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Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thāy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vi tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vi tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sanh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua Ajātasattu (A-xā-thē). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upali, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddānukhuddakasikkhā). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kālasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajj1 đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
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xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakāmī, Revata, Sāļha, Ujjasobhita, Vasabhagamika, Sambhūta 
Sāņavāsī, Yasa Kākaņdakaputta, và Sumanā. Bāy trām vi A-la-hān dā 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravāda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pali. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo 1 ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vi tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhāņaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vi đệ tử này đã làm phong phú và gìn git Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 


Theravada: Y nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vi tỳ khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravāda. Só giải tên Sāratthadīpanī Tika có đề cập rằng: 
“Sabbam theravādanti dve sangītiyo āruļhā pāļiyevettha theravādo ti 
veditabbā. Sā hi mahākassapapabhutīnam mahātherānam vādattā 
theravādo ti vuccati.” Các vi Theravāda con duoc goi lā Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vi này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinī đã đến Sri Lanka. Các vi 
trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội Theravada là những vị thầy lõi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vi tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Višakha, Pītimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời tri vì của đức vua Vaļagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Viët Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng nām 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều ró rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bác đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


Vi tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vi này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nó lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoàng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 


Y định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nó lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dan thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng 05 nām 2006 


Xác nhận rằng Tam Tang song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 2550 là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B. N. Jinasena 
Thu Ky 
Chánh vàn phong 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 
Office: 94-11-2690896 Fax: 94-11-2690897 
Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-2690898 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHÁN NHÂN SU: 
CÓ VẤN DANH DU 
Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Association 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 
Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN 


Ven. Kirama Wimalajothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH 
Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anuradhapura - Sri Lanka 


Cựu Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammāyatana 
Malegoda, Payagala - Sri Lanka 


ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT 


Ty Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 
- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 

- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa) 
PHỤ TRÁCH IN ẤN & PHÁT HÀNH: 

- Tỳ Khưu Tịnh Đạt (Huỳnh Minh Thuận) 


- Tu Nữ Mỹ Thúy (Huỳnh Kim Lan) 
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TIPITAKAPALI - TAM TANG PALI 


Pitaka | Tang Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
Parajikapali Phân Tích Giới Tỳ Khuu I 01 
v Pacittiyapali bhikkhu Phân Tích Giới Ty Khuu II 02 
I L | Pācittiyapāļi bhikkhunī Phān Tich Giči Ty Khuu Ni 03 
N U | Mahāvaggapāļi I Pai Phām I 04 
A Ā | Mahāvaggapāļi II Pai Phām II 05 
Y T | Cullavaggapāļi I Tiču Phām I 06 
A Cullavaggapāļi II Tiču Phām II 07 
Parivārapāļi I Tập Yếu I 08 
Parivārapāļi II Tập Yếu II 09 
Dighanikaya I Trường Bộ I 10 
Dighanikaya II Trường Bộ II 11 
Dighanikaya III Trường Bộ IH 12 
Majjhimanikāya I Trung Bộ I 13 
Majjhimanikāya II Trung B$ II 14 
S Majjhimanikāya III Trung Bộ III 15 
U 
T K | Samyuttanikāya I Tương Ưng Bộ I 16 
T I | Samyuttanikāya II Tương Ưng Bộ II 17 
A N |Samyuttanikaya III Tương Ưng Bộ III 18 
N H |Samyuttanikaya IV Tuong Ung Bó IV 19 
T Samyuttanikaya V (1) Tương Ưng Bộ V (1) 20 
A Samyuttanikaya V (2) Tương Ưng Bộ V (2) 21 
Anguttaranikāya I Tăng Chi Bộ I 22 
Anguttaranikāya II Tăng Chi Bộ II 23 
Anguttaranikāya III Tăng Chi Bộ HI 24 
Anguttaranikāya IV Tăng Chi Bộ IV 25 
Anguttaranikāya V Tăng Chi Bộ V 26 
Anguttaranikāya VI Tāng Chi B$ VI 27 
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Pitaka | Tang Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
K | Khuddakapatha Tiểu Tụng 28 
H | Dhammapadapāļi Pháp Cú - 
U | Udanapali Phật Tự Thuyết Š 
D | Itivuttakapāļi Phật Thuyết Như Vậy - 
D | Suttanipatapali Kinh Tàp 29 
A | Vimanavatthupali Chuyện Thiên Cung 30 
K | Petavatthupali Chuyện Nga Quy - 
S A | Theragathapali Trưởng Lão Kệ 3l 
U N | Therīgāthāpāļi Trưởng Lão Ni Kệ - 
T K I | Jātakapāļi I Bón Sanh I 32 
T I | K | Jātakapāļi II Bón Sanh II 33 
A N | Ā | Jātakapāļi ll Bồn Sanh III 34 
N H Y | Mahāniddesapāļi Pai Dičn Giāi 35 
T A | Cullaniddesapāļi Tiểu Diễn Giải 36 
A Patisambhidāmagga I Phān Tich Dao I 37 
* | Patisambhidāmagga II | Phân Tích Đạo II 38 
Apadanapali I Thánh Nhân Ky Su I 39 
T | Apadānapāļi II Thánh Nhân Ký Sự II 40 
I | Apadānapāļi lll Thánh Nhân Ký Sự III 41 
Ë | Buddhavamsapali Phật Sử 42 
U | Cariyāpitakapāļi Hạnh Tạng - 
Nettipakarana (chua dich) 43 
B | Petakopadesa (chua dich) 44 
Č | Milindapaūhāpāļi Milinda Vān Dao 45 
Dhammasanganipakaraņa Bộ Pháp Tụ 46 
V | Vibhangapakaraņa I Bộ Phân Tích I 47 
A I | Vibhangapakaraņa II Bộ Phân Tích II 46 
B Kathãvatthu I Bộ Ngữ Tông I 49 
H D | Kathāvatthu II Bộ Ngữ Tông II 50 
I I | Kathāvatthu III Bộ Ngữ Tông III 51 
D Ē | Dhātukathā Bộ Chất Ngữ - 
H U | Puggalapaññattipali Bộ Nhân Chế Định 52 
A Yamakapakarana I Bộ Song Đối I 53 
M P | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 54 
M H |Yamakapakarana II Bộ Song Đối III 55 
A Á Patthanapakarana I Bó Vi Trí I 56 
P |Patthanapakarana II Bộ Vi Trí II 57 
Patthanapakarana III Bộ Vi Trí IH 58 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


JATAKAPALI 


DUTIYO BHAGO 


TANG KINH - TIỂU BỘ 


BỔN SANH 


TẬP HAI 


Tani ca sutte otāriyamānāni vinaye sandassiyamānāni sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: 'Addhā idam 
tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahitan ti. 


(Dīghanikāya II, Mahāparinibbānasutta). 


Các điều dy (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đốt chiếu 
ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
vā được thấu ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điêu 
này chắc chắn là lời giảng day của đức Thế Tôn và đã được vi trưởng 
lão ấu tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 


LỜI GIỚI THIEU 
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Đây là tập Jātakapāli - Bổn Sanh II (trọn bó 3 tập) thuộc 
Khuddakanikāya - Tiểu Bộ, Suttantanikāya - Tạng Kinh, gồm có 41 
Jataka (Bổn Sanh), với 1992 kệ ngôn (gatha), được sắp xếp theo bảy 
nhóm từ Vīsatinipāto - Nhóm Hai Mươi Kệ Ngôn cho đến Asītinipāto - 
Nhóm Tám Mươi Kệ Ngôn, và là tập số 33 của Tam Tạng Song Ngữ Pali 
- Việt (TTPV tập 33). Ó Lời Giới Thiệu của tập Jatakapali - Bổn Sanh I, 
chúng tôi đã nhấn mạnh rằng đây là văn bản Pali thuộc Chánh Tạng, chủ 
yếu gồm các kệ ngôn (gāthā)' chứa đựng phần cốt lõi của sự việc đã xảy 
ra và được mặc nhiên công nhận là những lời được thốt ra từ kim khẩu 
của đức Thế Tôn. Ó phần giới thiệu của tập Jatakapali - Bổn Sanh II 
này, chúng tôi sẽ trình bày những kiến thức căn bān về Chú Giải Bổn 
Sanh có tên là Jātakatthakathā, hay còn có tên gọi khác nữa lā 
Jātakatthavaņņanā, ngõ hầu giúp cho độc giả có thể nhận ra sự khác 
biệt vē hai văn bản Chánh Tạng và Chú Giải của bộ Kinh Jatakapdli - 
Bổn Sanh này. 

1. Tác giả của Jātakatthakathā - Chú Giải Bổn Sanh: 

Lời Nói Đầu (ganthārambhakathā) của tài liệu Chú Giải này là một 
bài kệ cho biết rằng tác giả là một vị sư ở Sri Lanka. VỊ sư này đã thuật lại 
thể theo lời yêu cầu của ba vị trưởng lão tên là Atthadassī, Buddhamitta, 
và Buddhadeva. Cách thức trình bày được dựa theo phương pháp của các 
vị sư cư ngụ tại Mahāvihāra (Đại Tự).2 Nhưng văn bản này đã không ghi 
lại danh tánh của tác giả cũng như thời gian thực hiện tập Chú Giải này. 
Truyền thống Phật Giáo của Sri Lanka ghi nhận rằng bản Chú Giải 
Jātakatthavaņņanā là do công của Ngài Buddhaghosa biên soạn vào thế 
kỷ thứ 5 sau Tây Lịch; tuy nhiên điều này đã không được một số học giả 
tán đồng.3 Học giả Rhys Davids và Burlingame lưu ý rằng Chú Giải của 
hai tập Jataka và Dhammapada có nhiều khác biệt đáng kể so với các 
Chú Giải đã được thực hiện bởi Ngài Buddhaghosa xét về phương diện 
ngôn ngữ và phong cách hành văn. Còn học giả Winternitz kết luận ở tập 
sách Historu or Indian Literature của ông là ngài Buddhaghosa không 
thể nào là tác giả của hai tập Chú Giải nāy.+ 


1 Ngoại trừ Bổn Sanh 536, Kuņālajātakam - Bổn Sanh Chim Chúa Kuņāla còn có thêm 
phần văn xuôi, và chỉ có mỗi câu chuyện Bổn Sanh này là ngoại lệ. 

2 JaA. i, 1. 

3 Oliver Abeynayake, A Textual and Historical Analysis of The Khuddaka Nikāya, 
Colombo: University of Kelaniya, 1984, trang 43. 

4 N. A. Jayawickrama, The Story of Gotama Buddha (Jātaka-nidāna), Oxford: The Pali 
Text Society, 1990, Intro. trang xii. 
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2. Nội dung của Jatakatthakatha - Chú Giải Bổn Sanh: 

Kế tiếp bài kệ mở đầu (gantharambhakatha) là phần Giảng Giải về 
Căn Nguyên (nidānakathā) đề cập đến những sự kiện từ lúc đạo sĩ 
Sumedha phát nguyện trở thành Phật Chánh Đăng Giác cho đến thời 
điểm thành tựu Vô Dư Niết Bàn của đức Phật Gotama ở kiếp sống cuối 
cùng. Phần Giảng Giải về Căn Nguyên (nidanakatha) được chia làm ba 
phần: 

a. Dūrenidānam (Căn Nguyên Xa): Ó phần này, đạo sĩ Sumedha — 
tiền thân của Bồ Tát Siddhattha (Sĩ-đạt-ta) — đã phát nguyện trở thành 
Phật Chánh Đẳng Giác, thay vì xuất gia trở thành tỳ khưu trong thời kỳ 
giáo pháp của đức Phật Dīpankara để rồi chứng đắc quả vị A-la-hán và 
tịch diệt Niết Bàn vào lúc chấm dứt kiếp sống ấy. Kể từ lúc nói lên lời 
phát nguyện (abhinīhāra) ở chân của đức Phật Dīpankara, đạo sĩ 
Sumedha và các vị Bồ Tát tái sanh trong những kiếp kế tiếp đã tuần tự 
đạt được sự chú nguyện của hai mươi bốn vị Phật quá khứ bát đầu với 
đức Phật DIpankara! và đã thực hành các pháp Toàn Hảo (pāramitā) 
trong khoảng thời gian dài bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp.? 

b. Avidūrenidānam (Căn Nguyên Không Xa): Thuật lại những sự 
kiện từ lúc chư Thiên thỉnh cầu đức Bồ Tát giáng sanh từ cõi Trời Đẩu- 
suất xuống cõi nhân loại để tế độ chúng sanh. Đức Bồ Tát đã quán xét về 
năm yếu tố quan trọng: thời kỳ, xứ sở, gia tộc, người mẹ, và tuổi thọ của 
người mẹ. Phần này đã ghi lại các sự kiện từ lúc đức Bồ Tát nhập thai, 
đản sanh, lớn lên, nhìn thấy bốn điềm báo hiệu: một người già, một 
người bệnh, một người chết, và một vị xuất gia. Đến khi đứa con trai 
Rahula được sanh ra, thái tử Siddhattha đã quyết định ra đi tìm con 
đường giải thoát, trải qua sáu năm tu khổ hạnh, thọ thực bát cơm sữa do 
nàng Sujata dâng cúng, rồi đã đánh bại Ma Vương cùng với đạo quân 
binh và chứng đắc quả vị Toàn Tri (sabbaññuta) ở bảo tọa Chiến Thắng 
ở dưới cội cây Bồ Đề lịch sử. 

c. Santikenidānam (Căn Nguyên Gần): Sau khi thành tựu quả vị Giác 
Ngộ, đức Phật đã ngồi kiết già liên tục bảy ngày ở dưới cội cây Đại Bồ Đề 
và ba tuần kế tiếp ở khu vực lân cận. Vào tuần lễ thứ 5, Ma Vương và ba 
người con gái của Ma Vương là Tanha, AratI, và Raga đã thất bại trong 
việc phá quấy và cám dõ bậc đã thành tựu Đạo Quả. Tuần lễ thứ 6, Ngài 
ngồi ở cội cây Mucalinda với sự che chở của Rồng Chúa Mucalinda. Và 
tuần lễ thứ bảy, Ngài đã ngồi an hưởng niềm an lạc của sự giải thoát ở cội 
cây Rajayatana; tổng cộng tròn đủ 49 ngày. Các sự kiện được tuần tự 
thuật lại gồm có: Đấng Phạm Thiên Sahampati thỉnh cầu đức Phật thuyết 


1 Bản liệt kê theo tuần tự danh tánh của 24 vị Phật quá khứ: Dīpankara, Kondañña, 
Mangala, Sumana, Revata, Sobhita, Anomadassī, Paduma, Nārada, Padumuttara, 
Sumedha, Sujāta, Piyadassī, Atthadassī, Dhammadassī, Siddhattha, Tissa, Phussa, 
Vipassī, Sikhī, Vessabhū, Kakusandha, Koņāgamana, vā Kassapa. 

2 Mười pháp Toàn Hảo (pāramitā) là: dānapāramitā (bố thí), sīlapāramitā (trì gidi), 
nekkhammapāramitā (xuất ly), paññãparamiia (trí tuệ), viriyapāramitā (tình tấn), 
khantipāramitā (nhãn nai), saccaparamita (chân thật), adhitthānapāramitā (quyết 
định), mettāpāramitā (tt ái), và upekkhāpāramitā (hành xà). 
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Pháp, việc đức Thế Tôn đã ngự đến Migadaya (Vườn Nai) ở thành 
Bārāņasī (Ba-la-nai) để chuyển vận bánh xe Pháp và tế độ nhóm nām vi 
tỳ khưu, việc tế độ thanh niên Yasa và 54 người bạn, việc tế độ 3o vương 
tử nhóm Bhadda, việc thị hiện thần thông để cảm hóa 3 vị đạo sĩ bện tóc 
và 1.OOO đệ tử, việc tế độ vua Bimbisara (Bình-sa Vương) và tiếp nhận 
khu vườn Veļuvana (Trúc Lâm), việc đi đến của hai du sĩ Sariputta (Xā- 
lợi-phất) và Moggallāna (Mục-kiền-liên), việc đức Phật về thăm và tế độ 
thân quyến ở thành Kapilavatthu (Ca-ty-la-vē), việc xuất gia theo đức 
Thế Tôn của vương tử Nanda và Rahula (La-hầu-la), và việc phú gia 
Anathapindika (Cấp Cô Độc) yết kiến đức Phật, sau đó cúng dường khu 
vườn Jetavana để xây dựng tu viện. 

Những tư liệu ở phần Giảng Giải về Căn Nguyên (Nidanakatha) này 
cũng được tìm thấy ở các văn bản của Tam Tạng Pali, cụ thể là những chỉ 
tiết ở phần Căn Nguyên Xa (Durenidanam) đã được phát triển từ hai tập 
Kinh Buddhavamsapāļi - Phật Sử và Cariyāpitakapāļi - Hạnh Tạng 
thuộc Khuddakanikāya - Tiểu Bộ. Câu chuyện Bồ Tát Siddhattha nhìn 
thấy bốn hiện tượng (nimitta) và sau đó là cuộc ra đi vĩ đại 
(mahābhinikkhamanam) của Ngài ở phần Căn Nguyên Không Xa 
(Avidūrenidānam) đã được thể hiện tương tự như câu chuyện xuất gia 
của đức Phật quá khứ Vipassī qua bài Mahāpadānasuttam - Kinh Đại 
Duuên của Dīghanikāya - Trường Bộ. Ngoài ra đó, một số sự kiện trong 
đời sống sinh hoạt hàng ngày của Ngài cũng được tìm thấy tương tự như 
ở Mahākhandhakam - Phẩm Trọng Yếu, Mahāvaggapāli - Đại Phẩm, 
của Vinayapitaka - Tạng Luật. Với những chỉ tiết liên quan đến tiểu sử 
cuộc đời của đức Phật, có thể nói rằng phần Căn Nguyên này là tài liệu 
đầy đủ về phần đầu cuộc đời của Ngài, chỉ tiếc rằng đã dừng lại ở thời 
điểm thọ nhận tu viện Jetavana. 


Tiếp theo sau phần Giảng Giải về Căn Nguyên (nidānakathā) là phần 
giảng giải chỉ tiết của từng Bổn Sanh một, bắt đầu với Bổn Sanh Không 
Lõi Lâm (Apaņņakajātakam) của Nhóm Một Kệ Ngôn (Ekanipāto) cho 
đến Bổn Sanh Vessantara Vĩ Đại (Mahāvessantarajātakam) là Bổn Sanh 
cuối cùng trong số 547 Bổn Sanh của Chánh Tạng. Trong khoảng thời 
gian dài đằng đăng và trải qua nhiều kiếp sống, đức Bồ Tát đã có những 
lúc sanh làm thú như là: khi, cá, voi, ngựa, hay là loài rắn chúa (naga), 
hoặc là thần cây, và ngay cả trong những kiếp làm người, ngài cũng đã 
được sanh ra trong nhiều gia tộc có giai cấp cao thấp khác nhau và cũng 
đã thực hành những nghề nghiệp khác nhau. Tuy vậy, đức Bồ Tát vẫn 
một lòng kiên trì thực hành các pháp Toàn Hảo (paramiia) và đã thể 
hiện các đức tánh cao thượng của một vị Phật Chánh Đẳng Giác trong 
tương lai. 

Mỗi một Bổn Sanh được trình bày gồm có bốn phần chính: 

- Paccuppannauatthu: chuyện hiện tại, 

- Atītavatthu: chuyện quá khứ, 

- Veyyākaraņa: giả1 thích từ ngữ ở các kệ ngôn, 
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- Samodhāna: sự liên hệ giữa các nhân vật trong quá khứ và hiện tại.! 


Về phần văn xuôi của văn bản Chú Giải, chúng tôi có những nhận xét 
như sau: Với những Bổn Sanh chỉ có số lượng kệ ngôn ít ỏi, phần văn 
xuôi thêm vào những chi tiết về nhân vật, nơi chốn, hoàn cảnh xảy ra của 
câu chuyện; trong khi đó, ở những Bổn Sanh dài với các kệ ngôn dẫn 
chuyện và các kệ ngôn đối thoại giữa các nhân vật có liên quan thì tự 
thân các Bổn Sanh ấy đã tạo nên được một câu chuyện tương đối hoàn 
chỉnh giúp cho người đọc có thể hiểu được những gì đang xảy ra. Cũng 
cần nói thêm rằng ở nhiều nơi, phần văn xuôi chỉ tóm lược lại nội dung 
của các kệ ngôn và hầu như không có thêm tư liệu gì mới. Nhưng có 
nhiều chỗ nếu không có phần văn xuôi thì khó có thể nắm được ý nghĩa 
của sự việc đang được trình bày. Để chấm dứt phần trình bày về 
Jātakatthakathā - Chú Giải Bon Sanh, chúng tôi mạo muội nhắc lại 
rằng: Văn bản chỉ có các kệ ngôn (gatha) được gọi là Chánh Tạng của 
Jatakapali - Bổn Sanh, còn văn bản có các câu chuyện hiện tại và quá 
khứ, với các phần chú thích từ ngữ, và lời xác định tiền thân của các 
nhân vật ở hiện tại được gọi là Chú Giải của tập Kinh, có tên là 
Jātakatthakathā hay Jātakatthavaņņanā. 


Bộ Jātakapāļi - Bổn Sanh thuộc Công Trinh Ấn Tống Tam Tạng Song 
Ngữ Pali - Việt được phân chia thành 3 tập như sau: 

- Jātakapāļi - Bổn Sanh I: từ Nhóm Một Kệ Ngôn đến Nhóm Linh 
Tinh gồm có 496 Jataka - Bổn Sanh. 

- Jātakapāļi - Bổn Sanh II: từ Nhóm Hai Mươi Kệ Ngôn đến Nhóm 
Tám Mươi Kệ Ngôn gồm có 41 Jātaka - Bổn Sanh. 

- Jātakapāļi - Bổn Sanh III: chỉ mỗi Nhóm Lớn gồm có 10 Jātaka - 
Bổn Sanh. 
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Văn bản Pali được trình bày ở tập Kinh này đã được phiên âm lại từ 
văn bản Pali - Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka Series của 
nước quốc giáo Sri Lanka. Chúng tôi xin thành tâm tán dương công đức 
của Venerable Mettāvihārī đã hoan hy cho phép chúng tôi sử dụng vān 
bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. Điểm đóng 
góp của chúng tôi trong việc thực hiện văn bản Pali Roman này là dò lại 
kỹ lưỡng văn bản đã được phiên âm và so sánh kiểm tra những điểm 
khác biệt vë văn tự ở Tam Tạng của các nước Thái Lan, Miến Điện, và 


1 Bản dịch Chuyên Tiên Thân Đức Phật của Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam dich 
lại từ bản dịch tiếng Anh The Jātaka or Stories of the Buddha's Former Births của hiệp 
hội PTS - Anh Quốc nên thiếu đi phần Nidānakathā (Giảng Giải về Căn Nguyên) và 
phần Veyyākaraņa (giải thích từ ngữ ở các kệ ngôn) so với văn bản Chú Giải Bổn Sanh 
(Jātakatthakathā hay Jātakatthavaņņanā); vì thế, bān dịch ấy không thể phân loại vào 
hệ thống các bản dịch của Chánh Tạng, mà nên được đưa vào hệ thống Chú Giải với tên 
gọi theo sự xếp loại là Chú Giải Bổn Sanh (trích dịch). 
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Anh Quốc được ghi ở phần cước chú, đồng thời bổ sung thêm một só 
điểm khác biệt đã phát hiện được trong lúc so sánh các văn bản với nhau. 
Cũng cần nói thêm là sự sai sót trong việc đánh số thứ tự các câu kệ ở tập 
II và III của Tam Tạng Pali - Sinhala đã được điều chỉnh. 


Về phương điện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi 
đã ghi nghĩa Việt của các kệ ngôn bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý 
nghĩa của văn bản gốc. Trong phần nhiều các trường hợp, hai dòng kệ 
ngôn gồm bốn pada là được hoàn chỉnh về ý nghĩa. Nhưng có một vài 
trường hợp, ý nghĩa được nối từ kệ ngôn này sang kệ ngôn khác, thì 
chúng tôi dịch gom chung các kệ ngôn có liên quan lại với nhau. Ngược 
lại, ở một số nơi khác, nếu thứ tự sắp xếp các đoạn dịch Việt là thuận tiện 
cho việc tách rời, thì chúng tôi sử dụng dấu gạch ngang (—) ở cuối kệ 
ngôn trước và ở đầu kệ ngôn sau để báo hiệu sự tiếp nối. Trong trường 
hợp một số các kệ ngôn Pali gồm 3 hoặc 4 dòng có ý nghĩa được tách biệt 
theo từng dòng một, chúng tôi ngắt câu dịch Việt thành từng dòng riêng 
biệt tương ứng với từng câu Pali để tiện việc đối chiếu, so sánh, tìm hiểu, 
và học hỏi. 


Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Pali thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, 
đồng thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc 
làm này của chúng tôi không hắn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là 
bước khởi đầu nhằm thúc đấy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học 
của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ có hạn. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên, Phật tử Phạm 
Thu Hương, Phật tử Trân Ngọc Linh, Phật tử Nguyễn Thị Mai Thảo, Phật 
tử Đỗ Thị Việt Hà, Phật tử Đặng Thu Trang, cùng một số Phật tử gần xa 
đã hỗ trợ và quan tâm đến sức khỏe của chúng tôi trong thời gian qua, 
tiếc rằng không thể liệt kê ra tất cả vì quá dài. Nói rõ hơn, công việc soạn 
thảo này được thông suốt, không bị gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ 
nhiệt tình và quý báu của quý vị. Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ 
vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết quả trong công việc tu tập 
giải thoát. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không quên ghi nhận sự nhiệt tình của 


Phật tử Đào Thị Diễm Tuyết, Phật tử Đặng Thu Trang, Phật tử 
Paññavara Tuệ An, và Phật tử Paññaditthi Nguyễn Anh Tú đã sắp xếp 
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thời gian để đọc lại bản thảo một cách kỹ lưỡng và đã đóng góp nhiều ý 
kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng về trong 
việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. 


Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các 
thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống 
Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt được tồn tại và phát triển. Mong sao 
phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vi vào con đường tu tập đúng 
theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn 
luân hồi sanh tử nữa. 


Chúng tôi xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng 
Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera, tu viện trưởng tu viện Sri 
Jayawardhanaramaya Colombo 8 - Sri Lanka, đã cung cấp trú xứ và các 
vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời gian cho 
công việc thực hiện tập Kinh này. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sinh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 


Ngày 08 tháng 3 nām 2017 
Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


DEO Bó OSY 

Buddham saraņam gacchāmi. 

@®@c Bóg 0S 

Dhammam saraņam gacchāmi. 

aA €9ÓØ)o @c829 

Sangham saranam gacchāmi. 

cSœ8 AE 9o œ9 
Dutiyampi buddham saranam gacchāmi. 
cSØœ88 NBO wód œc8Ð 
Dutiyampi dhammam saranam gacchāmi. 
cSœ8 œ%6)øc Bó OSSA 
Dutiyampi sangham saranam gacchāmi. 
øØœ8 @ €6) Bóg œc8Ð 
Tatiyampi buddham saranam gacchāmi. 
œ8 OB90 wód @e#@Ø 
Tatiyampi dhammam saranam gacchāmi. 
Ø@@8 BOB Bóg @c32Ð 


Tatiyampi sangham saranam gacchāmi. 
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Pāņātipātā veramaņī sikkhāpadam samādiyāmi. 


FIDID CA OH BIDEO BORG 


Adinnādānā veramaņī sikkhapadam samadiyami. 


DEOBB0G 000) 60005) RIMS BORA 


Kāmesu micchacara veramaņī sikkhapadam samādiyāmi. 


BD 600059) BDAGNBC0 BORG 


Musāvādā veramaņī sikkhāpadam samādiyāmi. 


e9ø®óœ@c#£)2©2cÐ©®92ø›2 60099) BDDJBC0 
BOG 


Suramerayamajjhapamadatthana veramaņī sikkhapadam 
samadiyami. 


XXXI 


PË o oq SQ > @ Ñ F 


== 
N = 


= = 
+ C2 


AH v1 00M. 


JĀTAKAPĀĻI - DUTIYO BHĀGO 


BON SANH - TĀP HAI 


VISAYASŪCI - MUC LUC 


XV. VĪSATINIPĀTO - 
NHÓM HAI MƯƠI KỆ NGÓN 


[497] Matangajätakam - Bổn Sanh Ẩn Sĩ Mātanga 

[498] Cittasambhūtajātakam - Bổn Sanh Citta và Sambhūta 
[499] Sivijātakam - Bổn Sanh Đức Vua Sivi 

[5oo] Sirimandajatakam - Bổn Sanh Uy Quyền và Kẻ Ngu 
[501] Rohantamigajātakam - Bổn Sanh Nai Rohanta 

[5o2] Culahamsajatakam - Tiểu Bổn Sanh Thiên Nga 

[503] Sattigumbajātakam - Bổn Sanh Chim Két Sattigumba 
[504] Bhallātiyajātakam - Bổn Sanh Vua Bhallātiya 

[505] Somanassajātakam - Bổn Sanh Hoàng Tử Somanassa 


. [506] Campeyyajātakam - Bổn Sanh Rồng Chúa Campeyya 
. [507] Palobhanajatakam - Bổn Sanh Sự Cám Dó Lớn 
. [508] Pañcapanditapañho - 


Câu Hỏi Dành Cho Năm Bậc Nhân Sĩ 


. [509] Hatthipālajātakam - Bổn Sanh Vương Tử Hatthipala 
. [s10] Ayogharajātakam - Bổn Sanh Tòa Nhà Sắt 


K kk 


XVI. TIMSATINIPATO - 
NHÓM BA MUOI KË NGÓN 


[511] Kimchandajatakam - Bổn Sanh Mong Muốn Gi 

[512] Kumbhajatakam - Bổn Sanh Cái Bình Rượu 

[513] Jayaddisajātakam - Bốn Sanh Vua Jayaddisa 

[514] Chaddantajatakam - Bón Sanh Voi Chúa Chaddanta 
[515] Sambhavajātakam - Bổn Sanh Bậc Trí Sambhava 
[516] Mahākapijātakam - Bổn Sanh Con Khi Vĩ Đại 

[517] Dakarakkhasapatiho - Câu Hỏi của Thủy Thần 

[518] Paņdarakajātakam - Bổn Sanh Rồng Chúa Pandaraka 


xxxiii 


134 
140 


9. 


[519] Sambulajatakam - Bổn Sanh Hoàng Hậu Sambula 


10. [520] Gandhatindukajātakam - 


Bổn Sanh Thần Cây Tinduka 


KKK 


XVII. CATTALISANIPATO - 
NHÓM BÕN MƯƠI KÊ NGÔN 


[521] Tesakunajatakam - Bõn Sanh Ba Con Chim 


2. [522] Sarabhangajatakam - 


r 


Bổn Sanh Đại Ân Sĩ Sarabhanga 
[523] Alambusajatakam - Bổn Sanh Tiên Nữ Alambusa 
[524] Sankhapālajātakam - 

Bổn Sanh Long Vương Sankhapala 
[525] Cullasutasomajātakam - Tiểu Bổn Sanh Sutasoma 


Kk k 


XVIII. PAÑÑASANIPATO - 
NHÓM NĂM MƯƠI KÊ NGÔN 


[526] Nalinikājātakam - Bổn Sanh Công Chúa Nalinika 


2. [527] Ummādantījātakam - 


EA 


Bổn Sanh Mỹ Nhân Ummādantī 
[528] Mahābodhijātakam - 
Bổn Sanh Bậc Đại Nhân Mahābodhi 


KKK 


XIX. SATTHINIPATO - 
NHOM SĀU MUOI KĒ NGON 


[529] Soņakajātakam - Bổn Sanh Phật Độc Giác Soņaka 


2. [530] Santkiecajātakam - Bổn Sanh Ẩn Sĩ Sankicca 


ra 


**k* 


xx. SATTATINIPATO -_ 
NHÓM BÀY MUOIKË NGÓN 


[531] Kusajatakam - Bổn Sanh Đức Vua Kusa 


2. [532] Sonanandajatakam - Bón Sanh Sona và Nanda 


Kokk 


XXXIV 


150 


156 


166 


174 
186 


194 
206 


218 
230 


246 


260 
272 


286 
304 


N 


gr p 


XXI. ASITINIPATO- ` 
NHÓM TÁM MUOI KË NGÓN 


[533] Cullahamsajatakam - Tiểu Bổn Sanh Thiên Nga 
[534] Mahahamsajatam - Đại Bổn Sanh Thiên Nga 
[535] Sudhābhojanajātakam - 

Bốn Sanh Thức Ăn Của Thần Tiên 
[536] Kuņālajātakam - Bổn Sanh Chim Chúa Kunala 
[537] Mahasutasomajatakam - Đại Bổn Sanh Sutasoma 


--ooOoo-- 


XXXV 


322 
336 


354 
378 
412 


SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


JATAKAPALI 


DUTIYO BHAGO 


& 


TANG KINH - TIỂU BỘ 


BỔN SANH 


TẬP HAI 


SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


JATAKAPALI 
DUTIYO BHAGO 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


XV. VISATINIPATO 
1. MĀTANGAJĀTAKAM 


2219. Kuto nu āgacchasi rummavāsī' 
otallako pamsupisācakova, 
sankaracolam patimucca” kanthe 
ko re tuvam hohisi* adakkhineyyo. 


2220. Annam tava idam‘ pakatam yasassī” 
tam khajjare bhuñJare piyyare ca, 
jānāsi mam tvam' paradattūpajīvim” 
uttitthapiņdam labhatam sapāko. 


2221. Annam mama idam* pakatam brāhmaņānam 
attatthaya saddahato mamayidam, 
apehi etto'° kimidhatthitosi 
na mādisā tuyham dadanti jamma. 


2222. Thale ca ninne ca vapanti bījam 
anūpakhette phalamāsasānā,! 
etāya saddhāya dadāhi dānam 
appeva ārādhaye dakkhiņeyye. 


2223. Khettāni mayham viditāni loke 
yesāham bījāni patitthapemi, 
ye brāhmaņā jātimantūpapannā 
tānīdha khettāni supesalāni. 


' dummavāsī - Ma, Syā; ` vasassi - Ma, PTS; ? mamedam - Ma; 
rummavāsi - PTS. yasassinam - Syā. mama idam - PTS. 

? patimuñca - Ma, Syā. ° jānāsi tvam - PTS. 1 ettho - PTS. 

* hosi - Ma, Syā. 7 paradattūpajīvī - Syā.  '' phalamāsamānā - Ma; 

* tavedam - Ma; ° mamedam - Ma; phalamāsimsamānā - Syā; 
tavayidam - Syā. mamayidam - Syā. phalam āsasāna - PTS. 


TANG KINH - TIỂU BỘ 


BỔN SANH 
TẬP HAI 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


XV. NHÓM HAI MƯƠI KỆ NGÔN 
1. BON SANH ÂN SĨ MĀTANGA 


(Lời trao đổi giữa thanh niên Mandavya và ẩn sĩ Matanga) 

2219. “Thế lão từ đâu đi đến mà ăn māc do dáy, tôi tàn, tựa như loài yêu 
tỉnh sanh ở nơi dơ bẩn? Lão là ai mà buộc trên cổ mảnh vải lượm từ đống 
rác? Lão sẽ không được cúng dường.” 


222o. “Này người có danh vọng, vật thực này của cậu được chuẩn bị sẵn; 
mọi người nhai nó, ăn nó, và uống nó. Cậu biết rằng tôi có cuộc sống nương 
vào sự bố thí của người khác. Vậy hãy cho người hạ tiện nhận lãnh miếng ăn 
còn thừa lại.” 


2221. “Vật thực này của ta được chuẩn bị sẵn cho các vị Bà-la-môn. Vật 
thực này là của ta, của người có đức tin, nhằm sự tấn hóa cho bản thân. Lão 
hãy tránh xa nơi này. Việc gì mà lão đứng ở đây? Này kẻ hèn hạ, những người 
như ta không bố thí cho lão.” 


2222. “Những người mong mỏi về thành quả (sẽ) gieo hạt giống ở đất 
bằng, ở đất trũng, và ở cánh đồng đẫm nước; (tương tự như thế ấy,) cậu hãy 
ban phát vật thí với niềm tin ấy, có lẽ cậu sẽ thỉnh mời được các bậc xứng 
đáng cúng dường.” 


2223. “Các thửa ruộng ở thế gian đã được ta biết đến, ta sẽ đặt các hạt 
giống ở các nơi ấy. Những vị Bà-la-môn nào thành tựu về dòng dõi và các chú 
thuật, những vị ấy là các thửa ruộng vô cùng mầu mõ ở thế gian này.” 
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2224. Jātimado' ca atimānitā” ca 
lobho ca doso ca mado ca moho, 
ete aguņā yesu vasanti' sabbe 
tānīdha khettāni apesalāni. 


2225. Jatimado' ca atimānitā ca 
lobho ca doso ca mado ca moho, 
ete aguņā yesu na santi sabbe 
tānīdha khettāni supesalāni. 


2226. Kvettha gata“ upajotiyo ca 
upajjhāyo* athava bhandakucchi,° 
imassa dandañca vadhañca datva 
gale gahetvā khalayatha” Jammam. 


2227. Girim nakhena khanasi ayo dantena* khādasi, 
jātavedam padahasi yo isim paribhasasi. 


2228. Idam vatvāna mātango isi saccaparakkamo, 
antalikkhasmim pakkāmi brāhmaņānam udikkhatam. 


2229. Āvethitam? pitthito uttamangam 
bāham" pasāreti akammaneyyam, 
setāni akkhīni yathā matassa 
ko me imam puttamakāsi evam. 


2230. Idhāgamā samaņo rummavāsī' 
otallako pamsupisācakova, 
sankaracolam patimucca"” kanthe 
so te Inam puttamakasi evam. 


2231. Katamam disam agama bhuripañño 
akkhātha me māņavā etamattham, 
gantvāna tam patikiriyemu' accayam 
appeva nam puttam' labhemu jīvitam. 


2232. Vehasayam agama bhurIpañño 
pathaddhuno paņņaraseva” cando, 
apicapi so purimam disam'° agacchi 
saccappatiñño isi sādhurūpo. 


' jātīmado - PTS. 


* atimānatā - Syā. ? āvellitam - Ma, Syā. 

? yesu ca santi - Ma, Syā; ° bāhum - Ma, Syā. 
yesu va santi - PTS. ' dummavāsī - Ma, Syā; 

* kvattha gatā - Syā; rummavāsi - PTS. 


katth” eva bhatthā - PTS. 
> upajjhāyo ca - Ma. 
° gaņdakucchi - Ma. 
7 galayātha - Syā. 
° đantehi - Ma; dantebhi - Syā. 


patimuūca - Ma, Syā. 
patikaremu - Ma, Syā, PTS. 
putta - Ma. 

pannaraseva - Ma, PTS. 
purimadisam - Ma. 


2 
3 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 497. Bổn Sanh Ấn Sĩ Mãtanga 


2224. “Sự kiêu hãnh vë dòng dõi, sự ngã mạn thái quá, tham lam, sân 
hận, kiêu căng, và si mê, tất cả các tánh xấu này hiện hữu ở những vị nào, 
những vị ấy là các thửa ruộng không mầu mē ở thế gian này. 


2225. Sự kiêu hãnh về dòng dõi, sự ngã mạn thái quá, tham lam, sân hận, 
kiêu căng, và si mê, tất cả các tánh xấu này không hiện hữu ở những vị nào, 
những vị ấy là các thửa ruộng vô cùng mầu mỡ ở thế gian này.” 


2226. “Các người (gác cống) ở nơi này, Upajotiya và Upajjhāya, hay là 
Bhandakucchi, đã đi đầu rồi? Các ngươi hãy cho lão này một trận đòn và sự 
trừng phạt, hãy nắm lấy kẻ hèn hạ ở cổ và tống khứ lão đi.” 


2227. “Cậu tự đào bới ngọn núi bằng móng tay (của mình), nhai sắt cục 
bằng răng, và nuốt vào ngọn lửa, khi cậu mắng nhiếc bậc ẩn sĩ.” 


2228. Sau khi nói điều này, Matanga, vị ẩn sĩ có sự chân thật và nó lực, đã 
bước đi ở trên không trung để cho các vị Bà-la-môn chiêm ngưỡng. 


2220. “Cái đầu đã bị vặn ngược về phía sau. Nó xụi cánh tay không còn 
hoạt động. Các con mắt trắng dã giống như của người chết. Kẻ nào đã làm 
cho đứa con trai này của ta trở nên như vậy?” 


2230. “Có vị Sa-môn đã đi đến nơi này. Vi ấy ăn māc do dáy, tồi tàn, tựa 
như loài yêu tỉnh sanh ở nơi do bān, và đã buộc trên cổ mảnh vải lượm từ 
đống rác. VỊ ấy đã làm cho đứa con trai này của bà trở nên như vậy.” 


2231. “Bậc có trí tuệ uyên bác đã đi về hướng nào? Này các thanh niên Bà- 
la-môn, các ngươi hãy nói với ta về việc ấy. Chúng ta hãy đi đến (gặp vị ẩn sĩ) 
và sửa chữa lại lõi lầm ấy, có lẽ chúng ta sẽ nhận được lại mạng sống cho đứa 
con trai ấy của ta.” 


2232. “Bậc có trí tuệ uyên bác đã đi theo đường hư không, tựa như mặt 
trăng ở vào giữa cuộc hành trình trong ngày rằm. Hơn nữa, vị ẩn sĩ có lời hứa 
hẹn với sự chân thật, có dáng vóc tốt đẹp ấy, đã đi về hướng đông.” 


Khuddakanikāye - Jatakapali II 


2233. Āvethitam' pitthito uttamangam 
bāham” pasāreti akammaneyyam, 
setāni akkhīni yathā matassa 
ko me imam puttamakāsi evam. 


2234. Yakkhā have santi mahānubhāvā 
anvāgatā isayo sādhurūpā, 
te dutthacittam kupitam viditvā 
yakkhā hi te puttamakamsu evam. 


2235. Yakkhā ca me puttamakamsu evam 
tvaññeva me mā kuddho brahmacāri,* 
tumheva pāde saraņam gatāsmi 
anvāgatā puttasokena bhikkhu. 


2236. Tadeva hi etarahi ca mayham 
manopadoso na mamatthi* koci, 
putto ca te vedamadena matto 
attham na jānāti adhicca vede. 


2237. Addha have bhikkhu muhuttakena 
sammuyhateva purisassa sañña, 
ekaparadham khama bhurIpañña 
na pandita kodhabalā bhavanti. 


2238. Imaūca* mayham uttitthapiņdam 
tam* maņdavyo bhuñjatu appapañño, 
yakkhā ca te nam' na vihethayeyyum 
putto ca te hohiti* so arogo. 


2239. Maņdavya bālosi parittapañño 
yo puññakkhettanam akovidosi, 
mahakkasāvesu dadahi danam 
kilitthakammesu asaññatesu. 


2240. Jata ca kesa ajina nivattha'° 
Jarudapanamva mukham parulham, 
pajam imam passatha rummarupim'' 
na jatājinam tayate `” appapaññam. 


' avellitam - Ma, Syā. 

* bahum - Ma, Syā. 

3 brahmacārī - Syā. 
*mama nỉ atthi - PTS. 

> idañca - Ma, Syā, PTS. 


° tava - Ma, Syā; tam - itisaddo PTS potthake na dissate. 


497. Mātangajātakam 


7 te puttam - Syā. 

* hessati - Ma, Syā. 

? dadāsi - Ma, Syā, PTS. 
'° ajināni vatthā - PTS. 
1! dummarūpam- Ma. 
” tāyati - Ma, PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 497. Bổn Sanh Ấn Sĩ Matanga 


(Lời trao đổi giữa người mẹ của thanh niên Mandavya và ẩn sĩ Matanga) 

2233. “Cái đầu đã bị vặn ngược về phía sau. Nó xụi cánh tay không còn 
hoạt động. Các con mắt trắng dã giống như của người chết. Kẻ nào đã làm 
cho đứa con trai này của thiếp trở nên như vậy?” 


2234. “Quả thật, có các Dạ-xoa có đại năng lực, đã đi đến tháp tùng theo 
các vị ẩn sĩ có vóc dáng tốt đẹp (đã thành tựu đức hạnh). Chính các Dạ-xoa 
ấy, sau khi biết được (con trai nàng có) tâm xấu xa, bực bội, đã làm cho con 
trai của nàng trở nên như vậy.” 


2235. “Và các Dạ-xoa đã làm cho con trai của thiếp trở nên như vậy. Thưa 
bậc hành Phạm hạnh, riêng ngài xin chớ giận dữ với thiếp. Thiếp đi đến 
nương nhờ hai bàn chân của chính ngài. Thưa vị tỳ khưu, thiếp đã đi đến vì 
nỗi sầu muộn về đứa con trai.” 


2236. “Đối với ta, đúng ngay vào lúc ấy và bây giờ, không có chút nào sân 
hận trong ý nghĩ của ta. Và con trai của nàng bị say sưa do sự kiêu hãnh về 
Kinh Vệ-đà; nó đã học thuộc Kinh Vē-dā nhưng không hiểu biết ý nghĩa.” 


2237. “Thật vậy, thưa vị tỳ khưu, đương nhiên sự nhận biết của con người 
cũng bị mê mờ trong chốc lát. Thưa bậc có trí tuệ uyên bác, xin ngài hãy tha 
thứ cho một sự sai trái. Các bậc sáng suốt không có năng lực của sự giận dữ.” 


2238. “Và đây là miếng ăn còn thừa lại của ta. Hãy cho Mandavya thiểu 
trí ăn vật ấy. Các Dạ-xoa sẽ không quấy nhiễu con trai của nàng, và đứa con 
trai ấy của nàng sẽ khỏi bệnh.” 


2239. “Này Mandavya, con thật là ngu si, thiểu tri, con không rành rẽ về 
các thửa ruộng phước. Con ban phát vật thí ở những kẻ có khuyết điểm lớn, ở 
những kẻ có hành động bị ô nhiễm, ở những kẻ đã không tự chế ngự. 


224o. Những kẻ có tóc được bện lại, mặc y phục bằng da dê, râu mọc đài 
ở miệng tựa như cái giếng nước cũ kỹ. Con hãy nhìn xem kẻ này, có sự ăn 
mặc dơ dáy. Không nên hộ độ kẻ tóc bện, mặc y da dê, nhưng thiểu trí. 


Khuddakamikque - Jatakapali II 498. Cittasambhutajatakam 


2241. Yesam rago ca doso ca 
avi)ja ca virajita, 
khinasava arahanto 
tesu dinnam mahapphalam. 


2242. Upahacca manam mejjho mātangasmim yasassine, ' 
saparisajjo ucchinno mejjharaññam? tadā ahū ”ti.° 
Matañgajatakam. 


2. CITTASAMBHŪTAJĀTAKAM 


2243. Sabbam naranam saphalam sucinnam 
na kammana: kiñcana moghamatthi, 
passami sambhutam mahanubhavam 
sakammana° puūiaphalūpapannam. 


2244. Sabbam naranam saphalam sucinnam 
na kammana: kiñcana moghamatthi, 
kaccinnu cittassapi evameva 
iddho mano tassa yathapi mayham. 


2245. Sabbam naranam saphalam sucinnam 
na kammana: kiñcana moghamatthi, 
cittam vijānāhi' tatheva deva 
iddho mano tassa yathapi tuyham. 


2246. Bhavam nu citto sutamaññato te 
udahu te kocinam” etadakkha, 
gāthā sugītā na mamatthi kankha 
dadāmi te gāmavaram satañca. 


2247. Na cāham citto sutamaññato me 
isī ca me etamattham asamsi, 
gantvāna rañño patigāhi* gatham 
api te” varam attamano dadeyya. 


2248. Yojentu ve rājarathe sukate cittasibbane, 
kaccham nāgānam bandhatha gīveyyam patimuūcatha. 


' upahaññamane mejjhā - PTS. 


* mejjharaññam - Syā, PTS. ° cittampi jānāhi - Ma, Syā. 
* Marammapotthake ayam gāthā na disasti. 7 koci nam - Ma, Syā, PTS. 
* na kammunā - Ma. ° patigāyi - Syā. 

` sakammunā - Ma. ? api nu te - Syā. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 498. Bốn Sanh Citta và Sambhūta 


2241. Đối với những vị nào có sự luyến ái, sân hận, và vô minh đã được 
dứt trừ, những bậc A-la-hán có các lậu hoặc đã được cạn kiệt, sự bố thí ở 
những vị ấy có quả báu lớn lao.” 


2242. “Sau khi có tâm ý xấu xa với vị ẩn sĩ Matanga có danh tiếng, vua xứ 
Mejjha cùng toàn bộ xứ sở đã bị tiêu diệt. Từ đó, đã có khu rừng Mejjha.” 
Bổn Sanh Ấn Sĩ Matanga. [497] 


2. BON SANH CITTA VÀ SAMBHŪTA 


2243. “Mọi việc làm của con người đều có quả báo và khéo được tích lũy. 
Không có bất cứ một nghiệp nào gọi là rỗng không (không có quả báo). Trãm 
nhìn thấy Sambhuta có đại năng lực, đã được thành tựu quả phước do nghiệp 
của bản thân. 


2244. Mọi việc làm của con người đều có quả báo và khéo được tích lũy. 
Không có bất cứ một nghiệp nào gọi là rỗng không (không có quả báo). Phải 
chăng đối với vị ấy cũng tương tự y như vậy, ý của vị ấy đã được thành tựu 
cũng giống như của trãm?” 


2245. “Mọi việc làm của con người đều có quả báo và khéo được tích lũy. 
Không có nghiệp nào là rỗng không (không có quả báo). Tâu bệ hạ, xin bệ hạ 
hãy nhận biết về vị Citta tương tự y như vậy. Ý của người ấy đã được thành 
tựu cũng giống như của bệ hạ.” 


2246. “Phải chăng khanh đã nghe từ chính vị tự xưng là Citta? Hay là 
người nào đó đã nói về điều ấy cho khanh? Câu kệ ngôn đã được ngâm nga 
khéo léo; không có sự hoài nghi đối với trām. Trām ban cho khanh ân huệ là 
một trăm ngôi làng.” 


2247. “Thần không phải là Citta. Thần đã không nghe từ chính vị ấy nói. 
Một vị ẩn sī đã bày tỏ điều ấy cho thần rằng: “Ngươi hãy đi đến gặp và ngầm 
nga câu kệ ngôn cho đức vua nghe. Thậm chí được hoan hy, đức vua cũng có 
thể ban cho ngươi ân huệ.”” 


2248. “Đúng vậy, hãy cho thắng ngựa vào cỗ vương xa đã khéo được kiến 
tạo, có các tấm thảm may nhiều màu sắc. Các khanh hãy buộc dây đai, hãy 
đeo vòng trang sức ở cổ cho các con voi. 


Khuddakanikaue - Jatakapali II 498. Cittasambhutajatakam 


2249. Ahaññantu' bherimudiñgasañkhe2 
sighani yanani ca yojayantu, 
ajjevaham assamam tam” gamissam 
yattheva dakkhissam isim nisinnam. 


2250. Suladdhalabho vata me ahosi 
gatha sugītā parisāya majjhe, 
soham' isim sīlavatūpapannam 
disvā patīto sumanohamasmi. 


2251. Āsanam udakam pajjam patigaņhātu no bhavam, 
agghe bhavantam pucchāma aggham kurutu no bhavam. 


2252. Rammañeca te āvasatham karontu 
nārīgaņehi paricārayassu, 
karohi okāsamanuggahāya 
ubhopimam" issariyam karoma. 


2253. Disvā phalam duccaritassa raja 
atho suciņņassa mahāvipākam, 
attanamevam° patisaññamissam' 
na patthaye puttam pasum'* dhanam va. 


2254. Dasevimā vassadasā maccānam idha jīvitam, 
appattaññeva tam odhim nalo chinnova sussāti. 


2255. Tattha kā nandi kā khiddā kā ratī kā dhanesanā, 
kimme puttehi dārehi rāja muttosmi bandhanā. 


2256. So aham suppajānāmi” maccu me nappamājjāti, 
antakenādhipannassa kā ratī kā dhanesanā. 


2257. Jāti narānam adhamā janinda 
caņdālayoni dipada kanittha, " 
sakehi kammehi supāpakakehi 
caņdālagabbhe'' avasimha pubbe. 


2258. Candalahumha avantīsu migā nerañjarampati, 
ukkusā nammadātīre" tyajja brahmanakhattiya. 


' ahaññare - Syā; 7 patisamyamissam - Ma, Syā. 
ahaññarum - PTS. ° putta pasum - Ma; 

2 bherimudingasankhā - Syā. puttapasum - Sya. 

* assamatam - Syā. ? soham evam pajanami - Ma, Sya. 

* svāham - Ma.  dvipadākanitthā - Ma; 

> ubhopi mam - Ma; dvipadakanitthā - Syā. 
ubho p' imam - PTS. " caņdāligabbhe - Syā. 

° attānameva - Ma, Syā, PTS. 1? rammadātīre - Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 498. Bốn Sanh Citta và Sambhuta 


2249. Hãy cho khua lên các trống lớn, trống nhỏ, và các cái cOng. Và hãy 
thắng ngựa cho những có xe tốc hành. Ngay hôm nay, trám sẽ đi đến khu ẩn 
cư ấy, ngay tại nơi mà trám sẽ nhìn thấy vị ấn sĩ ngồi.” 


(Lời trao đổi giữa đức vua Sambhuta và ẩn sĩ Citta) 

2250. “Quả thật, lợi ích khéo đạt được đã có cho trãm! Câu kệ ngôn dā 
được ngâm nga khéo léo ở giữa hội chúng. Trām đây hớn hở sau khi nhìn 
thấy vị ẩn sĩ thành tựu về giới và phận sự; trãm được hài lòng. 


2251. Thưa bậc đạo hạnh, xin ngài thọ nhận chó ngồi, nước rửa chân, dâu 
thoa chân của chúng tôi. Chúng tôi hỏi dâng bậc đạo hạnh các vật có giá tri, 
thưa bậc đạo hạnh, xin ngài hãy làm vẻ vang cho chúng tôi (bằng sự thọ 
nhận). 


2252. Và hãy để cho bọn họ làm cho chỗ trú ngụ của ngài trở nên đáng 
yêu. Xin ngài hãy để cho đám phụ nữ hầu hạ. Xin ngài hãy tạo cho cơ hội 
bằng sự nâng đỡ. Cả hai chúng ta hãy cai quản vương quốc này.” 


2253. “Tâu bệ hạ, sau khi nhìn thấy kết quả của uế hạnh, rồi quả thành 
tựu lớn lao của việc hành thiện, tôi sẽ tự chế ngự bản thân như vậy, không 
cầu mong con cái, thú vật, hay tài sản. 


2254. Đời sống của loài người ở thế gian này chỉ có mười giai đoạn mười 
năm này thôi. Khi giới hạn ấy vẫn còn chưa đạt đến, con người tựa như cây 
sậy đã bị đốn ngã, khô héo dần. 


2255. O cuộc sống ấy, cái gì là sự vui vẻ, cái gì là việc vui đùa, cái gì là sự 
thích thú, cái gì là sự tām cầu tài sản? Đối với tôi, có việc gì với các con và 
những người vợ? Tâu bệ hạ, tôi đã thoát ra khỏi sự trói buộc. 


2256. Tôi đây nhận biết rõ điều ấy, Thần Chất không mê hoặc được tôi. 
Đối với người đã bị Thần Chết chế ngự, thì cái gì là sự khoái lạc, cái gì là sự 
tầm cầu tài sản? 


2257. Tâu vị chúa của loài người, việc sanh ra ở loài người là thấp thỏi, 
dòng dõi của hạng người hạ tiện là kém cỏi nhất trong số các loài hai chân. 
Do các nghiệp vô cùng xấu xa của bản thân, chúng ta đã sanh vào bào thai 
của dòng đối hạ tiện trong thời quá khứ. 


2258. Chúng ta đã là những người dòng dõi hạ tiện ở xứ Avanti, là loài nai 
ở cạnh sông NerañJara, là chim ưng ở bờ sông Nammadā, chúng ta đây, hôm 
nay, là Bà-la-môn và Sāt-dē-ly. 
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Khuddakanikāye - Jātakapāļi II 


2250. 


2260. 


2261. 


2262. 


2263. 


2264. 


2265. 


2266. 


2267. 


Upanīyati' jīvitamappamāyu” 


jarūpanītassa na santi tāņā, 


karohi pañcala mameta*vākyam 
mākāsi kammāni dukhudrayāni.* 


Upanīyati jīvitamappamāyu 
jarūpanītassa na santi tāņā, 
karohi pañcala mametavākyam 
mākāsi kammāni dukkhapphalāni. 


Upanīyati jīvitamappamāyu 
jarūpanītassa na santi tāņā, 
karohi pañcala mametavākyam 
mākāsi kammāni rajassirāni. 
Upanīyati jīvitamappamāyu 
vaņņam jarā hanti narassa jīyato,” 
karohi pañcala mametavākyam 
mākāsi kammam nirayūpapattiyā. 


Addhā hi saccam vacanam tavetam 
yathā isi° bhāsasi evametam, 

kāmā ca me santi anapparūpā 

te duccajā mādisakena bhikkhu. 


Nāgo yathā pankamajjhe byasanno 
passam’ thalam nābhisambhoti gantum, 
evampaham* kāmapanke byasanno 
na bhikkhuno maggamanubbajāmi. 


Yathāpi mātā ca pitā ca puttam 
anusāsare kinti sukhībhaveyya, 
evampi mam tvam anusāsa bhante 
yamācaram” pecca sukhībhaveyyam. 


No ce tuvam ussahase Janinda 

kāme ime mānusake pahātum, 
dhammam" balim patthapayassu raja 
adhammakāro ca te'' māhu ratthe. 


Dūtā vidhāvantu disā catasso 
nimantakā samaņabrāhmaņānam, 
te annapanena upatthahassu 
vatthena senāsanapaccayena ca. 


' upaniyyati - Syā. 

* āyum - Syā. 

3 mameva - Syā. 

* dukkhudrayāni - Ma, Syā, PTS. 
> jiyyato - Ma, Syā. 

é isī - Ma, Syā, PTS. 
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498. Cittasambhūtajātakam 


7 sayam - Syā. 

* evamaham - Syā. 

? yathā ciram - Ma, Syā. 

10 dhammim - Ma, Syā. 

'' adhammakāro tava - Ma. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 498. Bốn Sanh Citta và Sambhūta 


2259. Mạng sống này bị dẫn đi, có tuổi thọ ít ỏi. Đối với người bị dẫn đi 
bởi tuổi già, các nơi trú ẩn là không có. Này Pañcala, bệ hạ hãy làm theo lời 
nói này của tôi. Chớ tạo các nghiệp đưa đến khổ đau. 


226o. Mạng sống này bị dẫn đi, có tuổi thọ ít ỏi. Đối với người bị dẫn đi 
bởi tuổi già, các nơi trú ấn là không có. Này Pañcaäla, bệ hạ hãy làm theo lời 
nói này của tôi. Chớ tạo các nghiệp có kết quả khổ đau. 


2261. Mạng sống này bị dàn đi, có tuổi thọ ít ỏi. Đối với người bị dẫn đi 
bởi tuổi già, các nơi trú ấn là không có. Này Paūcāla, bệ hạ hãy làm theo lời 
nói này của tôi. Chớ tạo các nghiệp khiến đầu bị lấm bụi (ô nhiễm). 


2262. Mạng sống này bị dẫn đi, có tuổi thọ ít ỏi. Sự già tiêu hủy sắc đẹp 
của người đang bị già. Này Pañcala, bệ hạ hãy làm theo lời nói này của tôi. 
Chớ tạo các nghiệp đưa đến việc sanh vào địa ngục.” 


2263. “Quả đúng vậy, lời nói ấy của ngài là sự thật, giống như vị ẩn sĩ đã 
nói điều ấy như vậy. Thưa vị tỳ khưu, các dục của trãm có vẻ không ít, chúng 
là khó dứt bỏ bởi người như trãm. 


2264. Giống như con voi bị lún xuống ở giữa bãi lầy, trong khi nhìn thấy 
đất bằng nhưng không có khả năng để đi đến; cũng tương tự như vậy, trãm bị 
lún xuống ở bãi lầy dục vọng, không đi theo con đường của vị tỳ khưu được. 


2264. Cũng giống như người mẹ và người cha chỉ dạy đứa con trai sao cho 
nó có thể có sự an lạc, thưa ngài, cũng tương tự như vậy, xin ngài hãy chỉ dạy 
trãm cách thực hành nào để sau khi chết, trãm có thể có sự an lạc.” 


2266. “Tàu vị chúa của loài người, nếu bệ hạ không thể nó lực để dứt bỏ 
các dục này thuộc về loài người, tâu bệ hạ, bệ hạ hãy thiết lập luật pháp có đủ 
sức mạnh, và chớ để lối hành xử bất công xảy ra ở đất nước của bệ hạ. 


2267. Hãy cho các sứ giả đi khắp bốn phương thỉnh mời các vị Sa-môn và 
Bà-la-môn. Bệ hạ hãy phục vụ các vị ấy với cơm ăn và nước uống, với y phục 
và vật dụng nằm ngồi. 
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Khuddakanikāye - Jātakapāļi II 


2268. 


2269. 


2270. 


Annena panena pasannacItto 
santappaya samanabrahmane ca, 
datva ca bhutvā ca yathānubhāvam 
anindito saggamupehi' thānam. 


Sace ca tam rāja mado saheyya 
nārīgaņehi paricārayantam,” 
imameva gātham manasīkarohi 
bhāsesi* ce nam* parisāya majjhe. 


Abbhokāsasayo jantu vajantyā khīrapāyito, 


parikiņņo supānehi svājja rājāti vuccatīti. 
Cittasambhūtajātakam. 


3. SIVIJATAKAM° 


2271. Dūre apassam therova cakkhum yācitumāgato, 


2272. 
2273. 
2274. 


2275. 


] 
2276. 


' upeti 


2 parivārayantam - Syā. 
* bhãsehi - Syā, PTS. 


ekanettā bhavissāma cakkhum me dehi yācito. 


Kenānusittho idhamāgatosi 
vaņibbaka' cakkhupathāni yācitum, 
suduccajam yācasi uttamangam 
yamāhu nettam purisena duccajam. 


Yamāhu devesu sujampatīti 
maghavāti tam* āhu manussaloke, 
tenānusittho idhamāgatosmi 
vaņibbako cakkhupathāni yācitum. 


Vaņibbato? mayham vanim'" anuttaram 
dadāhi me cakkhupathāni yācito, 
dadāhi me cakkhupatham anuttaram 
yamāhu nettam purisena duccaJam. 


Yena atthena agañJi'' yamatthamabhipatthayam, 


te te 1J]hantu sankappa labha cakkhuni brahmana. 


Ekam te yacamanassa ubhayani dadamaham 
sacakkhumā gaccha janassa pekkhato, 
yadicchase tvam tam te”? samijjhatu. 


499. Sivijātakam 


- PTS. 7 vanibbaka - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. 


* cenam - Ma; cetam - Syā; ¢ enam - PTS. '° vanim - Ma. 


` suvānehi - Ma, Syā. 
° sīvirājajātakam - Syā. 
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* nam - Ma, Syā, PTS. 
? vanibbako - Syā, PTS. 


'! āgacchi - Ma; āgaūchi - Syā, PTS. 
U tadate - Ma, Syā; tan te - PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 499. Bổn Sanh Đức Vua Sivi 


2268. Với tâm tịnh tín, bệ hạ hãy làm hài lòng các vị Sa-môn và Bà-la- 
môn với cơm ăn và nước uống. Sau khi bố thí và thụ hưởng tùy theo khả 
năng, là người không bị chê trách, bệ hạ sẽ đạt đến vị thế cõi Trời. 


226o. Tâu bệ hạ, nếu sự mê đắm khống chế bệ hạ trong khi bệ hạ đang 
tiêu khiển với đám phụ nữ, bệ hạ hãy chú tâm vào chính câu kệ ngôn này và 
hãy cho giảng giải nó ở giữa hội chúng: 


2270. “Người nào (trong thời quá khứ) có chỗ nằm ngủ ở ngoài trời, được 
mẹ cho bú sữa trong lúc mẹ đang phải di chuyển, bị bỏ rơi lăn lóc với những 
con chó, người ấy hôm nay được gọi lā đức vua.” 

Bổn Sanh Citta và Sambhuta. [4o8] 


3. BON SANH ĐỨC VUA SIVI 


2271. Chính lão già, trong lúc (bị mù) không nhìn thấy, từ nơi xa xôi đã di 
đến để cầu xin con mắt (nói rằng): “Chúng ta sẽ có (mỗi người) một con mắt. 
Được yêu cầu, xin bệ hạ hãy bố thí con mắt đến tôi.” 


2272. “Này lão ăn mày, được ai chỉ bảo mà lão đã đi đến nơi này để cầu 
xin thị giác. Lão cầu xin phần cơ thể quý giá nhất, là vật khó dứt bỏ vô cùng. 
Người ta đã nói con mắt là vật khó dứt bỏ bởi loài người.” 


2273. “Người đã nói điều ấy là “Chồng của nàng Sujā' ở cõi Trời. Người ở 
trần gian đã gọi vị ấy là “Maghava.` Được vị ấy chỉ bảo nên lão ăn mày tôi đã 
đi đến nơi này để cầu xin thị giác. 


2274. Trong khi lão đang van nài điều cầu xin tột đỉnh, xin bệ hạ hãy bố 
thí thị giác đến lão. Được cầu xin, xin bệ hạ hãy bố thí thị giác cao quý đến 
lão. Người ta đã nói con mắt là vật khó dứt bỏ bởi loài người.” 


2275. “Trong khi mong mỏi mục đích gì thì người ta đã đi đến vì mục đích 
ấy. Hãy để cho các ý định ấy của lão được thành tựu. Này Bà-la-môn, lão hãy 
nhận lấy hai con mắt. 


2276. Trong khi lão cầu xin một, trãm cho lão cả hai. Có mắt rồi, lão hãy 
đi cho dân chúng chiêm ngưỡng. Điều nào mà lão mong muốn, mong rằng 
điều ấy hãy được thành tựu trọn vẹn cho lão” 
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Khuddakanikāye - Jātakapāļi II 499. Sivijātakam 


2277. Mā no deva ada cakkhum mā no sabbe parākari,' 
dhanam dehi maharaja putta veluriya bahu. 


2278. Yutte deva rathe dehi ājānīye calankate,° 
nage dehi maharaja hemakappanavasase. 


2279. Yathā tam sivayo* sabbe sayoggā sarathā sada, 
samanta parikireyyum evam dehi rathesabha. 


228o. Yo ve dassanti vatvana adane kurute mano, 
bhumyā* so patitam pāsam g1vaya” patimuñcati. 

2281. Yo ve dassanti vatvana adane kurute mano, 
papa pāpataro hoti sampatto yamasadhanam. 


2282. Yam hi yāce tam hi dade yam na yāce na tam dade, 
svaham tameva dassāmi yam mam yacati brahmano. 


2283. Ayum nu vannam nu sukham balam nu 
kim patthayāno nu janinda desi, 
katham hi raja sivinam anuttaro 
cakkhuni dajjā paralokahetu. 


2284. Nacahametam” yasasa dadami 
na puttamicche na dhanam na rattham, 
satañca dhammo carito purano 
icceva dane ramate* mano mamam.° 


2285. Na me dessa ubho cakkhu attanam me na dessiyam, 
sabbaññutam piyam mayham tasma cakkhum adasaham. " 


2286. Sakhā ca mitto ca mamasi sivaka'' 
susikkhito sadhu karohi me vaco, 
uddhatva' cakkhuni mamam” jigimsato'* 
hatthesu avesi' vaņibbakassa. 


2287. Codito siviraJena'° sIvako'” vacanamkaro, 
rañño cakkhuni uddhatva'° brāhmaņassūpanāmayi,” 
sacakkhu brahmano asi andho raja upavisi. 


' parakkari - Syã. l gīvika - Ma, Syā. * uddharitvā - Ma, Syā; 

* ājāniye alankate - Syā. laddhatvaī - PTS. 

? sīviyo - Syā. * mama - Syā. 

* parikareyyum - Syā, PTS. * jigīsato - Ma. 

` bhūmyam - Ma, Syā. ` thapehi - Ma, Syā, PTS. 

° gīvāyam - Ma, Syā. Š gīvirājena - Syā. 

7 na vāhametam - Ma, Syā, PTS. 7 siviko - Ma; sīviko - Syā. 

* ramati - Syā. * cakkhūnuddhatvā - Ma; 

? mama - Ma, Syā. cakkhūni uddharitvā - Syā. 

1 adãsiham - Syā. Ma potthake ayam gāthā natthi. ’ brāhmaņass' upanāmaye - PTS. 


16 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 499. Bổn Sanh Đức Vua Sivi 


2277. “Tâu bệ hạ, bệ hạ chớ bố thí con mắt cho chúng thần, chớ dứt bỏ tất 
cả cho chúng thần. Tâu đại vương, đại vương hãy bố thí tài sản, con cái, và 
nhiều ngọc bích. 


2278. Tàu bệ hạ, bē hạ hãy bố thí các có xe đã được thắng ngựa thuần 
chủng và đã được trang hoàng. Tâu đại vương, đại vương hãy bố thí những 
con voi được nai nit và phục sức bằng vàng. 


227o. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, giống như tất cả dân chúng xứ Sivi cùng 
với các cỗ xe kéo, và các cỗ xe ngựa luôn luôn hộ tống xung quanh bệ hạ, bệ 
hạ hãy bố thí (tài sản và các vật ngoại thân) như thế ấy.” 


2280. “Thật vậy, người nào sau khi nói rằng: “Tôi sẽ bố thi, rồi có ý định 
không bố thí nữa, người ấy tự tròng vào cổ cái bãy đã được đặt trên mặt đất. 


2281. Thật vậy, người nào sau khi nói rằng: “Tôi sẽ bố thí, rồi có ý định 
không bố thí nữa, người ấy còn xấu xa hơn cả kẻ xấu xa, bị đọa vào lãnh địa 
của Diêm Vương. 


2282. Nên bố thí vật mà người ta cầu xin. Không nên bố thí vật mà người 
ta không cầu xin. Trãm đây sẽ bố thí vật mà người Bà-la-môn cầu xin trām.” 


2283. “Tâu vị chúa của loài người, trong khi ước nguyện điều gì mà bệ hạ 
bố thí? Có phải là tuổi thọ, sắc đẹp, hạnh phúc, hay sức mạnh? Tại sao đức 
vua vô thượng của xứ Sivi lại bố thí hai con mắt vì nguyên nhân là thế giới 
(tái sanh) khác?” 


(Lời đức vua Sivi) 

2284. “Ta bố thí vật ấy không vì danh tiếng, không vì ước muốn con trai, 
không vì tài sản, không vì đất nước. Đây là pháp cổ xưa đã được thực hành 
bởi các bậc thiện nhân, chính vì như thế mà tâm ý của trām vui thích trong 
việc bố thí.” 


(Lời bình của đức Thế Tôn trong lúc thuật lại câu chuyện quá khứ) 
2285. “Hai con mắt không có bị Ta ghét bỏ, bản thân không có bị Ta ghét 
bỏ; đối với Ta quả vị Toàn Giác là yêu quý, vì thế Ta đã bố thí con mắt.” 


(Lời đức vua Sivi) 

2286. “Này Sīvaka, khanh là người cộng sự và là bạn bè của trām. Là 
người đã được học tập rành rẽ, khanh hãy thực hiện tốt đẹp lời nói của trām. 
Trām mong muốn khanh hãy móc ra hai con mắt của trām rồi đặt vào ở hai 
bàn tay của lão än mày.” 


2287. Được khuyến khích bởi đức vua Sivi, Sīvaka, người thực hiện lời 
nói, đã móc ra hai con mắt của đức vua rồi trao cho vị Bà-la-môn. VỊ Bà-la- 
môn đã trở nên có mắt sáng, còn đức vua đã rơi vào cảnh mù lòa. 


' Câu kệ 2285 giống câu kệ 66 của Cariuapitakapali - Hạnh Tạng (TTPV tập 42, trang 263). 
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Khuddakanikāye - Jātakapāļi II 499. Sivijātakam 


2288. Tato so katipahassa uparulhesu cakkhusu, 
sutam āmantayī' raja sivinam° ratthavaddhano. 


228o. Yojehi sarathi yanam yuttañca pativedaya, 
uyyanabhumim gacchama pokkharañño;: vanāni ca. 


2290. So ca pokkharaņiyā tire? pallankena upāvisi, 
tassa sakko paturahu devaraja sujampati. 


2291. Sakkohamasmi devindo āgatosmi tavantike, 
varam varassu raj1si° yam kiñci manasicchasi. 


2292. Pahūtam* me dhanam sakka balam koso canappako, 
andhassa me satodani maranaññeva ruccati. 


2293. Yani saccani dipadinda" tani bhāsassu khattiya, 
saccante bhanamanassa puna cakkhum: bhavissati. 


22904. Ye mam yacitumayanti nanagotta vanibbaka, 
yopi mam yacate tattha sopi me manaso piyo, 
etena saccavajjena cakkhumme' upapajjatha. 


2295. Yam mam so yacitum āga" dehi cakkhunti brahmano, 
tassa cakkhuni padasim brahmanassa vanibbino.'' 


2296. Bhiyyo mam āvisi pīti somanassañcanappakam, 
etena saccavajjena dutiyamme upapajjatha. 


2297. Dhammena bhasita gatha sivīnam' ratthavaddhana, 
etāni tava nettani dibbāni” patidissare. ' 


2298. Tiro kuddam tiro selam“ samatiggayha pabbatam, 
samantā yojanasatam dassanam anubhontu te. 


2299. Konīdha vittam na dadeyya yācito 
api visittham supiyampi attano, 
tadingha sabbe sivayo' samāgatā 
dibbāni nettāni mamājja passatha. 


' sutam āmantayi - Syā; ? cakkhu me - Ma, Syā. 
sūtam āmantayi - PTS. ° aga - Ma, Syā, PTS. 
* sīvīnam - Syā. ! vanibbato - Ma, Syā; 
3 pokkharaññe - Syā, PTS. vanibbino - PTS. 
* pokkharaņītīre - Ma, Syā. 2 dibyāni - Syā. 
> rājisi - Syā. * patidiyyare - PTS. 
° pahutam - Syā. * tirokuttam tiroselam - Ma; 
7 dvipadinda - Ma. tirokuddam tiroselam - Syā, PTS. 
* cakkhu - Ma, Syā. > siviyo - Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 499. Bổn Sanh Đức Vua Sivi 


2288. Sau đó vài ngày, khi hai con mắt đã được phục hồi, vị vua ấy, bậc 
làm hưng thịnh đất nước Sivi, đã bảo người đánh xe rằng: 


228o. “Này xa phu, khanh hãy thắng ngựa vào có xe, và hãy thông báo khi 
đã làm xong. Chúng ta sẽ đi đến khu vườn giải trí, các hồ sen, và các khu 


` „ 


rūng. 


2290. Và đức vua đã di đến bờ hồ bằng chiếc kiệu khiêng. Đấng Thiên 
Vương Sakka, chồng của nàng Suja, đã hiện ra trước đức vua. 


2291. “Ta là Sakka, chúa të của chư Thiên, đã đi đến bên cạnh bệ hạ. Tàu 
vị ẩn sĩ của hoàng gia, xin bệ hạ hãy chọn một ân huệ về bất cứ điều gì bệ hạ 
mong muốn ở trong tām.” 


2292. “Thưa Sakka, tài sản của trām có nhiều, sức mạnh và kho báu 
không phải là ít. Giờ đây, đối với trām, trong khi bị mù lòa, chỉ có cái chết là 
được ưa thích.” 


2293. “Tâu vị chúa të của loài người, những gì là sự thật, tâu vị Sát-đế-Ìy, 
xin bệ hạ hãy nói ra những điều ấy. Trong khi bệ hạ nói ra sự thật, con mắt sẽ 
có trở lại cho bệ hạ.” 


2294. “Những người đi đến cầu xin trām là những kẻ ăn mày có dòng họ 
khác nhau. Kẻ nào cầu xin trầm ở tại nơi ấy, trãm đều có tâm yêu quý đối với 
kẻ ấy. Do lời nói chân thật này, mong rằng con mắt hãy sanh lên cho trām. 


2295. Về việc lão Bà-la-môn ấy đã đi đến cầu xin trām rằng: “Xin bệ hạ 
hãy bố thí con mát, trãm đã ban cho lão Bà-la-môn ăn mày ấy hai con mắt. 


2206. Phi lạc đã khởi lên ở trãm nhiều hơn nữa, sự vui mừng đã sanh lên 
không phải là ít. Do lời nói chân thật này, mong rằng con mắt thứ hai hãy 
sanh lên cho trām.” 


2297. “Thưa bậc làm hưng thịnh đất nước Sivi, các kệ ngôn đã được nói 
đúng với bản thể. Cặp mắt thuộc cõi Trời này được hiện ra cho bệ hạ. 


22o8. Mong rằng bệ hạ đạt được việc nhìn thấy xuyên qua bức tường, 
xuyên qua tảng đá, băng qua núi non, và một trăm do-tuần ở xung quanh.” 


2299. “Người nào ở thế gian này, khi được cầu xin, mà không bố thí của 
cải, dâu là vật tuyệt vời nhất, đầu là vật vô cùng yêu quý đối với bản thân? 
Nào, tất cả dân chúng xứ Sivi đã tụ tập lại, các người hãy nhìn xem cặp mắt 
thuộc cối Trời của trām. 
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Khuddakanikāye - Jatakapali II 500. Sirimandajātakam 


2300. Tiro kuddam tiro selam' samatiggayha pabbatam, 
samantā yojanasatam dassanam anubhonti me. 


2301. Na cāgamattā paramatthi kiñci maccanam idha jīvite, 
datvā manusakam” cakkhum laddham me cakkhum amānusam. 


2302. Etampi disvā sivayo detha dānāni bhuñJatha 
datvā ca bhutvā ca yathānubhāvam 
aninditā saggamupetha thānanti. 
Sivijātakam. 


4. SIRIMANDAJĀTAKAM” 


2303. Paññayupetam siriyā vihīnam 
yasassinaīvāpi apetapaññam, 
pucchāmi tam senaka etamattham 
kamettha seyyo kusala vadanti. 


2304. Dhīrā ca bala ca have janinda 
sippūpapannā ca asippino ca, 
sujātimantopi ajātimassa 
yasassino pessakarā* bhavanti, 
etampi disvāna aham vadāmi 
pañño nihīno sirimāva* seyyo. 


2305. Tavampi° pucchāmi anomapañña 
mahosadha kevaladhammadassi, 
balam yasassim panditam appabhogam 
kamettha seyyo kusala vadanti. 


2306. Pāpāni kammāni karoti balo” 
idameva* seyyo iti maññamano, 
idhalokadassī paralokam adassī 
ubhayattha bālo kalimaggahesi, 
etampi disvāna aham vadāmi 
paññova seyyo na yasassī balo. 


' tirokuttam tiroselam - Ma; ` sirīmāva - Ma. 
tirokuddam tiroselam - Syā, PTS. ° tuvampi - Ma, Syā, PTS. 

* datvāna mānusam - Ma, Syā. 7 karonti bālā - Syā. 

* sirīmantajātakam - Ma. š idhameva - Ma, PTS. 

* pesakarā - Ma, Syā. ? maññamānā - Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 500. Bổn Sanh Uy Quyên và Kẻ Ngu 


23oo. Trám đạt được việc nhìn thấy xuyên qua bức tường, xuyên qua tảng 
đá, băng qua núi non, và một trăm do-tuần ở xung quanh. 


2301. Không có bất cứ việc gì cao hơn sự việc xả thí ở nơi này, ở cuộc sống 
của con người. Sau khi bố thí con mắt thuộc nhân loại, trãm nhận được con 
mắt thuộc cối Trời. 


2302. Này các người dân xứ Sivi, sau khi nhìn thấy việc này, các ngươi 
hãy bố thí các vật thí, các ngươi hãy thụ hưởng. Sau khi bố thí và thụ hưởng 
tùy theo khả năng, là những người không bị chê trách, các ngươi sẽ đạt đến vi 
thế cối Trời.” 

Bổn Sanh Đức Vua Sivi. [499] 


4. BON SANH UY QUYỀN VÀ KÉ NGU 


(Lời đức vua) 

2303. “Người có trí tuệ nhưng thiếu về uy quyền, hay là người có danh 
vọng mà không có trí tuệ, này Senaka, trām hỏi khanh về sự việc này, các bậc 
thiện xảo nói người nào trong hai người này là tốt hơn?” 


(Lời vị Senaka) 

2304. “Tâu vị chúa của loài người, thật vậy, những bậc trí và những kẻ 
ngu, những người có kiến thức và không có kiến thức, đầu cho có dòng doi 
cao quý, cũng trở thành những người làm công việc phục vụ cho kẻ không có 
dòng dõi cao quý nhưng có danh vọng. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói 
rằng: Người có trí tuệ thấp kém nhưng có uy quyên là tốt hơn.” 


(Lời đức vua) 

2305. “Này Mahosadha, vị có trí tuệ hoàn hảo, có sự nhìn thấy tất cả các 
pháp, trãm cũng hỏi luôn cả khanh nữa, giữa người ngu có danh vọng và 
người trí có ít của cải, các bậc thiện xảo nói người nào trong hai người này là 
tốt hơn?” 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

2306. “Kẻ ngu làm các hành động xấu xa nghĩ rằng: “Chính cái này (uy 
quyền) là tốt hon.’ Có sự nhìn thấy đời này, không nhìn thấy đời sau, kẻ ngu 
gánh lấy tai họa trong cả hai đời. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: 
Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ ngu có danh vọng.” 
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2307. Na sippametam vidadhāti bhogam 
na bandhava' na sarIravakaso,? 
passelamugam sukhamedhamanam 
sirihīnam* bhajate gorimandam,* 
etampi disvāna aham vadāmi 
pañño nihīno sirimāva* seyyo. 

2308. Laddhā sukham majjati appapañño 
dukkhena phutthopi pamohameti 
agantuna sukhadukkhena° phuttho, 
pavedhati vāricarova ghamme 
etampi disvāna aham vadāmi 
paññova seyyo na yasassī bālo. 


2309. Dumam yathā sāduphalam araññe 
samantato sabbhi caranti' pakkhī 
evampi addham sadhanam sabhogam, 
bahujjano bhajati* atthahetu 
etampi disvāna aham vadāmi 
pañño nihīno sirimavaŸ seyyo. 


500. Sirimandajātakam 


2310. Na sādhu balavā balo sahasam” vindate dhanam 
kandantameva'° dummedham kaddhanti niraye'' bhusam, 


etampi disvāna aham vadāmi 
paññova seyyo na yasassī balo. 


2311. Ya kaci najjo gangamabhissavanti” 
sabbava tā namagottam jahanti 
ganga samuddam patipajjamānā 
na khayate iddhiparo hi loke, ° 
etampi disvāna aham vadāmi 
pañño nihīno sirimavaŸ seyyo. 


2312. Yametamakkhā udadhim mahantam 
savanti“ najjo sabbakalam asankham, ° 
so sāgaro niccamuļāravego 
velam na acceti mahāsamuddo. 


2313. Evampi bālassa pajappitāni 
paññam na acceti sirī kadāci, 
etampi disvāna aham vadāmi 
paññova seyyo na yasassī bālo. 


! bandhuvā - Ma, PTS. 
* sarīravaņņo - Ma. 
? sirī hi nam - Ma; 
sirīhīnam - Syā, PTS. 
* goravindam - Ma, Syā. 
> sirīmāva - Ma, evam sabbattha. 
° dukkhasukhena - Ma. 
7 samabhisaranti - Ma, Syā, PTS. 
* bhajjati - Syā. 
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° sāhasā - Ma, PTS. 

° kandantametam - Ma, Syā. 

' nirayam - Ma, Syā. 

* abhisavanti - Syā, PTS. 

* iddhim paññopi loke - Ma; 
iddhiparo hi loko - PTS. 

* payanti - Syā. 

` asankhyam - Ma, Syā. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 500. Bổn Sanh Uy Quyên và Kẻ Ngu 


(Lời tranh luận giữa vị Senaka và bậc sáng suốt Mahosadha) 

2307. “Không phải tài nghệ này dem lại của cải, không phải các thân 
quyến, không phải ưu thế về cơ thể (đem lại của cải). Bệ hạ hãy nhìn xem gã 
Gorimanda ngu dốt đang tràn trê hạnh phúc, bởi vì uy quyền phục vụ cho gã. 
Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, 
chính kẻ có uy quyền là tốt hơn.” 


2308. “Sau khi đạt được hạnh phúc, kẻ thiểu trí bị say mê. Luôn cả người 
bị tác động bởi khổ đau, cũng đi đến sự mê muội. Bị tác động bởi niềm hạnh 
phúc hay nỗi khổ đau đã xảy đến, con người run rāy tựa như loài thủy tộc 
giấy giụa ở nơi nóng bức. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: Chính 
người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ ngu có danh vọng.” 


2309. “Giống như cây có trái ngọt ở trong rừng, các con chim lanh lợi lai 
vãng ở xung quanh, cũng tương tự như thế, nhiều người phục vụ kẻ giàu 
sang, có tài sản, có của cải, vì nguyên nhân lợi lộc. Sau khi nhìn thấy điều ấy, 
thần nói rằng: Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, chính kẻ có uy quyền là tốt 
hơn.” 


2310. “Chẳng tốt lành gì việc kẻ ngu có quyền thế tìm kiếm tài sản bằng 
bạo lực. Các viên quan canh giữ địa ngục kéo lôi kẻ ngu muội còn đang than 
khóc vào địa ngục vô số kể. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: Chính 
người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ ngu có danh vọng.” 


2311. “Mọi dòng sông đều chảy vào sông Ganga; tất cả các dòng sông ấy 
đều từ bỏ danh xưng và gốc gác. Trong khi đạt đến biển cả, sông Ganga 
không còn được biết đến. Bởi vì kẻ khác có quyền lực hiện diện ở trên đời, 
(nên người trí không còn được biết đến). Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói 
rằng: Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, chính kẻ có uy quyền là tốt hơn.” 


2312. “Biển cả to lớn mà vị Senaka đã nói đến ấy có các dòng sông luôn 
chảy vào không kể xiết, biển cả ấy, là đại dương, thường xuyên có lực đẩy 
khủng khiếp, nhưng không tràn qua bờ. 


2313. Cũng tương tự như vậy, những lời nói lảm nhảm của kẻ ngu (không 
qua mặt được người trí); uy quyền không bao giờ vượt hơn trí tuệ. Sau khi 
nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không 
phải kẻ ngu có danh vọng.” 
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2314. 


2315. 


2316. 


2317. 


2318. 


2319. 


! ce va 


Asaññato cepi' paresamattham 
bhaņāti santhanagata” yasassī, 
tasseva tam rūhati ñatimajjhe 
sirihīnam' tarayate na pañña,” 
etampi disvāna aham vadāmi 
pañño nihīno sirimāva seyyo. 


Parassa va attano vapi hetu 
balo musā bhāsati appapañño, 
so nindito hoti sabhāya majjhe 
peccāpi* so duggatigāmi hoti, 
etampi disvāna aham vadāmi 
paññova seyyo na yasassī bālo. 


Atthampi ce bhāsati bhuripañño 
anāļhiyo' appadhano daļiddo,* 
na tassa tam rūhati ñatimajjhe 
siri ca paññanavato na hoti, 
etampi disvana aham vadami 
pañño nihīno sirimava seyyo. 


Parassa va attano vapi hetu 

na bhasati alikam bhuripañño, 
so pūjito hoti sabhaya majjhe 
peccam ca’ so suggatigāmi hoti, 
etampi disvāna aham vadāmi 
paññova seyyo na yasassī bālo. 


Hatthīgavāssā' manikundala ca 
nariyo'' ca iddhesu kulesu jātā, 
sabbāva tā upabhogā bhavanti 
iddhassa posassa aniddhimanto, 
etampi disvāna aham vadāmi 
pañño nihīno sirimāva seyyo. 


Asamvihitakammantam 
bālam dummantamantinam,” 
sirī jahati dummedham 
jiņņamva urago tacam, 

etampi disvana aham vadāmi 
paññova seyyo na yasassī balo. 


- PTS. 


2 sandhānagato - Ma; 
saņthānagato - Syā, PTS. 
* sirī hi nam - Ma; sirīhīnam - Syā, PTS. 
* kārayate - Ma, Syā, PTS. 
> paññam - Syā. 
° pacchāpi - Ma, Syā; peccam pi - PTS. 
7 anāļiyo - Syā; anālayo - PTS. 
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* daliddo - Ma, Syā, PTS. 

? pacchãpi - Ma, Syā; 
peccam pi - PTS. 

'° hatthī gavassā - Ma; 
hatthigavassā - Syā. 

l thiyo - Ma; nariyo - PTS. 

12? dummedhamantinam - Ma; 
dummantimantinam - Syā. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 500. Bổn Sanh Uy Quyên và Kẻ Ngu 


2314. “Nếu kẻ có danh vọng đã đạt được địa vi trinh bày sự việc cho 
những người khác, đầu cho không có giới hạnh, lời nói của chính kẻ ấy vẫn 
có giá trị ở giữa các thân quyến; chính uy quyền giúp cho gã ấy vượt lên, 
không phải trí tuệ. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: Người có trí tuệ 
thì bị hạ thấp, chính kẻ có uy quyền là tốt hơn.” 


2315. “Dẫu cho vì nguyên nhân của người khác hay của bản thân, kẻ ngu, 
kém trí tuệ, nói lời dối trá, kẻ ấy bị chê bai ở giữa hội chúng. Thậm chí sau 
khi chết, kẻ ấy còn bị đi đến chốn khổ đau. Sau khi nhìn thấy điều ấy, thần 
nói rằng: Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ ngu có danh vọng.” 


2316. “Nếu người có trí tuệ uyên bác, không dư dà, có ít tài sản, nghèo 
khó, trình bày sự việc, lời nói của người ấy không có giá trị ở giữa các thân 
quyến; và uy quyền không thuộc về người có trí tuệ. Sau khi nhìn thấy điều 
ấy, thần nói rằng: Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, chính kẻ có uy quyền là tốt 
hơn.” 


2317. “Dẫu cho vì nguyên nhân của người khác hay của bản thân, người 
có trí tuệ uyên bác không nói lời sai trái, người ấy được tôn vinh ở giữa hội 
chúng. Và sau khi chết, người ấy được đi đến chốn an vui. Sau khi nhìn thấy 
điều ấy, thần nói rằng: Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ ngu 
có danh vọng.” 


2318. “Các con vol, bò, ngựa, các bông tai ngọc ma-ni, và các nữ nhân 
được sanh lên ở các gia tộc giàu có; toàn bộ tất cả các thứ ấy đều là vật sở 
hữu. Những người không có quyền thế là thuộc vê người có quyền thế. Sau 
khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, chính kẻ 
có uy quyền là tốt hơn.” 


2319. “Uy quyền từ bỏ kẻ ngu muội, là kẻ có việc làm không được sắp xếp, 
ngu dốt, có suy nghĩ xấu xa, tựa như con rắn từ bỏ lớp da đã bị già cỗi. Sau 
khi nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không 
phải kẻ ngu có danh vọng.” 
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2320. Paūca paņditā mayam bhadante 
sabbe pañjalika upatthita, 
tvam no abhibhuyya issarosi 
sakko bhūtapatīva' devarājā, 
etampi disvāna aham vadāmi 
pañño nihīno sirimāva seyyo. 


2321. Dāso va paññassa yasassī bālo 
atthesu jātesu tathāvidhesu, 
yam paņdito nipuņam samvidheti 
sammohamāpajjati tattha balo, 
etampi disvana aham vadami 
paññova seyyo na yasassī balo. 


2322. Addha hi paññaäva satam pasattha 
kanta sirI bhogarata manussa, 
ñanañca buddhānamatulyarūpam 
paññam na acceti sirī kadāci. 


2323. Yam tam apucchimha akittay1 no 
mahosadha? kevaladhammadassi, 
gavam sahassam usabhañca nagam 
aJaññayutte ca rathe dasa ime, 
pañhassa veyyakaranena tuttho 
dadāmi te gāmavarāni soļasā ”ti. 
Sirimandajātakam.* 


5. ROHANTAMIGAJATAKAM: 
2324. Ete yūthā patiyanti* bhītā maraņassa* cittaka, 
gaccha tuvampi mā kankhi JIvissanti taya saha. 


2325. Nāham rohanta’ gacchāmi hadayamme avakassati, 
na tam aham jahissāmi idha hessāmf' jīvitam. 


2326. Te hi nuna marissanti andhā aparinayaka,'° 
gaccha tuvampi mā kankhi jīvissanti taya saha. 


2327. Nāham rohanta‘ gacchāmi hadayamme avakassati,” 
na tam baddham'' jahissāmi idha hessāmi' jīvitam. 


2328. Gaccha bhīru palayassu kūte baddhosmi” ayase, 
gaccha tuvampi mā kankhi jīvissanti tayā saha. 


' bhūtapati - Ma; 7 rohaņa - Ma; 
bhũtappati - Syā. rohana - Sya, evam sabbattha. 

2 mahosadham - PTS. ° avakaddhati - PTS. 

3 sirīmantajātakam - Ma. ? hissāmi - Ma. 

* rohaņamigajātakam - Ma; 1 apariņāyakā - Ma, Syā; 
rohanamigajātakam - Syā. aparināyikā - PTS. 

> patiyanti - Ma; patīyanti - PTS. " bandham - Syā. 

Š maraņā - Syā. '*“ bandhosmi - Syā. 
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(Lời vị Senaka) 

232o. “Tâu bậc tôn kính, năm người sáng suốt chúng thần, tất cả đều 
chắp tay hầu cận. Ngài đã khuất phục chúng thần và là vị chúa të, tựa như 
Sakka là người chủ quản của các sanh linh, vị chúa của chư Thiên. Sau khi 
nhìn thấy điều ấy, thần nói rằng: Người có trí tuệ thì bị hạ thấp, chính kẻ có 
uy quyền là tốt hơn.” 


(Lời bậc sáng suốt Mahosadha) 

2321. “Kẻ ngu có danh vọng tựa như gã nô lệ của người trí. Khi các công 
việc thuộc loại như thế ấy sanh khởi, người sáng suốt xếp đặt công việc một 
cách khéo léo, trong trường hợp ấy kẻ ngu đi đến sự rối loạn. Sau khi nhìn 
thấy điều ấy, thần nói rằng: Chính người có trí tuệ là tốt hơn, không phải kẻ 
ngu có danh vọng. 


2322. Thật vậy, bởi vì chính trí tuệ đã được các bậc thiện nhân ca tụng; 
còn loài người ưa thích của cải, thì uy quyền được chúng yêu mến. Và trí của 
chư Phật là không thể sánh bằng. Ủy quyền không bao giờ vượt hơn trí tuệ.” 


(Lời đức vua) 

2323. “Điều mà chúng ta đã hỏi khanh, khanh đã trả lời cho chúng ta. 
Này Mahosadha, vị có sự nhìn thấy tất cả các pháp, được hài lòng với việc 
giải thích câu hỏi, ta ban cho khanh một ngàn bò cái, một bò mộng, và một 
con voi, với mười có xe kéo đã được thắng vào những con ngựa thuần chủng 
này, và ân huệ là mười sáu ngôi làng.” 

Bổn Sanh Uy Quyền và Kẻ Ngu. [5oo] 


5. BON SANH NAI ROHANTA 


2324. “Này Cittaka, bầy hươu này kinh sợ sự chết, nên bỏ đi. Em cũng hãy 
đi đi, chớ nghỉ ngại. Bầy hươu sẽ sống với em.” 


2325. “Anh Rohanta, em không di. Trái tim em níu em lại. Em sẽ không 
lia bỏ anh. Em sẽ buông bỏ mạng sống ở đây.” 


2326. “Bởi vì mẹ và cha thì mù lòa, không người dán dắt, có lẽ họ sẽ phải 
chết. Em cũng hãy đi đi, chớ nghi ngại. Mẹ và cha sẽ sống với em.” 


2327. “Anh Rohanta, em không đi. Trái tim em níu em lại. Em sẽ không 
lia bỏ anh đang bị trói buộc. Em sẽ buông bỏ mạng sống ở đây.” 


2328. “Này em gái nhút nhát, em hãy đi đi, hãy tấu thoát đi. Anh bị trói 
chặt vào cái cùm sắt rồi. Em cũng hãy di đi, chớ nghỉ ngại. (Ba người) họ sẽ 
sống với em.” 
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2329. Nāham rohanta gacchāmi hadayamme avakassatl, ' 


na tam aham jahissāmi idha hessāmi” jīvitam. 


2330. Te hi nūna marissanti andhā aparināyakā,” 
gaccha tuvampi mā kankhi jīvissanti tayā saha. 


2331. Nāham rohanta gacchāmi hadayamme avakassati,” 


na tam baddham' jahissāmi idha hessāmf' jīvitam. 


2332. Ayam so luddako eti ruddarūpo* sahavudho, 
so” no vadhissati ajja usunā sattiyāmapi.” 


2333. Sa muhuttam palāyitvā bhayattā* bhayatajjitā, 
sudukkaram akarā bhīru maraņāyupanivattatha. 


2334. Kinnu te me” migā honti mutta baddham' upasare, 
na tam cajitumicchanti Jīvitassapi karana. 


2335. Bhātaro honti me ludda sodariya'° ekamātukā, 
na mam cajitumicchanti jīvitassapi kāraņā. 


2336. Te hi nuna marissanti andhā aparināyakā,* 
paūcannam jīvitam dehi bhataram muñca luddaka. 


2337. So vo aham pamokkhāmi matapettibharam migam, 
nandantu mātāpitaro muttam disva mahāmigam. 


2338. Evam luddaka nandassu saha sabbehi ñatibhi, 
yathāhamajja nandāmi muttam disva mahamigam. 


2339. Katham'' pamokkho asi upanītasmim” jīvite, 
katham putta amocesi kuta pāsamhā" luddako. 


' avakaddhati - PTS. * bhayatthā - PTS. 

? hissāmi - Ma. ? teme - Ma, Syā; 

* apariņāyakā - Ma, Syā; te 'me - PTS. 
aparināyikā - PTS. 1 gaudariyā - PTS. 

* bandham - Syā. '! katham tvam - Ma, Syā. 

` luddarūpo - Ma, Syā. '* upanītasmi - Ma, Syā. 

° vo - Ma, Syā. "5 kūtapāsamha - Ma, PTS; 

7 sattiyā api - Ma. kūtapāsamhā - Syā. 
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2329. “Anh Rohanta, em không di. Trái tim em níu em lại. Em sẽ không 
lia bỏ anh. Em sẽ buông bỏ mạng sống ở đây.” 


2330. “Bởi vì mẹ và cha thì mù lòa, không người dán dắt, có lẽ họ sẽ phải 
chết. Em cũng hãy đi đi, chớ nghi ngại. Mẹ và cha sẽ sống với em.” 


2331. “Anh Rohanta, em không di. Trái tim em níu em lại. Em sẽ không 
lia bỏ anh đang bị trói buộc. Em sẽ buông bỏ mạng sống ở đây.” 


2332. “Gá thợ săn kia đi đến kia, với dáng vẻ dữ ton, có vũ khí. Hôm nay, 
gã ấy sẽ giết chết chúng ta bằng gươm, thậm chí bằng giáo.” 


2333. BỊ hành hạ vì nỗi sợ hãi, bị kinh hoàng vì nỗi sợ hãi, con hươu cái 
nhỏ đã bỏ chạy một chốc lát, rồi đã quay trở lại chấp nhận cái chết; nó đã 
làm một việc vô cùng khó làm. 


2334. “Hai con nai này được tự do, lại luān quán ở bên con nai bị mắc 
bāy, phải chăng chúng không muốn bỏ rơi con nai ấy, thậm chí vì lý do của 
mạng sống?” 


2335. “Này thợ săn, chúng là hai đứa em có cùng xuất xứ, có chung một 
mẹ với ta. Chúng không muốn bỏ rơi ta, thậm chí vì lý do của mạng sống.” 


2336. “Bởi vì mẹ và cha thì mù lòa, không người dán dắt, có lẽ họ sẽ phải 
chết. Này thợ săn, xin ông hãy tha mạng sống cho năm người, xin ông hãy 
phóng thích anh trai của ta.” 


2337. “Ta đây sẽ phóng thích con nai đang phụng dưỡng mẹ cha. Mong 
rằng nai mẹ và nai cha được vui mừng, sau khi nhìn thấy con nai vĩ đại được 
tự do.” 


2338. “Này thợ săn, mong rằng ông được vui mừng như vậy cùng với tất 
cả thân quyến, giống như ta hôm nay được vui mừng, sau khi nhìn thấy con 
nai vĩ đại được tự do.” 


2339. “Làm thế nào con có được sự phóng thích khi mạng sống đã bị dẫn 
dắt đi? Này con trai, tại sao người thợ săn đã giải thoát cho con khỏi cái cüm, 
khỏi cái bãy?” 
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2340. Bhaņam kaņņasukham vācam hadayangam hadayanissitam,!' 
subhāsitāhi vācāhi cittako mam amocayi. 


2341. Bhaņam kaņņasukham vācam hadayangam hadayanissitam, 
subhāsitāhi vācāhi sutanā mam amocayi. 


2342. Sutvā kaņņasukham vācam hadayangam hadayanissitam, 
subhāsitāhi sutvana luddako mam amocayi. 


2343. Evam ānandito hotu saha dārehi luddako, 
yathā mayajja nandāma disvā rohantamāgatam. 


2344. Nanu tvam avacā” ludda migacammāni aharim, 
atha kena nu vannena migacammāni nāhari. 


2345. Āgamāceva' hatthattham kutapasañca so migo, 
abajjhi tañca* migarājam tañca mutta upāsare. 


2346. Tassa me ahu samvego abbhuto lomahamsano, 
imam cāham migam haññe ajja hessāmi jīvitam. 


2347. Kīdisā te migā ludda kidisa dhammikā migā, 
katham vaņņā katham sīlā bāļham kho te* pasamsasi. 


2348. Odātasingā sucivāļā jātarūpatacūpamā, 
pada lohitakā tesam aijitakkhā manorama. 


2349. Edisa te migā deva edisā dhammikā migā, 
mātāpettibharā deva na te so abhihārayum.* 


2350. Dammi nikkhasatam ludda thullañca” maņikuņdalam, 
catuddasañca" pallankam ummapupphasirinnibham.” 


' hadayassitam - Ma, Syā. ° abhihãritum - Ma; abhihārayim - Syā; 

* avaca - Ma, Syā. abhihārayam - PTS. 

* agamañceva - Sya. thulañca - Ma, Syā. 

* abajjhi tam - Ma, Syā. ° catussadañca - Ma, PTS; caturassañca - Syã. 
` ne - Ma, Syā. ? umāpupphasarinnibham - Ma. 
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2340. “Trong khi thốt lên lời nói êm tai, thấm vào trái tim, lắng đọng ở 
tim, Cittaka đã giải thoát cho con bằng những lời nói được khéo nói. 


2341. Trong khi thốt lên lời nói êm tai, thấm vào trái tim, lắng đọng ở 
tim, Sutanā đã giải thoát cho con bằng những lời nói được khéo nói. 


2342. Sau khi lắng nghe lời nói êm tai, thấm vào trái tim, lắng đọng ở tim, 
sau khi lắng nghe những lời khéo nói, người thợ săn đã giải thoát cho con.” 


2343. “Mong rằng người thợ săn được vui mừng như vậy cùng với những 
người vợ, giống như chúng ta hôm nay được vui mừng, sau khi nhìn thấy 
Rohanta trở về.” 


2344. “Này thợ săn, chăng phải khanh đã nói rằng: “Thần sẽ mang về con 
nai hoặc tấm da naf”? Vậy thì vì lý do gì mā khanh đã không mang về con nai 
hay tấm da nai?” 


2345. “Con nai ấy đã ở trong tay, và nó thật sự đã đi vào cái cùm, cái bāy. 
Nó đã bị bắt, và nó là con nai chúa. Hai con khác, được tự do, đã luấn quẩn ở 
bên con nai ấy. 


2346. Sự chấn động, sự dựng đứng lông chưa từng có đã xảy ra ở thần 
đây. Và nếu thần giết chết con nai này, thần sẽ buông bỏ mạng sống ngày 
hôm nay.” 


2347. “Này thợ săn, những con nai ấy là như thế nào, các con nai có đạo 
đức như thế nào, màu sắc ra sao, tánh hạnh ra sao mà khanh ca ngợi chúng 
lắm thế?” 


2348. “Chúng có cặp sừng trắng sáng, chùm lông đuôi sạch sẽ, làn da tựa 
như vàng, các móng chân màu đỏ sam, hai con mắt long lanh, đáng yêu. 


2349. Tàu bệ hạ, các con nai ấy là như thế ấy, là các con thú có đạo đức 
như thế ấy. Tâu bệ hạ, chúng đang phụng dưỡng mẹ cha. Thần đây đã không 
bắt chúng đem đi.” 


2350. “Này thợ săn, trām sẽ ban thưởng một trăm tiền vàng lớn, bông tai 
ngọc ma-ni loại lớn, kiệu khiêng bốn bên đều lót nệm có màu sắc rực rỡ 
giống như màu hoa của cây bông vải, — 
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2351. Dve ca sadisiyo bhariya usabhañca gavam satam, 
dhammena rajjam karessam bahukaro mesi' luddaka. 


2352. Kasi vanijja2 iņadānam uūchācariyāya* luddaka, 
etehi' daram posehi ma papam akara punan ”ti.° 


Rohantamigajatakam. 


6. CŪĻAHAMSAJĀTAKAM" 
2353. Ete hamsa pakkamanti vakkanga” bhayamerita, 


harittaca hemavanna kamam sumukha pakkama. 


2354. Ohaya mam ñatigana ekam pasavasam gatam, 
anapekkhamānā gacchanti kim eko avahīyasi.* 


2355. Pateva patatam settha natthi baddhe sahāyatā, 
mā anīghāya hāpesi kāmam sumukha pakkama. 


2356. Nāham dukkhaparetoti dhatarattha tuvam" jahe, 
jīvitam maranam vā me taya saddhim bhavissati. 


2357. Etadariyassa kalyāņam yam tvam sumukha bhāsasi, 
tañca vīmamsamānoham'' patatetam" avassajim. 


2358. Apadena padam yati antalikkhe caro” dijo, 
ārā pāsam na bujjhi tvam hamsānam pavaruttamo. “ 


2359. Yadā parabhavo hoti poso jīvitasankhaye, 
atha jālaūca pasañca āsajjāpi na bujjhati. 


' mesa - Syã; me si - PTS. * avahiyyasi - Ma, Syā. 

? kasivāņijjā - Ma; ? sahāyakā - Syā. 
kasivaņijjā - Syā. '° tavam - PTS. 

* uñchãcariyä ca - Ma, Syā. '! vīmamsamānāham - Syā. 

* etena - Ma, Syā. 1? patate tam - Syā; 

> akarī punāti - Ma, Syā. pata te tam - PTS. 

° hamsajātakam - Syā. '3 antalikkhacaro - Ma, Syā. 

7 vankangā - Syā. 14 pavaruttama - Ma, Syā. 
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2351. — thêm hai người vợ tương xứng, cùng với bò mộng và bò cái một 
trăm con. Này thợ săn, khanh là người có nhiều công đức đối với trām. Trām 
sẽ trị vì vương quốc một cách công minh. 


2352. Này thợ săn, có các nghề trồng trọt, buôn bán, cho vay nợ, lượm lặt 
để mưu sinh, khanh hãy cấp dưỡng vợ bằng các nghề ấy, chớ có làm điều ác 
nữa.” 

Bổn Sanh Nai Rohanta. [5O1] 


6. TIỂU BON SANH THIÊN NGA 


(Lời trao đổi giữa thiên nga chúa Dhatarattha và chim tướng Sumukha) 
2353. “Các con thiên nga ấy bay đi rồi, các con chim run rấy vì sợ hãi. Này 
Sumukha có lông vàng, có sắc vàng, khanh hãy bay đi như ý muốn. 


2354. Đám thân quyến đã bỏ lại ta, ra đi không chờ đợi, khi một mình ta 
đã bị rơi vào bãy, việc gì một mình khanh còn ở lại? 


2355. Này vi cao cả của loài chim, khanh phải bay đi thôi! Không có tình 
bạn ở người bị giam cầm. Khanh chớ bỏ lỡ cơ hội khi chưa bị nguy khốn. Này 
Sumukha, khanh hãy bay đi như ý muốn.” 


2356. “Thưa chim chúa Dhatarattha, (nghĩ rằng): “Ngài bị dày vò bởi khổ 
dau, thần không thể bỏ rơi ngài. Thần sẽ cùng sống hay cùng chết với ngài.” 


2357. “Này Sumukha, điều khanh nói là lời nói tốt lành của người cao 
thượng. Và trong khi xem xét về khanh, ta đã nói lời nói này: “Khanh hãy bay 
di.” 


(Lời trao đổi giữa người thợ săn và hai con chim) 

2358. “Loài chim đi chuyển ở không trung, tiến tới một bước không phải 
dùng chân. Ngươi là ưu tú nhất trong số các con chim thiên nga, tại sao từ 
đằng xa ngươi đã không phát hiện ra cái bãy?” 


2359. “Khi con người có sự tiêu vong, ở vào giai đoạn cuối của mạng sống, 
thậm chí đã đến gần bên lưới giăng và bãy sập cũng không nhận biết.” 
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236o. Ete hamsa pakkamanti vakkanga' bhayamerita, 
harittaca hemavanna tvañca tam” avahtyasi.° 


2361. Ete bhutva pivitva ca? pakkamanti vihañgama, 
anapekkhamana vakkanga' tvaññeveko° upāsasi. 


2362. Kinnu tāyam' dijo hoti mutto baddham upāsasi, 
ohaya sakuna yanti kim eko avahīyasi.” 


2363. Rajo me so dijo mitto sakha panasamo ca me, 
neva nam vijahissāmi yava kalassa pariyayam. 


2364. Yo ca tvam sakhino hetu’ panam cajitumicchasi, 
so te sahayam muñcami hotu raja tavanugo. 


2365. Evam luddaka nandassu saha sabbehi ñatibhi, 
yathahamajja nandami muttam disvā' dijādhipam. 


2366. Kaccinnu" bhoto kusalam kacci bhoto anāmayam, 
kacci ratthamidam phitam dhammena manusāsasi.! 


2367. Kusalam ceva me hamsa atho hamsa anamayam, 
atho ratthamidam phitam dhammena manusasaham. 


2368. Kacci bhoto amaccesu doso koci na vijjati, 
kacci ara amitta te chaya dakkhinatoriva. 


2369. Athopi me amaccesu doso koci na vijjati, 
atho ara amitta te chaya dakkhinatoriva. 


2370. Kacci te sadisi bhariya assava piyabhāņinī, 
puttarupayasupeta tava chandavasanuga. 


2371. Atho me sādisī bhariya assava piyabhāņinī, 
puttarupayasupeta mama chandavasanuga. 


' vañkañga - Syā. 1 tyāyam - Ma. 

“tvaññeva - Ma, Syā; tvañca nam - PTS. * hotu - PTS. 

3 avahiyyasi - Ma, Syā. ? disva muttam - Ma, Sya. 

* bhutvā ca pitvā ca - Ma, Sya. '° kacci nu - Syā. 

` vakkangā - Ma, PTS; vañkañga - Syā. 1! dhammena anusāsasi - Syā; 

° tvañceveko - Syā; tvam ñev' eko - PTS. dhammena-m-anusāsasi - PTS. 
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2360. “Các con thiên nga ấy bay đi rồi, các con chim run rẩy vì sợ hãi. Này 
chim có lông vàng, có sắc vàng, có phải ngươi ở lại với chim kia? 


2361. Này chim, các con chim ấy, sau khi ăn và uống xong, bay đi không 
chờ đợi, chỉ còn một mình ngươi hầu cận. 


2362. Vậy con chim này là gì đối với ngươi? Ngươi được tự do, sao lại hầu 
cận kẻ bị giam cầm? Các con chim đã bỏ lại rồi ra đi, tại sao một mình ngươi 
còn ở lại?” 


2363. “Chim ấy là vua, bạn bè, thân hữu của tôi, và sánh bằng mạng sống 
của tôi. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ chim ấy cho đến cuối cuộc đời.” 


2364. “Vì nguyên nhân bạn bè mà ngươi muốn từ bỏ mạng sống, ta đây 
trả tự do cho bạn của ngươi. Chim thiên nga chúa hãy đi cùng với ngươi.” 


2365. “Này thợ săn, mong rằng ông được vui mừng như vậy cùng với tất 
cả thân quyến, giống như ta hôm nay được vui mừng, sau khi nhìn thấy chim 
chúa được tự do.” 


(Lời trao đổi giữa thiên nga chúa Dhatarattha và đức vua) 

2366. “Phải chăng bệ hạ được an khang? Phải chăng bệ hạ được vô sự? 
Phải chăng đất nước này được phồn thịnh và bệ hạ lãnh đạo một cách đúng 
đán?” 


2367. “Này chim thiên nga, trám được an khang. Và này chim thiên nga, 
trãm được vô sự. Còn đất nước này được phồn thịnh, và trãm lãnh đạo một 
cách đúng đắn.” 


2368. “Phải chăng bất cứ lõi lầm nào đều không tìm thấy ở các quan đại 
thần của bệ hạ? Phải chăng các kẻ thù đều tránh xa bệ hạ, tựa như bóng nắng 
không chiếu về phía nam?” 


236o. “Bất cứ lõi lầm nào cũng đều không tìm thấy ở các quan đại thần 
của trām. Và các kẻ thù đều tránh xa trām, tựa như bóng nắng không chiếu 
về phía nam.” 


2370. “Phải chăng người vợ tương xứng với bệ hạ có sự vâng lời, có lời nói 
đáng yêu, có sanh con trai, có sắc đẹp, có danh tiếng, và tuân theo ý muốn và 
quyên uy của bệ hạ?” 


2371. “Còn người vợ tương xứng với trām có sự vâng lời, có lời nói đáng 
yêu, có sanh con trai, có sắc đẹp, có danh tiếng, và tuân theo ý muốn và 
quyền uy của trām.” 
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2372. Kacci te bahavo puttā sujātā ratthavaddhana, 
paññajavena sampannā sammodanti tato tato. 


2373. Satam eko ca me puttā dhatarattha mayā sutā, 
tesam tvam kiccamakkhāhi nāvarajjhanti' te vaco. 


2374. Upapannopi ce hoti jātiyā vinayena vā, 
atha pacchā kurute yogam kicce* āpāsu* sīdāti. 


2375. Tassa samhirapaññassa vivaro jāyate mahā, 
nattamandhova' rupani thullāni manussati.* 


2376. Asāre sarayogaññu matim natveva vindāti, 
sarabhova giriduggasmim antarāyeva sīdati. 


2377. Hīnajaccopi ce hoti utthātā dhitimā naro, 
ācārasīlasampanno nise aggīva bhāsati. 


2378. Etam me‘ upamam katvā putte vijjāsu vacaya,” 
samvirūļhetha medhāvī khettabījamva* vutthiyā "ti. 
Cūļahamsajātakam.” 


7. SATTIGUMBAJĀTAKAM 


2379. Migaluddo mahārājā pañcalanam rathesabho, 
nikkhanto saha senāya ogaņo vanamāgamā. 


2380. Tatthaddasā" araññasmim takkarānam kutim katam, 
tassā'' kutiya nikkhamma suvo luddāni bhāsati. 


' nāvarujjhanti - Ma, Syā. Š ve - Syā, PTS. 

* kicche - Ma. 7 thāpaya - Syā. 

3 āvāsu - Syā. * khette bījamva - Ma, Syā. 

* rattimandhova - Ma, Syā. ? hamsajatakam chattham - Syā. 

> thūlāni manupassati - Ma, Syã; 1 tatthaddasa - Syā. 
phullāni-m-anupassati - PTS. l tasmā - Syā. 
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2372. “Tâu bậc làm hưng thịnh đất nước, phải chăng bệ hạ có nhiều con 
trai có dòng dõi cao sang, được thành tựu trí tuệ nhạy bén, và thân thiện ở 
mọi nơi?” 


2373. “Này chim chúa Dhatarattha, trám có một trăm lẻ một người con 
trai, được nổi tiếng nhờ vào trām. Ngài hãy nói về phận sự của chúng, chúng 
không xao lãng lời nói của ngài.” 


2374. “Dầu đã được sanh ra với dòng dõi hay tánh hạnh, mà thực hành 
việc rèn luyện chậm trễ thì sẽ đầu hàng khi có khó khăn, khi có các sự bất 
hạnh. 


2375. Đối với người có trí tuệ bị suy giảm ấy, nghịch cảnh nảy sanh được 
quan trọng hóa, giống như người bị quáng gà, vào ban đêm nhìn thấy các 
hình thể được phóng đại. 


2376. Người lầm tưởng cốt lõi ở điều không phải cốt lõi chẳng bao giờ đạt 
được sự hiểu biết, tựa như nai rừng gánh lấy tai họa ở khe núi hiểm trở. 


2377. Dầu có dòng dõi thấp kém, mà là người sốt sắng, có nghị lực, đầy đủ 
hạnh kiểm và giới luật, vẫn tỏa sáng tựa như ngọn lửa trong bóng đêm. 


2378. Hãy sử dụng ví dụ ấy của chim tôi và cho các con học tập các kiến 
thức. Người thông minh có thể trưởng thành, tựa như hạt giống ở thửa ruộng 
với cơn mưa.” 

Tiểu Bổn Sanh Thiên Nga. [502] 


7. BON SANH CHIM KĒT SATTIGUMBA 


2379. VỊ đại vương, dáng thủ lãnh xa binh của xứ Pañcala, thích săn bắt 
nai, trong khi xuất hành cùng với đoàn quân, đã rời đám đông đi vào khu 


` 


rừng. 


238o. Ở nơi ấy, trong khu rừng, đức vua đã nhìn thấy căn chòi đã được 
dựng lên của bọn cướp. Từ trong căn chòi ấy, có con két bước ra và nói những 
lời hung dữ: 
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2381. Sampannavāhano poso yuva sammatthakuņdālo,' 
sobhāti lohituņhīso divāsuriyova bhāsati. 


2382. Majjhantike? sampatike' sutto raja sasārathi, 
handassabharanam sabbam gaņhāma sahasā* mayam. 


2383. Nisithepï° rahodani sutto raja sasarathI, 
adaya vattham manikundalañca hantvana sakhahi apattharāma.* 


2384. Kinnu ummattarūpova sattigumba pabhāsasi, 
durāsadā hi rājāno aggi pajjalito yatha. 


2385. Atha tvam patikolamba” matto thullāni gacchasi,* 
mātari mayha” naggāya kinnu tvam vijigucchase. 


2386. Utthehi samma taramāno ratham yojehi sārathi, 
sakuņā me na ruccanti'° aññam gacchāma assamam. 


2387. Yutto ratho mahārāja yutto ca balavāhano, 
adhitittha mahārāja aññam gacchama assamam. 


2388. Konu meva gatā sabbe ye asmim paricārakā, 
esa gacchati pañcalo mutto tesam adassanā. 


2389. Kodaņdakāni gaņhatha sattiyo tomarāni ca, 
esa gacchati pañcalo mā vo muñcittha jīvitam.'' 


2390. Athāparo patinandittha suvo lohitatuņdako,'” 
svāgatam te mahārāja atho te adurāgatam, 
issarosi anuppatto yam idhatthi pavedaya. 


2391. Tindukāni” piyalani madhuke kāsumāriyo, 
phalāni khuddakappāni bhuñja raja varam varam. 


2392. Idampi pānīyam sītam ābhatam girigabbharā, 
tato piva mahārāja sace tvam abhikankhasi. 


' kuņdalī - Syā. 


* majjhanhike - Ma. ° gajjasi - Ma, Syā, PTS. 

* sampatike - Ma, Syā. ? mayham - Ma. 

* sāhasā - Ma. 10 sakuno me na ruccati - Ma, Syā, PTS. 
> nissivepi - Syā. '! jīvatam - Ma. 

° avattharāma - Ma, Syā, PTS. U lohitatuņdiko - Syā. 


7 


patikolamba - Ma, PTS; patikolumba - Syā. '3 tiņdukāni - Syā, PTS. 
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(Lời chim két Sattigumba và kẻ cướp Patikolamba) 

2381. “Người nam, còn trẻ tuổi, có cỗ xe hoàn hảo, có bông tai được đánh 
bóng, có khăn đội đầu màu đỏ, tỏa sáng, tựa như mặt trời chiếu sáng vào ban 
ngày. 


2382. Bây giờ, vào lúc giữa trưa, vua với người đánh xe đã ngủ. Nào, 
chúng ta hãy dùng bạo lực đoạt lấy tất cả đồ trang sức của người này. 


2383. Bây giờ vắng vẻ cũng như lúc nửa đêm, vua với người đánh xe đã 
ngủ. Chúng ta hãy lấy đi y phục và bông tai bằng ngọc ma-ni, rồi giết chết họ, 
và vùi lấp bằng những cành cây.” 


2384. “Này chim két Sattigumba, ngươi nói cái gì như là kẻ bị điên khùng 
vậy? Bởi vì, các vị vua là khó lại gần, giống như ngọn lửa đã bùng cháy.” 


2385. “Này Patikolamba, giờ ngươi lại say sưa, nói năng thô tháo. Trong 
khi mẹ của chúng ta bị thiếu thốn, vậy ngươi còn ghê tởm điều gì?” 


(Lời đức vua và người xa phu) 
2386. “Này khanh, hãy mau dậy đi. Này xa phu, hãy thắng ngựa vào có xe. 
Các con chim không làm ta vui thích. Chúng ta hãy đi đến chốn ấn cư khác.” 


2387. “Tâu đại vương, cỗ xe đã được thắng ngựa, đội quân và đoàn xe đã 
được sẵn sàng. Tâu đại vương, xin ngài bước lên. Chúng ta đi đến chốn ẩn cư 
khác.” 


(Lời chim két Sattigumba) 
2388. “Những kẻ nào sống ở nơi này, tất cả bọn ấy đã đi đâu rồi? Vua xứ 
Pañcala ấy ra đi tự do, thoát khỏi tām nhìn của chúng rồi. 


2389. Các ngươi hãy cầm lấy các cây cung, các gươm dao, và các cây giáo. 
Vua xứ Pañcala ấy ra đi rồi. Chớ để gã thoát khỏi các ngươi, còn sống sót.” 


23oo. Rồi, một con chim két khác, có mỏ đỏ, đã vui mừng đón tiếp: “Tâu 
đại vương, chào mừng ngài đã ngự đến, và việc đi đến tốt lành của ngài! Là 
bậc quân vương, bệ hạ đã ngự đến, có việc gì ở nơi này xin bệ hạ hãy cho biết. 


2391. Tâu bệ hạ, có các loại trái cây tinduka, piyāla, madhuka, kāsamārī 
ngọt như mật ong, xin bệ hạ hãy thưởng lãm các trái ngon nhất. 


2392. Cũng có nước uống mát lạnh này được mang lại từ hang núi, tâu 
đại vương, xin bệ hạ hãy uống nước đã mang lại ấy nếu bệ hạ muốn. 
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2393. Araññam uñchaya gatā ye asmim paricārakā, 
sayam utthāya ganhavho hatthā me natthi dātave. 


2394. Bhadrako' vata yam’ pakkhī dvijo* paramadhammiko, 
atheso itaro pakkhī suvo luddāni bhāsati. 


2395. Etam hanatha bandhatha mā vo muūcittha jīvitam,'* 
iecevam vipalantassa sotthim” pattosmi assamam. 


2396. Bhātarosma mahārāja sodariyā ekamātukā, 
ekarukkhasmim” samvaddhā nānākhettagatā ubho. 


2397. Sattigumbo ca corānam ahañca isīnam idha, 
asatam so satam aham tena dhammena no vinā. 


2398. Tattha' vadho ca bandho ca nikatī vaūcanāni ca, 
ālopasahasākārā' tani so tattha sikkhati. 


2399. Idha saccañca dhammo ca ahimsā saññamo”° damo, 
āsanūdakadāyīnam anke vaddhosmi" bhārata.'' 


2400. Yam yam hi raja bhajati satam” va yadi va asam, 
sīlavantam visīlam vā vasam tasseva gacchati. 


2401. Yadisam kurute mittam yadisañcupasevati, 
sopi tādisako hoti sahavaso hi” tādiso. 


2402. Sevamāno sevamānam samphuttho samphusam param, 
saro diddho" kalapam va alittamupalimpatl, 
upalepabhaya' dhīro neva papasakha siya. 


' bhaddako - Ma, Syā. ° ālopā sāhasākārā - Ma, Syā, PTS. 

2 vatayam - Ma; vatayam - Sya; ? samyamo - Ma, Syā. 
vat ayam - PTS. 1 vaddhosmi - Syā. 

* dijo - Ma, Syā, PTS. '' bhāradha - Ma. 

* jīvatam - Ma. 1? santam - Ma, Syā. 

> sotthī - Sya. '3 gahavāsopi - Syā. 

° ekarukkhasmi - Syā. 14 duttho - Syā. 

7 vattha - Syā. 15 upalimpabhayā - Syā. 
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2393. Những người sống ở nơi này đã đi vào rừng nhặt trái cây. Xin bệ hạ 
hãy tự mình đứng dậy và chọn lấy, thân không có tay để dâng lên.” 


2394. “Con chim này quả thật là hiền thiện! Là con chim có đạo đức tuyệt 
vời. Còn con chim ấy ở nơi kia, con chim két nói những lời hung dữ rằng: 


2395. “Các ngươi hãy giết chết gã ấy, hãy bắt lấy gã. Chó để gã thoát khỏi 
các ngươi, còn sống sót.’ Trong khi nó làm nhảm như vậy, trām đã đến được 
chốn ẩn cư này một cách bình yên.” 


2396. “Tàu đại vương, cả hai chúng tôi là anh em, có cùng xuất xứ, có 
chung một mẹ, đã được lớn lên ở cùng một thân cây, rồi đã đi đến hai mảnh 
đất khác nhau. 


2397. Sattigumba ở với bọn cướp, còn thần ở nơi này với các vị ẩn sĩ. Nó 
ó giữa những kẻ xấu, thần giữa những người tốt, nên không thể không bị ảnh 
hưởng bởi tư cách của những người ấy. 


2398. Tại nơi ấy, có sự giết chóc, sự bắt bó, sự gian lận, và các sự lường 
gạt, sự cướp giật và các biếu hiện bạo lực; Sattigumba học theo các điều ấy ở 
nơi ấy. 


2399. Ó nơi này, có sự chân thật, có thiện pháp, và sự không hãm hai, có 
sự thu thúc, có sự rèn luyện. Tâu vị cai quản đất nước, thần đã được lớn lên 
trong sự bảo bọc của những người có thói quen bố thí chỗ ngồi và nước uống 
cho khách lạ. 


24oo. Tàu bệ hạ, bởi vì khi hợp tác với người nào, là người tốt hay xấu, có 
giới hạnh hay không có giới hạnh, ta sẽ chịu sự ảnh hưởng của chính người 
ấy. 


2401. Khi kết bạn với người như thế nào, và thân cận với người như thế 
nào, ta đây cũng trở thành người như thế ấy; bởi vì sự cộng trú là như thế. 


2402. Người được phục vụ làm ô nhiễm người đang phục vụ mình, người 
được tiếp xúc làm ô nhiễm người khác đang tiếp xúc với mình, ví như mũi 
tên tẩm độc làm ó nhiễm túi tên còn chưa bị nhiễm độc. Do nỗi sợ hãi sự ó 
nhiễm, bậc sáng trí không nên có bạn bè xấu xa. 
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2403. Pūtimaccham kusaggena yo naro upanayhati, 
kusāpi pūti' vāyanti evam bālūpasevanā. 


2404. Tagarañca palāsena yo naro upanayhati, 
pattāpi surabhi” vāyanti evam dhīrūpasevanā. 


2405. Tasmā phala*putasseva ñatva sampakamattano, 
asante nopaseveyya' sante seveyya paņdito, 
asanto nirayam nenti santo pāpenti suggatin "ti. 

Sattigumbajātakam. 


8. BHALLĀTIYA*JĀTAKAM 


2406. Bhallātiyo nāma ahosi rājā 
rattham* pahaya migavam acāri so, 
agama girivaram gandhamadanam 
sampupphitam' kimpurisānuciņņam. 


2407. Sālūrasanghaūca* nisedhayitvā 
dhanum kalapañca” so nikkhipitvā, 
upāgami vacanam vattukāmo 
yatthatthitā kimpurisā ahesum. 


2408. Himaccaye hemavatāya tīre 
kimidhatthitā mantayavho abhiņham, 
pucchāmi vo mānusadehavaņņe 
katham vo” jānanti manussaloke. 


2409. Mallam girim'' paņdarakam tikūtam 
sītodiyā” anuvicarama nājjo, 
migā manusasāva nibhāsavaņņā 
jānanti no kimpurisāti” ludda. 


2410. Sukiccharūpam paridevayavho 
ālingito cāsi piyo piyāya, 
pucchāmi vo mānusadehavaņņe 
kimidha vane rodatha appatītā. 


' pūtī - PTS. 7 supupphitam - Ma, Syā. 

* surabhī - Syā, PTS. ° sāļūrasanghaīca - Ma. 

? patta - Ma; ? dhanukalāpaīica - Syā, PTS. 
palāsa - Syā. '° katham nu - Ma. 

* nūpaseveyya - Syā, PTS. " mallagirim - Syā. 

` bhallātiya - Ma, Syā, evam sabbattha. '2 gītodakā - Ma, Syā. 

° rajjam - PTS. 5 kimpurisā ca - PTS. 
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2403. Người nào bao bọc con cá thối bằng ngọn cỏ, các ngọn cỏ cũng toát 
ra mùi hôi thối; tương tự như vậy, do việc thân cận với những kẻ ngu đốt (sẽ 
bị tổn hại danh tiếng). 


2404. Người nào bao bọc gó thơm bằng lá cây, các chiếc lá cũng tỏa ra 
mùi thơm; tương tự như vậy, do việc thân cận với các bậc sáng trí (sẽ đạt 
được tiếng tốt). 


2405. Vì thế, sau khi biết được hậu quả dành cho bản thân tương tự như 
kết quả của chiếc lá và vật chứa đựng, người sáng suốt không nên thân cận 
những kẻ ác nhân, nên phục vụ các bậc thiện nhân. Những kẻ ác nhân dān lối 
vào địa ngục, các bậc thiện nhân giúp cho đạt được cảnh giới an vui.” 

Bổn Sanh Chim Két Sattigumba. [503] 


8. BON SANH VUA BHALLATIYA 


2406. Xưa có vị vua tên là Bhallātiya. Vi vua ấy đã bó bê dāt nước rồi di 
săn thú. Đức vua đã đi đến ngọn núi cao quý Gandhamadana, nơi được trổ 
đầy hoa, được lai vãng bởi loài nhân điểu. 


2407. Đức vua đã ngăn lại bầy chó săn, đã đặt cây cung và bó tên xuống, 
rồi đã đi đến gần nơi có hai nhân điểu đang đứng với ý định nói lời thăm hỏi 
(rằng): 


2408. “Khi mùa đông đã gua di, có phải hai ngươi thường đứng tâm sự ở 
đây, bên bờ sông Hemavatā? Ta hỏi hai ngươi, những kẻ có cơ thể và dáng 
vóc của con người. Ơ thế giới nhân loại, người ta nhận biết hai ngươi như thế 
nào?” 


2409. “Thưa thợ săn, chúng tôi đi du ngoạn đến núi Malla, đến các con 
sông Pandaraka và Tikuta có nước mát lạnh. Chúng tôi là loài thú, có bề 
ngoài và dáng vóc tựa như con người; người ta nhận biết chúng tôi lā loài 
nhân điểu.” 


2410. “Là người yêu được người yêu ôm ấp, mà hai ngươi than van có vē 
vô cùng khổ sở. Ta hỏi hai ngươi, những kẻ có cơ thể và dáng vóc của loài 
người, việc gì hai ngươi lại ủ rũ, khóc lóc ở đây, trong khu rừng? 
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2411. Sukiccharūpam paridevayavho 
ālingito cāsi piyo piyāya, 
pucchāmi vo manusadehavanne 
kimidha vane vilapatha appatītā. 


2412. Sukiccharūpam paridevayavho 
ālingito cāsi piyo piyāya, 
pucchāmi vo mānusadehavaņņe 
kimidha vane socatha appatītā. 


2413. Mayamekarattim' vippavasimha ludda 
akāmakā aññamaññam saranta, 
tamekarattim” anutappamana 
socama sa ratti punam na hessati. 


2414. Yamekarattim* anutappathetam 
dhanam va nattham pitaram va petam, 
pucchāmi vo mānusadehavaņņe 
katham vināvāsamakappayittha. 


2415. Yayimam* nadim passasi sīghasotam 
nānādumacchadanam" selakūtam,* 
tamme piyo uttari vassakāle 
mamaīca maññam' anubandhātīti. 


2416. Ahañca ankolakam ocināmi 
atimuttakam sattaliyothikaūca,* 
piyo ca me hohiti” mālabhārī 
ahañca nam mālinī" ajjhupessam. 


2417. Ahañcidam kuravakam ocināmi 
uddalaka patalisinduvaraka,'' 
piyo ca me hohiti mālabhārī 
ahañca nam mālinī ajjhupessam. 


2418. Ahañca sālassa” supupphitassa 
oceyya pupphāni karomi mālam, 
piyo ca me hohiti mālabhārī 
ahañca nam mālinī ajjhupessam. 


' mayekarattam - Ma, Syā; 7 maññe - Syā. 

mayekarattim - PTS. ° adhimuttakam sattaliyodhikañca - Syā. 
2 tamekarattam - Ma, Syā. ? hehiti - Ma, Syā, evam sabbattha. 
3 yamekarattam - Ma, Syā. '° mālini - Syā, evam sabbattha. 
*yamimam - Ma, Syā, PTS. '! pātalisindhuvārakā - Ma; 
` chādanam - Ma; pātali sinduvāritā - Syā; 

chādana - Syā. pātalisinduvāritā - PTS. 
° selakūlam - Ma, Syā. 12 salissa - PTS. 
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2411. Là người yêu được người yêu ôm ấp, mà hai ngươi than van có vẻ vô 
cùng khổ sở. Ta hỏi hai ngươi, những kẻ có cơ thể và dáng vóc của loài người, 
việc gì hai ngươi lại ủ rũ, kể lể ở đây, trong khu rừng? 


2412. Là người yêu được người yêu ôm ấp, mà hai ngươi than van có vẻ vô 
cùng khổ sở. Ta hỏi hai ngươi, những kẻ có cơ thể và dáng vóc của loài người, 
việc gì hai ngươi lại ủ rũ, sầu muộn ở đây, trong khu rừng?” 


2413. “Thưa thợ săn, chúng tôi đã miễn cưỡng sống xa nhau một đêm. 
Trong khi nhớ nhung lẫn nhau, trong khi hối tiếc một đêm ấy, chúng tôi sầu 
muộn (ước rằng): “êm ấy sẽ không xảy ra lần nữa.” 


2414. “Hai ngươi tiếc nuối một đêm ấy tựa như hai ngươi tiếc nuối tài sản 
bị mất mát, hay tiếc nuối người cha đã qua đời. Ta hỏi hai ngươi, những kẻ có 
cơ thể và dáng vóc của loài người, như thế nào hai ngươi đã phải chịu cuộc 
sống xa cách?” 


2415. “Ngài hãy nhìn xem con sông này, có dòng nước chảy xiết giữa hai 
bờ đá, có sự che khuất bởi nhiều loại cây cối. Vào lúc trời mưa, người yêu của 
thiếp đã vượt qua con sông ấy, trong lúc nghĩ về thiếp rằng: “Nàng ấy bước 
theo sau.’ 


2416. Còn thiếp bận thu hái các loại hoa ankolaka này, hoa atimuttaka, 
hoa sattali, và hoa yothika, (nghĩ rằng): “Người yêu của ta sẽ đeo tràng hoa, 
và ta cũng sẽ đeo tràng hoa rồi đi đến bên chàng.’ 


2417. Rồi thiếp thu hái các loại hoa kuravaka, hoa uddālaka, hoa pātali, 
hoa sinduuaraka, (nghĩ rằng): “Người yêu của ta sẽ đeo tràng hoa, và ta cũng 
sẽ đeo tràng hoa rồi đi đến bên chàng.” 


2418. Và sau khi thu hái các bông hoa của cây sala khéo được nở rộ, thiếp 
làm tràng hoa, (nghĩ rằng): “Người yêu của ta sẽ đeo tràng hoa, và ta cũng sẽ 
đeo tràng hoa rồi đi đến bên chàng.’ 
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2419. Ahañca sālassa supupphitassa 
oceyya pupphāni karomi bhāram, 
idaūca no hohiti santharattham 
yatthajjamam' viharissamu” rattim. 


2420. Aham ca kho agaļum* candanaūca 
silāya pimsāmi pamattarūpā, 
piyo ca me hohiti rositango 
ahañca nam rositā ajjhupessam. 


2421. Athāgamā salilam sīghasotam 
nudam sale salaļe* kaņņikāre, 
apūratha” tena muhuttakena 
sāyam nadī āsi mayā suduttarā. 


2422. Ubhosu tīresu mayam tadā thitā 
sampassantā ubhayo aññamaññam, 
sakimpi rodāma sakim hasāma 
kicchena no agamā* samvarī' sā. 


2423. Pāto ca* kho uggate sūriyamhi 
catukkam nadim uttariyāna ludda, 
ālingiyā aññamaññam mayam ubho 
sakimpi rodama sakim hasama. 


2424. Tīhūnakam satta satāni ludda 
yamidha mayam vippavasimha pubbe, 
vāsekimam' jīvitam bhūmipāla 
konīdha kantāya vinā vaseyya. 


2425. Ayuñca vo kīvatako nu samma 
sacepi jānātha vadetha ayum, 
anussava vaddhato'° agama vā 
akkhātha me tam avikampamana. 


2426. Ayuñca no vassasahassam'' ludda 
na cantara papako atthi rogo, 
appañca'? dukkham sukhameva bhiyyo 
avītarāgā vijahāma jJIvitam. 

2427. Idañca sutvāna amānusānam 
bhallātiyo ittaram" jīvitanti, 
nivattatha na migavadham acāri'* 
adāsi dānāni abhuūji bhoge. 


' yatthajjimam - Ma, Syā. * pātova - Ma. 
* viharissāma - Ma, Syā. ? vassekimam - Ma, Syā. 
` aggalu - Syā; akalum - PTS. '° vuddhato - Ma, Syā. 
* salale - Syā. l vassasahassa - Syā, PTS. 
> āpūratha - Ma; ” appamva - Syā. 
āpūrathe - Syā. "5 ittara - Ma. 
° agama - Ma. '* migavam acari - Ma, Syā; 
7 sambarī - Syā. migavam acāri - PTS. 
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2419. Và sau khi thu hái các bông hoa của cây sala khéo được nở rộ, thiếp 
làm thành đống (nghĩ rằng): “Cái này sẽ dùng làm tấm trải cho chúng ta, là 
nơi mà hôm nay chúng ta sẽ sống qua đêm này. 


2420. Và thiếp nghiền quế và trầm hương ở tảng đá cho đến khi nát vun, 
(nghĩ rằng): “Người yêu của ta sẽ có thân thể được tẩm hương, và ta cũng sẽ 
được tẩm hương rồi đi đến bên chàng. 


2421. Sau đó, thiếp đã đi đến con sông có dòng nước chảy xiết, mang theo 
các loại bông hoa sala, hoa salaļa, hoa kannikara. Trong khoảnh khắc ấy, 
con sông này đã tràn đầy; nó đã trở nên vô cùng khó vượt qua đối với thiếp. 


2422. Khi ấy, cả hai chúng tôi đứng ở hai bên bờ sông, người này nhìn 
người kia. Thậm chí, chúng tôi đã cùng khóc, chúng tôi đã cùng cười. Đối với 
chúng tôi, đêm ấy đã qua đi một cách khó khăn. 


2423. Rồi vào buổi sáng, khi mặt trời đã mọc lên, sau khi vượt qua con 
sông cạn khô, thưa thợ săn, cả hai chúng tôi đã ôm ấp lẫn nhau. Thậm chí, 
chúng tôi đã cùng khóc, chúng tôi đã cùng cười. 


2424. Thưa thợ săn, thiếu ba năm nữa là đủ bảy trăm năm, ở nơi này, 
trước đây chúng tôi đã sống xa nhau. Tâu đấng hộ quốc, vậy người nào ở nơi 
đây có thể sống cuộc sống này thiếu vắng người vợ một năm?” 


2425. “Này các bạn, vậy tuổi thọ của các bạn là bao nhiêu? Nếu các bạn 
biết, xin các bạn hãy nói về tuổi thọ (của các bạn) theo truyền thuyết, hay do 
sự truyền thừa từ bậc trưởng thượng. Xin các bạn hãy trả lời cho trām điều 
ấy, không phải run sợ.” 


2426. “Thưa thợ săn, tuổi thọ của chúng tôi là một ngàn năm, trong 
khoảng thời gian ấy không có tai họa, không có bệnh hoạn, ít khổ đau, còn 
hạnh phúc thì vượt trội. Chúng tôi lia bỏ mạng sống, với sự luyến ái còn chưa 
voi.” 


2427. Và sau khi nghe được điều này của hai phi nhân, đức vua Bhallatiya 
(nghĩ rằng): “Mạng sống là ngắn ngủi,” rồi đã quay trở về, đã không đi sàn 
thú, đã ban phát các vật thí, đã thọ hưởng các của cải. 
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2428. Idañca sutvāna amānusānam 
sammodatha mā kalaham akattha, 
mā vo tapī' attakammaparadho 
yathāpi te kimpurisekarattim.” 


2429. Idañca sutvāna amānusānam 
sammodatha mā vivādam akattha, 
mā vo tapī attakammaparadho 
yathāpi te kimpurisekarattim. 


2430. Vividha*-adhimanā sunomaham 
vacanapatham tava' atthasamhitam, 
muūca” giram nudaseva me daram 
samaņa sukhāvaha jīva me ciranti. 

Bhallātiyajātakam. 


9. SOMANASSAJĀTAKAM 


2431. Ko tam himsati hetheti 
kim* dummano socasi appatīto, 
kassajja mātāpitaro rudantu 
kvajja setu nihato pathavyā. 


2432. Tutthosmi deva tava dassanena 
cirassa passāmi' tam bhūmipāla, 
ahimsako reņumanuppavissa 
puttena te hethayitosmi deva. 


2433. Ayantu dovārikā khaggabaddhā* 
kāsāviyā yantu antepuram tam, 
gantvāna"' tam somanassam kumāram 
chetvāna sīsam varamāharantu. 


2434. Pesitā rājino dūtā kumāram etadabravum, 
issarena vitiņņosi vadhappattosi'' khattiya. 


2435. Sa rājaputto paridevayanto 
dasangulim añjalim paggahetvā, 
ahampi iechāmi janinda datthum 
jīvam panetvā” patidassayatha. 


' tappi - Syā. 

? ekarattam - Ma, Syā. * bandhā - Ma, Syā. 

* vividham - Ma, PTS. ? antepurantam - Ma, Syā; 

* vata - Syā; tavam - PTS. antepuran tam - PTS. 

` muñcam - Ma, Syā. '° hantvāna - Ma, Syā, PTS. 

° kinnu - PTS. l vadham pattosi - Ma, Syā. 

 eirassam passāmi - Ma, Syā; '* jīvam mam netvā - Ma, Syā. 
cirass' apassāmi - PTS. '3 patidassayetha - Ma, Syā, PTS. 
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(Lời đức Thế Tôn)' 

2428. “Và sau khi nghe được điều này của hai phi nhân, các vị hãy thân 
thiện với nhau, chớ gây ra sự cãi cọ. Các vị chớ có sự hối tiếc, chớ có lõi lầm ở 
hành động của bản thân. Các vị cũng chớ có giống như câu chuyện một đêm 
(xa cách) của loài nhân điểu. 


2429. Và sau khi nghe được điều này của hai phi nhân, các vị hãy thân 
thiện với nhau, chớ gây ra sự tranh cãi. Các vị chớ có sự hối tiếc, chớ có lõi 
lầm ở hành động của bản thân. các vị cũng chớ có giống như câu chuyện một 
đêm (xa cách) của loài nhân điểu.” 


(Lời hoàng hậu Mallika) 

2430. “Thiếp chú tâm lắng nghe phương thức trình bày của Ngài, có tính 
đa dạng, liên hệ đến lợi ích. Trong khi cất lên giọng nói, Ngài đã xua đi nỗi lo 
lắng của thiếp. Thưa vị Sa-môn, thưa bậc đem lại sự an lạc cho thiếp, cầu 
mong Ngài sống lâu.” 

Bổn Sanh Vua Bhallatiya. [504] 


9. BON SANH HOÀNG TỬ SOMANASSA 


(Lời đức vua) 

2431. “Người nào hãm hại và xúc phạm ngài? Tại sao ngài lại có vẻ buồn 
bã, ủ rũ, và sầu muộn? Hôm nay, cha mẹ của người nào phải khóc lóc? Hôm 
nay, người nào bị đánh đập, phải nằm dài ở mặt đất?” 


(Lời vị đạo sĩ giả hiệu) 

2432. “Tâu bệ hạ, thần được vui mừng do việc nhìn thấy bệ hạ. Tâu đấng 
hộ quốc, lâu nay thần không gặp bệ hạ. Tâu bệ hạ, thần là người không hãm 
hại, mà Renu, con trai của bệ hạ, đã đột nhập và xúc phạm thần.” 


2433. “Các ngự lâm quân mang gươm hãy lại đây. Các đao phủ hãy đi đến 
nội cung ấy. Các ngươi hãy giết chết hoàng tử Somanassa ấy, hãy chặt đứt cái 
đầu cao quý rồi mang lại.” 


2434. Các sứ giả của đức vua được phái đi đã nói điều này với vị hoàng tử: 
“Tâu vị Sát-đế -ly, ngài đã bị chúa thượng phế bỏ, ngài đã phạm tội chết.” 


2435. Vi hoàng tử ấy, trong lúc than khóc, đã chắp lại mười ngón tay đưa 
lên (nói rằng): “Ta cũng muốn gặp vị chúa của loài người. Các ngươi hãy dẫn 
ta đi trong lúc ta còn sống. Các ngươi hãy để ta diện kiến phụ vương.” 


' Hai câu kệ kế tiếp là lời nhắn nhủ của đức Thế Tôn đến đức vua Pasenadi và hoàng hậu 
Mallika thông qua câu chuyện liên quan trong thời quá khứ (JaA. iv, 437 - 444). 
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2436. Tassa tam vacanam sutvā rañño puttam adassayum, 
putto ca pitaram disvā dūratovajjhabhāsatha. 


2437. Agañchum' dovārikā khaggabaddhā 
kāsāviyā hantu mamam janinda, 
akkhāhi me pucchito etamattham 
aparādho konidha* mamājja atthi. 


2438. Sayañca pato udakam sajāti 
aggim sadā paricaratappamatto,* 
tam tādisam samyatam brahmacārim 
kasmā tuvam brusi gahapatii. 


2439. Tālā ca mūlā ca phalā ca deva 
pariggahā vividhā santimassa, 
te rakkhati gopayatappamatto 
brāhmaņo gahapati tena hoti.* 


2440. Saccam kho etam vadasi kumāra 
pariggahā vividhā santimassa, 
te rakkhati gopayatappamatto 
brāhmaņo' gahapati tena hoti. 


2441. Suņantu mayham parisā samāgatā 
sanegamā jānapadā ca sabbe, 
bālāyam bālassa vaco nisamma 
ahetunā ghātayate* janindo. 


2442. Daļhasmi mūle visate virūļhe 
dunnikkhayo”' veļu pasākhajāto, 
vandāmi pādāni tavam" janinda 
anujāna mam pabbajissāmi deva. 


2443. Bhuñjassu bhoge vipulaphale'' kumara 
sabbañca te Issariyam dadāmi, 
ajjeva tvam kurunam” hohi raja 
mā pabbaji" pabbajjā hi dukkha. 


2444. Kinnūdha deva tavamatthi bhogo'* 
pubbevaham devaloke ramissam, 
rūpehi saddehi atho rasehi 
gandhehi phassehi manoramehi. 


' āgacchum - Ma, Syā; 7 sa brāhmaņo - Ma. 
agañchu - PTS. ° ghatayate mam - Ma, Sya. 

* hantum - Syā. ? dunnikkayo - Ma. 

? ko nidha - Ma; konīdha - Syā, PTS. '° tava - Ma, Syā. 

* pāricaratappamatto - Ma; '! vipule - Ma, Syā, PTS. 
paricaraņappamatto - PTS. ” kurūnam - Ma, Syā. 

` gahappatī ti - Ma, Syā. 5 pabbajī - Ma, PTS. 

° tasmā aham brūmi gahappatī ti - Ma, Syā. 14 bhogā - Ma, Syā, PTS. 
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2436. Sau khi nghe lời nói ấy của vị hoàng tử, họ đã để cho hoàng tử gặp 
đức vua. Và người con trai, sau khi nhìn thấy vua cha, từ đằng xa đã thưa 
rằng: 


2437. “Các ngự lâm quân mang gươm và các đao phủ đã đi đến để giết 
chết con. Tâu vị chúa của loài người, được hỏi, xin cha hãy giải thích việc ấy 
cho con. Hôm nay, con có lõi lầm gì ở đây?” 


2438. “Là người sáng và chiều lội xuống nước (rửa tội), luôn luôn thờ 
phượng ngọn lửa, không xao lãng, vì sao con lại gọi vị ấy, bậc đã thu thúc, có 
Phạm hạnh như thế ấy, là “gia chi?” 


2439. “Tâu phụ vương, các rau cải, các rễ củ, và các trái cây là các vật sở 
hữu nhiều loại của người này. Gã bảo vệ, gìn giữ chúng, không xao lãng; vì 
việc ấy, vị Bà-la-môn trở thành người gia chủ.” 


2440. “Này hoàng tử, điều con nói ấy quả là sự thật. Người này có các vật 
sở hữu nhiều loại. Gã bảo vệ, gìn giữ chúng, không xao lãng: vì việc ấy, vị Bà- 
la-môn trở thành người gia chủ.” 


2441. “Này các đồ chúng đã tụ tập lại, cùng các thị dân, và tất cả dân 
chúng, các người hãy lắng nghe ta: “Người này là kẻ ngu; sau khi nghe theo 
lời nói của kẻ ngu, vị chúa của loài người ra lệnh giết hại không có nguyên 
nhân. 


2442. Khi phần rễ được vững chắc, đã được lan rộng, đã được lớn mạnh, 
cây tre đã mọc nhánh thì khó dời đi. Tâu vị chúa của loài người, con xin đảnh 
lễ các bàn chân của người. Tâu bệ hạ, xin cha hãy cho phép con. Con sẽ xuất 
gia.” 


2443. “Này hoàng tử, con hãy hưởng thụ các của cải có hiệu quả lớn lao, 
và trãm ban cho con toàn bộ vương quyền. Ngay hôm nay, con hãy là đức vua 
của xứ Kuru. Con chớ có xuất gia, bởi vì xuất gia là khổ.” 


2444. “Tâu bệ hạ, vậy có cái gì ở nơi này là vật hưởng thụ của bệ hạ? 
Trước đây, ở thế giới chư Thiên, con đã vui sướng với các sắc, với các thinh, 
rồi với các vị, với các hương, với các xúc, với các pháp làm thích ý. 
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2445. Bhuttā me' bhogā tidivasmi” deva 
parivāritā* accharānam' gaņena, 
tuvaūca” bālam paraneyyam viditva 
na tādise rājakule vaseyyam. 


2446. Sacaham° balo paraneyyohamasmi” 
ekāparādham khama putta mayham, 
punapi: ce edisakam bhaveyya 
yathāmati somanassam' karohi. 


2447. Anisamma katam kammam anavatthaya cintitam, 
bhesajjasseva vebhango vipāko hoti papako. 


2448. Nisamma ca katam kammam sammāvatthāya cintitam, 
bhesajjasseva sampatti vipāko hoti bhadrako. 


2449. Alaso gihī kāmabhogī na sādhu 
asaññato pabbajito na sādhu, 
rājā na sādhu anisammakārī 
yo paņdito kodhano tam na sādhu. 


2450. Nisamma khattiyo kayirā nānisamma dipampati, 
nisammakārino raja yaso kitti ca vaddhāti. 


2451. Nisamma daņdam paņayeyya issaro 
vegākatam tapate'°bhumipäla, 
sammāpaņidhi'' ca narassa attha 
anānutappā te bhavanti pacchā. 


2452. Anānutappāni hi ye karonti 
vibhajja kammayatananl loke, 
viūūiuppasatthāni"” sukhudrayāni 
bhavanti vaddhānumatāni" tani. 


2453. Agañchum'" dovārikā khaggabaddhā 
kāsāviyā hantu" mamam janinda, 
matu ca" ankasmim'” aham nisinno 
ākaddhito sahasā tehi deva. 


' bhuttā ca me - Ma, Syā. ° vega katam tappati - Ma, Syā. 
* tidivasmim - Ma, Syā. ' sammāpaņīdhī - Ma; 
3 parivārito - Syā. sammāpaņidhī - Syā. 
* accharasam - Syā, PTS. * viññupasatthani - Syā, PTS. 
> tavañca - PTS. * buddhānumatāni - Ma, Syā. 
° sace’ aham - PTS. * āgacchum - Ma, Syā; 
? paraneyyo asmi - Ma, Syā; agañchu - PTS. 
paraneyy āham asmi - PTS. ` hantum - Syā. 
* punapi - Ma, Syā, PTS. 6 matuñca - Ma; 
? yathāmatim somanassa - Ma, Syā; mātucca - PTS. 
yathāmatim somanassam - PTS. 7 ankasmi - PTS. 
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2445. Tàu bệ hạ, ở cối Trời, con đã hưởng thụ các của cải được vây quanh 
bởi đoàn tiên nữ. Và sau khi biết được quyền lực của bệ hạ có thể bị người 
khác lèo lái, con không nên sống ở gia đình vua chúa như thế ấy.” 


2446. “Nếu trām là kẻ ngu, nếu trām là có thể bị người khác lèo lái, này 
con trai, hãy tha thứ cho trãm một lần lầm lõi. Nếu việc như thế này xảy ra 
lần nữa, này Somanassa, con hãy làm theo ý nghĩ của con.” 


2447. “Hành động đã được làm không suy xét trước, đã được suy nghĩ 
không cân nhắc, tựa như sự thất bại của phương thuốc, kết quả đạt được là 
xấu xa. 


2448. Và hành động đã được làm sau khi suy xét, đã được suy nghĩ sau 
khi cân nhắc đúng đắn, tựa như sự thành công của phương thuốc, kết quả đạt 
được là tốt đẹp. 


2449. Người tại gia biếng nhác có sự thọ hưởng các dục, là không tốt. 
Bậc xuất gia không tự chế ngự, là không tốt. 

Vi vua có hành động không suy xét, là không tốt. 

Người sáng suốt có sự phān nộ, việc ấy là không tốt.' 


2450. VỊ Sát-đế-ly nên suy xét rồi mới hành động. Bậc chúa të một 
phương không thể không suy xét. Tâu bệ hạ, người hành động sau khi suy xét 
có danh vọng và tiếng tăm tăng trưởng. 


2451. Tâu đấng hộ quốc, vị quân vương nên suy xét rồi mới ấn định hình 
phạt. VỊ vua có thể hối hận về việc đã được làm một cách vội vã. Và các quyết 
định đúng đắn vì lợi ích của con người sẽ không là các nỗi hối tiếc cho bệ hạ 
vë sau này. 


2452. Bởi vì những người nào, sau khi đã phân tích các loại nghiệp ở thế 
gian, rồi làm các việc không gây ra sự hối tiếc, các việc ấy được khen ngợi bởi 
những vị hiểu biết, là các nguồn tạo ra sự an lạc, được tán thành bởi các bậc 
trưởng thượng. 


2453. Tâu vị chúa của loài người, các ngự lâm quân mang gươm và các 
đao phủ đã đi đến để giết chết con. Và tâu bệ hạ, con đang ngồi bên cạnh 
mẫu hậu thì đã bị bọn chúng lôi đi bằng bạo lực. 


' Hai câu kệ 2449 và 2450 giống hai câu kệ 634 và 635 của Jatakapali - Bổn Sanh I (TTPV 
tập 32, trang 189). 
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2454. Katukamhi' sambādham sukicchapatto? 
madhuram piyam’ jīvitam laddhu' raja, 
kicchenāham* ajja vadhā pamutto* 
pabbajjamevābhimanohamasmi. 


2455. Putto tavāyam' taruņo sudhamme 
anukampako somanasso kumāro, 
tam yācamāno na labhāmi sajja* 
arahāsi” nam yācitave tuvampi. 


2456. Ramassu bhikkhācariyāya putta 
nisamma dhammesu parībbajassu, 
sabbesu bhūtesu nidhāya daņdam 
anindito brahmamupehi" thānam. 


2457. Acchariyarūpam"' vata yadisañca 
dukkhitam mam dukkhāpayase sudhamme, 
yācassu puttam iti vuccamānā 
bhiyyova ussāhayase kumāram. 


2458. Ye vippamutta anavaJJabhojJino, '? 
parinibbutā lokamimam carantl, 
tamariyamaggam patipajjamānam 
na ussahe vārayitum kumāram. 


2459. Addhā have sevitabbā sapañña 
bahussutā ye bahuthānacintino, 
yesāyam sutvāna subhāsitāni 
appossukkā vītasokā sudhammā "ti. 
SomanassaJatakam. 


10. CAMPEYYAJĀTAKAM 


2460. Ka nu vijjurivābhāsi osadhī viya taraka, 
devatā nusi gandhabbī na tam maññami mānusim.” 


2461. Namhi devī na gandhabbī na mahārāja mānusī, 
nagakaññamhi'° bhaddante" atthenamhi idhāgatā. 


' katukañhi - Ma; ° svajja - Ma, Syā. 
katukam hi - Syā, PTS. ? arahasi - Ma, Syā. 
* sukiccham patto - Ma, Syā. 10 upeti - PTS. 
* madhurampi yam - Ma. '' acchera rūpam - Ma. 
* laddha - Ma, PTS; laddham - Syā. ” bhogino - Ma. 
` kiechenaham - Ma, PTS. '3 mānusī - Syā. 
° vadhāya mutto - Syā. '* nagakaññasmi - Ma, Syā. 
1 vatāyam - PTS. '5 bhadante - PTS. 
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2454. Tàu bệ hạ, con đã gặp phải sự trở ngại cay đắng, vô cùng đau đớn, 
để đạt được mạng sống ngọt ngào, yêu quý. Hôm nay, con được thoát khỏi 
cái chết một cách khó khăn. Con có ý dứt khoát về việc xuất gia.” 


2455. “Này hoàng hậu Sudhammā, người con trai này của nàng, hoàng tử 
Somanassa, còn trẻ, và có lòng thương xót. Hôm nay, trong khi nó cầu xin 
điều ấy, trãm đây không chấp nhận. Nàng cũng thích hợp để thuyết phục con 
(bỏ ý định xuất gia).” 


2456. “Này con trai, con hãy vui thích việc thực hành khất thực. Sau khi 
suy xét về các pháp, con hãy xuất gia. Sau khi dẹp bỏ hình phạt đối với tất cả 
chúng sanh, con không bị chê trách, con hãy tiến đến vị thế Phạm thiên.” 


2457. “Điều như thế này có vẻ kỳ lạ thật đấy! Này hoàng hậu Sudhammā, 
trãm đang khổ, nàng lại khiến cho trām phải khổ. Trong khi được nói rằng: 
“Nàng hãy thuyết phục con trai (bỏ ý định xuất gia), nàng còn khuyến khích 
hoàng tử thêm nữa.” 


2458. “Các vị nào đã được giải thoát, có sự thọ hưởng không bị chê trách, 
đã được hoàn toàn diệt tắt, đang sống ở thế gian này, thiếp không ra sức để 
ngăn cản hoàng tử thực hành đạo lộ cao thượng của các vị ấy. 


2459. Quả thật, đúng vậy, nên thân cận các bậc có trí tuệ, các bậc đa văn, 
là những vị có suy nghĩ về nhiều lãnh vực. Sau khi lắng nghe các lời thiện 
thuyết của những vị này, thiếp đây ít ham muốn, không còn sầu muộn, có 
thiện pháp.” 

Bổn Sanh Hoàng Tử Somanassa. [505] 


10. BON SANH RÓNG CHÚA CAMPEYYA 
2460. “Người nữ nào chiếu sáng tua như tia chớp, tựa như ngôi sao 


osadhī? Có phải nàng là vị Thiên nhân, hay nữ Càn-thát-bà? Trām không 
nghĩ rằng nàng là loài người.” 


2461. “Thưa đại vương, thiếp không phải là Thiên nữ, không phải nữ Càn- 
thát-bà, không phải loài người. Thưa bậc đức độ, thiếp là con gái của loài 
rồng. Vì công việc mà thiếp đã đi đến nơi này.” 
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2462. Vibbhantacitta kupitindriyasi 
nettehi te varigana savanti, 
kinte nattham kimpana patthayana 
idhagata nāri tadingha bruhi. 

2463. Yamuggatejo uragoti cahu 
nagoti tam' ahu janā janinda, 
tamaggahī puriso jīvikattho 
tam bandhanā muñca pati mameso. 


2464. Katham nvayam balaviriyūpapanno 
hatthattha magañchi” vaņibbakassa,* 
akkhahi me nagakaññe tamattham 
katham“ vijānemu gahītanāgam. 


2465. Nagarampi nāgo bhasmam kareyya 
tatha hi so balaviriyūpapanno, 
dhammañca nāgo apacāyamāno 
tasmā parakkamma tapo karoti. 


2466. Catuddasim pannarasiñca" raja 
catuppathe sammati nāgarājā, 
tamaggahī puriso jīvikattho 
tam bandhanā muñca pati mameso. 


2467. Soļasitthītsahassāni āmuttamaņikuņdalā, 
vārigehasayā nārī tāpi tam saraņangatā. 


2468. Dhammena mocehi asāhasena 
gamena nikkhena gavam satena, 
ossatthakāyo urago carātu 
puññatthiko mueccatu” bandhanasma. 


2469. Dhammena mocemi asahasena 
gamena nikkhena gavam satena, 
ossatthakayo urago caratu 
puññatthiko muccatu bandhanasmā. 


506. Campeyyajātakam 


2470. Dammi nikkhasatam ludda thullañca? maņikuņdalam, 
catussadam ca” pallankam ummāpuppha"'sirimnibham.!' 


2471. Dve ca sādisiyo bhariyā 
usabhañca gavam satam, 
ossatthakāyo urago carātu 
puññatthiko muccatu bandhanasmā. 


' nam - Ma, Syā. 

* hatthatta mãgacchi - Ma; 
hatthatthamagacchi - Sya. 

3 vanibbakassa - Ma, Syā, PTS. 

* Katam - Syā. 

> pañcadasim ca - Ma; pannarasiñca - PTS. 

° solasitthi - Ma, PTS. 

7 muñcatu - Ma, Syā, PTS, evam sabbattha. 
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° thūlaūica - Ma, Sya. 

? caturassañca - Syā. 

10 umāpuppha - Ma; 
ummārapuppha - Syā. 

'! sarinnibham - Ma; 
sannibham - Sya; 
sirinnibham - PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 506. Bổn Sanh Rồng Chúa Campeyya 


2462. “Nàng có tâm bị tản mác, các giác quan bị dó dán. Những dòng lệ 
tuôn trào từ hai con mắt của nàng. Nàng đã bị mất mát cái gì? Hơn nữa, 
trong khi ước nguyện điều gì mà nàng đã đi đến nơi này? Nào, hối cô nương, 
nàng hãy nói ra điều ấy.” 


2463. “Tâu vị chúa của loài người, người ta đã gọi con vật có oai lực dữ 
dàn là ‘rån’ và đã gọi chàng ấy là 'rOng.” Gå đàn ông đã bắt lấy chàng ấy vì 
mục đích kiếm sống. Hãy giải thoát cho chàng ấy khỏi sự trói buộc. Chàng ấy 
là chồng của thiếp.” 


2464. “Vậy làm thế nào mà con rồng được sanh ra với sức lực và dũng 
mãnh này đã rơi vào bàn tay của kẻ cùng khổ? Hõi nàng con gái của loài 
rồng, nàng hãy giải thích ý nghĩa ấy cho trām. Làm thế nào chúng tôi có thể 
nhận biết về con rồng đã bị bắt?” 


2465. “Rồng chúa có thể làm cho cả thành phố trở thành tro bụi, bởi vì 
chàng ấy được sanh ra với sức lực và dūng mãnh như thế ấy. Và trong khi tôn 
kính pháp tu tập, vì thế rông chúa đã nó lực (kiềm chế) và thực hành hạnh 
khác khổ. 


2466. Tâu bệ hạ, vào ngày mười bốn và mười lăm, rồng chúa tịnh cư ở 
ngã tư đường. Gã đàn ông đã bát lấy chàng ấy vì mục đích kiếm sống. Hãy 
giải thoát cho chàng ấy khỏi sự trói buộc. Chàng ấy là chồng của thiếp. 


2467. Mười sáu ngàn nữ nhân có các bông tai bằng ngọc trai và ngọc ma- 
ni, các nàng có nhà ở dưới nước, các nàng ấy đã đến nương tựa ở chàng. 


2468. Bệ hạ hãy giải thoát cho rồng chúa đúng theo pháp, không bằng 
bạo lực, bằng ngôi làng, bằng tiền vàng lớn, bằng một trăm bò cái. Hãy để 
cho rồng chúa ra đi với thân thể được cởi trói. Hãy để cho người tâm cầu 
phước thiện được thoát khói sự trói buộc.” 


2469. “Trãm sẽ giải thoát cho rồng chúa đúng theo pháp, không bằng bạo 
lực, bằng ngôi làng, bằng tiền vàng lớn, bằng một trăm bò cái. Hãy để cho 
rồng chúa ra đi với thân thể được cởi trói. Hãy để cho người tám cầu phước 
thiện được thoát khỏi sự trói buộc. 


2470. Này thợ săn, trám sẽ ban thưởng một trăm tiền vàng lớn, bông tai 
ngọc ma-ni loại lớn, kiệu khiêng bốn bên đều lót nệm có màu sắc rực rỡ 
giống như màu hoa của cây bông vāi,' — 


2471. — thêm hai người vợ tương xứng, cùng với bò mộng và bò cái một 


trăm con. Hãy để cho rồng chúa ra đi với thân thể được cởi trói. Hãy để cho 
người tầm cầu phước thiện được thoát khỏi sự trói buộc.” 


' Câu kệ 2470 và nửa câu kệ kế tiếp giống như câu kệ 2350 và nửa câu kệ 2351 ở các trang 31 
và 33. 
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2472. Vināpi dana tava vacanam janinda, 
muūcemu tam' uragam bandhanasmā, 
ossatthakāyo urago carātu 
puññatthiko muccatu bandhanasmā. 


2473. Mutto campeyyako nāgo rājānam etadabravi, 
namo te kāsirājatthu namo te kasivaddhana,? 
añjalim te pagaņhāmi* passeyyamme nivesanam. 


2474. Addhā hi dubbissasametamāhu 
yam mānuso vissase amānusambhi, 
sace ca mam yācasi etamattham 
dakkhemu te nāga nivesanāni. 


2475. Sacehi' vāto girimāvaheyya 
cando ca suriyo ca chamāpateyyum,* 
sabbā va” najjo patisotam vaheyyum” 
na tvevaham rāja musā bhaņeyyam. 


2476. Nabham phaleyya udadhīpi susse* 
samvattayam” bhūtadharā vasundharā, 
siluccayo meru samūlamubbahe" 
natvevaham rāja musā bhaņeyyam. 


2477. Addha hi dubbissasametamahu 
yam mānuso vissase amanusamhi, 
sace ca mam yācasi etamattham 
dakkhemu te nāga nivesanāni. 


2478. Tumhe khottha ghoravisā uļārā 
mahātejā khippakopī ca hotha, 
mama kāraņā'' bandhanasmā pamutto 
arahasi no jānitāye" katāni. 


2479. So paccatam niraye ghorarūpe 
mā kāyikam sātamalattha kiūci, 
peļāya baddho maraņam upetu 
yo tadisam kamma katam na Jane. 


2480. Saccappatiñña tavamesa hotu 
akkodhano hohi anūpanāhī,” 
sabbañca te nāgakulam supaņņā 
aggimva gimhāsu' vivajjayantu. 


' nam - Ma, Syā, PTS. ? samvattaye - Ma; 

* kāsivaddhana - PTS. samvatteyya - Syā. 

* paggaņhāmi - Ma, Syā. 10 samilamuppate - Ma. 

* sacepi - Ma, Syā. 1! mamkāraņā - Ma. 

> chama pateyyum - Ma, Syā, PTS. ” jānituye - Ma; 

° sabbā ca - Ma, Syā, PTS. jānitave - Syā; jānitaye - PTS. 
1 vajeyyum - Ma, Syā, PTS. 5 anupanāhī - Ma. 

* udadhi visusse - Syā. 14 gimhesu - Ma. 
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2472. “Tâu vị chúa của loài người, chỉ với lời nói của bệ hạ thì khỏi cần 
vật ban thưởng, chúng thần sẽ giải thoát cho rồng chúa ấy khỏi sự trói buộc. 
Hãy để cho rồng chúa ra đi với thân thể được cởi trói. Hãy để cho người tâm 
cầu phước thiện được thoát khỏi sự trói buộc.” 


2473. Được tự do, rồng chúa Campeyyaka đã nói với đức vua điều này: 
“Tâu đức vua xứ Kasi, hãy để thần kính lễ ngài! Tâu bậc làm hưng thịnh xứ 
Kasi, xin kính lễ ngài! Thần xin chắp tay lại chào bệ hạ. Thần có thể nhìn 
ngắm cung điện của thần.” 


2474. “Quả đúng vậy, người đời đã nói việc ấy là khó tin, là việc con người 
có thể đặt niềm tin vào hạng phi nhân. Và nếu ngài yêu cầu trám (tin tưởng) 
điều ấy, này rồng chúa, hãy để chúng tôi nhìn thấy các cung điện của ngài.” 


2475. “Bởi vì, nếu như làn gió có thể dời đi ngọn núi, mặt trăng và mặt 
trời có thể rơi xuống trái đất, và tất cả các con sông có thể chảy ngược dòng, 
nhưng tâu bệ hạ, thần không bao giờ có thể nói lời dối trá. 


2476. (Dāu cho) bầu trời có thể vỡ tan, thậm chí biển cả có thể khô can, 
trái đất cưu mang chúng sanh và cất giữ của cải tự cuộn tròn, ngọn núi đá 
Meru có thể nhổ lên luôn cả gốc, nhưng tâu bệ hạ, thần không bao giờ có thể 
nói lời dối trá.” 


2477. “Quả đúng vậy, người đời đã nói việc ấy là khó tin, là việc con người 
có thể đặt niềm tin vào hạng phi nhân. Và nếu ngài yêu cầu trám (tin tưởng) 
điều ấy, này rồng chúa, hãy để chúng tôi nhìn thấy các cung điện của ngài. 


2478. Quả thật, các ngài ở đây là có chất độc dữ dội, có uy thế, có quyền 
lực lớn lao, và có sự nổi giận mau chóng. Nhờ vào trām mà ngài được thoát 
ra khỏi sự trói buộc, ngài cần phải nhận biết những việc đã được làm của 
chúng tôi.” 


2479. “Kẻ nào không nhận biết hành động đã được làm như thế ấy, kẻ ấy 
hãy bị nung nấu ở địa ngục có hình thức ghê rợn, chăng đạt được bất cứ 
khoái lạc nào thuộc về thân, và đạt đến cái chết khi bị giam cầm trong cái 
giỏ.” 


248o. “Mong rằng điều ấy của ngài là lời hứa hẹn với sự chân thật. Mong 
rằng ngài không giận dữ, không thù hằn. Mong rằng các linh điểu lánh xa tất 
cả gia tộc loài rồng của ngài, tựa như (loài người) lánh xa ngọn lửa vào các 
mùa nóng nực.” 
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2481. Anukampasī nāgakulam janinda 
mātā yathā suppiyam ekaputtam, 
aham ca te nāgakulena saddhim 
kāhāmi veyyāvatikam uļāram. 


2482. Yojentu ve rājarathe sucitte 
kambojake assatare sudante, 
nāge ca yojentu suvaņņakappane 
dakkhemu nāgassa nivesanāni. 


2483. Bheri mutinga' paņavā ca sankha 
āvajjisum' uggasenassa rañño, 
pāyāsi rājā bahusobhamāno 
purakkhato nariganassa majjhe. 


2484. Suvaņņacitakam* bhūmim addakkhi kāsivaddhano,* 
sovaņņamaye ca pasade" veļuriyaphalakatthate. 


2485. Sa raja pāvisi vyvambham campeyyassa nivesanam, 
ādiccavaņņūpanibham' kamsavijjupabhassaram. 


2486. Nānārukkhehi saūchannam nanagandhasameritam,” 
so pāvekkhi kāsirājā campeyyassa nivesanam. 


2487. Pavitthamhi* kasiraññe campeyyassa nivesanam, 
dibbā turiyā vajjimsu” nagakañña ca naccayum.'” 


2488. Tam nagakañña caritam gaņena 
anvāruhī kāsirājā pasanno, 
nisīdi sovannamayamhi pīthe 
sāpassaye candanasāralitte. 


2489. So tattha bhutvā ca atho ramitvā 
campeyyakam kāsirājā avoca, 
vimānasetthāni imāni tuyham 
ādiccavaņņāni pabhassarāni, 
netādisam atthi manussaloke 
kimatthiyam'' naga tapo karosi. 


' bherī mudingā - Ma, Syā; ° adiccavannasannibham - Ma, Syā; 
bherīmutingā - PTS. adiccavannupanibham - PTS. 

2 avajjayimsu - Ma, Sya, PTS; 7 samiritam - Ma, Sya. 
avajjayimsu - katthaci. ° pavitthasmim - Ma, Syā. 

* cittakam - Syā. ? tūriyā pavajjimsu - Ma; 

* kāsivaddhano - Ma, Syā. turiyā pavajjimsu - Syā. 

` sovaņņamayapāsāde - Ma; '° naccisum - Ma, Syā. 
sovaņņaye ca pāsāde - PTS. '! kim patthayam - Ma. 
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2481. “Tâu vị chúa của loài người, bệ hạ đã có lòng thương tưởng đến gia 
tộc loài rồng, giống như người mẹ đối với đứa con trai độc nhất vô cùng yêu 
quý. Thần cùng với gia tộc loài rồng sẽ làm công việc phục vụ xuất sắc đến bệ 
hạ.” 


2482. “Các khanh hãy thắng các con la xứ Kamboja khéo được huấn luyện 
vào các cỗ vương xa khéo được sơn phēt, và hãy thắng các yên cương bằng 
vàng cho các con voi; chúng ta hãy viếng thăm các cung điện của rồng chúa.” 


2483. Các trống lớn, các trống nhỏ, các trống con, và các tù và vỏ ốc đã 
vang lên chào đón đức vua Uggasena. Đức vua đã tiến đến, vô cùng rực rỡ, 
được tôn vinh ở giữa một đoàn nữ nhân. 


2484. Bậc làm hưng thịnh xứ Kasi đã nhìn thấy khu đất được trải lên 
bằng cát vàng và các tòa lâu đài làm bằng vàng, được khảm ngọc bích và ngọc 
pha-lê. 


2485. VỊ vua ấy đã tiến vào cung điện, nơi trú ngụ của rồng chúa 
Campeyya, có sự chói sáng rực rỡ tựa như tia chớp phát ra từ đám mây đen, 
tương tự màu sắc của mặt trời. 


2486. Vị vua xứ Kasi ấy tiến vào nơi trú ngụ của rồng chúa Campeyya, 
được che phủ bởi những cây cối đa dạng, được phảng phất với các hương 
thơm khác loại. 


2487. Khi đức vua xứ Kasi tiến vào nơi trú ngụ của rồng chúa Campeyya, 
các nhạc cụ Thiên đình đã tấu vang, và các nàng con gái của loài rồng đã 
nhảy múa. 


2488. Nơi trú ngụ ấy được lui tới bởi các nàng con gái của loài rồng theo 
từng nhóm. Được an tâm, đức vua xứ Kasi đã bước tiếp lên, và đã ngồi xuống 
ở cái phế làm bằng vàng, có chỗ tựa đầu, đã được thoa đầu của lõi trầm 
hương. 


2489. Sau khi đã thọ hưởng rồi vui thích ở nơi ấy, đức vua xứ Kasi ấy đã 
nói với rồng chúa Campeyyaka rằng: “Các cung điện tuyệt vời này của ngài có 
màu sắc của mặt trời, có sự chói sáng rực rỡ. Ơ thế giới loài người, không có 
như thế này. Này rồng chúa, vì mục đích gì mà ngài thực hành hạnh khắc 
khổ? 
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2490. Tā kambukeyura 'đhara suvatthā 
vattangulī tambatalūpapannā, 
paggayha pāyenti anomavaņņā 
netādisam atthi manussaloke 
kimatthiyam” naga tapo karosi. 


2491. Najjo ca temā* puthulomamaccha 
ātā* sakuntābhirudā sutitthā, 
netādisam atthi manussaloke 
kimatthiyam nāga tapo karosi. 


2492. Koñca mayūrā diviya ca hamsā 
vaggussarā kokilā sampatanti, 
netādisam atthi manussaloke 
kimatthiyam nāga tapo karosi. 


2493. Ambava' sala tilakā ca jambuyo 
uddālakā pātaļiyo ca phullā, 
netādisam atthi manussaloke 
kimatthiyam nāga tapo karosi. 


2494. Ima ca te pokkharañño” samantato 
divyā ca' gandhā satatam sampatanti,* 
netādisam atthi manussaloke 
kimatthiyam nāga tapo karosi. 


2495. Na puttahetu na dhanassa hetu 
na ayuno cap? janinda hetu, 
manussayonim abhipatthayāno 
tasma parakkamma tapo karomI. 


2496. Tvam lohitakkho vihatantaramso 
alankato kappitakesamassu, 
surosito lohitacandanena 
gandhabbarājāva disā pabhāsasi. 


2497. Deviddhipattosi mahānubhāvo 
sabbehi kāmehi samangibhūto, 
pucchāmi tam nāgarājetamattham 
seyyo ito kena manussaloko. 


' kambukāyūra - Ma, Syā, PTS. 7 dibbā ca - Ma; 

* kim patthayam - Ma. dibyā ca - Syā; 

3 khemā - PTS. diviyā ca - PTS. 

* ādā - Syā; ada - PTS. ° pavayanti - Ma; 

` ambā ca - Ma. sampavāyanti - Sya. 
° pokkharañña - Syā. ? vapi - PTS. 
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249o. Các nàng ấy mang các vật trang sức bằng vàng, có y phục đẹp, có 
ngón tay tròn trịa, được thành tựu lòng bàn tay và bàn chân màu đỏ thắm, có 
sāc đẹp hoàn hảo, đã đem lại thần thủy mời trãm uống. O thế giới loài người, 
không có như thế này. Này rồng chúa, vì mục đích gì mà ngài thực hành hạnh 
khác khổ? 


2491. Và các dòng sông này của ngài có loài cá lớn, có tiếng hót của loài 
chim ata, có bến tắm dep. O thế giới loài người, không có như thế này. Này 
rồng chúa, vì mục đích gì mà ngài thực hành hạnh khác khổ? 


2492. Các con cò, các con công, các chim thiên nga, và các con chim cu cu 
với tiếng hót ngọt ngào bay nhảy. O thế giới loài người, không có như thế 
này. Này rồng chúa, vì mục đích gì mà ngài thực hành hạnh khắc khổ? 


2493. Các cây xoài, các cây sala, các cây họ mè, các cây màn đỏ, 
các cây uddalaka, và các cây hoa kèn được nở rộ. 

Ở thế giới loài người, không có như thế này. 

Này rồng chúa, vì mục đích gì mà ngài thực hành hạnh khác khổ? 


2494. Các hồ sen này của ngài ở khắp nơi và có các mùi hương của cõi 
Trời thường xuyên phảng phất. Ơ thế giới loài người, không có như thế này. 
Này rồng chúa, vì mục đích gì mà ngài thực hành hạnh khắc khổ?” 


2495. “Không vì nguyên nhân con trai, không vì nguyên nhân tài sản, 
và cũng không vì nguyên nhân tuổi thọ, tâu vị chúa của loài người, 
trong khi ước nguyện về bản thể loài người, 

vì thế thần đã nõ lực (kiềm chế) và thực hành hạnh khác khổ.” 


2496. “Với mắt đỏ ngầu, với bờ vai rộng, 

đã được trang điểm, có râu tóc đã được chăm sóc, 

đã khéo được thoa trầm hương đỏ, 

ngài tỏa sáng các phương tựa như vị vua của các Càn-thát-bà. 


2497. Ngài đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực, 
được phú cho tất cả các dục. 

Này chúa rồng, trām hỏi ngài ý nghĩa này, 

thế giới loài người tốt hơn nơi này bởi điều gì?” 
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2498. Janinda naññatra manussalokā 
suddhī ca' samvijjati samyamo ca,” 
ahañca laddhāna manussayonim 
kāhāmi jātimaraņassa antam. 


2499. Addhā have sevitabbā sapañña 
bahussutā ye bahuthānacintino, 
nāriyo* ca disvāna tavam ca! naga 
kāhāmi puññani anappakāni. 


2500. Addhā have sevitabbā sapañña 
bahussutā ye bahuthānacintino, 
nāriyo ca disvāna mamañca raja 
karohi puññani anappakāni. 


2501. Idañca me jātarūpam pahūtam 
rāsī suvaņņassa ca tālamattā, 
ito haritvā sovaņņagharāni karaya 
rūpiyassa ca pakaram karontu.* 


2502. Muttanañca° vāhasahassāni pañca 
veļuriyamissān! ito haritvā, 
antepure bhūmiyam santharantu 
nikkaddamā hohiti' nīrajā ca. 


2503. Etādisam āvasa rājāsettha 
vimānasettham bahusobhamānam, 
bārāņasim nagaram iddhaphītam* 
rajjaūīca kārehi anomapañña ti. 

Campeyyajātakam. 


11. MAHĀPALOBHANAJĀTAKAM 


2504. Brahmalokā cavitvāna devaputto mahiddhiko, 
rañño putto udapādi sabbakāmasamiddhisu. 


2505. Kama va kamasañña va brahmaloke na vijjati, 
yvāssa” tāyeva saññaya kamehi vijigucchatha. 


' va - Ma, Syā. ° muttā ca - Ma, PTS. 

? vã - Ma, Syā. 7 hehiti - Ma, Syā. 

* nariyo - PTS. ° iddham phītam - Ma, Syā. 
* tuvañca - Ma, Syā. ? svāssu - Ma, Syā, PTS. 


> ito haritvāna suvaņņagharāni, karassu rūpiyapākāram karontu - Ma. 
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2498. “Tâu vị chúa của loài người, ngoại trừ thế giới loài người, 
không nơi nào khác được tìm thấy sự trong sạch và sự tự kiềm chế. 
Và thần sau khi đạt được bản thể loài người, 

sẽ thực hiện việc chấm dứt sanh tử.” 


2499. “Quả thật, đúng vậy, nên phụng sự các bậc có trí tuệ, các bậc đa 
văn, các vị có những suy nghĩ thiết thực. Này rồng chúa, sau khi nhìn thấy 
ngài và các nàng con gái của loài rồng, trām sẽ làm các việc phước thiện 
không phải là ít.” 


2500. “Quả thật, đúng vậy, nên phụng sự các bậc có trí tuệ, các bậc đa 
văn, các vị có những suy nghĩ thiết thực. Tâu bệ hạ, sau khi nhìn thấy thần và 
các nàng con gái của loài rồng, bệ hạ hãy làm các việc phước thiện không 
phải là ít. 


2501. Vàng này của thần có nhiều, và các đống vàng có số lượng nhiều 
như cây thốt nốt. Bệ hạ hãy mang đi khỏi đây rồi cho xây dựng các căn nhà 
bằng vàng. Và các vi hãy xây dựng tường thành bằng bạc. 


2502. Sau khi mang di khỏi đây nām ngàn xe ngọc trai được trộn lẫn với 
ngọc bích, các vị hãy trải trên mặt đất ở nội cung, như vậy sẽ không có bùn và 
không có byi. 


2503. Tâu chúa thượng, bệ hạ hãy cư ngụ ở cung điện hạng nhất đang 
chiếu sáng rực rỡ như thế ấy, trong thành Baranasi giàu có, phồn thịnh. Và 
tâu bậc có trí tuệ hoàn hảo, ngài hãy trị vì vương quốc.” 

Bổn Sanh Rồng Chúa Campeyya. [506] 


11. BỔN SANH SỰ CÁM DÕ LỚN 


2504. Vị Thiên tử có đại thần lực, sau khi chết đi từ thế giới Phạm Thiên, 
đã sanh làm con trai của một vị vua có những sự thành tựu về tất cả các dục. 


2505. Dục hay dục tưởng không hiện hữu ở thế giới Phạm Thiên. Nhờ vào 
tưởng về thiền định đã phát sanh ở chính thế giới Phạm Thiên ấy, vị hoàng tử 
ấy ghê tóm đối với các dục. 
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so tattha patisallīno eko rahasi jhāyatha. 


2507. Sa rājā paridevesi puttasokena attito, 
ekaputto cayam mayham na ca kamani bhuñjati. 


2508. Konu khettha' upayo so ko va jānāti kiãcanam, 
ko” me puttam palobheyya yathā kamani patthaye. 


2509. Ahū* kumārī tattheva rũpavanna“samahita, 
kusalā naccagītassa vādite ca padakkhiņā, 
sā tattha upasankamma rājānam etadabravi. 


2510. Aham kho tam" palobheyyam sace bhattā bhavissati, 
tam tathāvādinim rājā kumārim etadabravi, 
tvaññeva nam palobhehi tava bhattā bhavissati. 


2511. Sā ca antepuram gantvā bahū* kamupasamhitam,” 
hadayangamā pemaņīyā* citragatha” abhasatha. 


2512. Tassā ca gayamanaya saddam sutvāna nāriyā, 
kāmacchandassa uppajji Janam so parIpucchatha. 


2513. Kasseso saddo ko vā so bhanati uccavacam bahu,” 
hadayangamam pemaņīyam atho'' kannasukham mama. 


2514. Esa kho pamada'? deva khiddā esa anappikā, 
sace tvam kame bhuñJeyya bhiyyo bhiyyo chadeyyu tam. 


2515. Ingha āgacchatorena" aviduramhi gāyatu, 
assamassa samIipamhi santike mayha' gayatu. 


2516. Tirokuddamhi ° gāyitvā jhānāgāramhi pāvisi, 
bandhi nam” anupubbena araññamiva kuñJaram. 


2517. Tassa'* kāmarasam ñatva issādhammo ajāyatha, 
ahameva kame bhuñJeyyam mā añño puriso ahu.'? 


' khvettha - Ma, Syā. 

* yo - Ma, Syā. 

? ahu - Ma, Syā. 

4 vaņņarūpa - Ma, Syā. 

` nam - Ma, Syā. 

° bahum - Ma, Syã, PTS. 

”kaãmupasamhitam - Ma; 
kamupasañhitam - Syā. 


° pemanīyā - Ma, Syā, PTS. 


? citra gāthā - Ma, Syā. 


° bahum - Ma, Syã, PTS. 
! aho - Ma, Syā. 

2 pamudā - Syā. 

3 chandeyyu - Syā. 

* āgaccha corena - PTS. 
* mayham - Ma. 

é tirokuttamhi - Ma. 

7 bandhitum - Syā. 

° tassā - Syā. 

? ahu - Ma, Syā, PTS. 
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2506. Và có một thiền thất đã khéo được tạo lập ở nội cung cho vị hoàng 
tử. VỊ ấy, tại nơi ấy, được yên tịnh, một mình, đã tham thiền trong sự cô tịch. 


2507. Bị khốn khổ bởi nỗi sầu muộn về đứa con trai, đức vua ấy đã than 
van rằng: “Ta có mỗi một đứa con trai này, và nó không thọ hưởng các dục. 


2508. Vậy ở đây có phương thức nào, hoặc ai biết được điều gì đó, người 
nào có thể cám dē con trai của trām khiến cho nó có thể thèm muốn các 
dục?” 


2509. Ngay tai noi (hoāng cung) ā ấy, đã có một thiếu nữ được hội đủ dáng 
vóc và sắc đẹp, thiện xảo về múa ca, và thành thạo về tấu nhạc. Nàng ấy đã đi 
đến nơi ấy và đã nói với đức vua điều này: 


2510. “Tiện nữ chắc chắn có thể cám dó được hoàng tử, nếu hoàng tử sẽ 
trở thành chồng (của thiếp). Đức vua đã nói với người thiếu nữ có lời nói như 
thế ấy điều này: “Chính nàng hãy cám dó hoàng tử, hoàng tử sẽ trở thành 
chồng của nàng.” 


2511. Và sau khi đi đến nội cung, nàng ấy, với nhiều kiểu cách liên hệ đến 
dục, đã nói lên những kệ ngôn hoa mỹ, đáng yêu, thấm vào trái tim. 


2512. Và sau khi lắng nghe âm thanh của người phụ nữ ấy trong khi nàng 
ấy đang ca hát, ước muốn về dục đã sanh khởi đến vị hoàng tử. Vi ấy đã hỏi 
người hầu rằng: 


2513. “Âm thanh ấy là của người nào? Ai là người nói với ta nhiều lời nói 
trâm bổng, thấm vào trái tim, đáng yêu, êm tai vậy?” 


2514. “Tâu hoàng tử, nàng ấy quả là nữ nhân. Nàng ấy là thú vui không 
phải tâm thường. Nếu ngài có thể thọ hưởng các dục, các dục có thể khiến 
ngài vui sướng nhiều hơn, nhiều hơn nữa. 


2515. “Nào, hãy để nàng đến gần hơn, hãy để nàng ca hát ở nơi không xa. 
Hãy để nàng ca hát ở nơi kế cận thiền thất, trong sự hiện diện của ta.” 


2516. Sau khi đã ca hát ở bên kia bức tường (ở phía ngoài), nàng đã đi vào 
thiền thất. Nàng đã từ từ trói buộc hoàng tử, tựa như trói buộc con voi rừng. 


2517. Sau khi biết được hương vị của dục, vị hoàng tử đã khởi lên pháp 
ganh ty (nói rằng): “Chỉ có ta mới có thể thọ hưởng các dục, chăng có người 
đàn ông nào khác (được phép thọ hưởng).” 
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2518. Tato asim gahetvāna purise hantum upakkami, 
ahameva eko' bhuñJissam mā añño puriso siya. 


2519. Tato jānapadā” sabbe vikkandimsu samagata, 
putto tyāyam* mahārāja Janam hethetyadusakam. 


2520. Tañca raja vivāhesi* samhā ratthato° khattiyo, 
yāvatā vijitam* mayham na te vatthabba' tāvade. 


2521. Tato so bhariyam ādāya samuddam upasankami, 
paņņasālam karitvāna vanam uūchāya pāvisi. 


2522. Athettha isimāgaūchi* samuddam uparūpari, 
so tassa geham pāvekkhi bhattakāle upatthite. 


2523. Tañca bhariyā palobhesi passa yava sudāruņam, 
cuto so brahmacariyamhā iddhiyā parihāyatha. 


2524. Rājaputto ca uãchato vanamulaphalam bahum, 
sāyam kājena” ādāya assamam upasankamI. 


2525. IsI'" ca khattiyam disva samuddam upasankami, 
vehāsayam gamissanti sīdate so mahaņņave. 


2526. Khattiyo ca isim disvā sidamanam mahaņņave, 
tasseva anukampāya imā gāthā abhāsatha. 


2527. Abhijjamāne vārismim sayam āgamma iddhiyā, 
missībhāvitthiyā gantvā samsīdasi mahaņņave. 


2528. Āvattanī mahāmāyā brahmacariyavikopanā, 
sīdanti nam viditvāna ārakā parivajjaye. 


2529. Analā mudusambhāsā duppūrā tā nadīsamā, 
sīdanti nam viditvāna ārakā parivajjaye. 


' ahameveko - Ma, Syā.  vattabba - PTS. 

* janapadā - PTS. ° isi magacchi - Ma; 

* tyayam - PTS. isi magañchi - Syā; 

* nivāhesi - Syā; vihāhesi - PTS. isi-m-āgaūchi - PTS. 
` ratthā ca - Ma, Syā. ? kācena - PTS. 

Š vijitā - Syā. 10 isi - Syā. 
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2518. Sau đó, vị hoàng tử đã cầm lấy thanh gươm rồi đã ra sức giết chết 
những người đàn ông (nói rằng): “Chỉ có một mình ta mới có thể thọ hưởng, 
chẳng có người đàn ông nào khác (được phép thọ hưởng).” 


2519. Do đó, tất cả dân chúng đã tụ hội lại kêu than rằng: “Tâu đại vương, 
gã con trai này của ngài hãm hại người dân vô tội.” 


2520. Và đức vua, vị Sát-đế-ly, đã trục xuất hoàng tử ra khỏi đất nước của 
mình (nói rằng): “Con không được sống ở trong lãnh địa của trām.” 


2521. Sau đó, vị hoàng tử ấy đã mang theo người vợ rồi di về phía bờ biển. 
VỊ ấy đã tạo nên một gian nhà lá, rồi đã đi vào rừng để thu nhặt củ quả. 


2522. Rồi có vị ấn sĩ đã lướt đi ở ngay trên mặt biển và đến tại nơi này. Vi 
ấy đi vào căn nhà của hoàng tử vào lúc bữa ăn đã cận kề. 


2523. Và người vợ đã cám dó vị ấn sĩ ấy. Hãy nhìn xem việc làm vô cùng 
tàn nhãn đến chừng nào! VỊ ấy đã bị lìa khỏi Phạm hạnh và đã mất hắn thần 
thông. 


2524. Còn vị hoàng tử, vào buổi chiều, đã dùng giỏ đeo vai mang vác 
nhiều rễ và trái cây rừng do việc thu nhặt, rồi đã đi về lại khu ẩn cư. 


2525. Và vị ẩn sĩ, sau khi nhìn thấy vị Sát-đế-ly, đã đi về phía biển cả 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ ra đi bằng đường không trung; vị ấy chìm xuống ở đại 
dương. 


2526. Còn vị Sát-đế-Ìy, sau khi nhìn thấy vị ẩn sĩ đang chìm xuống ở đại 
dương, vì lòng thương xót đối với chính vị ấy, đã nói những lời kệ này: 


2527. “Sau khi tự mình đi đến bằng thần thông ở mặt nước không bị xao 
động, sau khi đi đến trạng thái chung chạ cùng với phụ nữ, ngài chìm xuống 
ở đại dương. ' 


2528. Có sức quyến rũ, có nhiều xảo trá, có sự làm tổn hại Phạm hạnh, 
các nàng ấy (sẽ) đọa (địa ngục); sau khi biết được điều ấy, nên lánh xa các 
nàng. 


2520. Các nàng ấy có lối nói mềm mỏng, không hề biết đủ, tựa như dòng 
sông, khó làm cho tràn đầy, các nàng ấy (sẽ) đọa (địa ngục); sau khi biết 
được điều ấy, nên lánh xa các nàng. 


' Các câu kệ 2527, 2528, và 2529 giống các câu kệ 394, 395, và 392 thuộc Nhóm Ba Kệ Ngôn 
của Jatakapali - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, trang 133). 
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2530. Yam eta upasevanti chandasa va dhanena va, 
Jatavedova santhanam khippam anudahanti tam. 


2531. Khattiyassa vaco sutva isissa nibbidā' ahu, 
laddha poranakam maggam gacchate so vihayasam. 


2532. Khattiyo ca isim disva sacchamanam vihayasam, 
samvegam alabhī dhiro pabbajjam samarocayi. 


2533. Tato so pabbajitvāna kāmarāgam virājayi, 
kāmarāgam virājetvā brahmalokūpago ahū "ti. 
MahapalobhanaJatakam. 


12. PAÑCAPANDITAPAÑHO? 


2534. Pañca paņditā samāgatā* 
pañho' me patibhāti tam sunatha, 
nindiyamattham pasamsiyam vā 
kassevāvikareyya guyhamattham. 


2535. Tvam no āvikarohi” bhūmipāla 
bhattā bhārasaho tuvam vadetam,* 
tava chandañca ruciñca” sammasitvā 
atha vakkhanti janinda pañca dhīrā. 


2536. Ya sīlavatī* anaūadheyyā” 
bhattucchandavasānugā manapa, " 
nindiyamattham pasamsiyam vā 
bhariyayavikareyya guyhamattham. 


2537. Yo kicchagatassa aturassa 
saranam hoti gati parayanañca, '' 
nindiyamattham pasamsiyam va 
sakhinovāvikareyya guyhamattham. 


2538. Jettho'? atha majjhimo kaņittho 
so ce sīlavato samāhito* thitatto, 
nindiyamattham pasamsiyam vā 
bhatuvavikareyya'* guyhamattham. 


' nibbido - Syā. ° sīlavatīva - Syā. 
2 pañcapanditajatakam - Ma, Syā, PTS. ? anaññatheyya - Ma, Syā. 
* samāgatāttha - Ma. '° bhattu chandavasānugā piya manāpā - Syā. 
* pañhã - Ma. '! parayanañca - Ma, Syā, PTS. 
> tvam āvikarohi - Ma, Syā; vo jettho - Syā. 
tvam pi āvikarohi - PTS. '3 vo ce sīlasamāhito - Ma; 
° vade tam - Ma; vad' etam - PTS. so ce sīlasamāhito - Syā, PTS. 
7 chandarucīni - Ma, Syā. '* bhātuno vāvīkareyya - Syā. 


70 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 508. Câu Hỏi Dành Cho Năm Bậc Nhân Sĩ 


2530. Các nàng hầu hạ người nào, đầu do sự mong muốn hay vì tài sản, 
các nàng thiêu hủy người ấy một cách mau chóng, tựa như ngọn lửa đốt cháy 
nhiên liệu. ' 


2531. Sau khi lắng nghe lời nói của vị Sāt-d6-ly, sự nhàm chán (các dục) 
đã sanh khởi đến vị ẩn sĩ. Sau khi đạt được đạo lộ cũ, vị ấy ra đi bằng đường 
không trung. 


2532. Còn vị Sāt-dē-ly, sau khi nhìn thấy vi ẩn sĩ đang ra đi bằng đường 
không trung, bậc sáng trí đã đạt đến trạng thái chấn động, đã vui thích việc 
xuất gia. 


2533. Sau đó, khi đã xuất gia, vị ấy đã dứt trừ sự luyến ái ở các dục. Sau 
khi đã dứt trừ sự luyến ái ở các dục, vị ấy đã đạt đến thế giới Phạm Thiên. 
Bổn Sanh Sự Cám Dó Lớn. [507] 


12. CÂU HỎI DÀNH CHO NĂM BẬC NHÂN SĨ 


2534. “Năm bậc nhân sĩ đã tụ hội lai. Có câu hỏi lóe lên ở trām, các vị hãy 
lắng nghe điều ấy. Có nên bày tỏ việc cần phải giấu kín đến người nào khác, 
cho đầu là việc đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi?”? 


2535. “Tâu đấng hộ quốc, xin bệ hạ hãy bày tỏ với chúng thần. Bệ hạ là 
chủ nhân, là người nâng đỡ gánh nặng cho chúng thần, xin bệ hạ hãy nói ra 
điều ấy. Tâu vị chúa của loài người, sau khi nắm bắt được mong muốn và ý 
thích của bệ hạ, khi ấy năm vị sáng trí sẽ phát biểu.” 


(Lời đức vua) 

2536. “Cho đầu là việc đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi, 
nên bày tỏ việc cần phải giấu kín đến người vợ, (nếu) nàng là người có giới 
hạnh, không thể bị xúi giục bởi người khác, chiều theo sự mong muốn và 
mệnh lệnh của chồng, đáng yêu, và hợp ý.” 


(Lời của năm bậc nhân sī) 

2537. “Cho dầu là việc đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi, 
nên bày tỏ việc cần phải giấu kín đến người bạn, (nếu) vị ấy là nơi nương tựa, 
nơi đi đến, nơi nâng đỡ đối với người gặp khó khăn, đối với người bị bệnh.” 


2538. “Cho đầu là việc đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi, 
nên bày tỏ việc cần phải giấu kín đến anh em trai, là người anh cả, anh thứ, 
hay em út, nếu người ấy có giới hạnh, trầm tĩnh, có bản tánh kiên định.” 


' Câu kệ 2530 giống câu kệ 396 thuộc Nhóm Ba Kệ Ngôn của Jatakapali - Bổn Sanh I (TTPV 
tập 32, trang 133). 

2 Vị vua trong câu chuyện có năm bậc nhân sĩ là: Senaka, Pukkusa, Kāvinda, Devinda, và 
Mahosadha. Đức vua và bốn vị đầu có chung quan điểm là nên thố lộ việc bí mật đến người 
thân tín, còn vị Mahosadha thì có quan điểm ngược lại là nên giữ kín việc ấy (JaA. vi, 378 - 
389). 


71 


Khuddakanikaue - Jatakapali II 508. Pañcapanditapañho 


2539. Yo ve hadayassa' paddhagu” 
anuJato pitaram anomapañño, 
nindiyamattham pasamsiyam vā 
puttassāvikareyya guyhamattham. 


2540. Mata dipadā janindasettha* 
yā tam' poseti chandasā piyena, 
nindiyamattham pasamsiyam va 
mātuyāvikareyya* guyhamattham. 


2541. Guyhassa hi guyhameva sādhu 
na hi guyhassa pasatthamāvikammam, 
anipphādāya* saheyya dhīro 
nipphannattho” yathasukham bhaņeyya. 


2542. Kinnu tvam* vimanosi rājasettha” 
dipadinda'° vacanam suņoma netam, '' 
kim cintayamāno dummanosi 
nuna” deva aparādho atthi mayham. 


2543. Pañño'"' vajjho mahosadhoti"* 
āņatto me vadhāya bhurIpañña, ° 
tam cintayanto'* dummanosmi 
na hi devi” aparādho atthi tuyham. 


2544. Abhidosagato idani esi" 
kim sutva kimāsankate” mano te, 
ko te kimavoca bhuripañña 
ingha tam vacanam” suņoma brūhi metam. 


2545. Pañño' vajjho mahosadhoti'* 
yadi te mantayitam janinda dosam, 
bhariyāya rahogato asamsi 
guyham pātukatam sutam mametam. 


2546. Yam sālavanasmim senako 
pāpakammam akāsi asabbhirūpam, 
sakhinova rahogato asamsi 
guyham pātukatam sutam mametam. 


! yo ve pituhadayassa - Ma, Syā. ? raja - PTS. 

? paddhagũ - Ma, PTS; ° dvipadajaninda - Ma. 
patthagū - Syā. ! metam - Ma; 

* dvipadājanindasettha - Ma; te tam - Syā; n° etam - PTS. 
dvipadajanindasettha - Syā. ? na hi - Syā, PTS. 

*yā nam - Ma, Syā; yo nam - PTS. * panhe - Ma; pañhe - Syā. 

` matu vāvikareyya - PTS. * mahosadho - Sya. 

° anipphannatā - Ma; ` bhũripañño - Ma, Sya, PTS. 
anipphannataya - Sya; é cintayamāno - Ma, Syā, PTS. 
anippadaya - PTS. 7 devī - Ma. 

7 nipphannova - Ma; * dāni ehisi - Ma, Syā. 

nipphannatthova - Syā; ? kim sanīkate - Ma, Syā. 

nippannattho - PTS. 9 iñgha vacanam - Ma; 

* kim tvam - Ma, Syā. inghetam vacanam - Syā. 
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2539. “Cho đầu là việc đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi, 
nên bày tỏ việc cần phải giấu kín đến người con trai, là người tuân phục sự 
sai bảo của cha, là người con tiếp nối sự nghiệp của cha, là người có trí tuệ 
hoàn hảo.” 


2540. “Tàu vị chúa tối thượng của loài người có hai chân, cho đầu là việc 
đáng bị chê bai hay là việc đáng được khen ngợi, nên bày tỏ việc cần phải 
giấu kín đến người mẹ, là người mẹ nuôi dưỡng kẻ ấy với sự mong mỏi, với 
sự yêu mến.” 


2541. “Riêng đối với việc cần phải giấu kín, chỉ có việc giấu kín là tốt, bởi 
vì đối với việc cần phải giấu kín, sự bày tỏ là không được khen ngợi. Khi việc 
chưa được hoàn tất, vị sáng trí nên chịu đựng; khi việc đã được hoàn tất, thì 
có thể nói ra một cách thoải mái.” 


(Lời hoàng hậu) 

2542. “Tâu chúa thượng, việc gì khiến bệ hạ ưu tư? Tâu vị chúa tể của loài 
người, bọn thiếp không nghe nói gì về việc ấy. Trong khi suy nghĩ về việc gì 
mà ngài phiền muộn? Tàu bệ hạ, không lẽ thiếp có lõi lầm gì chăng?” 


2543. “Kẻ có trí Mahosadha đáng bị giết chết, (nghe vậy) trām đã ra lệnh 
hành quyết bậc có trí tuệ uyên bác. Trong khi suy nghĩ về việc ấy khiến trãm 


` 22 


phiền muộn. Này hoàng hậu, nàng chāng có lõi lầm gì. 


(Lời trao đổi giữa đức vua và vị Mahosadha) 

2544. “Tối hôm qua khanh đã ra về, bây giờ khanh đi đến. Khanh đã nghe 
điều gì? Y của khanh nghi ngờ điều gì? Này bậc có trí tuệ uyên bác, người nào 
đã nói điều gì với khanh? Nào, hãy cho chúng ta nghe lời nói ấy. Khanh hãy 
nói điều ấy với trām.” 


2545. “Tâu vị chúa của loài người, nếu điều đã được nói ra bởi bệ hạ tối 
hôm qua rằng: “Kẻ có trí Mahosadha đáng bị giết chēt, rồi bệ hạ đã bày tỏ 
cho người vợ ở nơi kín đáo. (Như thế) việc cần phải giấu kín đã được phơi 
bày, (bởi vì) thần đã nghe được điều ấy. 


2546. Việc Senaka đã làm hành động xấu xa, có hình thức không tốt lành, 
ở khu rừng cây sala, rồi đã bày tỏ cho người bạn ở nơi kín đáo. (Như thế) 
việc cần phải giấu kín đã được phơi bày, (bởi vì) thần đã nghe được điều ấy. 
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2547. Pukkusapurisassa te Janinda 
uppanno rogo araJayutto, ' 
bhātucca' rahogato asamsi 
guyham pātukatam sutam mametam. 


2548. Abadhoyam asabbhirūpo 
kāvindo* naradevena phuttho, 
puttassa rahogato asamsi 
guyham pātukatam sutam mametam. 


2549. Atthavankam maņiratanam uļāram 
sakko te adadā* pitāmahassa 
devindassa gatam tadajja hattham 
mātucca* rahogato asamsi 
guyham pātukatam sutam mametam. 


2550. Guyhassa hi guyhameva sādhu 
na hi guyhassa pasatthamāvikammam, 
anipphādāya* saheyya dhīro 
nipphannattho' yathasukham bhaneyya. 


2551. Na guyhamattham vivareyya rakkheyya nam yatha nidhim, 
na hi patukato sadhu guyho attho paJanata. 


2552. Thiya guyham na samseyya amittassa ca paņdito, 
yo cāmisena samhīro hadayattheno* ca yo naro. 


2553. Guyhamatthamasambuddham sambodhayati yo naro, 
mantabhedabhayā tassa dasabhuto? titikkhati. 


2554. Yāvanto purisassattham guyham jānanti mantitam, '° 
tavanto tassa ubbega tasma guyham na vissaje. 


2555. Vivicca bhaseyya diva rahassam 
rattim giram" nativelam pamuñce, 
upassutika hi sunanti mantam 
tasma manto khippamupeti bhedan ”ti. 
Pañcapanditapañho.”? 


' arajapatto - Sya. 


2 bhãtuñca - Ma; bhātuva - Syā. ”nipphannova - Ma; 
* kāmindo - Ma, Syā. nipphannatthova - Syā. 
* addā - PTS. * hadayatthe no - PTS. 
> mātuūca - Ma; ? dāsabhūtova - Syā. 
mātu ca - Syā; mātuc ca - PTS. '° mantinam - Ma, Syā, PTS. 
° anipphannatā - Ma; anipphannatāya - Syā. l! paficapaņditajātakam - Ma, Syā, PTS. 
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2547. Tâu vị chúa của loài người, Pukkusa, người của bệ hạ, đã bị phát 
khởi chứng bệnh (phong cùi), không thích hợp để đức vua chạm đến. Lão đã 
bày tỏ cho người em trai ở nơi kín đáo. (Như thế) việc cần phải giấu kín đã 
được phơi bày, (bởi vì) thần đã nghe được điều ấy. 


2548. Căn bệnh này có hình thức không tốt lành, Kavinda bị ám ảnh bởi 
Dạ-xoa Naradeva. Lão đã bày tỏ cho người con trai ở nơi kín đáo. (Như thế) 
việc cần phải giấu kín đã được phơi bày, (bởi vì) thần đã nghe được điều ấy. 


2549. Thiên chủ Sakka đã cho đến ông nội của bệ hạ viên bảo ngọc ma-ni 
tuyệt hảo, có tám mặt. Hôm nay, viên ngọc ấy đã rơi vào tay của Devinda. 
Lão đã bày tỏ cho người mẹ ở nơi kín đáo. (Như thế) việc cần phải giấu kín 
đã được phơi bày, (bởi vì) thần đã nghe được điều ấy. 


2550. Riêng đối với việc cần phải giấu kín, chỉ có việc giấu kín là tốt, bởi 
vì đối với việc cần phải giấu kín, sự bày tỏ là không được khen ngợi. Khi việc 
chưa được hoàn tất, vị sáng trí nên chịu đựng; khi việc đã được hoàn tất, thì 
có thể nói ra một cách thoải mái. ' 


2551. Không nên bộc lộ việc cần phải giấu kín; nên bảo vệ nó như là của 
chôn giấu. Bởi vì, người có sự nhận thức làm rõ ràng việc cần phải giấu kín là 
không tốt đẹp. 


2552. VỊ sáng suốt không nên bày tỏ điều bí mật cho phụ nữ, cho kẻ đối 
nghịch, là hạng có thể bị mua chuộc bởi tài vật và là hạng giả vờ kết thân. 


2553. Người nào cho biết việc cần phải giấu kín đến kẻ không khôn ngoan 
do nỗi sợ hãi về chú thuật hay về sự đổ vỡ quan hệ đối với kẻ ấy, thì phải chịu 
đựng thân phận làm nô lệ (cho kẻ ấy). 


2554. Càng có nhiều kẻ biết được việc cần phải giấu kín của một người 
(do) đã được thổ lộ, thì càng có nhiều kích động đối với người ấy; vì thế, 
không nên thổ lộ điều bí mật. 


2555. Vào ban ngày, nên cách ly rồi mới nói điều bí mật, 
vào ban đêm không nên thốt ra lời tốn quá nhiều thời gian. 
Bởi vì những kẻ nghe lén lắng nghe điều thổ lộ; 
vì thế, điều thổ lộ mau chóng đi đến việc rò rỉ.” 

Câu Hỏi Dành Cho Năm Bậc Nhân Sĩ. [508] 


' Câu kệ 2550 giống câu kệ 2541 ở phần đầu của Bổn Sanh này. 
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13. HATTHIPALAJATAKAM 


2556. Cirassam vata passama brahmanam devavanninam, 
mahajatam kharidharam' pankadantam raJassiram. 


2557. 


2558. 


2559. 


2560. 


2561. 


2562. 


2563. 


2564. 


Cirassam vata passama isim dhammagune ratam, 
kasayavatta*vasanam vakaciram paticchadam.° 


Asanam udakam pajjam patigaņhātu* no bhavam, 
agghe bhavantam pucchama aggham kurutu no bhavam. 


Adhicca vede pariyesa vittam 

putte gehe* tata patitthapetva, 
gandhe rase paccanubhuyya* sabbam 
araññam sādhu muni so pasattho. 


Vedā na saccā na ca vittalābho 
na puttalābhena jaram vihanti, 
gandhe rase muñcanamahu sante’ 
sakammanā* hoti phalūpapatti. 


Addhā hi saccam vacanam tavetam 
sakammanā* hoti phalūpapatti, 
jiņņā ca mātāpitaro tavayIme” 
passeyyu'” tam vassasatam arogam.!'' 


Yassassa'” sakkhī maranena raja 
Jaraya metti” naraviriyasettha, “ 

yo cāpi Jañña na marissam kadāci 
passeyyu ” tam vassasatam ārogam. 


Yathapi navam puriso dakamhi 

ereti cenam” upanetI tīram, 

evampi vyadhi'° satatam jarā ca 
upanenti'” maccam" vasamantakassa. 


Panko va” kāmā palipo ca kāmā 
manoharā duttarā maccudheyyā, 
etasmim panke palipe vyasannā” 
hīnattarūpā na taranti pāram. 


' bhāradharam - PTS. 
2 kāsāyavattha - Ma, Syā, PTS. 
* pariechadam - Syā. 


4 
5 
6 


patigganhatu - Syā. 
gahe - Ma. 
paccanubhotva - Syā; 


paccanubhutva - PTS. 


7 santo 


- Ma, Syā, PTS. 


* sakammunā - Ma, Syā. 

? tavīme - Ma; tava-y-ime - PTS. 
'° passeyyum - Ma. 

" arogyam - Syā. 
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2 yassassu - Syā. 
* mettī - Ma, PTS; mittī - Syā. 
* naravīrasettha - Ma; 
naravīra settha - Syā. 
` ce nam - Ma, PTS. 
° byadhi - Ma; 
byadhi - Syā; vyadhi - PTS. 
7 upaneti - Ma, Sya. 
8 maccu - Syā. 
? ca - Ma, Syā, PTS. 
® byasanna - Ma; 
visanna - Sya. 


13. BỔN SANH VƯƠNG TÚ HATTHIPALA 


(Lời vương tử Hatthipala nói với hai vi tu sĩ là người cha và vua già dạng) 

2556. “Quả thật đã lâu lắm chúng tôi mới nhìn thấy vị Bà-la-môn có dáng 
vóc Thiên thần, có bện tóc to, đang mang túi vật dụng, có răng bị đóng bợn, 
có đầu lấm bụi. 


2557. Quả thật đã lâu lắm chúng tôi mới nhìn thấy vị ān sĩ thỏa thích 
trong đức hạnh của thiện pháp, mặc vải màu ca-sa, che thân bằng y phục sợi 
VỎ Cây. 


2558. Thưa đại đức, xin ngài hãy thọ nhận chó ngồi, nước rửa chân, đầu 
thoa chân của chúng tôi. Chúng tôi hỏi dâng đại đức các vật có giá tri, thưa 
đại đức, xin ngài hãy làm vẻ vang cho chúng tôi (bằng sự thọ nhận).”' 


(Lời người cha là viên quan tế tự) 

2559. “Này con, sau khi đã học các kinh Vệ-đà, con hãy tầm cầu của cải. 
Sau khi đã ổn định về con cái và nhà cửa, sau khi đã hưởng thụ các hương, 
các vị, và mọi thứ (vật dục), khu rừng là (sự chọn lựa) tốt đẹp (cho vị xuất gia 
lúc tuổi già); vị hiền trí ấy được ca ngợi.” 


(Lời vương tử Hatthipala) 

2560. “Các kinh Vệ-đà không phải là chân lý, và sự đạt được của cải cũng 
không phải. Con người không tránh khỏi sự già do việc có được con cái. Các 
vị hiền nhân đã nói về sự giải thoát đối với các hương và các vị. Sự thành tựu 
quả báo là do nghiệp của bản thân.” 


(Lời đức vua) 

2561. “Quả thật vậy, lời nói ấy của con là sự thật. Sự thành tựu quả báo là 
do nghiệp của bản thân. Mẹ và cha của con đã già, mong rằng họ có thể nhìn 
thấy con sống khỏe mạnh đến trăm tuổi.” 


(Lời vương tử Hatthipala) 

2562. “Tâu bệ hạ, người nào có thể có tình bạn với sự chết, (hoặc) có tình 
thân hữu với sự già, tâu bậc dũng mãnh hạng nhất ở loài người, và người nào 
lại có thể biết được rằng mình sẽ không chết vào bất cứ lúc nào, mong rằng 
họ có thể nhìn thấy bệ hạ sống khỏe mạnh đến trăm tuổi. 


2563. Cũng giống như người đàn ông chèo chiếc thuyền ở trong nước và 
đưa nó đến gần bờ, cũng tương tự như thế, bệnh và già thường xuyên đưa con 
người đến gần quyền lực của Thần Chết. 


2564. Các dục tựa như đất bùn, và các dục là đầm lầy, hấp dẫn, khó vượt 
qua, là lãnh địa của Ma Vương. Những người bị chìm vào đất bùn, đầm lầy 
này có trạng thái tâm hạ liệt, không vượt qua đến bờ kia. 


' Câu kệ 2558 giống như câu kệ 2251 ở trang 1o. 
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2565. 


2566. 


2567. 


2568. 


2560. 


2570. 


Ayam pure luddamakasi kammam 
svayam gahtto na hi mokkhito me, 
orundhiya nam parirakkhissami 
mayam puna luddamakasi kammam. 


Gāvamva' nattham puriso yathā vane 
pariyesatī' raja apassamano, 

evam nattho esukārī mamattho 
soham katham na gaveseyya° raja. 


Hiyyoti hīyati* poso 

paretha* parihāyati, 

anāgatam netamatthīti ñatva 

uppannam chandam” kopanudeyya" dhīro. 


Passāmi voham daharim* kumārim 
mattūpamam ketakapupphanettam, 
abhuttabhoge? pathame vayasmim 
adaya maccu vajate kumarim. 


Yuva sujāto sumukho sudassano 
samo kusumbhaparikiņņamassu, 
hitvana kame patigacca'° geham 

anujāna mam pabbajissāmi deva. 


Sakhahi rukkho labhate samaññam 
pahīnasākham pana khanumahu, 
pahīnaputtassa mamājja hoti'' 
vāsetthi bhikkhācariyāya kālo. 


2571. Aghasmim” koñcava yathā himaccaye 


tantāni" jālāni padāļeyya'* hamsā, 
gacchanti puttā ca patī ca mayham 
sāham katham nānuvaje pajānam. 


2572. Ete bhutvā vamitvā ca pakkamanti vihangamā, 
ye ca bhutvā na vamimsu te me hatthatthamagata. ° 
' gavamva - Ma, Sya, PTS. ? abhutvā bhoge - Syā; 
? anvesatī - Ma; abhutva bhoge - PTS. 
anvesati - Syā. ° patikacca - Ma; 
* gaveseyyam - Ma, Syā. patigaccha - Syā, PTS. 
* hiyyati - Ma, Syā. ' bhoti - Ma, Syā. 
` pareti - Ma, Syā; pare ti - PTS. * aghasmi - Ma, PTS. 
° uppannachandam - Ma, PTS; * katāni - Ma, Syā. 
uppannacchandam - Syā. * padāliya - Ma, PTS; 
7ko panudeyya - Ma, Syā, PTS. padāleyyu - Syā. 
* daharam - Ma. ` hatthattamāgatā - Ma. 
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2565. Bản thân này trước đây đã tạo nghiệp tàn bạo. Quả thành tựu của 
nghiệp ấy con phải gánh lấy, không bao giờ có sự thoát khỏi ác nghiệp đối với 
con. Con sẽ gìn giữ bản thân kỹ lưỡng bằng sự ngăn chặn. Chớ để bản thân 
này tạo nghiệp hung bạo nữa. 


2566. Tâu bệ hạ, giống như người tìm kiếm chỉ mỗi con bò bị lạc mất ở 
trong rừng mà không tìm thấy, tương tự như vậy, tâu đức vua Esukari, mục 
đích của thần đã bị lạc mất, tâu bệ hạ, tại sao thần đây không tìm lại (và đi 
theo đạo lộ của các anh trai)? 


2567. Kẻ buông xuôi (nghĩ rằng): “Để ngày mai, rồi buông bỏ (nghĩ rằng): 
“Để ngày khác.’ Bậc sáng trí, sau khi biết rằng: “Việc gì để ngày mai, việc ấy là 
không có, rồi nên xúc tiến điều ước muốn đã được sanh khởi. 


2568. Thần quả có nhìn thấy người thiếu nữ trẻ trung đang say đắm (cười 
nói), có cặp mắt (to và dài) như bông hoa ketaka, ở vào giai đoạn đầu của 
cuộc đời khi thú vui còn chưa được hưởng thụ, thì Thần Chết đã đoạt lấy 
người thiếu nữ rồi ra đi. 


2569. Thần trẻ tuổi, có dòng dõi cao sang, có khuôn mặt thanh tú, có vóc 
dáng đẹp, có làn da vàng sãm, có bộ râu tua tủa như nhụy bông hoa 
kusumbha. Tàu bệ hạ, thần sẽ từ bỏ các dục, lia xa gia đình, và xuất gia. Xin 
bệ hạ cho phép thần.” 


(Lời viên quan tế tự nói với vợ) 

2570. “Nhờ vào những cành cây mà cây cối đạt được tên gọi riêng; hơn 
nữa, khi cành cây bị chặt bỏ thì người ta đã gọi là gốc cây. Này bà Vāsetthī, 
khi đứa con trai đã dứt bỏ (ra di), thì hôm nay là thời điểm thực hành hạnh 
khất thực của ta.” 


(Lời người vợ) 

2571. “Tựa như loài chim diệc di chuyển ở không trung, giống như loài 
chim thiên nga phá vỡ các mạng lưới đã được giáng māc (bởi loài nhện) lúc 
đã hết mùa đông, các con trai và người chồng của ta ra đi, tại sao ta đây, 
trong khi nhận biết như thế, lại không đi theo họ?” 


(Lời hoàng hậu nói với đức vua) 
2572. “Những con chim này sau khi ăn, đã ói ra rồi bay đi; còn những con 
chim nào sau khi ăn mà không ói ra, chúng đi đến ở trong bàn tay của thiếp. 
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2573. Avami' brahmano kame te” tvam paccavamissasi, 
vantado puriso raja na so hoti pasamsiyo. 


2574. Pankeva* posam palipe vyasannam 
bali yathā dubbalam uddhareyya, 
evampi mam tvam udatari hoti‘ 
pañcali gathahi subhasitahi. 


2575. Idam vatva mahārājā esukārī disampati, 
rattham hitvana pabbaji” nāgo chetva va bandhanam. 


2576. Raja ca pabbajjamarocayittha 
rattham pahaya naraviriyasettho,° 
tuvampi no hohi yatheva raja 
amhehi guttam’ anusasa rajjam.* 


2577. Raja ca pabbajjamarocayittha 
rattham pahaya naraviriyasettho, 
ahampi ekava? carissami loke 
hitvana kamani yathodhikani. 


2578. Accenti kala tarayanti rattiyo 
vayoguna anupubbam jahanti, 
ahampi ekava carissami loke 
hitvana kamani manoramani. 


2579. Accenti kala tarayanti rattiyo 
vayoguna anupubbam jahanti, 
ahampi ekava carissami loke 
hitvana kamani yathodhikani. 


258o. Accenti kala tarayanti rattiyo 
vayoguņā anupubbam jahanti, 
ahampi ekāva carissāmi loke 
sītibhūtā sabbamaticca sangan "ti. 


Hatthipālajātakam. 
' avami - Syā. ` pabba]ji - Syā. 
2 so - Ma, Syā. ° naravīrasettho - Ma, Syā. 
3 pañke ca - Ma, Syā. 7 guttā - Ma, Syā, PTS. 
* bhoti - Ma, Syã, PTS. ? eka - Ma, Syā. 


° Raja ca pabbajjamarocayittha, rattham pahãya naravirasettho; 
ahampi eka carissami loke, hitvana kamani manoramāni - Ma, Syā, PTS. 
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2573. VỊ Bà-la-môn đã ói ra các dục, không lẽ bệ hạ sẽ thụ hưởng các dục 
ấy sao? Tâu bệ hạ, kẻ ăn vào vật đã được ói ra bởi kẻ khác, kẻ ấy không đáng 
được khen ngợi.” 


(Lời đức vua) 

2574. “Giống như người có sức mạnh vớt lên người yếu đuối bị chìm đắm 
từ chính vũng bùn ở trong đầm lầy, cũng tương tự như vậy, này Paūcālī, nàng 
là người đã nâng trãm lên bằng những kệ ngôn được thốt ra khéo léo.” 


2575. Sau khi nói điều này, vị đại vương Esukārī, bậc chúa tē một 
phương, đã từ bỏ đất nước rồi xuất gia, tựa như con voi đã giật đứt sự trói 
buộc rồi ra đi. 


(Lời triều thần nói với hoàng hậu) 

2576. “Đức vua đã ưa thích việc xuất gia. Bậc dũng mãnh hạng nhất ở loài 
người đã từ bỏ đất nước. Đối với chúng thần, hoàng hậu cũng giống y như là 
đức vua. Hoàng hậu hãy lãnh đạo xứ sở đã được bảo vệ bởi chúng thần.” ' 


(Lời hoàng hậu) 

2577. “Đức vua đã ưa thích việc xuất gia. Bậc dũng mãnh hạng nhất ở loài 
người đã từ bỏ đất nước. Bổn cung cũng sẽ đơn độc sống ở thế gian, sau khi 
đã từ bỏ các dục còn nguyên vẹn (không đụng chạm đến). 


2578. Các thời khác (ban ngày) đi qua, các đêm tối trôi qua, các giai đoạn 
của tuổi thọ lần lượt từ bỏ. Bổn cung cũng sẽ đơn độc sống ở thế gian, sau khi 
đã từ bỏ các dục quyến rũ. 


2579. Các thời khác (ban ngày) đi qua, các đêm tối trôi qua, các giai đoạn 
của tuổi thọ lần lượt từ bỏ. Bổn cung cũng sẽ đơn độc sống ở thế gian, sau khi 
đã từ bỏ các dục còn nguyên vẹn (không đụng chạm đến). 


2580. Các thời khắc (ban ngày) đi qua, các đêm tối trôi qua, các giai đoạn 
của tuổi thọ lần lượt từ bỏ. Bổn cung cũng sẽ đơn độc sống ở thế gian, có 
trạng thái mát mẻ, sau khi đã vượt qua mọi sự quyến luyến.” 

Bổn Sanh Vương Tử Hatthipala. [509] 


! Ở Tam Tạng của Miên Điện, Thái Lan, và PTS, có thêm một câu kệ ở giữa hai câu kệ 2576 
và 2577; câu kệ này là lời nói của hoàng hậu: “Đức vua đã ưa thích việc xuất gia. Đấng tối 
thượng dũng mãnh của loài người đã từ bỏ vương quốc. Bổn cung cũng sẽ đơn độc sống ở 
thế gian, sau khi đã từ bỏ các dục quyến rũ.” 
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14. AYOGHARAJATAKAM 


2581. Yamekarattim pathamam gabbhe vasati manavo, 
abbhutthitova sayati' sagaccham na nivattati. 


2582. Na yujjhamana na balena vassita 
nara na jīranti navapi miyare,° 
sabbam hi tam’ Jatijarayupaddutam 
tamme mātī hoti carami dhammam. 


2583. Caturanginim senam‘ subhimsarūpam 
jayanti ratthādhipatī pasayha, 
na maccuno jayitum ussahanti 
tamme mātī hoti carāmi dhammam. 


2584. Hatthīhi assehi rathehi pattīhi 
parivāritā muccare* ekaceyyā,* 
na maccuno muccitum ussahanti” 
tamme matī hoti carāmi dhammam. 


2585. Hatthīhi assehi rathehi pattīhi 
sūrā pabhañJanti padhamsayanti, 
na maccuno bhañJitum ussahanti 
tamme mātī hoti carāmi dhammam. 


2586. Mattā gajā bhinnagaļā pabhinnā 
nagarāni maddanti Janam hananti, 
na maccuno madditum ussahanti 
tamme matī hoti carāmi dhammam. 


2587. Issāsino katahatthāpi dhīrā* 
dūrepātī akkhaņavedhinopi, 
na maccuno vijjhitum ussahanti 
tamme matī hoti carāmi dhammam. 


2588. Sarāni khīyanti saselakānanā 
sabbam hi tam” khīyati dighamantaram, 
sabbam hi tam bhañJare kalapariyam'"" 
tamme mātī hoti carāmi dhammam. 


' so yati - Ma, Syā. 


? na capi miyyare - Ma, Syā; ° ekacceyyā - Ma, Syā. 
na cāpi mīyare - PTS. 7 muūcitumussahanti - Syā. 
` hidam - Ma. ° vīrā - Ma, Syā. 
* sena - Syā. ? sabbampi tam - Syā. 
` muñcare - Syā. '° kālapariyāyam - Ma, Syā, PTS. 
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14. BỔN SANH TÒA NHÀ SÁT 


(Lời của vl hoàng tử nói với vua cha) 

2581. “Việc đầu tiên (của sự tục sanh) là một đêm (hoặc một ngày), bào 
thai trú ở bụng mẹ. Ngay khi đã được hình thành, nó (liên tục) phát triển. 
Trong khi tiến triển, nó không dừng lại. 


2582. Không phải trong lúc chiến đấu, không phải được trông cậy vào sức 
mạnh, mà con người không già hoặc thậm chí không chết. Toàn bộ tất cả đều 
bị quấy nhiễu bởi sự sanh và sự già. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải thực 
hành pháp tu tập.” 


2583. Các vị lãnh đạo đất nước (có thể) chiến thắng đoàn quân gồm bốn 
binh chủng có dáng vẻ vô cùng khủng khiếp bằng vũ lực, nhưng không thể 
nào chiến thắng đạo binh của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải 
thực hành pháp tu tâp.’ 


2584. Được tháp tùng bởi các tượng binh, ky binh, xa binh, và bộ binh, 
một số vua chúa (có thể) được thoát khỏi (kẻ thù), nhưng không thể nào 
được thoát khỏi đạo binh của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải 
thực hành pháp tu tâp.’ 


2585. Cùng với các tượng binh, ky binh, xa binh, và bộ binh, các dũng sĩ 
(có thể) phá tan, tiêu diệt (kẻ thù), nhưng không thể nào phá vỡ đạo binh của 
Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải thực hành pháp tu tâp.’ 


2586. Những con voi bị nổi cơn dục, có dịch chất tiết ra (ở trán), bị giận 
dữ, (có thế) dám nát các thành phố và giết hại dân chúng, nhưng không thể 
nào dàm nát đạo binh của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải 
thực hành pháp tu tâp.’ 


2587. Những người bắn cung có cánh tay đã được tập luyện, sáng trí, có 
khả năng bắn xa, có phát bắn nhanh như tia chớp, nhưng không thể nào đâm 
thủng đạo binh của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải thực hành 
pháp tu tâp.’ 


2588. Các hồ nước, cùng với các ngọn núi và các khu rừng đều bị tiêu 
hoại. Toàn bộ tất cả đều bị tiêu hoại sau một thời gian dài. Toàn bộ tất cả đều 
tan vỡ theo trình tự của thời gian. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải thực 
hành pháp tu tập." 
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Khuddakanikaue - Jatakapali II 


2589. Sabbesamevam hi narananarinam! 
calacalam panabhunodha jīvitam, 
patova dhuttassa dumova kulajo 


tamme matihoti carami dhammam. 


2590. Dumapphalaneva patanti māņavā 
daharā ca vuddhā ca sarīrabhedā, 
nāriyo” narā majjhimaporisā ca 


tamme mātī hoti carāmi dhammam. 


2591. Nāyam vayo tarakaraJasannibho 
yadabbhatītam gatamevadāni tam, 
jiņņassa hi* natthi ratī kuto sukham 


tamme mātī hoti carāmi dhammam. 


2592. Yakkhā pisācā athavāpi petā 
kupitāpi te assasantī* manusse, 
na maccuno assasitussahanti* 


tamme matī hoti carāmi dhammam. 


2593. Yakkhe pisāce athavāpi pete 
kupitepi’ te nijjhapanam karonti, 
na maccuno nijjhapanam karonti’ 


tamme matī hoti carāmi dhammam. 


2594. Aparadhake hethake dūsake ca? 
rajano dandenti viditva'° dosam, 
na maccuno dandayitussahanti'' 


tamme matī hoti carami dhammam. 


2595. Aparādhakā dūsakā hethakā ca 
labhanti te rājino” nijjhapetum, 
na maccuno nijjhapanam karonti 


tamme mātī hoti carāmi dhammam. 


2596. Na khattiyoti na pi” brāhmaņoti 
na addhakā balavā tejavāpi, 
na maccurājassa apekhamatthi"* 


tamme mātī hoti carāmi dhammam. 


' narīnanānam - Syā; 
narānarīnam - PTS. 

* nariyo - PTS. 

* hī - Ma, Syā, PTS. 

* kupitāte - Ma; kuppitā te - Syā. 

` assasanti - Ma, Syā. 

° assasitumussahanti - Syā. 

7 kuppitepi - Syā. 
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510. Ayogharajātakam 


° nijjhapanamussahanti - Syā. 

? dũsake hethake ca - Ma, Syā, PTS. 

'! viditvāna - Ma, Syā. 

" đandayitumussahanti - Syā. 

” rājāno - Syā. 

"5 na ca - Ma, Syā. 

14 apekkhamatthi - Ma, Syā; 
apekha-m-atthi - PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 510. Bổn Sanh Tòa Nhà Sắt 


2589. Bởi vì mạng sống của tất cả những người nam và nữ, của sinh linh 
ở thế gian này là bấp bênh như vậy, tựa như tấm vải choàng của kẻ nghiện 
ngập, tựa như cây cối sanh trưởng ở bờ vực. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta 
phải thực hành pháp tu tập.” 


2590. Tựa như các trái ở trên cây rụng xuống, các chúng sanh, bao gồm 
các phụ nữ, các nam nhân, và những người bán nam bán nữ, ở tuổi non trẻ 
và già cả, khi có sự tan rã thân xác đều ngã xuống. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: 
“Ta phải thực hành pháp tu tâp.’ 


2591. Tuổi tác này không như mặt trăng, chúa của các vì sao (khuyết rồi 
lại tròn), một khi nó đã trôi qua, thì nó đã đi qua hắn vào khi ấy (không còn 
trở lại nữa). Thật sự đối với người già cả, sự vui sướng (ở các dục) không còn, 
làm sao có sự khoái lạc? Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải thực hành pháp 
tu tâp. 


2592. Các Dạ-xoa, các yêu tinh, hoặc thậm chí các vong nhân, khi đã nổi 
giận, chúng thổi hơi (làm mê man) con người, nhưng không thể nào thổi hơi 
(làm mê man) đạo binh của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải 
thực hành pháp tu tâp.’ 


2593. Con người (có thể) xoa dịu các Dạ-xoa, các yêu tỉnh, hoặc thậm chí 
các vong nhân đã nổi giận, nhưng không thể nào xoa dịu được đạo binh của 
Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải thực hành pháp tu tập. 


2594. Các vị vua (có thể) trừng trị những kẻ phạm tội, những kẻ quấy rối, 
và những kẻ hư hỏng, sau khi biết được tội lỗi (của những kẻ ấy), nhưng 
không thể nào trừng trị đạo binh của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: 
“Ta phải thực hành pháp tu tâp.’ 


2595. Những kẻ phạm tội, những kẻ quấy rối, và những kẻ hư hỏng đạt 
được việc xoa dịu đối với các vị vua của họ, nhưng không thể nào xoa diu 
được đạo binh của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải thực hành 
pháp tu tâp.’ 


2596. Thần Chết không có sự ' mong mỏi ở một chúng sanh nào, là “vị Sát- 
dē-ly cūng khong, lā ‘vi Bà-la-môn' cũng không, những người giàu có, những 
người có năng lực, những người có uy quyền cũng không. Vì thế, con có ý 
nghĩ rằng: “Ta phải thực hành pháp tu tâp. 
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Khuddakanikaue - Jatakapali II 510. Ayogharajātakam 


2597. Sīhāca vyagghāca athopi dīpiyo 
pasayha khādanti vipphandamanam,' 
na maccuno khāditum ussahanti 
tamme matī hoti carāmi dhammam. 

2598. Mayakara? rangamajjhe karonta 
mohenti cakkhūni janassa tāvade, 
na maccuno mohayitussahanti’ 
tamme matī hoti carami dhammam. 

2599. Āsīvisā kupitā' uggatejā 
dasanti* mārentipi te manusse, 
na maccuno dasitum ussahanti* 
tamme matī hoti carāmi dhammam. 

2600. Āsīvisā kupitā yam dasanti 
tikicchakā tesam' visam hananti, 
na maccuno datthavisam hananti 
tamme matī hoti carāmi dhammam. 

2601. Dhammantarī vetaraņī* ca bhojo 
visāni hantvāna bhujangamānam, 
sūyanti” te kalakata tatheva 
tamme matī hoti carāmi dhammam. 

2602. Vijjādharā ghoramadhīyamānā 
adassanam osadhehi vajanti, 
na maccurājassa vaJantadassanam'" 
tamme mātī hoti carāmi dhammam. 

2603. Dhammo have rakkhati dhammacarim 
dhammo suciņņo sukhamāvahāti, 
esānisamso dhamme suciņņe 
na duggatim gacchati dhammacārī. 

2604. Na hi dhammo adhammo ca ubho samavipākino, 
adhammo nirayam neti dhammo pāpeti suggatinti. 

Ayogharajātakam. 


x*xxxx% 


TASSUDDANAM 


Matanga sambhuta sivi sirimanto 
rohana hamsa santigumbo bhallatiya, 
somanassa campeyya brahma pañca 
paņdita cirassam vata ayogharāni. 


Vīsatinipāto nitthito. 
--00000-- 
' viphandamānam - Syā. ° vettaraņī - Ma; 
* māyākārā - Ma, Syā, PTS. ° damsitumussahanti - Ma. vettaruņo - Syā. 
* mohayitumussahanti - Syā.  ' tesa - Syā. ? suyyanti - Ma, Syā. 
* kuppitā - Syā. > damsanti - Ma. 1 vajanti adassanam - Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 510. Bổn Sanh Tòa Nhà Sắt 


2597. Các con sư tử, các con cọp, và luôn cả các con báo (có thể) nhai 
ngấu nghiên một cách tàn bạo con mồi đang giấy giya, nhưng không thể nào 
nhai ngấu nghiến đạo binh của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta 
phải thực hành pháp tu tập.” 

2598. Những người làm ảo thuật, trong khi biểu diễn ở giữa khán đài, 
đánh lừa các con mắt của người xem vào lúc ấy, nhưng không thể nào mê 
hoặc được đạo binh của Thần Chất. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải thực 
hành pháp tu tập." 

2599. Các con rắn có nọc độc bị nổi giận thì có uy lực hung bạo. Chúng 
cắn và giết chết nhiều người, nhưng không thể nào cắn được đạo binh của 
Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải thực hành pháp tu tập. 

26oo. Các con rắn có nọc độc bị nổi giận rồi cắn người nào, các thầy 
thuốc (có thể) tiêu diệt nọc độc của chúng, nhưng không thể nào tiêu diệt 
được nọc độc đã cắn vào của Thần Chết. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải 
thực hành pháp tu tâp.’ 

2601. Dhammantarī, Vetaraņī, và Bhoja được nổi tiếng sau khi tiêu diệt 
các nọc độc của những con rắn. Họ đã qua đời tương tự y như thế. Vì thế, con 
có ý nghĩ rằng: “Ta phải thực hành pháp tu tâp.’ 

2602. Các nhà pháp thuật trong khi học thần chú Ghora (có thể) tàng 
hình di chuyển nhờ vào các phương thuốc, nhưng không thể nào tàng hình di 
chuyển đối với Ma Vương. Vì thế, con có ý nghĩ rằng: “Ta phải thực hành 
pháp tu tâp.’ 

2603. Thật vậy, thiện pháp hộ trì người có sự thực hành thiện pháp. 
Thiện pháp khéo được thực hành đem lại sự an lạc. Điều này là quả báu khi 
thiện pháp khéo được thực hành: Người có sự thực hành thiện pháp không di 
đến cảnh giới khổ đau." 

2604. Bởi vì cả hai thiện pháp và phi pháp không có quả thành tựu giống 
nhau. Phi pháp dẫn đến địa ngục, thiện pháp giúp cho đạt được nhàn cảnh.” 

Bổn Sanh Tòa Nhà Sắt. [510] 


xxxx% 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Ân sī Mãtanga, vị Sambhūta, đức vua Sivi, vị Sirimanda, 
nai Rohana, chim thiên nga, két Sattigumba, vua Bhallatiya, 
hoàng tử Somanassa, rồng chúa Campeyya, sự cám dó lớn, 
năm bậc nhân sĩ, vương tử Hatthipāla, và các tòa nhà sắt. 
Nhóm Hai Mươi Kệ Ngôn được chấm dứt. 
--ooOoo-- 


' Câu kệ 26o3 giống câu kë 1454 của Jatakapali - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, trang 371), và 
câu kệ 303 của Theragāthāpāļi - Trưởng Lão Kệ (TTPV tập 31, trang 101). 
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XVI. TIMSATINIPATO 
1. KIMCHANDAJATAKAM 


2605. Kim chando kimadhippayo eko sammasi ghammani, 
kim patthayano kim esam kena atthena brahmana. 


2606. Yatha mahavaridharo kumbho suparināhavā,' 
tathupamam ambapakkam vannagandharasuttamam. 


2607. Tam vuyhamanam sotena disvanamalamaJJhime,? 
pāņīhi nam gahetvana agyāyatanamāharim. 


2608. Tato kadalipattesu nikkhipitvā sayam aham, 
satthena nam vikappetvā khuppipāsam ahāsi me. 


2609. Soham apetadaratho vyantībhūto* dukhakkhamo,* 
assādam nādhigacchāmi phalesvaññesu kesupi.” 


2610. Sosetvā* nūna maranam tam mamam avahissati, 
ambam yassa phalam sadum” madhuraggam manoramam, 
yamuddharim vuyhamānam udadhismā mahaņņave. 


2611. Akkhātam te mayā sabbam yasmā upavasāmaham, 
rammam patinisinnosmi puthulomāyutā puthu. 


2612. Tvam ca kho me? akkhāsi attānamapalāyinī,” 
kā vā tvamasi kalyāņi kissa vā tvam sumajjhime. 
2613. Ruppa"pattapaļimatthīva'' vyagghīva girisānujā, 
ya santi nāriyo'” devesu devānam paricārikā. 
2614. Yava ° manussalokasmim rūpenatvāgatitthiyo'* 
rūpe te sādisī” natthi devesu gandhabbamanussaloke, '° 
phutthasi me cārupubbangi brūhi 
akkhāhi me namañca bandhave ca. ” 
2615. Yam tvam patinisinnosi rammam brahmana kosikim, 
saham bhusālayā" vutthā varavārivahoghasā. 
2616. Nānādumagaņākiņņā bahūtā” girikandarā, 
mameva pamukhā honti abhisandanti pāvuse.” 


' suparinahava - Ma, Syā; '! palimatthīva - Ma, PTS; plamatthīva - Syā. 
supariņāmavā - PTS. ? nariyo - PTS. 

* disvān' amalamajjhime - PTS. * vã ca - Ma, Syā, PTS. 

* byantībhūto - Ma, Syā; * rūpenānvāgatitthiyo - Ma; 
vyantibhūto - PTS. rūpenanvāgatitthiyo - Syā, PTS. 

* dukkhakkhamo - Syā. ` rūpena te sadisī - Ma, Syā; 

> kesuci - Ma, Syā, PTS. rūpe te sadisī - PTS. 

Š sositvā - Syā. * devagandhabbamānuse - Syā. 

7 sadu - Ma. 7 brūhi nāmaīca bandhave - Ma, Syā. 

* meva - Ma, Syā, PTS. ° bhūsālayā - Syā. 

? apalāyini - Ma, PTS. ? bahukā - Ma, Syā, PTS. 

1 rūpa - Syā. ? pavuso - PTS. 
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XVI. NHÓM BA MƯƠI KË NGÓN 
1. BON SANH MONG MUỐN GÌ 


(Lời trao đổi giữa vị nữ thần và vị đạo sĩ khổ hạnh trước đây làm vua) 

2605. “Này vị Bà-la-môn, ngài một mình ngồi ở nơi nóng nực với mong 
muốn gi, với ý định gì, đang ước nguyện điều gì, đang tìm kiếm cái gì, nhằm 
mục đích gì?” 


2606. “(Ta đã nhìn thấy) trái xoài chín, có màu sắc, mùi thơm, và hương 
vị tuyệt vời, trông tương tự như cái hũ đựng nước lớn, có kiểu dáng đẹp. 


2607. Hỡi cô nàng có vòng eo thanh khiết, sau khi nhìn thấy trái xoài 
đang bị cuốn trôi bởi dòng nước, ta đã vớt lấy nó bằng hai bàn tay, rồi đã 
mang nó đến ngôi nhà cúng tế thần lửa. 


2608. Sau đó, đích thân ta đã đặt nó xuống ở những mảnh lá chuối, rồi 
dùng dao cắt thành miếng. Nó đã làm tiêu tan sự đói khát của ta. 


2609. Ta đây không còn trạng thái đuối sức, và trái xoài chín đã hết. Ta có 
sức chịu đựng sự khốn khó, nhưng ta không đạt đến sự hứng thú ở các loại 
trái cây nào khác. 


2610. Trái xoài ấy là thứ trái cây ngon, có vị ngọt đậm đà, làm thích ý, mà 
ta đã vớt nó lên trong lúc nó đang trôi nổi từ đầm nước ở trong biển lớn. 
Chẳng lẽ sau khi không có nó để thọ dụng, nó sẽ mang lại cái chết cho ta? 


2611. Tất cả đã được ta giải thích cho nàng vì sao ta chịu đói khát, (mặc 
dū) ta ngồi bên cạnh dòng sông đáng yêu có nhiều loại cá lớn. 


2612. Hỡi cô nàng (dạn dĩ) không trốn chạy, nàng hãy nói với ta vē bản 
thân. Này mỹ nữ, nàng là ai? Hỡi cô nàng có vòng eo xinh xắn, vì sao nàng di 
đến đây? 


2613. Những người nữ trong số chư Thiên, các nàng hầu của chư Thiên, 
trông tựa như những dải lụa vàng bóng loáng, tựa như những chú cọp con 
(xinh xắn) được sanh ra ở vùng núi non. 


2614. Cho đến các phụ nữ được phú cho sắc đẹp ở thế giới nhân loại, 
người sánh bằng với nàng về sắc đẹp là không có ở giữa chư Thiên, ở các 
Càn-thát-bà, và ở thế giới loài người. Hõi nàng có đôi chân đẹp, được ta hỏi, 
xin nàng hãy trả lời. Nàng hãy nói cho ta về danh tánh và về các thân quyến.” 

2615. “Này vị Bà-la-môn, ngài ngồi bên cạnh dòng sông Kosikī đáng yêu, 
còn thiếp đây ngự ở dòng chảy dữ tợn với những dòng nước triều và nước lũ. 


2616. Nhiều hang núi được chen chúc với những đám cây cối khác loại 
tuôn chảy vào mùa mưa là thuộc quyền cai quản của chính thiếp. 
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Khuddakanikāye - Jātakapālļi II 511. Kimchandajātakam 


2617. Atho bahū vana toda' nīlavārivahandharā,” 
bahukā nāgacittodā* abhisandanti vārinā. 


2618. Tā ambajambulabujā nipa tālā cudumbarā,* 
bahūni phalajātāni āvahanti abhiņhaso. 


2619. Yam kiūci ubhato tīre phalam patati ambuni, 
asamsayam tam sotassa phalam hoti vasānugam. 


2620. Etadaññaya medhāvi puthupañña suņohi me, 
mā rocayamabhisangam'* patisedha janādhipa. 


2621. Na caham” vaddhavam” maññe yam tvam ratthābhivaddhana,* 
āceyyamāno rājisi maraņam abhikankhasi. 


2622. Tassa Jananti pitaro gandhabbā ca? sadevakā, 
ye cāpi isayo loke saññatatta yasassIno, '° 
asamsayante'' jānanti vaddhabhuta ” yasassino. 


2623. Evam viditvā vidū sabbadhammam 
viddhamsanam” cavanam jīvitassa, 
nācīyati' tassa narassa papam 
sace na ceteti vadhāya tassa. 


2624. Isipugasamaññate evam lokyā viditā sati," 
anariya'* parisambhāse pāpakammam jigimsasi.'” 


2625. Sace aham marissāmi tīre te puthu sussoņi, 
asamsayam asiloko mayi pete āgamissati. 


2626. Tasmā hi papakam kammam rakkhasseva” sumajjhime, 
mā tam” sabbo jano pacchā pakatthāsi”' mayi” mate. 


2627. Aññatametam avisayhasāhi 
attānam ambam ca dadāmi te tam, 
yo” duccaje kāmaguņe pahāya 
santiñca dhammaīca adhitthitosi. 


' vanatodã - Ma, Syā, PTS. 

* vahindharā - Ma, Syā, PTS. 

* nāgavittodā - Ma, PTS. 

* nipātālamudumbarā - Syā. 

> rocaya abhisangam - Syā; 
rocaya-m-abhisangam - PTS. 
na vāham - Ma, Syā, PTS. 


niddhamsanam - Syā. 
na cīyatī - Ma, Syā, PTS. 
pati - Syā. 

anariyam - Syā. 

jigīsasi - Ma. 


3 
4 
5 
6 
7 
° asamsayam tam - Ma; 


6 

7 vaddhavam - Ma, Syā. asamsayantam - Syā. 

* ratthābhivaddhana - Ma, Syā. ? rakkhassu ca - Syā. 

? gandhabbāva - Syā. % tvam - Syā. 

1 tapassino - Ma, Syā. 2! pakutthāyi - Ma; 

l asamsayam tepi - Ma; pakvakkhāsi - Syā. 
asamsayantepi - Syā. 2 mayī - Syā. 

V patthabhūtā - Ma, Syā. 2 so - Ma. 
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2617. Và còn có nhiều nguồn nước chảy ra từ các cánh rừng mang theo 
dòng nước màu lục, có nhiều dòng nước đầy màu sắc của các con rồng tuôn 
chảy với nguồn nước (dôi dào). 


2618. Các dòng nước ấy luôn luôn mang theo nhiều loại trái cây như trái 
xoài, trái màn đỏ, trái sa-kê, trái nipa, trái thốt nốt, và trái sung. 


2619. Bất cứ trái cây nào ở hai bên bờ rơi rụng xuống nước, chắc chắn 
rằng trái cây ấy bị cuốn trôi theo mãnh lực của dòng nước chảy. 


262o. Thưa bậc thông minh, thưa bậc có trí tuệ bao la, sau khi biết rõ điều 
ấy, xin ngài hãy lắng nghe thiếp. Thưa bậc quân vương, chớ vui thích sự bám 
víu (vào tham ái). Hãy chặn đứng điều ấy. 


2621. Thưa bậc làm hưng thịnh đất nước, thưa nhà vua ẩn sĩ, thiếp không 
nghĩ rằng việc ngài mong mỏi cái chết trong lúc còn trẻ tuổi là điều sáng suốt. 


2622. Các bậc cha ông, các Càn-thát-bà, luôn cả chư Thiên, biết được 
(bản tính tham ái) của ngài đây, và thậm chí các vị ẩn sĩ có bản thân thu thúc, 
có danh tiếng ở thế gian, và những người lớn tuổi, có danh vọng, chắc chắn 
rằng những người ấy cũng biết.” 


2623. “Các bậc hiểu biết đã hiểu rõ như vậy về tất cả các thiện pháp, về sự 
tan rã, về sự tiêu hoại của mạng sống. Tội ác không bị tích lũy cho người nam 
ấy, nếu người ấy không suy nghĩ về việc giết hại kẻ khác. 


2624. Hči cô nàng được tôn trọng bởi tập thể các ẩn sĩ, trong khi nàng 
được thế gian biết đến như vậy, nàng lại muốn tạo ra ác nghiệp ở việc chê bai 
không thánh thiện. 


2625. Hỡi nữ thần có mông to đẹp, nếu như ta chết ở bờ sông của nàng, 
chắc chắn rằng tiếng xấu sẽ đến với nàng khi ta đã ra đi. 


2626. Chính vì điều ấy, hối có nàng có vòng eo xinh xắn, nàng hãy bảo vệ 
hành động xấu xa (của ta trong việc ham muốn trái xoài). Chớ để sau này, 
khi ta đã chết, tất cả mọi người lại phi báng nàng.” 


2627. “Thưa vị có sự chịu đựng việc không thể chịu đựng, điều ấy đã được 
biết rõ. Thiếp sẽ đích thân biếu trái xoài ấy đến ngài. Ngài đây, sau khi dứt bỏ 
các loại dục khó thể từ bỏ, ngài hãy duy trì sự an tịnh và thiện pháp. 
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Khuddakanikāye - Jatakapali II 511. Kimchandajātakam 


2628. Yo hitvā pubbasamyogam pacchā samyojane thito, 
adhammaūceva carati papañcassa pavaddhāti. 


2629. Ehi tam pāpayissāmi kāmam appossukko' bhava, 
upānayāmi sītasmim viharāhi anussuko. 


2630. Tam puppharasamattehi vakkangehi” arindama, 
koñca mayūrā diviyā koyatthimadhusāliyā.* 


2631. Kūjitā hamsapūgehi kokilettha pabodhare, 
ambettha vippasūnaggā' palālakhalasannibhā, 
kosumbhasalala? nipa pakkatālavilambino. 


2632. Mali tiriti kāyūrī' angadī candanassado,* 
rattim tvam paricāresi divā vedesi vedanam. 


2633. Soļasitthisahassāni yā temā paricārikā, 
evam mahānubhāvosi abbhuto* lomahamsano. 


2634. Kim kammamakari pubbe pāpam attadukhāvaham, 
yam karitvā manussesu pitthimamsāni khādasi. 


2635. Ajjhenāni patiggayha kāmesu gathito'° aham, 
acarim dīghamaddhānam paresam ahitayaham. 


2636. Yo pitthimamsiko'' hoti evam ukkacca khādāti, 
yathāhamajja khādāmi pitthimamsāni attano "ti. 


Kimchandajātakam. 
! appossuko - Ma, Syā, PTS. ° tirītī - Syā, PTS. 
“vankangehi - Syā. 1 kāyurī - Syā. 
3 kolatthimadhusāļikā - Ma. ° candanussado - Ma, Syā, PTS. 
* vippasākhaggā - Ma. ? abbhūto - Syā. 
` kosambasaļalā - Ma;  gadhito - Ma; 
kosumbasalaļā - Syā; giddhito - Syā. 
kosumbhasalaļā - PTS. l pitthimamsiyo - PTS. 
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2628. Kẻ nào sau khi từ bỏ sự ràng buộc trước đây, rồi lại dính vào sự 
ràng buộc sau này, và còn thực hành phi pháp nữa; sự xấu xa gia tăng cho kẻ 
ấy. 


2620. Ngài hãy đến, thiếp sẽ giúp ngài đạt được điều mong muốn. Ngài 
hãy ít ham muốn. Hãy để thiếp đưa ngài đi, và ngài hãy trú ở nơi (rừng xoài) 
mát mẻ, không còn ham muốn nữa. 


263o. Thưa vị thuần hóa kẻ thù, nơi ấy với những con chim bị say đắm 
hương vị của các bông hoa. Có các con cò, các con công, các con sếu, và các 
con chim sáo ngọt ngào thuộc cõi Trời. 


2631. Được cất tiếng kêu cùng với bầy thiên nga, các con chìm cu cu làm 
thức giấc chốn này. Ơ đây, có những cây xoài với những chùm trái trĩu nặng 
ở đầu cành, trông giống như những bó lúa tru hạt, có những cây kosumbha, 
cây salala, cây nipa, và những quầy trái thốt nốt chín treo lủng lăng.” 


(Lời vị đạo sĩ khổ hạnh hỏi một vị thần sống ở nơi ấy) 

2632. “Là người có vòng hoa, có khăn đội đầu, có vòng đeo cánh tay, có 
vòng đeo cổ tay, có thoa trầm hương, ông hưởng thụ vào ban đêm, và cảm 
nhận thọ khổ vào ban ngày. 


2633. Mười sáu ngàn phụ nữ này là những người hầu hạ của ông. Như 
vậy, ông có uy quyền lớn lao, ông thật phi thường, có sự dựng đứng lông. 


2634. Ông đã tạo nghiệp gì xấu xa trong đời quá khứ khiến nó đem lại 
khổ đau cho bản thân? Sau khi đã làm nghiệp gì ở thế giới loài người khiến 
ông phải ăn các miếng thịt ở lưng?” 


2635. “Sau khi tiếp thu các môn học, tôi bị tham đắm ở các dục. Tôi đã 
hành xử điều bất lợi đến những người khác trong một thời gian dài. 


2636. Hôm nay, tôi ngấu nghiến những miếng thịt lưng của chính mình 
như thế nào, thì kẻ nói xấu sau lưng người khác sẽ phải rút ra (những miếng 
thịt lưng) rồi nhai tương tự như thế ấy.” 

Bổn Sanh Mong Muốn Gì. [511] 
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2. KUMBHAJATAKAM 


2637. Ko paturasi tidiva nabhamhi 
obhasayam samvarim candimava, 
gattehi te rasmiyo niccharanti 
saterita' vijjurivantalikkhe. 


2638. So chinnavatam kamasi aghamhi 
vehasayam gacchasi titthasī ca, 
iddhī nu te vatthukata subhavita 
anaddhaguņamapi' devatānam. 


2639. Vehāsayam kamamagamma' titthasi 
kumbham kiņāthāti yametamattham, 
ko vā tuvam kissa vataya? kumbho 
akkhahi me brahmana etamattham. 


2640. Na sappikumbho napi telakumbho 
na phāņitassa na madhussa kumbho, 
kumbhassa vajjāni anappakāni 
dose bahū kumbhagate suņātha. 


2641. Galeyya* yam pītvā* pate papatam 
sobbham guham candaniyoļigallam, ” 
bahumpi bhuñJeyya abhojaneyyam 
tassā puņņam kumbhamimam kiņātha. 


2642. Yam ve pītvā* cIttasmim” anesamano 
āhiņdatī goriva bhakkhasadl," 
anāthamāno upagāyati naccati ca 
tassā puņņam kumbhamimam kiņātha. 


2643. Yam ve pItva'' acelakova” naggo 
careyya gāme visikhantarāni, 
sammulhacitto ativelasāyī 
tassā puņņam kumbhamimam kinatha. 


2644. Yam ve pītvā* vutthaya ° pavedhamāno 
sīsaūca bahuñca' pasarayanto, 
so naccati darukatallakova 
tassa punnam kumbhamimam kinatha. 


! sateratā - Ma, Syā, PTS. 


* anaddhagūnam api - Ma, PTS; ° yam pitvā - Ma, Syā; 
anaddhagūnamasi - Syā. yam pītvā - PTS. 

* gammamāgamma - Ma; ? cittasmi - PTS. 
kammāgamma - Syā; '° bhakkhasārī - Ma, Syā, PTS. 
samkammāgamma - PTS. l! yam ve pivitvā - Ma, Syā, PTS. 

* vã taya - Ma; vatāyam - Syā. ” acelova - Ma, Syā, PTS. 

> gaļeyya - Ma, PTS. "5 utthāya - Ma, Syā. 

Š pitvā - Ma, Syā. '* bahañca - PTS. 

7 candaniyoligallam - Syā, PTS. 15 pacālayanto - Ma, Syā, PTS. 
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2. BON SANH CÁI BÌNH RƯỢU 


2637. “Ngài là ai mà đến từ Thiên cung và hiện ra ở trên bầu trời? Ngài 
đang chiếu sáng đêm đen tựa như mặt trăng. Các hào quang phát ra từ thân 
thể của ngài tựa như tia chớp Saterita ở không trung. 


2638. Ngài đây lướt gió bước đi ở bầu trời. Ngài đi và đứng ở không 
trung. Phải chăng thần thông của ngài đã được tạo thành nền tảng, đã khéo 
được phát triển, thậm chí không thuộc về những khách đi đường xa, mà 
thuộc về chư Thiên? 


2639. Ngài đã đi đến theo đường không trung rồi đứng lại. Và ngài nói 
rằng: ‘Bê hạ hãy mua cái bình." Ngài lā ai? Cái bình này là của ai? Thưa vi Bà- 
la-môn, xin ngài hãy giải thích ý nghĩa ấy cho trām.” 


2640. “Nó không phải là bình bơ lỏng, cũng không phải là bình đầu, 
không phải là bình mật đường, không phải là bình mật ong. Các điều đáng 
chê trách của cái bình không phải là ít. Bệ hạ hãy lắng nghe nhiều tật xấu liên 
quan đến cái bình. 


2641. Người uống vào thức uống này thì có thể đi loạng choạng, có thể té 
ngã vào vực thắm, hố rãnh, hang hốc, hầm phân, và nơi ô uế, thậm chí có thể 
ăn nhiều thứ không nên ăn. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy 
thức uống ấy. 


2642. Thật vậy, người uống vào thức uống này thì không còn làm chủ tâm 
trí, tựa như con bò đi lang thang gām cỏ; trong lúc không còn tự chủ, lại con 
ve vān ca hát, và nhảy múa. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy 
thức uống ấy. 


2643. Thật vậy, người uống vào thức uống này thì giống như người lõa 
thể, không mặc y phục, rồi đi lang thang ở những đường lộ trong làng, có tâm 
trí bị mê muội, và ngủ quá mức bình thường. Quý vị hãy mua cái bình này, 
nó được chứa đầy thức uống ấy. 


2644. Thật vậy, người uống vào thức uống này thì sau khi đứng dậy 
thường khuấy động, lúc lắc đầu, và vung vấy cánh tay. Người ấy nhảy múa 
tựa như hình nhân múa rối bằng gõ. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được 
chứa đầy thức uống ấy. 
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2645. Yam ve pītvā' aggidaddha sayanti 
atho sigalehipi khaditase, 
bandham vadham’ bhogaJaniñcupenti 
tassa punnam kumbhamimam kinatha. 


2646. Yam ve pītvā* bhaseyya abhāsaneyyam* 
sabhāyamāsīno apetavattho, 
sammakkhito vantagato vyasanno 
tassa punnam kumbhamimam kinatha. 


2647. Yam ve pītvā” ukkattho avilakkho 
mameva sabbapathaviti° maññatl, ' 
na me samo cāturantopi raja 
tassa punnam kumbhamimam kinatha. 


2648. Mānātimānā kalahāni pesunī* 
dubbaņņinī naggiyinī' palāyinī, 
corana dhuttāna" gatī niketo 
tassā puņņam kumbhamimam kiņātha. 


2649. Dhaññam dhanam rajatam jātarūpam 
khettam gavam yattha vināsayanti, 
ucechedanī vittavatam'' kulānam 
tassā puņņam kumbhamimam kiņātha. 


2650. Iddhāni phītāni kulāni assu 
anekasāhassadhanāni loke, 
ucchinnadāyajjakatānimāya 
tassā puņņam kumbhamimam kiņātha. 


2651. Yam pītvā” duttha"rūpova poso 
akkosati pitaram mātaraīūca,!' 
sassumpi gaņheyya athopi suņham 
tassā puņņam kumbhamimam kiņātha. 


2652. Yam ve pītvā” duttha''rũpava nari 
akkosati sasuram” samikañca, 
dāsampi gaņhe paricārakampi 
tassa puņņam kumbhamimam kinatha. 


1 


yam ve pivitva - Ma, Sya, PTS. 
* vacanam - Syā. 
? yam pitvā - Ma, Syā; yam pītvā - PTS. 
* ābhāsaneyyam - Ma. 
` yam ve pivitvā - Ma, Syā; 
yam pītvā - PTS. 
° sabbā pathavī ti - Ma; 
sabba pathavī ti - Syā; 
sabbā puthavī ti - PTS. 
7 maññe - Ma, Syā. 
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* pesuņī - Ma, Syā; 
pesuņāni - PTS. 

? naggayinī - Ma, Syā, PTS. 

° porāņadhuttāna - Syā; 

' vittagatam - Syā. 

2 yam ve pitvā - Ma, Syā; 
yañ ce pītvā - PTS. 

* ditta - Ma, Syā, PTS. 

* mãtaram pitarañca - Ma. 

` sassuram - Sya. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 512. Bổn Sanh Cái Bình Rượu 


2645. Thật vậy, những người uống vào thức uống này thì bị ngọn lửa 
thiêu đốt, nằm dài, rồi bị các con chó rừng ăn thịt, đi đến tình trạng bị giam 
cầm, tử hình, và tiêu hao của cải. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa 
đầy thức uống ấy. 


2646. Thật vậy, người uống vào thức uống này thì có thể nói điều không 
nên nói, ngồi ở cuộc hội họp mà không mặc y phục, tự làm cho lem luốc, đi 
đến ói mửa, bị suy sụp. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy thức 
uống ấy. 


2647. Thật vậy, người uống vào thức uống này thì kiêu ngạo, mắt bị đỏ 
ngầu, nghĩ rằng: “Toàn bộ trái đất thuộc về một mình ta, thậm chí vị vua cai 
trị bốn phương cũng không sánh bằng với ta” Quý vị hãy mua cái bình này, 
nó được chứa đầy thức uống ấy. 


2648. (Thức uống này là vật tạo ra) ngã mạn và ngã mạn thái quá, các sự 
cãi cọ, các việc nói đâm thọc, các vóc dáng xấu xí, các sự lõa 16, các sự trốn 
chạy; nó là đích đến, là chỗ trú của những kẻ trộm CưỚp, của những gã vô lại. 
Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy thức uống ấy. 


2649. Bị lệ thuộc vào thức uống này, nhiều người làm tiêu tan thóc lúa, tài 
sản, bạc vàng, ruộng vườn, trâu bò. Thức uống này là sự phá hoại đối với 
những gia đình có của cải. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy 
thức uống ấy. 


265o. Có những gia đình giàu có, phồn thịnh, có tài sản nhiều ngàn tiền 
vàng ở thế gian, bị làm cho tiêu hoại phần gia tài thừa kế bởi vì thức uống 
này. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy thức uống ấy. 


2651. Sau khi uống vào thức uống này, người nam như là có dáng vẻ tồi 
bại, mắng nhiếc cha và mẹ, và có thể cưỡng ép mẹ vợ, rồi luôn cả con dâu. 
Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy thức uống ấy. 


2652. Thật vậy, sau khi uống vào thức uống này, người nữ như là có dáng 
vẻ tồi bại, mắng nhiếc cha chồng và chồng, và có thể cưỡng ép đầy tớ trai, 
luôn cả người nam hầu cận. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy 
thức uống ấy. 
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2653. Yam ve pivitvana' haneyya poso 


512. Kumbhajatakam 


dhamme thitam samanam brahmanam va, 


gacche apayampi tato nidanam 


tassa punnam kumbhamimam kinatha. 


2654. Yam ve pItva? duccaritam caranti 
kayena vācāya ca cetasa vā,” 
nirayam vajanti duccaritam caritva 


tassa punnam kumbhamimam kinatha. 


2655. Yam yacamana na labhanti pubbe 
bahum hiraññampi pariccajantā, 
so tam pivitva alikam bhanati 


tassa punnam kumbhamimam kinatha. 


2656. Yam ve pītvā' pesane pesayanto” 
accayike karaņīyamhi jāte,* 
atthampi so nappajānāti vutto 


tassa puņņam kumbhamimam kiņātha. 


2657. Hirīmanāpi ahirīkabhāvam 
pātum karonti madanāya” mattā, 
dhīrāpi santā bahukam bhaņanti 


tassā puņņam kumbhamimam kiņātha. 


2658. Yam ve pītvā* ekathūpā sayanti 
anasaka thandiladukkhaseyyam,° 
dubbaņņiyam ayasakyañˆ°cupenti 


tassa punnam kumbhamimam kinatha. 


2659. Yam ve pītvā* pattakkhandhā sayanti 
gāvo kutahatariva, '' 
nahi vāruņiyā vego 
narena sussaho"riva."” 


2660. Yam manussā vivajjenti'* sappam ghoravisammiva, ' 
tam loke visasamānam ko naro patumarahati. ' 


2661. Yam ve pitva” andhakaveņhuputtā" 
samuddātīre paricārayantā, 
upakkamum musalehaññamaññam” 


tassa punnam kumbhamimam kinatha. 


' yam ve pitvāna - Syā; yañ ce pītvāna - PTS. 
2 yam ve pivitvā - Ma; yam ve pitvā - Syā; 
yañ ce pItva - PTS. 
` cetasā ca - Ma, Syā, PTS. 
* yam ve pitvā - Ma, Syā; 
yam pivitva - PTS. 
> pesiyanto - Ma, Syā, PTS. 
5 jāto - PTS. 
7 madirāya - PTS. 
° yam ve pitvā - Ma, Syā; yañ ce pītvā - PTS. 


? thaņdiladukkhaseyyā - PTS. 
° ayasakkañ - PTS. 
' kutahatava - Ma. 
? susaho - Ma, PTS. 
* vivajjanti - Syā. 
` phoravisamiva - Sya, PTS. 
7 yam ve pitvā - Ma, Sya; 
yañ ce pivitvā - PTS. 
° andhakaveņdaputtā - Ma, Sya. 
? musalehi aññamaññam - PTS. 


'3 tassa punnam kumbhamimam kinatha - itipātho Ma, Syā potthakesu dissate. 
'  tassa punnam kumbhamimam kinatha - itipatho Syā potthake dissate. 
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2653. Thật vậy, sau khi uống vào thức uống này, người nam có thể giết 
hại vị Sa-môn hay vị Bà-la-môn đã trú vào thiện pháp, do nguyên nhân ấy có 
thể đi đến cảnh giới khổ đau. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy 
thức uống ấy. 


2654. Thật vậy, sau khi uống vào thức uống này, nhiều người thực hành 
uế hạnh bằng thân, bằng lời, hoặc bằng ý; sau khi thực hành uế hạnh thì đi 
đến địa ngục. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy thức uống ấy. 


2655. Trước đây, trong khi bỏ ra nhiều vàng rồi yêu cầu kẻ nào đó (nói 
dối), nhưng không thành công, kẻ ấy (giờ đây), sau khi uống thức uống ấy, 
liền nói điều giả dối. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy thức 
uống ấy. 


2656. Thật vậy, sau khi uống vào thức uống này, kẻ được phái đi đưa tin 
vào lúc có công việc cần làm khẩn cấp sanh khởi, kẻ ấy cũng không biết ý 
nghĩa (lời nhắn gởi) khi được hỏi đến. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được 
chứa đầy thức uống ấy. 


2657. Ngay cả những người có tâm ý gắn bó với sự hổ then, khi bị say sưa 
bởi chất say, cũng phô bày bản tánh không hổ thẹn. Ngay cả các bậc sáng trí, 
trong khi say sưa, cũng nói nhiều. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa 
đầy thức uống ấy. 


2658. Thật vậy, sau khi uống vào thức uống này, nhiều người nằm một 
đống ở chỗ nằm khổ sở là nền đất cứng, không ăn uống, rồi trở nên có hình 
dạng xấu xí và bị mất danh tiếng. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa 
đầy thức uống ấy. 


265o. Thật vậy, sau khi uống vào thức uống này, nhiều người có thân 
hình rũ rượi, nằm dài, tựa như con bò bị đánh bởi cái búa tạ (nằm đài), bởi vì 
nồng độ của rượu dường như khiến người nam không còn khả năng chịu 
đựng tốt nữa. 


2660. Loài người tránh xa thức uống này như là tránh xa con rắn có nọc 
độc dữ dội, vậy người nam nào ở thế gian có khả năng để uống thứ nước sánh 
bằng với nọc độc ấy? 


2661. Thật vậy, sau khi uống vào thức uống này, những người con trai của 
Andhaka và Venhu, trong lúc dạo chơi ở bờ biển, đã đánh đập lẫn nhau bằng 
những cái chày. Quý vị hãy mua cái bình này, nó được chứa đầy thức uống ấy. 
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2662. Yam ve pītvā' pubbadevā pamatta 
tidiva cutā sassatiya samāyā,” 
tam tadisam majjamimam niratthakam 
Janam mahārāja katham pibeyya.* 


2663. Nayimasmim' kumbhasmim dadhi va madhum va,” 
evam abhiññaya kinahi raja, 
evam hi mam° kumbhagata maya te 
akkhatarupam tava sabbamitta. 


2664. Na me pita va athavapi mata 
etādiso' yadisako tuvamsi, 
hitanukampi paramatthakamo 
soham karissam vacanam tavajja. 


2665. Dadami te gamavarani pañca 
dāsīsatam satta gavam satani, 
ajaññayutte ca rathe dasā* ime 
acariyo hosi mamatthakamo. 


2666. Taveva dasi satamatthu raja 
gāmā ca gāvo ca taveva hontu, 
ajaññayutta ca ratha taveva 
sakkohamasmi tidasānamindo. 


2667. Mamsodanam sappIpayañca'° bhuñJa 
khadassu ca tvam madhumasapuve, '' 
evam tuvam dhammarato Janinda 
anindito saggamupehi thānanti. 

Kumbhajātakam. 


3. JAYADDISAJĀTAKAM 


2668. Cirassam vata me udapādi ajja 
bhakkho mahā sattamibhattakāle, 
kutosi ko vāsi tadingha brūhi 
ācikkha jātim vidito yathāsi. 


' yam ve pitvā - Ma, Syā; ° evafīhimam - Ma; 
yañ ce pītvā - PTS. evañhi mam - Syā. 
* samāya - Ma. 7 etādisā - Ma, PTS. 
* piveyya - Ma, Syā. * dasa - Ma, Syā. 
* nayimasmi - Syā; na imasmi - PTS.  ”sakkohamasmi - Ma, Syā, PTS. 
° dadhi vã madhu vã - Ma; 10 gappipāyāsam - Ma, Syā. 
dadhi madhu vā - Syā. l khādassu ce tvam madhunā apūpe - PTS. 
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2662. Thật vậy, sau khi uống vào thức uống này, chư Thiên trong thời quá 
khứ bị say sưa, rồi bị lìa khỏi cõi Trời vĩnh viễn cùng với phép thần. Tâu đại 
vương, trong khi biết chất say này là không có lợi ích giống như thức uống ấy, 
làm sao người ta có thể uống được? 


2663. Tâu bệ hạ, trong bình này không phải là sữa đông hay mật ong, bệ 
hạ phải biết rõ như vậy rồi hãy mua, bởi vì thức uống chứa đựng trong cái 
bình này đã được ta dành riêng cho bệ hạ là như vậy, đúng theo cách thức đã 
được ta giải thích cho bệ hạ, này Sabbamitta.” 


2664. “Ngài không phải là cha hay là mẹ của tram, nhưng họ như thế nào 
thì ngài như thế ấy; ngài là người hữu ích và có lòng trắc ẩn, có sự ước muốn 
về mục đích tối thượng. Hôm nay, trām đây sẽ làm theo lời nói của ngài. 


2665. Trām ban cho ngài ân huč là năm ngôi làng, một trăm nữ tỳ, bảy 
trăm con bò cái, và mười có xe kéo này đã được thắng vào những con ngựa 
thuần chủng. Ngài hãy là thầy dạy học có lòng mong mỏi đến sự lợi ích của 
trãm.” 


2666. “Tâu bệ hạ, một trăm nữ tỳ là thuộc về chính bệ hạ, các ngôi làng và 
bây bò là thuộc về chính bệ hạ, và các có xe kéo đã được thắng vào những con 
ngựa thuần chủng là thuộc về chính bệ hạ. Ta là Thiên Chủ Sakka, chúa của 
chư Thiên cối Tam Thập. 


2667. Bệ hạ hãy thọ dụng cơm thịt và cơm sữa. Bệ hạ hãy nhai bánh đậu 
và mật ong. Tâu vị chúa của loài người, được vui thích với thiện pháp như 
vậy, bệ hạ là người không bị chê trách, và sẽ đạt đến vị thế cõi Trời.” 

Bổn Sanh Cái Bình Rượu. [512] 


3. EÓN SANH VUA JAYADDISA 
(Lời trao đổi giữa kẻ ăn thịt người và đức vua Jayaddisa) 
2668. “Quả thật đã lâu lắm mới có một bữa ăn thịnh soạn sanh lên cho ta 


hôm nay, vào bữa ăn lần thứ bảy. Ngươi từ đầu đến? Hoặc ngươi là ai? Nào, 
hãy nói ra điều ấy. Hãy khai báo dòng dõi như ngươi đã được biết.” 
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2669. Pañcalaraja migavam pavittho' 
jayaddiso nama yadissuto te,” 
carāmi kacchāni vanāni cāham 
pasadimam* khada mamajja muñca. 


2670. Seneva tvam paņasi sassamane? 
mameso* bhakkho pasado yam‘ vadesi, 
tam khādiyāna pasadam JIghaññam” 
khādissam pacchā na vilāpakālo. 


2671. Na catthi mokkho mama vikkayena* 
gantvāna pacchā gamanaya” panhe, '° 
tam sangaram!' brahmanassappadaya'? 
saccānurakkhī punarāvajissam. 


2672. Kim kammajātam anutappatī tam” 
pattam samīpam maraņassa raja, 
ācikkha me tam api sakkuņemu 
anujānitum āgamanāya panhe. '° 


2673. Katā mayā brāhmaņassa dhanāsā 
tam sangaram patinokkham' na muttam, 
tam sangaram brahmanassappadaya 
saccānurakkhī punarāvajissam. 


2674. Yam” te kata brāhmaņassa dhanāsā 
tam sangaram patimokkham na muttam, 
tam sangaram brāhmaņassappadāya 
saccānurakkhī punarāvajassu. 


2675. Mutto ca so purisādassa" hattha 
gantvā sakam mandiram kāmakāmī, 
tam sangaram brāhmaņassappadāya 
āmantayī puttamalīnasattam.” 


2676. Ajjeva rajjam abhisecayassu'? 
dhammaīca ratthesu Janesu cāpi,” 
adhammakāro ca te māhu ratthe 
gacchāmaham porisadassa ñatte.” 


' pavuttho - katthaci. 2 brāhmaņasappadāya - Syā. 

2 yadi suto te - Syā; yadi-ssuto te - PTS. 3 anutappate tvam - Ma; 

3 pasadam imam - Ma, Syā, PTS. anutappate tam - Syā. 

4 sassamāno - Ma, PTS; * patimukkam - Ma; 
sayhamāno - Syā. patimokkam - Syā. 

` mamesa - Ma, Syā, PTS. ` vã - Ma, Syā, PTS. 

° pasad” ayam - PTS. é porisadassa - Ma, Syā. 

7 tam khādiyānam pasadam dighaññam - PTS. 7 puttamalīnasattum - Syā; 

* nikkayena - Ma, Syā, PTS. puttam alīnasattum - PTS. 

? paccāgamanāya - Ma, Syā, PTS. ° abhisiñcayassu - Ma. 

1 pañhe - Syā. 2) ñante - Syā. 

'' sañkaram - Ma. '' dhammam cara sesu paresu capi - Ma, PTS. 
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2669. "Trām là vua xứ Pañcala tên Jayaddisa đang đi săn thú, nếu ngươi 
đã được nghe tin. Trãm lang thang ở các đầm lầy và các khu rừng. Hôm nay, 
ngươi hãy ăn thịt con hươu này và hãy thả trãm ra.” 


2670. “Trong khi bị hãm hại, ngài đánh đổi mạng sống bằng chính vật sở 
hữu của mình. Con hươu này sẽ là thức ăn của ta là điều ngài nói. Ta sẽ ăn 
ngài là vật nên ăn (trước), còn con hươu kém ngon hơn ta sẽ ăn sau. Giờ 
không phải là lúc nói nhảm.” 


2671. “Không có việc trốn tránh đối với sự đánh đổi của trām. Trām ra đi 
rồi sau đó trở lại vào sáng sớm ngày mai. Là người bảo vệ sự chân thật, sau 
khi hoàn thành sự hứa hẹn ấy đối với vị Bà-la-môn, trám sẽ tự mình quay trở 
lại.” 


2672. “Này đức vua, việc gì khiến ngài hối tiếc, khi ngài đã đến bên cạnh 
cái chết? Hãy nói việc ấy với ta, thậm chí ta có thể cho phép ngài quay lại vào 
sáng sớm ngày mai.” 


2673. “Sự mong mỏi tài sản của vi Bà-la-môn đã được thực hiện bởi trām, 
và điều hứa hẹn ấy còn bị vướng lại, chưa được tháo gỡ. Là người bảo vệ sự 
chân thật, sau khi hoàn thành sự hứa hẹn ấy đối với vị Bā-la-mOn, trām sẽ tự 
mình quay trở lại.” 


2674. “Về việc mong mỏi tài sản của vị Bà-la-môn đã được thực hiện bởi 
ngài, và điều hứa hẹn ấy còn bị vướng lại, chưa được tháo gỡ. Là người bảo vệ 
sự chân thật, ngài hãy hoàn thành sự hứa hẹn ấy đối với vị Bà-la-môn, rồi 
hãy tự mình quay trở lại.” 


2675. Và vị vua ấy đã được thoát khỏi vòng tay của kẻ ăn thịt người. 
Sau khi đi đến cung điện của mình, vị có sự ham muốn các dục, 

sau khi hoàn thành sự hứa hẹn ấy đối với vị Bà-la-môn, 

đã nói với hoàng tử Alinasatta rằng: 


2676. “Nội trong ngày hôm nay, con hãy làm lễ đăng quang vương quyền 
và luật pháp ở trong các đất nước và luôn cả ở nơi các người dân. Và con chớ 
có các hành động bất công trong đất nước, trām sẽ đi đến nơi ở của kẻ ăn thịt 
người.” 
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2677. Kim kamma kubbam tava deva pāde' 
nārādhayim' tadicchāmi* sotum, 
yamāajja rajjamhi udassaye tvam' 
rajjampi na iccheyyam” taya vina aham.‘ 


2678. Na kammunā' va vacasavaŸ tata 
aparādhitoham tuviyam)? sarāmi, 
sandhiñca '" katvā purisadakena 
saccānurakkhī punaham'' gamissam. 


2679. Aham gamissāmi idheva hohi 
natthi tato jīvato vippamokkho, 
sace tuvam gacchasiyeva rāja 
ahampi gacchāmi ubho na homa. 


2680. Addhā hi tāta satānesa dhammo 
maraņā ca me dukkhataram tadassa, 


kammāsapādo tam yadā pacitvā 
pasayha khāde bhidā rukkhasule. ? 


2681. Panena te pāņamaham nimissam 
mā tvam aga porisadassa ñatte, ° 
etañca“ te pāņamaham nimissam 
tasmā matam jīvitassa varemi." 


2682. Tato have dhitimā rājaputto 
vandittha mātucca pitucca pade, '° 
dukhinissa mata nipatī pathabyā"” 
pitassa'* paggayha bhujāni kandati. 


2683. Tam gacchantam tāva pitā viditvā 
parammukho vandāti pañJaliko, '° 
somo ca raja varuno ca raja 
pajāpatī candima sūriyo ca, 
etehi gutto purisādakamhā 
anuññato sotthi paccehi tata. 


' deva pāva - Ma. ? bhidarukkhamule - Syā; 
* nārādhayī - Ma. hitarukkhasule - PTS. 
* tam tadicchami - Ma, Syā. * ñante - Syā. 
* tuvam - Ma, Syā, PTS. * evañ ca - PTS. 
> niccheyyam - Ma, PTS; ` vannemi - Ma, Syā, PTS. 
niccheyya - Syā. é vanditvā matu ca pitu ca pade - Ma; 
° vinaham - Ma, Syā. vanditvā matuñca pituñca pade - Syā. 
7 kammanā - PTS. 7 nipata pathabyā - Ma; 
° vacasā va - Ma; vacasā ca - Syā. nipatī pathabyā - Syā; 
? tuyham - PTS. nipatī pathavyā - PTS. 
1 saddhiñca - Syā. Š pitāssa - Ma. 
'' punāham - Ma. ? pañjalī so - PTS. 
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2677. “Tàu bệ hạ, trong khi làm công việc gì dưới quyền của phụ vương, 
con đã không làm cho phụ vương hài lòng về điều gì, con mong được nghe về 
điều ấy? Về việc hôm nay phụ vương sẽ đưa con lên làm vua, con không 
mong muốn ngay cả vương quyền, khi phải thiếu vắng phụ vương.” 


2678. “Này con thương, vào lúc này trãm không nhớ đến lõi lầm gì do 
hành động hay do chính lời nói của con. Là người bảo vệ sự chân thật, sau 
khi thực hiện điều cam kết với kẻ ăn thịt người, trám sẽ quay trở lại.” 


2679. “Con sẽ đi, phụ vương hãy ở lại tại nơi này. Không có sự phóng 
thích đối với người còn sống từ nơi kẻ ấy. Tāu phụ vương, nếu phụ vương di, 
con cũng đi nữa. Hãy để cả hai không còn tồn tại.” 


268o. “Này con thương, quả đúng thế, điều này là bản thể của các hiền 
nhân. Việc ấy đối với trãm còn khổ sở hơn là cái chết, là vào lúc gã 
Kammasapada xuyên thủng con ở nơi cọc gõ, nướng chín, rồi nhai ngấu 
nghiến một cách tàn bạo.” 


2681. “Con có thể trao đổi mạng sống của phụ vương bằng mạng sống 
(của con). Phụ vương chớ đi đến nơi ở của kẻ ăn thịt người. Và con có thể 
trao đổi mạng sống này cho phụ vương: vì điều ấy, con chọn cái chết cho sự 
sống còn (của phụ vương).” 


2682. Thật vậy, sau đó, vị hoàng tử dũng cảm đã dành lễ hai bàn chân của 
mẫu hậu và phụ vương. Người mẹ, khổ đau, đã ngã quy xuống đất, còn người 
cha đã đưa hai cánh tay lên, khóc lóc. 


2683. Cho đến lúc biết được người con ấy đang bước đi, người cha, với 
mặt quay hướng khác, cháp tay lên, dành lē các vị: Vua Soma, Vua Varuna, 
Thần Pajāpati, Mặt Trăng, và Mặt Trời. “Này con thương, được các vị này bảo 
vệ, được cho phép từ kẻ ăn thịt người, con hãy trở về bình yên.” 
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2684. Yam dandakaraññagatassa' mata 
romassakā” sotthanam sugutta° 
tante aham sotthanam karomi, 
etena saccena sarantu deva 
anuññato sotthi paccehi putta. 

2685. Āvī raho vāpi manopadosam 
naham sare jātumalīnasatte, 
etena saccena sarantu deva 
anuññato sotthi paccehi bhata.! 

2686. Yasma ca me anadhimanosi sami 
nacapi me manasa appiyosi, 
etena saccena sarantu deva 
anuññato sotthi paccehi sami. 

2687. Braha uju cārumukho kutosi 
na mam pajānāsi vane vasantam, 
luddaūca* mam ñatva purisādakoti 
ko sotthimājānamidhāvajeyya. 

2688. Jānāmi ludda purisādako tvam 
na tam na jānāmi vane vasantam, 
ahaūca* puttosmi jayaddisassa 
mamājja khāda pituno pamokkhā. 

2689. Jānāmi puttoti' jayaddisassa 
tathāhi vo mukhavaņņo ubhinnam, 
sudukkaraññeva? katam tavedam 
yo mattumicche” pituno pamokkhā. 

2690. Na dukkaram kiūcimahettha maññe 
yo mattumicche' pituno pamokkhā, 
mātucca hetu” paralokagamy8'"' 
sukhena saggena ca sampayutto. 

2691. Ahañca kho attano papakiriyam'”? 
avi raho cāpi” sare na Jatu, 
sankhātajāti''maraņohamasmi 
yatheva me idha tathā parattha. 

2692. Khādajja mamdāni mahānubhāva 
karassu kiccāni imam sarīram, 
rukkhassa vāte papatāmi aggā 
chādayamāno"” mayham" tvamadesi'” mamsam. 


' daņdakiraīīio gatassa - Ma, Syā. ° matu ca hetu - Ma; 

2 rāmassakāsi - Ma, Syā; mātū ca hetū - Syā; 
rāmass aka - PTS. mātu ca hetū - PTS. 

* sugattā - PTS. ' paraloka gantvā - Ma; 

* bhātika - Ma; bhātā - Syā, PTS. paraloka gamya - PTS. 

` luddam - Ma, Syā, PTS. 2 pāpakriyam - Syā. 

° ahampi - PTS. > vapi - Ma, Syā, PTS. 

7 puttosi - Syã. * sankhātajātī - Ma, Syā, PTS. 

° sudukkarañceva - Sya; ` chādamāno - Syā. 
sudukkaram ¢ eva - PTS. ° me yan - PTS. 

? maccumicche - PTS. 7 tavamadesi - Syā. 
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2684. “Sự an lành mà một người mẹ khéo được bảo vệ đã tạo ra cho 
Roma (con trai của bà) khi Roma đi vào khu rừng Dandaka, mẹ sẽ tạo ra sự 
an lành ấy cho con; do sự chân thật này, mong rằng chư Thiên hãy ghi nhớ. 
Này con trai, được cho phép, con hãy trở về an lành.” 


2685. “Tôi nhớ một cách chắc chắn là tôi đã không có ác ý nào đối với anh 
trai Alīnasatta (của tôi), đầu lā lộ liễu hay kín đáo; do sự chân thật này, mong 
rằng chư Thiên hãy ghi nhớ. Này anh trai, được cho phép, anh hãy trở về 
bình yên.” 


2686. “Thưa tướng công, bởi vì chàng không có ý phụ bạc thiếp, và thiếp 
cũng không có ý nghĩ không yêu thương chàng; do sự chân thật này, mong 
rằng chư Thiên hãy ghi nhớ. Thưa tướng công, được cho phép, tướng công 
hãy trở về bình yên.” 


(Lời trao đổi giữa kẻ ăn thịt người và hoàng tử Alinasatta) 

2687. “Ngươi cao to, ngay thắng, có khuôn mặt khôi ngô, ngươi từ nơi 
nào đến? Ngươi không biết lão đang cư ngụ ở khu rừng hay sao? Sau khi biết 
được lão là kẻ tàn bạo có biệt hiệu “kẻ ăn thịt người, người nào còn quan tâm 
đến sự bình yên, sao lại có thể đi đến nơi này?” 


2688. “Này kẻ hung bạo, ta biết ngươi là kẻ ăn thịt người. Không phải ta 
không biết ngươi đang cư ngụ ở khu rừng. Và ta là con trai của vua 
Jayaddisa. Vì việc giải thoát cho người cha, nên hôm nay, ngươi hãy ăn thịt 
ta.” 


2689. “Lão biết là ‘con trai” của Jayaddisa, bởi vì khuôn mặt và vóc dáng 
của cả hai người các ngươi là giống nhau. Việc đã làm này của ngươi quả là 
việc làm vô cùng khó khăn, là một người có thể chấp nhận cái chết vì việc giải 
thoát cho người cha.” 


2690. “Ta nghĩ rằng bất cứ việc gì ở đây không phải là việc khó làm, lā 
một người có thể chấp nhận cái chết vì việc giải thoát cho người cha và vì 
nguyên nhân của người mẹ, (người ấy) sau khi đi đến thế giới khác, sẽ được 
kết nối với hạnh phúc và cõi Trời. 


2691. Và thật vậy, ta nhớ một cách chắc chắn rằng bản thân ta không có 
bất cứ hành động xấu xa nào, đầu là lộ liễu hay kín đáo. Ta bị tạo tác bởi sanh 
và tử. O kiếp này, của ta là như thế nào thì ở kiếp sau sẽ là như vậy. 


2692. Này lão có đại năng lực, lão hãy ăn thịt ta ngày hôm nay, vào lúc 
này. Lão hãy làm các việc cần phải làm với thân xác này. Hay là ta rơi xuống 
từ chóp đỉnh của thân cây cho lão. Trong khi hứng thú, lão hãy ăn phần thịt 
của ta.” 
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2693. Idañca te ruccati raJaputta 
cajāsi' panam pituno” pamokkha, 
tasmatiha tvam* taramānarūpo 
sambhaīija katthāni jalehi aggim. 


2694. Tato have dhitimā rājaputto 
dārū* samāhatva* mahantamaggim, 
ādīpayitvā' pativedayittha 
ādīpitodāni mahāyamaggi. 


2695. Khādajja mam dāni pasayhakārī 
kim mam muhum pekkhasi hatthalomo, 
tathā tathā tuyhamaham karomi 
yathā yathā mam chadayamano” adesi. 


2696. Ko tādisam* arahati khāditāye 
dhamme thitam saccavadim vadaññum, 
muddhāpi tassa viphaleyya sattadhā 
yo tādisam saccavādim adeyya. 


2697. Idam hi so? brāhmaņam maññamano 
saso avāsesi sake sarīre, 
teneva so candimā devaputto 
sasatthuto' kāmaduhajja yakkha. 


2698. Cando yathā rāhumukhā pamutto 
virocate pannaraseva'' bhānumā,"” 
evam tuvam porisādā pamutto 
viroca kampilla °` mahānubhāva, 
amodayam pitaram matarañca 
sabbo ca te nandatu ñatipakkho. 


2699. Tato have dhitimā rajaputto 
katañJalI pariyaga'° porisādam, 
anuññato sotthi sukhī arogo 
paccāgamā"” kampillamalīnasatto." 


2700. Tam negamā jānapadā ca sabbe 
hatthārohā rathikā pattikā ca, 
namassamānā pafijalikā upāgamum” 
namatthu te dukkarakārakosī "ti. 


Jayaddisajātakam. 
' cajesi - Ma, Syā. ' pannaraseva - Ma, PTS. 
2 pitu - Syã. 2 bhāņumā - Ma, Sya. 
* tasma hi so tvam - Ma, PTS. * kapile - Ma; 
* dārum - Ma, Syā. kapille - Syā. 
` samāhatvā - Ma. * pariyāya - Ma; 
° sandīpayitvā - Ma, Syā, PTS. paggayha - Syā, PTS. 
7 chādamāno - Syā, PTS. ` paccāga - PTS. 
° w etādisam - PTS. é kapilamalīnasattā - Ma; 
?indam hi so - PTS. kapillamalīnasattā - Sya. 
'° sasatthako - Syā. 7 paīijalikā-m-upāgamum - PTS. 
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2693. “Này hoàng tử, và việc này được ngươi ưa thích. Ngươi từ bỏ mạng 
sống vì việc giải thoát cho người cha. Vì thế, ở đây ngươi có vẻ gấp gáp. 
Ngươi hãy bẻ gãy các nhánh củi rồi đốt lên ngọn lửa.” 


2694. Thật vậy, sau đó, vị hoàng tử dũng cảm đã gom lại các khúc gỗ và 
đốt cháy ngọn lửa lớn, rồi đã thông báo rằng: “Bây giờ, ngọn lửa lớn này đã 
được đốt cháy. 


2695. Lão hãy ăn thịt ta ngày hôm nay, vào lúc này, bằng hành động bạo 
lực. Việc gì mà lão lén nhìn ta, (sửng sốt) có lông dựng đứng? Ta làm cho lão 
thế này thế nọ để cho lão hứng thú ăn thịt ta.” 


2696. “Ai xứng đáng để ăn thịt người đã trú vào thiện pháp, có lời nói 
chân thật, rộng lượng như thế ấy? Kẻ nào ăn thịt người có lời nói chân thật 
như thế ấy, thậm chí cái đầu của kẻ ấy cũng có thể vỡ tan thành bảy mảnh.” 


2697. “Trong khi nghĩ rằng: “Người này là Bà-la-môn,) con thỏ ấy đã quyết 
định bố thí thân thể của mình; chính vì thế, vị Thiên tử Mặt Trăng ấy, được 
ngợi khen về (hình bóng) con thỏ, ngày nay là vị Dạ-xoa có nguồn ban phát 
các điều mong muốn.” 


2698. “Giống như mặt trăng được thoát khỏi miệng của thần Rahu 
(nguyệt thực) chiếu sáng vào ngày rằm, hoặc giống như mặt trời chiếu sáng, 
tương tự như vậy, này vị hoàng tử có đại năng lực, được thoát khỏi kẻ ăn thịt 
người, ngài hãy chiếu sáng xứ sở Kampilla. Trong lúc làm cha và mẹ hoan hỷ, 
ngài hãy để cho toàn bộ nhóm thân quyến của ngài vui mừng.” 


2699. Thật vậy, sau đó, vị hoàng tử dũng cảm đã chắp tay lại, đi vòng 
quanh kẻ ăn thịt người. Được cho phép, hoàng tử Alīnasatta đã trở về lại 
thành Kampilla bình yên, hạnh phúc, khỏe mạnh. 


2700. Tất cả các thị dân và dân chúng cối ngựa, di xe, và đi bộ, đã đến gần 
vị hoàng tử ấy, chắp tay, bày tỏ sự tôn kính: “Kính lễ đến ngài. Ngài là người 
làm công việc khó làm.” 

Bổn Sanh Vua Jayaddisa. [513] 
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4. CHADDANTAJATAKAM 


2701. Kinnu socasi anuccangi' paņdūsi” varavaņņini,* 
milāyasi visālakkhi* mālāva parimadditā. 


2702. Dohaļo me mahārāja supinantenupaccagā, 
na so sulabharūpova yādiso mama dohaļo. 


2703. Ye keci mānusā kāmā idha lokasmim' nandane, 
sabbe te pacurā mayham ahante dammi dohaļam. 


2704. Luddā deva samāyantu ye keci vijite tava, 
etesam ahamakkhissam yādiso mama dohaļo. 


2705. Ime te luddakā devi katahatthā visāradā, 
vanaññu ca migaññu ca mamatthe cattajīvitā. 


2706. Luddaputtā nisāmetha yāvantettha samāgatā, 
chabbisāņam gajam setam addasam supine aham, 
tassa dantehi me attho alābhe natthi jīvitam. 


2707. Na no pitūnam na pitāmahānam 
dittho suto kuūijaro chabbisano, 
yamaddasā' supine rājaputtī 
akkhāhi no yādiso hatthināgo. 


2708. Disā catasso vidisā catasso 
uddham adho dasadisā imāyo, 
katamam disam titthati nāgarājā 
yamaddasā supine chabbisāņam. 


2709. Ito ujum uttariyam* disāyam 
atikkamma so satta girī brahante, 
suvaņņapasso nāma girī uļāro 
supupphito* kimpurisānuciņņo. 


2710. Āruyha selam bhavanam kinnarānam 
olokaya pabbatapadamulam, 
atha dakkhasī meghasamānavaņņam 
nigrodharājam atthasahassapadam. " 


' socasinuccangi - Ma; ` supinantenupajjhagā - Ma, Syā. 
socasinuccangī - Syā; ° lokasmi - Ma, Syā. 
socasi anujjangi - PTS. 7 yamaddasa - Syā. 

* paņdusī - Syā; pandu sī - PTS. ° uttarāyam - Syā. 

3 varavaņņinī - Syā. ? sampupphito - Syā. 

*visālakkhī - Syā. '° atha sahassapādam - Ma. 
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4. BON SANH VOI CHÚA CHADDANTA 


2701. “Này cô nàng có cơ thể tựa như vàng, vi sao nàng sầu muộn? Này có 
nàng có sắc đẹp cao quý, vì sao nàng có vẻ xanh xao? Này cô nàng có đôi mắt 
to, vì sao nàng bi héo hon, tựa như lãng hoa bị vày vò?” 


2702. “Tâu đại vương, thiếp có sự khao khát. Nó đến trong giấc mơ. Sự 
khao khát như thế ấy của thiếp dường như có vẻ không dễ dàng đạt được.” 


2703. “Này ái hậu, bất kỳ những dục vọng nào thuộc về nhân loại ở thế 
gian này, tất cả các điều ấy đều đồi dào đối với trãm. Trãm sẽ ban cho nàng 
điều khao khát ấy.” 


2704. “Tâu bệ hạ, hãy cho tập họp các thợ săn lại, bất kỳ những ai đang ở 
trong lãnh địa của bệ hạ. Thiếp sẽ nói cho những người ấy điều khao khát của 
thiếp là như thế nào.” 


2705. “Này ái hậu, những người thợ săn này là thuộc về nàng. Họ đã khéo 
được rèn luyện, tự tin, hiểu biết về rừng và các loài thú, có mạng sống đã 
được buông bỏ cho mục đích của trām.” 


2706. “Hỡi các thợ săn trai trẻ đã đến tụ hội ở nơi này, các người hãy chú 
tâm lắng nghe. Bổn cung đã nhìn thấy con voi sáu ngà màu trắng ở trong giấc 
mơ. Bổn cung có nhu cầu với những cái ngà của nó; nếu không đạt được thì 
không sống nổi.” 


2707. “Tàu lệnh bà, các người cha, các người ông của chúng tôi còn chưa 
được thấy, chưa được nghe về con voi có sáu ngà. Xin lệnh bà hãy nói rõ cho 
chúng tôi về con long tượng mà lệnh bà đã nhìn thấy trong giấc mơ là như 
thế nào. 


27o8. Bốn hướng chánh, bốn hướng phụ, hướng trên, hướng dưới, trong 
mười hướng này, con long tượng mà lệnh bà đã nhìn thấy trong giấc mơ 
đứng ở hướng nào?” 


2700. “Từ nơi này, thắng lên hướng bắc, sau khi vượt qua bảy ngọn núi 
khổng lồ; (trong số đó) ngọn núi nổi bật ấy có tên là Suvannapassa (Sườn 
Núi Vàng), được khéo nở rộ hoa, được lai vãng bởi loài nhân điểu. 


2710. Sau khi trèo lên tảng núi đá là chỗ ngụ của các nhân điểu, ngươi hãy 
nhìn xuống khu vực ở chân núi, và ngươi sẽ nhìn thấy một cây đa chúa, với 
gốc có tám ngàn cành, có hình dáng giống như đám mây. 
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Khuddakanikaue - Jatakapali II 514. Chaddantajātakam 


2711. Tatthacchati kuñjaro chabbisano 
sabbaseto duppasaho parehi, 
rakkhanti nam atthasahassanāgā 
īsādantā vātajavappahārino. 


2712. Titthanti te tumulam passasantā' 
kuppanti vātassapi eritassa, 
manussabhūtam pana tattha disvā 
bhasmam kareyyum nāssa rajopi tassa. 


2713. Bahū hi me” rājakulamhi santi 
piļandhanā jātarūpassa devi, 
mutta manIveluriyamaya ca 
kim kahasi dantapiļandhanena, 
māretukāmā kuñJaram chabbisanam 
udahu ghātessasi luddaputte. 


2714. Sa issitā dukkhita casmi ludda 
uddhañca sussāmi anussarantī, 
karohi me luddaka etamattham 
dassāmi te gāmavarāni pañca. 


2715. Katthacchati katthamupeti thānam 
vīthissa kā nahanagatassa" hoti, 
kathañhi so nahāyati* nāgarājā 
katham vijānemu gatim gajassa. 


2716. Tattheva sā pokkharaņī adūre* 
rammā sutitthā ca mahodika' ca, 
sampupphitā bhamaragaņānuciņņā 
ettha hi so nahāyati nāgarājā. 


2717. Sisam nahato uppalamāladhārī” 
sabbaseto puņdarīkattacangī,* 
āmodamāno gacchati santike tam” 
purakkhatvā mahesim sabbabhaddam. 


2718. Tattheva so uggahetvāna vākyam 
adaya tūņiūca dhanuñca luddo, 
vituriya so” satta girī brahante 
suvaņņapassam nāma'' girim uļāram. 


! tumūlam passasantā - Ma; 7 nahātuppala mālabhārī - Ma; 
tumūlamassasantā - Syā; nahāto uppalamālabhārī - PTS. 
te bhimūla passasantā - PTS. ° puņdarikatacangī - Syā. 

? bahū hime - Ma; bahū h’ ime - PTS. ? sanniketam - Ma, Syā; 

* nhānagatassa - Ma, Syā. [san] niketam - PTS. 

* nhāyati - Ma, Syā. '° vituriyati - Ma, Syā; 

> avidūre - Syā. vitureyyati - PTS. 

° mahodakā - Syā. ll guvaņņapassanāma - Syā. 
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2711. Con voi sáu ngà trú ẩn tại nơi ấy. Nó có toàn thân màu trắng, khó bị 
khuất phục bởi những con voi khác. Tám ngàn con voi bảo vệ nó. Chúng có 
ngà như cán cày, có cú đánh với tốc độ của gió. 


2712. Chúng đứng, thở ra một cách ồn ào. Chúng giận dữ, thậm chí đối 
với làn gió bị xao động. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy bóng dáng con người ở 
nơi ấy, chúng có thể làm thành tro, thậm chí hạt bụi của con người cũng 
không còn.” 


2713. “Tâu lệnh bà, có quá nhiều các thứ này ở hoàng gia, các đồ trang sức 
bằng vàng, các ngọc trai, các ngọc ma-ni, và các vật làm bằng ngọc bích. Với 
ước muốn giết chết con voi sáu ngà, lệnh bà sẽ làm gì với đồ trang sức bằng 
ngà voi? Hay là lệnh bà sẽ giết hại các thợ săn trai trẻ?” 


2714. “Này thợ săn, bổn cung đây bị ganh ghét, khổ đau. Và ta bị héo hon 
trong khi nhớ về quá khứ. Này thợ săn, ngươi hãy làm việc ấy cho bổn cung. 
Bổn cung sẽ ban cho ngươi ân huệ là năm ngôi làng.” 


2715. “Nó trú ở đâu? Nó đi đến chỗ đứng ở đâu? Lối đi nào của nó khi đi 
tắm? Con voi chúa ấy tắm như thế nào? Làm thế nào chúng thần có thể biết 
được đường lối đi lại của con voi?” 


2716. “Ngay tại nơi đó, hồ sen (Chaddanta) ấy ở không xa, đáng yêu, có 
bến tắm xinh đẹp, và có nhiều nước, được nở rộ nhiều hoa, được lai vãng bởi 
các bầy ong. Chính nơi này, con voi chúa ấy tắm. 


2717. Khi đã tắm xong cái đầu, con voi đội lên vòng hoa sen xanh, toàn 
thân có màu trắng, với các phần thân thể và làn da tựa như hoa sen trắng. 
Trong lúc vui thích, con voi đi về nơi trú ngụ của mình, dẫn đầu là voi chánh 
hậu Sabbabhaddā. 


2718. Ngay tại nơi ấy, sau khi đã nắm vững lời dặn, gã thợ săn ấy đã cầm 
lấy túi tên và cây cung. Gã ấy đã vượt qua bảy ngọn núi lớn khổng lồ, (trong 
số đó) ngọn núi nổi bật có tên là Suvannapassa (Sườn Núi Vàng). 
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2719. Aruyha selam bhavanam kinnaranam 
olokayī pabbatapadamulam, 
tatthaddasa meghasamanavannam 
nigrodharajam atthasahassapadam. 


272o. Tatthaddasa kuñjaram chabbisanam 
sabbasetam duppasaham parehi, 
rakkhanti tam' atthasahassanaga 
īsādantā vātajavappahārino. 


2721. Tatthaddasā pokkharanim adūre” 
rammam sutitthañca mahodikaūca,* 
sampupphitam bhamaragananucinnam 
yattha hi so nahāyati nāgarājā. 


2722. Disvāna nāgassa gatim thitiūca* 
vīthissa yā nahānagatassa hoti, 
opatamagañchl? anariyarūpo 
payojito cittavasānugāya. 


2723. Khaņitvāna* kāsum phalakehi chādayi 
attānamodhāya dhanuīca luddo, 
passāgatam puthusallena nāgam 
samappayī dukkata kammakārī. 


2724. Viddho ca nāgo koūcamanādi ghoram 
sabbeva* naga ninnadum” ghorarūpam, 
tinañca katthañca cuņņam" karontā 
dhāvimsu te attha disa samantato. 


2725. Vadhissametanti'' parāmasanto 
kasavamaddakkhi dhaJam isīnam, 
dukkhena putthassudapādi” sañña 
arahaddhaJo sabbhi avajjharūpo. 


2726. Anikkasāvo kāsāvam yo vattham paridahessati,” 
apeto damasaccena na so kāsāvamarahāti. 


2727. Yo ca vantakasavassa silesu susamahito, 
upeto damasaccena sa ve kāsāvamarahāti. 


' nam - Ma, Syā,PTS. ° sabbe ca - Ma. 

* avidūre - Syā. ? ninnādu - Syā. 

* mahodakañca - Syā. '° ranam - Ma, Syā. 

* thitañca - Syā. '! vadhissamenanti - Syā. 

> āgacchi - Ma, Syā. '* phutthassudapādi - Ma, Syā; 
° katvāna - PTS. phuttassudapādi - PTS. 

7 dukkata - PTS. '3 paridahissati - Ma, Syā. 
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2710. Sau khi trèo lên tảng núi đá là chỗ ngụ của các nhân điểu, gã đã 
nhìn xuống khu vực ở chân núi, và đã nhìn thấy tại nơi ấy một cây đa chúa, 
với gốc có tám ngàn cành, có hình dáng giống như đám mây. 


2720. Gā đã nhìn thấy tại nơi ấy con voi sáu ngà có toàn thân màu trắng, 
khó bị khuất phục bởi những con voi khác. Tám ngàn con voi bảo vệ nó. 
Chúng có ngà như cán cày, có cú đánh với tốc độ của gió. 


2721. Gã đã nhìn thấy tại nơi ấy hồ sen (Chaddanta) ở không xa, đáng 
yêu, có bến tắm xinh đẹp, và có nhiều nước, được nở rộ nhiều hoa, được lai 
vãng bởi các bầy ong. Chính nơi này, con voi chúa ấy tắm. 


2722. Sau khi nhìn thấy đường lối đi lại và chỗ đứng của con voi, gã thợ 
săn, với bộ dạng không thánh thiện, bi gắn bó theo mãnh lực tâm (của hoàng 
hậu), đã thực hiện một cạm bãy ở lối đi của con voi khi nó đi tắm. 


2723. Sau khi đào một cái hố và che đậy bằng các tấm ván, gã thợ săn đã 
ẩn mình và cây cung (ở trong cái hố), rồi đã dùng mũi tên lớn bắn vào con 
voi khi nó đi ngang qua đó; gã là kẻ đã tạo ác nghiệp. 


2724. Và con voi bị đầm thủng đã kêu tiếng rống ghê rợn. Toàn bộ tất cả 
các con voi đã rống đáp lại với hình thức ghê rợn. Chúng đã chạy theo tám 
hướng ở xung quanh, làm cho lá cỏ và cây cối bị nát vụn. 


2725. (Nghĩ rằng): “Ta sẽ giết chết kẻ này,” trong lúc chạm vào (gã thợ 
săn), con voi đã nhìn thấy tấm vải màu ca-sa, biểu hiệu của các ẩn sĩ. Sự 
nhận biết đã sanh khởi đến con voi bị xúc chạm bởi khổ đau rằng: “Biểu hiệu 
của các bậc A-la-hán, theo các bậc thiện nhân, là không được xâm phạm.” 


(Lời con voi nói với gã thợ săn) 
2726. “Kẻ nào có uế trược chưa lìa, sẽ khoác lên tấm vải ca-sa, (mà) bỏ bê 
việc rèn luyện và sự chân thật, kẻ ấy không xứng với y ca-sa. 


2727. Còn vị nào có uë trược đã được tẩy trừ, khéo định tính trong các 
giới, gắn bó với việc rèn luyện và chân thật, người ấy quả nhiên xứng với y 
ca-sa.” 


' Hai câu kệ 2726 và 2727 giống hai câu kệ 9 và 1o của Dhammapadapāļi - Pháp Cú (TTPV 
tập 28, trang 29). 
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2728. Samappito puthusallena nago 
adutthacitto luddakam ajjhabhasi, 
kimatthayam' kissa va samma hetu 
mamam vadhI kassa vāyam payogo. 


272o. Kasissa rañño mahes1 bhadante 
sa pūjitā rājakule subhaddā, 
tam” addasa? sā ca mamam asamsi 
dantehi atthoti ca mam' avoca. 


2730. Bahū hi me dantayugā uļārā 
ye me pitūnaūca* pitāmahānam, 
jānāti sā kodhanā rājaputtī 
vadhatthikā veramakāsi bālā. 


2731. Utthehi tvam ludda kharam gahetvā 
dante ime chindā purā marāmi, 
vajjāsi tam kodhanam rājaputtim 
nāgo hato handa imassa dantā. 


2732. Utthāya so luddo kharam‘ gahetva 
chetvāna dantāni gajuttamassa, 
vaggū subhe appatime pathabyā” 
ādāya pakkāmi tato hi khippam. 


2733. Bhayadditā* nāgavadhena attā 
ye te nāgā attha disā vidhāvum, 
adisva” posam gajapaccamittam 
paccāgamum yena so nāgarājā. 


2734. Te tattha kanditvā roditva'° naga 
sīse sake pamsukam okiritvā, 
agamamsu'' te sabbe sakam niketam 
purakkhatvā mahesim sabbabhaddam. 


2735. Ādāya dantāni gajuttamassa 
vaggū subhe appatime pathabyā, 
suvaņņarājīhi samantamodare 
so luddako kāsipuram upāgami, 
upānesi so raJakaññaya dante 
nāgo hato handa imassa dantā. 


' kimatthiyam - Syā, PTS. ` pitunnam pi - PTS. * bhayattitā - Ma, Syā. 
* sa tam - Syā. ° khuram - PTS. ? adisvāna - Ma, Syā. 

3 addasa - Syā. 7 pathabyā - Syā; 1 roditvāna - Ma, Syā. 
* atthoti mamam - Syā. pathavyā - PTS. l! āgamimsu - Syā. 
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2728. BỊ mũi tên lớn đầm vào, con voi, với tâm không sân hận, đã nói với 
gã thợ săn rằng: “Này bạn, bạn đang ước nguyện điều gì? Cái chết của ta là vì 
nguyên nhân gì? Kế hoạch này là của ai?” 


2729. “Thưa ngài, chánh hậu của đức vua xứ Kasi, nàng Subhadda ấy 
được tôn vinh ở gia đình hoàng tộc. Bà ấy đã nhìn thấy ngài và đã giải thích 
cho tôi, rồi đã nói với tôi rằng: “Có nhu cầu với những cái ngà.” 


2730. “Các cặp ngà cao quý này của các cha ông của ta là rất nhiều. Bà 
hoàng hậu ấy biết, nhưng vì sân hận, ngu dốt, có ý định giết hại, nên đã gây 
ra việc thù hān. 


2731. Này thợ săn, ngươi hãy đứng lên, rồi cầm lấy cái cưa, và hãy cắt 
những cái ngà này trước khi ta chết. Nguoi có thể nói với hoàng hậu về sự sân 
hận ấy rằng: “Con voi đã chết. Còn đây là những cái ngà của nó.” 


2732. Gã thợ săn ấy đã đứng lên, rồi cầm lấy cái cưa, và cắt những cái ngà 
xinh xắn, đẹp dë, không gì sánh bằng ở trái đất của con voi tối thượng, sau 
đó, cầm lấy chúng rồi vội vã rời khỏi nơi ấy. 


2733. BỊ hốt hoảng bởi nỗi sợ hãi, bị hành hạ bởi cái chết của con voi 
chúa, các con voi ấy đã chạy tản mác tám phương. Sau khi không nhìn thấy 
con người thù địch của loài voi, chúng quay trở lại nơi con voi chúa ấy. 


2734. Các con voi ấy than van, khóc lóc tại nơi ấy. Sau khi rắc bụi tro 
xuống ở trên đầu của mình, tất cả các con voi ấy đã đi vë chó trú ngụ của 
mình, dẫn đầu là voi chánh hậu Sabbabhaddā. 


2735. Sau khi cầm lấy những cái ngà xinh xắn, đẹp dë, không gì sánh 
bằng ở trái đất của con voi tối thượng; chúng chiếu sáng ở xung quanh với 
những tia sáng màu hoàng kim. Gā thợ săn ấy đã đi đến thành Kasi. Gà ấy đã 
dâng những cái ngà đến vị hoàng hậu (tâu rằng): “Con voi đã chết. Còn đây là 
những cái ngà của nó.” 
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2736. Disvana dantani gajuttamassa 
bhattuppiyassa' purimaya jātiyā, 
tattheva tassā hadayam aphāli 
teneva sā kālamakāsi bālā. 


2737. Sambodhipatto ca” mahanubhavo 
sitam akāsi* parisāya majjhe, 
pucchimsu bhikkhū suvimuttacittā 
nākāraņe pātukaronti buddhā. 


2738. Yamaddasātha daharim kumārim 
kasava*vattham anagāriyam carantim, 
sa kho tadā rājakaūnā ahosi 
aham tadā nāgarājā ahosim. 


2739. Ādāya dantāni gajuttamassa 
vaggū subhe appatime pathabyā, 
yo luddako kāsipuram upāgami 
so kho tadā devadatto ahosi. 


2740. Anāvasūram cirarattasamsitam 
uecāvacam caritamidam purāņam, 
vītaddaro vītasoko visallo 
sayam abhiññaya abhāsi buddho. 


2741. Aham vo tena kālena ahosim tattha bhikkhavo, 


nāgarājā tadā hosim* evam dhāretha jātakanti. 
Chaddantajātakam. 


5. SAMBHAVAJĀTAKAM 


2742. Rajjafīca patipannasmā* ādhipaccam sucīrata, 
mahattam' pattumiechāmi vijetum pathavim imam. 


2743. Dhammena no adhammena adhammo me nā ruccāti, 
kiecova dhammo carito rañño hoti sucīrata. 


2744. Idha cevāninditā yena pecca yena aninditā, 
yasam devamanussesu yena pappemu* brahmana. 


' bhattu piyassa - Syā. 


? sa - Ma; va - PTS. * patipannāsmā - Ma; 

* sītam akāsī - Syā. patipann' asmā - PTS. 

* kāsāya - Ma, PTS. 7 mahantam - Syā. 

` tadā homi - Ma; tadāhosim - Syā, PTS. * pappomu - Ma, Syā, PTS. 
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2736. Sau khi nhìn thấy những cái ngà của con voi tối thượng, của người 
chồng yêu quý trong kiếp sống trước. Ngay tại nơi ấy, trái tim của nàng ấy đã 
vỡ tan. Chính vì điều ấy, người đàn bà ngu si ấy đã từ trần. 


2737. Và bậc đã đạt đến quả vị Toàn Giác, có đại oai lực, đã nở nụ cười ở 
giữa hội chúng. Các vi tỳ khưu có tâm khéo được giải thoát đã thắc mắc rằng: 
“Chư Phật biểu lộ (nụ cười) không phải không có nguyên nhân.” 


2738. “Người thiếu nữ trẻ tuổi khoác tấm vải màu ca-sa đang sống không 
nhà mà các ngươi nhìn thấy, vào lúc bấy giờ, nàng ấy đã là công chúa (sau trở 
thành chánh hậu), còn Ta khi ấy đã là con voi chúa. 


2739. Gã thợ săn, sau khi cầm lấy những cái ngà xinh xắn, đẹp dë, không 
gì sánh bằng ở trái đất của con voi tối thượng, rồi đã đi đến thành Kasi, lúc 
bấy giờ, Devadatta đã là gã ấy.” 


2740. Là bậc đã xa lia sự lo lắng, bậc đã xa lia sự sầu muộn, bậc không 
còn mũi tên, đức Phật, sau khi tự mình biết rõ, đã nói về hạnh kiểm cao 
thượng và thấp hèn này trong kiếp quá khứ, tuy đã trải qua thời gian dài lâu 
nhưng vẫn chưa phai nhạt. 


2741. “Này các tỳ khưu, vào lúc ấy, Ta đã ở nơi ấy (hồ nước Chaddanta). 
Khi ấy, Ta đã là con voi chúa. Các ngươi hãy ghi nhớ câu chuyện Bổn Sanh 
như vậy.” 

Bổn Sanh Voi Chúa Chaddanta. [514] 


5. BON SANH BÁC TRÍ SAMBHAVA 


2742. “Này khanh Sucīrata, chúng ta đã đạt được vương quốc và quyền 
thống tri. Trām muốn đạt đến bản thể vĩ đại để cai quản trái đất này — 


2743. — bằng công lý không phải bằng phi công lý; phi công lý không 
hứng thú đối với trām. Này Sucīrata, công lý được thực hành chính là việc 
cần phải làm của vị vua. 


2744. Và nhờ thế, chúng ta không bị chê bai ở đời này; nhờ thế, chúng ta 
không bị chê bai ở đời sau; này Bà-la-môn, nhờ thế, chúng ta có thể đạt được 
danh tiếng ở chư Thiên và nhân loại. 
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2745. Yoham atthañca dhammañca kattumicchami brahmana, 
tam tvam atthañca dhammañca brahmanakkhahi pucchito. 


2746. Naññatra vidhura raja etadakkhatum'arahati, 
yam tvam atthañca dhammañca kattumicchasi khattiya. 


2747. Ehi kho pahito gaccha vidhurassa upantikam, 
nikkham ratta'suvaņņassa haram gaccha sucīrata, 
abhiharam imam dajjā* atthadhammānusitthiyā.* 


2748. Svadhippaga bharadvajo vidhurassa upantikam, 
tamaddasa mahabrahma asamanam sake ghare. 


2749. Raññoham pahito duto koravyassa” yasassino, 
attham dhammañca pucchesi iecabravi yudhitthilo, 
tam tvam atthañca dhammañca vidhurakkhahi pucchito. 


2750. Gañgam me pidahissanti na tam° sakkomi brahmana, 
apidhetum mahasindhum tam katham so bhavissati, 
na te sakkomi akkhatum attham dhammañca pucchito. 


2751. Bhadrakaro ca me putto oraso mama atrajo, 
tam tvam atthañca dhammañca gantvā pucchassu brahmana. 


2752. Svadhippaga bharadvajo bhadrakarassa santikam,” 
tamaddasa mahabrahma nisinnam samhi vesmani. 


2753. Raññoham pahito duto koravyassa yasassino, 
attham dhammañca pucchesi iecabravi yudhitthilo, 
tam tvam atthañca dhammañca bhadrakara bravīhi* me. 


! tadakkhatum - Syā. 


* nikkhañcimam - Ma, Syā; ` korabyassa - Ma, Syā, PTS. 
nikkham imam - PTS. ° nam - PTS. 

* dajja - Syā. 7 bhadrakārassupantikam - Ma, PTS. 

* atthadhammānusatthiyā - PTS. ° pabrūhi - Ma, Syā. 
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2745. Này Bà-la-môn, trãm đây mong muốn thực hiện ý nghĩa và sự việc. 
Này Bà-la-môn, được hỏi, khanh hãy nói về ý nghĩa và sự việc ấy.” 


2746. “Tâu bệ hạ, về việc bệ hạ mong muốn thực hiện ý nghĩa và sự việc, 
tâu vị Sát-đế-ly, không có ai ngoại trừ Vidhura có khả năng nói về điều ấy.” 


2747. “Này Sucīrata, được ủy nhiệm, khanh hãy đi đến khu vực của 
Vidhura. Khanh hãy đi mang theo tấm lắc bằng vàng ròng. Khanh nên trao 
quà biếu này vì lời giáo huấn về ý nghĩa và sự việc.” 


2748. Vi đại Bà-la-môn Bhāradvāja đã nhanh chóng đi đến khu vực của 
Vidhura và đã nhìn thấy vị ấy đang thọ thực ở nhà của mình. 


2749. “Tôi là sứ giả được ủy nhiệm của đức vua Koravya có danh tiếng. VỊ 
vua dòng dõi Yudhitthila đã nói như vầy: “Khanh hãy hỏi về ý nghĩa và sự 
việc.` Này Vidhura, được hỏi, ông hãy nói về ý nghĩa và sự việc ấy.” 


2750. ““Tôi không thể chận đứng việc theo đuổi các ý nghĩ khác nhau của 
số đông người, thưa vị Bà-la-môn, tôi không thể làm điều ấy. Tôi không thể 
ngăn chặn con sông lớn Sindhu; làm thế nào sẽ có cơ hội cho việc ấy? Dầu 
được hỏi, tôi không thể nói cho ông về ý nghĩa và sự việc. 


2751. Này vị Bà-la-môn, Bhadrakara là con trai của tôi, là đứa con trai 
ruột được tôi nuôi lớn, ông hãy đi đến và hỏi nó về ý nghĩa và sự việc ấy.” 


2752. VỊ đại Bà-la-môn Bharadvaja đã nhanh chóng đi đến khu vực của 
Bhadrakara, và đã nhìn thấy vị ấy đang ngồi ở chỗ cư ngụ của mình. 


2753. “Ta là sứ giả được ủy nhiệm của đức vua Koravya có danh tiếng. Vi 
vua dòng dõi Yudhitthila đã nói như vầy: “Khanh hãy hỏi về ý nghĩa và sự 
việc.` Này Bhadrakara, con hãy giải thích cho ta về ý nghĩa và sự việc ấy.” 
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2754. 


2755: 


2756. 


2757. 


2758. 


2759. 


2760. 


MamsakaJam' avahaya godham anupatamaham, 
na te sakkomi akkhatum attham dhammañca pucchito. 


SañJayo” nama me bhata kaņittho me sucīrata, 
tam tvam athañca dhammañca gantva pucchassu brahmana. 


Svādhippāgā bhāradvājo sañJayassa upantikam, 
tamaddasa mahabrahma nisinnam samhi vesmani.* 


Raññoham pahito dūto koravyassa yasassino, 
attham dhammañca pucchesi iecabravi yudhitthilo, 
tam tvam atthañca dhammañca sañjayakkhahi pucchito. 


Sada mam gilatī* maccu sāyam pato sucīrata, 
na te sakkomi akkhātum attham dhammañca pucchito. 


Sambhavo nāma me bhātā kaņittho me sucīrata, 
tam tvam atthañca dhammañca gantvā pucchassu brāhmaņa. 


Abbhuto" vata bho dhammo nāyam asmāka ruccatl, 
tayo Jana pitāputtā tesu° paññaya no vidū. 


2761. Na nam” sakkotha akkhatum attham dhammañca pucchita, 


2762. 


2763. 


2764. 


2765. 


1 


~~—= 


katham nu daharo Jañña attham dhammaññca pucchito. 


Mā nam daharoti uññasi' apucchitvana sambhavam, 
pucchitva sambhavam Jañña attham dhammaīca brahmana. 


Yathapi cando vimalo gaccham ākāsadhātuyā, 
sabbe taragane” loke ābhāya atirocati. 


Evampi daharūpeto paññayogena sambhavo, 
mā nam daharoti uññasi apucchitvāna sambhavam, 


~~—= 


pucchitva sambhavam Jañña attham dhammaīca brahmana. 


Yathāpi rammako māso gimhānam hoti brahmana, 
atevaññehi māsehi dumapupphehi sobhāti. 


mamsakācam - PTS. 


* sañcayo - Ma. ° te su - Syā, PTS. 

* parisati - Syā; parīsati - PTS. 7 tam - Ma, Syā, PTS. 
* gilate - Ma, Syā; gilati - PTS. ° maññasi - Syā. 

> abbhūto - Syā. ? tāragaņe - Syā. 
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2754. “Sau khi bỏ xuống một gánh thịt, con lại đuổi theo con kỳ đà.' Dầu 
được hỏi, con không thể nói cho ông về ý nghĩa và sự việc. 


2755. Thưa ông Sucīrata, SañJaya là người em trai của con. Thưa vị Bā-la- 
môn, ông hãy đi đến và hỏi nó về ý nghĩa và sự việc ấy.” 


2756. VỊ đại Bà-la-môn Bharadvaja đã nhanh chóng đi đến khu vực của 
Sañjaya, và đã nhìn thấy vị ấy đang ngồi ở chỗ cư ngụ của mình. 


2757. “Ta là sứ giả được ủy nhiệm của đức vua Koravya có danh tiếng. VỊ 
vua dòng dõi Yudhitthila đã nói như vầy: “Khanh hãy hỏi về ý nghĩa và sự 
việc.` Này SañJaya, được hỏi, con hãy nói về ý nghĩa và sự việc ấy.” 


2758. “Thưa ông Sucīrata, cái chết luôn luôn nuốt lấy con vào buổi tối và 
buổi sáng. Dầu được hỏi, con không thể nói cho ông về ý nghĩa và sự việc. 


2759. Thưa ông Sucīrata, Sambhava là người em trai của con. Thưa vi Bà- 
la-môn, ông hãy đi đến và hỏi nó về ý nghĩa và sự việc ấy.” 


2760. “Con ơi, câu hỏi quả thật là phi thường! Điều này không làm cho 
chúng tôi ưa thích. Ba người gồm có người cha và hai người con trai, họ 
không hiểu được bằng trí tuệ. 


2761. Dầu được hỏi, họ không thể nói về ý nghĩa và sự việc ấy. Vậy làm 
thế nào đứa trẻ con có thể biết về ý nghĩa và sự việc, khi được hỏi?” 


2762. “Xin ngài chớ xem thường em, (nghĩ rằng): “Trẻ con, rồi không hỏi 
Sambhava. Thưa vị Bà-la-môn, sau khi hỏi Sambhava, em có thể biết về ý 
nghĩa và sự việc. 


2763. Cũng giống như mặt trăng (tròn), trong ngần, đang di chuyển ở hư 
không giới, nó vượt trội tất cả các quần thể tỉnh tú ở thế gian về ánh sáng. 


2764. Cũng tương tự như vậy, Sambhava đầu là trẻ con, nhưng đã được 
phú cho sự gắn bó với trí tuệ. Xin ngài chớ xem thường em (nghĩ rằng): “Trẻ 
con, rồi không hỏi Sambhava. Thưa vị Bà-la-môn, sau khi hỏi Sambhava, em 
có thể biết về ý nghĩa và sự việc. 


2765. Thưa vị Bà-la-môn, cũng giống như tháng Rammaka thuộc mùa 
nắng là vượt trội các tháng khác; nó rực rỡ với những bông hoa của các loại 
cây. 


mees 


quyên bào hộ của người khác (JaA. v, 61). 
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2766. Evampi daharupeto paññayogena sambhavo, 
ma nam daharoti uãñasi apucchitvana sambhavam, 
pucchitva sambhavam Jañña attham dhammaīca brahmana. 


2767. Yathapi himava brahme pabbato gandhamadano, 
nānārukkhehi sañchanno mahabhutaganalayo, 
osadhehi ca dibbebhi disa bhāti pavāti ca. 


2768. Evampi daharupeto paññayogena sambhavo, 
ma nam daharoti uññasi apucchitvana sambhavam, 
pucchitva sambhavam Jañña attham dhammaīca brahmana. 


2769. Yathāpi pavako brahme accimālī yasassima, 
jalamāno vane gacche analo kaņhavattanī. 


2770. Ghatāsano dhūmaketu uttamāhevanam daho, 
nisīthe' pabbataggasmim pahutedho” virocāti. 


2771. Evampi daharūpeto paññayogena sambhavo, 
mā nam daharoti uññasi apucchitvana sambhavam, 
pucchitvā sambhavam Jañña attham dhammaīca brahmana. 


2772. Javena bhadram Jananti balivaddaīūca* vāhiye, 
dohena dhenum jānanti bhasamanañca paņditam. 


2773. Evampi daharūpeto paññayogena sambhavo, 
mā nam daharoti uññasi apucchitvāna sambhavam, 
pucchitvā sambhavam Jañña attham dhammaīca brahmana. 


2774. Svādhippāgā bhāradvājo sambhavassa upantikam, 
tamaddasa mahābrahmā kīļamānam bahīpure. 


! nissive - Syā. * bahutejo - Syā. * balibaddañca - Ma, Syā. 
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2766. Cũng tương tự như vậy, Sambhava đầu là trẻ con, nhưng đã được 
phú cho sự gắn bó với trí tuệ. Xin ngài chớ xem thường em (nghĩ rằng): “Trẻ 
con, rồi không hỏi Sambhava. Thưa vị Bà-la-môn, sau khi hỏi Sambhava, em 
có thể biết về ý nghĩa và sự việc. 


2767. Thưa vị Bà-la-môn, cũng giống như ngọn núi tuyết Gandhamadana 
được che phủ bởi nhiều loại cây khác nhau, là nơi trú ngụ của tập thể chư 
Thiên. Với các loại thảo dược của cõi Trời, nó chói sáng và tỏa hương đi khắp 
các phương. 


2768. Cũng tương tự như vậy, Sambhava đầu là trẻ con, nhưng đã được 
phú cho sự gắn bó với trí tuệ. Xin ngài chớ xem thường em (nghĩ rằng): “Trẻ 
con, rồi không hỏi Sambhava. Thưa vị Bà-la-môn, sau khi hỏi Sambhava, em 
có thể biết về ý nghĩa và sự việc. 


276o. Thưa vị Bà-la-môn, cũng giống như trận hỏa hoạn với nhiều ngọn 
lửa, có sức nóng, trong lúc đốt cháy, nó di chuyển ở khu rừng, không hề thỏa 
mãn, tạo thành vệt dài đen thui (nơi nào nó đi qua). 


2770. Ngọn lửa tế thần (cháy bằng bơ lỏng), có cột khói là biểu hiệu, đốt 
cháy khu rừng loại tốt nhất. Với nhiều nhiên liệu, nó rực sáng trong đêm tối 
ở trên đỉnh ngọn núi. 


2771. Cũng tương tự như vậy, Sambhava đầu là trẻ con, nhưng đã được 
phú cho sự gắn bó với trí tuệ. Xin ngài chớ xem thường em (nghĩ rằng): “Trẻ 
con, rồi không hỏi Sambhava. Thưa vị Bà-la-môn, sau khi hỏi Sambhava, em 
có thể biết về ý nghĩa và sự việc. 


2772. Người ta biết được ngựa tốt bởi tốc độ, và con bò đực trong việc kéo 
nặng. Người ta biết được bò sữa do việc vắt sữa, và bậc sáng suốt trong khi vị 
ấy nói. 


2773. Cũng tương tự như vậy, Sambhava dầu là trẻ con, nhưng đã được 
phú cho sự gắn bó với trí tuệ. Xin ngài chớ xem thường em (nghĩ rằng): “Trẻ 
con, rồi không hỏi Sambhava. Thưa vị Bà-la-môn, sau khi hỏi Sambhava, em 
có thể biết về ý nghĩa và sự việc.” 


2774. VỊ đại Bà-la-môn Bhāradvāja đã nhanh chóng đi đến khu vực của 
Sambhava, và đã nhìn thấy vị ấy đang đùa giỡn ở bên ngoài thành phố. 
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2775. Raññoham pahito dūto koravyassa yasassino, 
attham dhammañca pucchesi' iecabravi yudhitthilo, 
tam tvam atthañca dhammañca sambhavakkhāhi pucchito. 


2776. Taggha te ahamakkhissam yathāpi kusalo tathā, 
rājā ca kho tam jānāti yadi kāhati vā na vā. 


2777. Ajja suveti samseyya rañña puttho sucīrata, 
mā katvā avasī rājā atthe jāte yudhitthilo. 


2778. Ajjhattaññeva samseyya rañña puttho sucīrata, 
kummaggam na niveseyya yathā mūļho acetaso. 


2779. Attānam nativatteyya adhammam na samacare, 
atitthe nappatareyya” anatthe na yuto siya. 


2780. Yo ca etāni thānāni kattum jānāti khattiyo, 
sadā so vaddhate raja sukkapakkheva candima. 


2781. Ñatinañca piyo hoti mittesu ca virocati, 
kāyassa bheda sappañño saggam so upapajjatī "ti. 
Sambhavajātakam. 


6. MĀHĀKAPIJĀTAKAM 


2782. Baranassam' ahu' raja kāsīnam ratthavaddhano, 
mittāmaccaparibūļho* agamāsi migājiram.* 


2783. Tattha brāhmaņamaddakkhi setam citram kilāsinam, 
viddhastam koviļāramva kisam dhamanisanthatam. 


' pucchassu - PTS. * ahũ - Ma, PTS. 
* na-ppātareyya - PTS. > paribyn]ho - Ma, Syā; ° migājinam - Ma, Syã; 
* bārāņasyam - Ma, Syā. paribbūļho - PTS. migāciram - PTS. 
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2775. “Tôi là sứ giả được ủy nhiệm của đức vua Koravya có danh tiếng. VỊ 
vua dòng dõi Yudhitthila đã nói như vầy: “Khanh hãy hỏi về ý nghĩa và sự 
việc.` Này Sambhava, được hỏi, con hãy nói về ý nghĩa và sự việc ấy.” 


2776. “Chắc chắn rồi, vị thiện xảo nói như thế nào thì con cũng sẽ nói với 
ông như thế ấy. Và đức vua, đương nhiên hiểu được điều ấy, tuy nhiên đức 
vua sẽ làm hay không làm (không phải là lỗi của con). 


2777. Thưa ông Sucīrata, nếu được đức vua hỏi về việc hành thiện trong 
ngày hôm nay, một người nào đó sẽ bày tỏ rằng: “Hãy để đến ngày mai, (thì 
nên nói rằng): “Khi điều lợi ích sanh khởi, mong rằng đức vua Yudhitthila 
chớ làm theo (lời nói ấy) và chớ sống như váy. 


2778. Thưa ông Sucīrata, khi được đức vua hỏi: “Có người bày tỏ rằng chỉ 
có bản nga, (thì nên nói rằng): “Không nên đi vào con đường sai trái, giống 
như kẻ ngu sĩ không có tâm tu. 


277o. Không nên vượt qua bản thân, không nên thọ trì phi pháp, không 
nên dẫn đến nơi không phải bến dó (dẫn đến 62 tà kiến), không nên gắn bó ở 
điều không có lợi ích. 


2780. Và vị Sát-đế-Ìy nào biết thực hiện các công việc này, vị vua ấy luôn 
luôn lớn mạnh, tựa như mặt trăng vào thượng huyền. 


2781. Và người có trí tuệ được yêu quý trong số các thân quyến, và sáng 
chói ở giữa bạn bè; do sự hoại rã của thân, vi ấy sẽ tái sanh vào cối Trời.” 
Bổn Sanh Bậc Trí Sambhava. [515] 


6. BỔN SANH CON KHÍ VĨ ĐẠI 
2782. Đức vua của xứ Kasi ngụ ở thành Bārāņasī là bậc làm hưng thịnh 


đất nước. Được tháp tùng bởi các thân hữu và các viên quan đại thần, đức 
vua đã đi đến vườn hoa Migājira. 


2783. Tại nơi ấy, đức vua đã nhìn thấy một vị Bà-la-môn bị bệnh cùi, (làn 
da) có lốm đốm màu trắng, có vết thương bị lở loét tựa như bông hoa 
koviļāra, (có thân thể) gầy ốm, nổi đầy gân. 
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2784. Paramakaruññatam pattam disvā kicchagatam naram, 
avaca byamhito raja yakkhanam katamonusi. 


2785. Hatthapādā ca te setā tato setataram' siro, 
gattam kammāsavaņņante kilāsabahulo vasī.” 


2786. Vattanāvaļi*sankāsā pitthi te nnnatunnata, 
kalapabbava' te anga naññam passāmi edisam. 


2787. Ugghattapādo tasito kiso dhamanisanthato, 
chāto ātattarūposi” kutosi kattha gacchasi.* 


2788. Duddasī appakārosi dubbaņņo bhīmadassano, 
janetti yapi te mata na tam iccheyya passitum. 


2789. Kim kammamakarā” pubbe kim" avajjham aghātayi, 
kibbisam yam karitvāna idam dukkham upāgami. 


2790. Taggha te ahamakkhissam yathāpi kusalo tathā, 
saccavādim hi lokasmim pasamsantidha paņditā. 


2791. Eko caram gogavese” mūļho accasarim vane, 
araññe Irine'° vivane'' nanakuñJarasevite. 


2792. Vāļamigānucarite vippanatthosmi kanane, 
acarim tattha sattāham khuppipāsā"”samappito. 


2793. Tattha tindukam"addakkhim visamattham bubhukkhito,' 
papātamhi lambantam'” sampannaphaladharinam. 


2794. Vātasītāni' bhakkhesim tani ruccimsu me bhusam, 
atitto rukkhamāruyha” tattha hessami āsito.'* 


2795. Ekamme bhakkhitam asi dutiyam abhipatthitam, 
tato sā bhañJatha sakha chinna pharasunā viya. 


' setataro - PTS. ° irīņe - Ma. 
? casi - Ma, Syā; ¢ asi - PTS. ! vane - PTS. 
* vatthanāvali - PTS. 2 khuppipāsa - Ma, Syā. 
* kalapabba ca - Ma, Syā; * tiņdukam - Syā. 
kāļā pabbā ca - PTS. * visamatthabubhukkhito - PTS. 
> atittarūposi - Syā. ` papātamabhilambantam - Ma, Syā, PTS. 
° kuto nu tvam agacchasi - PTS. 6 vātassitāni - Ma, Syā. 
7 kammamakaram - Ma. 7 rukkhamārūhim - Ma; 
* kam - Ma, PTS. rukkhamāruhim - PTS. 
? gogaveso - Ma, Syā, PTS. Š assito - Syā. 
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2784. Sau khi nhìn thấy người đàn ông bị lâm vào cảnh khó khăn, đã đạt 
đến trạng thái bi thương tột độ, đức vua bị sửng sốt, đã nói rằng: “Ngươi là 
loại nào trong số các Dạ-xoa? 


2785. Các tay chân của ngươi màu trắng, và đầu còn trắng hơn thế nữa. 
Thân thể của ngươi có làn da lốm đốm. Ngươi sống với nhiều bệnh ngoài da. 


2786. (Xương sống) lưng của ngươi lồi lên lõm xuống giống như một 
chuỗi gồm các trục quay. Tay chân của ngươi tựa như các nhánh dây leo màu 
đen. Trãm chưa thấy người nào khác giống như thế này. 


2787. Ngươi có bàn chân bị rách tuom, run ray, gầy ốm, nổi đầy gân, đói 
khát, có dáng vẻ cán cõi. Nguoi từ đầu đến? Ngươi đi về đâu? 


2788. Ngươi có bộ dạng xấu xí, không được bình thường, xấu tướng, có 
hình dáng ghê rợn. Thậm chí mẹ của ngươi, là người sanh ra ngươi, cũng 
không muốn nhìn thấy ngươi. 


2789. Ngươi đã tạo nghiệp gì trước đây? Có phải ngươi đã giết người vô 
tội, và sau khi gây ra tội ác ấy, ngươi đã đi đến sự khổ đau này?” 


2790. “Chắc chắn rồi, thần sẽ nói với bệ hạ cũng giống như bậc thiện xảo 
đã nói. Bởi vì, các bậc sáng suốt ở thế gian này khen ngợi người có lời nói 
chân thật. 


2791. Trong khi một mình lang thang cho việc tìm kiếm các con trâu, thần 
bị lạc lối và đã đi vào quá sâu trong khu rừng, không người lai vãng, nơi 
hoang vu, vắng vẻ, được vô số con voi lai vãng. 


27o2. Thần đã bị lạc mất phương hướng ở trong khu rừng rậm, nơi các 
loài thú dữ thường lui tới. Thần đã lang thang ở nơi ấy bảy ngày, phải chịu 
đựng đói khát. 


2703. Tại nơi ấy, bị đói vô cùng, thần đã nhìn thấy cây finduka mọc chênh 
vênh, mang nặng những trái ngon ngọt đang treo lủng lång ở bên vực thắm. 


27o4. Thần đã ăn những trái bị rụng xuống bởi gió, chúng đã làm cho 
thần hứng thú rất nhiều. Chưa được thỏa mãn, (thần đã nghĩ rằng): “Sau khi 
trèo lên cây, ta sẽ được ăn ở trên dó.” 


27os. Thần đã ăn được một trái, và (với tay ra) mong được trái thứ hai. 
Do đó, cành cây ấy đã gãy lia, tựa như bị chặt đút bởi cái riu. 


129 


Khuddakanikāye - Jātakapāļi II 516. Mahākapijātakam 


2796. Soham sahāva sākhāhi uddhapādo' avamsiro, 
appatitthe anālambe giriduggasmim” papatam. 


2797. Yasmā ca vārigambhīram tasmā na samapajjasim,” 
tattha sesim nirānando anātho* dasa rattiyo. 


2798. Athettha kapi māgaūchi” gonanguttho darīvaro,* 
sākhāhi sākham vicaranto khādamāno dumapphalam. 


2799. So mam disvā kisam paņdum karuññamakara” mayi, 
ambho ko nāma so ettha evam dukkhena attito 
manusso amanusso va attanam me pavedaya. 


2800. TassañJalim paņāmetvā idam vacanamabravim, 
manussoham byasampatto* sā me natthi ito gati, 
tam vo vadāmi bhaddam vo tvañca me saraņam bhava. 


2801. Garusilam” gahetvana vicaram"” pabbate kapi, 
silāya yoggam'' katvāna nisabho etadabravi. 


2802. Ehi me pitthimāruyha gīvam gaņhāhi bahuhi, 
aham tam uddharissāmi giriduggata vegasa. 


2803. Tassa tam vacanam sutvā vanarindassa sirīmato, 
pitthimāruyha dhīrassa gīvam bāhāhi aggahim. 


2804. So mam tato samutthāsi tejassī” balavā kapi, 
vihaññamano kicchena giriduggata" vegasā. 


2805. Uddharitvāna mam santo nisabho etadabravi, 
ingha mam samma rakkhassu passupissam muhuttakam. 


2806. Sīhā vyagghā' ca dīpī ca acchakokataracchayo, 
te mam pamattam himseyyum te tvam disvā nivaraya. ° 


2807. Evam me parittātūna passupi so muhuttakam, 
tadaham pāpakam" ditthim patilacchim ayoniso. 


' uddhampādo - Ma, Syā. ? garum silam - Ma, Syā. 

* giriduggasmi - Ma, Syā, PTS. ° vicarī - Ma, Syā; 

* samapajjisam - Ma, Syā, PTS. vicari - PTS. 

* anūnā - Ma, Syā, PTS. ' yottam - Syā. 

> kapi mãgacchi - Syā; ? tejasī - Syā, PTS. 
kapi-m-agañchi - PTS. * giriduggato - PTS. 

° gonangulo darīcaro - Ma, Syā, PTS. * sīhavyagghā - PTS. 

7 akaram - Ma, Syā, PTS. > disvāna vāraya - PTS. 

° vasam patto - PTS. ° pāpikam - Ma, Syā, PTS. 
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2706. Thần đây cùng với các cành cây, chân phía trên đầu phía dưới, đã 
rơi xuống khe núi hiểm trở, không đứng lên được, không nơi bám víu. 


2797. Và bởi vì độ sâu của nước nên thần đã không làm gì được. Thần đã 
nằm ở nơi ấy mười đêm, không chút vui thích, không gì nương tựa. 


2798. Rồi có con khi đã đi đến nơi này, là loài khi có đuôi dài như đuôi 
bò, sống ở hang động. Nó di chuyển từ cành này sang các cành khác và ăn 
trái cây. 


27oo. Nhìn thấy thần gầy ốm, vàng vọt, con khỉ đã có lòng thương xót đến 
thần (nói rằng): “Này ông, ông đây là ai mà phải bị khốn khổ bởi sự đớn đau 
như vầy? Ông là người hay là phi nhân? Ông hãy cho tôi biết về bản thân.’ 


2800. Sau khi cúi mình chắp tay với nó, thần đã nói lời nói này: “Ta là 
người, ta bị lâm cảnh khốn cùng. Lối đi ra khỏi nơi này không có cho ta. Ta 
nói điều ấy cho ngươi. Mong rằng điều tốt lành hãy có cho ngươi. Và ngươi 
hãy là nơi nương nhờ cho ta” 


2801. Trong khi di chuyển ở ngọn núi, con khi đã chọn lấy một tảng đá 
lớn. Sau khi thực hiện việc tính toán với tảng đá, con khỉ lực lưỡng đã nói 
điều này: 


2802. 'Ông hãy đến, hãy leo lên lưng tôi và hãy ôm cổ tôi bằng hai cánh 
tay, tôi sẽ mang ông lên khỏi khe núi hiểm trở một cách mau chóng." 


28o3. Nghe được lời nói ấy của con khi chúa có sự vinh quang ấy, thần đã 
leo lên lưng của con khi sáng suốt và đã ôm cổ nó bằng hai cánh tay. 


2804. Con khỉ có năng lực và có sức mạnh ấy, trong lúc bị mệt nhọc bởi 
sự khó khăn, đã nhanh chóng đưa thần lên khỏi khe núi hiểm trở. 


2805. Sau khi mang thần lên, bị kiệt sức, con khi lực lưỡng đã nói điều 
này: “Nào, ông hãy bảo vệ tôi cẩn thận, tôi sẽ ngủ trong chốc lát. 


2806. Các con sư tử, các con cop, các con báo, và các con gấu, chó sói, và 
chó rừng, chúng có thể hãm hại tôi khi tôi đã ngủ say. Ông hãy trông chừng 
và ngăn chặn chúng. 


2807. Sau khi đã tạo sự hộ trì bởi thần như vậy, con khỉ ấy đã ngủ trong 
chốc lát. Khi ấy, thần đã có ý nghĩ xấu xa, không đúng đắn rằng: 
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2808. Bhakkho ayam manussānam yathā caññe vane migā, 
yannūnimam vadhitvana chato khādeyyam' vānaram. 


2809. Asito’ ca gamissāmi mamsamadaya sambalam, 
kantāram nittharissāmi patheyyam me bhavissati. 


2810. Tato silam gahetvāna matthakam sannitāļayim, 
mama bhatta*kilantassa pahāro dubbalo ahu. 


2811. So ca vegenudappatto kapi rudhira'makkhito, 
assupuņņehi nettehi rodanto mam udikkhāti. 


2812. Māyyo mam kari bhaddante tvam ca nāmedisam kari, 
tvam ca kho nama dīghāyu* aññe° vāretumarahasi. 


2813. Aho vata re purisa tāva dukkarakāraka, 
edisā visamā duggā papata uddhato” maya. 


2814. Ānīto* paralokava dubbheyyam mam amaññatha, 
tantena pāpadhammena pāpam pāpena cintitam. 


2815. Mā heva tvam adhammattha vedanam katukam phusi, 
maheva papakammantam” phalam veļumva tam vadhi. 


2816. Tayi me natthi vissaso pāpadhammo asaññato, '° 
ehi me pitthito gaccha dissamanova santike. 


2817. Muttosi hattha vālānam'' pattosi manusim padam, 
esamaggo adhammattha tena gaccha yathasukham. 


2818. Idam vatvā giricaro ruhiram pakkhalya'? matthakam, 
assūni sampamajjitvā tato pabbatamāruhi. 


2819. Soham tenābhisattosmi parilāhena addito,” 
dayhamānena gattena vārim pātum upāgamim. 


' khadeyya - Ma, Syā. ? pāpakammam tam - Ma; 

> āsito - PTS. papam kammantam - PTS. 

3 gatta - Ma; hattha - PTS. ' pāpadhamma asaññata - Ma, Syā; 
* ruhira - Ma, Syā, PTS. papadhammam amaññatha - PTS. 
> dīghāvu - Ma, Syā. l vāļānam - Ma, Syā, PTS. 

° aññam - PTS. V rahade pakkhalya - Ma; 

7 uddhato - PTS. ruhiram pakkhalya - Syā. 

° anīto - PTS. '3 pariļāhena attito - Ma, Syā. 
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2808. “Đây là thức ăn của loài người, giống như các con thú khác ở trong 
rừng. Bị đói lả, có lẽ ta nên giết chết và ăn thịt con khi này. 


28oo. Và khi đã ăn no, ta sẽ ra đi mang theo thịt làm thức ăn dự phòng. 
Ta sẽ di ra khỏi khu rừng hoang. Sẽ có thực phẩm đi đường cho ta. 


2810. Sau đó, thần đã cầm lấy tảng đá và đã đánh vào đầu (con khi). 
Trong khi mệt nhọc vì (thiếu) thức ăn, cú đánh của thần đã là yếu ớt. 


2811. Và con khỉ ấy đã mau chóng đứng lên, đầm dia máu me. Với hai con 
mắt dám lệ, nó ngước nhìn thần, than khóc rằng: 


2812. “Thưa tôn ông, ông chớ làm vậy với tôi. Ông đây đã làm cái việc như 
thế này! Và thật vậy, ông đây lại có thể ngăn chặn người khác về tuổi thọ! 


2813. Ôi, thật vậy sao, hỡi gã đàn ông, hỡi kẻ làm công việc khó làm đến 
chừng này, ông đã được tôi mang lên từ vực thăm hiểm trở, chênh vênh như 
thế ấy! 


2814. Ông là kẻ đã được tôi đem về từ thế giới bên kia, vậy mà ông đã 
nghĩ rằng tôi cần phải bị giết chết. Việc ác ấy đã được suy nghĩ bởi kẻ ác có 
pháp ác ấy. 


2815. Này kẻ sống theo phi pháp, mong rằng ngươi chớ có gánh chịu cảm 
thọ cay đắng, chớ có giống như kẻ gánh chịu ác nghiệp ấy, tương tự như trái 
ở cây tre đã hại chết cây tre ấy. 


2816. Không còn sự tin tưởng của ta ở nơi ngươi nữa, này kẻ có ác pháp 
không được chế ngự. Ngươi hãy đến, hãy đi ở phía sau lưng của ta, sao cho 
ngươi còn được nhìn thấy ở khoảng cách không xa. 


2817. Ngươi đã được thoát khỏi tầm tay của các dã thú, ngươi đã đạt đến 
dấu vết của loài người. Này kẻ sống theo phi pháp, đây là con đường, ngươi 
hãy đi theo lối đó một cách thoải mái.’ 


2818. Nói xong điều này, con khỉ đã rửa sạch cái đầu dām máu. Sau khi 
lau sạch những giọt nước mắt, nó đã từ nơi ấy leo lên ngọn núi. 


2810. Thần đây bị con khi ghét bỏ, bị hành hạ bởi cơn sốt, với thân thể bị 
đốt nóng, thần đã đi đến gần (hồ nước) để uống nước. 
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2820. Agginā viya santatto rahado rudhiramakkhito, ' 
pubbalohitasankaso sabbo me samapajjatha. 


2821. Yavanto udabinduni kayasmim nipatimsu me, 
tavanto gandu” jāyetha addhabeļuva*sādisā. 


2822. Pabhinna paggharimsu me kunapa pubbalohita, 
yena yeneva gacchami gamesu nigamesu ca. 


2823. Dandahattha nivarenti itthiyo purisa ca mam, 
okiņņā' putigandhena massu orena agama.° 


2824. Etadisam idam dukkham satta vassanidani me, 
anubhomi sakam kammam pubbe dukkatamattano. 


2825. Tam vo vadami bhaddam vo° yavantettha samagata, 
massu mittana” dubbhittho mittadubbho hi papako. 


2826. Kutthī kilasi bhavati yo mittanam idhaddubhī,* 
kayassa bheda mittaddu” nirayam so upapaJJatI "ti. ° 
Mahakapijatakam. 


7. DAKARAKKHASAPAÑHO" 


2827. Sace vo vuyhamananam sattannam udakannave, 
manussabalimesano navam ganheyya rakkhaso 
anupubbam katham datva muñcesi dakarakkhino.'? 


2828. Mataram pathamam dajjam bhariyam datvana bhataram, 
tato sahayam datvāna pañcamam dajjam” brahmanam 
chatthaham dajjamattānam neva dajjam mahosadham. 


2829. Posetā te janettī ca dīgharattānukampikā, 
chambhī'' tayi padutthasmim' paņditā atthadassim 
aññam upanisam katvā vadhā tam parimocayi. 


' ruhiramakkhito - Ma, Syā, PTS. ? mittadubbhī - Syā. 

* ganda - Ma; gaņdu - Syā. ° sopapajjati ti - Ma. 

3 addhabeluva - Ma, PTS; ' đakarakkhasajatakam - Ma, Syā. 
addhaveluva - Sya. 2 dakarakkhasā - Ma, Syã; 

* okkitā - Ma, Syā, PTS. dakarakkhato - PTS. 

` orena-m-āgamā - PTS. * dajja - Syā. 

° bhaddante - Ma, Syā. * chabbhī - Ma; chabbhi - Syā. 

7 mittānam - PTS. ° padussati - Ma. 


° mittānidha dubbhati - Ma; mittānīdha dubbhati - Syā; mittānam idha dubhati - PTS. 
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282o. Hồ nước, giống như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa, trở thành bị lấm lem 
bởi máu. Tất cả, đối với thần, đã trở nên như là mủ và máu. 


2821. Có bao nhiêu giọt nước đã rơi xuống thân thể của thần, thì có bấy 
nhiêu mụt nhọt đã sanh lên, có kích thước bằng một nửa trái cây beluua. 


2822. BỊ vỡ ra, các mụt nhọt rỉ ra máu mủ từ thân thể hôi thối của thần. 
Thần đi đến con đường nào, ở các thôn làng và ở các thị thành — 


2822. — bị tràn ngập bởi mùi hôi thối, những người đàn bà và đàn ông, 
tay cầm gậy gūc, ngăn chặn thần lại (nói rằng): ‘Chó đến gần phía chúng tôi.” 


2824. Nõi khổ đau như thế này của thần đến nay đã bảy năm. Thần chịu 
đựng nghiệp của mình, là việc đã làm sai trái của bản thân trước đây. 


2825. Tôi nói điều ấy cho quý vị. Mong rằng điều tốt lành hãy có cho quý 
vị, hết thảy những người đã tụ hội ở đây. Các vị chớ có phản bội các bạn bè, 
bởi vì việc phản bội bạn bè là xấu xa. 


2826. Người nào phản bội các bạn bè ở đời này sẽ trở thành kẻ bị cùi, bị 
ghẻ lở, do sự hoại rã của thân, kẻ phản bội bạn bè ấy sẽ tái sanh ở địa ngục.” 
Bổn Sanh Con Khi Vĩ Đại. [516] 


7. CÂU HỎI CỦA THỦY THÂN 


2827. “Nếu trong lúc tìm kiếm vật hiến tế là con người, quỷ thần sẽ bắt 
giữ chiếc tàu gồm bảy người của bệ hạ đang lênh đênh ở biển cả, thì bệ hạ sẽ 
hiến dâng và trao cho thủy thần theo thứ tự như thế nào?” 


2828. “Trãm sẽ hiến dâng mẫu hậu trước tiên, rồi hiến dâng hoàng hậu, 
đến em trai, kế đó hiến dâng người cộng sự, và thứ năm sẽ hiến dâng vị Bà- 
la-môn, thứ sáu trām sẽ hiến dâng bản thân, và sẽ không bao giờ hiến dâng 
vị Mahosadha.” 


282o. “Mẫu hậu là người nuôi dưỡng, là người sanh ra, và là người có 
lòng thương xót đến bệ hạ trong thời gian dài lâu. Khi bệ hạ bị Chambhī hãm 
hại, mẫu hậu là người sáng suốt, quan tâm đến lợi ích, đã tạo ra người khác 
giống như bệ hạ để thế chó, và đã giúp cho bệ hạ thoát khỏi cái chất. 
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2830. Tam tādisam' panadadim orasam gabbhadhāriņim,’ 
mataram kena dosena dajjasi dakarakkhino.* 


2831. Dahara viya alankaram“ dhareti apiļandhanam, 
dovarike anīkatthe ativelam pajagghati. 


2832. Tatopi* patirājānam* sayam dutani sasati, 
mataram tena dosena dajjaham dakarakkhino. 


2833. Itthigumbassa pavara accantapiyavādinī,' 
anuggata: sīlavatī chayava anapayin1.° 

2834. Akkodhanā paññavatī” pandita atthadassinī, 
ubbarim kena dosena dajjasi dakarakkhino. 


2835. Khiddaratisamapannam anatthavasamagatam, 
sa mam sakānam'' puttanam ayācam yācate dhanam. 


2836. Soham dadāmi saratto'”“ bahum uccavacam dhanam, 
suduccajam cajitvāna pacchā socami dummano, 
ubbarim tena dosena dajjāmi” dakarakkhino. 


2837. Yenocitā jānapadā"' ānītā ca patiggaham, 
ābhatam pararajjehi abhitthāya bahum dhanam."” 


2838. Dhanuggahānam pavaram sūram tikhiņamantinam, 
bhāratam kena dosena dajjāsi dakarakkhino. 


2839. Mayocitā' jānapadā ānītā ca patiggaham, 
ābhatam pararajjehi abhitthāya bahum dhanam. 


2840. Dhanuggahānam pavaro sūro tikhiņamanti ca, 
mayāyam" sukhito raja atimaññati'° darako. 


2841. Upatthānampi me ayye na so eti yatha pure, 
bharatam tena dosena dajjāham dakarakkhino. 


' tādisim - Ma, Syā, PTS. ° puññavatl - Ma, Syā. 

* dhārinim - Ma, Sya; ' sakana - Ma, Syā. 
dhārinam - PTS. 2 sarato - Sya. 

3 đakarakkhato - PTS, evamuparipi. * dajjāham - Ma, Syā. 

* viyalankāram - Ma, Syā. * janapadā - Ma. 

` athopi - Ma, Syā. * bahudhanam - Syā. 

° patirājūnam - Ma, Syā. Š venocitä - Ma; 

7 accantam piyabhāņinī - Ma, Syā. mayācitā - PTS. 

* anubbatā - Syā. 7 maya so - PTS. 

? anupāyinī - Syā. ° iti maññati - Syā. 
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283o. Người phụ nữ như thế ấy đã ban cho mạng sống, đã mang nặng bào 
thai, đã bồng ām bệ hạ, vì tội lõi gì mà bệ hạ sẽ hiến dâng mẫu hậu cho thủy 
thần?” 


2831. “Màu hậu đeo đồ trang điểm và vật trang sức như là còn con gái. Bà 
cười lớn tiếng và quá lố, nhạo báng các quân gác cổng và các lính ngự lâm. 


2832. Kế đó, bà còn dạy bảo các sứ giả của mình đi gặp các vị vua đối 
nghịch. Vì tội lõi ấy, trãm sẽ hiến dâng màu hậu cho thủy thần.” 


2833. “Hoàng hậu là người nữ cao quý trong toán nữ nhân, có giọng nói 
vô cùng đáng yêu, không làm bộ quý phái, có giới hạnh, không xa cách, tựa 
như cái bóng, — 


2834. — không giận dữ, có trí tuệ, là người sáng suốt, quan tâm đến lợi 
ích, vì tội lõi gì mà bệ hạ sẽ hiến dâng hoàng hậu cho thủy thần?” 


2835. “Biết trãm say đắm với các việc vui đùa cùng những sự thích thú và 
chịu sự tác động của các trò vô bổ, hoàng hậu cầu xin trām phần tài sản 
thuộc về các người con của trãm, không thể cho được. 


2836. Bị luyến ái, tram đây ban cho hoàng hậu nhiều tài sản cao thấp 
khác nhau. Sau khi từ bỏ vật rất khó từ bỏ, về sau trām sầu muộn, buồn bã. 
Vì tội lỗi ấy, trãm sẽ hiến dâng hoàng hậu cho thủy thần.” 


2837. “Nhờ vào người em trai mà dân chúng được tập họp lại rồi được 
đưa về lại nhà, và nhiều tài sản sau khi chiến thắng được mang lại từ các 
vương quốc khác. 


2838. Chàng dũng sĩ Tikhinamanti là tuyệt vời trong số các cung thủ, vì 
tội lõi gì mà bệ hạ sẽ hiến dâng em trai cho thủy thân?” 


2839. “Nhờ vào ta mà dân chúng được tập họp lại rồi được đưa về lại 
nhà, và nhiều tài sản sau khi chiến thắng được mang lại từ các vương quốc 
khác. 


2840. Ta là dũng sĩ Tikhiņamanti là tuyệt vời trong số các cung thủ. Nhờ 
vào ta mà vị vua này được sung sướng, chàng trai trẻ tự hào như thế. 


2841. Thưa nữ ẩn sĩ, thậm chí vị ấy không đi đến hầu cận trām giống như 
trước đây. Vì tội lõi ấy, trãm sẽ hiến dâng em trai cho thủy thần.” 
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2842. Ekarattena ubhayo tuvañca' dhanusekhava,? 
ubho* jātettha pañcala sahaya susamāvayā. 


2843. Cariyā tam anubandhittho ekadukkhasukho tava, 
ussukko te divārattim sabbakiccesu vyāvato,* 
sahāyam tena dosena dajjāsi dakarakkhino. 


2844. Cariyāya ayam” ayye pajagghittho* maya saha, 
ajjāpi tena vannena ativelam pajagghati.” 


2845. Ubbariyāpi me* ayye mantayāmi rahogato, 
anāmantā” pavisati pubbe appativedito. 


2846. Laddhavaro'° katokaso ahirikam anādaram, 
sahāyam tena dosena dajjāham dakarakkhino. 


2847. Kusalo sabbanimittānam rudaññu'' āgatāgamo, 
uppāde" supine yutto niyyāne ca pavesane. 


2848. Paddho* bhummantalikkhasmim" nakkhattapadakovido, 
brāhmaņam kena dosena dajjāsi dakarakkhino. 


2849. Parisāyampi me ayye mīlayitvā” udikkhati, 
tasmā ajja bhamum" luddam dajjāham dakarakkhino. 


2850. Sasamuddapariyāyam mahim sāgarakuņdalam, 
vasundharam āvasasi amaccaparIvarito. 


2851. Cāturanto mahārattho vijitāvī mahabbalo, 
pathavyā ekarājāsi yaso te vipulam gato. 


2852. Soļasitthisahassāni āmuttamaņikuņdalā, 
nānājanapadā nāriyo” devakaññupama subhā. 


' tvañceva - Ma, Syā. °laddhadväãro - Ma, Syā. 

* dhanusekha ca - Ma. 'rutaññũ - Ma. 

` ubhato - PTS. ” uppāte - Ma. 

* byāvato - Ma; pāvato - Syā. * pattho - Ma, Syā. 

> cariyā mam ayam - Ma, Syā. * bhūmantalikkhasmim - Ma. 
° sañjagghittho - Syā. *ummīlitvā - Ma, Syā; 

7 sañjagghati - Syā. ummīletvā - PTS. 

* ubbariyāpiham - Ma, Syā. ° accabhamum - Ma, Syā. 

? anāmanto - Ma, Syā. 7 nari - Ma, Syā; nariyo - PTS. 
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2842. “Cả hai người, bệ hạ và Dhanusekhava, đã được sanh ra cùng một 
đêm. Cả hai đã được sanh ra ở nơi này, đều là người xứ Pañcala, là cộng sự, 
có sự phối hợp tốt đẹp. 


2843. Vi ấy đã đi theo bệ hạ trong các cuộc du hành, có chung sự vui khổ 
với bệ hạ, siêng năng, gắn bó ngày đêm với bệ hạ trong mọi công việc; vì tội 
lỗi gì mà bệ hạ sẽ hiến dâng người cộng sự cho thủy thần?” 


2844. “Thưa nữ ẩn sĩ, vị này đã cười lớn tiếng cùng với trám trong cuộc 
du hành, thậm chí hôm nay, cũng với cung cách đó cười lớn tiếng và quá lố. 


2845. Thưa nữ ẩn sĩ, ngay cả khi trãm bàn bạc với hoàng hậu ở nơi kín 
đáo, vị này, không được triệu mời, cũng đi vào không thông báo trước. 


2846. Với dịp may đã đạt được, với cơ hội đã được tạo ra, vì tội lỗi ấy, 
trãm sẽ hiến dâng người cộng sự vô liêm sỉ, bất kính cho thủy thần.” 


2847. “Vị Bà-la-môn là thiện xảo về mọi điềm báo hiệu, biết giải thích về 
tiếng kêu (của các loài thú), có học thức được truyền thừa, chuyên chú về 
thiên văn, về giải mộng, về sự di chuyển đi và đến của các tỉnh tú, — 


2848. — là người thông thạo về trái đất và không gian, rành rẽ về các 
chòm sao, vì tội lõi gì mā bệ hạ sẽ hiến dâng vị Bà-la-môn cho thủy thân?” 


2849. “Thưa nữ ẩn sĩ, thậm chí trong buổi họp, vị này mở mắt nhìn thắng 
vào trām. Vì thế, hôm nay trām sẽ hiến dâng kẻ nhướng mày, tàn bạo cho 
thủy thần.” 


285o. “Được phò tá bởi các cận thần, bệ hạ cư ngụ trên phần đất có đại 
dương là vòng rào, có biển cả là vành đai, ở quả địa cầu. 


2851. Có đất nước rộng lớn gồm cả bốn phương, bệ hạ là người thắng 
trận, có sức mạnh vĩ đại, là vị vua độc nhất ở trên trái đất; danh tiếng của bệ 
hạ lan truyền rộng khắp. 


2852. Mười sáu ngàn nữ nhân có các bông tai bằng ngọc trai và ngọc ma- 
ni, thuộc các xứ sở khác nhau, xinh đẹp tương tự như các nàng tiên nữ. 
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2853. Evam sabbangasampannam sabbakamasamiddhinam, 
sukhitanam piyam dīgham jīvitam ahu khattiya. 


2854. Atha tvam kena vannena kena va pana hetuna, 
paņditam anurakkhanto panam caJasi duccajam. 


2855. Yatopi agato ayye mama hattham mahosadho, 
nabhijanami dhīrassa aņumattampi dukkatam. 


2856. Sace ca kismici' kale maranam me pure siya, 
putte ca me” paputte ca sukhapeyya mahosadho. 


2857. Anāgatam paccuppannam sabbamattham vipassati,° 
anaparadhakammantam na dajjam dakarakkhino. 


2858. Idam suņotha* pañcala cūļanīyassa* bhasitam, 
paņdītam anurakkhanto panam caJati duccajam. 


2859. Matu bhariyaya bhātucca* sakhino brāhmaņassa ca, 
attano capi pañcalo channam cajati jīvitam. 


2860. Evam mahatthika” pañña nipuņā sādhucintanī,* 
ditthadhamme hitatthaya” samparaye sukhāya" ca "ti. 
Dakarakkhasapañho. '' 


8. PANDARAKAJÄTAKAM° 


2861. Vikiņņavācam aniguyha mantam 
asaññatam aparicakkhitāram, 
bhayam tamanveti sayam abodham 
nagam yathā pandarakam supaņņo. 


2862. Yo guyhamantam parirakkhaneyyam 
mohā naro samsati hāsamāno,!'* 
tam bhinnamantam bhayamanveti khippam 
nagam yathā pandarakam supanno. 


' sacepi kimhici - Syā. ° sādhucintinī - Ma, Syā; 

* so me putte - Ma. sādhucittanī - PTS. 

3 sabbamatthampi passati - Ma. ? ditthadhammahitatthāya - Ma, Syā. 

* suņātha - Ma. 10 samparäyasukhãya - Ma, Syā. 

> cūļaneyyassa - Ma, Syā; '! đakarakkhasajatakam - Ma, Syā. 
cūļaniyassa - PTS. ” paņdaranāgarājajātakam - Ma; 

° bhātu ca - Syā. paņdarajātaka - PTS. 

7 mahiddhiyā - Syā; '3 anigulha - PTS. 
mahiddhikā - PTS. '* bhāsamāno - PTS. 
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2853. Tàu vị Sát-đế-ly, người ta đã nói cuộc sống được đầy đủ mọi yếu tố, 
được thành tựu tất cả các dục của những người hạnh phúc là đáng yêu và lâu 
đài. 


2854. Vậy thì vì lý do gì, hay là vì nguyên nhân gi, trong khi bảo vệ bậc 
nhân sĩ, bệ hạ lại từ bỏ mạng sống là vật khó từ bỏ?” 


2855. “Thưa nữ ấn sĩ, từ khi Mahosadha di đến dưới trướng của trām, 
trãm không nhận biết việc làm sai trái nào dâu là nhỏ nhoi của bậc sáng trí. 


2856. Và nếu vào một thời điểm nào đó, cái chết xảy ra cho trám trước, vị 
Mahosadha có thể giúp cho các con và các cháu của trãm được hạnh phúc. 


2857. Vị ấy nhìn thấy rõ tất cả mọi việc tương lai và hiện tại. Trām sẽ 
không bao giờ hiến dâng vị không có hành động lõi lầm cho thủy thần.” 


2858. “Này những người dân xứ Pañcala, các người hãy lắng nghe lời nói 
này của đức vua Cūļanīya. Trong khi bảo vệ bậc nhân sĩ, đức vua từ bỏ mạng 
sống là vật khó từ bỏ. 


285o. Đức vua xứ Pañcala từ bỏ mạng sống của sáu người là: người mẹ, 
người vợ, người em trai, người cộng sự, vị Bà-la-môn, và luôn cả bản thân. 


2860. Như vậy, trí tuệ khôn khéo, sự suy nghĩ tốt dep, có ý nghĩa lớn lao 
cho sự lợi ích và tấn hóa ở đời này và hạnh phúc ở đời sau.” 
Câu Hỏi của Thủy Thần. [517] 


8. BỔN SANH RÔNG CHÚA PANDARAKA 


(Lời rồng chúa Pandaraka than vān khi bị linh điểu bắt di) 
2861. “Kẻ có lời nói lung tung, không kín đáo, 

không cẩn mật, không xem xét toàn diện, 

nguy hiểm đi theo kẻ không tự mình thấu hiểu ấy, 

giống như linh điểu đeo đuổi rồng chúa Pandaraka vậy. 


2862. Người nào, trong lúc đùa giốn, vì si mê mà bày tỏ chú thuật bí mật 
cần được giấu kín, nguy hiểm tức thời đi theo kẻ có chú thuật đã bị tiết lộ ấy, 
giống như linh điểu đeo đuổi rồng chúa Pandaraka vậy. 


141 


Khuddakanikaue - Jatakapali II 518. PandarakaJatakam 


2863. Nanumitto garum attham guyham veditumarahati, 
sumitto ca asambuddham sambuddham va anatthava. 


2864. Vissāsamāpajjimaham acelo' 
samaņo ayam sammato bhāvitatto, 
tassāhamakkhim vivaram” guyhamattham 
atītamattho kapaņam' rudāmi. 


2865. Tassāham purimam' brahme guyham 
vācam hi mam‘ nāsakkhim* samyametum, 
tappakkhato hi bhayamagatam me’ 
atītamatthā kapaņam rudāmi. 


2866. Yo ve naro suhadam maññamano 
guyhamattham samsati dukkulīne, 
dosā bhayā athavā rāgaratto* 
pallatthito? balo asamsayam so. 


2867. Tirokkhavaco asatam pavittho 
yo sangatīsu mudīreti vākyam, 
āsīviso dummukho tyāhu tam naram 
ārā ārā” samyame tādisamhā. 


2868. Annam panam kasika''eandanañca 
manāpitthiyo mālacchādanaīca,"” 
ohāya gacchāmase sabbakāme 
supaņņa pāņūpagatāva tyamhā. 


2869. Konīdha tiņņam garaham upeti 
asmiñca” loke pāņabhū nāgarāja, 
samaņo supanne'' athava taveva ° 
kim karana paņdarakaggahīto.' 


2870. Samaņoti' me sammatatto ahosi 
piyo ca me manasa bhavitatto, 
tassahamakkhim vivaram guyhamattham 
atitamattho kapanam rudami. 


2871. Na catthi satto amaro pathabya 
paññavidha natthi na ninditabba, 
saccena" dhammena dhiyā” damena 
alabbhamabyaharati naro idha. 


' acelam - Ma, Sya. ° ārā arā — PTS. 
* vivarim - Ma, Syā, PTS. ' kasikam - PTS. 
` kapaņo - PTS. 2 malamucchadanañca - Ma, Syā, PTS. 
* paramam - Ma, Syā, PTS. * asmimdha - Ma, Syā, PTS. 
` h’ imam - Syā, PTS. * supaņņo - Ma, Syā, PTS. 
° nāsakkhi - PTS. ` tavameva - Ma, Syā. 
7 mamam - Ma; é paņdaraka gahito - Syā. 
mama - Syā, PTS. 7 samano hi - Syā. 
° ragaratta - Ma. ° saccena ca - Syā. 
? pallitthito - Syā; pallittho - PTS. ? dhitiyā - Ma, Syā. 
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2863. Người bạn sơ giao không xứng đáng để biết ý nghĩa quan trọng cần 
được giấu kín, và người bạn tốt không khôn ngoan, hoặc kẻ đối nghịch khôn 
ngoan (cũng vậy). 


2864. Tôi đã đạt đến sự tin tưởng rằng: Gā lēa thể này đã được công nhận 
là vị Sa-môn, có bản thân đã được tu tập. Tôi đã giải thích cho gã ấy, trong 
khi bộc lộ ý nghĩa cần được giấu kín. Với sự việc đã được trải qua, tôi khóc 
than một cách thảm thương. 


2865. Này linh điểu cao cả, bởi vì trước đây tôi đã không thể tự kiềm chế 
mình về lời nói cần được giấu kín đối với gã ấy. Và chính từ phía gã ấy, nguy 
hiểm đã đến với tôi. Với sự việc đã được trải qua, tôi khóc than một cách 
thảm thương. 


2866. Thật vậy, người nào nghĩ là thân tình, 

rồi bày tỏ ý nghĩa cần được giấu kín cho kẻ có gia tộc thấp kém, 
bởi vì sân hận, bởi vì sợ hãi, hay là bị đắm say ái luyến, 

kẻ ngu ấy chắc chắn sẽ bị tiêu tùng. 


2867. Lời nói thầm kín đã bị lan tỏa giữa những người xấu. 
Kẻ nào thốt lên lời nói ấy ở các cuộc hội họp, 

người ta đã nói kẻ ấy là: “Loài rắn độc, kẻ thối miệng;” 

nên tránh xa kẻ như thế ấy, thật xa, thật xa! 


2868. Hãy để cho chúng tôi ra đi sau khi đã bỏ xuống thức ăn, nước uống, 
vải Kasi, gỗ trầm hương, các phụ nữ hợp ý, tràng hoa, vật thoa, và tất cả các 
dục. Này linh điểu, chúng tôi đi đến nương tựa mạng sống vào ngài.” 


(Lời trao đổi giữa linh diču và rồng chúa Pandaraka) 

2869. “Này rồng chúa, ai trong số ba người ở đây xứng đáng sự chê trách, 
khi ở thế gian này có ba sinh mạng: vị Sa-môn, linh điểu, hay là chính ngài? 
Này Pandaraka, vì lý do gì ngài đã bi bắt giữ?” 


2870. “Đối với tôi, 'Sa-môn, là vị có bản thân đã được công nhận, 

có bản thân đã được tu tập về tâm ý, và là đáng yêu quý đối với tôi. 
Tôi đã giải thích cho vi ấy, trong khi bộc lộ ý nghĩa cần được giấu kín. 
Với sự việc đã được trải qua, tôi khóc than một cách thảm thương.” 


2871. “Ó trên trái đất, không có chúng sanh nào không chết. 

Việc có được trí tuệ là không thể bị chê bai. 

Với sự chân thật, với công lý, với trí thông minh, với sự rèn luyện, 
con người thành tựu điều khó đạt được ở nơi này. 
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2872. Mata pita parama bandhavanam 
nassa tatiyo anukampakatthi, 
tesampi guyham paramam na samse 
mantassa bhedam parisankamāno. 


2873. Matapita bhaginibhataro ca 
sahaya va yassa honti' sapakkha, 
tesampi guyham paramam na samse 
mantassa bhedam parisankamano. 


2874. Bhariyā ce purisam vajjā komari piyabhāņinī 
puttarupayasupeta ñatisanghapurakkhata, 
tassapi guyham paramam na samse 
mantassa bhedam parisankamāno. 


2875. Na guyhamattham vivareyya rakkheyya nam yatha nidhim, 
na hi patukato sadhu guyhamattho? pajanata. 


2876. Thiya guyham na samseyya amittassa ca pandito, 
yo camisena samhīro hadayattheno ca yo naro. 


2877. Guyhamatthamasambuddham sambodhayati yo naro, 
mantabhedabhaya tassa dasabhuto titikkhati. 


2878. Yavanto purisassattham guyham Jananti mantitam,° 
tavanto tassa ubbega tasma guyham na vissaje. 


2879. Vivicca bhaseyya diva rahassam 
rattim giram nativelam pamuñce, 
upassutika hi sunanti mantam 
tasma manto khippamupeti bhedam. 


2880. Yathāpi assa nagaram mahantam 
advārakam”* ayasam bhaddasalam, 
samantakhataparikhaupetam 
evampi me te Idha guyhamantā. 


2881. Ye guyhamantā avikinņavācā 
daļhā sadatthesu narā dujivha,* 
ārā amittā byavajanti tehi 


' sabhāya vā yassa hontī - PTS. ° dujivhā - Syā, PTS. 

* guyho attho - Ma, Syā, PTS. ? āsīvisā vã riva - Ma; 

* mantinam - Ma, Syā, PTS. āsīvisā vāriva - Syā; 

* yathāpi ayonagaram - Syā. āsīvisā vā-r-iva - PTS. 

> āļārakam - PTS. * sattusanghā - Ma, PTS. 
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2872. Mẹ và cha là tốt nhất trong số các thân quyến, 

không thể có người thứ ba nào là người có lòng thương xót, 
trong khi hoài nghi sự hư hoại của chú thuật, 

cũng không nên bày tỏ điều tuyệt đối cần được giấu kín đến họ. 


2873. Mẹ, cha, chi em gái, và anh em trai, 

các người cộng sự hay là những người cùng phe nhóm, 

trong khi hoài nghi sự hư hoại của chú thuật, 

cũng không nên bày tỏ điều tuyệt đối cần được giấu kín đến họ. 


2874. Nếu người vợ trẻ trung nói chuyện với chồng, có lời nói đáng yêu, 
có sanh con trai, có sắc đẹp, có danh tiếng, được tập thể thân quyến ưu ái, 
trong khi hoài nghi sự hư hoại của chú thuật, cũng không nên bày tỏ điều 
tuyệt đối cần được giấu kín đến nàng. 


2875. Không nên bộc lộ ý nghĩa cần được giấu kín; nên bảo vệ nó như là 
của chôn giấu. Bởi vì, người có sự nhận thức làm rõ ràng ý nghĩa cần được 
giấu kín là không tốt đẹp. ' 


2876. VỊ sáng suốt không nên bày tỏ điều bí mật cho phụ nữ, cho kẻ đối 
nghịch, là hạng có thể bị mua chuộc bởi tài vật và hạng người giả vờ kết thân. 


2877. Người nào cho biết ý nghĩa cần được giấu kín đến kẻ không khôn 
ngoan do nỗi sợ hãi về chú thuật hay về sự đổ vỡ quan hệ đối với kẻ ấy, thì 
phải chịu đựng thân phận làm nô lệ (cho kẻ biết được ấy). 


2878. Càng có nhiều kẻ biết được ý nghĩa cần được giấu kín của một 
người (do) đã được thổ lộ, thì càng có nhiều kích động đối với người ấy; vì 
thế, không nên thổ lộ điều bí mật. 


287o. Vào ban ngày, nên cách ly rồi mới nói điều bí mật, 

vào ban đêm không nên thốt ra lời vượt quá thời gian (hạn định). 
Bởi vì những kẻ nghe lén lắng nghe điều thổ lộ; 

vì thế, điều thổ lộ mau chóng đi đến việc rò rỉ. 


2880. Cũng giống như thành phố Bhaddasala rộng lớn, làm bằng sắt, 
không có cửa ra vào, được trang bị với các hào nước được đào ở xung quanh, 
cũng tương tự như vậy, các chú thuật cần được giấu kín ấy của tôi là ở nơi 
này. 


2881. Này (rắn chúa) loài có hai lưỡi, những người nào có chú thuật cần 
được giấu kín, không có lời nói lung tung, kiên quyết trong các mục đích của 
mình, các kẻ thù nghịch lánh xa những người ấy, tựa như các hạng chúng 
sanh lánh xa những con rắn độc.” 


' Các câu kệ 2875 - 287o giống các câu kệ 2551 - 2555 ở trang 74. 


145 


Khuddakanikaue - Jatakapali II 518. PandarakaJatakam 


2882. Hitva gharam pabbajito acelo 
naggo mundo vicarati' ghasahetu, 
tamhi nu kho vivarim guyhavattham 
attha ca dhamma ca apagatamha.? 


2883. Katham karo hoti? supaņņarāja 
kimsīlo kena vatena vattam, 
samaņo caram hitvā mamāyitāni 
kathamkaro saggamupeti thānam. 


2884. Hiriyā titikkhāya damena khantiyā* 
akkodhano pesuniyam" pahāya, 
samaņo caram hitvā mamāyitāni 
evamkaro saggamupeti thānam. 


2885. Mata ca” puttam taruņam tanuJam” 
sampassa tam” sabbagattam phāreti, 
evampi me tvam pāturahu dijinda 
mātāva puttam anukampamāno. 


2886. HandaJja tvam mucca’ vadhā dujivha 
tayo hi puttā nahi añño atthi, 
antevāsī dinnako atrajo ca 
rajassu' puttaññataro me ahosi. 


2887. Ieceva vākyam visajjī'' supaņņo 
bhumyam" patitthaya dijo dujivham, 
muttajja tvam sabbabhayativatto 
thalūdake hohi mayabhigutto. 


2888. Ātankinam yathā kusalo bhisakko 
pipāsitānam rahadova sīto, 
vesmam yathā himasītattitānam” 
evampi te saraņamaham bhavāmi. 


2889. Sandhim"' katva amittena andaJena JalabuJa, 
vivariya datham sayasi" kuto te bhayamagatam. 


2890. Sanketheva amittamhi'” mittasmimpi na vissase, 
abhaya bhayamuppannam api mulani kantati. 


' carati - Ma, Syã. ? muñca - Ma, PTS. 
* apaggatamhā - Ma; apagatamhā - Sya; ° rajjassu - Ma. 
avagat amhā - PTS. ' visajji - Syā; visajī - PTS. 
* cā hi - PTS. 2 bhūmyam - PTS. 
* damenupeto - Ma. * himasirirattitānam - PTS. 
` pesuniyam - Ma, Syã, PTS. * saddhim - Syā. 
° mātāva - Ma, Syā, PTS. > sesi - Ma; passasi - Syã. 
7 tanujjam - Ma, Syā, PTS. ° tam - Ma, Syā, PTS. 
° samphassatā - Ma, Syā. 7 amittasmim - Ma, Syā. 
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2882. “Sau khi từ bỏ gia đình, vị xuất gia, la thể, trần truồng, đầu cạo, di 
lại đó đây vì nguyên nhân vật thực. Quả thật, tôi đã bộc lộ ý nghĩa cần được 
giấu kín cho vị ấy. Chúng tôi đã bị la khỏi mục đích và công lý. 


2883. Này linh diču chúa, vị Sa-môn là người có hành động thế nào, có 
giới cấm gì, đang thi hành phận sự gì? Trong khi thực hành hạnh xuất gia sau 
khi đã từ bỏ các vật thuộc sở hữu, vị Sa-môn làm thế nào đi đến vị thế cõi 
Trời?” 


2884. “Với sự hổ thẹn (tội lõi), với sự chịu đựng, với sự thuần hóa, với sự 
nhãn nại, không giận dữ, đã dứt bỏ việc nói đầm thọc, trong khi thực hành 
hạnh xuất gia sau khi đã từ bỏ các vật thuộc sở hữu, vị Sa-môn làm như vậy 
đi đến vị thế cối Trời.” 


2885. “Ví như người mẹ, trong khi nhìn đứa con trai thơ dại được sanh ra 
từ cơ thế của mình, khiến toàn thân rung động, cũng tương tự như vậy, này 
chúa của loài chim, ngài hãy thể hiện với tôi giống như người mẹ đang 
thương xót đứa con trai.” 


2886. “Nào, này (rắn chúa) loài có hai lưỡi, hôm nay hãy để ngài thoát 
khỏi sự giết hại. Bởi vì có ba loại con: học trò, con nuôi, và con ruột, không có 
loại (thứ tư) nào khác. Ngài hãy vui mừng! Một người con khác nữa đã có 
thêm cho tôi.” 


2887. Sau khi nói lời nói y như thế, con linh điểu đã phóng thích (con 
rắn). Con chim đã đặt con rắn chúa xuống ở mặt đất (nói rằng): “Hôm nay, 
ngài đã được tự do, đã qua khỏi tất cả hiểm nguy. Ngài hãy ở trên đất liền và 
ở trong nước. Ngài được tôi bảo vệ.” 


2888. “Giống như người thầy thuốc thiện xảo cho các bệnh nhân, 
tựa như hồ nước mát lạnh cho những người bị khát nước, 

giống như chó trú ngụ cho những người bị khốn khổ bởi tuyết lạnh, 
cũng tương tự như vậy, tôi có sự nương tựa ở ngài.” 


2889. “Này loài thai sanh, sau khi đã thực hiện sự liên kết với kẻ thù là 
loài noãn sanh, ngài nhe răng nanh và nằm sát xuống, vậy sự nguy hiểm của 
ngài từ đâu đến?” 


28oo. “Nên nghi ngại kẻ thù, cũng không nên tin tưởng người bạn, từ chỗ 
không nguy hiểm, sự nguy hiểm được sanh lên, thậm chí còn cắt đứt các gốc 
rễ (của sự sống). 
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28o1. Kathannu vissase tyamhi yenasi kalaho kato, 
niccayattena thatabbam so disabbhI' na rajjati. 


2892. Vissasaye na ca nam” vissaseyya” 
asankito ca sankito* bhaveyya, 
tatha tathā viññu parakkameyya 
yathā yathā bhāvam paro na Jañña. 


2893. Te devavaņņā”* sukhumālarūpā 
ubho sama sujayo* puññakkhandha,” 
upāgamum kadambiyam" acelam. 
missībhūtā assavāhāva nāgā. 


2894. Tato have pandarako acelam 
sayamevupāgamma idam avoca, 
muttajjaham sabbabhayativatto 
na hi nūna tuyham manaso piyamhā. 


2895. Piyo hi me āsi supaņņarājā 
asamsayam paņdarakena saccam, 
so rāgaratto ca” akāsim'” etam 
papam kammam'' sampajāno na moha. 


2896. Na me piyam appiyam vāpi hoti 
sampassato lokamimam parañca, 
susaññatanam hi viyañJanena 
asaññato lokamimam carāsi. 


2897. Ariyāvakāsosi anariyo casi! 
asaññato saññatasannikaso, 
kaņhābhijātikosi" anariyarūpo 
pāpam bahum duccaritam acāri. 


2898. Adutthassa tuvam dubbhī dubbhī' ca pisuno casi, 
etena saccavajjena muddhā te phalatu sattadhā. 


2899. Tasmā hi mittānam na dubbhitabbam 
mittadubbhā” papiyo natthi añño, 
āsittasatto nihato pathabyā 
indassa vākyena hi samvaro hato "ti. 


PandarakaJatakam. '° 
' đisamhi - PTS. ' pāpakammam - Ma, Syā. 
“tam - Ma. * anariyovāsi - Ma; 
* vissayeyya - Ma. anariyova hosi - Syā. 
* asanīkito sankito ca - Ma, Syā. * kaņhābhijātiko - Syā. 
> devavaņņī - PTS. * dubbhi dubbhī - Ma, Syā; 
° sujayã - Ma, Syā. dūbhi dūbhī - PTS. 
7 puññagandha - PTS. * mittadubbha hi - Sya; 
° karampiyam - Ma, Syā. mittadubha - PTS. 
? ragarattova - Ma, PTS. * paņdaranāgarājajātakam - Ma; 
 akāsi - Syā. paņdarajātakam - PTS. 
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2891. Làm thế nào có thể tin tưởng vào ngài, mà với ngài có sự cãi cọ đã 
được tạo ra? Người nào tồn tại với sự thường xuyên sẵn sàng, người ấy không 
bị quyến luyến với các kẻ thù (của mình). 


2892. Nên làm cho kẻ khác tin tưởng mình, và không nên tin tưởng kẻ ấy. 
Không nên bị kẻ khác nghi ngờ và kẻ khác nên bị mình nghi ngờ. 

Người hiểu biết nên nó lực như thế ấy 

để kẻ khác không có thể biết được bản chất của mình.” 


2893. Họ có vē đẹp Thiên thần, có dáng vóc thanh nhã. Cả hai tương 
đương nhau về tính chất thanh tịnh và sự tích lũy về phước thiện. Họ kết hợp 
bản thể với nhau, tựa như hai con voi kéo có xe ngựa. Họ đã đi đến gặp vị lõa 
thể Kadambiya. 


28o4. Thật vậy, sau đó, rông chúa Pandaraka đích thân đi đến gặp vị lõa 
thể và đã nói điều này: “Hôm nay, tôi đã được tự do, đã qua khỏi tất cả hiểm 
nguy. Chúng tôi, quả thật, đã không yêu thích gì tâm ý của ông.” 


(Lời vị lõa thể Kādambiya) 

2895. “Bởi vì linh điểu chúa đã được ta yêu mến hơn so với rồng chúa 
Pandaraka; điều ấy là sự thật, không có hoài nghi. Và bị đắm say ái luyến, ta 
đây đã làm hành động xấu xa ấy, trong khi biết rõ, không phải do sĩ mê.” 


(Lời rồng chúa Pandaraka) 

2896. “Không có việc yêu mến tôi hay không yêu mēn tôi 
đối với vị đang xem xét đời này và đời sau. 

Bởi vì, so với điểm đặc trưng của các vị đã khéo tự chế ngự, 
ông sống ở thế gian này, không tự chế ngự. 


2897. Ông giả vờ là Thánh nhân, và không phải là Thánh nhân. 
Không tự chế ngự, ông làm như là đã được tự chế ngự. 

Ông là người có bẩm tính đen tối, có bản chất không thánh thiện. 
Ông đã làm nhiều hành động ác độc, xấu xa. 


2898. Này kẻ phản bội, ông là kẻ phản bội người không bị hư hỏng, và lā 
kẻ nói đâm thọc. Do lời nói chân thật này, mong rằng cái đầu của ông hãy vỡ 
tan thành bảy mảnh.” 


(Lời đức Thế Tôn bình luận về câu chuyện quá khứ) 

2899. “Chính vì thế, không nên phản bội các bạn bē. 

Không có người nào là ác độc hơn so với kẻ phản bội bạn bè. 

Con người đã rưới rắc (nọc độc) bị rơi vào trong trái đất. 

Chính vì lời nói của rồng chúa, mà kẻ (mạo nhận) thu thúc bị chết.” 
Bổn Sanh Rồng Chúa Pandaraka. [518] 
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2900. Kā vedhamānā girikandarāya' 
eka tuvam titthasi saññaturu,? 
putthāsi me pāņipameyyamajjhe 
akkhahi me namañca bandhave ca. 


2901. Obhāsayam vanam rammam sīhavyagghanisevitam, 
kā va tvamasi kalyāņi kassa va tvam sumaJjhime, 
abhivādemi tam bhadde dānavāham namatthu te. 


2902. Yo putto kāsirājassa sotthisenoti nam’ vidū, 
tassāham sambulā bhariyā evam jānāhi dānava, 
abhivādemi bhaddante* sambulāham namatthu te. 


2903. Vedehaputto bhaddante vane vasati āturo, 
tamaham rogasammattam eka ekam upatthahim.” 


2904. Ahañca vanamuñchaya madhumamsam migāvilam,* 
yadāharāmi tam bhakkho tassa nūnāajja nādhati. 


2905. Kim vane rājaputtena aturena karissasi, 
sambule pariciņņena aham bhattā bhavami te. 


2906. Sokattāya durattāya kim rūpam vijjate mama, 
aññam pariyesa bhaddante abhirūpataram maya. 


2907. Ehimam girimāruyha bhariyā mayham' catussata, 
tasam tvam pavarā hohi sabbakāmasamiddhinī. 


2908. Nūna* tarakavannabhe” yankiūci manasicchasi, 
sabbantam pacuram mayham ramassujja maya saha. 


2909. No ce tuvam maheseyyam sambule kārayisassi, 
alam tvam pātarāsāya maññe'' bhakkhā bhavissasi. 


' kandarāyam - Ma, Syā, PTS. ” bhariyā me - Ma. 

* samhitūru — Ma; saūcitūru - Syā. * nanu - Syā, PTS. 

* tam - Ma, Syā, PTS. ? hātakavaņņābhe - PTS. 

* tam bhante — Ma, PTS. 1 ramassvajja - Ma; 

> upatthaham - Ma, Syā, PTS. ramasvajja - PTS. 

° migābilam - Ma, Syā, PTS. '' panhe - Ma; pañhe - Syā. 
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(Lời trao đổi giữa gã guy sứ và hoàng hậu Sambulā) 

2900. “Hỡi cô nàng có cặp đùi kín đáo, nàng lā ai, một mình đứng ở hang 
núi, run rấy? Hõi cô nàng có vòng eo có thể được đo bằng bàn tay, được ta 
hỏi, nàng hãy nói cho ta biết tên và các thân quyến. 


2901. Này mỹ nữ, nàng là ai, đang làm chói sáng khu rừng đáng yêu, nơi 
được lai vãng bởi loài sư tử và loài cop? Này cô nàng có vòng eo xinh xắn, 
nàng thuộc về ai? Này người nữ hiền thục, ta xin thi lễ với nàng. Ta là loài A- 
tu-la, xin kính lễ nàng.” 


2902. “Người ấy là con trai của đức vua xứ Kasi. Người ta biết chàng với 
tên Sotthisena. Thiếp là Sambula, vợ của người ấy. Thưa vị A-tu-la, ngài hãy 
biết như thế. Thưa bậc tôn đức, thiếp xin thi lễ với ngài. Thiếp là Sambula, 
xin kính lễ ngài. 


2903. Thưa bậc tôn đức, người con trai xứ Videha bị bệnh, sống ở trong 
rừng. Một mình thiếp đã phục vụ chỉ mỗi chàng, trong lúc chàng đang bị 
hành hạ bởi căn bệnh. 


2oo4. Và thiếp đã thu nhặt ở trong rừng miếng thịt ngon, là vật ăn còn 
thừa lại của thú rừng. Vật thiếp mang về ấy, thật vậy, sẽ là thức ăn ngày hôm 
nay cho cơ thể bị tàn tạ của chàng.” 


2905. “Nàng sẽ làm gì trong khu rừng với vị hoàng tử bị bệnh đang được 
chăm sóc? Này nàng Sambula, hãy để ta trở thành người chồng của nàng.” 


2906. “Do trạng thái sầu muộn, do bản thân bị khốn khổ, sāc đẹp gì được 
tìm thấy ở thiếp? Thưa bậc tôn đức, ngài hãy tìm kiếm người nữ khác xinh 
đẹp hơn thiếp.” 


2907. “Nàng hãy đến, hãy bước lên ngọn núi này. Ta có bốn trăm người 
vợ. Nàng hãy là người nữ cao quý có sự thành tựu tất cả các dục trong số các 
nàng ấy. 


2oo8. Thật vậy, này người nữ có ánh sáng như màu sắc của các vì sao, bất 
cứ vật gì mà nàng mong muốn ở trong tâm, mọi thứ ấy của ta đều đồi dào. 
Hôm nay, nàng hãy vui sướng cùng với ta. 


2ooo. Này nàng Sambula, nếu nàng không chịu làm hoàng hậu, ta nghĩ 
rằng nàng đương nhiên sẽ là thức ăn cho bữa ăn sáng.” 
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2910. 


Tañca sattaJato luddo kaļāro purisādako, 
vane nātham apassantim sambulam aggahī bhuje. 


2911. Adhipannā pisācena luddenamisacakkhuna, 


sā ca sattuvasampattā patimevānusocāti. 


2912. Na me idam tathā dukkham yam mam khādeyya rakkhaso, 
yañca me ayyaputtassa mano hessati aññatha. 
2913. Na santi devā pavasanti nūna 
na hi nūna' santi idha lokapala, 
sahasā karontānam asaññatanam 
na hi nūna santi patisedhitāro. 
2914. Itthīnamesā pavarā yasassinī 
santā samā aggirivuggatejā, 
tañce tuvam rakkhasādesi kaññam 
muddhā ca” hi sattadhā te phaleyya 
mā tvam dahi? muñca patibbatā sa.“ 
2915. Sa ca assamamāgaīchi* pamuttā purisādakā, 
nīļam* phalinasakunIva" gatasingamva ālayam. 
2916. Sā tattha paridevesi rājaputtī yasassinī, 
sambulā utumattakkhā vane nātham apassatī.* 
2917. Samaņe brāhmaņe vande sampannacarāņe ise, 
rājaputtam apassantI tumhamhf' saraņam gatā. 
2918. Vande sīhe ca byagghe ca ye ca aññe vane migā, 
rājaputtam apassantī tumhamhi saraņam gatā. 
2919. Tinalatani'° osadhyo pabbatāni vanāni ca, 
rājaputtam apassantī tumhamhi saraņam gatā. 
' na ha nūna - PTS. 7 paļinam sakuņīva - Ma; 
? va - PTS. phalīnasakuņīva - Syā. 
3 dahi - Ma; jahī - PTS. * apassantī - Ma, Syā, PTS. 
* patibbatāya - Ma, Syā; ? tumhammhi - Ma; 
patibbatā yā - PTS. tumham hi - PTS, evamuparipi. 
> agacchi - Ma, Syā, evamuparipi. '° tina latāni - Ma; 
° niddam - Syā. tiņālatāni - Syā. 
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(Lời đức Thế Tôn thuật lại cầu chuyện) 
2o1o. Và trong lúc nàng ấy không tìm thấy người bảo hộ ở khu rừng, gã 
ăn thịt người có bảy búi tóc, tàn bạo, răng hô đã nắm lấy Sambula ở cánh tay. 


2o11. Và bị bắt giữ bởi gã quỷ sứ tàn bạo, quan tâm về vật chất, bị rơi vào 
sự khống chế của kẻ thù, nàng ấy sầu tư về người chồng mà thôi. 


(Lời than vān của hoàng hậu Sambula) 
2o12. “Sự khổ sở như thế này của thiếp không phải là việc quỷ sứ có thể 
ăn thịt thiếp, mà là việc tướng công của thiếp sẽ có ý nghĩ theo cách khác. 


2o13. Chư Thiên không hiện hữu, chắc chắn các ngài sống ở nơi khác! 
Chắc chắn các bậc hộ trì thế gian không có ở nơi này! 

Chắc chắn không có các vị ngăn chặn 

những kẻ không tự kiềm chế đang hành động bằng bạo lực!” 


(Lời Thiên Chủ Sakka) 

2914. “Trong số những người phụ nữ, nàng ấy là cao quý, có danh tiếng, 
điềm đạm, bình lặng, có năng lực nổi trội tựa như ngọn lửa. Này quỷ sứ, nếu 
ngươi ăn thịt người thiếu nữ ấy, cái đầu của ngươi có thể vỡ tan thành bảy 
mảnh. Ngươi chớ có thiêu đốt nàng. Ngươi hãy trả tự do cho người vợ chung 
thủy ấy.” 


2915. Được thoát khỏi kẻ ăn thịt người, nàng ấy đã đi về lại khu ān cư, tựa 
như con chim mẹ tha mồi về tổ, về chó trú ngụ vắng bóng các chim con. 


2916. Tại nơi ấy, nàng công chúa danh tiếng Sambulā ấy, hai mắt khó dại, 
trong khi không nhìn thấy người chồng ở trong rừng, đã than khóc rằng: 


2917. “Thiếp xin dành lễ các vị Sa-môn, các vị Bà-la-môn, các vị ấn sĩ đầy 
đủ đức hạnh. Trong khi không nhìn thấy tướng công, thiếp đi đến nương nhờ 
các ngài. 


2o18. Thiếp xin đảnh lễ các loài sư tử, các loài cọp, và các con thú khác ở 
trong rừng. Trong khi không nhìn thấy tướng công, thiếp đi đến nương nhờ 
các vi. 


2919. (Thiếp xin dành lễ các vị thần ngự ở) các giống cỏ, các dây leo, các 
cây thuốc, các ngọn núi, và các khu rừng. Trong khi không nhìn thấy tướng 
công, thiếp đi đến nương nhờ các ngài. 
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2920. Vande indīvarīsāmam rattim nakkhattamalinim, 
rajaputtam apassantI tumhamhi saranam gata. 


2921. Vande bhagirathim gangam savantīnam patiggaham, 
rājaputtam apassantI tumhamhi saranam gata. 


2922. Vande aham pabbataraJasettham himavantam siluccayam, 
rājaputtam apassantī tunhamhi saranam gata. 


2923. Atisāyam vatagañchI' rājaputti yassasini, 
kenanujja samagañchi ko te piyataro maya. 


2924. Idam khoham tadavocam” gahitā tena sattuna, 
na me idam tathā dukkham yam mam khādeyya rakkhaso, 
yañca me ayyaputtassa mano hessati aññatha. 


2925. CorInam bahubuddhīnam yāsu saccam sudullabham, 
thīnam bhāvo durājāno macchassevodake gatam. 


2926. Tathā mam saccam pāletu pālayissati ce mamam, 
yathāham nābhijānāmi aññam piyataram taya, 
etena saccavajjena vyādhi te vūpasammatu. 


2927. Ye kuñJara sattasata uļārā 
rakkhanti rattindivam uyyutāvudhā, 
dhanuggahānaīca satāni soļasa 
katham vidhe passasi bhadde sattavo. 


2928. Alankatāyo padumuttarattaca 
virāgitā passati hamsagaggarā, 
tāsam suņitvā mitagītavāditam” 
na dāni me tāta tathā yathā pure. 


' āgacchi - Ma, Syā, evamuparipi. 
* tadāvocam - Ma, Syā, PTS. * mitagītavādinam - PTS. 
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2920. Thiếp xin dành lễ (vị thần) đêm tối có màu sắc tựa như bông hoa 
indīvara, có vòng hoa là các vì tỉnh tú. Trong khi không nhìn thấy tướng 
công, thiếp đi đến nương nhờ ngài. 


2921. Thiếp xin dành lễ thần sông Bhāgīrathī, nơi tiếp nhận các dòng 
nước. Trong khi không nhìn thấy tướng công, thiếp đi đến nương nhờ ngài. 


2922. Thiếp xin dành lễ thần núi đá Himavantu, ngọn núi chúa hạng 
nhất. Trong khi không nhìn thấy tướng công, thiếp đi đến nương nhờ ngài.” 


(Lời trao đổi giữa Phó vương Sotthisena với vợ là hoàng hậu Sambula) 
2923. “Này nàng công chúa danh tiếng, thật sự nàng đã trở về quá tối. 
Vậy hôm nay, nàng đã đi đến với ai? Ai được nàng yêu thương hơn ta?” 


2924. “BỊ bát giữ bởi kẻ thù ấy, quả thật khi ấy thiếp đã có nói điều này: 
“Su khổ sở như thế này của thiếp không phải là việc guy sứ có thể ăn thịt 
thiếp, mà là việc tướng công của thiếp sẽ có ý nghĩ theo cách khác.” 


2925. “Đối với các nữ đạo tặc có nhiều trí thông minh, sự chân thật ở các 
nàng này là điều khó đạt được. Bản tánh của các người nữ là khó hiểu, tựa 
như đường di của loài cá ở trong nước.” 


2o26. “Thiếp biết chắc là không có người đàn ông nào khác được thiếp 
yêu thương hơn chàng. Nếu lời nói như thế của thiếp là sự thật, xin hãy hộ trì 
cho thiếp, và sẽ hộ trì cho thiếp trong tương lai. Do lời nói chân thật này, 
mong rằng bịnh của chàng được lặng yên.” 


(Lời trao đổi giữa vua cha và con dâu là hoàng hậu Sambula) 
2927. “Bảy trăm con voi xuất sắc, 

có vũ khí sẵn sàng, bảo vệ ngày đêm, 

và một ngàn sáu trăm cung thủ. 

Này thục nữ, bằng cách nào con nhìn thấy những kẻ thù?” 


2o28. “Chàng nhìn xem các nữ nhân đã được trang điểm, có làn da tuyệt 
mỹ màu hoa sen, có vòng eo thon, có giọng nói ngọt ngào như chim thiên 
nga. Sau khi lắng nghe lời ca tiếng nhạc đã được chọn lọc của các nàng ấy, 
giờ đây, tâu phụ hoàng, chàng đối với con không còn như là trước đây. 
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2929. Suvannasañkaccadhara suviggahā 
alankatā mānusiyaccharūpamā, 
senopiyā!' tata aninditangiyo 
khattiyakañña patilobhayanti” nam. 


2930. Sace aham tata tatha yatha pure 
patim tamuñchaya) puna vane bhare, 
sammanaye mam na ca mam vimānaye 
itopi me tata tato varam siya. 


2931. Yamannapāne vipulasmi ohite 
nārī vimatthābharaņā alankatā, 
sabbangupetā patino ca! appiyā 
abajjha” tassā maraņam tato varam. 


2932. Api ce daļiddā kapaņā anāļhiyā* 
katādutīyā patino ca sā piya, 
sabbangupetāyapi appiyāya 
ayameva seyyā' kapaņāpi ya piya. 


2933. Sudullabhitthī purisassa yā hitā 
bhattitthiyā dullabho yo hito ca, 
hitā ca te sīlavatī ca bhariyā* 
janinda dhammam cara sambulaya. 


2934. Sace tuvam vipule laddhabhoge 
issāvatiņņā maraņam upesi, 
ahañca te bhadde ima rajakañña” 
sabbeva te” vacanakara bhavama "ti. 
Sambulajatakam. 


10. GANDHATINDUKAJĀT M“ 


2935. Appamado amatapadam” pamado maccuno padam, 
appamattā na mīyanti ye pamattā yathā matā. 


' senupiya - PTS. 7 seyyo - Sya. 

* patilabhayanti - PTS. ° sīlavatī bhariyā - Syā. 

3 patīta uñchãya - PTS. ? imā ca kañña - PTS. 

* va - PTS. 1 sabbe te - Ma. 

> avajjha - Syā; " bhaņdutiņdukajātakam - Syā; 
ābajjha - PTS. gandatindujataka - PTS. 

° anāļiyā - Syā. ” amatam padam - Ma. 
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2929. Các nàng ấy có thân hình xinh đẹp, mang áo che ngực bằng vàng, 
đã được trang điểm, sánh tựa tiên nữ, là những người yêu dấu của 
Sotthisena, có cơ thể không bị chê bai, thưa cha, các công nương dòng Sát- 
dē-ly quyến rũ chàng. 


2930. Thưa cha, nếu con có thể cuu mang người chồng ấy bằng cách thu 
nhặt ở trong rừng lần nữa như là trước đây, mà chàng có thể tôn trọng con và 
không xem thường con, thưa cha, vì điều ấy, đối với con khu rừng ấy còn quý 
giá hơn cả nơi này. 


2931. Người phụ nữ, khi được bố trí ở nơi đồi dào cơm ăn nước uống, có 
đồ trang sức bóng láng, đã được trang điểm, được đầy đủ mọi thứ, và không 
được chồng yêu thương, đối với người nữ ấy, dầu không bị giam giữ, nhưng 
cái chết là cao quý hơn so với việc kia (việc sống ở ngôi nhà ấy). 


2932. Thậm chí, nếu người phụ nữ nghèo khó, khốn khổ, không thóc lúa, 
có manh chiếu làm bạn, và nàng ấy được chồng yêu thương; 

so với người phụ nữ được đầy đủ mọi thứ mà không được yêu thương, 
chính người phụ nữ khốn khổ được yêu thương này là tốt hơn.” 


(Lời vua cha giáo huấn Phó vương Sotthisena) 

2933. “Người phụ nữ có lợi ich đối với người nam là rất khó đạt được, 
và người chồng có lợi ích đối với người phụ nữ là khó đạt được. 
Người vợ của con là người nữ có lợi ích và có giới hạnh. 

Này vị chúa của loài người, hãy cư xử đúng pháp với Sambula.” 


(Lời Phó vương Sotthisena nói với vợ là hoàng hậu Sambulā) 

2934. “Này ái hậu, nếu trong lúc của cải đã đạt được đồi dào, mà nàng bị 
áp lực bởi lòng ganh tị và tìm đến cái chết, thì trām và các công chúa này lā 
thuộc về nàng, hết thảy tất cả chúng tôi hãy là người làm theo lời nói của 
nàng.” 

Bổn Sanh Hoàng Hậu Sambulā. [519] 


10. BON SANH THÂN CÂY TINDUKA 


(Lời Thần Cây Tinduka khuyên bảo vua Pañcala) 

2935. “Sự không xao lãng là đạo lộ Bất Tử (Niết Bàn), sự xao lãng là con 
đường đưa đến sự chết. Những người không xao lãng không chết, những 
người nào xao lãng giống như đã chất. ' 


' Giống câu kệ 21 của Dhammapadapali - Pháp Cú (TTPV tập 28, trang 31). 
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2o36. Mada pamado jāyetha pamādā jāyate khayo, 
khaya ca dosa' Jayanti ma mado’ bharatusabha. 


2o37. Bahu hi khattiya Jina attham rattham pamadino, 
athopi gāmino gama anāgārā* agārino. 


2938. Khattiyassa pamattassa ratthasmim ratthavaddhana, 
sabbe bhogā vinassanti rañño tam vuccate agham. 


2939. Nesa dhammo mahārāja ativelam pamajjasi, 
iddham phītam janapadam cora viddhamsayanti nam.* 


2940. Na te puttā bhavissanti na hiraññam na dhāniyam, 
ratthe viluppamānamthi* sabbabhogehi jīyasi.* 


2941. Sabbabhoga'parijiņņam rājānam vapi khattiyam,* 
ñatimitta suhajjā ca na tam” maññanti maniyam.'° 


2942. Hattharoha'' anīkatthā rathikā pattikārakā,” 
tamevamupajīvantā na tam maññanti māniyam. 


2943. Asamvihitakammantam bālam dummantimantinam, ' 
sīrī jahati dummedham jiņņamva urago tacam. 


2944. Susamvihitakammantam kālutthāyim atanditam, 
sabbe bhogābhivaddhanti gāvo sausabhāmiva. 


2945. Upassutim mahārāja ratthe janapade cara, 
tattha disvā ca sutvā ca tato tam patipajjasi. 


2946. Evam vedetu pañcalo sangāme sarasamappito,'* 
yathāhamajja vedemi kantakena samappito. 


' khaya padosā - Ma, Syā, PTS. 


2 mā pamādo - Ma. ° nam - PTS. 

* anagārā - Ma. '° mantiyam - Syā; 

* tam - PTS. khattiyam - PTS. 

` vilumpamānamhi - Syā, PTS. U hatthārūhā - PTS. 

Š jiyyasi - Ma, Syã. '* pattikarikã - PTS. 

7 sabbabhoga - Ma. 5 mantitam - PTS. 

° capi khattiya - PTS. 14 saramappito - Ma, Syā. 
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2936. Từ mê đắm, sanh ra xao lãng: từ xao lãng, sanh ra sự tiêu hoại; và 
từ sự tiêu hoại, sanh ra các tội lỗi. Tâu vị lãnh đạo tối cao, chớ có mê đắm. 


2937. Bởi vì nhiều vị Sāt-dē-ly có sự xao lãng, đã đánh mất sự tiến thân và 
đất nước; cũng vậy, những người chủ làng đánh mất các ngôi làng, những 
người chủ nhà trở thành không nhà. 


2o38. Tâu bậc làm hưng thịnh đất nước, tất cả của cải ở đất nước của vị 
Sāt-dē-ly dā bị xao lãng đều bị tiêu tan; việc ấy gọi lā sự bất hạnh của vị vua. 


2939. Tâu đại vương, việc ấy không phải là đúng pháp. Bë hạ chớ xao lãng 
quá nhiều thời gian. Lũ trộm cướp phá hoại đất nước giàu có, phồn thịnh ấy. 


2940. Bë hạ sẽ không có con trai kế nghiệp, không có vàng, không có tài 
sản. Khi đất nước đang bị cướp bóc, bệ hạ bị mất mát mọi thứ của cải. 


2941. Khi vị vua hoặc luôn cả vị Sát-đế-Ìy đã bị tiêu tán mọi thứ của cải, 
các thân quyến, bạn bè, và các thân hữu không nghĩ về vị ấy với sự tôn trọng. 


2942. Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh 
đang sống nương vào chính vị ấy, họ không nghĩ về vị ấy với sự tôn trọng. 


2943. Vinh quang từ bỏ vị vua có trí tồi, ngu si, có công việc không được 
sắp xếp, có sự cố vấn bởi kẻ cố vấn tôi, tựa như con rắn từ bỏ lớp da già cõi. 


2944. Mọi thứ của cải tăng trưởng cho người có công việc khéo được sắp 
xếp, có sự thức dậy sớm, không biếng nhác, tựa như bầy bò có con bò mộng 
đầu đàn (sẽ phát triển đông đúc). 


2945. Tâu đại vương, bệ hạ hãy du hành ở đất nước, ở xứ sở cho việc nghe 
ngóng. Sau khi nhìn thấy và lắng nghe tại nơi ấy, kế đó, mong rằng bệ hạ hãy 
thực hành điều ấy.” 


(Lời một ông lão ở làng quê) 
2946. “Hôm nay, ta cảm thọ bị gai dám như thế nào, thì vua Paūcāla hãy 
cảm thọ bị tên bắn ở chiến trường giống như vậy.” 
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2947. Jiņņo dubbalacakkhūsi na rūpam sādhu passasi, 
kim tattha brahmadattassa yam tam maggeyya' kantako.? 


2948. Bavhettha* brahmadattassa yoham* maggasmi* brāhmaņa, 
arakkhitā jānapadā adhammabalinā hatā. 


2949. Rattiūca* cora khādanti diva khadanti tundiya, 
ratthasmim kūtarājassa bahu adhammiko jano. 


2950. Etādise bhaye tata” bhayattā tava mānavā,* 
nillenakāni kubbanti vane āhatva” kantakam. 


2951. Kadāssu nāmayam raja brahmadatto marIssati, 
yassa ratthamhi" jīyanti'' appatikā” kumārikā. 


2952. Dubbhasitañhi te jammi anatthapadakovide, 
kuhim rājā kumārīnam bhattāram pariyesati. 


2953. Na me dubbhāsitam brahme kovidatthapadā aham, 
arakkhitā jānapadā adhammabalinā hatā. 


2954. Rattiñca° cora khādanti diva khādanti tuņdiyā, 
ratthasmim kūtarājassa"” bahu adhammiko jano, 
dujjīve dubbhare dāre kuto bhatta kumāriyo.'* 


2955. Evam sayatu pañcalo sangāme sattiyā hato, 
yathāyam kapaņo seti hato phālena sāliyo. 


$ magpheyya - PTS. ; Pu au - Ma, Syā. 
aņdako āhatvā - PTS. 

3 bahvettha - Ma, Syā; ° ratthasmi - Syā; 
pahottha - PTS. ratthasmim - PTS. 

* soham - Ma. ! jiyyanti - Ma, Syā; 

` maggosmi - PTS. jīvanti - PTS. 

° rattiñhi - Ma, Syā; * appatītā - PTS. 
rattimhi - PTS, evamuparipi. * kuddarājassa - PTS. 

' jāte - Ma, Syā. * kumāriyā - Syā. 
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(Lời viên quan tế tự đi vi hành cùng vua Pañcala) 
2947. “Ông già cả, mắt yếu, không nhìn thấy cảnh vật rõ ràng, nên cây gai 
mới đâm vào ông: trong việc ấy, điều gì liên quan đến vua Brahmadatta?” 


2o48. “Thưa vị Bà-la-môn, ở đây, việc tôi bị gai đầm có nhiều liên quan 
đến vua Brahmadatta. Dân chúng là không được bảo vệ, bị hành hạ bởi thuế 
má phi pháp. 


2949. Và ban đêm, bọn cướp tước đoạt, ban ngày, lũ thuế vụ tước đoạt. O 
đất nước của vị vua ác độc, có nhiều người không đạo đức. 


2950. Tôn ông ơi, khi có sự sợ hãi như thế này, bị hành hạ vì sợ hãi, dân 
chúng tạo ra chỗ ẩn náu trong rừng, sau khi đã rải rắc gai nhọn (ở căn nhà 
của mình).” 


(Lời một bà lão ở làng quê) 
2951. “Vậy cho đến khi nào ông vua Brahmadatta này sẽ chết? O trong 
đất nước của ông, các cô con gái tới tuổi già mà vẫn không chồng.” 


2952. “Ôi lời nói tām xàm của bà! Này bà lão kém cỏi, không thông suốt 
chữ nghĩa, ở đâu mà đức vua tìm kiếm chồng cho các cô con gái?” 


2953. “Thưa vị Bà-la-môn, lão không có lời nói tām xàm, lão là người có 
chữ nghĩa được thông suốt. Dân chúng là không được bảo vệ, bị hành hạ bởi 
thuế má phi pháp. 


2954. Và ban đêm, bọn cướp tước đoạt, ban ngày, lũ thuế vụ tước đoạt. O 
đất nước của vị vua ác độc, có nhiều người không đạo đức. Khi cuộc sống khó 
nhọc, khó cấp dưỡng cho người vợ, thì chồng ở đâu cho cô con gái?” 


(Lời một nông dân) 

2955. “Con bò khốn khổ Saliya này bị dám bởi lưỡi cày nằm xụi như thế 
nào, thì vua Pañcala, bị đâm bởi cây thương ở chiến trường, hãy nằm đơ 
giống như vậy.” 
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2o56. Adhammena tuvam jamma brahmadattassa kujjhasi, 
yo tvam sapasi rajanam aparajjhitvana attano.' 


2957. Dhammena brahmadattassa aham kujjhāmi brahmana, 
arakkhita jānapadā adhammabalina hata. 


2o58. Rattiñca cora khadanti diva khadanti tundiya, 
ratthasmim kutaraJassa? bahu adhammiko jano. 


2959. Sa nuna puna re pakka vikale bhattamāhari, 
bhattaharim apekkhanto hato phalena saliyo. 


2960. Evam haññatu pañcalo sangame asina hato,* 
yathahamajja pahato* khirañca me pavattitam.* 


2961. Yam pasu khiram chaddeti pasupalañca himsati,* 
kim tattha brahmadattassa yam no garahate' bhavam. 


2o62. Garayho brahme pañcalo brahmadattassa rajino, 
arakkhita jJanapada adhammabalina hata. 


2o63. Rattiñca cora khadanti diva khadanti tundiya, 
ratthasmim kutarajassa bahu adhammiko jano. 


2964. Canda atanakā* gavi yam pure na duhamase, 
tam dani ajja dohama khirakamehupadduta. 


2o65. Evam kandatu pañcalo viputto vippasukkhatu, 
yathayam kapaņā gāvī viputta paridhavati. 


' attanā - PTS. é pasupalam vihimsati - Ma; 

* kuddarajassa - PTS. pasu phalam vihimsati - Sya; 

* asina daļham - PTS. pasu phalañca himsati - PTS. 

* pahato - Ma, Sya, PTS. 7 garahato - PTS. 

> pavattitam - Syā. ° ākaddhanā - Syā; atanaka - PTS. 
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2956. “Này ông lão hèn hạ, lão nổi giận với vua Brahmadatta một cách vô 
lý; sau khi gây ra lầm lõi cho bản thân, lão lại nguyên rúa đức vua.” 


2957. “Thưa vị Bà-la-môn, lão nổi giận với vua Brahmadatta một cách có 
lý lẽ. Dân chúng là không được bảo vệ, bị hành hạ bởi thuế má phi pháp. 


2958. Và ban đêm, bọn cướp tước đoạt, ban ngày, lũ thuế vụ tước đoạt. O 
đất nước của vị vua ác độc, có nhiều người không đạo đức. 


2959. Đúng vậy, người phụ nữ đã nấu lại lần nữa và đã mang lại bữa ăn 
trễ giờ. Trong khi ta trông ngóng nàng mang lại bữa ăn, con bò Saliya đã bị 
thương tích bởi lưỡi cày.” 


(Lời một người vắt sữa bò) 
2960. “Hôm nay, ta đã bị bò đá và sữa của ta bị đổ tràn như thế nào, thì 
vua Pañcala, bị gươm đâm ở chiến trường, hãy bị thương tích giống như vậy.” 


2061. “Việc con thú làm đổ sữa và hãm hại người chăn thú, việc ông chê 
trách chúng tôi, trong việc ấy, điều gì liên quan đến vua Brahmadatta?” 


2962. “Thưa vị Bà-la-môn, vua Pañcala thuộc hoàng tộc Brahmadatta là 
đáng bị chê trách. Dân chúng là không được bảo vệ, bị hành hạ bởi thuế má 
phi pháp. 


2963. Và ban đêm, bọn cướp tước đoạt, ban ngày, lũ thuế vụ tước đoạt. O 
đất nước của vị vua ác độc, có nhiều người không đạo đức. 


2964. Trước đây, chúng tôi không vắt sữa con bò cái thô tháo, hoang dā. 
Giờ đây, bị quấy rối bởi những đòi hỏi về sữa, hôm nay chúng tôi vắt sữa nó.” 


(Lời đám trẻ con trong làng) 
2965. “Con bò cái khốn khổ, mất bê con, chạy lung tung này như thế nào, 
thì vua Paūcāla, bị mất con, hãy than khóc, hãy héo khô giống như vậy.” 
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2o66. Yam pasu pasupalassa pabbhameyya' raveyya va, 
konidha aparadhatthi brahmadattassa raJino. 


2967. Aparadho mahabrahme brahmadattassa rājino, 
arakkhita Janapada adhammabalina hata. 


2o68. Rattiñca cora khadanti diva khadanti tundiya, 
ratthasmim kutaraJassa? bahu adhammiko jano, 
katham no asikosattha khirapa haññate paja. 


2969. Evam khajjatu pañcalo hato yuddhe saputtako, 
yathahamajja khajjami gāmakehi* araññajo. 


2970. Na sabbabhutesu vidhenti rakkham 
rajano manduka manussaloke, 
nettavata raja adhammacārī 
ya tadisam jīvamadeyyum dhankā.* 


2o71. Adhammarupo vata brahmacārī 
anumpiyam” bhāsasi* khattiyassa, 
vilumpamānāya' puthuppajāya 
pūjesi rājam* paramappavadam.° 


2972. Sace idam” brahme surajjakam siya 
phītam rattham muditam vippasannam, 
bhutvā balim aggapindañca kaka 
na mādisam jīvamadeyyum'' dhankā "ti. 
Gandhatindukajātakam."” 


TASSUDDĀNAM 
Kimchanda kumbhajayaddisachaddanta 
atha pandita sambhava sīrakampi, 
dakarakkhasa paņdaranāsavaro 


atha sambula tindukadevaputto "ti. 


Timsatinipāto nitthito. 


--00000-- 
' sambhameyya - Ma, Syā. ° raja - PTS. 
2 kuddarajassa - PTS. ? paramappamadam - Ma; 
3 gamikehi - Ma, Syā. paramappavādim - Sya, PTS. 
* yam tadisam jīvamadeyyu dhanka - Ma, Syā, PTS. 10 imam - Ma, PTS. 
` anuppiyam - Ma, Syā, PTS. '! jīvamadeyyu - Ma, Syā, PTS. 
° bhāsati - PTS. ” bhaņdutiņdukajātakam - Sya; 
7 viluppamānāya - Ma. gaņdatindukajātakam - PTS. 
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2966. “Việc con thú di lang thang hoặc kêu ầm ī đối với người chăn thú, 
trong việc này, có tội lõi gì liên quan đến vua Brahmadatta?” 


2967. “Thưa vị Bà-la-môn, có tội lõi liên quan đến vua Brahmadatta. Dân 
chúng là không được bảo vệ, bị hành hạ bởi thuế má phi pháp. 


2968. Và ban đêm, bọn cướp tước đoạt, ban ngày, lũ thuế vụ tước đoạt. O 
đất nước của vị vua ác độc, có nhiều người không đạo đức. Vậy làm thế nào 
mà con bê còn bú sữa bị giết chết vì mục đích làm bao gươm?” 


(Lời con nhái) 

2969. “Hôm nay, là loài nhái sanh ra ở rừng, tôi bị ăn thịt bởi những con 
qua sống ở trong làng như thế nào, thì vua Pañcala, bị giết chết ở trận chiến 
cùng với con trai, hãy bị ăn thịt giống như vậy.” 


2970. “Này nhái, các vị vua ở thế giới loài người không xếp đặt sự bảo vệ 
cho tất cả các loài sinh vật. Với bấy nhiêu đó, không thể gọi đức vua là người 
thực hành phi pháp trong việc các con qua ăn thịt những con nhái các ngươi 
đang còn sống như thế ấy.” 


2o71. “Ông quả là người thực hành Phạm hạnh với hình thức phi pháp, 
ông nói lời xu ninh đến vị Sāt-dē-ly. Trong khi số đông chúng sanh đang bị 
cướp bóc, ông ca ngợi đức vua có lời tuyên bố tuyệt hảo. 


2972. Thưa vị Bà-la-môn, nếu đất nước có sự cai trị tốt đẹp này là phồn 
thịnh, hòa bình, an lạc, các con qua sau khi đã ăn đồ cúng tế và các phần thức 
ăn quý giá, các con quạ sẽ không ăn thịt những con nhái đang còn sống như 


tO1. 
Bổn Sanh Thần Cây Tinduka. [520] 


xxxx*% 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Mong muốn gì, bình rượu, vua Jayaddisa, voi chúa Chaddanta, 
rồi bậc trí Sambhava, thêm con khi thủ lãnh, 
chuyện vị thủy thần, và rồng chúa Pandaraka, 
kế đến hoàng hậu Sambula, và Thiên tử Tinduka. 


Nhóm Ba Mươi Kệ Ngôn được chấm dứt. 


--00000-- 
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XVII. CATTALISANIPATO 
1. TESAKUNAJATAKAM 


2973. Vessantaram tam pucchami sakuna' bhaddamatthu te, 
rajjam karetukamena kimsu kiccam katam varam. 


2974. Cirassam vata mam tato kamso bārāņasiggaho, 
pamatto appamattampi” pita puttam acodayi. 


2o75. Pathameneva vitatham kodham hasam nivaraye, 
tato kiccani kareyya tam vatam ahu khattiya. 


2976. Yam tvam tata tape kammam”* pubbe katamasamsayam, 
ratto duttho ca yam kayira na tam kayirā tato puna.‘ 


2o77. Khattiyassa pamattassa ratthasmim ratthavaddhana,? 
sabbe bhoga vinassanti rañño tam vuccate agham. 


2978. Sirī ca tata lakkhī ca” pucchita etadabravum, 
utthānaviriye” pose ramāham* anusuyake.° 


2979. Usuyake'° duhadaye'' purise kammadusake, ? 
kālakaņņī mahārāja ramatī cakkabhaūjanī. 


2980. So tvam sabbesu" suhadayo sabbesam rakkhito bhava, 
alakkhim nuda' mahārāja lakkhyā"” bhava nivesanam. 


2981. Salakkhī dhitisampanno puriso hi mahaggato, 
amittānam kāsipati mūlam aggañca chindati. 


2982. Sakkopi hi bhūtapati utthāne nappamaJJatl, 
sakalyāņe dhitim katvā utthāne kurute mano. 


2983. Gandhabbā pitaro deva sajīvā” honti tādino, 
utthahato'” appamajjato anutitthanti devatā. 


' sakuna - Ma, Syā, PTS. ? anusuyyake - Syā, PTS. 
> appamattam mam - Ma, Syā, PTS. ° usuyyake - Syā, PTS. 
* tapokammam - Ma. ' duhadaye - Ma, Syā, PTS. 
* punam - PTS. 2 kammadussake - Ma, Syā, PTS. 
> ratthavaddhana - PTS. * sabbesam - Syā, PTS. 
Š siri tata alakkhī ca - Ma. * nuda - Syā. 
7 utthāna vīriye - Ma; > lakkhī - PTS. 
utthāne vīriye - Syā. 6 gājīvā - Ma, Syā; safijīvā - PTS. 
* ramāmaham - Syā. 7 utthāhato - Ma. 
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XVII. NHÓM BÓN MƯƠI KỆ NGÔN 
1. BỔN SANH BA CON CHIM 


(Vua Kamsa tham khảo ý kiến của ba con chim biết nói tiếng người) 

2973. “Này chim, cầu chúc điều tốt lành đến chim. Trãm hỏi chim 
Vessantara, với ý muốn trị vì vương quốc, phận sự nào được thực hiện là tốt 
nhất?” 


2974. “Quả thật, người cha thân yêu Kamsa, vi cai tri thành Bārāņasī, lâu 
nay bị xao lãng nên đã không hỏi đến con, đứa con trai không bị xao lãng. 


2975. Tàu vị Sāt-dē-ly, trước tiên nên ngăn chặn sự không chân thật, sự 
giận dữ, sự cười giốn. Sau đó, nên làm các việc cần phải làm; người xưa đã 
nói việc ấy là bổn phận. 


2o76. Cha thân, việc nào là hành động đã làm trước đây chắc chắn có thể 
khiến cho cha bực bội, việc nào mà cha thường làm khi bị luyến ái và sân 
hận, từ đây cha không nên làm việc ấy nữa. 


2977. Tàu bậc làm hưng thịnh đất nước, tất cả của cải ở đất nước của vị 
Sát-đế-ly đã bị xao lãng đều bị tiêu tan; việc ấy gọi là sự bất hạnh của vị vua." 


2978. Cha thân, nữ thần Siri và nữ thần Lakkhī, khi được hỏi, đã nói điều 
này: “Ta ưa thích những người năng nổ, tỉnh tấn, không đố ky. 


2979. Tàu đại vương, nữ thần Kālakaņņī, vị thần phá hoại vận may, ưa 
thích những kẻ đố ky, có tâm xấu xa, những kẻ phá hoại công việc. 


2980. Tâu đại vương, cha đây hãy có tâm tốt lành đối với tất cả, hãy bảo 
vệ tất cả, hãy xua đuổi nữ thần Alakkhi, hãy là chỗ trú của nữ thần Lakkhī. 


2981. Bởi vì, là người có sự may mắn, đầy đủ sự dũng cảm, đi đến sự lớn 
mạnh, vị chúa của xứ Kasi chặt đứt cả gốc lẫn ngọn của các kẻ thù. 


2982. Bởi vì, ngay cả Thiên Chủ Sakka, vị chúa của các sanh linh, không 
xao lãng trong việc năng nổ, sau khi tạo ra sự dũng cảm trong việc phước 
thiện, ngài thực hiện sự năng nổ ở tâm. 


2983. Các vị Càn-thát-bà, các vị Phạm Thiên, chư Thiên có cuộc sống là 
như thế ấy. Chư Thiên ngự kế cận các vị sốt sắng, không xao lãng. 


' Câu kệ 2977 giống câu kệ 2938 ở trang 159. 
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Khuddakanikāye - Jātakapāļi II 521 


2984. So appamatto akuddho' tata kiccani kāraya,” 
vāyamassu ca kiccesu* nālaso vindate sukham. 


2985. Tattheva te vattapadā esava” anusasanI, 
alam mitte sukhāpetum amittānam dukhaya” ca. 


2986. Sakhī tuvam‘ kuņdalinī maññasi khattabandhunī,” 
rajjam kāretu kāmena kimsu kiccam katam varam. 


2987. Dveva tāta padakāni yattha* sabbam patitthitam, 
aladdhassa ca yo labho laddhassa anurakkhanā.” 


2988. Amacce tāta jānāhi dhīre atthassa kovide, 
anakkhākitave tāta asoņde avināsake. 


2989. Yo ca tam tata rakkheyya dhanam yañceva te siya, 
sūtova ratham sangaņhe so te kiccani kāraye. 


2990. Susangahītantajano sayam vittam'° avekkhiya, 
nidhiūca Inadanañca na kare parapattiya. 


2991. Sayam ayam vayam" Jañña sayam Jañña katākatam, 
niggaņhe niggahāraham paggaņhe paggahāraham. 


2992. Sayam jānapadam attham anusāsa rathesabha, 
mā te adhammikā yuttā dhanam ratthañca nāsayum. 


2993. Mā ca vegena kiccāni karesi! kārayesi va, 
vegasa hi katam kammam mando pacchanutappati. 


2994. Ma te adhisare ° mucca“ subalhamadhikopitam, ° 
kodhasa hi bahu phita'° kula akulatam gatā. 


2995. Mā tata issaromhtti anatthaya patārayi, 
itthīnam purIsanañca ma te asi dukhudrayo.'” 


. Tesakuņajātakam 


! akkuddho - Ma; ° yesu - PTS. 
akkuttho - PTS. ? canurakkhaņā - Ma; 

* karaye - PTS. cānurakkhanā - Syā. 

* sakiccesu - Syā. ° cittam - PTS. 

“esa ca - PTS. ' āyavayam - PTS. 

` dukkhāya - PTS. 2 karosi - Ma. 

° sakkhisi tvam - Ma; 3 avisare - PTS. 
sakkhi tuvam - Syã; * muñca - Ma, Syā. 
sakkhī tuvam - PTS. ` adhikodhitam - Ma, PTS. 

7 khattabandhuni - Ma, Syã; é pi tā - PTS. 
khattiyabandhunī - PTS. 7 dukkhudrayo - Syā. 
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2o84. Cha thân, cha đây hãy ra lệnh làm các việc cần phải làm, không 
được xao lãng, không nóng giận, và hãy nó lực trong các phận sự. Người 
biếng nhác không tìm thấy hạnh phúc. 


2985. Ngay trong trường hợp ấy, các phần công việc của bệ hạ chính là 
các lời khuyên bảo ấy; chúng là vừa đủ để đem lại hạnh phúc cho các bạn bè 
và gây khó khăn cho các kẻ thù.” 


2986. “Này chim Kuņdalinī, con là thân hữu. Này nữ thân quyến của 
dòng Sāt-dē-ly, con nghĩ thế nào (về câu hỏi), với ý muốn trị vì vương quốc, 
phận sự nào được thực hiện là tốt nhất?” 


2o87. “Cha thân, có hai nguyên nhân chính, căn cứ vào đó, mọi thứ được 
thiết lập: Đạt được cái chưa đạt được, và bảo vệ cái đã đạt được. 


2988. Cha thân, cha hãy nhận biết các quan đại thần (nào là) sáng trí và 
rành rë về mục đích, không cờ bạc, không gian lận, không nghiện ngập, 
không phung phí. 


2989. Cha thân, người này có thể gìn giữ tài sản thuộc về cha, tựa như 
người đánh xe có thể chăm sóc có xe, người ấy có thể thực hiện các việc cần 
phải làm của cha. 


2ooo. Với nhân sự nội bộ khéo được chăm sóc, nên đích thân xem xét tài 
sản, của cải cất giấu, nợ nān, và vật biếu xén. Không nên làm các công việc 
đem lại thu nhập cho kẻ khác. 


2991. Nên đích thân biết về thu thập và chỉ tiêu, nên đích thân biết về việc 
đã làm hay chưa làm, nên khiển trách kẻ đáng bị khiển trách, nên cất nhắc 
người đáng được cất nhắc. 


2992. Tàu dang thủ lãnh xa binh, ngài nên tự mình chỉ dạy dân chúng về 
mục đích. Chớ để những viên chức phi pháp hủy hoại tài sản và đất nước của 
ngài. 


2993. Và ngài chớ thực hiện hoặc cho người thực hiện các phận sự một 
cách vội vã, bởi vì đối với công việc được làm một cách vội vã, sau này kẻ đần 
độn sẽ hối hận. 


2994. Chó để vượt quá mức, chớ buông lỏng tâm đã bị nổi giận quá dữ 
dội, bởi vì do giận dữ, nhiều gia đình đông đúc đã đi đến tình trạng (tan nát) 
không còn gia đình. 


2995. Cha thân, (nhớ rằng): “Ta lā vị chúa tē, chớ dẫn dắt dân chúng vào 


sự thối đọa. Chớ để hậu quả khổ đau đến với những người nữ và những người 
nam của ngài. 
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2996. Apetalomahamsassa rañño kamanusarino, 
sabbe bhoga vinassanti rañño tam vuccate agham. 


2997. Tattheva te vattapada esāva' anusasani, 
dakkhassudani puññakaro asondo avinasako, 
sīlavassu” maharaja dussīlo vinipātiko.* 


2998. Apucchimha kosiyagottam* kundalinim tatheva ca, 
tvam dāni vadehi jambuka* balānam balamuttamam. 


2999. Balam pañcavidham loke purisasmim mahaggate, 
tattha bāhubalannāma carimam vuccate balam. 


3000. Bhogabalañca dīghāvu dutiyam vuccate balam, 
amaccabalañca dīghāvu tatiyam vuccate balam. 


3001. Abhijaccabalaūiceva tam catuttham asamsayam, 
yani etani° sabbāni adhigaņhāti paņdito. 


3002. Tam balānam balasettham' aggam paññabalam varam,” 
paññabalenupatthaddho attham vindāti paņdito. 


3003. Api ce labhati mando phītam dharaņimuttamam, 
akāmassa pasayha” va añño tam patipajjati. 


3004. Abhijātopi ce hoti rajjam laddhāna khattiyo, 
duppañño hi kāsipati sabbenapi na jīvati. 


3005. Pañña sutam vinicchinī" 
pañña kittisilokavaddhanī, 
paññasahito naro idha 
api dukkhepi'' sukhāni vindati. 


3006. Paññañca kho asussūsam na koci adhigacchāti, 
bahussutam anāgamma dhammattham avinibbhujam."” 


! esa ca - PTS. 7 balam settham - Syā, PTS. 

? sīlavāssu - Ma. * balam - Ma, PTS. 

* vinipātako - PTS. ? pasayham - Ma, Sya, PTS. 

* apucchimha kosiyagottam - Ma; ' paññava sutam vinicchinī - Ma; 
apucchamhāpi kosikam - PTS. pañña sutavinicchinī - Syā, PTS. 

> jambuka tvam dāni vadehi - Syā, PTS. " dukkhe - Ma, Syā, PTS. 

° cetāni - Ma, Syā, PTS. '* avinibbhajam - Syā. 
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2oo6. Đối với vị vua làm mọi việc theo ý thích, không còn sợ hãi lời chê 
trách, tất cả của cải đều bị tiêu tan; việc ấy gọi là sự bất hạnh của vi vua. 


2997. Ngay trong trường hợp ấy, các phần công việc của bệ hạ chính là 
các lời khuyên bảo ấy. Giờ đây, bệ hạ hãy là người khôn ngoan, người làm 
việc phước thiện, không nghiện ngập, không phung phí. Tâu đại vương, ngài 
hãy là người có giới hạnh, (bởi vì) kẻ có giới hạnh tồi là kẻ sẽ bị doa vào địa 
ngục.” 


2oo8. “Chúng ta đã hỏi chim thuộc dòng họ Kosiya (chim Vessantara) và 
chim Kuņdalinī y như vậy. Này chim Jambuka, giờ đây con hãy nói về sức 
mạnh tối cao trong số các sức mạnh.” 


2ooo. “Có năm loại sức mạnh ở con người đã trở nên vĩ đại trên thế gian; 
trong số đó, cái gọi là sức mạnh của cánh tay được cho là sức mạnh sau cùng. 


3000. Thưa tiền bối, sức mạnh về của cải được cho là sức mạnh thứ nhì. ' 
Thưa tiền bối, sức mạnh của người cố vấn được cho là sức mạnh thứ ba. 


3001. Và sức mạnh của dòng dõi, cái ấy là thứ tư, không có nghi ngờ. Bậc 
sáng suốt làm chủ tất cả các sức mạnh āy. 


3002. Trong số các sức mạnh, sức mạnh đứng đầu, cao cả, cao quý ấy là 
sức mạnh của trí tuệ. Được nâng đỡ bởi sức mạnh của trí tuệ, bậc sáng suốt 
tìm được sự tiến thân. 


3003. Thậm chí, nếu kẻ đần độn đạt được trái đất quý báu, phồn thịnh, 
thì kẻ khác cũng sẽ dùng vũ lực đoạt lấy phần đất của kẻ không có mong 
muốn. 


3004. Dầu cho vị Sát-đế-ly được sanh ra cao quý, sau khi đạt được vương 
quốc, chính vì có trí tuệ tồi, vị chúa của xứ Kasi không thể sinh tồn với toàn 
thể vương quốc ấy. 


3oos. Trí tuệ có sự suy xét điều đã được nghe. 

Trí tuệ có sự làm tăng trưởng danh thơm tiếng tốt. 

O đây, người được đầy đủ trí tuệ 

tìm thấy các sự an lạc, thậm chí ngay cả trong khổ đau. 


3006. Thật vậy, người không mong muốn lắng nghe, không đến gần vị có 


kiến thức rộng (đa văn), không chia chẻ ý nghĩa của các pháp, không người 
nào đạt đến trí tuệ. 


' Sự sắp xếp ở đây là theo thứ tự từ thấp lên cao, trí tuệ được xếp vào vị trí thứ năm, tức là vị 
trí cao nhất (ND). 
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3007. Yo ca dhammavibhagaññu' kālutthāyī atandito,* 
anutthahati kalena tamphalam' tassa ijjhati. 


3008. Anāyatana'sīlassa anāyatana'sevino, 
na nibbindiyakārissa sammadattho vipaccati. 


3009. Ajjhattaūīca payuttassa tathāyatanasevino, 
anibbindiyakārissa sammadattho vipaccati. 


3010. Yogappayogasankhātam sambhatassānurakkhanam, 
tāni tvam tāta sevassu mā akammāya randhayi, 
akammunā ca* dummedho naļāgāramva sīdāti. 


3011. Dhammam cara mahārāja mātāpitusuv' khattiya, 
idha dhammam caritvana raja saggam gamissasi. 


3012. Dhammam cara mahārāja puttadāresu khattiya, 
idha dhammam caritvana raja saggam gamissasi. 


3013. Dhammam cara mahārāja mittāmaccesu khattiya, 
idha dhammam caritvana raja saggam gamissasi. 


3014. Dhammam cara mahārāja vāhanesu balesu ca, 
idha dhammam caritvana raja saggam gamissasi. 


3015. Dhammam cara mahārāja gāmesu nigamesu ca, 
idha dhammam caritvana raja saggam gamissasi. 


3016. Dhammam cara mahārāja ratthesu' janapadesu ca, 
idha dhammam caritvana raja saggam gamissasi. 


3017. Dhammam cara mahārāja samaņa*brāhmaņesu ca, 
idha dhammam caritvana raja saggam gamissasi. 


"yo ca đhammavibhangaññn - Ma, Syā; 


yo dhammañca vibhagaññu - PTS. `hi - Ma, Sya, PTS. 
2 matandito - Ma. ° mātāpitūsu - Ma, Sya. 
* kammaphalam - Ma, Syā, PTS. 7 ratthe - PTS. 
* nānāyatana - PTS. ° samaņe - Syā. 
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3007. Và người nào biết phân loại các pháp, có sự thức dậy sớm, không 
biếng nhác, tiến hành công việc theo thời biểu, kết quả của công việc được 
thành tựu đến vị ấy. 


3oo8. Đối với kẻ có bản tánh không nó lực, phục vụ kẻ không nó lực, có 
hành động một cách chán nản, mục đích không được kết trái một cách đúng 
đắn (cho kẻ ấy). 


3ooo. Và đối với người đã gắn bó với (sự tu tập của) bản thân, phục vụ 
người nó lực như thế ấy, có hành động không chán nản, mục đích được kết 
trái một cách đúng đắn (cho người ấy). 


3010. Việc bảo vệ tài sản đã được tích trữ gọi là sự gắn bó vào việc cần 
phải làm. Cha thân, cha hãy thực hành hai việc ấy và chớ để tiêu hoại tài sản 
vì việc làm không thích hợp. Kẻ ngu do không làm việc làm thích hợp tựa 
như căn nhà bằng sậy bị sụp đổ. 


3011. Tàu đại vương, tàu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (phụng 
dưỡng) đối với cha mẹ. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ 
đi đến cối Trời. 


3012. Tàu đại vương, tâu vị Sāt-dē-ly, bē hạ hãy thực hành pháp (cấp 
dưỡng) đối với vợ con. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ 
đi đến cõi Trời. 


3013. Tàu đại vương, tâu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (thu 
phục) đối với bạn bè và đồng nghiệp. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở 
nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cối Trời. 


3014. Tâu đại vương, tàu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (chu cấp) 
đối với các đội xa binh và bộ binh. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi 
này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3015. Tàu đại vương, tàu vị Sāt-dē-ly, bē hạ hãy thực hành pháp (không 
sách nhiễu) ở các thôn làng và các phố thị. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp 
ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3016. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (không 
sách nhiễu) trong các đất nước và các xứ sở. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành 
pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3017. Tâu đại vương, tàu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (bó thí) 
đến các Sa-môn và Bà-la-môn. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi này, 
bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 
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3018. Dhammam cara maharaja migapakkhīsu khattiya, 
idha dhammam caritvana raja saggam gamissasi. 


3019. Dhammam cara mahārāja dhammo ciņņo sukhāvaho, 
idha dhammam caritvana raja saggam gamissasi. 


3020. Dhammam cara mahārāja saindā' devā sabrahmakā, 
suciņņena divam” pattā mā dhammam raja pamādo.* 


3021. Tattheva te vattapadā esāva* anusāsanī, 
sappaūasevikalyāņī* samattam sāmatam' vidū "ti. 
Tesakuņajātakam. 


2. SARABHANGAJĀTAKAM 


3022. Alankatā kundalino suvattha 
veļuriyamuttā tharukhaggabandha,” 
rathesabhā titthatha kenu tumhe 
katham vo jānanti manussaloke. 


3023. Ahamatthako bhīmaratho panāyam 
kālingarājā pana uggato ayam,* 
susaññatanam isīnam” dassanāya 
idhāgatā pucchitāyemha pañhe. 


3024. Vehāsayam titthati' antalikkhe 
pathaddhuno paņņaraseva'' cando, 
pucchāmi tam yakkha mahanubhava 
katham tam jānanti manussaloke. 


3025. Yamahu devesu suJampatiti 
maghavāti tam” āhu manussaloke, 
sadevarājā idamājja patto 
susaññatanam isīnam dassanāya. 


' indā - Syā; indo - PTS. 


* tidivam - katthaci. 7 baddhā - PTS. 

* pāmado - Ma, Syā. * uggatoyam - Ma, Syā. 

* esā ca - PTS. ? susaññatãn' isinam - PTS. 

` sappaññasevi kalyāņī - Ma; 10 titthasi - Ma, Syā. 
sappaññe sevi kalyāņi - PTS. " pannaraseva - Ma. 

° sama tam - Ma, Syā. ” nam - PTS. 
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3018. Tâu đại vương, tàu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (không 
hãm hại) đối với các loài thú và loài chim. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp 
ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3019. Tàu đại vương, bệ hạ hãy thực hành (thiện) pháp. (Thiện) pháp 
được thực hành là nguồn đem lại niềm an lạc. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành 
pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3020. Tâu đại vương, bệ hạ hãy thực hành (thiện) pháp. Thiên Chủ Inda, 
chư Thiên, cùng với Phạm Thiên đã đạt được cung Trời nhờ đã thực hành tốt 
đẹp. Tâu bệ hạ, chớ xao lãng (thiện) pháp. 


3021. Ngay trong trường hợp ấy, các phần công việc của bệ hạ chính là 
các lời khuyên bảo ấy. Bệ hạ hãy là người tốt lành, có sự thân cận với các bậc 
trí tuệ, là người hiếu biết đầy đủ về bản thân.” 

Bổn Sanh Ba Con Chim. [521] 


2. BON SANH ĐẠI ẤN SĨ SARABHANGA 


(Lời vị ẩn sī đệ tử Anusissa hỏi ba vị vua) 

3022. “Các vị đã được trang điểm, có đeo bông tai, y phục tươm tất, đeo 
gươm có chuôi bằng ngọc bích và ngọc trai. Thưa các ngài thủ lãnh xa binh, 
xin các ngài dừng lại, và các ngài là ai? Người ta nhận biết các ngài như thế 
nào ở thế giới nhân loại?” 


3023. “Trãm là Atthaka, và vị này là Bhīmaratha, còn vị nổi bật này là vua 
Kalinga. Chúng tôi đi đến nơi này để yết kiến các vị ẩn sĩ đã khéo tự kiềm chế 
để hỏi các câu hỏi.” 


(Lời vị ān sĩ đệ tử Anusissa hỏi Thiên Chủ Sakka) 

3024. “Ngài đứng ở không trung, trên bầu trời, tựa như mặt trăng vào 
ngày rằm, ở lưng chừng trời. Thưa vị Dạ-xoa có đại oai lực, tôi xin hỏi ngài, 
người ta nhận biết ngài như thế nào ở thế giới nhân loại?” 


3025. “Ó giữa chư Thiên, người ta đã gọi ta đây là 'Chồng của nàng Sujā, 
và ở thế giới nhân loại đã gọi là “Maghava.` Hôm nay, Thiên Vương ta đây đi 
đến nơi này để yết kiến các vị ẩn sĩ đã khéo tự kiềm chế.” 
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3o26. Dure suta no isayo samagata 
mahiddhika iddhisunupapanna, 
vandami te ayire pasannacitto 
ye JIvalokettha manussasettha. 


3027. Gandho isīnam ciradikkhitanam' 
kaya cuto gacchati māļutena,” 
ito patikkamma' sahassanetta 
gandho isīnam asuci devarāja. 


3028. Gandho isīnam ciradikkhitānam 
kāyā cuto gacchatu māļutena, 
vicitrapuppham surabhimva mālam 
gandham cetam' pātikankhāma bhante 
na hettha deva patikkulasaññino. 


3029. Purindado bhūtapatī yasassī 
devānamindo maghavā* sujampāti, 
sa devarājā asuragaņappamaddano 
okasamakankhatIi pañha pucchitum. 


3030. Konevimesam idha paņditānam 
pañhe puttho nipuņe vyākarissāti, 
tinnañca raññam manujādhipānam 
devanamindassa ca vasavassa. 


3031. Ayam Is1 sarabhango yasassī” 
yato Jato virato methunasma, 
ācariyaputto* suvinītarūpo 
so nesam paīīhāni viyākarissati. 


3032. Kondañña pañhani viyakarohi 
yācanti tam isayo sādhurūpā, 
kondañña eso manujesu dhammo 
yam vuddham'āgacchāti esa bhāro. 


3033. Katāvakāsā pucchantu bhonto 
yam kiūci pañham manasabhipatthitam, 
aham hi tam tam vo viyākarissam 
ñatva sayam lokamimam parañca. 


3034. Tato ca maghavā sakko atthadassī purindado, 
apucchi pathamam pañham yaūcāsi abhipatthitam. 


' dakkhitānam - Sya, PTS. ` sakko maghavā - Ma. 
* mālutena - Ma, Syā, PTS. ° isi - Ma, Syā. 
3 parakkamma - PTS. 7 tapassī - Ma, Sya, PTS. 
* gandhaīūca etam - Ma, Syā; ° āceraputto - Ma, Syā. 
gandham etam - PTS. ? vuddham - Ma; vaddham - PTS. 


176 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 522. Bổn Sanh Đại Án Sĩ Sarabhanga 


(Lời trao đổi giữa Thiên Chủ Sakka và vị ẩn sĩ đệ tử Anusissa) 

3026. “Các vị ẩn sĩ đã được chúng tôi nghe danh từ xa. Các ngài đã tụ hội 
lại. Các ngài có đại thân lực, dā đạt được các loại thần thông. Thưa các ngài, 
với tâm tịnh tín, tôi xin đảnh lễ các ngài, những vị ưu tú của nhân loại ở thế 
gian của cuộc sống tại nơi này.” 


3027. “Mùi hương phát ra từ cơ thể của các vị ẩn sĩ đã xuất gia lâu ngày di 
theo chiều gió. Thưa vị Nghìn Mắt, ngài hãy bước lui khỏi nơi này. Thưa vị 
Thiên Vương, mùi hương của các vị ẩn sĩ là không trong sạch.” 


3028. “Mùi hương phát ra từ cơ thể của các vị ẩn sĩ đã xuất gia lâu ngày 
hãy đi theo chiều gió, tựa như tràng hoa thơm ngát với bông hoa nhiều màu 
sắc. Bạch ngài, chúng tôi mong mỏi mùi hương này, bởi vì chư Thiên không 
có ý tưởng nhờm gớm về mùi hương này.” 


(Lời vị ẩn sĩ đệ tử Anusissa trình bày với hội chúng) 

3029. “Vi đã bố thí trước đây, vị chúa của các sanh linh, vị có danh tiếng, 
vị chúa của chư Thiên, vị Maghava, chồng của nàng Sujā, 

vị Thiên Vương ấy, vị có sự đánh tan bè lũ A-tu-la, 

mong chờ cơ hội để hỏi câu hỏi. 


3030. Vậy ở đây, ai trong số các bậc sáng suốt này, khi được hỏi, sẽ trả lời 
các câu hỏi vi tế của ba vị vua, là ba bậc chúa të cai tri loài người, của dang 
quyền năng, và của vị chúa của chư Thiên?” 


(Lời đề nghị của hội chúng các vị ẩn sĩ) 

3031. “VỊ ẩn sĩ Sarabhanga này có danh tiếng, 

đã lánh xa pháp đôi lứa từ lúc sanh ra, 

là con trai của vị giáo thọ, đã khéo được huấn luyện, 
vị ấy sẽ trả lời các câu hỏi của các bậc (vua chúa) ấy.” 


(Lời vị ẩn sĩ đệ tử Anusissa) 

3032. “Thưa ngài Kondañña, xin ngài trả lời các câu hỏi. 
Các vị ẩn sĩ đức độ thỉnh cầu điều ấy. 

Thưa ngài Kondañña, điều ấy là quy luật ở loài người, 
trách nhiệm ấy dành cho vị trưởng thượng.” 


(Lời vị đại ẩn sĩ Sarabhanga) 

3033. “Cơ hội đã được tạo ra. Hãy để quý ngài hỏi 
bất cứ câu hỏi nào được mong mỏi ở trong tâm. 
Bởi vì ta sẽ trả lời cho quý vi từng câu một 

sau khi tự thân ta biết vē đời này và đời sau.” 


3034. Và sau đó, Thiên Chủ Maghava, Sakka, vị mong mỏi điều lợi ích, vị 


đã bố thí trước đây, đã hỏi câu hỏi đầu tiên về điều đã được mong mỏi (ở 
trong tâm): 
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3035. Kimsu' vadhitva na kadaci socati 
kissappahānam isayo vaņņayanti, 
kassīdha vuttam pharusam khametha 
akkhāhi me kondañña etamattham. 


3036. Kodham vadhitvā na kadāci socati 
makkhappahānam isayo vaņņayanti, 
sabbesam vuttam pharusam khametha 
etam khantim uttamamāhu santo. 


3037. Sakkā ubhinnam? vacanam titikkhitum 
sadisassa va setthatarassa* vapi, 
kathannu hīnassa vaco khametha 
akkhāhi me kondañña etamattham. 


3038. Bhayā hi setthassa vaco khametha 
sārambhahetu pana sadisassa, 
yo cidha* hīnassa vaco khametha 
etam khantim uttamamāhu santo. 


ee ~~— 


settham sarikkham athavāpi hīnam, 
virūparūpenā caranti santo 
tasmā hi sabbesa* vaco khametha. 


3040. Na hetamattham mahatīpi senā 
sarājikā yujjhamānā labhetha, 
yam khantimā sappuriso labhetha 
khantībalassūpasamanti verā. 


3041. Subhāsitante anumodiyāna” 
aññam tam pucchāmi tadingha brūhi, 
yathā ahū* daņdakī nāļikīro”? 
athajjuno kalābu cāpi rājā, 
tesam gatim brūhi supāpakamminam 
katthūpapannā isīnam" vihethakā. 


3042. Kisam hi" vaccham avakiriya” daņdakī 
ucchinnamnlo saJano sarattho, 
kukkulanāme* nirayamhi paccati 
tassa phulingāni patanti'' kāye. 


' kim sū - Ma, PTS; kimsū - Syā. 
* sakkā hi dvinnam - PTS. 

3 setthanarassa - PTS. 

* cīdha - Ma, Sya, PTS. 

` catupattharipam - Ma. 

° sabbesam - Ma, PTS. 
”anumodiyänam - PTS. 

° ahum - Ma. 
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? nalikero - Ma. 

° isinam - Ma, PTS. 

! kisañhi - Ma; 
kīsam hi - Sya. 

2 avakrīya - Syā. 

* kukkuļanāme - Ma; 
kukkulaname - Syā. 

* phulingā nipatanti - Syā. 
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(Lời trao đổi giữa Thiên Chủ Sakka và vị đại ẩn sĩ Sarabhanga) 

3035. “Sau khi tiêu diệt cái gì mà không bao giờ sầu muộn? 

Các bậc ẩn sĩ khen ngợi việc dứt bỏ cái gì? 

Nên nhãn nhịn người nào về điều thô lē đã được họ nói ra ở nơi này? 
Thưa ngài Kondañña, hãy giải thích cho tôi về điều ấy.” 


3036. “Sau khi tiêu diệt sự giận dữ thì không bao giờ sầu muộn. 
Các bậc ẩn sĩ khen ngợi việc dứt bỏ sự gièm pha. 

Nên nhãn nhịn tất cả mọi người về điều thô 1ó đã được họ nói ra. 
Các bậc thiện nhân đã nói sự nhãn nại này là tối thượng.” 


3037. “Có thể kham nhãn lời nói của hai hạng người 
ngang bằng mình hoặc ưu tú hơn mình, 

làm thế nào nhãn nhịn lời nói của người thấp kém? 
Thưa ngài Kondañña, hãy giải thích cho tôi về điều ấy.” 


3038. “Có thể kham nhãn lời nói của người ưu tú bởi vì sợ hãi, 

và của người bằng mình vì nguyên nhân nguy hiểm đến sinh mạng. 
O đây, người nào có thể tha thứ lời nói của người thấp kém, 

các bậc thiện nhân đã nói sự nhãn nại này là tối thượng. 


3039. Làm thế nào có thể nhận biết được một người là ưu tú, tương 
đương, hoặc là thấp kém hơn với hình thức bên ngoài của bốn oai nghi? Các 
bậc thiện nhân du hành với hình thức ngụy trang (giả dạng người tồi tàn); 
chính vì thế, nên nhãn nhịn lời nói của tất cả mọi người. 


3040. Thật vậy, các đạo quân với cả đức vua dầu có vĩ đại, trong khi chiến 
đấu cũng không đạt được mục đích ấy, nhưng bậc chân nhân có lòng nhãn 
nại lại đạt được điều ấy; đối với sức mạnh của lòng nhãn nại, các sự hận thù 
được lặng yên.” 


3041. “Sau khi tùy hỷ với lời khéo nói của ngài, 

tôi hỏi ngài điều khác. Nào, xin ngài hãy nói về điều ấy. 

Ví như thời xưa đã có các vị DandakI, Nalikira, 

rồi vị Ajjuna, và luôn cả vị vua Kalabu, 

xin ngài nói về cảnh giới của những kẻ có hành động vô cùng độc ác ấy, 
những kẻ quấy nhiễu các vị ẩn sĩ sẽ tái sanh ở đâu?” 


3042. “Bởi vì đã ném vật do vào Kisavaccha, vua Daņdakī 
cùng với dân chúng và cả đất nước đã bị bứng gốc, 

rồi bị nung nấu ở địa ngục tên Kukkula; 

các cục than hừng đổ lên thân hình của vị vua ấy. 
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3043. Yo saññate pabbajite ahethayi' 
dhammam bhanante samane adusake, 
tam nalikiram sunakha parattha 
sangamma khadanti viphandamanam. 


3044. Athajjuno niraye sattisule 
avamsiro patito uddhapado,° 
añglrasam gotamam hethayitva 
khantim tapassim cirabrahmacarim. 


3045. Yo khandaso pabbajitam achedayT' 
khantim vadantam samanam adusakam, 
kalabuvicim upapajja paccati 
mahāpatāpam'* katukam bhayanakam. 


3046. Etani sutvā nirayāni paņdito 
aññani pāpitthatarāni cettha, 
dhammam care samanabrāhmaņesu 
evamkaro saggamupeti thānam. 


3047. Subhasitante anumodiyāna” 
aññam tam pucchāmi tadingha brūhi 
katham vidham sīlavantam vadanti 
katham vidham paññavantam vadanti, 
katham vidham sappurisam vadanti 
katham vidham no siri no jahāti. 


3048. Kāyena vācāya ca yo dha° saññato 
manasā ca kiñci na karoti papam, 
na attahetu alikam bhaņāti” 
tathā vidham sīlavantam vadanti. 


3049. Gambhirapañham manasā vicintayam* 
naccahitam” kamma karoti luddam, 
kālāgatam"” atthapadam na riūcati 
tathā vidham paññavantam vadanti. 


' avañcasi - PTS. Š vo ca - PTS. 

? uddhampādo - Ma; addhapādo - PTS. ”bhaneti - Ma. 

3 achedayi - Ma, Sya, PTS. ° manasābhicintayam - Ma, Syā, PTS. 
4 mahābhitāpam - PTS. ? naccāhitam - Syā. 

` anumodiyānam - PTS. '° kālābhatam - PTS. 
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3043. Nāļikīra đã quấy nhiễu các vị xuất gia đã tự kiềm chế, các bậc Sa- 
môn không tội lỗi đang thuyết giảng thiện pháp. Các con chó ăn thịt kẻ 
Nalikrra đang run rấy ấy, khi gã tái sanh vào thế giới khác. 


3044. Còn Ajjuna đã bị rơi vào địa ngục cọc nhọn, có chân phía trên đầu 
phía dưới, sau khi đã quấy nhiễu vị đạo sĩ khổ hạnh Angīrasa Gotama có sự 
nhãn nại, đã thực hành Phạm hạnh lâu dài. 


3045. Kalābu đã chặt đứt vị xuất gia, bậc Sa-môn không tội lõi đang 
thuyết giảng về sự nhãn nại, thành từng khúc, và bị nung nấu sau khi tái sanh 
vào địa ngục Avīci có sự nóng bức dữ dội, đắng cay, chốn gây nên nỗi kinh 
hoàng. 


3046. Sau khi nghe về những địa ngục ấy và những địa ngục khác còn tồi 
tệ hơn nữa ở nơi này, vị sáng suốt nên thực hành thiện pháp ở nơi các vị Sa- 
môn và Bà-la-môn; vị làm như vậy đi đến vị thế cối Trời.” 


3047. “Sau khi tùy hy với lời khéo nói của ngài, 

tôi hỏi ngài điều khác. Nào, xin ngài hãy nói về điều ấy. 
(Các bậc trí) nói người như thế nào gọi là người có giới? 
(Các bậc trí) nói người như thế nào gọi là người có trí tuệ? 
(Các bậc trí) nói người như thế nào gọi là bậc thiện nhân? 
Người như thế nào thì sự vinh quang không rời bỏ?” 


3048. “Ó đây, người nào đã tự kiềm chế thân và khẩu, 
và không làm bất cứ điều xấu xa nào bằng ý, 

không nói việc không thật vì nguyên nhân bản thân, 
(các bậc tri) nói người như thế ấy gọi là người có giới. 


3049. Người suy xét bằng tâm về câu hỏi thâm sâu, 
không làm hành động tàn bạo và không có lợi ích, 
không bê trễ lời nói có lợi ích khi thời điểm đến, 

(các bậc trí) nói người như thế ấy gọi là người có trí tuệ. 
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3050. Yo ve kataññu katavedi dhīro 
kalyāņamitto da]habhatti ca hoti, 
dukhitassa sakkacca karoti kiccam 
tathāvidham sappurisam vadanti. 


3051. Etehi sabbehi guņehupeto 
saddho mudu' samvibhāgī vadaññu, 
sangāhakam sakhilam saņhavācam 
tathāvidham no siri no jahāti. 


3052. Subhasitante anumodiyana? 
aññam tam pucchami tadingha brūhi, 
sīlam siriūcāpi* satañca dhammam 
paññañca! kam setthataram vadanti. 


3053. Pañña hi setthā kusala vadanti 
nakkhattarājāriva tārakānam, 
sīlam siriūcāpi* satañca dhammo* 
anvāyikā paññavato bhavanti. 


3054. Subhāsitante anumodiyāna 
aññam tam pucchāmi tadingha brūhi, 
kathamkaro kintikaro kimācaram 
kim sevamāno labhatīdha paññam, 
paūnāyidāni patipadam' vadehi 
katham karo paññava hoti macco. 


3055. Sevetha vuddhe* nipuņe bahussute 
uggāhako paripucchako? siya, 
suņeyya sakkacca subhāsitāni 
evamkaro paññava hoti macco. 


3056. Sa" paññava kamagune avekkhatI 
aniccato dukkhato rogato ca, 
evam vipassī pajahāti chandam 
dukkhesu kamesu mahabbhayesu. 


3057. Savītarāgo pavineyya'' dosam 
mettam cittam"” bhāvaye" appamāņam, 
sabbesu bhūtesu nidhāya daņdam 
anindito brahmamupeti thānam. 


! mudü - Ma, PTS. ° vuddhe - Ma; 

* anumodiyanam - PTS. buddhe - Syā; vaddhe - PTS. 

* sirī cāpi - PTS. ? uggāhako ca paripucchako - Ma; 

* pañña ca - PTS. uggāhako capparipucchako - Syā; 

> gīrī capi - Ma, Syā, PTS. uggāhako vā paripucchako - PTS. 

° dhammā - PTS. ' ga - itisaddo Ma potthake na dissate. 

7 paññãya dānippatipam - Ma; ' sa vineyya - Syā. 
paññãyadãnippatipadam - Syā; '* mettacittam - Syā. 
paññãya dāni patipadam - PTS. "5 bhāveyya - Syā. 
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3050. Người nào thật sự là người tri ân, biết báo ân, sáng tri, 

là người bạn tốt lành, và có lòng nhiệt tình bền vững, 

là người làm phận sự một cách nghiêm chỉnh đối với kẻ bị đau khổ, 
(các bậc trí) nói người như thế ấy gọi là bậc thiện nhân. 


3051. Người được đầy đủ với tất cả các đức tính ấy, 

có niềm tin, mềm mỏng, có sự chia sớt về tài sản, rộng lượng, 
hào phóng, nói năng tử tế, có lời nói dịu dàng, 

người như thế ấy thì sự vinh quang không rời bỏ.” 


3052. “Sau khi tùy hy với lời khéo nói của ngài, tôi hỏi ngài điều khác. 
Nào, xin ngài hãy nói về điều ấy. Về (các yếu tố) giới hạnh, cùng với sự vinh 
quang, và đức tính của những người tốt, và trí tuệ, (các bậc trí) nói yếu tố nào 
là ưu tú hơn?” 


3053. “Các bậc thiện xảo nói chính trí tuệ là ưu tú, 

tựa như vua của các vì tinh tú (mặt trăng) ở giữa các vì sao. 

Giới hạnh, cùng với sự vinh quang, và đức tính của những người tốt 
là những yếu tố đi theo sau trí tuệ.” 


3054. “Sau khi tùy hy với lời khéo nói của ngài, 

tôi hỏi ngài điều khác. Nào, xin ngài hãy nói về điều ấy. 

Người hành động như thế nào, làm việc gì, đang thực hành điều gì, 
đang phụng sự điều gì thì đạt được trí tuệ ở thế gian này? 

Giờ đây, xin ngài hãy nói về đường lối thực hành để đạt được trí tuệ. 
Người hành động như thế nào là người có trí tuệ?” 


3055. “Hãy phụng sự các bậc trưởng thượng, tinh tế, có kiến thức, 
nên là người học tập, nên là người hỏi (điều thắc mắc), 

nên cẩn thận lắng nghe các lời khéo nói; 

người hành động như vậy là người có trí tuệ. 


3056. VỊ có trí tuệ ấy nhìn thấy các loại dục 

là vô thường, là khổ não, là bệnh tật. 

Người có sự minh sát như vậy dứt bỏ sự mong muốn 
ở các sự khổ đau, ở các dục, ở các nỗi sợ hãi lớn lao. 


3057. Vi ấy có luyến ái đã được xa lia, có thể xua đi sân hận, 
có thể phát triển tâm từ ái vô hạn lượng. 

Sau khi đã buông bỏ sự hành hạ đối với tất cả chúng sanh, 
không bị chê bai, vị ấy đạt đến vị thế Phạm Thiên.” 
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3058. Mahiddhiyam' agamanam ahosi 
tavamatthaka? bhīmarathassa capi, 
kālingarājassa ca uggatassa 
sabbesa* vo kāmarāgo pahīno. 


3059. Evam metam paracittavedī* 
sabbesa no kāmarāgo pahīno, 
kārohi okāsamanuggahāya 
yathāgatim te abhisambhavema. 


3060. Karomi” okāsamanuggahāya 
tathā hi vo kāmarāgo pahīno, 
pharātha kāyam vipulāya pītiyā 
yathā gatim me abhisambhavetha. 


3061. Sabbam karissāma tavanusasanam° 
yam yam tuvam vakkhasi bhuripañña, 
pharama kayam vipulaya pītiyā 
yatha gatim me abhisambhavema. 


3062. Katāyam' vacchassa kisassa puja 
gacchantu bhonto isayo sadhurupa, 
Jhane rata hotha sada samahita 
esa ratī pabbajitassa settha. 

3063. Sutvana gatha paramatthasañhita 
te vedajata anumodamana 
pakkamu deva devapuram yasassino. 

3064. Gatha ima atthavati subyañjana 
yo kocima atthikatva suneyya 
labhetha pubbapariyam visesam, 
laddhāna pubbāpariyam visesam 
adassanam maccurajassa gacche. 


3065. Sālissaro sāriputto meņdissaro nama: kassapo, 
pabbato anuruddho ca kaccayano ca devalo.° 


3066. Anusisso ca ānando kisavaccho ca kolito, 
nārado puņņo mantaniputto'° sesaparisā'' buddhaparisā” 
sarabhango lokanātho” evam dhāretha jātakan "ti. 


Sarabhangajātakam. 
mahatthiyam - Ma. ” katāya - Ma, Syā. 
2 tavamatthakā - Ma, PTS. * meņdissaro ca - Syā, PTS. 
* sabbesam - PTS. ? devilo - Syā. 
4 evametam paracittavedi - Ma, Syā, PTS. '° nārado udāyī thero - Ma. 
` karohi - PTS. l! parisa - Ma. 
° tavānusāsanim - Ma, Syā, PTS. 5 bodhisatto - Syā, PTS. 


2 nãrado ... buddhaparisā - itipātho Syā, PTS potthakesu na dissate. 
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(Lời trao đổi giữa vị đại ān sĩ Sarabhanga và ba vị vua) 

3058. “Tâu (đức vua) Atthaka, đã có sự đạt đến quyền lực lớn lao cho bē 
hạ, luôn cả đức vua Bhimaratha, và đức vua Kalinga nổi bật; sự luyến ái trong 
các dục của tất cả các vị đã được dứt bỏ.” 


3059. “Điều ấy là như vậy, thưa bậc biết được tâm của người khác, 
sự luyến ái trong các dục của tất cả chúng tôi đã được dứt bỏ. 

Xin ngài hãy tạo cho cơ hội bằng sự nâng đỡ. 

Mong rằng chúng tôi đạt được giống như sự thành tựu của ngài.” 


3o6o. “Ta tạo cho cơ hội bằng sự nâng đỡ, 

bởi vì sự luyến ái trong các dục của các vị đã được dứt bỏ như thế ấy. 
Các vị hãy thấm nhuần toàn thân với tràn đầy hỷ lạc. 

Các vị hãy đạt được giống như sự thành tựu của ta.” 


3061. “Chúng tôi sẽ thực hành mọi điều chỉ dạy của ngài, 

mỗi một điều ngài sẽ nói ra, thưa bậc có trí tuệ uyên bác, 

Mong rằng chúng tôi thấm nhuần toàn thân với tràn đầy hỷ lạc. 
Mong rằng chúng tôi đạt được giống như sự thành tựu của ngài.” 


3062. “Việc tôn vinh đến vị Kisavaccha này đã được thực hiện. 
Các ngài hãy ra di, thưa chư tôn đức ẩn sĩ có hình dáng tốt lành, 
chư vị hãy thích thú với việc tham thiền, luôn luôn định tĩnh; 
việc ấy là sự lạc thú tối ưu của bậc xuất gia.” 


(Lời đức Thế Tôn tổng kết sau khi thuật lại câu chuyện quá khứ) 
3063. “Sau khi lắng nghe các kệ ngôn liên hệ đến mục đích tối thượng 
đã được khéo nói bởi bậc ẩn sĩ sáng suốt, 

các vị ấy tùy hỷ với niềm hân hoan sanh khởi, 

chư Thiên có danh tiếng đã về lại Thiên giới. 


3064. Các câu kệ ngôn này có ý nghĩa, có văn hay, 
đã được khéo nói bởi bậc ẩn sĩ sáng suốt. 

Bất cứ ai chăm chú lắng nghe những lời này 

có thể đạt được sự chứng đạt thứ bậc đầu tiên. 
Sau khi đạt được sự chứng đạt thứ bậc đầu tiên, 
có thể vượt khỏi tầm nhìn của Thần Chết. 


3065. (Thời bấy giờ) vị Salissara nay là Sariputta, vị tên Mendissara nay 
là Kassapa, vị Pabbata nay là Anuruddha, còn vị Kaccayana nay là Devala. 


3066. Vi Anusissa nay là Ananda, vị Kisavaccha nay là Kolita, vị Narada 
nay là Puņņa Mantāniputta, hội chúng còn lại nay là hội chúng của đức Phật, 
vị Sarabhanga nay là đấng Đấng Bảo Hộ Thế Gian. Các ngươi hãy ghi nhớ 
câu chuyện Bổn Sanh nhưvậy.” - 

Bổn Sanh Đại Ān Sĩ Sarabhanga. [522] 
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3. ALAMBUSAJATAKAM 


3067. AthabravI' brahā indo vatrabhu jayatam pita, 
devakaññam parabhetva sudhammayam alambusam. 


3068. Misse deva tam yācanti tāvatimsā saindakā, 
isipalobhike* gaccha isisingam alambuse. 


3069. Purayam amhe acceti* vatavā* brahmacariyavā, 
nibbānābhirato vuddho* tassa maggāni āvara.* 


3070. Devarāja kimeva tvam mameva tuvam sikkhasi, 
isipalobhike gaccha santi aññapi accharā. 


3071. Mādisiyo pavarā ceva asoke nandane vane, 
tāsampi hotu pariyāyo tapi yantu palobhikā.” 


3072. Addhā hi saccam bhaņasi santi aññapi accharā, 
tādisiyo pavarā ceva asoke nandane vane. 


3073. Na tā evam pajānanti parIcariyam pumam gatā, 
yādisam tvam pajānāsi nāri sabbangasobhane. 


3074. Tvameva gaccha kalyāņi itthīnam pavarā casi, 
taveva* vaņņarūpena vasamānāpayissasi.” 


3075. Na cāham" na gamissāmi devarājena pesitā, 
vibhemi'' cetam āsādum uggatejo hi brāhmaņo. 


3076. Aneke nirayam pattā isimāsādiyā janā, 
āpannā mohasamsāram tasmā lomāni hamsaye. 


3077. Idam vatvana pakkāmi accharā kāmavaņņinī,” 
missā missetumicchantī” isisingam alambusa. 


! atha bravi - Ma; athābravi - Syā; 7 palobhanā - Ma. 
ath’ abravī - PTS. * tam eva - PTS. 
* isippalobhane - Ma; ? savasamanayissasi - Ma; 
isim palobhike - PTS. vasam ānāmayissasi - PTS. 
2 nãcceti - Syā. '° na vāham - Ma, sya, PTS. 
* vattavā - Ma. '' vabhemi - Syā; vihemi - PTS. 
> buddho - Syā; vaddho - PTS. ” nama vaņņinī - PTS. 
° acara - PTS. '3 missitumicchanti - Ma. 
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3o67. Khi ấy, Thiên chủ Inda vĩ đại, bậc đã khuất phục A-tu-la Vatra, 
người cha của các vị chiến thắng, đã chọn ra nàng tiên nữ Alambusa và đã 
nói với nàng ấy tại hội trường Sudhamma rằng: 


3068. “Này Alambusa kiều diễm, chư Thiên cối Đạo Lợi với Thiên Chủ 
Inda thỉnh cầu nàng. Này cô nàng quyến rũ ẩn sĩ, nàng hãy đi gặp Isisinga. 


3069. VỊ này đầy đủ về phận sự, có Phạm hạnh, thích thú Niết Bàn, tăng 
trưởng về đức độ, vượt trội chúng tôi ở Thiên cung. Nàng hãy ngăn chặn các 
đạo lộ của vị ấy.” 


3070. “Tàu Thiên Vương, tại sao ngài nhìn thấy chỉ mỗi thiếp? Ngài hãy 
đi đến các cô có khả năng quyến rũ các ẩn sĩ; vẫn còn có các tiên nữ khác nữa. 


3071. Có các cô tương đương thiếp và còn quý phái hơn nữa tại khu vườn 
Nandana không có sâu muộn. Hãy lā cơ hội cho các cô ấy. Hãy để các cô 
nàng quyến rũ ấy đi vậy.” 


3072. “Nàng nói quả đúng là sự thật. Vẫn còn có các tiên nữ khác nữa. Có 
các cô tương đương nàng và còn quý phái hơn nữa tại khu vườn Nandana 
không có sầu muộn. 


3073. Này người phụ nữ có sự xinh đẹp toàn thân, các nàng ấy không biết 
cách phục vụ khi đến với người nam, còn người như nàng đây biết. 


3074. Và nàng lā quý phái trong giới phụ nữ. Này mỹ nữ, chính nàng hãy 
đi, bằng sắc đẹp và vóc dáng của chính nàng, nàng sẽ khiến vị ấn sĩ ấy chiều 
theo quyền lực của nàng.” 


3075. “Được vị chúa của chư Thiên sai phái, thiếp sẽ không thể không đi. 
Nhưng thiếp hãi sợ ở việc xúc phạm vị ấy, bởi vì vị Bà-la-môn có oai lực nổi 
bật. 


3076. Không ít người đã rơi vào địa ngục sau khi xúc phạm bậc ẩn sĩ, đã 
gánh chịu sự luân hồi bởi vì si mê; (nghĩ đến) điều ấy, thiếp són hết cả lông.” 


3077. Nói xong điều này, nàng tiên nữ Alambusa kiều diễm, có sắc đẹp 
theo như ý muốn, dời gót, trong khi đang mong mỏi được kết thân với vị 
Isisinga. 
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3078. Sa ca tam! vanamogayha isisingena rakkhitam, 
bimb1”Jalakasañchannam samanta addhayojanam. 


3079. Patova patarasamhi udanhasamayam' pati,* 
aggittham parimajjantam isisingam upāgami. 


3080. Kā nu vijjurivābhāsi osadhī viya tārakā, 
vicittavatthābharaņā” amuttamanikundala. 


3081. Ādiccavaņņasankāsā hemacandanagandhinī, 
saññaturu° mahamaya kumārī cārudassanā. 


3082. Vilākā' mudukā suddhā pādā te suppatitthitā, 
kamanā* kamanīyā te harantiyeva* me mano. 


3083. Anupubbā ca” te ūru'' nāganāsasamūpamā, 
vimatthā tuyham sussoņī akkhassa phalakam yathā. 


3084. Uppalasseva kiñJakkha nābhi te sādhu santhita, 
pũrakañhañJanasseva'? durato patidissati. 


3085. Duvidhā jātā uraJa avaņtā sādhupaccudā, 
payodharā appatītā” addhalābusamā thana. 


3086. Dīghā kambutalābhāsā gīvā eņeyyakā yathā, 
paņdarāvaraņā vaggu catutthamanasannibhā. 


3087. Uddhaggā ca adhaggā ca dumaggaparimajjitā, 
duvijā nelasambhūtā dinna “ tava sudassana. 


3088. Apandara lohitantā jiūjuka"phalasannibhā, 
āyatā ca visālā ca nettā tava sudassanā. 


3089. Nātidīghā susammatthā" kanakabyā” samocitā, 
uttamangaruhā tuyham kesā candanagandhikā. 


3090. Yāvatā kasigorakkhā vāņijānaīca ya gati, 
isimañca parakkhantam" saññatanam tapassinam. 


' nam - PTS. 

“bimba - Ma, Syā. ° anupubbāva - Ma, PTS. 

* udaņhasamayam - Ma, PTS; ' ñrũ - Ma, Syā, PTS. 
udayasamayam - Sya. 2 püra kanhañjanasseva - Ma; 

* pati - Ma, Syā, PTS. pura kanhañjanasseva - Syā, PTS. 

> vicittahatthābharaņā - Ma, Syā; * apatitā - Ma. 
vicitrahatthābharaņā - PTS. * dantā - Ma, Syā, PTS. 

° saūiatūrū - Ma, PTS. ` jiūjūka - Ma. 

7 vilaggā - Ma. ° susamatthā - Syā. 

* gamanā - Ma, Syā. 7 kanakaggā - PTS. 

? harantī ieva - PTS. Š parakkantam - Ma, Syā, PTS. 
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3078. Và nàng ấy đã di sâu vào khu rừng nọ, nơi được hộ trì bởi vị 
Isisinga, được che phủ bởi các chồi non của loài dây leo bimbi ở xung quanh 
đến nửa do-tuần. 


3079. Sáng sớm tỉnh mơ, vào bữa điểm tâm, lúc mặt trời mọc lên, nàng 
ấy đã đi đến gặp Isisinga đang quét dọn gian nhà thờ lửa. 


3o8o. “Người nữ nào chiếu sáng tựa như tia chớp, tựa như ngôi sao 
osadhī? Nàng có vải vóc và đồ trang sức đủ màu sắc rực rỡ, có bông tai bằng 
ngọc trai và ngọc ma-ni, — 


3081. — tương tự như màu sắc của mặt trời, có mùi thơm của trầm hương 
vàng, có cặp đùi tròn trịa, vô cùng kỳ diệu, là nàng thiếu nữ có có dáng vẻ dễ 
mến. 


3082. Thon thả, mảnh mai, trong trắng, hai bàn chân của nàng khéo léo 
chạm đất. Các bước đi đáng yêu của nàng làm ngẩn ngơ tâm trí của ta. 


3083. Và hai đùi của nàng thon dài tựa như vòi voi. Cặp mông đẹp của 
nàng trơn láng giống như tấm ván của trò chơi xúc xắc. 


3084. Lỗ rún của nàng nằm ở vi trí khéo léo tựa như chùm nhụy của đóa 
sen xanh, được nhìn thấy từ đằng xa giống như được phủ đầy lớp thuốc bôi 
màu đen. 


3085. Hai vú là hai bầu sữa được sanh ra từ ngực, đầy đặn, có sự nhô lên 
tốt đẹp, không bị chảy xệ, tựa như hai nửa trái bí ngô. 


3086. Cổ nàng dài, màu vàng, có vẻ bằng phẳng, giống như cổ loài sơn 
dương. Đôi môi xinh xắn (có màu đỏ thắm) tương tự như cái lưỡi. 


3087. Hàm răng trên và hàm răng dưới được chùi sạch bằng đầu nhọn 
của cây chà răng. Những cái răng được mọc lên không có khuyết điểm từ hai 
hàm là diện mạo xinh đẹp của nàng. 


3088. Hai con mắt dài và rộng, có màu đen với đường viền màu đỏ, tương 
tự như trái dâu rừng, là diện mạo xinh đẹp của nàng. 


3089. Mái tóc của nàng mọc ở đầu, không quá dài, khéo được chải chuốt, 
được gom lại bởi chiếc lược bằng vàng, có mùi thơm của trầm hương. 


3ooo. Cho đến những người sống nhờ vào việc trồng trọt, việc chăn nuôi 
bò, và lợi nhuận của các việc buôn bán, cho đến vị đang nó lực trong số các 
bậc ẩn sĩ, các đạo sĩ khổ hạnh đã tự kiềm chế, — 
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3091. Na te samasamam passe asmim pathavI'mandale, 
ko va tvam kassa va putto katham jānemu tam mayam. 


3092. Na pañhakalo bhaddante kassapevam gate satī, 
ehi samma ramissama ubho asmākam assame,? 
ehi tam upagūhissam* ratīnam kusalo bhava. 


3093. Idam vatvana pakkāmi acchara kāmavaņņinī, 
missā missetumicchantī*' isingam alambusā. 


3094. So ca vegena nikkhamma chetvā dandhaparakkamam, 
tamuttamāsu veņīsu ajjhappatto* parāmasī. 


3095. Tamudāvatta kalyāņī paļissaji* susobhana,” 
cavi tamhi* brahmacariyā yathā tam atha tositā. 


3096. Manasā agamā” indam vasantam nandane vane, 
tassa sankappamaññaya maghavā devakuūjaro. 


3097. Pallankam pahiņī" khippam sovannam sopavahanam, 
sa uttaracchadapaññasam'' sahassapatikatthatam.'” 


3098. Tamenam tattha dhāresi ure katvana sobhanā, 
yathā ekamuhuttamva tīņi vassāni dhārayi. 


3099. Vimado tīhi vassehi pabujjhitvāna brāhmaņo, 
addasāsi harita''rukkhe samantā aggiyāyanam. 


3100. Navapattavanam phullam kokilāgaņa"ghositam, 
samantā sa viloketvā'* rudam assūni vattayi. 


3101. Na juhe na jape mante aggihuttam pahāpitam, 
konu me pāricariyāya pubbe cittam palobhayi. 


3102. Araññe me viharato yo me tejāha sambhatam, ' 
nānāratanaparipuņņam” nāvamva gaņhi aņņave. 


pathavi - Ma; puthuvi 


1 
> asmākamassame - Ma, Syā. ' sauracchadapaññäsam - Syā. 
3 upaguyhissam - Ma, Syā. ? patiyatthatam - Ma, Syā, PTS. 
4 missitumicchantī - Ma. 3 harī - PTS. 
> ajjhāpatto - PTS. * kokilaggana - Ma; 
° palissaji - Ma, PTS; kokilagaņa - Syā, PTS. 
palissajji - Syā. > paviloketvā - Ma, Syā, PTS. 
7 susobhanī - Syā. ° teja ha sambhutam - Ma; 
* cavitamhi - Ma; tejāhasambhutam; 
cavi tamhā - Syā. tejā ha sambhatam - PTS. 
? agama - PTS. 7 nānāratnaparipūram - Ma; 
'° pāhini - Syā. nānāratanaparipūram - Syā, PTS. 
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3091. — ta không nhìn thấy ai sánh bằng nàng ở trên vòm trái đất này. 
Nàng là ai, là con của người nào? Làm thế nào chúng tôi có thể biết về nàng?” 


3092. “Này Kassapa, không phải là lúc hỏi câu hỏi, khi vận may qua đi 
như vầy. Chàng ơi, chàng hãy đến. Cả hai chúng ta sẽ vui vầy ở khu ẩn cư của 
chúng ta. Chàng hãy đến. Khi thiếp ôm lấy chàng, chàng hãy tỏ ra khéo léo 
đối với các thú vui vầy.” 


3093. Nói xong điều này, nàng tiên nữ Alambusa kiều diễm, có sắc đẹp 
theo như ý muốn, dời gót, trong khi đang mong mỏi được kết thân với vị 
Isisinga. 


3094. Và vị ấy, đã tức tốc bước ra, đã làm đứt đoạn sự nó lực bị trì trệ, đã 
nắm được nàng ấy ở các phần trên đầu, ở các bím tóc, và đã sờ mó. 


3095. Người mỹ nữ có sắc đẹp tuyệt vời đã xoay vị ấy lại và ôm chặt lấy. 
Phạm hạnh ở vị ấy đã tiêu hoại. Và như thế, tiên nữ Alambusa được hài lòng 
về điều ấy. 


3096. Bằng tâm ý, nàng tiên đã đi đến với Thiên Chủ Inda đang ngự tại 
khu vườn Nandana. Sau khi nhận biết ý định của nàng ấy, Maghava, vị đứng 
đầu chư Thiên — 


3097. — đã tức tốc phái đi chiếc kiệu khiêng bằng vàng, có vật phụ tùng, 
có năm mươi mái che, có một ngàn tấm vải bao bọc. 


3098. Trong chiếc kiệu, người con gái đẹp đã đặt vị ấy vào ngực rồi giữ 
lại; nàng đã ôm chàng hầu như chỉ trong một chốc lát mà đã ba năm (trôi qua 
ở cối nhân loại). 


3099. Thức giấc sau ba năm, vị Bà-la-môn, hết bị mê đắm, đã nhìn thấy 
các cây xanh ở xung quanh gian nhà thờ lửa, — 


3100. — khu rừng mới thay lá xum xuê, náo nhiệt bởi bầy chim cu cu. Và 
sau khi quan sát xung quanh, vị ấy đã tuôn những giọt nước mắt, than khóc 
rằng: 


3101. “Ta không có thể cúng tế, ta không có thể trì tụng các chú thuật, lễ 
tế thần lửa đã bị bỏ bê. Vậy ai đã quyến rũ tâm trước đây của ta vào việc phục 
vụ (các chuyện ô nhiễm)? 


3102. Người nào đã lấy đi pháp tích lũy được từ năng lực (Sa-môn) của ta 
trong khi ta sống ở trong rừng, tựa như đã lấy đi chiếc thuyền chứa đầy các 
loại châu báu ở ngoài biển khơi.” 
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3103. Ahante paricariyaya devaraJena pesita, 
avadhim' cittam cittena pamādā' tvam na bujjhasi. 


3104. Imāni kira mam tato kassapo anusāsati,* 
kamalāsarisitthiyo* tāyo bujjhesi māņava. 


3105. Ure gandayo bujjhesi tayo bujjhesi māņava, 
iecānusāsi mam” tāto yathā mam anukampako. 


3106. Tassaham vacanam nākam pitu vuddhassa* sāsanam, 
araññe nimmanussamthi svājja jhāyāmi' ekako. 


3107. Soham tathā karissāmi dhiratthu jīvitena me, 
puna va tādiso hessam maranam vā me bhavissati. 


3108. Tassa teJañca” viriyañca dhitim? ñatva suvaddhitam, '° 
sirasā aggahī pāde isisingam alambusā. 


3109. Mā me kujjha'' mahāvīra mā me kujjha mahāisi,” 
mahā attho mayā ciņņo tidasānam yasassinam, 
taya pakampitam" āsi sabbam devapuram tadā. 


3110. Tāvatimsā ca ye deva tidasanañca vasavo, 
tvañca bhadde sukhī hohi gaccha kaññe yathasukham. 


3111. Tassa pade gahetvāna katvā ca nam padakkhinam, 
añjalim paggahetvāna tamhā thānā apakkami. 


3112. Yo tassā āsi“ pallanko sovaņņo sopavahano, ° 
sauttaracchadapaññaso sahassapatikatthato, ' 
tameva pallankamāruyha aga devāna santike. 


3113. Tamokkamiva āyantim jalantīm” vijjutam yathā, 
patīto sumano vitto devindo adadā varam. 


3114. Varam ce me ado sakka sabbabhūtānamissara, 
na isipalobhikā" gacche etam sakka varam vare "ti. 
Alambusājātakam. 


avadhi - Syā; avadhī - PTS. 

pamādo - Ma. 

anusāsate - PTS. 

sadisitthiyo - Ma. 

> iecānusāsimam - Syā. 

° buddhassa - Syā; 
vaddhassa - PTS. 

7 svajja jhāyāmi - Ma, Syā; 
sv-ājja-jjhāyāmi - PTS. 

* tejam - Ma, Syā. 

? đhitiñca - PTS. 


1 
2 
3 
4 
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° avatthitam - Ma, Syā, PTS. 
' kujjhi - PTS. 
2 mahāise - Ma, Syā. 
* samkampitam - Ma, Syā. 
* yo ca tassāsi - Ma; 

yo ca tassāsi - PTS. 
` sovaņņasopavāhano - PTS. 
6 patiyatthato - Ma, Syā, PTS. 
7 jalantam - PTS. 
* nisippalobhikā - Ma; 

na isipalobhiyam - PTS. 
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3103. “Thiếp được vị chúa của chư Thiên sai phái đến để phục vụ cho 
chàng. Thiếp đã phá hoại tâm bằng tâm. Do xao lãng, chàng đã không cảnh 
giác.” 


3104. “Người cha yêu dấu Kassapa quả thật có dạy bảo ta những lời này: 
“Này người trai trẻ, con hãy cảnh giác những phụ nữ như là đóa hoa sen ấy. 


3105. Con hãy cảnh giác các nàng có hai khối nhô lên ở ngực. Này người 
trai trẻ, con hãy cảnh giác các cô dy.” Là người có lòng thương tưởng đến ta, 
người cha yêu dấu đã dạy bảo ta như thế. 


3106. Ta đã không thực hiện lời nói của vị ấy, lời giảng dạy của người cha, 
của bậc trưởng thượng. Hôm nay, trong khu rừng vắng bóng người, ta đây 
chỉ một mình, ăn năn. 


3107. Ta đây sẽ làm như thế nào! Thật xấu hổ thay cho mạng sống của ta! 
Ta sẽ trở lại là người tu tập như trước đây, hay là ta sẽ chọn lấy cái chết?” 


3108. Sau khi biết được năng lực, sự tỉnh tấn, sự quả quyết đã được tăng 
trưởng tốt đẹp cho vị ấy, tiên nữ Alambusa đã đê đầu ở bàn chân của 
Isisinga, (nói rằng): 


3109. “Thưa bậc đại hùng, xin ngài chớ giận thiếp. Thưa bậc đại ẩn sĩ, xin 
ngài chớ giận thiếp. Thiếp đã làm được lợi ích lớn lao cho chư Thiên cối Tam 
Thập danh tiếng. Khi ấy, ngài đã làm cho toàn bộ Thiên giới bị rung chuyển.” 


3110. “Chư Thiên cối Đạo Lợi và Thiên Chủ Vāsava của chư Thiên cõi Tam 
Thập, và nàng, này người nữ hiền thục, mong rằng nàng được an lành. Này 
cô gái, nàng hãy ra đi thoải mái.” 


3111. Sau khi nắm lấy hai bàn chân của vị ẩn sĩ, và đi nhiễu vòng quanh vị 
ấy, nàng tiên đã chắp tay lên và đã rời khỏi nơi ấy. 


3112. Đã có chiếc kiệu khiêng bằng vàng, có vật phụ tùng, có năm mươi 
mái che, có một ngàn tấm vải bao bọc hiện ra cho nàng ấy. Nàng tiên đã bước 
lên chiếc kiệu ấy và đi về trú xứ của chư Thiên. 


3113. Trong khi nàng ấy tiến đến tựa như cây đuốc đang cháy sáng giống 
như tia chớp, vị Chúa của chư Thiên sung sướng, có thiện ý, có tâm vui vẻ, đã 
ban cho nàng ấy điều ước muốn. 


3114. “Tàu Sakka, nếu ngài ban cho thiếp điều ước muốn, tâu vị chúa të 
của tất cả sanh linh, thiếp có thể không phải đi quyến rũ ẩn sĩ. Tâu Sakka, 
thiếp chọn điều ước muốn ấy.” 

Bổn Sanh Tiên Nữ Alambusā. [523] 
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4. SANKHAPĀLAJĀTAKAM 


3115. Ariyāvakāsopi' pasannanetto 


maññe bhavam pabbajito kulamhā, 
kathannu vittāni pahāya bhoge 
pabbaji nkkhamma gharā sapañña.? 


3116. Sayam vimānam naradeva disvā 


mahānubhāvassa mahoragassa, 
disvāna puññana° mahāvipākam 
saddhāyham pabbajitomhi raja. 


3117. Na kāmakāmā na bhayā na dosā 


vācam musā pabbajitā bhaņanti, 
akkhāhi me pucchito etamattham 
sutvāna me jāyihitippasādo. 


3118. Vāņijja* ratthādhipa gacchamāno 


pathe addasāsimhi milācaputte,” 
pavaddhakayam” uragam mahantam 
adaya gacchante pamodamane. 


3119. Soham samagamma Janinda tehi 


3120. 


samhatthalomo' avacasmim: bhīto, 
kuhim ayam nīyati bhīmakāyo 
nāgena kim kāhatha bhojaputtā. 


Nāgo ayam nīyati bhojanattham” 
pavaddhakayo'° urago mahanto, 
saduñca thūlaūca muduñca mamsam 
na tvam rasaññasi videhaputta. 


3121. Ito mayam gantvā sakam niketam'' 


3122. 


1 
2 
> 


ariyavakasosi - Ma, Sya. 
sapañño - Sya. 
puññanam - PTS. 


adaya satthani vikopayitva, 
mamsāni bhokkhama'” pamodamana 
mayam hi ve sattavo pannagānam. 


Sace ayam nīyati bhojanattham 
pavaddhakāyo urago mahanto, 
dadāmi vo balivaddāni'' solasa 
nāgam imam muñcatha bandhanasma. 


* avacamhi - Ma, Syā; avacasmi - PTS. 
2 bhojanatthā - Ma. 
1 pavaddhakāyo - Ma; 


* vaņijja - PTS. 

> bhojaputte - Ma, Syā. 

° pavaddhakāyam - Ma; 
pavattakāyam - PTS. 

7 pahatthalomo - Ma, Syā. 
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'! niketanam - PTS. 

'* bhakkhãma - Ma, Syā. 

5 vo - Syā, PTS. 

14 balibaddāni - Ma; 
balibaddhāni - Syā. 


4. LONG VƯƠNG SANKHAPĀLA 


(Lời trao đổi giữa đức vua và vị ẩn sĩ Alara) 

3115. “Với tướng hảo quang minh, đôi mắt trong sáng, trầm nghĩ rằng 
ngài đã xuất thân từ gia đình danh giá. Thưa bậc có trí tuệ, vì lý do gì ngài đã 
dứt bỏ các tài sản của cải, đã lìa khỏi gia đình, và đã xuất gia?” 


3116. Tàu vị chúa của con người, sau khi tự mình nhìn thấy cung điện 
của Chúa Rồng có đại năng lực, sau khi nhìn thấy quả thành tựu lớn lao của 
các việc phước thiện, vì đức tin tôi đã xuất gia, tâu bệ hạ.” 


3117. “Không vì ham muốn các dục, không vì sợ hãi, không vì sĩ mê mà 
các bậc xuất gia nói lời dối trá. Được hỏi, xin ngài hãy giải thích điều ấy cho 
trãm. Sau khi lắng nghe, niềm tịnh tín sẽ sanh lên cho trãm.” 


3118. “Tâu vị lãnh đạo đất nước, trong khi đi buôn bán, tôi đã nhìn thấy 
những đứa trẻ dã man đang vui mừng di ở trên đường lộ, mang theo con thú 
loài bò sát to lớn có cơ thể đã phát triển. 


3119. Tâu vị chúa của loài người, tôi đây bị kinh hãi, có lông dựng đứng, 
đã đi đến gặp chúng và đã nói với chúng rằng: “Con vật có cơ thể dễ sợ này bị 
đem đi đầu vậy? Này các trai làng, các người sẽ làm gì với con rắn này?” 


3120. “Con rắn này bị đem đi vì mục đích thực phẩm. Nó là con thú loài 
bò sát to lớn có cơ thể đã phát triển. Và thịt (của nó) ngọt, béo, mềm. Này 
người con trai xứ Videha, ông không biết hương vị (của nó). 


3121. Từ nơi này, chúng tôi sẽ đi về chỗ ở của mình, sẽ cầm lấy các con 
dao, sẽ cắt ra, và sẽ vui mừng thưởng thức các miếng thịt. Bởi vì chúng tôi 
chính là những kẻ thù của các con rắn.” 


3122. “Nếu con vật này bị đem di vì mục đích thực phẩm. Nó là con thú 
loài bò sát to lớn có cơ thể đã phát triển. Tôi biếu các người mười sáu con bò 
đực. Các người hãy phóng thích con rắn này khỏi sự trói buóc.' 
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3123. Addha hi no bhakkho ayam manapo 
bahu ca no uraga' bhuttapubba, 
karoma te tam vacanam alara 
mittañca no hohi videhaputta. 


3124. Tadassu te bandhana mocayimsu 
yam natthuto patimokkhassa pase, 
mutto ca so bandhana nagaraja 
pakkami pācīnamukho muhuttam. 


3125. Gantvana pācīnamukho muhuttam 
punnehi nettehi pālokayī mam, 
tadassaham” pitthito anvagacchim* 
dasangulim' añJalim paggahetvā. 

3126. Gaccheva kho tvam taramanarupo 
mā tam amittā punaraggahesum, 
dukkho" hi luddehi puna samagamo 
adassanam bhojaputtāna gaccha. 


3127. Agamāsi so rahadam vippasannam 
nīlobhāsam ramaņīyam sutittham, 
samotatam” jambuhi vetasāhi” 
pāvekkhi nittiņņabhayo patīto. 

3128. So tam pavissa na cirassa nāgo 
dibbena me pāturahū' janinda, 
upatthahi mam pitaram va putto 
hadayangamam kaņņasukham bhaņanto. 

3129. Tvam mesi mātā ca pitā” aļāra 
abbhantaro pāņadado sahāyo, 
sakañca iddhim patilābhitosmi" 
aļāra passa me nivesanāni, 
pahūtabhakkham bahu annapānam 
masakkasāram viya vasavassa. 

3130. Tam bhūmibhāgehi upetarūpam 
asakkharā ceva mudu subhā ca, 
nIcatina'' apparajā ca bhūmi 
pāsādikā yattha jahanti sokam. 

3131. Anāvakūlā” veļuriyūpanīlā 
cātuddisam"” ambavanam surammam, 
pakkā ca pesī ca phalā suphullā 
niccotuka dhārayantī phalāni. 


' oragā - Syā. 

2 tadāssaham - Ma. ? pita ca - PTS. 

* anvagañchim - PTS. ' patilabhakosmi - Ma, Syā. 
* dasangulī - Sya. " nīcattiņā - Ma; 

> dakkho - Syā. nīcātiņā - Syā, PTS. 

° samonatam - Syā. ” anāvakulā - Ma, PTS; 

7 vedisāhi - Syā. anāvakalā - Syā. 

* pāturahum - Ma. 3 catuddisam - Ma, Syā, PTS. 
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3123. “Quả thật, món ăn này mới hợp ý chúng tôi. 

Và những loài bò sát, đối với chúng tôi đã được ăn trước đây nhiều rồi. 
Này ông Alara, chúng tôi làm theo lời nói ấy của ông. 

Này người con trai xứ Videha, ông hãy lā bạn của chúng tôi.” 


3124. Tất nhiên, bọn chúng đã phóng thích con rắn khỏi sự trói buộc, 
là sự vướng māc vào sợi dây đã được xuyên qua lỗ mũi của con rắn. 
Và được tự do khỏi sự trói buộc, con rắn chúa ấy 

đã mau chóng trườn di, với mặt hướng về phía đông. 


3125. Sau khi đã mau chóng trườn đi, với mặt hướng về phía đông, 
con rắn đã ngước nhìn tôi với hai mắt dám lệ. 

Khi ấy, tôi đã đi theo phía sau của con rắn, 

sau khi đã đưa lên mười ngón tay được chắp lại, (nói rằng): 


3126. “Ngươi hãy mau mau di di. 

Chó để các kẻ thù bắt lại ngươi lần nữa. 

Bởi vì, việc gặp lại những kẻ tàn bạo lần nữa thì khổ lắm. 
Ngươi hãy đi khuất tâm nhìn của những gã trai làng.” 


3127. Con rắn đã đi đến một hồ nước trong veo, 

có màu nước xanh, đáng yêu, có bến tắm xinh, 

được trải dài với những cây mận và những cây lau sậy. 

Với nỗi sợ hãi đã qua đi, con rắn đã hớn hở trườn vào hồ nước. 


3128. Sau khi trườn vào hồ nước không bao lâu, tâu vị chúa của loài 
người, con rắn ấy đã hiện ra trước mặt tôi với dáng vóc thiên thần. Con rắn 
đã phục vụ cho tôi, tựa như đứa con trai phục vụ người cha, trong lúc thốt ra 
lời nói thấm vào trái tim, thoải mái lõ tai. 


3120. “Này Alara, ông là người mẹ, là người cha của ta, 

là máu thịt, là người đã ban cho mạng sống, là người cộng sự của ta. 
Và ta đã đạt lại thần lực của mình. 

Này Alara, ông hãy xem các chó trú ngụ của ta, 

có vô số thức ăn, có nhiều cơm nước, 

tựa như cung điện Masakkasara của Thiên Chủ Vasava. 


3130. Nơi ấy có hình thức được cấu trúc với nhiều phần đất. 
Các phần đất ấy không có sỏi, êm ái, và xinh đẹp, 

có các loài cỏ thấp, và mặt đất không có bụi, 

tạo ra sự dễ chịu; là nơi mọi người buông bỏ sầu muộn. 


3131. Không bị lồi lõm, (có hồ nước) gần như màu xanh ngọc bích, 
ở bốn hướng có rừng xoài vô cùng đáng yêu, 

với những chùm trái chín có trái vô cùng xum xuê, 

quanh năm thường xuyên trĩu nặng những trái cây. 
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3132. Tesam vananam naradeva majjhe 
nivesanam bhassarasannikasam, 
rajataggaļam sonna'mayam ularam 
pabhasati” vijjurivantalikkhe. 


3133. Manimaya sovannamay8' ulara 
anekacitta satatam sunimmita, 
paripūrā' kaññahi alankatahi 
sovaņņa kāyūradharāhi raja. 

3134. So sankhapālo taramānarūpo 
pāsādamāruyha anomavaņņo, 
sahassathambham atulānubhāvam 
yatthassa bhariyā mahesī ahosi. 


3135. Ekā ca nārī taramānarūpā 
adaya veļuriyjamayam mahaggham, 
subham maņim jātimantūpapannam 
acoditā āsanamabbhihāsi. 


3136. Tato mam urago hatthe* gahetva 
nisīdayī pamukhamāsanasmim,” 
idamāsanam atra bhavam nisīdatu 
bhavañhi me aññataro garūnam. 


3137. Anña ca nārī taramanarupa 
ādāya vārim upasankamitvā, 
pādāni pakkhālayi me Janinda 
bhariyāva* bhattu patino piyassa. 


3138. Aparā ca nārī taramanarupa 
paggayha sovaņņamayāya” pātiyā, 
anekasūpam vividham viyañjanam 
upanāmayī bhatta manuññarupam. 


3139. Turiyehi mam bhārata bhuttabhattam" 
upatthahum bhattu mano viditvā, 
tatuttarim mam nipatī mahantam 
dibbehi kāmehi anappakehi. 


3140. Bhariyā mametā tisatā aļāra 
sabbattamajjhā'' padumuttarabha, 
āļāra etasu'” te kamakaro' 
dadāmi te tā paricārayassu. 


524. Sankhapālajātakam 


' sovanna - Ma, Syā, PTS. 7 pāmukhaāsanasmim - Ma; pāmukhāasanasmim - Syā. 


2 obhāsatī - Ma, PTS; 
obhāsati - Syā. 

* soņņamayā - Ma. 

* paripūra - PTS. 

> suvaņņa - Ma, Syā, PTS. 

° hatthe urago - Syā. 
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* bhariyā ca - PTS. 

? sovannamayä - PTS. 

'° bhuttavantam - Ma, Syā, PTS. 
l! sabb’ atthamajjhā - PTS. 

2 etāssu - Ma; etā su - PTS. 

3 kāmakārā - Ma, Syā. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 524. Bổn Sanh Long Vương Sankhapala 


3132. “Tâu vị chúa của con người, ở giữa các khu rừng ấy là nơi trú ngụ có 
vẻ ngoài rực rỡ, cao quý làm bằng vàng, có chốt cửa bằng bạc, phát sáng tựa 
như tia chớp ở không trung. 


3133. Tâu bệ hạ, (các gian phòng) được làm bằng ngọc ma-ni, được làm 
bằng vàng, cao quý, có nhiều tranh vẽ thường xuyên khéo được hóa hiện ra, 
được đông đúc với các thiếu nữ đã được trang điểm, có mang các vòng vàng ở 
cánh tay. 


3134. Vi Sankhapāla ấy, có sắc đẹp hoàn hảo, dā vội vã bước lên tòa lâu 
đài có sự uy nghi không thể sánh bằng với một ngàn cột trụ, nơi ấy hoàng 
hậu, người vợ của vị ấy, cư ngụ. 


3135. Và một nữ nhân, không được sai bảo, đã vội vã cầm lấy và mang lại 
chiếc ghế xinh đẹp, làm bằng ngọc bích, vô cùng giá trị, được gắn viên ngọc 
ma-ni nguyên chất. 


3136. Kế đó, vị Long Vương đã cầm lấy tôi ở bàn tay 

và đã mời tôi ngồi vào chiếc ghế cao nhất (nói rằng): 
“Thưa ngài, hãy ngồi ở chiếc ghế này tại đây, 

bởi vì ngài là một trong những vị quan trọng đối với ta.” 


3137. Và một nữ nhân khác đã vội vã 

lấy nước mang đến gần 

và đã rửa sạch hai bàn chân của tôi, tâu vị chúa của loài người, 

tựa như người vợ rửa chân cho người chồng, người chủ nhân yêu quý. 


3138. Và một nữ nhân khác nữa đã vội vã 
trình lên chiếc đĩa làm bằng vàng, 

và đã dâng bữa ăn có hình thức hấp dẫn, 
với nhiều xúp, với nhiều loại thức ăn phụ. 


3139. Tâu vị cai quản đất nước, khi tôi đã ăn xong bữa ăn, biết được tâm ý 
của chồng, các nàng đã phục vụ tôi bằng các loại nhạc cụ. Chúa rồng đã cung 
phụng tôi còn lớn lao hơn thế nữa bằng các dục của cối Trời không phải là ít, 
(nói rằng): 


3140. “Thưa ngài Alara, ba trăm nàng này là những người vợ của ta, tất cả 
đều có lưng ong, có sự rạng rỡ vượt trội hoa sen. Thưa Alara, các nàng sẽ 
phục vụ dục lạc cho ngài. Ta ban tặng các nàng đến ngài. Ngài hãy để cho các 
nàng ấy hầu ha. 
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3141. Samvaccharam dibbarasanubhutva 


tadassaham' uttarim paccabhasim,° 
nagassidam kinti kathañca laddham 
kathajjhagamasi vimanasettham. 


3142. Adhicca laddham parinamajante 


3143. 


3144. 


3145. 


3146. 


sayam katam udahu devehi dinnam, 
pucchami tam nāgarājetamattham 
kathajjhagamasi vimanasettham. 
Nadhicca laddham na parinamajam me 
na sayam katam napi! devehi dinnam, 
sakehi kammehi apapakehi 

puññehi me laddhamidam vimanam. 


Kinte vatam kim pana brahmacariyam 
kissa sucinnassa ayam vipako, 
akkhahi me nāgarājetamattham 
kathannu te laddhamidam vimanam. 


Raja ahosim magadhanamissaro 
duyyodhano nama mahanubhavo, 
so ittaram jīvitam samviditva 
asassatam viparinamadhammam. 


Annañca panañca pasannacitto 
sakkacca danam vipulam adāsim,” 
opanabhutam me gharam tadasi 
santappita samanabrahmana ca. 


3147. Malañca gandhañca vilepanañca 


3148. 


3149. 


padipiyam° yanamupassayañca, 
acchadanam sayanam'athannapanam 
sakkacca danani adamha tattha.* 


Tam me vatam tam pana brahmacariyam 
tassa sucinnassa ayam vipako, 

teneva me laddhamidam vimanam 
pahutabhakkham bahuannapanam, 
naccehi gītehi cupetarupam° 
ciratthitikam na ca sassatayam. 


Appanubhava tam mahanubhavam 
teJassinam hanti atejavanto, 

kimeva dathavudha kim paticca 
hatthatthamagañch1'" vanibbakanam.'' 


' tadassuham - Ma, Syā. 


* uttarimajjhabhāsim - Ma; 
uttari paccabhāsim - Syā. 


524. Sankhapālajātakam 


7 seyyam - Ma, Syā. 
° Ayam gatha PTS potthake natthi. 


? te - PTS. ? upetarūpam - PTS. 
* napi - Ma, Syā. ' hatthattamāgacchi - Ma; 
` adāsi - PTS. hatthatthamagacchi - Syā. 


° padīpayam - Syā. 
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l vanibbakānam - Ma, Syā, PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 524. Bổn Sanh Long Vương Sankhapala 


3141. Sau khi hưởng thụ hương vi (ngũ dục) ở cối Trời một năm, 

khi ấy, tôi đã hỏi vị này nhiều hơn nữa (rằng): 

“Việc này của Long Vương là như thế nào? Và đã đạt được như thế nào? 
Làm thế nào ngài đã có được cung điện tuyệt vời? 


3142. Cung điện đã đạt được do ngẫu nhiên, đã được sanh lên dành riêng 
cho ngài, đã được tự thân làm ra, hay là đã được chư Thiên ban tặng? Thưa 
Long Vương, tôi hỏi ngài về sự việc này. Làm thế nào ngài đã có được cung 
điện tuyệt vời?” 


3143. Nó không phải đã đạt được do ngẫu nhiên, không phải đã được 
sanh lên dành riêng cho ta, không phải đã được tự thân tạo ra, cũng không 
phải đã được chư Thiên ban tặng. Ta đã đạt được cung điện này nhờ vào các 
việc phước thiện, nhờ vào các hành động không xấu xa của bản thân.’ 


3144. Sự hành trì của ngài lā gì? Thêm nữa, Phạm hạnh của ngài lā gi? 
Quả thành tựu này là của việc nào đã khéo được thực hành? 

Thưa Long Vương, tôi hỏi ngài về sự việc này. 

Làm thế nào ngài đã có được cung điện tuyệt vời này?’ 


3145. “Ta đã là vị vua, vị chúa të của xứ Magadha, 
tên là Duyyodhana có đại oal lực. 

Ta đây đã biết được mạng sống là ngắn ngủi, 
không thường còn, có tính chất biến hoại. 


3146. Có tâm tịnh tín, ta đã bố thí rộng rãi vật thí, cơm ăn, và nước uống 
một cách trân trọng. Khi ấy, ngôi nhà của ta đã có hình thức như là cái giếng 
nước, và các vị Sa-môn, Bà-la-môn đã được toại ý. 


3147. Tại nơi ấy, chúng tôi đã ban phát các vật thí một cách trân trọng, 
như là tràng hoa, hương thơm, và dầu thoa, 

đèn đuốc, xe thuyền, và chó trú ngụ, 

vải vóc che thân, giường nằm, rồi cơm nước. 


3148. Việc ấy đã là sự hành trì của ta. Việc ấy còn là Phạm hạnh của ta. 
Quả thành tựu này là của việc đã khéo được thực hành ấy. 

Chính nhờ vào việc ấy, ta đã có được cung điện tuyệt vời này, 

có vô số thức ăn, có nhiều cơm nước, 

và có hình thức được cung ứng với các điệu vũ lời ca; 

việc này được tồn tại lâu dài, nhưng không vĩnh viễn.' 


3149. “Tại vì sao mà những kẻ không có uy quyền, có năng lực ít ỏi lại có 
thể hành hạ ngài là người có uy quyền, có đại oai lực? Thưa vị có răng nanh là 
vũ khí, liên quan đến điều gì mà ngài đã phải chịu nằm yên ở trong tay của 
những kẻ cùng khổ? 
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3150. Bhayannu te anvagatam mahantam 
teJonu te nanvagam dantamulam, 
kimeva dathavudha kim paticca 
kilesamāpajji vaņibbakānam. 


3151. Na me bhayam anvagatam mahantam 
tejo na sakkā mama tehi hantum,' 
satañca dhammāni sukittitāni 
samuddavelāva duraccayāni. 


3152. Catuddasim pañcadasim c' aļāra” 
uposatham niecamupāvasāmi, 
athāgamum soļasa bhojaputtā 
rajjum gahetvāna daļhaūca pāsam. 


3153. Bhetvāna nāsam atikassa rajjum 
nayimsu mam samparigayha* luddā, 
etādisam dukkhamaham titikkham* 
uposatham appatikopayanto. 


3154. Ekāyane tam pathe addasamsu” 
balena vaņņena c' upetarūpam,* 
siriyā ca' paññaya ca bhāvitosi 
kimatthiyam* nāga tapo karosi. 


3155. Na puttahetu na dhanassa hetu 
na āyuno cāpi aļāra hetu, 
manusassayonim abhipatthayāno 
tasma parakkamma tapo karomI. 


3156. Tvam lohitakkho vihatantaramso 
alankato kappitakesamassu, 
surosito lohitacandanena 
gandhabbarājāva disā pabhāsasi. 


3157. Deviddhipattosi mahānubhāvo 
sabbehi kāmehi samangibhūto, 
pucchāmi tam nāgarājetamattham 
seyyo ito kena manussaloko. 


' tebhihantum - Syā. > addasāsim - PTS. 

* aļāra - Ma, Syā. ° upetarūpam - Ma, PTS. 
* sampatiggayha - PTS. 7 siriyā - Ma, Syā. 

* tiikkhim - Ma. * kim patthayam - Ma. 
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3150. Phải chăng uy lực của ngài đã đi theo nỗi sợ hãi lớn lao? Tại vì sao 
mà uy lực của ngài không đi vào gốc rễ của chiếc răng? Thưa vị có răng nanh 
là vũ khí, liên quan đến điều gì mà ngài đã phải chịu sự quấy nhiễu của 
những kẻ cùng khô?’ 


3151. “Uy lực của ta đã không đi theo nỗi sợ hãi lớn lao. Ủy lực của ta 
không thể bị hủy hoại bởi bọn chúng. Các lời giáo huấn của các bậc thiện 
nhân đã khéo được thuyết giảng là không thể vi phạm, tựa như bờ biển là 
không thể vượt qua. 


3152. Này Alara, vào ngày mười bốn và ngày mười lăm, 
ta thường xuyên thực hành ngày trai giới. 

Khi ấy, mười sáu gã trai làng đã đi đến 

mang theo dây thừng và lưới bãy chắc chắn. 


3153. Sau khi đầm thủng lỗ mũi và xuyên sợi dây qua, 
những kẻ tàn bạo đã nắm lấy ta và lôi ta đi. 

Ta đã chịu đựng sự khổ đau như thế ấy, 

trong khi không làm hư hoại ngày trai giới. 


3154. Bọn trai làng đã nhìn thấy ngài trên đường di, ở lối đi bộ 
với vóc dáng đầy đủ sức mạnh và sắc đẹp. 

Ngài đã được thành tựu về quyền uy và trí tuệ, 

thưa Long Vương, vì mục đích gi mà ngài thực hành khổ hanh?’ 


3155. ‘Không vì nguyên nhân con trai, không vì nguyên nhân tài sản, 
và cũng không vì nguyên nhân tuổi thọ, này Aļāra, 

trong khi ước nguyện về bản thể loài người, 

sau khi nó lực vì điều ấy, ta đã thực hành hạnh khác khó.” 


3156. Với mắt đỏ ngầu, với bờ vai rộng, 

đã được trang điểm, có râu tóc đã được chăm sóc, 

khéo được thoa trầm hương đỏ, 

ngài tỏa sáng các phương tựa như vị vua của các Càn-thát-bà. 


3157. Ngài đã đạt được thần thông của chư Thiên, có đại oai lực, 
được phú cho tất cả các dục. 

Thưa Long Vương, tôi hỏi ngài ý nghĩa này, 

thế giới loài người tốt hơn nơi này bởi điều gi? 


' Các câu kệ 3155 - 3158 tương tự như các câu kệ 2495 - 2498 ở các trang 62 và 64. 
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3158. Alara! naññatra manussaloka 
suddhi va” samvijjati saññamo' va, 
ahañca laddhana manussayonim 
kahami Jatimaranassa antam. 


3159. Samvaccharo me usito* tavantike 
annena pānena upatthitosmi, 
āmantayitvāna paļemi” naga 
cirappavutthosmi* aham janinda. 


3160. Puttā ca dara ¢ anujīvino ca” 
niccānusitthā upatitthate tam, 
kaccinnu te nābhisamsittha* koci 
piyatīhi me dassanam tuyhaļāra.” 


3161. Yathāpi matu ca pitu agāre"” 
putto piyo pativihito vaseyya, '' 
tatopi mayham idha meva seyyo 
cittam hi te nāga mayī pasannam. 


3162. Maņī mamam vijjati lohitanko'? 
dhanāharo maniratanam uļāram, 
ādāya tam" gaccha sakam niketam 
laddhā dhanam tam maņimossajassu.'* 

3163. Ditthā mayā mānusikāpi kāmā 
asassatā vipariņāmadhammā, 
ādīnavam kāmaguņesu disvā 
saddhāyaham pabbaJitomhi raja. 


3164. Dumapphalāneva" patanti māņavā 
dahara ca vuddhā" ca sarīrabhedā, 
etampi disvā pabbajitomhi rāja. 
apaņņakam samaññameva seyyo. 


3165. Addhā have sevitabbā sapañña 
bahussutā ye bahuthānacintino, 
nagañca sutvāna tavañcalara'” 
kāhāmi puññani anappakāni. 


' aļāra - Ma, Syā, PTS. ° vathāpi matu ca pitu agāre - Syā; 

* suddhī va - Ma, Syā; suddhī ca - PTS. yathā ca mata ca pita ç agāre - PTS. 
* samyamo - Ma, Syā. ' va seyyo - PTS. 

* vasato - Ma, Syā; vusito - PTS. ? lohitango - Syā. 

` palemi - Ma, Syā, PTS. * tvam - Ma, Syā. 

° cirappavutthosmi - Ma, Syā. * manim ussajassu - PTS. 

7 dara anujivino ca - Ma, Sya. ` dumapphalānīva - Ma. 

° tam nãbhisapittha - Ma. é vuddhā - Syā. 

° tuyham aļāra - Ma; tuyha aļāra - Syā. ”tuvañca]ãra - Syã. 
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3158. “Này Alara, ngoại trừ thế giới loài người, không nơi nào khác 
được tìm thấy sự trong sạch và sự tự kiêm chế. 

Và ta sau khi đạt được bản thể loài người, 

sẽ thực hiện việc chấm dứt sanh tử." 


3159. “Một năm qua tôi được sống bên cạnh ngài, 
tôi được phục vụ cơm ăn nước uống. 

Thưa Long Vương, sau khi thông báo thì tôi ra đi. 
Tàu vị chúa của loài người, tôi sống xa nhà đã lâu.’ 


3160. “Vợ, các con, và những người sống phụ thuộc 

thường xuyên được giáo huấn, có thể phục vụ ông. 

Phải chăng không người nào đã mắng nhiếc ông? 

Bởi vì, này Aļāra, việc nhìn thấy ông là điều yêu thích của ta. 


bà 


3161. 'Cũng giống như người mẹ và người cha ở gia đình, 
người con trai sống, được yêu thương, được chăm sóc; 

tuy nhiên, đối với tôi, chính nơi này là tốt hơn nơi ấy, 

bởi vì, thưa Long Vương, tâm của ngài được tịnh tín ở nơi tôi.” 


3162. “Viên ngọc ma-ni của ta được biết là viên hồng ngọc, 
bảo vật ma-ni cao quý là vật mang lại tài sản. 

Ông hãy cầm lấy nó và đi về chỗ ở của mình. 

Sau khi đạt được tài sản, ông hãy trả lại viên ngọc ma-ni ấy. 


3163. Tôi nhìn thấy các dục thuộc về nhân loại 
là không thường còn, có tính chất biến hoại. 
Sau khi nhìn thấy điều bất lợi ở các loại dục, 
vì đức tin tôi đã xuất gia, tâu bệ hạ. 


3164. Tựa như các trái ở trên cây rụng xuống, loài người, 

ở tuổi non trẻ và già cả, khi có sự tan rã thân xác đều ngã xuống. 
Tâu bệ hạ, sau khi nhìn thấy điều ấy, tôi đã xuất gia. 

Chi có đời sống Sa-môn không có lõi lầm là tốt hơn.” 


3165. “Quả thật, đúng vậy, nên phụng sự các bậc có trí tuệ, 
các bậc đa văn, các vị có những suy nghĩ thiết thực. 

Này Alara, sau khi lắng nghe vị Long Vương và ngài, 

trãm sẽ làm các việc phước thiện không phải là ít.” 
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3166. Addha have sevitabba sapañña 
bahussuta ye bahuthanacintino, 
nagañca sutvana mamañca raja 
karohi puññahi puññani anappakānī "ti. 
Sankhapālajātakam. 


5. CULLASUTASOMAJĀTAKAM!' 


3167. Āmantayāmi nigamam 
mittamacce pārisājje ca,” 
sirasmim palitam jātam 
pabbajjam dāni rocaham. 


3168. Abhum me kathannu bhaņasi 
sallam me deva urasi kappesi,* 
sattasatā te bhariyā 
kathannu te tā bhavissanti. 


3169. Paññayihinti etā 
daharā aññampi tā gamissanti, 
saggañca patthayāno 
tenaham' pabbajissāmi. 


3170. Dulladdham me āsi sutasoma 
yassa te homaham mātā, 
yam me vilapantiyā 
anapekkho pabbajasi deva. 


3171. Dulladdham me āsi sutasoma 
yannam” aham vijāyissam, 
yam me vilapattiyā 
anapekkho pabbajasi deva. 


3172. Ko nāmeso dhammo sutasoma 
kā ca nama pabba]Ja, 
yam no ambe Jinne° 
anapekkho pabbajasi deva. 


3173. Puttāpi tuyham bahavo 
daharā appattayobbanā, 
mañju te” tam apassanta 
maññe dukkham nigacchanti. 


' cūļasutasomajātakam - Ma. 


? parissaje - Ma; parīsaje - PTS. ` yam tam - Ma, Syā, PTS. 
* kampesi - PTS. ° yam no ambe jiņņe pahāya - Syā. 
* tena aham - Ma; tena-m-aham - PTS. 7 tepi - Ma, Syā. 
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3166. “Quả thật, đúng vậy, nên phụng sự các bậc có trí tuệ, 
các bậc đa văn, các vị có những suy nghĩ thiết thực. 
Tāu bệ hạ, sau khi lắng nghe vị Long Vương và tôi, 
bệ hạ hãy làm các việc phước thiện không phải là ít.” 
Bổn Sanh Long Vương Sankhapāla. [524] 


5. TIỂU BỔN SANH SƯTASOMA 


(Lời tuyên bố của đức vua Sutasoma) 

3167. “Trãm thông báo cho cư dân ở phố thị, 

các thân hữu và các quan đại thần trong cuộc họp, 
ở trên đầu (của trãm) có sợi tóc bạc đã xuất hiện, 
giờ đây trãm đã vui thích sự xuất gia.” 


(Lời can gián của vi quan) 

3168. “Tại sao bệ hạ lại nói với thần về điều thua thiệt? 
Tâu bệ hạ, bệ hạ đã cắm mũi tên vào ngực của thần. 

Bệ hạ có bảy trăm người vợ, 

các nàng ấy của bệ hạ sẽ như thế nào?” 


3169. “Các nàng ấy sẽ biết (việc của họ), 
còn trẻ, các nàng sẽ đi theo người khác. 
Là người đang ước nguyện cõi Trời, 

vì thế, trãm sẽ xuất gia.” 


(Lời mẫu hậu) 

3170. “Điều đạt được xấu xa đã có cho ta! Này Sutasoma, 
khi ta là mẹ của ngài đây, 

là việc trong khi mẹ đang than khóc 

mà con xuất gia, chàng đoái hoài, thưa bệ hạ. 


3171. Điều đạt được xấu xa đã có cho ta! Này Sutasoma, 
là việc ta đã hạ sinh ra ngài đây, 

là việc trong khi mẹ đang than khóc 

mà con xuất gia, chàng đoái hoài, thưa bệ hạ.” 


(Lời phụ hoàng) 

3172. “Cái gì gọi là đạo lý ấy? Này Sutasoma, 
và cái gì gọi là việc xuất gia? 

Là việc mẹ cha đây thì già cả, 

mà con xuất gia, chăng đoái hoài, thưa bệ hạ. 
3173. Con còn có nhiều người con trai, 

còn trẻ, chưa đến tuổi thành niên. 


Chúng là đáng yêu, trong lúc không nhìn thấy con, 
cha nghĩ rằng, chúng rơi vào cảnh khổ đau.” 
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3174. 


3175. 


3176. 


3177. 


3178. 


3179. 


3180. 


3181. 


3182. 


Puttehi ca me etehi 
daharehi appattayobbanehi, 
mañjuhi sabbehipi tumhehi 
cirampi thatva vinābhāvo.' 


Chinnam nu tuyham hadayam 
adu’ karuņā ca natthi amhesu, 
yam no vikkandantiyo* 
anapekkho pabbajasi deva. 


Na ca mayham chinnam hadayam 
atthi karuņāpi mayham tumhesu, 
saggañca patthayāno* 

tenāham pabbajissāmi. 


Dulladdham me āsi sutasoma 
yassa te aham bhariyā, 

yam me vilapantiyā 
anapekkho pabbajasi deva. 


Dulladdham me āsi sutasoma 
yassa te aham bhariyā, 

yam me kucchipatisandhim* 
anapekkho pabbajasi deva. 


Paripakko me gabbho 
kucchigato yava nam vijāyāmi, 
māham eko vidhavā 

paccha dukkhāni addakkhim. 


Paripakko te gabbho 

kucchigato ingha tvam vijāyassu, 
puttam anomavaņņam 

tam hitvā pabbajissāmi. 


Mā tvam cande rudi 

mā soci vanatimiramattakkhi, 
āroha varapāsādam” 
anapekkho aham gamissāmi. 


Ko tam amma kopesi 

kim rodasi pekkhasi ca mam bāļham, 
kam avajjham ghātemi* 

ñatinam udikkhamānānam. 


! vināsabhāvo - Ma. ` mam kucchimatim santim - PTS. 
* adu te - Ma; ādū - Syā. ° ingha nam - PTS. 

* vikandantiyo - Ma, Syā; pi kandantiyo - PTS. ” āroha ca pasadam - PTS. 

* patthayamāno - Syā. ° ghātemi kam avajjham - PTS. ` 
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3174. “Và với những người con này của trām, 
còn trẻ, chưa đến tuổi thành niên, 

đáng yêu, thậm chí với tất cả, với cha mẹ, 
sau khi sống chung đã lâu thì có sự chia lia.” 


(Lời các cung phi) 

3175. “Trái tim chàng có bị vỡ tan? 

Hay là lòng thương xót của chàng không có cho chúng thiếp? 
Là việc chúng thiếp đang khóc thét, 

mà chàng xuất gia, chẳng đoái hoài, thưa bệ hạ.” 


3176. “Trái tim của trám bị vỡ tan. 

Lòng thương xót của trãm cũng có cho các nàng. 
Là người đang ước nguyện cõi Trời, 

vì thế, trãm sẽ xuất gia.” 


(Lời hoàng hậu) 

3177. “Điều đạt được xấu xa đã có cho thiếp! Này Sutasoma, 
khi thiếp là vợ của ngài đây, 

là việc trong khi thiếp đang than khóc 

mà chàng xuất gia, chẳng đoái hoài, thưa bệ hạ. 


3178. Điều đạt được xấu xa đã có cho thiếp! Này Sutasoma, 
khi thiếp là vợ của ngài đây, 

là việc bụng mang dạ chửa của thiếp, 

mà chàng xuất gia, chẳng đoái hoài, thưa bệ hạ. 


3179. Bào thai, thai nhi của thiếp đã đủ ngày. Cho đến lúc thiếp hạ sanh 
ra hài nhi ấy, chớ để thiếp một mình, góa phụ, thiếp đã nhìn thấy các nỗi khổ 
Sở sau này.” 


3180. “Bào thai, thai nhi của nàng đã đủ ngày. Nào, nàng hãy sanh ra đứa 
con trai có sắc đẹp hoàn hảo. Sau khi lia bỏ nó, trām sẽ xuất gia. 


3181. Này hoàng hậu Candā, nàng chớ khóc lóc. 

Hõi nàng có cặp mắt đen tuyên (như bông hoa kannika) của núi rừng, 
nàng hãy bước lên tòa lâu đài cao quý. 

Trām sẽ ra di, chẳng dodi hoài.” 


(Lời hoàng tử cả) 

3182. “Thưa mẹ, người nào đã làm cho mẹ giận? 

Vì sao mẹ khóc lóc và nhìn con chăm chăm? 

Trong số các thân quyến đang xem xét, 

con sẽ giết chết kẻ nào, dầu kẻ ấy không thể bị giết?” 
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3183. Na hi so sakka hantum 
vijitāvī' yo mam tata kopesi, 
pitā te mam tāta avaca 
anapekkho aham gamissāmi. 


3184. Yaham” pubbe niyyāmi* 
uyyanam kuñJare ca yodhemi, 
sutasome pabbajite 
kathannudāni karissāmi. 


3185. Matu ca” me rudantya° 
Jetthassa ca bhatuno akamassa, 
hatthepi te gahessam” 
na hi gacchasi? no akamanam. 


3186. Utthehi tvam dhāti 
imam kumāram ramehi aññattha, 
mā me paripanthamakā” 
saggam mama patthayānassa. 


3187. Yannūnimam dadeyyam " pabhankaram 
ko nu me iminā attho, " 
sutasome pabbajite 
kinnu me tam” karissāmi. 


3188. Koso ca tuyham vipulo 
kotthagarañca tuyham paripūram, 
pathavī” ca tuyham vijitā 
ramassu mā pabbajassu' deva. 


3189. Koso ca" tuyham vipulo 
kotthagarañca mayham paripūram, 
pathavī ca mayham vijitā 
tam" hitva pabbajissāmi. 


3190. Mayhampi dhanam pahūtam 
sankhyātum” nopi deva sakkomi, 
tam deva te dadāmi sabbampi" 
ramassu mā pabbaja” deva. 


' jīvitāvī - PTS. 


* yoham - Ma, Syā, PTS. 2 menam - Ma, Syā; 

3 pubbe rathena yāmi - Syā. me nam - PTS. 

* mattakuñjare - Ma, Syā, PTS. * pathavī - Syā. 

> mātucca - Ma, PTS. * pabbaji - Ma, Syā; 

° rudatyā - PTS. pabbaja - PTS. 

7 gahissam - Sya. ` koso - PTS. 

° gañchisi - PTS. ° nam - PTS. 

? paripanthamakasi - Ma, Sya. 7 sankhātum - Ma, Syā, PTS. 

1 jaheyyam - PTS. 8 tam te dadami sabbampi - Ma, Syā; 

" ko nu me iminattho - Ma; tan te dadami sabbam - PTS. 
ko nu me r’ attho - PTS. ? pabbaji - Ma, Syā. 
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3183. “Bởi vì vị ấy không thể giết chết được, 
này con yêu, vị vua chiến thắng đã làm mẹ giận. 
Này con yêu, cha của con đã nói với mẹ rằng: 
“Trẫm sẽ ra đi, chẳng đoái hoài.” 


3184. “Trước đây, con đã được (vua cha) đưa đến 
vườn hoa và chiến đấu với các con voi. 

Khi (vua cha) Sutasoma đã xuất gia, 

vậy giờ đây, con sẽ làm thế nào?” 


(Lời hoàng tử nhỏ) 

3185. “Trong khi mẹ của con khóc lóc, 

và anh của con không muốn, 

con cũng có thể nắm cha ở cánh tay, 

cha không sao đi được khi chúng con không muốn.” 


3186. “Này nhũ mẫu, bà hãy đứng lên. 

Hãy cho đứa trẻ trai này vui đùa ở nơi khác. 
Chó để nó tạo ra sự chướng ngại cho tram, 
trong khi trām đang ước nguyện cõi Trời.” 


(Lời bà nhũ mẫu) 

3187. “Có lẽ tôi nên cho đi cái vật chiếu sáng này. 
Lợi ích gì cho tôi với vật này? 

Khi (đức vua) Sutasoma đã xuất gia, 

không lē tôi sẽ sử dụng vật ấy cho tôi?” 


(Lời vị đại tướng) 

3188. “Kho tàng của bệ hạ là bao la, 

kho chứa đồ của bệ hạ đầy ắp, 

trái đất đã được chiến thắng là thuộc về bệ hạ; 
tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy vui sướng, chớ xuất gia.” 


3189. “Kho tàng của trām là bao la, 

kho chứa đồ của trām đầy ắp, 

trái đất đã được chiến thắng là thuộc về trām; 
sau khi lia bỏ nó, tram sẽ xuất gia.” 


(Lời vị phú gia Kulavaddhana) 

3190. “Tài sản của thần cũng đồi dào, 

tâu bệ hạ, thần cũng không thể tính đếm. 

Tâu bệ hạ, thần hiến dâng mọi thứ của thần đến bệ hạ; 
tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy vui sướng, chớ xuất gia.” 
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3191. Jānāmi te' dhanam pahutam 
kulavaddhana” pūjito taya ¢ asmi, 
saggañca patthayano 
tenaham pabbajissāmi. 


3192. Ukkanthitosmi balham 
arati mam somadatta avisati, 
bahukā hi* antaraya 
ajjevāham' pabbajissāmi. 

3193. Idampi* tuyham rucitam sutasoma 
ajjevadāni tvam pabbaja, 
ahampi pabbajissāmi 
na ussahe tayā vinā aham thātum. 


3194. Na hi sakkā pabbajitum 
nagare na hi paccati janapade ca,‘ 
sutasome pabbajite 
kathannudāni karissāma. 


3195. Upanīyatidam” maññe 
parittam udakamva cangavaramhi,° 
evam suparittake jīvite 
na ca pamajjitum kālo.* 


3196. Upanīyatidam maññe 
parittam udakamva cangavaramhi, 
evam suparittake JIvite 
atha bālā” pamajjanti. 


3197. Te vaddhayanti nirayam 
tiracchanayoniñca pettivisayañca," 
taņhābandhanabaddhā” 
vaddhenti asurakāyam. 


3198. Ùhaññate rajaggam 
avidūre pupphakamthi" pāsāde, 
maññe no kesā chinnā 
yasassino dhammarājassa. 


3199. Ayamassa pasado 
sovaņņapupphamālyavītikiņņo,'* 
yahimanuvicarī” raja 
parikiņņo itthāgārehi. 


' jānāmi - Ma. 

* kulavaddhana - Ma, PTS. ? na-ppamajjitukālo - PTS. 

* bahukāpi me - Ma; bahukāpi - PTS.  andhabālā - Ma. 

* ajj ev aham - PTS. ll pïttivisayañca - Syā. 

> idañca - Ma, PTS; idam ca - Syā. U tanhãya bandhanabaddhā - Ma. 

° vã - PTS. 3 pubbakamhi ca - Ma; 

7 upaniyyatidam - Syā. pupphakamhi ca - Syā. 

° cankavaramhi - Ma; 14 suvanno pupphamalyavītikiņņo - PTS, evamuparipi. 
pankavāramhi - Syā. 5 vamhi-m-anuvicari - PTS, evamuparipi. 
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3191. "Trām biết rằng tài sản của khanh là đồi dào, 

và trãm đã được khanh hiến dâng, này Kulavaddhana. 
Là người đang ước nguyện cõi Trời, 

vì thế, trãm sẽ xuất gia.” 


3192. “Trãm chán ngán lắm rồi, 

này (hoàng đệ) Somadatta, sự không vui sướng xâm chiếm trãm, 
bởi vì có nhiều sự tai hại. 

Trām sẽ xuất gia ngay ngày hôm nay.” 


(Lời hoàng đệ Somadatta) 

3193. “Tâu (hoàng huynh) Sutasoma, việc này cũng được đệ vui thích, 
giờ đây, huynh hãy xuất gia ngay ngày hôm nay. 

Đệ cũng sẽ xuất gia. 

Không có huynh, đệ không thể nó lực để duy trì. 


3194. Đúng vậy, (huynh) không thể xuất gia, 

bởi vì ở thành thị và ở thôn quê không ai cai quản.” 
“Khi (đức vua) Sutasoma đã xuất gia, 

thì (người dân) chúng tôi sẽ làm thế nào bây giờ đây?” 


(Lời đức vua Sutasoma) 

3195. “Trãm nghĩ rằng mạng sống này được đưa đi, 
tựa như chút ít nước ở trên tấm màng lọc, 

tương tự như vậy, khi mạng sống lā vô cùng it ói, 
không có thời gian để xao lãng. 


3196. Trãm nghĩ rằng mạng sống này được đưa đi, 
tựa như chút ít nước ở tấm màng lọc, 

tương tự như vậy, khi mạng sống lā vô cùng it ói, 
chỉ những kẻ ngu mới xao lãng. 


3197. Những kẻ ấy tăng thêm nhiều ở địa ngục, 
ở thai bào của súc sanh, và ở cảnh giới ngạ quỷ. 
BỊ trói buộc bởi sự trói buộc của tham ái, 

chúng tăng thêm nhiều ở tập thể A-tu-la.” 


(Lời bàn luận của dân chúng) 
3198. “Có đám bụi mù được bốc lên ở không xa tòa lâu đài Pupphaka. Tôi 
nghĩ rằng tóc của vua công minh có danh tiếng của chúng ta đã được cắt lia. 


3190. Tòa lâu đài này là thuộc về vị ấy, 

được che phủ bởi các bông hoa bằng vàng và các tràng hoa. 
Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi các cung tần. 
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32oo. Ayamassa pasado 
sovaņņapupphamāpāyavītikiņņo, 
yahimanuvicarī rājā 
parikiņņo ñatisanghena. 

3201. Idamassa kūtāgāram 
sovaņņapupphamāpāyavītikiņņo, 
yahimanuvicarī rājā 
parikiņņo itthāgārehi. 

3202. Idamassa kūtāgāram 
sovaņņapupphamāpāyavītikiņņo, 
yahimanuvicarī rājā 
parikiņņo ñatisanghena. 

3203. Ayamassa asokavanikā 
supupphitā sabbakālikā rammā, 
yahimanuvicarī rājā 
parikiņņo itthāgārehi. 

3204. Ayamassa asokavanikā 
supupphitā sabbakālikā rammā, 
yahimanuvicarī rājā 
parikiņņo ñatisanghena. 

3205. Idamassa uyyānam 
supupphitam sabbakālikam rammam, 
yahimanuvicarī rājā 
parikiņņo itthāgārehi. 

3206. Idamassa uyyānam 
supupphitam sabbakālikam rammam, 
yahimanuvicarī rājā 
parikiņņo ñatisanghena. 

3207. Idamassa kaņikāravanam 
supupphitam sabbakālikam rammam, 
yahimanuvicarī rājā 
parikiņņo itthāgārehi. 

3208. Idamassa kaņikāravanam 
supupphitam sabbakālikam rammam, 
yahimanuvicarī rājā 
parikiņņo ñatisanghena. 

3209. Idamassa pātaļivanam 
supupphitam sabbakālīkam rammam, 
yahimanuvicarī rājā 
parikiņņo itthāgārehi. 

3210. Idamassa pātaļivanam 
supupphitam sabbakālikam rammam, 
yahimanuvicarī rājā 
parikiņņo ñatisanghena. 
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3200. Tòa lâu đài này là thuộc về vị ấy, 

được che phủ bởi các bông hoa bằng vàng và các tràng hoa. 
Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi thân bằng quyến thuộc. 

3201. Ngôi nhà mái nhọn này là thuộc về vi ấy, 

được che phủ bởi các bông hoa bằng vàng và các tràng hoa. 
Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi các cung tần. 

3202. Ngôi nhà mái nhọn này là thuộc về vị ấy, 

được che phủ bởi các bông hoa bằng vàng và các tràng hoa. 
Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi thân bằng quyến thuộc. 

3203. Vùng đất rừng không sầu muộn này là thuộc về vị ấy, 
khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 

Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi các cung tần. 

3204. Vùng đất rừng không sầu muộn này là thuộc về vị ấy, 
khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 

Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi thân bằng quyến thuộc. 


3205. Vườn thượng uyên này là thuộc về vị ấy, 
khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 
Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi các cung tần. 

3206. Vườn thượng uyển này là thuộc về vị ấy, 
khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 
Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi thân bằng quyến thuộc. 

3207. Khu rừng cây kanikara này là thuộc về vi ấy, 
khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 
Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi các cung tần. 

3208. Khu rừng cây kaņikāra này là thuộc về vi ấy, 
khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 
Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi thân bằng quyến thuộc. 

32oo. Khu rừng cây hoa kèn này là thuộc về vi ấy, 
khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 
Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi các cung tần. 

3210. Khu rừng cây hoa kèn này là thuộc vē vi ấy, 
khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 
Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi thân bằng quyến thuộc. 
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3211. Idamassa ambavanam 
supupphitam sabbakālikam rammam, 
yahimanuvicarī rājā 
parikiņņo itthāgārehi. 
3212. Idamassa ambavanam 
supupphitam sabbakālikam rammam, 
yahimanuvicarī rājā 
parikiņņo ñatisanghena. 
3213. Ayamassa pokkharaņī 
sañchanna aņdajehi vītikiņņā, 
yahimanuvicarī rājā 
parikiņņo itthāgārehi. 
3214. Ayamassa pokkharaņī 
sañchanna aņdajehi vītikiņņā, 
yahimanuvicarī rājā 
parikiņņo ñatisanghena. 
3215. Raja kho' pabbajito 
sutasomo rajjam imam pahatvāna,” 
kāsāyavatthavasano 
nāgova ekakova* carati. 
3216. Māssu pubbe ratikīļitāni 
hasitāni anussarittha,* 
mā vo kāmā hanimsu 
rammam hi” sudassanam nāma nagaram.* 
3217. Mettam cittaūīca' bhavetha 
appamāņam diva ca ratto ca, 
atha gañchittha? devapuram” 
avasam puññakamminan "ti." 
CullasutasomaJatakam. 


x*xxx% 
TASSUDDANAM 
SuvapanditaJambukakundalino 
sarabhangamalambusajātakaūca, 
pavaruttamasankhasirivhayako 


sutasoma arindama rājavaro ti. 


Cattāļīsanipāto nitthito. 


--00000-- 
 rājā vo kho - Ma. 7 mettacittañca - Ma, Syā; 
* pahantvāna - Syā. mettañca cittañca - PTS. 
3 ekako - Ma, Syā, PTS. ° agacchittha - Ma. 
* anussarittho - PTS. ? devapura - Ma; 
` surammaīīhi - Syā. devam puram - PTS. 
° sudassanam nagaram - Ma, Syā, PTS. '° puññakammananti - PTS. 
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3211. Khu rừng xoài này là thuộc về vị ấy, 

khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 

Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi các cung tần. 

3212. Khu rừng xoài này là thuộc về vị ấy, 

khéo được nở rộ hoa vào mọi thời điểm, đáng yêu. 

Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi thân bằng quyến thuộc. 

3213. Hồ sen này là thuộc về vi ấy, 

được che phủ (bởi các giống cây), được lai vãng bởi các loài chim. 

Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi các cung tần. 

3214. Hồ sen này là thuộc về vị ấy, 

được che phủ (bởi các giống cây), được lai vãng bởi các loài chim. 

Nơi đây, đức vua đã thường lui tới, 

được vây quanh bởi thân bằng quyến thuộc. 

3215. Quả thật, đức vua đã xuất gia. 

Sutasoma đã dứt bỏ vương quốc này, 

có y phục bằng vải màu ca-sa, 

tựa như con voi sống chỉ đơn độc một mình.” 

(Lời tuyên bố của đức Bồ Tát, tức là vua Sutasoma trước khi xuất gia) 

3216. “Thật vậy, quý vị chớ hồi tưởng về các lạc thú và các sự đùa giỡn, vē 
những nụ cười trước đây. Chớ để các dục giết chết quý vị, bởi vì thành phố 
tên Sudassana là đáng yêu. 

3217. Và quý vi hãy tu tập tām từ ái, 

vô lượng, ban ngày và ban đêm. 

Rồi hãy đi đến thành phố của chư Thiên, 

là nơi cư ngụ của những người có hành động phước thiện.” 

Tiểu Bổn Sanh Sutasoma. [525] 


xxxx% 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Con chim két sáng suốt, chim Jambuka, và chim Kundalini, 
bổn sanh đại ấn sī Sarabhanga, và tiên nữ Alambusa, 
Long vương cao quý tối thượng quyền uy tên Sankhapala, 
và chuyện đức vua Sutasoma thuần phục kẻ thù. 


Nhóm Bốn Mươi Kệ Ngôn được chấm dứt. 


--00000-- 
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XVIII. PAÑÑASANIPATO 
1. NALINIKAJATAKAM 


3218. Uddhayhate' janapado ratthañcapi vinassati, 
ehi nalinike” gaccha tam me brahmanamanaya. 


3219. Naham dukkhakkhama raja naham addhānakovidā, 
katham aham gamissāmi vanam kuñjarasevitam. 


322o. Phitam janapadam gantva hatthina ca rathena ca, 
dārusanghātayānena evam gaccha nalinike.* 


3221. Hatthī assā rathā pattī' gacchevādāya khattiye, 
taveva vaņņarūpena vasam tam ānayissasi. 


3222. KadalhidhaJapaññano ābhujīparivārito, 
eso padissati rammo isisingassa assamo. 


3223. Eso aggissa sankhato eso dhūmo padissatl, 
maññe no aggim hāpeti isisingo mahiddhiko. 


3224. Tañca disvāna āyantim amuttamanikundalam, 
isisingo pāvisi bhīto assamam pannachadanam. 


3225. Assamassa ca sā dvāre bheņdukenassa* kīļati, 
vidamsayantī angāni guyham pakāsitāni ca. 


3226. Taūca disvāna kīļantim paņņasālagato jatī, 
assamā nikkhamitvāna idam vacanamabravi. 


3227. Ambho ko nāma so rukkho yassa tevamgatam phalam, 
dūrepi khittam pacceti na tam ohāya gacchatl. 


3228. Assamassa mamam” brahme samīpe gandhamadane, 
pabbate' tādisā rukkha yassa tevangatam phalam, 
dūrepi khittam pacceti na mam ohaya gacchati. 


' uddayhate - Ma, Syā. * hatthiassarathe pattī - Ma; 

* niļinike - Ma; naļinike - Syā, PTS. hatthī assarathā patti - PTS. 

* niļinike - Ma; ` geņdukenassa - Ma, Syā. 
naļinike - Syā; ° mama - Ma, Syā, PTS. 
naļīniye - PTS. 7 bahavo - Ma, Syā, PTS. 
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1. BON SANH CÔNG CHÚA NALINIKĀ 


3218. “Xứ sở bị đốt cháy, và đất nước cũng tiêu hoại. Này Nalinika, con 
hãy đến. Con hãy đi và quyến dụ vị Bà-la-môn ấy cho trãm.” 


(Lời công chúa Nalinikā) 
3219. “Thưa phụ vương, con không thể chịu đựng khổ, con không rành rẽ 
đường xa, làm thế nào con sẽ đi đến khu rừng được loài voi lai vãng?” 


3220. “Con hãy đi đến đất nước thịnh vượng bằng voi và bằng có xe, rồi 
bằng phương tiện bè gõ, này Nalinika, con hãy ra đi như vậy. 


3221. Con hãy ra đi mang theo tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh, và 
các vị Sāt-dē-ly. Con sẽ quyến dụ vị ấy vào tâm ảnh hưởng bằng sắc đẹp và 
vóc dáng của chính con.” 


(Lời chỉ dẫn của người dân vùng núi) 
3222. “Khu ẩn cư đáng yêu ấy của Isisinga được nhìn thấy với dấu hiệu 
của những tàu lá chuối, được bao quanh bởi giống cây ābhujī. 


3223. Làn khói này được nhìn thấy, cái này có thể được xem là ngọn lửa. 
Tôi nghĩ rằng vị Isisinga có đại thần lực hiến tặng ngọn lửa cho chúng tôi.” 


3224. Và sau khi nhìn thấy nàng (công chúa) ấy đang đi đến, có bông tai 
bằng ngọc trai và ngọc ma-ni, vị Isisinga, bị kinh hãi, đã đi vào nơi ẩn cư có 
mái che bằng lá cây. 


3225. Và nàng ấy đùa giỡn với quả cầu ở cửa ra vào của nơi ẩn cư, trong 
khi phô bày ra các phần thân thể, vật kín và các phần lộ liễu. 


3226. Và sau khi nhìn thấy nàng ấy đang đùa giỡn, vị ẩn sĩ tóc bên, ở 
trong gian nhà mái lá, đã đi ra khỏi nơi ẩn cư và đã nói lời nói này: 


(Lời trao đổi giữa vị ấn sĩ Isisinga và công chúa Nalinika) 
3227. “Cậu ơi,' cây ấy tên là gì, mà trái của cây ấy di chuyển đến cậu như 
vậy, dầu được ném ra xa, nó cũng trở về, không lìa bỏ cậu đi luôn?” 


3228. “Thưa vị Bà-la-môn, có những cây như thế ấy ở núi Gandhamadana 
tại khu vực lân cận của nơi ẩn cư thuộc về thiếp, trái của nó di chuyển đến 
thiếp như vậy, dâu được ném ra xa, nó cũng trở về, không lia bỏ thiếp đi 
luôn.” 


' VỊ ẩn sĩ Isisinga được sanh ra và lớn lên ở trong rừng cùng với cha, chưa có cơ hội tiếp xúc 
với người nữ nên không biết về sự khác biệt vê cơ thể của người nam và người nữ, cũng như 
cách xưng hô phù hợp theo giới tính. Trong câu chuyện này, vị ẩn sĩ gọi nàng công chúa là 
*bhavam,” với ý nghĩa thông dụng là “ngài, ông” để tỏ sự tôn trọng và chỉ dùng để gọi phái 
nam. Ở bản dịch này, nàng công chúa sẽ xưng hô là “thiếp và chàng,” còn vị ẩy sĩ sẽ là “tớ và 
cậu” để nhấn mạnh sự ngây thơ về giới tính của vị này (ND). 
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3229. Etu' bhavam assamimam adetu 
pajjañca bhakkhañca paticcha dammi, 
idamasanam atra bhavam nisidatu 
ito bhavam mulaphalani khadatu.? 


3230. Kinte idam ūrūnamantarasmim 
supicchitam kaņharivappakāsati, 
akkhāhi me pucchito etamattham 
kose nu te uttamangam pavittham. 


3231. Aham vane mūlaphalesanam caram 
asadayIm accham sughorarūpam, 
so mam patitva sahasajjhapatto* 
panujja mam abbahi' uttamangam. 


3232. Svayam vano khajjati kanduvayati 
sabbañca kalam na labhāmi satam, 
paho bhavam kandumimam vinetum 
kurutam” bhavam yacito brahmanattham. 


3233. Gambhīrarūpo te vano salohito 
aputiko pakkagandho* maha ca, 
karomi te kiñci kasayayogam 
yatha bhavam paramasukhī bhaveyya. 


3234. Na mantayoga na kasāvayogā” 
na osadhā brahmacārī kamanti, 
yam te mudu tena’ vinehi kandu” 
yathā aham paramasukhī bhaveyyam. 


3235. Ito nu bhoto katamena assamo 
kacci bhavam abhiramasī araññe, 
kacci nu te mūlaphalam pahūtam 
kacci bhavantam nā vihimsanti vāļā. 


3236. Ito ujum uttarāyam disāyam 
khemā nadī himavantā pabhāti,'' 
tassa tīre assamo mayha rammo 
aho bhavam assamam mayha'' passe. 


! etū - Ma, PTS. 

* bhuñjatu - Ma, Syā, PTS. * ghatte mudukena - Ma; 

* sahasājjhapatto - Ma. ghatte mudukena angena - Syā; 

* abbuhi - Syā. yam te mudī tena - PTS. 

> kurute - PTS. ? kaņdum - Ma, Syā; 

° vaņagandho - Ma; kaņdukam - PTS. 
pannagandho - Syā, PTS. '° himavatā pabhāvī - Ma. 

7 kasāyayogā - Ma, Syā. '' mayham - Ma, PTS. 


220 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 526. Bổn Sanh Công Chúa Nalinikā 


3229. “Này cậu, hãy đi đến nơi ẩn cư này. Hãy dùng (thức ăn có sẵn). 
Hãy nhận lấy dầu bôi chân và vật nhai, tớ mời. 

Cậu hãy ngồi xuống chó ngồi này ở đây. 

Này cậu, hãy ăn các loại củ và trái cây từ nơi này. 


3230. Cái này của cậu là cái gì, ở giữa hai bắp vē, 

được xúc chạm nhẹ nhàng, được nhìn thấy như là có màu đen? 
Được hỏi, xin cậu hãy giải thích cái ấy cho tớ. 

Có phải cái biru bối của cậu đã đi vào trong cái vỏ bọc?” 


3231. “Trong khi thiếp đang đi tìm kiếm rễ củ và trái cây ở trong rừng, 
thiếp đã chọc tức con gấu có dáng vóc vô cùng ghê rợn. 

Con gấu đã rượt đuổi thiếp và đã bắt được thiếp bằng sức mạnh. 

Nó đã đánh đập thiếp và nhổ lên cái bửu bối (của thiếp). 


3232. Vêt thương này đây bị khoét sâu vào và gây ngứa. 

Thiếp không đạt được sự khoái lạc vào mọi lúc. 

Chàng ơi, chàng có khả năng diệt trừ chứng ngứa này. 

Chàng ơi, được yêu cầu, chàng hãy thực hiện mục đích của Bà-la-môn.” 


3233. “Vêt thương của cậu có vẻ sâu thăm, có màu đỏ, 

không có thịt thối, và nặng mùi trái cây chín. 

Tớ sẽ thực hiện cho cậu việc áp dụng một loại thuốc cao nào đó, 
này cậu, như thế cậu có thể có được sự thoải mái tối đa.” 


3234. “Thưa vị có Phạm hạnh, các việc áp dụng về chú thuật, các việc áp 
dụng về thuốc cao, các loại dược thảo không đi vào được. Chàng hãy diệt trừ 
chứng ngứa bằng cái vật mềm mại của chàng, như thế thiếp có thể có được sự 
thoải mái tối đa.” 


3235. “Từ nơi này, khu ấn cư của cậu là ở về hướng nào? 
Này cậu, phải chăng cậu có thích thú ở trong rừng? 

Phải chăng cậu có nhiều củ và trái cây? 

Phải chăng các loài thú dữ không hãm hại cậu?” 


3236. “Từ nơi này, đi thắng về hướng Bắc, 

có dòng sông Khema phát xuất từ dãy núi Hi-mã-lạp. 
Khu ẩn cư đáng yêu của thiếp ở bên bờ sông ấy. 

Ôi, chàng ơi, chàng nên nhìn thấy khu ẩn cư của thiếp. 


221 


Khuddakanikāye - Jatakapali II 526. Nalinikajatakam 


3237. Amba ca sala tilaka ca jambuyo 
uddalaka pataliyo ca phulla, 
samantato kimpurisābhigītam 
aho bhavam assamam mayha' passe. 


3238. Tala ca mula ca phala ca mettha 
vannena gandhena upetarūpā,” 
tam bhumibhagehi upetarupam 
aho bhavam assamam mayha passe. 


3239. Phala ca mula ca pahutamettha 
vannena gandhena rasenupeta, 
ayanti ca luddaka nam” padesam 
mā me tato mūlaphalam ahāsum.* 


3240. Pitā mamam mūlaphalesanam gato 
idāni āgacchati sāyakāle, 
ubhova gacchamase assamam tam 
yava pita mulaphalato etu. 


3241. Aññe bahu isayo sadhurupa 
rājīsayo anumagge vasanti, 
teyeva pucchesi mamassamam tam 
te tam nayissanti mamam sakāse. 


3242. Na te katthāni bhinnāni na te udakamābhatam, 
aggipi” te na hāsito* kinnu mandova jhāyasi. 


3243. Bhinnāni katthāni huto ca aggi 
tapanīpi te samitā brahmacārī, 
pīthaūīca mayham udakañca hoti 
ramasi tvam” brahmabhuto puratthā. 


3244. Abhinnakatthosi anābhatodako 
ahāsitaggīsi* asiddhabhojano, 
na me tuvam ālapasī mamājja 
natthannu kim cetasikañca dukkham. 


' mayham - Ma. ` aggīpi - Ma. 

* upetarūpam - Ma, Syā, PTS. ° hāpito - Ma, Syā, PTS. 
* tam - Ma, Syā, PTS. 7 tuvam - Ma, Syā, PTS. 
* ahamsu - PTS. * ahāpitaggīsi - Ma, PTS. 
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3237. Có các cây xoài, các cây sala, các cây họ mè, các cây mận đỏ, 
các cây uddalaka, và các cây patali được nở rộ hoa, 

ở khắp nơi có các nhân điểu hát ca. 

Ôi chàng ơi, nên nhìn thấy khu ẩn cư của thiếp. 


3238. Các cây tala, các rễ củ, và các trái cây ở nơi ấy của thiếp, 
có vóc dáng được thành tựu với màu sắc và mùi thơm, 

nơi ấy có phong cảnh được hình thành với những vùng đất. 

Ôi chàng ơi, nên nhìn thấy khu ẩn cư của thiếp. 


3239. Các trái cây và các rễ củ là đồi dào ở nơi ấy của thiếp, 

được thành tựu với màu sắc, với mùi thơm, với hương vị. 

Và các thợ săn thường đi đến khu vực ấy, 

mong rằng họ chớ mang đi các rễ củ và trái cây của thiếp khỏi nơi ấy.” 


3240. “Cha của tớ đã đi tìm kiếm rễ củ và trái cây, 
giờ này, sẽ trở về vào lúc xế chiều. 

Đến lúc cha trở về từ việc kiếm rễ củ và trái cây, 
cả hai chúng ta có thể đi đến khu ẩn cư ấy.” 


3241. “Có nhiều vị ẩn sĩ khác có vóc dáng tốt lành, 
có các vị ẩn sĩ của hoàng gia sống dọc theo đường đi. 
Chàng hãy hỏi thắng họ về khu ẩn cư ấy của thiếp; 
các vị ấy sẽ dẫn chàng đến chõ ở của thiếp.” 


(Lời trao đổi giữa vị ān sĩ lớn tuổi và ẩn sĩ Isisinga) 

3242. “Các thanh củi không được con chẻ, nước không được con xách về, 
thậm chí ngọn lửa cũng không được con đốt lên, vậy con trầm tư điều gì như 
là kẻ đần độn vậy? 


3243. (Mọi hôm) các thanh củi đã được chẻ, và ngọn lửa đã được đốt lên, 
sự sưởi ấm đã được con chuẩn bị, này người có Phạm hạnh, 

ghế của cha (đã được sắp xếp), và nước (rửa chân đã được mang lại), 
trước đây, con thích thú là người có bản thể cao thượng. 


3244. (Giờ đây) con có củi còn chưa chẻ, có nước chưa được xách về, 
có ngọn lửa chưa được đốt lên, có thức ăn chưa được hoàn tất. 

Hôm nay, con không nói chuyện với cha, này con của cha, 

có phải có cái gì bị mất mát và tâm tư bị đau khổ?” 
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3245. 


3246. 


3247. 


3248. 


3249. 


3250. 


3251. 


3252. 


Idhagama jatilo brahmacari 
sudassaneyyo sutanu vineti, 
nevatidigho na panatirasso 
sukanhakanhacchadanehi bhoto. 
AmassuJato apurāņavaņņī 
adhararupañca panassa kanthe, 
dvepassa' ganda ure sujātā” 
suvaņņapiņdūpanibhā* pabhassara. 
Mukhañca tassa bhusadassaneyyam 
kannesu lambanti ca kuñcitagga, 

te Jotare carato māņavassa 

suttañca yam samyamanam' Jatanam. 
Añña ca tassa saññamani” catasso 
nīlā pIta° lohitikā' ca setā, 

tā samsare* carato māņavassa 
cirīti'sanghāriva pavusamhi. 

Na mekhalam'" muñjamayam dhareti '' 
na santace'” no pana babbaJassa, ” 
ta Jotare Jaghanantare “ visattā” 
saterita'° vijjurivantalikkhe. 
Akhīlakāni ca avaņtakāni 

hetthā nabhya'” katisamohitāni, 
aghattitā'* niccakilim” karonti 

ham tata” kim rukkhaphalāni tani. 
Jata ca tassa bhusadassaneyya 
parosatam vellitagga sugandha, 
dvedhasiro sadhu vibhattarupo 

aho nukho mayha tatha jatāssu. 
Yadā ca so pakirati” ta Jatayo 
vannena gandhena upetarupa, 
nīluppalam vatasameritamva 
tatheva samvāti” vanassamo” ayam. 


! dve yama - Ma, Syā; 


dv āssa - PTS. 3 pabbajassa - Ma, Sya, PTS. 

? uresu jātā - Ma. * janghanantare - Syā; 

* suvaņņatindukanibhā - Ma; jaghanavare - PTS. 
suvaņņatiņdusannibhā - Syā; > vilaggā - Ma, Syā, PTS. 
sovannapiņdūpanibhā - PTS. ° saterata - Ma, PTS. 

* samyamānam - Syā. 7 nabhyā - Ma, Syā, PTS. 

* samyamāni - Ma, Syā; ° avighattitā - PTS. 
samyamanī - PTS. ? niccakilam - Ma, Syā; 

° nīlāpi tā - Ma. niccam kilim - PTS. 

'lohitakā - Syā, PTS. ” hantāta - Syā; 

* pimsare - Ma, PTS. han tāta - PTS. 

? tiriti - Ma, Syā. 2! parikati - PTS. 

1 mikhalam - Ma. 2 samvāyati - Syā; 

'! dhāreti - Ma, Syā. samkhati - PTS. 

1? santhare - Ma, Syā; santacam - PTS. * panassamo - Ma, Syā. 
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3245. “Thưa bậc Phạm hạnh, có một đạo sĩ bện tóc đã đi đến đây, 
cậu ấy không quá cao, vả lại cũng không quá mập, 

vô cùng xinh xắn, có eo thon, và cuốn hút 

nhờ vào đầu tóc đen tuyền và y phục màu đen của cậu ấy. 


3246. Cậu ấy chưa mọc râu, có dáng vẻ xuất gia không lâu lắm. 
Hơn nữa, ở cổ của người này có đeo cái vòng trang sức. 

Người này còn có hai khối nhô lên khéo được sanh ra ở ngực, 
có ánh sáng rực rỡ gần giống như là khối vàng tỉnh chất. 


3247. Và khuôn mặt của người này đáng được ngắm nhìn vô cùng, 
có vòng khuyên treo lủng lắng ở hai tai, 

chúng lấp lánh khi chàng trai trẻ bước đi. 

Và có sợi chỉ để buộc chặt các búi tóc. 


3248. Và cậu ấy còn có bốn vật trang điểm khác nữa, 
màu xanh, màu vàng, màu đỏ, và màu trắng, 

chúng phát ra âm thanh khi chàng trai trẻ bước di, 
tựa như bầy chim két kêu réo trong mùa mưa. 


3249. Y nội (hạ y) của cậu này được làm không phải bằng cỏ muñja, 
không phải bằng vỏ cây, lại càng không phải bằng lau sậy. 

Được bó sát vào phía trong của phần mông, nó lấp lánh, 

tựa như tia chớp Saterita ở không trung. 


3250. (Người này) có các vật không có gai và không có cuống, 
được gắn vào ở bên hông, ở bên dưới lỗ rún. 

Không bị va chạm, chúng tạo ra tiếng kêu leng keng liên tục. 
Này cha ơi, chúng là các trái cây của loại cây gi? 


3251. Và búi tóc bện của cậu ấy đáng được ngắm nhìn vô cùng, 

có hơn một trăm lon tóc, được cuộn tròn ở đầu sợi tóc, có mùi thơm diu. 
Đầu tóc có vẻ đã được phân chia thành hai phần khéo léo. 

Ôi, ước gì các búi tóc bện của con là như thế. 


3252. Và vào lúc cậu ấy xổ tung các búi tóc bện, 

chúng có vẻ được thành tựu bằng màu sắc và mùi thơm, 

tựa như đóa sen xanh được lay động bởi làn gió; 

chốn ẩn cư nơi sơn lâm này thoang thoảng mùi hương giống y như thế. 
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3253. 


3254. 


3255. 


3256. 


3257. 


3258. 


3259. 


3260. 


Panko ca tassa bhusadassaneyyo 
netadiso yadiso mayhakayo;,' 

so vayati erito māļutena” 

vanam yatha aggagimhe suphullam. 


Nihanti so rukkhaphalam pathabya' 
sucittarupam ruciram dassaneyyam, 
khittañca tassa‘ punareti hattham 

ham tata kim rukkhaphalam nu kho tam. 


Danta ca tassa bhusadassaneyya 
suddha sama sañkhavarupapanna, 
mano pasadenti vivariyamana 
naha* nuna so sakamakhadi tehi. 


Akakkasam agaļitam* muhum mudum 
ujum anuddhatam acapalamassa bhasitam, 
rudam manuññam karavikasussaram 
hadayangamam rañjayateva me mano. 


Bindussaro nativissatthavakyo” 
na nuna sajjhayamatippayutto, 
icchami kho? tam punareva” datthum 
mittam hi” me manavahu'' purattha. 


Susandhi sabbattha vimatthimam vanam 
puthu” sujātam kharapattasannibham, 
teneva mam uttariyāna manavo 

vivariya ūrum Jaghanena pīļayi. 


Tapanti ābhanti virocare ca 
sateratā' vijjurivantalikkhe, 
baha mudu añJanalomasadisa'° 
vicitravattangulīkāssa" sobhare. 


Akakkasango na ca dighalomo 
nakhassa” digha api lohitaggā, 
muduhi bahahi paļissajanto" 
kalyanarupo ramayam upatthahi. 


' mayham kãye - Ma. ° mitto hi - Ma; mittañhi - Syā. 

* mālutena - Ma, Syā, PTS. ' manavohu - Ma; māņavāhū - PTS. 
3 pathabyā - Ma; pathavyā - PTS. 2 puthu - Syã; puthum - PTS. 

* nassa - PTS. 3 vivaritam - Ma. 

> na hi - Ma, Syā; na ha - PTS. * sateritā - Syã. 

° aggaļitam - Ma, Syā. ` sadisā - Syā. 

7 nātivisatthavākyo - Ma. ° añgulikassa - Syã. 

° bho - Ma. i nakhassa - Ma. 


? punadeva - Ma, Sya. 


palissajanto - Ma, Sya, PTS. 
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3253. Và cáu đất của cậu ấy đáng được ngắm nhìn vô cùng, 
cáu đất ở cơ thể của con không được như thế ấy. 

Cậu ấy tỏa ra mùi hương thoảng đưa theo chiều gió, 

giống như khu rừng khéo nở rộ hoa vào đầu mùa hạ. 


3254. Cậu ấy ném một loại trái cây xuống trên mặt đất, 

vật ấy có màu sắc đẹp dē ở bề ngoài, xinh xắn, đáng được ngắm nhìn, 
và vật đã được ném đi liền quay trở lại bàn tay của cậu ấy. 

Này cha ơi, vật ấy là trái cây của loại cây gì? 


3255. Và hàm răng của cậu ấy đáng được ngắm nhìn vô cùng, 

chúng trong sạch, đều đặn, đạt được màu vỏ ốc cao quý, 

trong khi được bộc lộ, chúng gây được niềm tin ở tâm (người đối diện), 
có lẽ chàng trai trẻ ấy không nhai rau cải bằng các răng ấy. 


3256. Lời nói của người này không thô lē, không nhát gừng, mau mắn, 
mềm mỏng, thắng thắn, không khoa trương, không tráo trở, có âm điệu làm 
vừa lòng, có thanh âm ngọt ngào như của loài chim karautka, di vào trái tim, 
khiến tâm ý con bị quyến luyến. 


3257. Với lời nói được thốt ra không quá lớn, có thanh âm tròn trịa, 
chắc chắn không sặc mùi kiến thức từ việc học tập. 

Con thật sự mong muốn gặp lại người ấy thêm lần nữa, 

chàng trai trẻ chắc hắn đã là bạn bè của con trước đây. 


3258. Vết thương này có sự liền lại khéo léo, mọi nơi đều trơn láng. Là vết 
thương lớn, khéo được tạo ra, tương tự cánh của đóa hoa sen. Chàng trai trẻ 
đã nằm lên trên người con, đã mở rộng bắp vế, và đã dùng vết thương ấy áp 
sát vào. 


3259. Hai cánh tay mềm mại như là có lớp lông tơ bằng thuốc mỡ. 
Các ngón tay của người này tròn trịa, được tô nhiều màu sắc, lấp lánh. 
Chúng tỏa sáng, phát sáng, và chiếu sáng, 

tựa như tia chớp Sateritā ở không trung. 


3260. Tay chân của người này không chai cứng và không có lông dài. Các 
móng tay chân của người này dài và đầu ngón được tô đỏ. Trong lúc ôm chặt 
bằng hai cánh tay mềm mại, con người có vóc dáng yêu kiều đã kề cận con, 
làm con vui thích. 
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3261. Dumassa tulupanibha pabhassara 
suvaņņakambūtalavattasucchavī, 
hatthā mudu tehi mam samphusitvā 
ito gato te' mam dahanti tata. 


3262. Naha nūna’ so khārividham ahāsi 
na nuna katthāni sayam abhaīji, 
na nūna so hanti dume kuthāriyā 
na pissa* hatthesu khīlāni' atthi. 


3263. Accho ca kho tassa vaņam akāsi 
so mam bravī sukhitam mam karohi, 
tāham karim tena mamāsi* sokhyam 
so mam bravī* sukhitosmīti brahme. 


3264. Ayañca te māluvapaņņasanthatā 
vikiņņarūpāva mayā ca tena ca, 
kilantarūpā udake ramitvā 
punappunam pannakutim" vajama. 


3265. Na majja manta patibhanti tata 
na aggihuttam napi yaññatantram,° 
na cāpi te mūlaphalāni bhuñJe 
yāva na passami tam brahmacārim. 


3266. Addha pajānāsi tuvampi tata 
yassam disāyam” vasate brahmacari, 
tam mam disa'° papaya tata khippam 
ma te aham amarim assamamhi. 


3267. Vicitrapuppham'' hi vanam sutam maya 
dijābhighuttham dijasanghasevitam, 
tam mam vanam” papaya tata khippam 
purā te pāņam vijahāmi assame. 


3268. Imasmāham jotirase vanamhi 
gandhabbadevaccharasanghasevite, 
isīnamāvāse sanantanamhi 
netādisam aratim pāpuņetha. 


' tena - Ma, Syā. 7e assa kutim - PTS. 
* na nūna - Ma, Syā. ° yaññatantam - Ma; 
* hissa - Ma. yañña tatra - Syā, PTS. 
* khilāni - Ma, Syā. ? yassam disam - Ma. 
` mamapi - Syā, PTS. 10 tam mam disam - Ma, Syā, PTS. 
° so cabravi - Ma; '! vicitraphullam - Ma. 
so ca bravī - Syā, PTS. ' tam mam disam - PTS. 
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3261. Hai tay mềm mại của cậu ấy có ánh sáng rực rỡ, gần giống như 
bông gòn ở trên cây, có làn da tròn trịa và xinh đẹp như bề mặt của tấm 
gương bằng vàng. Sau khi xúc chạm với con bằng hai tay, cậu ấy đã ra đi khỏi 
nơi này, thưa cha, các cảm giác ấy vẫn còn thiêu đốt con. 


3262. Đương nhiên, cậu ấy chắc chắn đã không lấy đi giỏ đồ vật nào, 
chắc chắn đã không tự mình chẻ các thanh củi, 

cậu ấy chắc chắn đã không đốn ngã các cây bằng chiếc rìu, 

và cũng không có các cọc nhọn ở hai tay của người này. 


3263. Và con gấu, quả thật, đã gây ra vết thương cho cậu ấy. 

Cậu ấy đã nói với con rằng: “Cậu hãy làm cho tớ được thoải mái. 
Con đã làm cho cậu ấy. Với việc ấy, đã có sự thoải mái cho con. 
Cậu ấy đã nói với con rằng: “Này vị Phạm hạnh, tớ được thoải mái. 


3264. Và tấm thảm trải bằng lá dây leo māluva của cha 
có tình trạng bị vung vãi bởi con và bởi cậu ấy. 

Đến khi bị kiệt sức, chúng con đã vui đùa ở hồ nước, 
rồi chúng con trở về lại căn chòi lá. 


3265. Thưa cha, hôm nay, với con các chú thuật không còn ứng nghiệm, 
không có cúng tế thần lửa, cũng không có nghi thức hiến dâng, 

và con cũng không thể thọ dụng các rễ củ và trái cây của cha nữa, 
chừng nào con còn chưa nhìn thấy vị Phạm hạnh ấy. 


3266. Thưa cha, chắc chắn rằng cha cũng nhận biết được 
vị Phạm hạnh cư ngụ ở vùng đất nào. 

Thưa cha, cha hãy mau giúp cho con đến được vùng đất ấy. 
Chớ để con chết ở khu ẩn cư của cha. 


3267. Bởi vì con đã được nghe nói về khu rừng có hoa muôn sắc, 
được vang dội tiếng hót của loài chim, được lai vãng bởi các bầy chim. 
Thưa cha, cha hãy mau giúp cho con đến được khu rừng ấy, 

trước khi con lìa bỏ mạng sống ở khu ẩn cư của cha.” 


3268. “Ở khu rừng có viên ngọc như ý này, 

nơi được lai vãng bởi hội chúng Càn-thát-bà, chư Thiên, và tiên nữ, 
trú xứ của các bậc ẩn sĩ từ thời xa xưa, 

không có đạt đến trạng thái bất an như thế này. 
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3269. Bhavanti mittāni atho na honti 
ñatisu mittesu karonti pemam, 
ayañca jammo kissa vā' nivittho 
yo neva jānāti kutomhi āgato. 


3270. Samvāsena hi mittāni sandhīyanti* punappunam, 
sveva mitto* asangantu asamvāsena jīrati. 


3271. Sace tuvam dakkhasi brahmacārim 
sace tuvam sallapi* brahmacārinā, 
sampannasassam va mahodakena 
tapoguņam khippamimam pahassasi.* 


3272. Punapi‘ ce dakkhasi brahmacārim 
punapi ce sallape brahmacarina, 
sampannasassam va mahodakena 
usmāgatam khippamimam pahassasi. 


3273. Bhūtāni hetāni' caranti tāta 
virūparūpena manussaloke, 
na tani sevetha naro sapañño 
āsajja nam” nassati” brahmacārī "ti. 
NalinikaJatakam." 


2. UMMĀDANTĪJĀTAKAM 


3274. Nivesanam kassa nudam sunanda 
pākārena pandumayena guttam, 
kā dissati aggisikhāva dūre 
vehāsayam'' pabbataggeva acci. 


3275. Dhītānayam" kassa sunanda hoti 
suņisānayam! kassa athopi bhariyā, 
akkhāhi me khippamidheva puttho 
avāvatā yadi vā atthi bhattā. 


3276. Aham hi jānāmi janinda etam 
matyā ca petyā ca athopi assā, 
taveva ° so puriso bhūmipāla 
rattindivam appamatto tavatthe. 


' kissa divā - Sya. 


* sandhiyanti - Ma, Syā. 


> sā ca metti - PTS. 


* sallape - Ma, Syã, PTS. 


> pahissasi - Ma. 


° punappi - PTS. 
7 etāni - PTS. 


* āsajjanam - Syā, PTS. 

? tassati - PTS. 

'° niļinikājātakam - Ma; 
naļinikājātakam - Syā; 
naļinijātakam - PTS. 

'! vehāyasam - Ma, Syā. 
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dhītā nvāyam - Syā; 
dhītā n' ayam - PTS. 

* sunisã nvayam - Ma; 
sunisa nvayam - Sya; 
sunisa n' ayam - PTS. 

*tath eva - PTS. 
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326o. Chúng sanh trở thành bạn bè, rồi không còn là bạn bè. 
Chúng sanh thể hiện sự yêu mến ở thân quyến, ở bạn bè. 

Và đứa trẻ tội nghiệp này tại sao lại bị vương vấn, 

khi nó còn không biết mình từ đâu đã đi đến nơi này. 


3270. Do sự cộng trú mà các bạn bè được gắn bó thêm lên. Chó để chúng 
gặp gỡ nhau. Do không có sự cộng trú, chính cái tình bạn ấy sẽ lụi tàn. 


3271. Nếu con còn gặp vị hành Phạm hạnh, 

nếu con còn trò chuyện với vị hành Phạm hạnh, 

tựa như mùa màng đã đạt được bị cuốn đi bởi cơn lũ lớn, 
con sẽ mau chóng đánh mất công đức khổ hạnh này. 


3272. Nếu con cũng còn gặp vị hành Phạm hạnh Tần nữa, 
nếu con cũng còn trò chuyện với vị hành Phạm hạnh lần nữa, 
tựa như mùa màng đã đạt được bị cuốn đi bởi cơn lũ lớn, 

con sẽ mau chóng đánh mất năng lực Sa-môn này. 


3273. Này con, bởi vì các quỷ thần sinh sống 

ở thế giới loài người với hình dáng biến dạng, 

con người có trí tuệ không phục vụ chúng, 

sau khi gần gũi kẻ ấy, người hành Phạm hạnh bị tiêu vong.” 
Bổn Sanh Công Chúa Nalinika. [526] 


2. BON SANH MỸ NHÂN UMMĀDANTĪ 


(Lời đức vua hỏi người đánh xe Sunanda) 

3274. “Này Sunanda, biệt thự này là của người nào 

mà được bảo vệ bởi tường thành xây bằng gạch màu cam? 
Cô nàng nào được nhìn thấy từ đằng xa tựa như ngọn lửa, 

tựa như đống lửa trên đỉnh ngọn núi ở giữa không trung? 


3275. Này Sunanda, cô này là con gái của ai? 

Cô này là con dâu của ai, rồi là vợ của ai nữa? 

Được hỏi, khanh hãy mau mau trả lời cho ta, ngay tại đây, 
nàng còn chưa được cưới hỏi, hay là đã có chồng?” 


3276. “Tâu vị chúa của loài người, thần quả có biết về cô này, 
về bên mẹ và về bên cha, rồi luôn cả người chồng của cô ấy. 
Tâu đấng hộ quốc, người đàn ông ấy là thuộc về chính bệ hạ, 
ngày đêm không xao lãng đối với phúc lợi của bệ hạ. 
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3277. Iddho ca phīto ca suvaddhito' ca 
amacco ca te aññataro Janinda, 
tassesa” bhariyā ahipārakassa* 
ummādantī* nāmadheyyena raja. 


3278. Ambho ambho nāmamidam imissā 
matyā ca petyā ca katam susādhu, 
tathā hi* mayham avalokayantī 
ummattakam ummadantī akāsi. 


3279. Yā puņņamāse migamandalocanā 
upāvisī puņdarīkattacangī, 
dve punnamayo tadahū amaññam” 
disvāna pārāvatarattavāsinim. 


3280. Aļārapamhehi subhehi vagguhi 
palobhayantī mam yadā udikkhati, 
vijambhamānā' harateva me mano 
jātā vane kimpurisīva pabbate. 


3281. Tadā hi brahatī sama āmuttamaņikuņdalā, 
ekaccavasanā nārī migī bhantāvudikkhati. 


3282. Kadāssu mam tambanakhā sulomā 
baha mudu candanasaralitta, 
vattangulī sannatadhīrakuttiyā 
nārī upaūīissati sīsato subhā. 


3283. Kadāssu mam kañcanaJaluracchada 
muduhi bāhāhi palissajissati” 
brahāvane jātadumamva māluvā. 


3284. Kadāssu" lākhārasarattasucchavī 
bindutthanī puņdarīkattacangī, 
mukham mukhena upanāmayissati 
soņdova soņdassa surāya thālam. 


527. Ummādantījātakam 


3285. Yadāddam tam" titthantim sabbagattam” manoramam, 
tato sakassa cittassa nāvabodhāmi kañcinam.° 


' subāļhiko - PTS. 

* tadseva sā - Syā. 

` abhiparakassa - Ma, Syā. 
*ummādantī tỉ - Syā. 

` tadā hi - Ma. 

° amaññaham - Ma; amaññim - Syā. 
7 vijamhamānā - Syā. 
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* vilaggamajjhā - Ma. 

? palissajissati - Ma, Syā. 

1 kadāssu mam - Syā. 

'! vathāddasam nam - PTS. 

'* sabbabhaddam - Ma. 

5 kañci nam - Syã; 
kiñcanam - PTS. 
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3277. (Người ấy) giàu có, dư dā, vô cùng phát đạt. 

và là một vị quan đại thần của bệ hạ, tâu vị chúa của loài người. 
Nàng ấy là người vợ của vị Ahiparaka ấy, 

với tên gọi là “Cô gái làm cho điên cuồng, tâu bệ hạ.” 


3278. “Trời! Trời! Cái tên này dành cho nàng này 

đã được mẹ và cha tạo ra thật khéo léo! 

Bởi vì đối với trãm là như thế ấy, trong khi nhìn tram, 

nàng Ummadantī đã làm cho trām trở thành kẻ điên cuồng. 


3279. Nàng ấy, vào đêm trăng tròn, có cặp mắt ngơ ngác của loài nai, 
đã ngồi ở bên cửa sổ, có làn da và cơ thể màu hoa sen trắng. 

Sau khi nhìn thấy nàng mặc y phục màu đỏ tựa như chân chim bồ câu, 
trãm nghĩ rằng đã có hai mặt trắng tròn. 


328o. Vào lúc nàng ngước nhìn lên, nàng khiến cho trám say đắm bởi 
hàng lông mi dài, xinh đẹp, dễ thương. Trong lúc nghiêng người (ném bông 
hoa), nàng chiếm lấy tâm trí của trām, tựa như loài nhân điểu cái sanh ra ở 
trong khu rừng, ở nơi núi non (thu hút nhân điểu đực). 


3281. Bởi vì vào lúc ấy, người phụ nữ quý phái, có màu da màu hoàng 
kim, có bông tai bằng ngọc trai và ngọc ma-ni, có trang phục chỉ một tấm vải, 
tựa như con nai cái ngước nhìn lên trong lúc đang đi quanh quân. 


3282. Vậy thì khi nào thì người phụ nữ xinh đẹp đến tận đỉnh đầu, có 
móng tay màu đồng đỏ, có mái tóc đẹp, có hai cánh tay mềm mại, được thoa 
tỉnh chất trầm hương, có các ngón tay tròn trịa, có các điệu bộ khôn khéo đã 
được tính toán, sẽ đoái hoài đến trām? 


3283. Vậy khi nào thì người con gái có tấm lưới bằng vàng che ở ngực, có 
làn eo thon của (gia tộc) Tirīti, sẽ ôm chặt lấy trām bằng hai cánh tay mềm 
mại, tựa như loài dây leo māluvā quấn chặt lấy thân cây mọc lên ở khu rừng 
bao la? 


3284. Vậy thì khi nào người phụ nữ có làn da đẹp hồng hào với màu cánh 
kiến, có bầu ngực tròn, có làn da và cơ thể màu hoa sen trắng, sẽ mặt đối mặt 
dâng lên chén rượu, tựa như kẻ say sưa đối với kẻ say sưa? 


3285. Vào lúc trãm nhìn thấy nàng ấy, với toàn bộ cơ thể làm thích ý, 
đang đứng, từ khi ấy, trãm không còn nhận biết bất cứ người nào ở trong tām 
của mình nữa. 
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3286. Ummādantimaham' dittho* āmuttamaņikuņdalam,* 
na supāmi' divarattim sahassamva parājito. 


3287. Sakko ca” me varam dajjā so ca labbhetha me varo, 
ekarattam dirattam' va bhaveyyam ahiparako,” 
ummādantyā ramitvana sivirājā* tato siyam.” 


3288. Bhūtāni me bhutapati namassato 
agamma yakkho Idamevamabravi, ° 
rañño mano ummadantyā nivittho 
dadami te tam parlcarayassu. '' 


3289. Puñña vidhamse'? amaro na camhi 
jano ca me” papamidanti° Jañña, 
bhuso ca tyassa manaso vighāto 
datvā piyam ummadantīm adittha. 


3290. Janinda naññatra taya maya va 
sabbapi kammassa katassa Jañña, 
yante maya ummadantī padinna 
bhusehi raja vanatham sajāhi. 


3291. Yo papakam kammakaram manusso 
so maññati māyidam" maññimsu aññe, 
passanti bhutani karontametam 
yuttā va” ye honti nara pathabya. 


3292. Añño nu te koci'* naro pathabya 
saddaheyya” lokasmim'” na me piyati, 
bhuso ca tyassa manaso vighato 
datva piyam ummadantim adittha. 


3293. Addha piya mayha janinda esa 
na sa mama” appiya bhūmipāla, 
gaccheva tvam ummadantim bhadante” 
sīhova selassa suham upehI.” 


! ummadanti mayā - Syā; 2 puñña ca dhamse - Syā, PTS. 
ummadantī mayā - PTS. * no - PTS. 

* datthā - Ma; ditthā - Syā, PTS. * păpamidañca - Ma, Syā. 

* kuņdalā - Syā, PTS. ` adatthā - Ma. 

* suppāmi - Syā. 6 māyida - Ma; 

` ce - Ma, Syā. ma-y-idha - PTS. 

° dvirattam - Ma, Syā; 7 ca - Ma, Syā, PTS. 
dirattim - PTS. š ko 'dha - PTS. 

7 abhipārako - Ma, Syã. ? saddheyya - Ma, Syā. 

° sīvirājā - Syā. 2) lokasmi - Ma, Syā. 

? siya - Syā, PTS. ”' mamam - Ma, Syā, PTS. 

10 iđametadabravi - Ma, Syā. ? bhaddante - Syã. 

'! parivarayassu - PTS. 2 upehi - Ma, Sya, PTS. 
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3286. (Từ khi) trām nhìn thấy nàng Ummādantī có bông tai bằng ngọc 
trai và ngọc ma-ni, trám không ngủ ban ngày và ban đêm, tựa như kẻ đã bị 
đánh bại một ngàn lần. 


3287. Nếu Thiên Chủ Sakka ban cho trãm điều ước muốn, và điều ước 
muốn ấy có thể đạt được bởi trām. Trām (ước muốn) có thể trở thành 
Ahiparaka một đêm hoặc hai đêm, sau khi vui sướng cùng Ummādantī rồi lại 
trở thành vua xứ Sivi.” 


(Lời trao đổi giữa Ahiparaka, chồng nàng Ummadantī, và đức vua) 

3288. “Tàu vị chúa të của muôn dân, lúc thần đang lễ bái các thần linh, có 
vị Dạ-xoa đi đến và đã nói điều này như vầy: “Tâm trí của đức vua đã bị 
vương vấn với Ummadantī” Thần xin dâng nàng Ummadantī đến bệ hạ. Bē 
hạ hãy bảo nàng ấy hầu hạ.” 


3289. “Trãm sẽ hủy hoại các phước báu, và trầm không phải là người. 
Loài người có thể biết về điều xấu xa này của tram. Và có thể có nhiều sự khó 
chịu ở tâm trí của khanh do không được nhìn thấy nàng, sau khi đã dâng 


⁄“ 22 


hiến nàng Ummadantī yêu quý. 


3290. “Tâu vị chúa của loài người, ngoại trừ bệ hạ và hạ thần, tất cả mọi 
người đều không thể nào biết về hành động đã được làm. Bởi vì nàng 
Ummadantī đã được thần dâng đến bệ hạ, tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy tận hưởng 
thú yêu đương, rồi hoàn trả lại (nàng cho hạ thần).” 


3291. “Kẻ nào là người có làm hành động xấu xa, kẻ ấy nghĩ rằng: “Mong 
rằng những người khác đừng biết về việc này của ta” Các thần linh và những 
hạng người nào ở trái đất được gắn bó với thần thông thì nhìn thấy kẻ làm 
việc ấy.” 


3292. “Có người đàn ông nào khác ở trên trái đất, ở trên thế gian, có thể 
tin được lời của khanh rằng: Ummadantī không được tôi yêu mến”? Và có 
thể có nhiều sự khó chịu ở tâm trí của khanh do không được nhìn thấy nàng, 
sau khi đã dâng hiến nàng Ummadanti yêu quý.” 


3293. “Nàng ấy quả thật là người yêu quý của thần, tâu vị chúa của loài 
người. Nàng ấy không phải là không được thần yêu quý, tâu đấng hộ quốc. Bệ 
hạ hãy đi đến với UmmadanHi, thưa bậc đáng tôn kính, tựa như con sư tử đực 
đi đến hang của con sư tử cái.” 
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3294. Na pīļitā attadukkhena dhīrā 
sukhapphalam kammam' pariccaJanHi, 
sammohita vāpi” sukhena mattā 
na pāpakammaīca* samācaranti. 


3295. Tuvaūīhi mata ca pita ca mayham 
bhattā patī posako devatā ca, 
dāso aham tuyha saputtadāro 
yathāsukham sibba* karohi kāmam. 


3296. Yo issaromhīti karoti pāpam 
katvā ca so nuttapate* paresam, 
na tena so jīvati dīghamāyum* 
devāpi pāpena samekkhare nam. 


3297. Aññatakam sāmikehī padinnam 
dhamme thitā ye paticchanti dānam, 
paticchaka dayaka capi tattha 
sukhapphalaññeva karonti kammam. 


3298. Añño nu te koci’ naro pathabya 
saddaheyya* lokasmim” na me" piyāti, 
bhuso ca tyassa'' manaso vighāto 
datva piyam ummadantim aditthā.” 


3299. Addhā piyā mayha janinda esā 
na sā mama” appiyā bhūmipāla, 
yante mayā ummadantī padinnā 
bhusehi rājā vanatham sajāhi. 


3300. Yo attadukkhena parassa dukkham 
sukhena vā attasukham dahāti,'* 
yathevidam mayha tathā paresam 
yo evam Janati” sa vedi dhammam. 


3301. Añño nu te koci naro pathabyā 
saddaheyya lokasmim na me piyāti, 
bhuso ca tyassa manaso vighāto 
datva piyam ummadantim aditthā. 


' kamma - Ma, Syā, PTS. 
> capi - PTS. 
3 papakam kamma - PTS. 
4 sami - Ma; 
sīvi - Sya. 
> nuttasate - Ma. 
° dīghamāyu - Ma. 
7ko 'dha - PTS. 
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* saddheyya - Ma, Syā, PTS. 
? lokasmi - Ma, Syā, PTS. 

10 sa - PTS. 

" tyāssa - PTS. 

” adatthā - Ma. 

5 mamam - Ma, Syā, PTS. 
14 đahati - Syā. 

5 pajanati - Syā. 
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3294. “Không vì bị hành hạ bởi sự khổ đau của bản thân, 
mà các bậc sáng trí buông bỏ việc làm có quả báo an lạc. 
Dầu cho bị hoàn toàn mê muội, hoặc bị đắm say hạnh phúc, 
các vị vān không thực hiện hành động xấu xa.” 


3295. “Bởi vì bệ hạ là người mẹ và là người cha của hạ thần, 

là người chồng, là chủ nhân, là người nuôi dưỡng, và là vị Thiên thần. 
Hạ thần cùng với vợ con đều là tôi tớ của bệ hạ. 

Tâu Sibba, xin bệ hạ hãy hưởng dụng dục lạc một cách thoải mái.” 


3296. “Kẻ nào (nghĩ rằng): Ta là chúa të rồi làm việc ác, 

và sau khi làm xong, kẻ ấy không tỏ ra hối lõi đối với những người khác. 
Do điều ấy, kẻ ấy không sống cuộc sống dài lâu. 

Ngay cả chư Thiên cũng nhìn kẻ ấy với ánh mắt xấu xa.” 


3297. “Khi của cải nào đó đã được biếu tặng bởi các chủ nhân, 
và những người đã trú vào thiện pháp tiếp nhận vật thí, 

trong trường hợp ấy, người nhận lãnh và luôn cả người bố thí 
đều thực hiện việc làm có quả báo an lạc.” 


3298. “Có người đàn ông nào khác ở trên trái dāt, ở trên thế gian, có thể 
tin được lời của khanh rằng: Ummadantī không được tôi yêu mến”? Và có 
thể có nhiều sự khó chịu ở tâm trí của khanh do không được nhìn thấy nàng, 
sau khi đã dâng hiến nàng Ummadanti yêu quý.” 


3299. “Nàng ấy quả thật là người yêu quý của thần, tâu vị chúa của loài 
người. Nàng ấy không phải là không được thần yêu quý, tâu đấng hộ quốc. 
Bởi vì nàng Ummadantī đã được thần dâng đến bệ hạ, tâu bệ hạ, xin bệ hạ 
hãy tận hưởng thú yêu đương, rồi hoàn trả lại (nàng cho hạ thần).” 


33oo. “Kẻ nào tạo ra khổ đau cho người khác bằng khổ đau của mình, 
hoặc tạo ra hạnh phúc cho mình bằng hạnh phúc của người khác, (nghĩ 
rằng): “Việc này đối với ta y như thế nào thì đối với những người khác là như 
vày; người nào biết như vậy, người ấy hiểu biết về đạo đức.” 


3301. “Có người đàn ông nào khác ở trên trái đất, ở trên thế gian, có thể 
tin được lời của khanh rằng: Ummadantī không được tôi yêu mến”? Và có 
thể có nhiều sự khó chịu ở tâm trí của khanh do không được nhìn thấy nàng, 


2.33 


sau khi đã dâng hiến nàng Ummadanti yêu quý. 
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3302. Janinda jānāsi piya mamesā 
na sā mamam appiyā bhūmipāla, 
piyena te dammi piyam janinda 
piyadāyino deva piyam labhanti. 


3303. So nūnāham' vadhissāmi attanam kāmahetukam, 
na hi dhammam adhammena aham vadhitumussahe. 


3304. Sace tuvam mayha satim janinda 
na kāmayāsi naravīrasettha,” 
cajāmi nam sabbajanassa sibba* 
maya pamuttam tato avhayesi nam.“ 


3305. Adūsiyam ce ahipāraka* tvam 
cajāsi katte ahitāya tyassa, 
mahã” ca te upavādopi assa 
na cāpi tyassa nagaramhi pakkho. 


3306. Aham sahissam upavādametam 
nindam pasamsam garahaūca' sabbam, 
mametamāgacchatu bhūmipāla 
yathāsukham sibba* karohi kāmam. 


3307. Yo neva nindam na punappasamsam? 
ādīyati' garaham nopi pūjam, 
sirī ca lakkhī ca apeti tamhā 
āpo suvutthīva yathā thalamhā. 


3308. Yam kiūci dukkhañca sukhañca etto 
dhammatisarañca'' manovighatam, 
urasā aham paticchissāmi” sabbam 
pathavī yathā thāvarānam tasānam. 


3309. Dhammatisarañca manovighātam 
dukkham ca nicchāmi aham paresam, 
ekopimam tārayissāmi” bhāram 
dhamme thito kañci'* ahāpayanto."” 


' nūn' aham - PTS. ? panappasamsam - Ma. 

* naravīra settha - Ma, Syā; ° ādiyati - Ma, Syā; ādiyatī - PTS. 
naraviriyasettha - PTS. ' dhammatisaram va - PTS. 

* sibyā - Ma; majjhe - Syā. 2 paceuttarissāmi - Ma; 

* tato nam avhayesi - PTS. paccupadissami - PTS. 

` abhiparaka - Ma, Syā, evamuparipi. 3 ekovimam hārayissāmi - Ma; 

° sabbā - katthaci. eko p’ imam hārayissāmi - PTS. 

7 garaham pi - PTS. * kiñci - Ma, Syā. 

° sivi - Ma; sīvi - Syā. ` na tāpayanto - PTS. 
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3302. “Tâu vị chúa của loài người, bệ hạ biết rằng nàng ấy là người yêu 
quý của thần. Tāu dáng hộ quốc, nàng ấy không phải là không được thần yêu 
quý. Tâu vị chúa của loài người, thần dâng hiến vật yêu quý đến bệ hạ vì lòng 
yêu quý. Tâu bệ hạ, những người bố thí vật yêu quý đạt được vật yêu quý.” 


3303. “Không lẽ trām đây sẽ hủy hoại bản thân vì nguyên nhân dục vọng! 
Trãm không bao giờ ra sức để hủy hoại đạo đức bởi điều phi đạo đức.” 


3304. “Tàu vị chúa của loài người, nếu bệ hạ nghĩ rằng nàng đang thuộc 
về hạ thần, tâu vị dũng sĩ hạng nhất ở loài người, nên bệ hạ không ham muốn 
nàng. Tâu Sibba, hãy để thần xả bỏ nàng ấy đến tất cả mọi người. Khi nàng 
đã được thần trả tự do, sau đó, bệ hạ hãy đưa nàng đi.” 


3305. “Này Ahiparaka, nếu nàng không có lõi lầm mà khanh 

bỏ rơi nàng khi không còn lợi ích đối với khanh, này người có công lao, 
có thể có sự chỉ trích lớn đối với khanh, 

và thậm chí dư luận ở thành phố có thể không thuộc về khanh.” 


3306. “Thần sẽ chịu đựng sự chỉ trích ấy, 

sự chê bai, sự khen ngợi, và mọi sự khiển trách. 

Tâu đấng hộ quốc, hãy để việc ấy xảy đến với thần. 

Tâu Sibba, xin bệ hạ hãy hưởng dụng dục lạc một cách thoải mái.” 


3307. “Kẻ nào không quan tâm đến sự chê bai, rồi sự khen ngợi, và sự 
khiến trách, luôn cả sự dâng cúng, thì vinh quang và sự may mắn rời xa kẻ 
ấy, giống như nước từ cơn mưa lớn rời khỏi mặt đất.” 


3308. “Bất cứ khổ đau hay hạnh phúc nào từ việc này, 
và sự vượt qua lề thói đạo đức có sự khó chịu ở tâm trí, 
thần sẽ ưỡn ngực đón nhận tất cả, 

giống như trái đất đối với mọi thứ, bất động và cử động.” 


3309. “Sự vượt qua lề thói đạo đức có sự khó chịu ở tâm tri, 
và trãm không muốn những người khác có sự khổ đau. 

Một mình trām sẽ vượt qua gánh nặng này, 

người đã trú vào thiện pháp không bỏ quên bất cứ một ai.” 
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3310. Saggūpagam puññakammam janinda 
mā me tuvam antarāyam akāsi, 
dadāmi te ummadantim pasanno 
rājāva yaññam' dhanam brāhmaņānam. 


3311. Addhā tuvam katte hitosi? mayham 
sakha mama* ummadantī tuvañca, 
nindeyyu' deva pitaro ca sabbe 
papañca passam abhisamparāyam. 


3312. Nahetam dhammam sivirāja* vajjum 
sanegamā jānapadā ca sabbe, 
yante mayā ummadantī padinnā 
bhusehi rājā vanatham sajāhi. 


3313. Addhā tuvam katte hitosi mayham 
sakha mama ummadantī tuvañca, 
satañca dhammāni sukittitāni 
samuddavelava duraccayāni. 


3314. Ahuneyyo7 mesi hitānukampī 
dhātā vidhātā casi kāmapālo, 
tayī hutā deva* mahapphalā hi” 
kamena me ummadantim paticcha. 


3315. Addhā hi sabbam ahipāraka tvam'° 
dhammam acārī mama kattuputta,'' 
añño nu te ko idha sotthikattā 
dipado” naro aruņe jīvaloke. 


3316. Tuvam” nu settho tvamanuttarosi 
tvam dhammagutto'* dhammavidū sumedho, 
so dhammagutto cirameva jīva 
dhammañca me desaya dhammapala. 


3317. Tadingha ahipāraka suņohi vacanam mama, 
dhammante desayissāmi satam āsevitam aham. 


' yaññe - Ma, Syā, PTS. 


* hitesi - Ma, PTS. ° raja - Ma, Syā. 
* mamam - Ma, Syā, PTS. ? mahapphalā hi me - PTS. 
* nindeyyum - PTS. 10 tuvam - Syā. 
` na hetadhammam - Ma; U kattaputta - PTS. 
na h’ et adhammam - PTS. 12? dvipado - Ma, Syā. 
° sīvirāja - Syā. "5 tvam - Syā. 
7 āhūniyo - PTS. 14 dhammagū - Ma, Syā, PTS. 
y: 
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3310. “Tâu vị chúa của loài người, việc làm phước đưa đến cõi Trời. 
Xin bệ hạ chớ gây chướng ngại cho thần. 

Được tịnh tín, thần dâng nàng Ummadantī đến bệ hạ, 

tựa như vị vua dâng vật hiến cúng là tài sản đến các vị Bà-la-môn.” 


3311. “Này quan đại thần, quả thật khanh là người có lợi ích cho trām. 
Nàng Ummadantī và khanh là bằng hữu của trām. 

Chư Thiên, các vị Phạm Thiên, và tất cả cư dân sẽ chê bai, 

trong khi nhìn thấy sự xấu xa trong ngày vị lai.” 


3312. “Tàu đức vua Sivi, tất cả dân chúng có cả các thị dân không có thể 
nói rằng: “Việc ấy không phải là phi đạo dūc” Bởi vì nàng Ummadantī đã 
được thần dâng đến bệ hạ, tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy tận hưởng thú yêu đương, 
rồi hoàn trả lại (nàng cho hạ thần).” 


3313. “Này người có công lao, quả thật khanh là người có lợi ích cho trām. 
Nàng Ummadantī và khanh là bằng hữu của trām. 

Các lời giáo huấn của các bậc thiện nhân đã khéo được thuyết giảng 

là không thể vi phạm, tựa như bờ biển là không thể được qua.” 


3314. “Bệ hạ có sự quan tâm đến điều tốt đẹp, là xứng đáng với sự hiến 
cúng của thần. Bē hạ là người nâng đỡ, là người bảo quản, và là người ngự trị 
các dục. Tâu bệ hạ, các vật đã được dâng hiến đến bệ hạ chắc chắn có quả 
báo lớn lao. Xin bệ hạ hãy tiếp nhận nàng Ummadantī theo ước muốn của 
thần.” 


3315. “Này Ahiparaka, quả thật khanh đã thực hành mọi phận sự đối với 
trãm. Này người con trai của vị quan đại thần, vậy ngoài khanh ra, có con 
người hai chân nào khác là người tạo ra sự bình yên ở nơi này, ở thế gian của 
cuộc sống, từ lúc rạng đông?” 


3316. “Bệ hạ là hạng nhất, bệ hạ là vô thượng. 

Bệ hạ là người bảo vệ đạo lý, là người thông hiểu đạo lý, là bậc thiện trí. 
Cầu cho người bảo vệ đạo lý ấy sống thật dài lâu. 

Tâu vị hộ trì đạo lý, xin bệ hạ hãy giảng giải đạo lý cho thần.” 


3317. “Này Ahiparaka, giờ khanh hãy lắng nghe lời nói của trām. Trām sẽ 
giảng giải cho khanh về đạo lý đã được các bậc thiện nhân thực hành. 
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3318. Sadhu dhammarucī raja sādhu paññanava naro, 
sādhu mittānamaddubbho' papassakaranam” sukham. 


3319. Akkodhanassa vijite thitadhammassa rājino, 
sukham manussā āsetha sītacchāyāya sanghare. 


3320. Na caham'etam abhirocayāmi 
kammam asamekkha katam asādhu,* 
yevāpi ñatvana sayam karonti 
upamā ima mayha* tuvam suņohi. 


3321. Gavañce taramānānam jimham gacchati pungavo, 
sabbā tā jimham gacchanti nette jimham gate sati. 


3322. Evameva* manussesu yo hoti setthasammato, 
so ce adhammam carati pageva itarā pajā, 
sabbam rattham dukham seti rājā ce hoti adhammiko. 


3323. Gavañce taramānānam ujum gacchati pungavo, 
sabba tā ujum gacchanti” nette ujugate* sati. 


3324. Evameva manussesu yo hoti setthasammato, 
so cepi’ dhammam carati pageva itarā paja, 
sabbam rattham sukham seti rājā ce hoti dhammiko. 


3325. Na capaham'° adhammena amārattamabhipatthaye,'' 
imam vā pathavim sabbam vijetum ahipāraka. 


3326. Yam hi kiūci manussesu ratanam idha vijjati, 
gāvo dāso hiraññañca vatthiyam haricandanam. 


3327. Assitthiyo ca” ratanam manikañca 
yaūcāpi me” candasuriyabhipalayanti, ° 
na tassa hetu visamam careyya 
majjhe sivīnam usabhosmi* jāto. 


' mittānam adubbho - PTS. ? so sace - Ma. 

? pāpass' akaranam - PTS. ° cāpāham - Ma. 

3 vaham - PTS. ' amarattam pi patthaye - PTS. 

* asadhum - PTS. * assitthiyo - Ma. 

` mayham - Ma, PTS. * vaficāpime - Syā; yañcap' ime - PTS. 

° evam evam - PTS. * candasūriyā abhipālayanti - Ma; 

7 sabbā gāvī ujum yanti - Ma. candasuriyā abhipālayanti - Syā, PTS. 
* ujum gate - Ma, Syā. ` usabhomhi - Ma, PTS. 
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3318. Tốt đẹp thay vị vua vui thích ở thiện pháp! Tốt đẹp thay con người 
có trí tuệ! Tốt đẹp thay kẻ không phản bội bạn bè! Không làm điều ác là hạnh 
phúc. 


3319. Ó lãnh địa của vị vua không có sự giận dữ, có công lý đã được thiết 
lập, loài người có thể sinh sống hạnh phúc trong bóng mát (của thân quyến) 
ở căn nhà của mình. 


332o. Không xem xét mà đã thực hiện hành động là không tốt đẹp. 
Và trãm không hứng thú về việc ấy. 

Chỉ những người nào sau khi đã biết thì tự mình hành động. 
Khanh hãy lắng nghe ví dụ này của trām. 


3321. Trong khi bầy bò đang vượt qua sông, nếu con bò đực đi quanh co, 
tất cả các con bò cái sẽ đi quanh co khi con bò dẫn đường đi quanh co.! 


3322. Tương tự y như thế ở loài người, nếu người được phong làm thủ 
lãnh thực hành không đúng pháp, không phải đề cập đến những người khác, 
toàn bộ đất nước sẽ bị lầm than nếu đức vua là kẻ không công minh. 


3323. Trong khi bầy bò đang vượt qua sông, nếu con bò đực đi ngay 
thắng, tất cả các con bò cái sẽ đi ngay thẳng khi con bò dẫn đường đi ngay 
thắng. 


3324. Tương tự y như thế ở loài người, nếu người được phong làm thủ 
lãnh thực hành đúng pháp, không phải đề cập đến những người khác, toàn 
bộ đất nước sẽ được hạnh phúc nếu đức vua là người công minh. 


3325. Và trãm cũng không ước nguyện bản thể Thiên nhân một cách phi 
pháp, hay là để chiến thắng toàn bộ trái đất này, này Ahiparaka. 


3326. Bởi vì bất cứ vật gì quý báu ở giữa loài người được tìm thấy ở nơi 
này: như là trâu bò, nô lệ, vàng, vải vóc, trām hương màu vàng, — 


3327. — ngựa, phụ nữ, báu vật (bảy loai), vòng ngọc (quý giá), và luôn cả 
nơi nào mà mặt trời và mặt trăng (chiếu sáng) bảo hộ cho trām, nhưng 
không vì nguyên nhân (vương quyền) của trām đây mà trãm hành xử không 
công bằng, bởi vì trám là quý tộc, được sanh ra ở trong dòng tộc Sivi. 


' Các câu kệ 3321 - 3324 giống các câu kệ 640 - 643 ở Rājovādajātakam - Bốn Sanh Gido 
Huấn Đức Vua [334] của Jatakapali - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, trang 191). 
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3328. Neta pitā' uggato ratthapalo 
dhammam sivīnam apacāyamāno, 
so dhammamevānuvicintayanto 
tasmā sake cittavase na vatte.’ 


3329. Addhā tuvam mahārāja niccam abyasanam sivam, 
karissasi ciram rajjam pañña hi tava tādisī. 


3330. Etam te anumodāmi* yam dhammam nappamaājjasi, 
dhammam pamājja khattiyo thānā' cavati issaro. 


3331. Dhammam cara mahārāja mātāpitusu khattiya, 
idha dhammam caritvana raja saggam gamissasi. 


3332. Dhammam cara mahārāja puttadāresu khattiya, 
idha dhammam caritvānā raja saggam gamissasi. 


3333. Dhammam cara mahārāja mittāmaccesu khattiya, 
idha dhammam caritvānā raja saggam gamissasi. 


3334. Dhammam cara mahārāja vāhanesu balesu ca, 
idha dhammam caritvana raja saggam gamissasi. 


3335. Dhammam cara mahārāja gāmesu nigamesu ca, 
idha dhammam caritvana raja saggam gamissasi. 


3336. Dhammam cara mahārāja ratthesu” Janapadesu ca, 
idha dhammam caritvana raja saggam gamissasi. 


3337. Dhammam cara mahārāja samaņabrāhmaņesu ca, 
idha dhammam caritvana raja saggam gamissasi. 


' netā hita - Ma, Syā. 
* vatto - Ma, Syā, PTS. * ratthā - Ma, Syā, PTS. 
* anumodāma - Ma, Syā, PTS. > ratthe - PTS. 
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3328. Là bậc lãnh đạo, người cha, người nổi bật, đấng hộ trì đất nước, 
trong lúc tôn kính truyền thống của người dân Sivi, 

trong lúc suy xét về chính truyền thống ấy, trãm đây, 

do đó, không thể hành động theo sự tác động của tâm mình.” 


3329. “Tâu đại vương, đúng vậy, bệ hạ sẽ cai tri vương quốc lâu dài, vĩnh 
viễn, không bị suy sụp, an toàn, bởi vì trí tuệ của bệ hạ là như thế ấy. 


3330. Thần tùy hy với điều ấy của bệ hạ, về việc bệ hạ không xao lãng 
truyền thống. Sau khi xao lãng truyền thống, vị Sāt-dē-ly, vị chúa të đánh 
mất ngôi vị. 


3331. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (phụng 
dưỡng) đối với cha mẹ. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ 
đi đến cối Trời.! 


3332. Tâu đại vương, tàu vị Sát-đế-Ìy, bệ hạ hãy thực hành pháp (cấp 
dưỡng) đối với vợ con. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ 
đi đến cối Trời. 


3333. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (thu 
phục) đối với bạn bè và đồng nghiệp. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở 
nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cối Trời. 


3334. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (chu cấp) 
đối với các đội xa binh và bộ binh. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi 
này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3335. Tàu đại vương, tâu vị Sát-đế-Ìy, bệ hạ hãy thực hành pháp (không 
sách nhiễu) ở các thôn làng và các phố thị. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp 
ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3336. Tâu đại vương, tàu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (không 
sách nhiễu) trong các đất nước và các xứ sở. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành 
pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3337. Tâu đại vương, tâu vị Sát-đế-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (bố thí) 
đến các Sa-môn và Bà-la-môn. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp ở nơi này, 
bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


' Các câu kệ 3331 - 3340 giống các câu kệ 3011 - 3020 ở các trang 173, 175. 
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3338. Dhammam cara maharaja migapakkhīsu khattiya, 
idha dhammam caritvana raja saggam gamissasi. 


3339. Dhammam cara maharaja dhammo cinno sukhavaho, 
idha dhammam caritvana raja saggam gamissasi. 


334o. Dhammam cara maharaja sainda deva' sabrahmaka, 
sucinnena divam patta ma dhammam raja pamado "ti. 
Ummādantījātakam. 


3. MAHĀBODHIJĀTAKAM 


3341. Kinnu dandam kimajinam kim chattam kim upahanam, 
kim ankusañca pattañca sanghātiūcāpi brāhmaņa, 
taramanarupo gaņhāsi” kannu’ patthayase disam. 


3342. Dvādasetāni vassāni vusitāni' tavantike, 
nābhijānāmi sonena pingalenābhikujjitam.” 


3343. Svāyam dittova nadati sukkadātham vidamsayam, 
tava sutvā sabhariyassa vītasaddhassa mam pāti. 


3344. Ahu esa kato doso yathā bhāsasi brāhmaņa, 
esa bhiyyo pasīdāmi vasa brāhmaņa māgamā.* 


3345. Sabbaseto pure āsi tatopi sabalo ahu, 
sabbalohitakodāni kālo pakkamitum mama. 


' sainda devā - PTS. * vasitāni - Syā. 

* taramānarūpohāsi - Ma. > pingalenābhikūjitam - Ma, Syā; 

* kim nu - Ma; kinnu - Syā; pingalena abhikūjitam - PTS. 
kin nu - PTS. ° mã gamā - Syā, PTS. 
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3338. Tàu đại vương, tâu vị Sāt-dē-ly, bệ hạ hãy thực hành pháp (không 
hãm hại) đối với các loài thú và loài chim. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành pháp 
ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3339. Tâu đại vương, bệ hạ hãy thực hành (thiện) pháp. (Thiện) pháp 
được thực hành là nguồn đem lại niềm an lạc. Tâu bệ hạ, sau khi thực hành 
pháp ở nơi này, bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời. 


3340. Tâu đại vương, bệ hạ hãy thực hành (thiện) pháp. Thiên Chủ Inda, 
chư Thiên, cùng với Phạm Thiên đã đạt được cung Trời nhờ đã thực hành tốt 
đẹp. Tâu bệ hạ, chớ xao lãng (thiện) pháp.” 

Bổn Sanh Mỹ Nhân Ummādantī. [527] 


3. BON SANH BÁC ĐẠI NHÂN MAHĀBODHI 


(Lời trao đổi giữa dūc vua và vi ẩn sī) 

3341. “Tại sao ngài có vẻ vội vã cầm lấy cây gậy chống, tấm y da dē, cái dù 
che, đôi đép, cái móc câu, cái bình bát, và luôn cả tấm y khoác ngoài? Thưa vị 
Bà-la-môn, ngài mong muốn di về hướng nào?” 


3342. “Mười hai năm này được sống gần bệ hạ, bần đạo không biết gì về 
tiếng sủa của con chó hung. 


3343. Sau khi nghe được bệ hạ và hoàng hậu không còn niềm tin đối với 
bán đạo, con chó này đây gầm gừ tựa như kiêu ngạo, còn nhe răng trắng 
hếu.” 


3344. “Thưa vị Bà-la-môn, lõi lầm ấy đã được tạo ra giống như ngài nói. 
Trām đây tin tưởng vào ngài nhiều hơn nữa. Thưa vị Bà-la-môn, ngài hãy ở 
lại, xin chớ ra đi.” 


3345. “Trước đây, đã là cơm trắng toàn bộ. Sau đó, đã có lấm tấm (trộn 
lẫn gạo đỏ). Bây giờ, toàn bộ gạo đỏ. Là thời điểm ra đi của bần đạo. 
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3346. Abbhantaram pure asi tato majjhe tato bahi, 
pura niddhamana hoti sayameva vajamaham.' 


3347. Vitasaddham na seveyya udapanamvanodakam, 
sacepi nam anukhane vārikaddama'gandhikam. 


3348. Pasannameva seveyya appasannam vivājjaye, 
pasannam payirupaseyya rahadamvodakatthiko.* 


3349. BhaJe bhaJantam purisam abhaJantam na bhajjaye,* 
asappurisadhammo so yo bhaJantam na bhajjati.” 


3350. Yo bhajantam na bhajati sevamanam na sevāti, 
sa ve manussapāpittho migo sakhassito yatha. 


3351. Accābhikkhaņasamsaggā asamosaraņena ca, 
etena mitta jīranti akale yācanāya ca. 


3352. Tasma nābhikkhaņam gacche na ca gacche cirāciram, 
kalena yacam yāceyya evam mittā na jīyare.* 


3353. Aticiram nivāsena piyo bhavati appiyo, 
āmanta kho tam gacchāma purā te homa appiyā. 


3354. Evam ce yācamānānam añJalim nāvabujjhasi, 
paricārakānam' sattānam* vacanam na karosi no, 
evam tam abhiyācāma puna kayirāsi pariyāyam. 


3355. Evam ce no viharatam antarāyo na hessati, 
tumham cap! mahārāja amham vā” ratthavaddhana,'' 
appeva nama passema” ahorattānamaccaye. 


! cajām' aham - PTS. ° satam - Ma. 

* vari kaddama - Ma, PTS. ? tuyham vapi - Ma; 

3 rahadamvudakatthiko - Ma, Syā; tuyha vapi - Syã; 
rahadam va udakatthiko - PTS. tuyham capi - PTS. 

* bhājaye - PTS. 10 mayham vã - Ma; 

` bhãjati - PTS. mayha vã - Syā; 

Š jirare - Syā; jīrare - PTS. mayhañ ca - PTS. 

7 paricārikānam - Syā; '! ratthavaddhana - Ma, PTS. 
parivarakanam - PTS. '* passama - katthaci. 
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3346. Trước đây, (chó ngồi) là ở phòng trong, sau đó là phòng giữa, kế 
đến là ở bên ngoài. Bần đạo hãy tự mình ra đi trước khi có việc tống khứ. 


3347. Không nên tiếp cận người đã không còn niềm tin (đối với mình), 
tựa như cái giếng không còn nước, thậm chí nếu có thể đào sâu thêm thì cũng 
chỉ là nước bùn có mùi hôi. 


3348. Nên tiếp cận người thật sự tin tưởng (mình), nên xa lánh kẻ không 
tin tưởng, nên gần gũi người tin tưởng (mình), tựa như người cần nước gần 
gũi cái hồ. 


3349. Nên hợp tác với người hợp tác (với mình), không nên hợp tác với 
kẻ không hợp tác (với mình). Kẻ nào không hợp tác với người hợp tác (có 
thiện tâm), kẻ ấy có bản chất của người không tốt. 


3350. Kẻ nào không hợp tác với người đang hợp tác, không phục vụ 
người đang phục vụ, chính kẻ ấy là tồi tệ nhất ở loài người, giống như loài 
thú, loài khi. 


3351. Do gặp gỡ thường xuyên quá nhiều, do không hội họp chung, và do 
yêu cầu không đúng thời, do việc ấy các thân hữu bị suy giảm. 


3352. Vì thế, không nên qua lại thường xuyên, và quá lâu không qua lại, 
nên bày tỏ yêu cầu lúc hợp thời, như vậy thì các thân hữu không bị suy giảm. 


3353. Do việc cư ngụ quá lâu mà người yêu quý không còn được yêu quý. 
Thật vậy, hãy để chúng tôi chào bệ hạ và ra đi, trước khi chúng tôi đây không 


“22 


còn được yêu quý. 


3354. “Nếu như ngài không để tâm đến việc chắp tay của những người 
đang thỉnh cầu, nếu ngài không nói lời nào với chúng tôi, những người hộ độ 
ngài, thì chúng tôi thỉnh cầu ngài như vầy: Mong rằng ngài có thể thực hiện 
việc quay trở lại lần nữa.” 


3355. “Tâu đại vương, nếu như sẽ không có nguy biến xảy ra cho chúng 
tôi trong khi sinh sống, và đối với bệ hạ nữa, hoặc đối với (cả hai) chúng ta, 
tâu bậc làm hưng thịnh đất nước, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại (sau một thời gian) 
khi những ngày đêm đã qua đi.” 
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3356. Udīraņā ce sangatyā bhavaya manuvattati, 
akama akaraņīyam va karaņīyam vapi kubbāti,' 
akāmakaraņīyasmim' kvidha° papena lippati.* 


3357. So ce attho ca dhammo ca kalyano na ca papako, 
bhoto ce vacanam saccam suhato vanaro maya. 


3358. Attano ce hi vadassa aparadham vijāniyā,” 
na mam tvam garaheyyasi bhoto vado hi tadiso. 


3359. Issaro sabbalokassa sace kappeti jīvitam, 
iddhi*byasanabhāvaūīca kammam kalyanapapakam, 
niddesakārī puriso issaro tena lippati. 


3360. So ce attho ca dhammo ca kalyano na ca papako, 
bhoto ce vacanam saccam suhato vanaro maya. 


3361. Attano ce hi vadassa aparadham vijāniyā, 
na mam tvam garaheyyasi bhoto vado hi tadiso. 


3362. Sace pubbekatahetu sukhadukkham nigacchāti, 
poranakam katam papam tameso muñcate” inam, 
porāņaka*iņamokkho kvidha pāpena lippati. 


3363. So ce attho ca dhammo ca kalyāņo na ca pāpako, 
bhoto ce vacanam saccam suhato vānaro maya. 


3364. Attano ce hi vadassa aparādham vijānīyā, 
na mam tvam garaheyyāsi bhoto vādo hi tādiso. 


' krubbati - Syā. > vijāniya - Syā, PTS. 
> ākāmākaraņīyamhi - Ma. ° iddhim - Ma, Syā. 
3 kuv-idha - PTS. 7 muccate - Ma, PTS. 
* limpati - Syā. * porāņakam - PTS. 
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3356. “Nếu nói rằng: Thế gian này diễn tiến do điều kiện tự nhiên của sự 
hội tụ, con người tạo tác việc không nên làm (việc ác) hay việc nên làm (việc 
thiện) không do ước muốn; trong trường hợp việc được làm không do ước 
muốn, thì ở đây, ai bị lấm nhơ bởi tội ác? 


3357. Nếu ý nghĩa và giáo pháp ấy là tốt lành và không xấu xa, nêu lời nói 
của ngài là sự thật, thì nhờ tôi mà con khi đã được chết tốt đẹp. 


3358. Bởi vì, nếu học thuyết của bản thân ngài đã cho rằng không có tội 
lõi, thì ngài không thể chê trách tôi; chính học thuyết của ngài là như thế ấy. 


3359. Nếu vị chúa të của toàn bộ thế gian xếp đặt cuộc sống, sự thành 
tựu, sự được mất, và việc làm tốt xấu, con người là công cụ làm theo sự chỉ 
định, thì vị chúa tể bị lấm nhơ bởi điều ấy. 


336o. Nếu ý nghĩa và giáo pháp ấy là tốt lành và không xấu xa, nếu lời nói 
của ngài là sự thật, thì nhờ tôi mà con khi đã được chết tốt đẹp. 


3361. Bởi vì, nếu học thuyết của bản thân ngài đã cho rằng không có tội 
lõi, thì ngài không thể chê trách tôi; chính học thuyết của ngài là như thế ấy. 


3362. Nếu con người đi đến sướng hay khổ do nhân đã làm kiếp trước, và 
người dy thoát khỏi món nợ là việc ác đã làm thời xưa ấy, với việc thoát khỏi 
món nợ thời xưa ấy, thì ở đây, ai bị lấm nhơ bởi tội ác? 


3363. Nếu ý nghĩa và giáo pháp ấy là tốt lành và không xấu xa, nếu lời nói 
của ngài là sự thật, thì nhờ tôi mà con khi đã được chết tốt đẹp. 


3364. Bởi vì, nếu học thuyết của bản thân ngài đã cho rằng không có tội 
lõi, thì ngài không thể chê trách tôi; chính học thuyết của ngài là như thế ấy. 
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3365. Catunnamyevupadaya rupam sambhoti paninam, 
yato ca rūpam sambhoti tattheva anupagacchati.' 


3366. Idheva jīvati J1vo pecca pecca vinassati, 
ucchijjati ayam loko ye bala ye ca pandita, 
ucchijjamane lokasmim kvidha papena lippati. 


3367. So ce attho ca dhammo ca kalyano na ca papako, 
bhoto ce vacanam saccam suhato vanaro maya. 


3368. Attano ce hi vadassa aparadham vijāniyā, 
na mam tvam garaheyyasi bhoto vado hi tadiso. 


3369. Ahu khattavidha: loke bala panditamanino, 
mataram pitaram haññe atho Jetthampi bhataram, 
haneyya puttadare ca attho ce tadiso siya. 


3370. Yassa rukkhassa chayaya nisideyya sayeyya va, 
na tassa sakham bhañjeyya mittadubbho' hi papako. 


3371. Atha atthe samuppanne samulamapi abbahe, 
attho me sambalenasi° suhato vanaro maya. 


3372. So ce attho ca dhammo ca kalyano na ca papako, 
bhoto ce vacanam saccam suhato vanaro maya. 


3373. Attano ce hi vadassa aparadham vijāniyā, 
na mam tvam garaheyyasi bhoto vado hi tadiso. 


3374. Ahetuvado puriso yo ca issarakuttiko, 
pubbekatī ca ucchedī yo ca khattavidho' naro. 


' tattheva anupagacchati - Ma, Sya. ` abbhuhe - Sya. 

2 khattavidā - Ma. ° sambalenapi - Ma, Sya; 
3 putte ca dāre ca - PTS. sambalenā 'ti - PTS. 

* mittadūbhī - PTS.  khattavido - Ma. 
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3365. Sắc liên quan đến bốn thành phần (đất, nước, lửa, gió) tạo nên sinh 
vật. Và sắc hình thành từ nơi nào thì sẽ tiến đến chính nơi ấy. 


3366. Mạng sống sinh sống ở ngay tại nơi này và tiêu hoại sau khi chết đi, 
lần này đến lần khác. Thế gian này bị đứt đoạn, những ai là kẻ ngu hay những 
ai là người trí (đều như nhau). Trong lúc thế gian này bị đứt đoạn, thì ở đây, 
ai bị lấm nhơ bởi tội ác? 


3367. Nếu ý nghĩa và giáo pháp ấy là tốt lành và không xấu xa, nếu lời nói 
của ngài là sự thật, thì nhờ tôi mà con khi đã được chết tốt đẹp. 


3368. Bởi vì, nếu học thuyết của bản thân ngài đã cho rằng không có tội 
lõi, thì ngài không thể chê trách tôi; chính học thuyết của ngài là như thế ấy. 


3369. Hạng người theo thuyết vua chúa ở thế gian, những kẻ ngu đốt lại 
tự hào là sáng suốt, đã bảo rằng có thể giết chết mẹ, cha, rồi anh trai và luôn 
cả em trai, có thể giết chết vợ và con, nếu mục đích như thế ấy là cần thiết. 


3370. Người ngồi hoặc nām ở bóng râm của cây nào thì không nên bẻ gãy 
cành lá của cây ấy, bởi vì kẻ phản bội bạn bè là kẻ ác xdu.' 


3371. Rồi khi có nhu cầu sanh khởi thì có thể nhổ lên thậm chí luôn cả 
gốc rë. Tôi đã có nhu cầu về vật dự phòng, và nhờ tôi mà con khỉ đã được 
chết tốt đẹp. 


3372. Nếu ý nghĩa và giáo pháp ấy là tốt lành và không xấu xa, nếu lời nói 
của ngài là sự thật, thì nhờ tôi mà con khi đã được chết tốt đẹp. 


3373. Bởi vì, nếu học thuyết của bản thân ngài đã cho rằng không có tội 
lõi, thì ngài không thể chê trách tôi; chính học thuyết của ngài là như thế ấy. 


3374. Có người với học thuyết không nguyên nhân, và có người tin vào sự 
sáng tạo của vị chúa tể, người thì quan niệm do việc đã làm kiếp trước, người 
thì cho rằng có sự đứt đoạn, và người theo thuyết vua chúa, — 


' Câu kệ 3370 giống câu kệ 1503 ở Jātakapāļi - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, trang 381). 
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3375. Ete asappurisa loke bala panditamanino, 
kareyya tadiso papam atho aññampi karaye, 
asappurisasamsaggo dukkato' katukudrayo. 


3376. Urabbharūpena bakasu” pubbe 
asankito ajayūtham upeti, 
hantvā uranim' ajiyam* ajañca 
citrāsayitvā* yena kāmam paleti. 


3377. Tathā vidheke samaņabrāhmaņāse 
chadanam katvā vañcayanti manusse, 
anāsakā thaņdilaseyyakā ca 
rajojallam ukkutikappadhānam, 
pariyayabhattañca apāņakattam* 
pāpācārā arahanto vadānā. 


3378. Ete asappurisā loke bālā paņditamānino, 
kareyya tādiso papam atho aññampi kāraye, 
asappurisasamsaggo dukkato katukudrayo. 


3379. Yamāhu' natthi viriyanti hetuñca apavadanti ye, 
parakāram attakarañca ye tuecham samavannayum. 


3380. Ete asappurisā loke bālā paņditamānino, 
kareyya tādiso papam atho aññampi kāraye, 
asappurisasamsaggo dukkato katukudrayo. 


3381. Sace hi viriyam nāssa kammam kalyāņapāpakam, 
na bhare vaddhakim raja napi yantāni kāraye. 


3382. Yasmā ca viriyam atthi kammam kalyāņapāpakam, 
tasmā yantāni kāreti rājā bharati vaddhakim. 


3383. Yadi vassasatam devo na vasse na himam pate, 
ucchijjeyya ayam loko vinasseyya ayam paja. 


' dukkhanto - Ma, Sya, PTS. 


2 vakassu - Ma; vakasu - PTS. ° apanakatta - Ma, Syã; 

3 urāņim - PTS. apanakattam - PTS. 

* ajikam - Ma. 7y āhu - PTS. 

> utrāsayitvā - Ma; hantvā sayitvā - Syā. ° ahetuñca pavadanti - Ma. 
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3375. — những người này là những kẻ không tốt ở thế gian, những kẻ ngu 
dốt lại tự hào là sáng suốt. Kẻ như thế ấy có thể làm điều ác, rồi còn xúi người 
khác làm. Sự tiếp xúc với kẻ không tốt là việc làm sai trái, là nguồn tạo ra sự 
đắng cay. 


3376. Vào thời quá khứ, có con sói giả dạng con cừu 

rồi đi đến gần bầy dê, và đã không bị nghỉ ngờ. 

Sau khi giết hại cừu, dê cái, và dê đực, 

sau khi làm cho khiếp sợ, nó tấu thoát theo như ý muốn. 


3377. Tương tự như thế, có một số hạng Sa-môn và Bà-la-môn 
thực hiện việc che đậy rồi lừa gạt nhiều người. 

Họ không ăn, và nằm ở trên mặt đất, 

có bụi bặm và cáu ghét, ra sức ngồi chồm hổm, 

có bữa ăn theo định kỳ, và thực hiện việc không uống nước, 

có hành vi xấu xa, có sự khoe khoang là A-la-hán. 


3378. Những người này là những kẻ không tốt ở thế gian, những kẻ ngu 
dốt lại tự hào là sáng suốt. Kẻ như thế ấy có thể làm điều ác, rồi còn xúi người 
khác làm. Sự tiếp xúc với kẻ không tốt là việc làm sai trái, là nguồn tạo ra sự 
đắng cay. 


3379. Những người nào đã nói là không có sự nỗ lực, những người nào 
không tuyên thuyết về nhân, và những người nào đã ca ngợi việc làm của bản 
thân và hành động của người khác là rỗng không, — 


3380. — những người này là những kẻ không tốt ở thế gian, những kẻ ngu 
dốt lại tự hào là sáng suốt. Kẻ như thế ấy có thể làm điều ác, rồi còn xúi người 
khác làm. Sự tiếp xúc với kẻ không tốt là việc làm sai trái, là nguồn tạo ra sự 
đắng cay. 


3381. Bởi vì nếu không có sự nó lực, không có nghiệp thiện và ác, đức vua 
không cấp dưỡng người thợ mộc thì cũng không thể cho thực hiện các công 
trình xây dựng. 


3382. Và bởi vì có sự nó lực, có nghiệp thiện và ác, cho nên đức vua cấp 
dưỡng người thợ mộc và cho thực hiện các công trình xây dựng. 


3383. Nếu một trăm năm trời không đổ mưa, cũng không rơi tuyết, thế 
gian này có thể bị gián đoạn, loài người này có thể bị diệt vong. 
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3384. Yasmā ca vassati' devo himam capi phustiyati,° 
tasma sassani paccanti ratthañca pallate* ciram. 


3385. Gavañce taramananam jimham gacchati pungavo, 
sabba ta jimham gacchanti nette jimham'gate sati. 


3386. Evameva* manussesu yo hoti setthasammato, 
so ce adhammam carati pageva itara paja, 
sabbam rattham dukkhanmt' seti raja ce hoti adhammiko.' 


3387. Gavañce taramananam ujum gacchati puñgavo, 
sabbā ta ujum gacchanti* nette uJugate” sati. 


3388. Evameva manussesu yo hoti setthasammato, 
so ceva” dhammam carati pageva itara paja, 
sabbam rattham sukham seti raja ce hoti dhammiko. 


338o. Maharukkhassa phalino amam chindati yo phalam, 


rasañcassa na jānāti bījaūīcassa vinassati. 


3390. Maharukkhupamam rattham adhammena yo pasasati, 
rasañcassa na jānāti ratthañcassa vinassati. 


3391. Maharukkhassa phalino pakkam chindati yo phalam, 
rasañcassa vijānāti bījaūīcassa na nassati. 


3392. Maharukkhupamam rattham dhammena yo pasasati, 
rasañcassa vijānāti ratthañcassa na nassati. 


3393. Yo ca raja Janapadam adhammena pasasati, 
sabbosadhihi so raja viruddham" hoti khattiyo. 


' vassati - Ma, Syā, PTS. ° dukham - Ma. 

* himañcanuphusayati - Ma; 7 adhammako - PTS. 
himaūcānuphusīyati - Syā, PTS. * sabbā gāvī ujum yanti - Ma. 

* pālite - Ma; ? ujum gate - Ma, Syā. 
pālayate - Syā. 10 so sace - Ma; 

* jimha - PTS. so cepi - Syā; so ce pi - PTS. 

> evamevam - PTS. " viruddho - Ma, Syā, PTS. 
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3384. Và nhờ vào trời đổ mưa và còn rơi tuyết xuống nữa, nhờ thế các 
mùa màng được chín rộ và đất nước được hộ trì lâu dài. 


3385. Trong khi bầy bò đang vượt qua sông, nếu con bò đực đi quanh co, 
tất cả các con bò cái sẽ đi quanh co khi con bò dẫn đường đi quanh co. ' 


3386. Tương tự y như thế ở loài người, nếu người được phong làm thủ 
lãnh thực hành không đúng pháp, nói gì thêm những người khác, toàn bộ đất 
nước sẽ bị lầm than nếu đức vua là kẻ không công minh. 


3387. Trong khi bầy bò đang vượt qua sông, nếu con bò đực đi ngay 
thắng, tất cả các con bò cái sẽ đi ngay thăng khi con bò dẫn đường di ngay 
thắng. 


3388. Tương tự y như thế ở loài người, nếu người được phong làm thủ 
lãnh thực hành đúng pháp, nói gì thêm những người khác, toàn bộ đất nước 
sẽ được hạnh phúc nếu đức vua là người công minh. 


3389. Kẻ nào hái trái cây còn non của cội cây lớn đang kết trái, kẻ ấy 
không biết được vị ngon của trái cây này và hủy hoại hạt giống của nó. 


3390. Đất nước được ví như cội cây lớn, kẻ nào cai trị đất nước không 
công minh, kẻ ấy không biết rõ tiềm lực của nó và hủy hoại đất nước của 
mình. 


3391. Người nào hái trái cây đã chín của cội cây lớn đang kết trái, người 
ấy biết được vị ngon của trái cây này và không hủy hoại hạt giống của nó. 


3392. Đất nước được ví như cội cây lớn, người nào cai trị đất nước công 
minh, người ấy biết rõ tiềm lực của nó và không hủy hoại đất nước của mình. 


3393. Và vị vua nào cai trị xứ sở không công minh, vị vua ấy là Sāt-dē-ly 
bị thất bại với mọi giải pháp cứu chữa. 


' Các câu kệ 3385 - 3388 giống các câu kệ 640 - 643 ở Rājovādajātakam - Bổn Sanh Gido 
Huấn Đức Vua [334] của Jatakapali - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, trang 191). 
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3394. Tatheva negame himsam ye yutta kayavikkaye, 
ojadānabalīkāre' sa kosena virujjhati. 


3395. Paharavarakhettaññu sangame katanissame, 
ussite himsayam raja sabalena virujjhati. 


3396. Tatheva isayo himsam samyame” brahmacārino,* 
adhammacārī khattiyo so saggena virujjhati. 


3397. Yo ca raja adhammattho bhariyam hanti adūsakam,* 
luddam pasavate papam puttehi ca viruJJhati. 


3398. Dhammañcare jānapade negamesu balesu ca, 
isayo ca na himseyyam' puttadare samañcare. 


3399. Sa tadiso bhūmipati ratthapalo akodhano, 
samante” sampakampeti Indova asurādhipo "ti. 
Mahābodhijātakam. 


x*xxxx% 
TASSUDDANAM 
Sanaļīnikamavhayano pathamo 
dutiyo pana sa-ummadantivaro, 
tatiyo pana bodhi sirivhayano 


kathitā pana tīņi Jinena subha "ti. 


Paññasanipato nitthito.* 


--ooOoo-- 
' ojadānabalīkare - PTS. ` thanam - Ma, Syā, PTS. 
* saññate - Ma, PTS. ° himseyya - Ma, Sya. 
3 brahmacariyo - Ma; brahmacāriye - Syā; 7 sapatte - Ma. 
brahmacarayo - PTS. ° pannasanipatam nitthitam - Ma; 
* adūsikam - Ma, PTS. paññãsanipatam nitthitam - Syā. 
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3394. Tương tự y như thế, trong khi hãm hại các thị dân, là những người 
gắn bó với việc buôn bán, thông qua việc quy định thuế má vào việc vận 
chuyển hàng hóa, vị vua ấy bị thất bại với ngân sách tồn trữ. 


3395. Trong khi hãm hại những người tài giỏi về lãnh vực chiến đấu đã 
thể hiện sự ra sức ở chiến trường, đã được nổi bật, vị vua ấy bị thất bại với 
quân đội của chính mình. 


3396. Tương tự y như thế, trong khi hãm hại các vị ẩn sĩ có sự tự kiềm 
chế, có sự thực hành Phạm hạnh, bằng sự hành xử không công minh, vị Sát- 
dē-ly ấy bị thất bại với cõi Trời. 


3397. Và vị vua nào duy trì phi pháp, giết chết người vợ không phải là kẻ 
lăng loàn, và gây ra tội ác tàn bạo, (vị vua ấy) bị thất bại với các con. 

3398. Nên hành xử công minh đối với dân chúng, đối với các thị dân, và 
đối với các đội quân lính. Và không nên hãm hại các vị ẩn sĩ, nên hành xử 
bình đẳng với vợ con. 

3399. Vi như thế ấy là chúa të của trái đất, dang hộ trì đất nước, có sự 
khoan dung, làm cho các lân bang phải khiếp sợ, tựa như vị thần Inda, chúa 
tể của loài A-tu-la.” 

Bổn Sanh Bậc Đại Nhân Mahabodhi. [528] 


x*xxxx% 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Câu chuyện thứ nhất có tên là Công Chúa Nalinika, 
rồi thứ nhì là chuyện Mỹ Nữ Ummadartī, 
thêm chuyện thứ ba có tên gọi cao quý là Bậc Đại Nhân Mahabodhi, 
ba câu chuyện hay đã được thuyết giảng bởi dang Chiến Thắng. 
Nhóm Năm Muvi Kệ Ngôn được chấm dứt. 


--ooOoo-- 
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XIX. SATTHINIPATO 
1. SOŅAKAJĀTAKAM 


3400. Kassa' sutva satam dammi sahassam datthu” soņakam,* 
ko me sonakamakkhati sahayam pamsukīļitam. 


3401. Atha bravīt māņavako daharo pañcaculako, 
mayham sutvā satam dehi sahassam datthu soņakam, 
aham soņakamakkhissam” sahayam pamsukīļitam. 


3402. Katarasmim' so Janapade ratthesu nigamesu ca, 
kattha te soņako dittho” tam me akkhāhi pucchito. 


3403. Taveva deva vijite tavevuyyānabhūmiyā, 
ujuvamsā mahāsālā nīlobhāsā manoramā, 
titthanti meghasamānā rammā aññoññanissita. 


3404. Tesam mūlasmim* sonako jhāyati anupādano,” 
upādānesu lokesu dayhamānesu" nibbuto. 


3405. Tato ca rājā pāyāsi senāya caturangiyā, 
kārāpetvā samam maggam agama yena sonako. 


3406. Uyyānabhūmim gantvāna vicaranto brahāvane, 
āsīnam soņakam dakkhi dayhamānesu nibbutam. 


3407. Kapaņo vatāyam'' bhikkhu mundo sanghātipāruto, 
amātiko apitiko” rukkhamūlasmim" jhāyati. 


3408. Imam vākyam nisāmetvā soņako etadabravi, 
na rājā kapaņo hoti dhammam kāyena phassayam. 


' tassa - Ma. 7 kattha sonakamaddakkhi - Ma, Syā. 
* dittha - Ma, Syā. ° mũlamhi - Ma; mũlasmi - Syã. 
* sonakam - PTS, evamuparipi. ? anupādino - Syā; anupādāno - PTS. 
* athabravī - Ma; atha bravi - Syā. 10 dayhamanesu - Ma, Syā, PTS. 
` aham te soņakakkhissam - Ma; " vatayam - Ma. 

aham te soņakamakkhissam - Syā. ” apītiko - PTS. 
° katamasmim - Ma. '3 rukkhamūlasmi - Ma, Syā. 
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XIX. NHÓM SÁU MƯƠI KỆ NGÓN 
1. BON SANH PHẬT ĐỘC GIÁC SOŅAKA 


3400. “Người nào nói cho trām về vị Sonaka, người bạn đã cùng trãm đùa 
nghịch đất cát? Trām sẽ thưởng một trăm cho người nào đã nghe, thưởng 
một ngàn để trãm nhìn thấy vị Sonaka.” 


3401. Khi ấy, một đứa bé trai dòng Bà-la-môn có năm búi tóc đã nói rằng: 
“Xin bệ hạ hãy cho một trăm sau khi lắng nghe lời nói của con, rồi một ngàn 
để nhìn thấy vị Sonaka. Con sẽ nói về vị Sonaka, người bạn đã cùng bệ hạ 
đùa nghịch đất cát.” 


3402. “VỊ Sonaka ấy đã được con nhìn thấy ở đâu, ở xứ sở nào, ở các quốc 
độ nào và các thị trấn nào? Được hỏi, con hãy giải thích điều ấy cho trām.” 


3403. “Tâu bệ hạ, ở lãnh địa của chính bệ hạ, ở khu đất thuộc vườn 
thượng uyên của chính bệ hạ, có những cây sala to lớn, giống cây có thân 
thẳng, có tán màu xanh lục, làm thích ý. Chúng đứng thẳng, nương tựa với 
nhau, đáng yêu, tương tự đám mây. 


3404. Vi Sonaka tham thiền ở gốc của những cây ấy, không còn chấp thủ, 
đã được tịch tịnh, trong khi các chúng sanh có sự chấp thủ đang bị thiêu đốt.” 


3405. Và sau đó, đức vua đã xuất phát cùng với đoàn quân gồm bốn binh 
chủng. Sau khi đã cho làm bằng phẳng con đường, đức vua đã di đến nơi vị 
Sonaka trú ngụ. 


3406. Sau khi đi đến khu đất thuộc vườn thượng uyēn, trong lúc đang đi 
loanh quanh ở khu vườn rộng lớn, đức vua đã nhìn thấy vị Soņaka đang ngồi, 
đã được tịnh tịnh, ở giữa những người đang bị thiêu đốt. 


3407. “Vi tỳ khưu này quả thật khốn khổ, đầu cạo trọc, được trùm lại với 
tấm y khoác ngoài, không có mẹ, không có cha, đang tham thiền ở gốc cây.” 


3408. Sau khi nghe được lời nói ấy, vị Sonaka đã nói điều này: “Tâu bệ 
hạ, người đạt được thiện pháp bằng thân thì không khốn khổ. 
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3409. Yodha' dhammam niramkatvā adhammamanuvattati, 
sa raja kapano hoti pāpo papaparayano. 


3410. Arindamoti me namam kasirajati mam vidu, 
kacci bhoto sukhaseyya” idha pattassa sonaka. 


3411. Sadapi bhadramadhanassa anagarassa bhikkhuno, 
na tesam kotthe openti* na kumbhim na kaļopiyam,* 
paranitthitamesānā” tena yapenti subbata. 


3412. Dutiyampi bhadramadhanassa anagarassa bhikkhuno, 
anavajjapiņdo* bhottabbo na ca kocūparodhāti. 


3413. Tatiyampi bhadramadhanassa anāgārassa bhikkhuno, 
nibbutapiņdo' bhottabbo na ca kocūparodhāti. 


3414. Catutthampi* bhadramadhanassa anāgārassa bhikkhuno, 
muttassa ratthe carato sango yassa na vijjati. 


3415. Paūcamampi' bhadramadhanassa anagarassa bhikkhuno, 
nagaramhi dayhamānamhi" nassa kiūci adayhatha.!' 


3416. Chatthampi" bhadramadhanassa anāgārassa bhikkhuno, 
ratthe vilumpamānamhi nāssa kiūci aharatha. ° 


3417. Sattamampi' bhadramadhanassa anāgārassa bhikkhuno, 
corehi rakkhitam maggam ye caññe parIpanthika, ° 
pattacīvaramādāya sotthim gacchati subbato.'" 


3418. Atthamampi' bhadramadhanassa anāgārassa bhikkhuno, 
yam yam disam pakkamati anapekkhova gacchati. 


' yo ca - Ma, PTS. ? pañcamam - PTS. 
* sukhasseyyā - Ma; sukhā seyyā - PTS. ° dayhamānamhi - Ma, Syā, PTS. 
3 : 1 = 
upenti - PTS. adayhatha - Ma, Syā, PTS. 
* na kumbhim na khaļopiyam - Ma; ? chattham - PTS. 
na kumbhe na kaļopiyā - Syā, PTS. * ahīratha - Ma, PTS. 
> parinitthitamesānā - Syā. * sattamam - PTS. 
° anavajjo piņdo - PTS. > pāripanthikā - Ma. 
7 nibbuto piņdo - Ma, Syā, PTS. ° subbatā - PTS. 
° catuttham - PTS. 7 atthamam - PTS. 
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3409. Ó đây, người nào lơ là thiện pháp và hành theo bất thiện pháp, tàu 
bệ hạ, người ấy bị khốn khổ, là kẻ ác, có sự nương tựa vào việc ác.” 


3410. “Tên của trãm là: “Arindama (bậc thuần hóa kẻ thù). Mọi người 
biết trãm là: Vua của xứ Kāsi” Thưa vị Sonaka, phải chăng sự nghỉ ngơi của 
ngài được thoải mái khi đến ở đây?” 


3411. “Vi tỳ khưu không có tài sản, không có nhà cửa, luôn luôn có điều 
tốt đẹp là: Các vị ấy không cất giữ ở nhà kho, trong lu chậu, trong túi xách. 
Các vị có sự hành trì tốt đẹp nuôi thân bằng vật xin được ở nhà của những 
người khác. 


3412. Điều tốt đẹp thứ nhì của vị tỳ khưu không có tài sản, không có nhà 
cửa là: Thọ dụng miếng ăn không tội lõi và không bị bất cứ ai quấy rầy. 


3413. Điều tốt đẹp thứ ba của vị tỳ khưu không có tài sản, không có nhà 
cửa là: Thọ dụng miếng ăn đã được quán xét và không bị bất cứ ai quấy rầy. 


3414. Điều tốt đẹp thứ tư của vị tỳ khưu không có tài sản, không có nhà 
cửa là: Đối với vị đã được giải thoát đang du hành ở quốc độ, sự quyến luyến 
của vị ấy không được biết đến. 


3415. Điều tốt đẹp thứ năm của vị tỳ khưu không có tài sản, không có nhà 
cửa là: Khi thành phố đang bị đốt cháy, không có một vật nào thuộc về vị ấy 
bị đốt cháy. 


3416. Điều tốt đẹp thứ sáu của vị tỳ khưu không có tài sản, không có nhà 
cửa là: Khi quốc độ đang bị cướp bóc, không có một vật nào thuộc về vị ấy bị 
cướp bóc. 


3417. Điều tốt đẹp thứ bảy của vị tỳ khưu không có tài sản, không có nhà 
cửa là: Ở con đường được bảo hộ bởi bọn trộm cướp và ở những nơi có các 
bọn đạo tặc khác, vị có sự hành trì tốt đẹp mang theo bình bát và y ra đi một 
cách bình yên. 


3418. Điều tốt đẹp thứ tám của vị tỳ khưu không có tài sản, không có nhà 
cửa là: Khi khởi hành đi đến bất cứ phương trời nào, vị ấy ra đi không có 
trông mong.” 
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3419. Bahūni samanabhadrani' ye’ tvam bhikkhu pasamsasi, 
ahañca giddho kamesu katham kahami sonaka. 


3420. Piya me manusa kama atho dibyapi° me piya, 
atha kena nu vannena ubho loke labhamhase.* 


3421. Kamesu giddha° kamarata kamesu adhimucchita, 
nara papani katvana upapajjanti duggatim. 


3422. Ye ca kame pahatvana° nikkhanta akutobhaya, 
ekodibhāvādhigatā na te gacchanti duggatim. 


3423. Upamante karissami tam sunohi arindama, 
upamāyapidhekacce' attham Jananti pandita. 


3424. Gangaya kunapam disva vuyhamanam mahannave, 
vayaso samacintesi appapañño acetaso. 


3425. Yanañca vatidam laddham bhakkhovāyam* anappako, 
tattha rattim tattha diva tattheva nirato mano. 


3426. Khadam nagassa mamsani pivam bhagirathodakam,° 
sampassam vanacetyani na palettha'° vihangamo. 


3427. Tañca'' otaraņī gangā pamattam kunape ratam, 
samuddam ajjhagāhāsi” agati yattha pakkhinam. 


3428. So ca bhakkhaparikkhīņo uppatitvā” vihangamo, 
na pacchato na purato nuttaram nopi dakkhinam. 


3429. Dipam so na ajjhagaūchi"' agatī yattha pakkhinam, 
so ca tattheva papattha yatha dubbalako tathā. 


' bahūpi bhadrakā etesam - Ma, Syā; ? bhāgīrasodakam - Syā, PTS. 
bahū pi bhadrakā ete - PTS. '° palittha - PTS. 

? yo - Ma, Syā, PTS. " tam va - PTS. 

* divyāpi - PTS. ” ajjhagāhayi - PTS. 

* labhāmase - Ma, Syā, PTS. '3 udapatvā - Ma, sya; 

> kāme giddhā - Ma, Syā. udāpatvā - PTS. 

° pahantvāna - Ma, Syā. " so najjhagagañchi - Ma; 

7 upamāya midhekacce - Ma, Syā. so najjhagā gaūchi - Syā; 

* bhakkho cāyam - Ma, Syā, PTS. so na ajjhagacchi - PTS. 
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3419. “Thưa vị tỳ khưu, ngài ca ngợi nhiều điều tốt đẹp của các vị Sa-môn. 
Còn trām thì thèm khát các dục, thưa vị Sonaka, trām sẽ làm thế nào? 


3420. Các dục thuộc về nhân gian được trām yêu thích, và (các dục) thuộc 
về Thiên giới cũng được trām yêu thích; vậy thì bằng cách nào chúng tôi dat 
được cả hai thế giới ấy?” 


3421. “Những người thèm khát các dục, thích thú các dục, bị mê mẩn ở 
các dục, làm các việc ác rồi sanh vào khổ cảnh. 


3422. Và những người đã dứt bỏ, đã đi ra ngoài các dục, không có sự sợ 
hãi từ bất cứ đâu, đã đạt đến trạng thái chuyên nhất (của tâm), những người 
ấy không đi đến khổ cảnh. 


3423. Tâu dáng thuần phục kẻ thù, bān đạo sẽ làm ví dụ cho bệ hạ. Xin bệ 
hạ lắng nghe chuyện ấy. Cũng nhờ vào ví dụ, một số người sáng suốt hiểu 
được ý nghĩa. 


3424. Sau khi nhìn thấy thây (con voi) chết ở sông Ganga đang trôi nổi ở 
vũng nước lớn, con qua thiểu trí, vô tư, đã nghĩ rằng: 


3425. Vật đã đạt được này quả thật là phương tiện di chuyển, vật này còn 
là thức ăn không phải ít. Ban đêm ở nơi ấy, ban ngày ở nơi ấy, tâm (của ta) 
ưa thích ở chính nơi ấy.' 


3426. Trong khi ăn các miếng thịt của con voi, trong khi uống nước của 
sông Bhāgīrathī, trong khi nhìn xem các bảo tháp ở khu rừng, con chim đã 
không bỏ di. 


3427. Và bị say đắm, thích thú ở thây chết, với sự trôi xuôi theo dòng 
sông Ganga, con qua ấy đã đi sâu vào biển khơi, nơi không phải là chó đến 
của loài chim. 


3428. Và khi thức ăn đã hết hắn, con chim ấy đã bay lên, về hướng tây 
không được, về hướng đông không được, hướng bắc không được, và hướng 
nam cũng không được (vì bốn bë đều là biến cả). 


3429. Nó đã không đạt đến được hòn đảo. Và nó đã ngã xuống ngay tại 
nơi ấy, nơi không phải là chó đến của loài chim, giống như một kẻ yếu ớt. 
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343o. Tañca samuddika maccha kumbhila makara susu, 
pasayhakara khadimsu phandamanam vipakkhinam.' 


3431. Evameva tuvam raja ye caññe kāmabhogino, 
giddhā ce na vamissanti kakapaññaya” te vidu. 


3432. Esa te upamā raja atthasandassanī kata, 
tvam ca paññayase tena yadi kāhasi va na va. 


3433. Ekavācampi dve vācam* bhaņeyya anukampako, 
tatuttarim' na bhāseyya daso vayyassa* santike. 


3434. Idam vatvana pakkāmi soņako amitabuddhima, 
vehāse antalikkhasmim anusāsitvāna khattiyam. 


3435. Ko nu me rājakattāro sūtā veyyattimagata,° 
rajjam niyyādayissāmi nāham rajjenamatthiko. 


3436. Ajjeva pabbajissāmi ko Jañña maraņam suve, 
māham kākova dummedho kamanam vasamanvagam.” 


3437. Atthi te daharo putto dīghāvu ratthavaddhano, 
tam rajje abhisiñcassu so no raja bhavissati. 


3438. Khippam kumāram ānetha dīghāvum ratthavaddhanam, 
tam rajje abhisiūcissam' so vo raja bhavissati. 


3439. Tato kumāram ānesum dīghāvum ratthavaddhanam, 
tam disvā ālapi rājā ekaputtam manoramam. 


3440. Satthi gāmasahassāni paripuņņāni” sabbaso, 
te putta patiīpajjassu rajjam niyyādayāmi te. 


' vipakkhakam - Ma; vipakkhikam - Syā. ° suddā veyyattamāgatā - Ma. 
* kakapaññäva - Ma. 7 yasamanvagā - Syā; 

3 dvivācam - Ma, Syā. vasamannagā - PTS. 

* taduttarim - PTS. ° abhisiñcassu - Syā, PTS. 

° dasovayyassa - Ma; dāso ayirassa - PTS. ? paripuññani - PTS. 
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3430. Và các loài cá ở biển, cá sấu, cá đao, cá dữ, với những hành động 
tàn bạo, đã ăn thịt con chim đang run rẩy, không còn sức để võ cánh bay lên. 


3431. Tâu bệ hạ, tương tự y như vậy, bệ hạ và những người khác có sự thọ 
hưởng các dục, rồi bị tham đắm. Nếu những người ấy không chối từ tham ái, 
các bậc trí nhận biết những người ấy như là có trí tuệ của loài qua. 


3432. Tâu bệ hạ, ví dụ này đã được tạo ra cho bệ hạ, có sự chỉ rõ ý nghĩa, 
và bệ hạ sẽ được hiểu rõ điều ấy, và tùy thuộc bệ hạ sẽ làm hay không làm.” 


3433. Vi có lòng thương tưởng có thể thuyết một lời, hai lời, và không thể 
nói nhiều hơn thế, tựa như người tớ trai không thể nói nhiều khi có mặt 
người chủ. 


3434. Sau khi nói điều này, sau khi đã chỉ dạy vi Sāt-dē-ly, vị Sonaka có 
trí hiểu biết vô lượng đã ra đi bằng đường không trung, trên bầu trời. 


3435. “Các quan viên làm lễ phong vương, các xa phu, các vị đã đạt đến 
tài năng đâu rồi? Trām sẽ bàn giao vương quyền. Trām không còn ham muốn 
với vương quyền. 


3436. Nội trong ngày hôm nay, trām sẽ xuất gia. Ai có thể biết được cái 
chết vào ngày mai. Chó để trám trở thành kẻ thiểu trí, tựa như con qua đã đi 
theo sự tác động của các dục.” 


3437. “Bë hạ có người con trai trẻ tuổi Dīghāvu, là bậc làm hưng thịnh đất 
nước. Bệ hạ hãy tấn phong vị ấy vào vương vị; vị ấy sẽ trở thành đức vua của 
chúng thần.” 


3438. “Hãy mau triệu vời hoàng tử Dīghāvu, bậc làm hưng thịnh dāt 
nước. Trām sẽ tấn phong vị ấy vào vương vi; vị ấy sẽ trở thành đức vua của 
các khanh.” 


3439. Kế đó, họ đã triệu vời hoàng tử Dīghāvu, bậc làm hưng thịnh đất 
nước. Sau khi nhìn thấy vị ấy, đức vua đã nói về điều làm cho thích ý với 
người con trai độc nhất: 


3440. “Có sáu mươi ngàn ngôi làng hoàn toàn đầy đủ về mọi mặt. Này 
con trai, con hãy tiếp nhận chúng. Trām bàn giao vương quyền cho con. 
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3441. Ajjeva pabbajissami ko Jañña maranam suve, 
maham kakova dummedho kamanam vasamanvagam.' 


3442. Satthinagasahassani sabbalañkarabhusita, 
suvannakaccha matañga hemakappanavasasa. 


3443. Arulha gāmaņīyehi tomarankusapāņihi, 
te putta patipajjassu rajjam niyyadayami te. 


3444. Ajjeva pabbajissami ko Jañña maranam suve, 
maham kakova dummedho kamanam vasamanvagam. 


3445. Satthiassasahassani sabbalankarabhusita, 
ājānīyā ca? jātiyā sindhavā sighavahana.° 


3446. Ārūļhā gāmaņīyehi illiyacapadharihi,! 
te putta patipajjassu rajjam niyyādayāmi te. 


3447. Ajjeva pabbajissāmi ko Jañña maraņam suve, 
māham kākova dummedho kāmānam vasamanavagam. 


3448. Satthirathasahassāni sannaddhā ussitaddhajā, 
dīpā athopi veyyagghā sabbālankārabhūsitā. 


3449. Ārūļhā gāmaņīyehi cāpahatthehi vammihi, 
te putta patipajjassu rajjam niyyādayāmi te. 


3450. Ajjeva pabbajissāmi ko Jañña maraņam suve, 
māham kākova dummedho kāmānam vasamanvagam. 


3451. Satthidhenusahassāni rohañña pungavūsabhā, 
tā putta patipajjassu rajjam niyyādayāmi te. 


3452. Ajjeva pabbajissāmi ko Jañña maraņam suve, 
māham kākova dummedho kāmānam vasamanvagam. 


3453. Soļasitthīsahassāni sabbalankarabhusita, 
vicitravatthābharaņā* amuttamanikundala. 
tā putta patipajjassu rajjam niyyādayāmi te. 


' vasamannagā - PTS. * indiyācāpadhāribhi - Syā. 
* ājānīyāva - Ma. ` vammibhi - Ma; cammibhi - Syā. 
3 sīghavāhino - Ma. é vicitrahatthābharaņā - PTS. 
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3441. Nội trong ngày hôm nay, trām sẽ xuất gia. Ai có thể biết được cái 
chết vào ngày mai. Chó để trám trở thành kẻ thiểu trí, tựa như con qua đã đi 
theo sự tác động của các dục. 


3442. Có sáu mươi ngàn con voi đã được tô điểm với mọi thứ trang sức, 
có dây đai bằng vàng, là những con long tượng có trang phục là yên cương 
bằng vàng. 


3443. Chúng được cỡi lên bởi các viên quản tượng có cây thương móc câu 
ở bàn tay. Này con trai, con hãy tiếp nhận chúng. Trãm bàn giao vương 
quyền cho con. 


3444. Nội trong ngày hôm nay, trām sẽ xuất gia. Ai có thể biết được cái 
chết vào ngày mai. Chó để trām trở thành kẻ thiểu trí, tựa như con qua đã đi 
theo sự tác động của các dục. 


3445. Có sáu mươi ngàn con ngựa đã được tô điểm với mọi thứ trang sức, 
là thuần chủng về dòng dõi, là giống ngựa Sindhu, có sức chuyển vận mau le. 


3446. Chúng được cỡi lên bởi các viên mã phu có mang gươm và cung. 
Này con trai, con hãy tiếp nhận chúng. Trám bàn giao vương quyền cho con. 


3447. Nội trong ngày hôm nay, trẫm sẽ xuất gia. Ai có thể biết được cái 
chết vào ngày mai. Chó để trām trở thành kẻ thiểu trí, tựa như con qua đã đi 
theo sự tác động của các dục. 


3448. Có sáu mươi ngàn có xe, đã được trang bị, có lá cờ đã được giuong 
lên, có các tấm thảm da báo, da cọp, đã được tô điểm với mọi thứ trang sức. 


3449. Chúng được cỡi lên bởi các viên xa phu mặc áo giáp, có cây cung ở 
tay. Này con trai, con hãy tiếp nhận chúng. Trãm bàn giao vương quyền cho 
con. 


3450. Nội trong ngày hôm nay, trām sẽ xuất gia. Ai có thể biết được cái 
chết vào ngày mai. Chó để trām trở thành kẻ thiểu trí, tựa như con qua đã di 
theo sự tác động của các dục. 


3451. Có sáu mươi ngàn bò cái màu hung đỏ, với các con bò đực đầu đàn. 
Này con trai, con hãy tiếp nhận chúng. Trầm bàn giao vương quyền cho con. 


3452. Nội trong ngày hôm nay, trām sẽ xuất gia. Ai có thể biết được cái 
chết vào ngày mai. Chó để trām trở thành kẻ thiểu trí, tựa như con qua đã đi 
theo sự tác động của các dục. 


3453. Có sáu mươi ngàn nữ nhân đã được tô điểm với mọi thứ trang sức, 
có vải vóc và đồ trang sức đủ màu sắc rực rỡ, có các bông tai bằng ngọc trai 
và ngọc ma-ni. Này con trai, con hãy tiếp nhận các nàng ấy. Trām bàn giao 
vương quyền cho con. 


269 


Khuddakanikāye - Jatakapali II 529. Sonakajatakam 


3454. Ajjeva pabbajissāmi ko Jañña maranam suve, 
maham kakova dummedho kamanam vasamanvagam. 


3455. Daharasseva me tata mata matati me sutam, 
taya vina aham tata jīvitumpi' na ussahe. 


3456. Yatha araññakam nagam poto anveti pacchato, 
Jessantam giriduggesu samesu visamesu ca. 


3457. Evam tam anugacchāmi puttamadaya? gacchato,* 
subharo te bhavissāmi na te hessami dubbharo. 


3458. Yatha samuddikam navam vāņijānam dhanesinam, 
voharo tattha ganheyya vāņijā byasanī' siya, 
evameva puttakali* antarayakaro mama.‘ 


3459. Imam kumaram papetha pasadam rativaddhanam, 
tattha kambusa'hatthāyo yatha sakkamva acchara, 
ta nam tattha ramessanti tāhi ceso’ ramissati. 


3460. Tato kumaram pāpesum pāsādam rativaddhanam, 
tam disva avacum kañña dīghāvum ratthavaddhanam. 


3461. Devatānusi gandhabbo ādu” sakko purindado, 
ko va tvam kassa va putto katham jānemu tam mayam. 


3462. Namhi devo na gandhabbo napi'' sakko purindado, 
kasirañño aham putto dīghāvu ratthavaddhano, 
mamam” bharatha bhaddam vo aham bhatta bhavami vo. 


3463. Tam tattha avacum kañña dīghāvum ratthavaddhanam, 
kuhim raja anuppatto ito raja kuhim gato. 


' jivitum hi - PTS. ”kambussa - PTS. 

* pattamādāya - PTS. ° ramissanti - Sya. 

3 pacchato - Ma, Sya, PTS. ? tāhi-m-eso - PTS. 

* vyasanī - PTS. 1 adu - Ma; 

` evamevayam puttakali - Ma, PTS; ādū - Sya. 
evamevayam puttaka - Sya. '! napi - Ma. 

° mamam - PTS. 12 mama - PTS. 
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3454. Nội trong ngày hôm nay, trām sẽ xuất gia. Ai có thể biết được cái 
chết vào ngày mai. Chó để trām trở thành kẻ thiểu trí, tựa như con qua đã đi 
theo sự tác động của các dục.” 


3455. “Ngay từ khi con còn nhỏ, thưa cha, mẹ của con đã chết, con đã 
được nghe như thế. Thưa cha, không có cha, con không thể sống được. 


3456. Giống như con voi con đi theo phía sau con voi lớn sống ở rừng, 
trong lúc dạo chơi ở những khe núi hiểm trở, ở những nơi bằng phẳng và gồ 
ghē. 


3457. Tương tự như vậy, con sẽ cầm binh bát di theo cha ở phía sau. Con 
sẽ là dễ nuôi đối với cha, con sẽ là không khó nuôi đối với cha.” 


3458. “Giống như chiếc tàu biển của những người thương buôn đang tâm 
cầu tài sản có thể gặp xoáy nước ở biển khơi, người thương buôn có thể có sự 
rủi ro; tương tự y như vậy, này đứa con bất hạnh, đây là việc gây chướng ngại 
cho trãm. 


3459. Các khanh hãy tấn phong cho hoàng tử này tại lâu đài có sự hưng 
thịnh về lạc thú. Tại nơi ấy, các nữ nhân có cánh tay bằng vàng. Tại nơi ấy, 
các nàng ấy sẽ làm cho hoàng tử thích thú, và hoàng tử sẽ thích thú với các 
nàng ấy, giống như các nàng tiên nữ làm cho Thiên Chủ Sakka thích thú vậy.” 


3460. Kế đó, họ đã tấn phong cho vị hoàng tử tại lâu đài có sự hưng thịnh 
về lạc thú. Sau khi nhìn thấy hoàng tử, các cô gái đã nói với hoàng tử 
Dīghāvu, bậc làm hưng thịnh đất nước rằng: 


3461. “Phải chăng ngài là vị Thiên nhân, là vị Càn-thát-bà, hay là Thiên 
Chủ Sakka, vị đã bố thí trước đây? Chàng là ai, chàng là con của người nào? 
Làm thế nào bọn thiếp có thể biết về chàng?” 


3462. “Ta không phải là Thiên nhân, không phải là Càn-thát-bà, cũng 
không phải là Thiên Chủ Sakka, vị đã bố thí trước đây. Ta là con trai của đức 
vua xứ Kasi, là Dīghāvu, bậc làm hưng thịnh đất nước. Các nàng hãy chấp 
nhận ta; điều tốt lành sẽ đến với các nàng. Ta là chồng của các nàng.” 


3463. Tại nơi ấy, các cô gái đã nói với vị Dighavu ấy, bậc làm hưng thịnh 
đất nước, rằng: “Phụ hoàng đã đến được nơi nào? Từ nơi này phụ hoàng đã 
đi đến nơi nào?” 
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3464. Pañkam raja atikkanto thale raja patitthito, 
akantakam agahanam patipanno mahapatham. 


3465. Ahañca patipannosmi maggam duggatigaminam, 
sakantakam sagahanam yena gacchanti duggatim. 


3466. Tassa te svagatam' rāja sīhasseva giribbajam, 
anusasa maharaja tvam no sabbasamissaro ”ti. 
Sonakajatakam. 


2. SANKICCAJĀTAKAM 
3467. Disvā nisinnam rājānam brahmadattam rathesabham, 


athassa pativedesi yassāsi anukampako. 


3468. Sankiccāyam anuppatto isīnam sadhusammato, 
taramānarūpo niyyāhi khippam passa mahesinam. 


3469. Tato ca raja taramāno yuttamaruyha sandanam, 
mittāmaccaparibbūļho” agamāsi rathesabho. 


3470. Nikkhippa paūca kakudhāni kāsīnam ratthavaddhano, 
vāļavījanimuņhīsam”* khaggam chattaūcupāhanam. 


3471. Oruyha raja yanamha thapayitvā pacchadam,? 
āsīnam dāyapassasmim sankiecamupasankami. 


3472. Upasankamitvā so raja sammodi isinā saha, 
tam katham vītisāretvā ekamantam upāvisi. 


3473. Ekamantam nisinnova atha* kalam amaññatha, 
tato pāpāni kammāni pucchitum patipajjatha.* 


' sāgatam - PTS. > vathã - PTS. 
* paribyūļho - Ma, Syā. * paticchadam - Ma, Syā, PTS. ° paccapajjatha - PTS. 
3 vāļabījanimuņhīsam - Ma; vālavījanimuņhīsam - Syā; vāļavījanim uņhīsam - PTS. 
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3464. “Phụ hoàng đã vượt qua vũng lầy (ngũ dục). Phụ hoàng đã đứng 
vững ở đất bằng (xuất gia), đã thực hành đạo lộ lớn (đạo lộ giải thoát) không 
có gai nhọn (ô nhiễm), không có sự nắm giữ (các ô nhiễm). 


3465. Còn trãm đang thực hành đạo lộ đưa đến cảnh giới khổ đau, có gai 
nhọn, có sự nắm giữ; do đạo lộ đó chúng sanh đi đến cảnh giới khổ đau.” 


3466. “Tâu bệ hạ, chào mừng bệ hạ đã ngự đến, tựa như việc đi đến hang 
núi của con sư tử. Tâu đại vương, xin đại vương hãy chỉ dạy. Đại vương là 
chúa të của tất cả chúng thần.” 

Bổn Sanh Phật Độc Giác Sonaka. [529] 


2. BON SANH AN SĨ SANKICCA 


3467. Sau khi nhìn thấy đức vua Brahmadatta, đấng thủ lãnh xa binh, khi 
ấy, (người giữ vườn) đã thông báo cho đức vua hay rằng: “Vi mà bệ hạ có 
lòng thương tưởng, — 


3468. — vị đã được công nhận là tốt đẹp trong số các bậc ẩn sĩ, vị Sañkicca 
này đã đến. Xin bệ hạ hãy mau chóng khởi hành, hãy cấp tốc gặp gỡ vị đại ẩn 


2 ?*? 


S1. 


3469. Sau đó, đức vua dā vội vã bước lên có xe dā được thắng ngựa. Được 
các thân hữu và các quan đại thần tháp tùng, đấng thủ lãnh xa binh đã ra đi. 


3470. Bậc làm hưng thịnh đất nước Kasi đã dẹp bỏ năm biểu hiệu (của 
nhà vua) là: quạt lông đuôi bò, vương miện, cây gươm, lọng che, và đôi hài. 


3471. Sau khi bước xuống có xe, đức vua đã để lại áo khoác ngoài, rồi đã 
đi đến gần vị Sankicca đang ngồi ở vườn thượng uyên Dayapassa. 


3472. Sau khi đi đến gần, vị vua ấy đã vui mừng chào hỏi với vị ẩn sĩ; sau 
khi trao đổi lời chào hỏi với vị ấy, đức vua đã bước đến ở một bên. 


3473. Ngay lúc vừa ngồi xuống ở một bên, khi ấy, đức vua đã biết là thời 


điểm, sau đó đã tiến hành để hỏi vē những hành động độc ác. 
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3474. Isim pucchami' sañkiccam isīnam sādhusammatam, 
asinam dayapassasmim isisañghapurakkhatam. 


3475. Kam gatim pecca gacchanti nara dhammaticarino, 
aticinno maya dhammo tamme akkhahi pucchito. 


3476. Is” avaca sañkicco kasinam ratthavaddhanam, 
āsīnam dayapassasmim maharaja sunohi me. 


3477. Uppathena vajantassa yo maggamanusasati, 
tassa ce° vacanam kayira nassa maggeyya kantako. 


3478. Adhammam patipannassa yo dhammamanusasati, 
tassa ce vacanam kayirā na so gaccheyya duggatim. 


3479. Dhammo patho maharaja adhammo pana uppatho, 
adhammo nirayam neti dhammo papeti suggatim. 


3480. Adhammacārino raja narā visamajīvino, 
yam gatim pecca gacchanti niraye te suņohi me. 


3481. Sañjīvo kāļasutto ca sanghāto* dve ca roruva, 
athāparo mahāvīci tapano” ca patāpano. 


3482. Iccete attha nirayā akkhātā dūratikkamā,* 
ākiņņā luddakammehi paccekā soļasussadā. 


3483. Kadariyatāpanā' ghorā accimanto* mahabbhaya, 
lomahamsanarupa ca bhesmā patibhayā dukhā. 


pucchāma - Ma, Syā. 


1 

? isi - Syā, PTS. ° duratikkamā - Ma, PTS. 
3 ve - PTS. 7 kadariyā tāpanā - Syā; 

* sanghāto - Syā. kadariyātapanā - PTS. 

> tāpano - Ma, Syā. ° aecimantā - PTS. 
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3474. “Trãm xin hỏi ẩn sĩ Sankicca, vị đã được công nhận là tốt đẹp trong 
số các bậc ẩn sĩ, vị đang ngồi ở vườn thượng uyển Dayapassa, phía trước tập 
thể các bậc ẩn sĩ. 


3475. Những người đã vượt qua luân lý sẽ đi đến cảnh giới nào sau khi 
chết? Luân lý đã bị trãm vượt qua. Được hỏi, xin ngài hãy giải thích điều ấy 
cho trām.” 


3476. Vi ẩn sĩ Sankicca đã nói với bậc làm hưng thịnh đất nước Kasi đang 
ngồi ở vườn thượng uy6n Dayapassa rằng: “Tâu đại vương, xin hãy lắng nghe 
bần đạo. 


3477. Khi có vị nào chỉ dạy con đường an toàn cho người đang đi theo lối 
đi sai trái, nếu người này có thể thực hành lời nói của vị ấy, thì chông gai (kẻ 
bất lương) không thể ngăn trở con đường đi của người này. 


3478. Khi có vị nào chỉ dạy thiện pháp cho người đang thực hành phi 
pháp, nếu người này có thể thực hành lời nói của vị ấy, người ấy không thể 
nào đi đến khổ cảnh. 


3479. Tàu đại vương, thiện pháp là lối đi; hơn nữa, phi pháp là lối đi sai 
trái. Phi pháp dẫn đến địa ngục, thiện pháp giúp cho đạt được nhàn cảnh. 


3480. Tâu bệ hạ, những kẻ thực hành phi pháp là những kẻ có cuộc sống 
bất chánh. Cảnh giới mà những kẻ ấy đi đến sau khi chết là các địa ngục, xin 
bệ hạ hãy lắng nghe bần đạo. 


3481. Địa ngục SañjJIva, địa ngục Kāļasutta, địa ngục Sanghata, và hai địa 
ngục Roruva, rồi có các địa ngục khác nữa là địa ngục Mahāvīci, địa ngục 
Tapana, và địa ngục Patapana. 


3482. Tám địa ngục này được nói đến như thế, là rất khó thoát ra, đông 
đúc những người có hành động tàn bạo; mỗi một địa ngục này bằng mười 
sáu địa ngục Ussada. 


3483. Các địa ngục có ngọn lửa ghê gớm thiêu đốt những kẻ bỏn xẻn, có 
sự sợ hãi lớn lao, có dáng vẻ gây nên sự dựng đứng lông, khủng khiếp, gây ra 
sự sợ hãi, khổ đau. 
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3484. Catukkanna catudvara vibhatta bhagaso mita, 
ayopakarapariyanta ayasa patikujjitā. 


3485. Tesam ayomaya bhumi jalita tejasa yuta, 
samanta yojanasatam phuta titthanti sabbada. 


3486. Ete patanti niraye uddhapada' avamsira, 
isinam ativattaro saññatanam tapassinam. 


3487. Te bhunahuno paccanti maccha bilakatā” yatha, 
samvacchare asankheyye nara kibbisakarino. 


3488. Dayhamanena gattena niccam santarabahiram, 
niraya nadhigacchanti dvaram nikkhamanesino. 


3489. Puratthimena dhāvanti tato dhavanti pacchato, 
uttarenapi dhavanti tato dhavanti dakkhinam. 


3490. Yam yam hi dvaram gacchanti tam tadeva* pithīyati,* 
bahūni vassasahassanï' Jana nirayagāmino,* 
baha paggayha kandanti patva dukkham anappakam. 


3491. Āsīvisamva kupitam” tejassim* duratikkamam,° 
na sādhurūpe aside saññatanam tapassinam. 


3492. Atikāyo mahissāso ajjuno kekakādhipo, 
sahassabāhu ucchinno isimāsajja gotamam. 


3493. AraJam rajasā vaccham kisam avakiriya'° daņdakī, 
tālova mūlato chinno sarājā vibhavangato. 


3494. Upahacca manam mejjho'' matangasmim yassasine, 
sapārisajjo ucchinno mejjhāraūiam" tada ahu. 


! uddhampādā - Ma; Syā. ° nirayavāsino - PTS. 

2 macchābhīlā kata - PTS. 7 kuppitam - Syā. 

* tantadeva - Syā; tam tam devā - PTS. * tejasim - Syā, PTS. 

* pidhīyare - Ma; ? duratikkamam - Ma. 
pithiyyare - Syā; '° kīsam avakrīya - Syā. 
pithīyare - PTS. '' majjho - Ma. 

` satasahassāni - Syā. 12 majjhãraññam - Ma. 
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3484. Bốn góc có bốn cửa ra vào, được phân chia, được đo đạc thành từng 
phần, được bao quanh bởi tường thành bằng sắt, được đậy lại bằng vòm sắt. 


3485. Mặt đất của các địa ngục làm bằng sắt, được đốt nóng, được tràn 
ngập bởi sức nóng. Các địa ngục luôn luôn được lan tỏa và duy trì sức nóng ở 
xung quanh một trăm do-tuần. 


3486. Những kẻ nói lời xúc phạm với các vị ẩn sĩ, với các vị đạo sĩ khổ 
hạnh đã tự kiềm chế, những kẻ này rơi vào địa ngục với tư thế chân phía 
trên, đầu phía dưới. 


3487. Những con người gây ra tội ác, những kẻ ấy bị nung nấu với sự 
hành hạ được gia tăng trong vô số năm không đếm được, giống như những 
con cá bị cắt thành từng khúc rồi nướng chín. 


3488. Với thân thể thường xuyên bị đốt cháy bên trong lẫn bên ngoài, có 
những kẻ tìm kiếm lối thoát ra khỏi địa ngục nhưng không đạt đến được cánh 
cửa. 


348o. Chúng chạy về hướng đông, sau đó chạy về hướng tây, chúng còn 
chạy về hướng bắc, sau đó chạy về hướng nam. 


3490. Bởi vì mỗi một cánh cửa nào mà chúng đi đến, chính cánh cửa ấy bị 
đóng lại. Những con người có sự đi đến địa ngục trong nhiều ngàn năm giơ 
các cánh tay lên khóc lóc, sau khi đã chịu sự khổ đau không phải là ít. 


3491. Tựa như con rắn có nọc độc, bị nổi giận, có oai lực, khó chế ngự, 
không nên công kích các vị có bề ngoài tốt đẹp, các vị đạo sĩ khổ hạnh đã tự 
kiềm chế. 


3492. Gá cung thủ vĩ đại có thân hình lực lưỡng Ajjuna, chúa të xứ 
Kekaka, có ngàn cánh tay, đã bị tiêu diệt sau khi công kích vị ẩn sĩ Gotama. 


3493. Vua Dandaki, sau khi ném vật do vào bậc vô nhiễm Vaccha Kisa, vi 
vua ấy dā đi đến sự hủy diệt, tựa như cây thốt nốt bị chặt đứt tận gốc. ' 


3494. Sau khi có tâm ý xấu xa với vị ẩn sĩ Matanga có danh tiếng, vua xứ 
Mejjha cùng toàn bộ xứ sở đã bị tiêu diệt. Từ đó, đã có khu rừng Mejjha.? 


' Xem Sarabhangajatakam - Bốn Sanh Đại Án Sĩ Sarabhanga của tập này (trang 175). 
2 Xem Mãtangajatakam - Bổn Sanh Ẩn Sĩ Mātanga của tập này (trang 3). 
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3495. Kanhadipayanasajja isim andhakavenhuyo;,' 
aññamaññam” musale* hantvā sampatta yamasādhanam.* 


3496. Athāyam isinā satto antalikkhe caro* pure, 
pāvekkhi pathavim” cecco hīnatto pattapariyāyam. 


3497. Tasma hi chandagamanam nappasamsanti paņditā, 
adutthacitto bhāseyya giram saccūpasamhitam. 


3498. Manasā ce padutthena yo naro pekkhate munim, 
vijjācaraņasampannam gantā so nirayam adho. 


3499. Ye vuddhe7 paribhāsanti pharusūpakkamā jana, 
anapaccā adāyādā tālavatthū* bhavanti te. 


3500. Yo ca pabbajitam hanti katakieccam mahesinam, 
sa kāļasutte niraye cirarattāya” paccati. 


3501. Yo ca raja adhammattho ratthaviddhamsano cuto,' 
tāpayitvā janapadam tapane'' pecca paccāti. 


3502. Yo” ca vassasahassanam" satam dibyani'° paccatl, 
accisanghapareto so dukkham vedeti vedanam. 


3503. Tassa aggisikhā kaya niccharanti pabhassara, 
tejobhakkhassa gattāni lomaggehi” nakhehi ca. 


3504. Dayhamanena gattena niecam santarabahiram, 
dukkhābhitunno nadati nāgo tuttaddito'° yathā. 


3505. Yo lobhā pitaram hanti dosā vā purisādhamo, 
sa kāļasutte niraye cirarattāya paccati. 


' vendayo - Ma; vendayo - Syā. ? ciram rattaya - Sya. 

* aññoññam - Ma; aññaññam - PTS. ° mago - Ma, PTS; mato - Syā. 

* musalā - Ma. 'tapane - PTS. 

* yamasādanam - Ma, PTS. 2 so - Ma, Sya, PTS. 

> antalikkhacaro - PTS. 3 vassasahassani - Ma, PTS. 

° pathavim - Ma. * dibbani - Ma; divyani - PTS. 

7 vuddhe - Ma, Syā; vaddhe - PTS. > lomehi ca - Ma. 

° talavatthu - Ma; talavatthu - PTS. 6 tuttattito - Ma; tuņdattito - Syā. 
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3495. Những người con trai của Andhakavenhu sau khi công kích vị ẩn sĩ 
Kaņhadīpāyana' đã dùng chày giết hại lần nhau, rồi đã đi đến lãnh địa của 
Diêm Vương. 


3496. Rồi vị vua Cetiya này, trước kia có sự di chuyển ở không trung, về 
sau bị nguyền rủa bởi vị ẩn sĩ, đã rơi vào trong trái đất, có bản thân bị tiêu 
hoại, đã đạt đến đoạn cuối của cuộc sống.? 


3497. Chính vì thế, các bậc sáng suốt không khen ngợi việc đi theo sự 
ham muốn. Người có tâm không xấu xa nên nói lời nói liên quan đến sự 
thật.) 


3498. Người nào với tâm ý xấu xa, nếu soi mói bậc hiền trí đã được thành 
tựu sự hiểu biết và đức hạnh, người ấy là kẻ đi đến địa ngục ở bên dưới. 


3499. Những người nào có sự ra sức thô lỗ, mắng nhiếc các bậc trưởng 
thượng, những kẻ ấy trở thành không có con cái, không người thừa tự, tựa 
như cây thốt nốt bị trốc gốc. 


3500. Kẻ nào giết hại bậc xuất gia, bậc đại ẩn sĩ đã hoàn thành phận sự, 
kẻ ấy bị nung nấu ở địa ngục Kāļasutta trong thời gian lâu dài. 


3501. Và vị vua nào duy trì sự bất công, có sự hủy hoại đất nước, bị tẩy 
chay, sau khi làm cho xứ sở bị điêu tàn, khi chết di, bị nung nấu ở địa ngục 
Tapana. 


3502. Và kẻ ấy bị nung nấu một trăm ngàn năm theo cách tính của cối 
Trời. BỊ vây quanh bởi những đống lửa, kẻ ấy nhận chịu cảm thọ khổ đau. 


3503. Từ thân thể của kẻ ấy, có những ngọn lửa phát ra chói sáng. Các bộ 
phận cơ thể cùng với các lông và các móng trở thành mồi của ngọn lửa. 


3504. Với thân thể thường xuyên bị đốt cháy bên trong lẫn bên ngoài, kẻ 
bị khổ đau hành hạ gào thét, giống như con voi bị áp đảo bởi các móc câu. 


3505. Kẻ nào giết cha vì tham lam, hay vì sân hận, là kẻ đốn mạt, kẻ ấy bị 
nung nấu ở địa ngục Kāļasutta trong thời gian lâu dài. 


' Xem Kaņhadīpāyanajātakam - Bổn Sanh Ấn Sĩ Kaņhadīpāyana [444] ở Jatakapali - Bổn 
Sanh I (TTPV tập 32, trang 361). 

2 Xem Cetiyajātakam - Bổn Sanh Vua Cetiua [422] ở Jātakapāļi - Bốn Sanh I (Sdd., trang 
313). 

3 Câu kệ 3497 giống câu kệ 282 ở Jatakapali - Bổn Sanh I (Sdd., trang 101). 
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3506. Sa tasiso paccati lohakumbhiyam' 
pakkañca sattihi hananti nittacam, 
andham karitva muttakarisabhakkham 
khare nimujjenti” tathavidham naram. 


3507. Tattam pakkatthitam ayoguļaūca* 
dighe ca phale cirarattatapite, 
vikkhambhamadaya vibhajja* rajjuhi 
vivate* mukhe samsavayanti° rakkhasa. 


3508. Sāmā ca soņā sabalā ca gijjhā 
kākoļa'sanghā ca dijā ayomukha, 
sangamma khadanti vipphandamānam 
jivham vibhajja vighasam salohitam. 


3509. Tam daddhatālam* paribhinnagattam 
nipphothayantā” anuvicaranti rakkhasa, 
ratī hi tesam'" dukhino panitare 
etadisasmim niraye vasanti 
ye keci loke idha pettighātino. 


530. Sankiccajātakam 


3510. Putto ca mātaram hantvā ito gantvā yamakkhayam, 
bhusamāpajjate dukkham attakammaphalūpago. 


3511. Amanussā atibalā'' hantaram janayantiyā, 
ayomayehi vālehi"” pīļayanti punappunam. 


3512. Tam passavam” saka gattā rudhiram' attasambhavam, 
tambalohavilīnamva tattam pāyenti mattiyam. ° 


3513. Jiguccham" kunapam pūti” duggandham guthakaddamam, 
pubbalohitasankasam rahadam ogayha" titthati. 


3514. Tamenam kimayo ” tattha atikaya ayomukha, 


chavim chetvāna” khadanti pagiddha”' mamsalohite. 


3515. So ca tam nirayam patto nimuggo sataporisam, 
pūtikam” kunapam vāti samantā satayoJanam. 


' lohakumbhiyā - PTS. 

* nimujjanti - Ma, Syā, PTS. 

3 pakkuthitamayogulañca - Ma; 
pakkutthitamayogu]añca - Syā. 

*vibandha - Ma. 

> vatte - PTS. 

° sampavisanti - Ma. 

7 kākola - Syā, PTS. 

* daddhakolam - PTS. 

? nippothayantā - Ma, Syā, PTS. 

'° nesam - Ma, PTS. 

" atibālā - Syā. 
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2 vāļehi - Ma; phālehi - PTS. 
3 tamassavam - Ma; 
tam passutam - PTS. 
* ruhiram - Ma, PTS. 
` mattigham - Ma, Syā, PTS. 
é 1ighaññam - PTS. 
7 pūtim - Ma, Syā. 
Š rahadoggayha - Syā. 
? kimiyo - Syā. 
” bhetvāna - Ma, Syā. 
* samgiddhā - Ma. 
2 pūtīnam - PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 530. Bổn Sanh Ấn Sĩ Sankicca 


3506. Kẻ như thế ấy bị nung nấu ở vạc đồng. Và họ (những người cai 
quản địa ngục) đâm kẻ đã bị nấu chín bằng những cây giáo đến khi không 
còn lớp da ngoài. Họ làm cho con người thuộc hạng như thế ấy bị mù, rồi cho 
ăn phân và nước tiểu, sau đó nhấn chìm trong nước muối. 


3507. Các quỷ sứ đã cầm các lưỡi cày dài đã được đốt nóng nhiều ngày 
đêm, được nối với những sợi dây thừng, rồi banh miệng (và kéo cái lưỡi ra), 
sau đó nhét vào cục sắt đã được đốt nóng đến cháy đỏ ở cái miệng đã được 
mở rộng. 


3508. Những con chó màu đen, những con chim kên kên có sức mạnh, 
những bầy quạ, và những con chim có mỏ sắt 

tụ tập lại ngấu nghiến kẻ đang giãy giụa, 

sau khi đã xâu xé cái lưỡi thành những mẩu thịt dám máu. 


3509. Các guy sứ vừa di chuyển theo sau kẻ ấy vừa đánh đập, và kẻ ấy có 
thân thể bị nát tan, tựa như cây thốt nốt bị thiêu đốt. Chính các quỷ sứ ấy có 
sự khoái lạc, còn những kẻ khác (chúng sanh ở địa ngục) thì có sự khổ đau. 
Những kẻ sống ở địa ngục giống như vậy là những kẻ đã giết chết cha ruột ở 
thế gian này. 


3510. Và đứa con, sau khi giết chết người mẹ, thì từ thế gian này đi đến 
trú xứ của Diêm Vương và nhận lãnh nhiều sự khổ đau, là kẻ bị gánh chịu 
quả báo về hành động của bản thân. 


3511. Các phi nhân có sức mạnh vượt trội hành hạ kẻ giết hại mẫu thân 
bằng những sợi dây roi làm bằng sắt, lượt này đến lượt khác. 


3512. Họ bắt kẻ giết mẹ uống máu của bản thân được rỉ ra từ chính cơ thể 
của mình, tựa như nước đồng đỏ đã được nung nóng tan chảy. 


3513. Kẻ ấy đứng, chìm ngập trong hố nước, là vũng lầy của phân, nhờm 
gớm, có mùi hôi khó chịu của thây chết đã bị hoại rữa, tựa như mủ máu. 


3514. Tại nơi ấy, những con giòi có thân hình to lớn, có miệng bằng sắt, 
cắt đứt thân xác kẻ ấy ở lớp da ngoài, rồi ngấu nghiến thịt và máu với vẻ 
thèm khát. 


3515. Và kẻ ấy, khi đã đạt đến địa ngục Sataporisa ấy, bị chìm đắm (ngập 
đầu), và tỏa ra mùi thây chết hôi thối ở xung quanh đến một trăm do-tuần. 
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3516. Cakkhumāpi hi cakkhūhi' tena gandhena jīyati,” 
etādisam brahmadatta mātughātī labhe* dukham. 


3517. Khuradharamanukkamma tikkham durabhisambhavam,* 
patanti gabbhapātiniyo* duggam vetaraņim* nadim. 


3518. Ayomaya simbaliyo solasangula kantaka, 
ubhato mabhilambanti* duggam vetaranim nadim. 


3519. Te accimanto titthanti aggikkhandhāva araka, 
ādittā jātavedena uddham yojanamuggatā. 


3520. Ete sajanti” niraye tatte tikhiņakaņtake, 
nāriyo ca aticāriņiyo'” narā ca paradaragu. 


3521. Te patanti adhokkhandha"' vivatta vihatā puthū, 
sayanti vinividdhangā dīgham jagganti samvarim.” 


3522. Tato ratya vivasane” mahatim pabbatūpamam, 
lohakumbhim pavajjanti tattam aggisamūdakam. 


3523. Evam diva ca ratto ca dussīlā mohaparuta, 
anubhonti sakam kammam pubbe dukkatam'attano. 


3524. Ya ca bhariyā dhanakkītā sāmikam atimaññati, 
sassum va sasuram” vapi Jettham vapi nanandaram.'° 


3525. Tassā vankena jivhaggam nibbahanti sabandhanam, 
sabyamamattam kiminam jivham passati attano,! 
viññapetum sakkoti'* tāpane” pecca paccati. 


' cakkhūni - Syā. ° aticārā - Ma; 

* jiyyati - Syā. aticāriniyo - Syā, PTS. 

* mātugho labhate - Ma, Syā; ' adhakkhandhā - PTS. 
mattigho labhate - PTS. 2 sabbadā - Ma. 

* dūrabhisambhavam - Syā. * vivasāne - Ma. 

> gabbhapātiyo - Ma. * dukkatam - Ma, Syā. 

° vettaranim - Syā. ` sassuram - Syā. 

7 sanguli - Syā. ° nanandanam - Syā. 

8 ubhato abhilambanti - Ma; 7 attani - Ma, PTS. 
dubhato-m-abhilambanti - PTS. Š na sakkoti - Ma, Syā, PTS. 

? vajanti - Ma; pajjanti - Syā. ? tapane - PTS. 
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3516. Bởi vì, ngay cả kẻ sáng mắt cũng bị hư hoại đôi mắt bởi mùi hôi ấy. 
Tâu Brahmadatta, kẻ giết chết mẹ ruột nhận lãnh khổ đau như thế ấy. 


3517. Sau khi vượt qua địa ngục Khuradhara (Lưỡi Dao Cạo) sắc bén, khó 
có thể chịu đựng, các phụ nữ phá thai rơi vào dòng sông Vetaraņī hiểm trở. 


3518. Có những cây bông gòn làm bằng sắt có gai nhọn dài mười sáu ngón 
tay treo lòng thòng ở hai bên bờ của dòng sông Vetaraņī hiểm trở. 


3519. Các chúng sanh ấy đứng với thân rực lửa tựa như những khối lửa ở 
xa xa, bị cháy rực với ngọn lửa vươn cao một do-tuần ở bên trên. 


352o. Những người này, các phụ nữ ngoại tình và các nam nhân đi đến 
với vợ người khác, tiến vào địa ngục bị đốt nóng, có gai nhọn sắc bén. 


3521. Chúng rơi vào với thân chổng ngược; nhiều người bị quay tròn, bị 
đánh đập. Chúng nằm dài với các phần thân thể bị đâm thủng và không ngủ 
được suốt đêm dài. 


3522. Sau đó, vào cuối đêm, chúng bị ném vào vạc đồng to lớn tương tự 
quả núi, có nước và lửa bằng nhau bị đốt nóng. 


3523. Như vậy, ngày và đêm, những kẻ có bản chất xấu xa, bị bao phủ bởi 
si mê, chịu đựng nghiệp của mình đã làm trước đây của bản thân. 


3524. Và cô vợ nào được mua về bằng tài sản mà khinh khi người chồng, 
hoặc mẹ chồng, hoặc cha chồng, hoặc anh chồng, hoặc em gái chồng, — 


3525. — những người cai quản địa ngục kéo chót lưỡi của cô ấy ra bằng 
lưỡi câu, có sự cột lại (rồi lôi đi). Cô ấy nhìn thấy cái lưỡi (bị kéo ra) có kích 
thước dài một sài tay của mình đầy gidi, và không thể nào than vẫn. Sau khi 
chết di, cô ấy bị nung nấu ở địa ngục Tapana. 
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3526. Orabbhika sukarika macchika migabandhaka, ' 
cora goghataka ludda avanne vannakaraka. 


3527. Sattīhi lohakutehi nettimsehi usuhi ca, 
haññamana kharanadim papatanti avamsira. 


3528. Sayam pato kūtakārī ayokūtehi haññati, 
tato vantam durattanam paresam bhuñjate’ sada. 


3529. Dhankā bherandaka gijjhā kākoļā* ca ayomukha, 
vipphandamanam khādanti naram kibbisakārinam.* 


3530. Ye migena migam hanti pakkhim va pana pakkhinā, 
asanto rajasā channa gantā” te nirayussadam.* 


3531. Santo ca' uddham gacchanti suciņņenidha kammunā, 
suciņņassa phalam passa sahindā devā* sabrahmaka. 


3532. Tam tam brūmi mahārāja dhammam ratthapatī cara, 
tathā tathā raJa? carāhi dhammam, 
yathā tam suciņņam nanutappeyya pacchā" ”H. 
Sankiccajātakam. 


x*xxxx% 
TASSUDDANAM 
Atha satthinipātamhi sunatha mama bhāsitam, 
pavaro sonaka arindamasavhayano, 


tatha vutta rathesabha kicca varo "ti. 


Satthinipāto nitthito. 


--00000-- 
' migabandhikā - PTS. 7 santova - Syā. 
* bhuñjare - Ma. 8 saindā devā - Ma; 
* kākolā - Syā. sindā devā - Syā; 
* kibbisakārakam - Ma, Syā. saindadevā - PTS. 
` gantvā - Syā. ° tathā raja - Ma. 
° nirayam adho - PTS. 1 peccā - PTS. 
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3526. Những người giết mổ cừu, giết mổ heo, ngư phủ, bãy thú, trộm 
cướp, giết mổ bò, những kẻ tàn bạo, những kẻ ca ngợi điều xấu xa, — 


3527. — (những kẻ ấy) bị đánh đập bằng các cây giáo, bằng những búa 
đồng, bằng những thanh gươm, và bằng những mũi tên, rồi rơi vào dòng 
sông nước mặn, có đầu chúc xuống. 


3528. Những kẻ sáng chiều làm công việc lường gạt bị đánh bằng những 
cây búa sắt, sau đó luôn phải thọ dụng vật ói mửa ra của những kẻ tồi tệ 
khác. 


3529. Những con qua, những con chó rừng, những con chim kên kên, và 
những con quạ đen có mỏ sắt ngấu nghiến con người gây ra tội ác đang bị 


glāy giua. 


3530. Những kẻ nào giết hại thú vật bằng thú vật, hoặc là giết hại chim 
chóc bằng chim chóc (làm mồi nhử), những kẻ ấy không tốt lành, bị che lấp 
bởi bụi bặm; họ là những kẻ đi đến địa ngục Ussada. 

3531. Và người tốt lành đi đến cõi Trời do nghiệp đã được thực hành tốt 
đẹp ở thế gian này. Bệ hạ hãy nhìn xem quả báo của người đã thực hành tốt 
đẹp: là chư Thiên, với Thiên Chủ Inda, và các vị Phạm Thiên. 

3532. Tâu đại vương, bần đạo nói với bệ hạ về điều ấy. Tâu vị chúa của 
đất nước, bệ hạ hãy thực hành thiện pháp. Tâu bệ hạ, bệ hạ hãy thực hành 
thiện pháp như thế này, như thế này, giống như việc đã được thực hành tốt 
đẹp ấy thì sẽ không hối hận về sau này.” 

Bổn Sanh Ân Sĩ Sankicca. [530] 


xxxx% 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Giờ xin hãy lắng nghe lời thuyết giảng của tôi ở nhóm sáu mươi kệ ngôn, 
vị Sonaka cao quý có tên là Arindama (bậc thuần hóa kẻ thù), 
tương tự, chuyện về phận sự của dāng thủ lãnh xa binh đã được nói đến. 


Nhóm Sáu Mươi Kệ Ngôn được chấm dứt. 


--00000-- 
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XX. SATTATINIPATO 
1. KUSAJATAKAM 


3533. Idam te rattham sadhanam sayoggam 
sakayuram sabbakamupapannam, 
idante rajjam anusasa amma 
gacchāmaham yattha piya pabhāvatī. 


3534. Anujjubhūtena' haram mahantam 
diva ca ratto ca nisīthakāle, 
patigaccha tvam khippam kusāvatim kusa’ 
na icchami° dubbannamaham vasantam. 


3535. Nāham gamissāmi ito kusāvatim 
pabhāvatī vaņņapalobhito tava, 
ramāmi maddassa niketaramme 
hitvāna rattham tava dassane rato. 


3536. Pabhāvatī vaņņapalobhito tava 
sammūļharūpo vicarāmi medinim,* 
disam na jānāmi” kutomhi agato 
tayamhi* matto migamandalocane. 


3537. Suvaņņa cīravasane jātarūpasumekhale, 
sussoņi tava kāmā hi* nāham rajjenamatthiko. 


3538. Abbhū hi tassa bho hoti yo anicchantamicchāti, 
akāmam raja kāmehi” akanto kantamicchasi."' 


3539. Akāmam vā sakāmam vā yo naro labhate piyam, 
lābhamettha pasamsāmi” alābho tattha pāpako. 


' anujubhūtena - Syā. * kāmāhi - PTS. 

* kusävatim - Syā. ? abbhūti - Ma; 

* nicchãmi - Ma, Syā. abhūti - Syā; 

* medanim - Syā. abbhu hi - PTS. 

> disam jānāmi - PTS. '° kãmesi - Ma. 

° tayimhi - Syā. '' akantam kantu micchasi - Ma. 
7 sovaņņa - Syā. 1? pasamsāma - Ma, Syā, PTS. 
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XX. NHÓM BẢY MƯƠI KË NGÓN 
1. BỔN SANH ĐỨC VUA KUSA 


(Lời đức vua Kusa thưa với mẫu hậu) 

3533. “Đất nước này là thuộc về mẹ, có tài sản, có cỗ xe ngựa kéo, 
có biểu hiệu (của đức vua), được đầy đủ tất cả các dục. 

Thưa mẹ, xin mẹ hãy lãnh đạo vương quốc này của mẹ. 

Con đi đến nơi nào mà nàng Pabhavati đáng yêu (đang ở).” 


(Lời trao đổi giữa công chúa Pabhāvatī và đức vua Kusa) 

3534. “Trong khi mang vác nặng nề một cách không chính đáng, 
vào ban ngày, vào ban đêm, và vào lúc nửa đêm, 

hỡi chàng Kusa, chàng hãy mau trở về thành Kusāvatī. 

Thiếp không muốn kẻ có bộ dạng xấu xa sống (ở nơi này).” 


3535. “Này Pabhāvatī, bị tham đắm sāc đẹp của nàng, 

ta sẽ không từ nơi này di về lại thành Kusāvatī. 

Ta vui thích chỗ ở đáng yêu thuộc xứ sở Madda. 

Sau khi từ bỏ đất nước, ta được vui thích trong việc nhìn thấy nàng. 


3536. Này Pabhāvatī, bị tham đắm sắc đẹp của nàng, 

ta lang thang ở trái đất, với dáng vẻ bị mê muội. 

Ta không nhận biết phương hướng. Từ nơi nào ta đã đi đến? 
Ta say mê nàng ở cặp mắt ngơ ngác của loài nai. 


3537. Hči cô nàng khoác y phục dệt sợi vàng, hối cô nàng có thắt lưng 
xinh đẹp bằng vàng, hối cô nàng có mông đẹp, bởi vì lòng ham muốn đối với 
nàng, ta không còn hứng thú với đất nước.” 


3538. “Thật không thực tế đối với ngài đây, là kẻ mong muốn một người 
không mong muốn (mình). Tâu bệ hạ, bệ hạ ham muốn một người không 
ham muốn (bệ hạ); là kẻ không được yêu, bệ hạ lại muốn trở thành người 
được yêu.” 


3539. “Người nào đạt được người mình yêu, cho đầu người kia không tự 
nguyện hay là có sự tự nguyện, ta ca ngợi việc đạt được trong trường hợp 
này, việc không đạt được trong trường hợp ấy là tệ hại.” 
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3540. Pasanasaram khanasi kanikarassa daruna, 
vātam jālena bādhesi yo anicchantamicchati.' 


3541. Pāsāņo nūna te hadaye ohito mudulakkhaņe, 
yo te satam na vindāmi tirojanapadāgato.” 


3542. Yada mam bhūkutim* katva rājaputti udikkhasi,* 
āļāriko tada homi rañño maddassa thīpure.” 


3543. Yadā umhayamānā mam rājaputti udikkhasi, 
nāļāriko tadā homi rājā homi tadā kuso. 


3544. Sace hi vacanam saccam nemittānam bhavissatl, 
neva me tvam pati assa kāmam chindantu sattadha. 


3545. Sace hi vacanam saccam aññesam yadi vā mama,° 
neva tuyham' pati atthi añño sīhassarā kusa. 


3546. Nekkham gīvante kāressam patvā khujje kusāvatim, 
sace mam nāganāsūru" olokeyya pabhāvatī. 


3547. Nekkham gīvante kāressam patvā khujje kusāvatim, 
sace mam nāganāsūru ālapeyya pabhāvatī. 


3548. Nekkham gīvante kāressam patvā khujje kusāvatim, 
sace mam nāganāsūru umhāyeyya pabhāvatī. 


3549. Nekkham gīvante kāressam patvā khujje kusāvatim, 
sace mam nāganāsūru pamhāyeyya pabhāvatī. 


3550. Nekkham gīvante kāressam patvā khujje kusāvatim, 
sace mam nāganāsūru pāņīhi upasamphuse. 


' icchasi - Ma, Syā, PTS. ` maddassantepure - Ma, Syā. 

* tiro janapadam gato - PTS. ° mamam - Ma, Syā. 

* bhakutim - Ma, Syā. 7 na € eva te - PTS. 

* rājaputtī udikkhati - Ma, Syā. * nāganāsūrū - Ma; nāganāsūrum - Syā. 


288 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 531. Bổn Sanh Đức Vua Kusa 


3540. “Bë hạ đào đá rắn bằng thanh gỗ của cây kaņikāra, bệ hạ ngăn cản 
gió bằng tấm lưới, là kẻ mong muốn một người không mong muốn (mình).” 


3541. “Hỡi cô nàng có đặc điểm dịu dàng, ta đây đã đi đến, băng ngang 
qua các xứ sở, mà ta không tìm thấy sự hứng thú ở nơi nàng. Có lẽ tảng đá đã 
đè nặng ở trái tim của nàng. 


3542. Hči nàng công chúa, khi nào nàng cau mày nhìn ta, khi ấy ta là 
người đầu bếp ở hậu cung của đức vua xứ Madda. 


3543. Hči nàng công chúa, khi nào nàng nhìn ta mỉm cười, khi ấy ta 
không phải là người đầu bếp, khi ấy ta là đức vua Kusa.” 


3544. “Bởi vì, nếu lời nói của các thầy bói tướng sẽ là sự thật, thì hãy để 
cho họ chặt thiếp thành bảy mảnh theo như ý muốn, chứ ngài không bao giờ 
có thể trở thành chồng của thiếp.” 


3545. “Bởi vì, nếu lời nói của những người khác hay của ta là sự thật, thì 
không có người nào khác là chồng của nàng, ngoại trừ đức vua Kusa có giọng 
nói sư tử.” 


(Lời đức vua Kusa nói với bà nhũ mẫu của công chúa Pabhāvatī) 
3546. “Này bà gù, nếu nàng Pabhavati có cặp đùi như vòi voi nhìn ta, thì 
ta sẽ bảo làm cho bà tấm lắc vàng ở cổ, sau khi ta về lại Kusāvatī. 


3547. Này bà gù, nếu nàng PabhavatI có cặp đùi như vòi voi nói chuyện 
với ta, thì ta sẽ bảo làm cho bà tấm lắc vàng ở cổ, sau khi ta về lại Kusāvatī. 


3548. Này bà gù, nếu nàng Pabhāvatī có cặp đùi như vòi voi mỉm cười với 
ta, thì ta sẽ bảo làm cho bà tấm lắc vàng ở cổ, sau khi ta về lại Kusāvatī. 


3549. Này bà gù, nếu nàng Pabhāvatī có cặp đùi như vòi voi cười đùa với 
ta, thì ta sẽ bảo làm cho bà tấm lắc vàng ở cổ, sau khi ta về lại Kusāvatī. 


3550. Này bà gù, nếu nàng Pabhāvatī có cặp đùi như vòi voi chạm các bàn 
tay vào ta, thì ta sẽ bảo làm cho bà tấm lắc vàng ở cổ, sau khi ta về lại 
Kusāvatī.” 
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3551. Na hi nunayam rajaputti kuse satampi vindati, 


3552. 


3553. 


3554. 


3555: 


3556. 


3557. 


3558. 


3559. 


3560. 


3561. 


alarike bhate pose vetanena' anatthike. 


Na hi nuna ayam’ khujjā labhati jivhāya chedanam, 
sunisitena satthena evam dubbhāsitam bhaņam. 


Mā nam rupena pāmesi arohena pabhāvati,* 
mahāyasoti katvāna karassu rucire piyam. 


Mā nam rūpena pāmesi ārohena pabhāvati, 
mahaddhanoti katvāna karassu rucire piyam. 


Mā nam rūpena pāmesi ārohena pabhāvati, 
mahabbaloti katvāna karassu rucire piyam. 


Mā nam rūpena pāmesi arohena pabhāvati, 
mahāratthoti katvāna karassu rucire piyam. 


Mā nam rūpena pāmesi arohena pabhāvāati, 
mahārājāti katvāna karassu rucire piyam. 


Mā nam rūpena pāmesi ārohena pabhavatl, 
sīhassaroti katvāna karassu rucire piyam. 


Mā nam rūpena pāmesi ārohena pabhāvati, 
vaggussaroti katvāna karassu rucire piyam. 


Mā nam rūpena pāmesi ārohena pabhāvati, 
bindussaroti katvāna karassu rucire piyam. 


Mā nam rūpena pāmesi ārohena pabhāvati, 
mañJussaroti katvana karassu rucire piyam. 


' vettanena - Syā. 


2 na hi nūnāyam sā - Ma, PTS. 
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3 pabhāvatī - Syā, evamuparipi. 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 531. Bổn Sanh Đức Vua Kusa 


(Lời trao đổi giữa bà nhũ mẫu và công chúa PabhavatI) 
3551. “Chẳng lẽ cô công chúa này không tìm thấy sự hứng thú ở nơi vua 
Kusa, khi ông ta là người đầu bếp phục dịch không vì mục đích lương bổng.” 


3552. “Chẳng lẽ trong khi nói lời nói tệ hại như vậy, cái bà gù này không 
nhận lấy hình phạt cắt lưỡi bằng con dao bén ngót hay sao?” 


3553. “Này Pabhāvatī, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều 
cao. Hãy ghi nhớ rằng: “Vi này có danh tiếng lāy lùng.’ Này cô gái xinh xắn, 
cô hãy tỏ ra đáng yêu. 


3554. Này Pabhāvatī, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: “VỊ này có tài sản kếch sū.” Này cô gái xinh xắn, cô hãy tỏ 
ra đáng yêu. 


3555. Này Pabhāvatī, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: “VỊ này có binh lực vĩ dai” Này cô gái xinh xắn, cô hãy tỏ ra 
đáng yêu. 


3556. Này Pabhāvatī, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: “Vị này có đất nước rộng lón.’ Này cô gái xinh xắn, cô hãy 
tỏ ra đáng yêu. 


3557. Này Pabhāvatī, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: “VỊ này là đại vương.' Này cô gái xinh xắn, cô hãy tỏ ra 
đáng yêu. 


3558. Này Pabhāvatī, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: “VỊ này có giọng nói sư tü. Này cô gái xinh xắn, cô hãy tỏ 
ra đáng yêu. 


3559. Này Pabhāvatī, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: “VỊ này có giọng nói êm dju.” Này cô gái xinh xắn, cô hãy tỏ 
ra đáng yêu. 


3560. Này Pabhāvatī, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: “Vi này có giọng nói tròn trịa.` Này cô gái xinh xắn, cô hãy 
tỏ ra đáng yêu. 


3561. Này Pabhāvatī, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: “VỊ này có giọng nói dịu dàng. Này cô gái xinh xắn, cô hãy 
tỏ ra đáng yêu. 
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3562. Ma nam rupena pamesi arohena pabhavati, 
madhurassaroti' katvana karassu rucire piyam. 


3563. Ma nam rupena pamesi arohena pabhavati, 
satasippoti katvana karassu rucire piyam. 


3564. Ma nam rupena pamesi arohena pabhavati, 
khattiyoti karitvana” karassu rucire piyam. 


3565. Ma nam rupena pamesi arohena pabhavati, 
kusarajati katvana karassu rucire piyam. 


3566. Ete naga upatthaddha sabbe titthanti vammita,) 
pura maddanti pakaram anentetam pabhavatim. 


3567. Satta khande* karitvana ahametam pabhavatim, 


khattiyanam padassāmi ye mam hantumidhāgatā. 


3568. Athutthahī” rājaputtī sama koseyyavāsinī, 
assupuņņehi nettehi dāsīgaņapurakkhatā. 


3569. Tam nūna kakkūpasevitam mukham 
ādāsadantātharupaccavekkhitam, 
subham sunettam virajam anangaņam 
chuddham” vane thassati khattiyehi. 


3570. Te nūna me asite vellitagge 
kese mudu candanasāralitte, 
samākule sīvathikāya majjhe 
pādehi gijjhā parikaddhayanti.” 


3571. Tā nūna me tambanakhā sulomā 
bāhā mudī candanasāralittā, 
chinnā vane ujjhitā khattiyehi 
gayha dhanko* gacchati yenakamam.° 


' madhussaroti - Ma, PTS. 


531. Kusajātakam 


* khattiyotipi katvāna - Ma, Syā, PTS. ° chuddam - Syā. 

` vammikā - Syā. 7 parikaddhissanti - Ma. 
* bile - Ma, Syā. ° vako - PTS. 

> avutthahi - Ma, Syā; aputthahi - PTS. ? yena kãmam - Ma, Syā. 
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3562. Này Pabhāvatī, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: “VỊ này có giọng nói ngọt ngào.’ Này cô gái xinh xắn, cô 
hãy tỏ ra đáng yêu. 


3563. Này Pabhāvatī, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: “Vi này biết trăm ngành nghề." Này cô gái xinh xắn, cô hãy 
tỏ ra đáng yêu. 


3564. Này Pabhāvatī, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: “Vi này là Sát-đế-ly.` Này cô gái xinh xắn, cô hãy tỏ ra đáng 
yêu. 


3565. Này Pabhāvatī, cô chớ đánh giá ngài ấy qua hình dáng và chiều cao. 
Hãy ghi nhớ rằng: “VỊ này là đức vua Kusa.” Này cô gái xinh xắn, cô hãy tỏ ra 
đáng yêu.” 


(Lời triều thần khuyên can phụ vương của công chúa Pabhāvatī) 

3566. “Những con voi này là hung hãn, tất cả đã được mang giáp đứng 
dàn trận. Hãy để cho chúng đưa công chúa Pabhavati này đi trước khi chúng 
dām nāt tường thành.” 


3567. “Tram sẽ phanh thây công chúa Pabhāvatī này thành bảy phần và 
sẽ ban cho các vị Sát-đế-ly đã đi đến đây để giết chết trām.” 


3568. Nàng công chúa đã đứng dậy, xuống sắc, choàng tấm lụa dệt sợi 
vàng, với đôi mắt dám lệ, được hầu cận bởi đám nữ tì. 


(Lời công chúa Pabhāvatī than vẫn với mẫu hậu) 

3569. “Có lẽ khuôn mặt mỹ miều, với đôi mắt xinh đẹp, không lấm bụi, 
không vết nhơ, được thoa son phấn, được ngắm nhìn ở tấm gương có cán ngà 
ấy sẽ bị quăng bỏ và tồn tại ở trong rừng bởi các vị Sát-đế-Ìy. 


3570. Có lẽ những sợi tóc đen tuyền, có phần ngọn đã được uốn cong, 
mềm mại, đã được xức tinh đầu trầm hương ấy của con sẽ vương vãi ở giữa 
bãi tha ma, và các con kên kên sẽ lôi đi bằng những bàn chân. 


3571. Có lẽ hai cánh tay có móng màu đồng đỏ, có lông đẹp, mềm mại, đã 
được xức tỉnh đầu trầm hương ấy của con sẽ bị các vị Sát-đế-ly chặt đứt, rồi 
thảy bỏ ở trong rừng, và chim qua sẽ gắp lấy rồi ra đi theo như ý muốn. 
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3572. Te nuna talupanibhe alambe 
nisevite kasikacandanena, 
thanesu me lambissatI' sigalo? 
mātūva putto taruņo tanūjo.* 


3573. Tam nūna soņim puthulam sukotthitam* 
nisevitam kañcanamekhalahi, 
chinnam vane khattiyehī” avattham 
sigālasanghā parikaddhayanti.* 


3574. Sona dhankā' sigālā ca ye caññe santi dathino, 
ajarā nuna hessanti bhakkhayitvā pabhāvatim. 


3575. Sace mamsāni haresum? khattiyā duragamino, 
atthīni amma yācitvā anupanthe? dahātha nam. 


3576. Khettāni amma kāretvā kaņikārettha ropaya, '° 
yadā te pupphitā assu hemantānam himaccaye, 
sareyyātha mamam'' amma evamvaņņā pabhāvatī. 


3577. Tassā mātā udatthāsi khattiyā devavaņņinī, 
disvā asiñca sūņaūca"” rañño maddassa thIpure. ' 


3578. Imina nuna asina susaññam tanumajjhimam, 
dhitaram mama“ hantvana khattiyānam padassasl. ° 


3579. Na me akāsi vacanam atthakāmāya puttike, ° 
sajja lohitasañchanna gaīūchisi'' yamasadhanam. 


3580. Evamāpajjatī poso pāpiyaūca nigacchati, 
yo ve" hitānam vacanam na karam” atthadassinam. 


3581. Sace tvam amma?” dharesi”' kumāram cārudassanam, 
kusena Jatam khattiyam suvaņņamaņimekhalam, 
pūjitam” nātisanghehi na gañchisi” yamakkhayam. 


3582. Yatthassu bherī nadati kuñJaro patikujjati,* 
khattiyanam kule bhadde kinnu sukhataram tato. 


!lambahi ti - PTS. '* madda - Ma, Syā; maddo - PTS. 
* singālo - Ma, evamuparipi. 5 padassati - PTS. 
? tanujo - Syā. 5 puttaki - PTS. 
* sukottitam - Ma, Syā. 17 gacchasi - Ma, Syā. 
> khattiyehi - Syā, PTS. '3 ce-Syā. 
° gayhā vako gacchati yenakāmam - PTS. ' na karoti - Ma, Syā, PTS. 
7 vaka - PTS. ? sace ca ajja - Ma; 
° harimsu - Ma, Sya; saceva ajja - Sya; 
harīyimsu - PTS. sace tvam ajja - PTS. 
? anupathe - Ma, PTS. * vāresi - PTS. 
1 ropaye - Syā. 2 pūjitā - PTS. 
'! mama - Ma. 2 na gacchasi - Ma, Sya. 
'* sūnañca - Ma, Sya. ® kuñjaro ca nikūjati - Ma, Syā; 
3 maddassantepure - Ma, Syā. kuñjaro ca nikuñjati - PTS. 
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3572. Có lẽ con chó rừng sẽ đeo bám hai bầu vú không bị thống xuống 
tương tự trái thốt nốt, được tẩm với trầm hương xứ Kasi của con, tựa như 
đứa con trai, còn nhỏ dại, bé bỏng, bám vào vú mẹ. 


3573. Có lẽ cặp mông đầy đặn, khéo được võ về, được quen thuộc với 
những dây nit bằng vàng ấy sẽ bị các vị Sát-đế-ly chặt đút, rồi ném bỏ ở trong 
rừng, và bầy chó rừng sẽ tranh giành. 


3574. Những con chó, những con qua, những con chó rừng, và những loài 
thú khác có răng nanh, sau khi ăn thịt Pabhāvatī, có lẽ sẽ không bị già. 


3575. Thưa mẹ, nếu các vị Sát-đế-ly đến từ phương xa ra lệnh mang di các 
phần thịt, thì mẹ hãy xin lại các mẩu xương rồi thiêu nó ở dọc đường lộ. 


3576. Thưa mẹ, mẹ hãy cho thực hiện các thửa ruộng rồi trồng cây 
kamikara ở nơi này. Lúc các cây ấy trổ bông vào cuối mùa tuyết rơi của 
những tháng mùa đông, thưa mẹ, mẹ có thể nhớ đến con rằng: 'Pabhāvatī có 
màu da như vây.” 


3577. Sau khi nhìn thấy thanh gươm và thớt gó ở hậu cung của đức vua xứ 
Madda, vị nữ Sāt-dē-ly có vóc dáng Thiên thần, mẹ của nàng công chúa, đã 
đứng lên. 


(Lời mẫu hậu nói với phụ hoàng) 
3578. “Có lẽ với thanh gươm này, bệ hạ sẽ giết chết cô con gái vô cùng 
giỏi giang, có vòng eo thon của thiếp rồi ban cho các vị Sát-đế-ly.” 


(Lời trao đổi giữa màu hậu và công chúa Pabhāvatī) 

3579. “Này con gái, con đã không làm theo lời nói của mẹ với sự mong 
muốn điều lợi ích. Hôm nay, con đây, (toàn thân sẽ) bị bao trùm bởi máu, đi 
đến lãnh địa của Diêm Vương. 


358o. Thật vậy, người nào không làm theo lời nói chỉ rõ sự lợi ích của các 
bậc hữu ân, người vi phạm như vậy thì đọa vào điều tệ hại hơn. 


3581. Này con, nếu con chấp nhận vị hoàng tử có có dáng vẻ dễ mến, vị 
Sāt-dē-ly được sanh ra bởi dòng họ Kusa, có thắt lưng bằng vàng và ngọc ma- 
ni, được tôn vinh bởi tập thể thân quyến, con sẽ không đi đến trú xứ của 
Diêm Vương. 


3582. Ở gia tộc của các vị Sát-đế-ly, là nơi có trống đánh vang, có voi gầm 
rống, này con gái ngoan, cái gì là hạnh phúc hơn điều ấy? 
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3583. Asso hasisati' dvāre kumaro uparodatl,? 
khattiyanam kule bhadde kinnu sukhataram tato. 


3584. Mayurakoñcabhirude kokilābhinikūjite,* 
khattiyanam kule bhadde kinnu sukhataram tato. 


3585. Kaham nukho sattumaddano` pararatthappamaddano, 
kuso solarapaññano so° no dukkha pamocaye. 


3586. Idheva so sattumaddano” pararatthappamaddano, 
kuso solarapaññano yo no dukkhā pamocaye.* 


3587. Ummattika nu bhanasi ādu balava bhāsasi,’ 
kuso ce agato assa kim na" Janemu tam mayam. 


3588. Eso alariko poso kumaripuramantare, 
dalham katvana samvellim'' kumbhim'? dhovati onato.'? 


3589. Veņī tvamasi caņdālī ādūsi' kulagandhinī,"” 
katham maddakule jātā dāsam kayirāsi kāmukam. 


3590. Namhi veņī na caņdālī na camhi kulagandhinī, 
okkākaputto bhaddante tvannu dāsoti maññasi. 


3591. Yo brāhmaņasahassāni sada bhojeti vīsatim,' 
okkākaputto bhaddante tvannu dāsoti maññasi. 


3592. Yassa nāgasahassāni sada bhojenti visatim, ” 
okkākaputto bhaddante tvannu dāsoti maññasI. 


' asso ca sisati - Ma; ? andhabālā pabhāsasi - Ma, Syā. 
asso hasiyati - Syā; ° Kim nu - Syā. 
asso ca simsati - PTS. ' samvellam - Sya. 

* ° uparodati - PTS. ? kumbhi - PTS. 

* kokilābhinikuūijite - PTS. * onato - Ma. 

* kaham nu so - Ma, Syā; * adũsi - Ma; adü si - PTS. 
kahan nu - PTS. ` kulagatthinī - PTS. 

` sattudamano - PTS. é vimsati - Syã. 

° vo - Ma, Syā. 7 sađã yojenti vīsatim - Ma, PTS; 

7 idb’ eva no sattudamano - PTS. sadā yojenti vīsati - Syā. 


° yo te sabbe vadhissati - Ma; yo ne sabbe vadhissati - Syā; so no sabbe vadhissati - PTS. 
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3583. Ó gia tộc của các vị Sāt-d6-ly, có ngựa hí vang ở ngoài cửa, có nhạc 
công ca hát, này con gái ngoan, cái gì là hạnh phúc hơn điều ấy? 


3584. Ó gia tộc của các vị Sāt-d6-ly, có tiếng kêu của chim công, chim cò, 
được vang dội với tiếng kêu của chim cu cu, này con gái ngoan, cái gì là hạnh 
phúc hơn điều ấy? 


3585. Vậy vị đánh bại kẻ thù, vị phá tan đất nước của kẻ khác, vi Kusa có 
trí tuệ cao cả ở đâu? VỊ ấy có thể giúp cho chúng ta thoát khỏi khổ đau.” 


3586. “Vi đánh bại kẻ thù, vị phá tan đất nước của kẻ khác, vị Kusa có trí 
tuệ cao cả ấy ở ngay tại nơi này, là vị có thể giúp cho chúng ta thoát khỏi khổ 
đau.” 


3587. “Con điên ró nên mới nói vậy, hoặc con phát ngôn như là kẻ ngu si. 
Nếu vị Kusa đã đến, tại sao chúng ta không hay biết điều ấy?” 


3588. “Người này là gã đàn ông đầu bếp ở trong cung của các công 
nương, là kẻ đã vấn chặt y phục và đang cúi xuống rửa cái chảo.” 


3589. “Có phải con là cô gái thấp hèn, lā nữ nhân dòng hạ tiện? Hay con 
là kẻ bôi nhọ gia đình? Sanh ra ở dòng tộc Madda, tại sao con có thể bày tỏ 
dục vọng với kẻ nô lệ?” 


3590. “Con không phải là cô gái thấp hèn, không phải là nữ nhân dòng hạ 
tiện, và không phải là kẻ bôi nhọ gia đình. Gã ấy là con trai của vua Okkaka. 
Mong rằng điều tốt lành hãy có cho mẹ. Vậy mà mẹ lại nghĩ là kë nô lệ”! 


3591. Người này luôn luôn dâng vật thực đến hai mươi ngàn vị Bà-la- 
môn, là con trai của vua Okkaka. Mong rằng điều tốt lành hãy có cho mẹ. Vậy 
mà mẹ lại nghĩ là “kẻ nô lệ 


3592. Người ta luôn luôn cung cấp thức ăn cho hai mươi ngàn con voi của 
người này. Người này là con trai của vua Okkaka. Mong rằng điều tốt lành 
hãy có cho mẹ. Vậy mà mẹ lại nghĩ là “kẻ nô lệ”! 
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3593. Yassa assasahassāni sada bhojenti vīsatim,' 
okkākaputto bhaddante tvannu dasoti maññasi. 


3594. Yassa rathasahassani sada yoJenti visatim, 
okkakaputto bhaddante tvannu dasoti maññasi. 


3595. Yassa usabhasahassani sadā yoJenti vīsatim, 
okkakaputto bhaddante tvannu dasoti maññasi.” 


3596. Yassa dhenusahassani sada duyhanti vīsatim,’ 
okkakaputto bhaddante tvannu dasoti maññasi. 


3597. Taggha te dukkatam bale yam khattiyam mahabbalam, 
nagam mandukavannena na tam akkhasi āgatam.* 


3598. Aparadham maharaja tvam no khama rathesabha, 
yam tam” aññatavesena naññasimha° idhāgatam. 


3599. Mādisassa na tam channam yoham alariko bhave, 
tvaññeva me pasīdassu natthi te deva dukkatam. 


3600. Gaccha bale khamāpehi kusarājam mahabbalam, 
khamāpito kusarājā' so te dassati jīvitam. 


3601. Pitussa vacanam sutvā devavaņņī pabhāvatī, 
sirasā aggahī pāde kusarājam mahabbalam. 


3602. Ya imā* ratyo atikkantā ta ima’ deva taya vina, 
vande te sirasā pade mā me kujjha" rathesabha. 


3603. Saccam te" patijānāmi mahārāja suņohi me, 
na capi appiyam tuyham kareyyāmi aham puna. 


' sađã yojenti vīsatim - Ma, PTS; sadā yojenti vīsati - Syā. 


* ayam gāthā Ma, Syā potthakesu na dissate. ° naññasimha - Ma; 

3 duhanti vīsatim - Ma; na ñãsimhã - PTS. 
dūhanti vīsati - Syā; 7 kuso raja - Ma. 
duyhanti vīsāti - PTS. ° yama - Ma; yāva - Syā. 

* na nam akkhāsidhāgatam - Ma; ? tama - Ma, Syā; ima - PTS. 
na nam akkhāsi māgatam - Syā; 1 kujjham - Ma; kujjhi - PTS. 
na tam akkhās' idhāgatam - PTS. " sabbam te - Ma; 

` tvam - Syã. saccante - Syā. 
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3593. Người ta luôn luôn cung cấp thức ăn cho hai mươi ngàn con ngựa 
của người này. Người này là con trai của vua Okkaka. Mong rằng điều tốt 
lành hãy có cho mẹ. Vậy mà mẹ lại nghĩ là “kẻ nô lệ”! 


3594. Người ta luôn luôn thắng ngựa vào hai mươi ngàn cỗ xe của người 
này. Người này là con trai của vua Okkaka. Mong rằng điều tốt lành hãy có 
cho mẹ. Vậy mà mẹ lại nghĩ là “kẻ nô lệ” 


3595. Người ta luôn luôn nai nit cho hai mươi ngàn bò mộng của người 
này. Người này là con trai của vua Okkaka. Mong rằng điều tốt lành hãy có 
cho mẹ. Vậy mà mẹ lại nghĩ là “kẻ nô lệ”! 


3596. Người ta luôn luôn vắt sữa hai mươi ngàn bò cái của người này. 
Người này là con trai của vua Okkaka. Mong rằng điều tốt lành hãy có cho 
mẹ. Vậy mà mẹ lại nghĩ là “kẻ nô lệ !” 


(Lời đức vua Madda nói với công chúa Pabhāvatī) 

3597. “Này cô con gái khờ dại, quả thật con đã có điều sái quấy! Con 
không nói (với trām) về việc vị Sát-đế-ly có binh lực vĩ đại, bậc long tượng ấy 
đã đi đến với bộ dạng của con ếch.” 


(Lời đức vua Madda nói với đức vua Kusa) 

3598. “Ôi đại vương, xin con rể hãy tha thứ cho lõi lầm của chúng tôi. Ôi 
dang thủ lãnh xa binh, vì chúng tôi đã không biết việc đi đến nơi này với bề 
ngoài đã được cải trang ấy.” 


3599. “Việc con trở thành gã đầu bếp là không thích hợp đối với kẻ như là 
con. Xin cha hãy tin tưởng ở con. Tâu bệ hạ, bệ hạ không có điều gì sái quấy.” 


36oo. “Này cô con gái khó dại, hãy đi đến. Con hãy xin đức vua Kusa, vi 
có binh lực vĩ đại, thứ lõi. Khi đã được đức vua Kusa thứ lõi, vị ấy sẽ ban cho 
con mạng sống.” 


3601. Nghe theo lời nói của vua cha, nàng Pabhāvatī, với vóc dáng Thiên 
thần, đã cúi đầu nắm lấy bàn chân của đức vua Kusa, vị có binh lực vĩ đại. 


(Lời trao đổi giữa công chúa Pabhāvatī và đức vua Kusa) 

3602. “Tâu bệ hạ, những đêm thiếu vắng chàng đã trôi qua. Thiếp xin đê 
đầu đảnh lễ hai bàn chân của chàng. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, xin chàng 
chớ giận dữ với thiếp. 


3603. Thiếp xin bày tỏ sự thật với chàng, tâu đại vương, xin chàng hãy 
lắng nghe thiếp. Không còn có việc thiếp có thể tỏ ra không yêu quý chàng. 
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3604. Evañce' yacamanaya vacanam me na kāhasi, 
idani mam tato hantva khattiyanam padassati. 


3605. Evante yacamanaya kim na kahami te vaco, 
vikuddho tyasmi kalyani ma tvam bhayi pabhavati. 


36o6. Saccam te? patiJanami rajaputti sunohi me, 
na capi appiyam tuyham kareyyami aham puna. 


3607. Tava kama hi” sussoni bahum* dukkham titikkhisam,? 
pahu maddakulam gantvā* nayitum tam pabhavati. 


3608. Yojayantu rathe asse nanacitte” samahite, 
atha dakkhatha me vegam vidhamentassa? sattavo. 


3609. Tañca tattha udikkhimsu rañño maddassa thīpure,* 
vijambhamānam sīhamva pothentam'"° digunam bhujam. 


3610. Hatthikkhandhañca aruyha aropetva pabhavatim, 
sangamam otaritvana sīhanādam nad! kuso. 


3611. Tassa tam nadato sutva sihassevitare miga, 
khattiya vipalāyimsu” kusasaddabhayattita.° 


3612. Hattharoha'* anīkatthā rathika pattikaraka, ° 
aññamaññassa chindanti kusasaddabhayattita. 


3613. Tasmim sanghāma"sīsasmim passitvā tutthamanaso, '” 
kusassa rañño devindo ada verocanam maņim. 


3614. So tam vijitvā sangamam laddha verocanam maņim, 
hatthikkhandhagato raja pāvekkhi nagaram puram. 


3615. Jīvagāham" gahetvana bandhitva satta khattiye, ” 
sasurassupanāmesi” ime te deva sattavo. 


' evañca - Sya. ° photentam - Ma. 

* sabbam te - Ma. ' bhūjam - PTS. 

* kāmāhi - PTS. 2 khattiyāpi palāyimsu - PTS. 

* pahu - Ma; bahu - Syā. * bhayatthitā - PTS. 

` titikkhissam - PTS. * hatthāruhā - PTS. 

° bahum maddakulam hantvā - Ma; ` pattikārikā - PTS. 
bahumaddakulam hantvā - Syā; ° sangāma - Ma, Syā, PTS. 
bahū Maddakule hantvā - PTS. 7 hatthamānaso - Ma, Syā, PTS. 

7 nānācitre - PTS. $ jīvaggāham - Ma, Syā. 

* vidhamantassa - Ma. ? sattukhattiye - PTS. 

? maddassantepure - Ma, Syā. 20 sassurassūpanāmesi - Syā. 
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3604. Nếu trong lúc thiếp cầu xin như vậy, mà chàng sẽ không thực hiện 
lời nói của thiếp. Lúc này đây, cha sẽ giết chết thiếp rồi ban cho các vị Sát-đế- 
ly. ”> 


3605. “Trong lúc nàng cầu xin như vậy, tại sao ta sẽ không thực hiện lời 
nói của nàng? Này mỹ nữ, ta không có giận nàng. Này Pabhāvatī, nàng chớ 
sợ hãi. 


3606. Ta xin bày tỏ sự thật với nàng, hối nàng công chúa, xin nàng hãy 
lắng nghe ta. Không còn có việc ta có thể tỏ ra không yêu quý nàng. 


3607. Bởi vì dục vọng đối với nàng, hỡi cô nàng có mông đẹp, ta chịu 
đựng nhiều khổ sở. Này Pabhavati, ta đã nhiều lần đi đến gia tộc Madda để 
rước nàng di.” 


(Lời ra lệnh chiến đấu của đức vua Kusa) 

3608. “Hãy thắng những con ngựa đã được thuần thục vào có xe có nhiều 
màu sắc. Rồi các người hãy nhìn xem năng lực của ta trong khi ta tiêu diệt 
các kẻ thù.” 


3609. Và tại nơi ấy, các nữ nhân ở hậu cung của đức vua xứ Madda đã 
quan sát vị ấy đang võ vào hai cánh tay, tựa như con sư tử đang vươn dậy. 


3610. Sau khi cối lên mình voi, và đã đưa nàng Pabhāvatī lên (ngồi ở phía 
sau), đức vua Kusa đã lao vào trận chiến và đã rống lên tiếng rống sư tử. 


3611. Sau khi nghe tiếng rống của vị ấy trong lúc vị ấy rống lên, các vị Sát- 
đế-ly, bị khốn khổ bởi nỗi sợ hãi với tiếng rống của đức vua Kusa, đã tàu tán, 
tựa như các loài thú khác đã chạy trốn sau khi nghe tiếng rống của con sư tử. 


3612. Các viên quản tượng, các ngự lâm quân, các xa binh, và các bộ binh, 
bị khốn khổ bởi nỗi sợ hãi với tiếng rống của đức vua Kusa, đã dām đạp lẫn 
nhau. 


3613. Sau khi nhìn thấy trận chiến đấu ấy, vị Chúa của chư Thiên, với tâm 
ý hoan hy, đã ban cho đức vua Kusa viên ngọc ma-ni tên Verocana. 


3614. Sau khi chiến thắng trận chiến ấy và đã nhận được viên ngọc 
Verocana, vị vua ấy, ngồi ở mình voi, dā đi vào thành phố Nagara. 


3615. Sau khi đã bắt sống và trói lại bảy vị Sāt-dē-ly, đức vua Kusa đã 
trình họ lên cha vợ (nói rằng): “Tâu bệ hạ, những người này là những kẻ đối 
địch với bệ hạ. 
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3616. Sabbeva te vasangata amitta vihata tava, 
kamam karohi te taya muñca va te hanassu va. 


3617. Tumheva' sattavo ete nahi te mayha' sattavo, 
tvaññeva no mahārāja muñca va te hanassu va. 


3618. Ima te dhītaro satta devakaññupam3' subha, 
dadāhi nesam' ekekam hontu Jamataro tava.” 


3619. Amhakañceva tasañca tvam no sabbesamissaro, 
tvaññeva no mahārāja dehi nesam yadicchasl. 


3620. Ekamekassa ekekam ada sīhassaro kuso, 


khattiyanam tadā nesam‘ rañño maddassa dhītaro. 


3621. Pīņitā tena lābhena tutthā sihassare kuse, 
sakaratthāni pāyimsu khattiya satta tavade. 


3622. Pabhavatiñca adaya maņim verocanam subham,” 
kusavatim kuso raja agamasi mahabbalo. 


3623. Tyassu ekarathe yanta pavisanta kusavatim, 
samana vannarupenaŸ naññamaññamatirocayum.° 


3624. Mata puttena sangañch1'" ubhayo ca Jayampati, 


samaggā te tada asum phītam dharaņimāvasun "ti. 


531. Kusajātakam 


Kusajātakam. 
' tuyheva - Ma, Syā, PTS. 
* na b’ ete mayham - PTS. ” verocanam tadā - PTS. 
3 devakaññāsamā - PTS. * samānavaņņarūpena - PTS. 
* tesam - PTS. ? naññamaññatirocisum - Ma, Syā; 
> tavam - PTS. né aññamaññatirocisum - PTS. 
° tesam - Ma, Syā, PTS. 10 sangacchi - Ma. 
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3616. Tất cả bọn họ đều ở trong quyền hạn của bệ hạ. Những kẻ thù của 
bệ hạ đã được loại trừ. Bệ hạ hãy đối xử với chúng tùy theo ý thích của bệ hạ: 
Bệ hạ hãy trả tự do cho chúng hoặc hãy giết chết chúng.” 


3617. “Những người này là những kẻ đối địch của chính con, họ không 
phải là những kẻ đối địch với trãm. Này đại vương, chính con là chúa të của 
chúng tôi. Con hãy trả tự do cho bọn họ hoặc hãy giết chết bọn họ.” 


3618. “Bảy người con gái này của bệ hạ xinh đẹp tương tự như các tiên nữ. 
Bệ hạ hãy ban cho chúng mỗi người một cô. Hãy để chúng trở thành những 
người con rể của bệ hạ.” 


3619. “Không những đối với chúng tôi mà còn đối với các nàng ấy nữa, 
con là chúa të của tất cả chúng tôi. Này đại vương, chính con là chúa të của 
chúng tôi. Con hãy ban cho bọn họ nếu con thích.” 


362o. Khi ấy, đức vua Kusa có giọng nói sư tử đã ban từng cô con gái một 
của đức vua xứ Madda đến từng người một trong số các vị Sát-đế-]y ấy. 


3621. Được hài lòng với việc đạt được ấy, được vui vẻ với đức vua Kusa có 
giọng nói sư tử, bảy vị Sát-đế-ly đã trở vē đất nước của mình liền khi ấy. 


3622. Sau khi mang theo nàng Pabhāvatī và viên ngọc ma-ni Verocana 
xinh đẹp, đức vua Kusa, vị có binh lực vĩ đại, dā đi đến thành Kusāvatī. 


3623. Trong lúc đi chung một có xe, trong lúc đi vào thành Kusāvatī, với 
sắc đẹp và dáng vóc tương đương nhau, hai người đã không vượt trội lẫn 
nhau. 


3624. Người mẹ đã gặp lại đứa con trai. Và cả hai vợ chồng ấy, từ đó, đã 
trở nên hòa hợp, đã cư ngụ ở trái đất hưng thịnh. 
Bổn Sanh Đức Vua Kusa. [531] 
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3625. Devatanusi gandhabbo adu' sakko purindado, 
manussabhuto iddhimā katham jānemu tam mayam. 


3626. Namhi” devo na gandhabbo namhi* sakko purindado, 
manussabhuto iddhimā* evam jānāhi bhārata.” 


3627. Katarūpamidam bhota° veyyāvaccam anappakam, 
devamhi vassamānamhi anovassam” bhavam aka. 


3628. Tato vatatape” ghore sītacchāyam bhavam aka, 
tato amittamajjhe ca” saratanam'° bhavam aka. 


3629. Tato phītāni ratthāni vasino te bhavam akā, 
tato ekasatam khatye anuyante'' bhavam akā. 


3630. Patitassu ” mayam bhoto vara tam” bhaññamicchasi,!* 
hatthiyānam assaratham nāriyo ca alankatā, 
nivesanāni rammāni mayam bhoto dadāmase. 


3631. Atha vā ange vā” magadhe mayam bhoto dadāmase, 
atha va assakavantim'° sumana damma te mayam. 


3632. Upaddham vapi raJJassa mayam bhoto dadamase, 


sace te attho rajjena anusasa yadicchasi. 


3633. Na me atthopi" rajjena nagarena dhanena va, 
athopi janapadena attho mayham na vijjati. 


3634. Bhotova" ratthe vijite araññe atthi assamo, 
pita mayham janettī ca ubho sammanti assame. 


3635. Tesāham pubbācariyesu puññam na labhāmi kātave, 
bhavantam ajjhācaram"” katvā soņam” yācāmu”' samvaram. 


' adu - Ma, PTS; ādū - Syā. 
* nāpi - Ma. 
* napi - Ma; na pi - PTS. 
* idhimā - PTS. 
> bhāradha - Ma; 
bhāratha - Syā. 
° bhoto - Ma, Syā. 
7 anvāvassam - PTS. 
° vātātāpe - PTS. 


? amittamajjhesu - Ma, Syā, PTS. 


1 saratanam - PTS. 
l khatte anuyutte - PTS. 
V patitassu - Syā. 
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* vada tam - Ma. 

* bhañja micchasi - Ma; 
bhuñjamicchasi - Syā. 

` atha vange vā - Ma; 
athavange va - Syā; 
atha añge và magadhe - PTS. 

° assakāvantī - Ma. 

7 attho hi - PTS. 

° bhoto ca - PTS. 

? ajjhāvaram - Ma, Syã; 
ajjhācāram - PTS. 

20 sonam - PTS, evam sabbattha. 

* vācemu - Ma, Syā. 


2. BỔN SANH SONA VÀ NANDA 


(Lời trao đổi giữa đức vua Manoja và vi ẩn sĩ Nanda) 

3625. “Phải chăng ngài là vị Thiên nhân, là vị Càn-thát-bà, hay là Thiên 
Chủ Sakka, vị đã bố thí trước đây, hay là người có thần thông? Làm thế nào 
chúng tôi có thể biết về ngài?” 


3626. “Ta không phải là Thiên nhân, không phải là Càn-thát-bà, cũng 
không phải là Thiên Chủ Sakka, vị đã bố thí trước đây, ta là người có thần 
thông. Tâu vị cai quản đất nước, xin bệ hạ hãy biết như vậy.” 


3627. “Công việc phục vụ với hình thức này đã được ngài làm không phải 
là ít. Trong khi trời đang mưa, ngài đã làm cho không có mưa. 


3628. Sau đó, khi có làn gió nóng đữ dội, ngài đã tạo ra bóng rām mát mẻ. 
Kế đến, khi ở giữa quân thù, ngài đã làm ra sự che chắn các mũi tên. 


3629. Tiếp đó, ngài đã làm cho các đất nước của vị quân vương chúng tôi 
trở nên phồn thịnh. Sau đó, ngài đã khiến cho một trăm vị Sāt-dē-ly quy 
thuận. 


363o. Chúng tôi thật sự hoan nghênh ngài. Ngài hãy chọn điều quý giá 
mà ngài thích. Hãy để chúng tôi ban cho ngài phương tiện di chuyển bằng 
vol, cỗ xe ngựa kéo, các nữ nhân đã được trang điểm, và các chỗ trú ngụ đáng 
yêu. 


3631. Hay là chúng tôi sẽ ban tặng ngài xứ sở Anga hay Magadha. Hoặc là 
chúng tôi sẽ vui lòng ban tặng ngài xứ sở Assaka và Avanti. 


3632. Thậm chí, hãy để chúng tôi ban tặng ngài luôn cả một nửa đất 
nước. Nếu ngài có nhu cầu với toàn thể vương quốc, xin ngài hãy lãnh đạo 
nếu ngài muốn.” 


3633. “Ta không có nhu cầu với vương quốc, với thành phố, hay với của 
cải, thậm chí nhu cầu với xứ sở; nhu cầu của ta không có. 


3634. Ó đất nước đã được thâu phục của chính bệ hạ, có một khu ẩn cư ở 
trong rừng. Người cha và người mẹ ruột của ta, cả hai trú ở khu ẩn cư (ấy). 


3635. Ta không có được cơ hội để làm phước đến hai vị thầy đầu tiên ấy. 
Sau khi có bệ hạ làm người ủng hộ, chúng ta hãy yêu cầu Sona về việc ngăn 
cấm (làm phước) ấy.” 
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3636. Karomi te tam vacanam yam mam bhanasi brahmana, 
etañca kho no akkhahi kivanto hontu' yacaka. 


3637. Parosatam Janapada mahasala ca brahmana, 
ime ca khattiya sabbe abhijātā yasassino, 
bhavañca raja manojo alam hessanti yacaka. 


3638. Hatthī asse ca yojentu ratham sannayha sarathi,° 
abandhanani gaņhatha* padesussarayam dhaje,* 
assamam tam gamissami yattha sammati kosiyo. 


3639. Tato ca raja payasi senaya caturanginī, 
agamasi° assamam rammam yattha sammati kosiyo. 


364o. Kassa kadambayo kaJo° vehasam caturangulam, 
amsam asamphusam eti udaharassa” gacchato. 


3641. Aham sono maharaJa, tāpaso sahitabbato,* 
bharāmi mātāpitaro rattindivamatandito. 


3642. Vane phalañca? mulañca āharitvā disampati, 
posemi mātāpitaro pubbekatamanussaram. 


3643. Icchāma assamam gantum yattha sammālti kosiyo, 
maggam no soņa akkhāhi yena gacchemu assamam. 


3644. Ayam ekapadī rāja yenetam meghasannibham, 
koviļārehi sañchannam ettha sammati kosiyo. 


3645. Idam vatvāna pakkāmi taramāno mahāisi, 
vehāse antalikkhasmim anusasitvana'° khattiye. 


3646. Assamam parimajjitvā paññapetvana'' āsanam, 
_ . . . P . . 
paņņasālam pavisitva pitaram patibodhayi. 


! bhontu - PTS. ° kāco - PTS. 


* sannayha nam rathi - PTS. 7 udahārāya - Ma. 

3 ganhatha - Ma, Sya, PTS. ° sahitamvato - PTS. 

* padasussarayaddhaje - Ma, Sya; ? vanaphalaūīca - Syā. 
pādās' ussārayam dhaje - PTS. '° anusāsetvāna - Syā. 

` agama - Ma, PTS. l! paññapetvana - Ma, Syā. 
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3636. “Thưa vị Bà-la-môn, điều mà ngài nói với trãm, hãy để trám thực 
hiện lời nói ấy của ngài. Và ngài hãy giải thích cho chúng tôi điều này: “Phải 
có bao nhiêu người thỉnh cầu?” 


3637. “Hơn một trăm gia chủ, và các Bà-la-môn có đại sảnh, 
cùng tất cả các vị Sāt-d6-ly đã được sanh ra cao quý, có danh tiếng này, 
và ngài là đức vua Manoja, thì sẽ đủ những người thỉnh cầu.” 


3638. “Hãy chuẩn bị các con voi và các con ngựa. Này người đánh xe, hãy 
sẵn sàng có xe. Các khanh hãy nắm lấy các dây cương, hãy giương lên các lá 
cờ ở những trụ cắm. Trām sẽ đi đến khu ẩn cư ấy, nơi vị Kosiya trú ngụ.” 


3639. Và sau đó, đức vua đã khởi hành cùng với đoàn quân gồm bốn binh 
chủng. Đức vua đã đi đến khu ẩn cư đáng yêu, nơi vị Kosiya trú ngụ. 


(Lời trao đổi giữa đức vua Manoja và vị ẩn sĩ Sona) 

3640. “Cái giỏ làm bằng cây kadamba của người nào đang đi lấy nước mà 
di chuyển ở trên không với khoảng cách bốn ngón tay và không chạm vào vai 
của người ấy?” 


3641. “Tâu đại vương, tôi là đạo sĩ khổ hạnh Sona đang hành trì phận sự. 
Tôi chăm sóc mẹ và cha, đêm ngày không biếng nhác. 


3642. Tàu bậc chúa të một phương, sau khi mang lại trái cây và rễ củ ở 
trong rừng, tôi phụng dưỡng mẹ và cha, trong khi tưởng nhớ đến ân đức đã 
làm trước đây (của họ).” 


3643. “Chúng tôi muốn đi đến khu ẩn cư ấy, nơi vị Kosiya trú ngụ. Thưa 
ngài Sona, ngài hãy chỉ dẫn cho chúng tôi con đường, nhờ nó chúng tôi có 
thể đi đến khu ẩn cư.” 


3644. “Tâu bệ hạ, đây là lối đi bộ độc nhất, theo đó (bệ hạ sẽ nhìn thấy) 
nơi ấy giống như đám mây, được che phủ bởi những cây koviļāra; vị Kosiya 
trú ngụ ở nơi đây.” 


3645. Sau khi nói điều này, sau khi đã chỉ bảo cho các vị Sát-đế-Ìy, vị đại 
ẩn sĩ đã vội vã ra đi bằng đường hư không ở trên bầu trời. 


3646. Sau khi quét dọn khu ẩn cư và xếp đặt chỗ ngồi, vị ấy đã đi vào gian 
nhà lá thông báo cho người cha: 


' Kosiya là gọi theo tên của dòng họ (JaA. v, 139). 
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3647. Ime ayanti rajano abhijata yasassino, 
assama nikkhamitvana nisīdāhi mahāisi.' 


3648. Tassa tam vacanam sutva taramano mahājsi, 
assama nikkhamitvana padvāramhi” upavisi. 


3649. Tañca disvana ayantam jalantariva* tejasā, 
khattasañghaparibbulham: kosiyo etadabravi. 


365o. Kassa bherI mudinga ca° sankha panavadendima,° 
purato patipannani hasayanta rathesabham. 


3651. Kassa kañcanapattena puthuna vijjuvannina, 
yuva kalapasannaddho ko eti siriya jalam. 


3652. Ukkamukhe pahatthamva' khadirañgarasannibham, 
mukhañca ruciram bhāti* ko eti siriyā jalam. 


3653. Tassa’ paggahitam chattam sasalakam manoramam, 
adiccaramsavaranam ko eti siriya Jalam. 


3654. Kassa añgam pariggayha vālavījanimuttamā, '° 
caranti'' varapaññassa ° hatthikkhandhena ayato. 


3655. Kassa setāni chattani ājānīyā ca vammitā,” 
samantā parikīranti'' ko eti siriya jalam. 


3656. Kassa ekasatam khatyā anuyantā" yasassino, 
samantā anupariyanti ko eti siriyā jalam. 


3657. Hatthī assā rathā pattī senāya" caturangani,' 
samantā anupariyanti"* ko eti siriya jalam. 


3658. Kassesā mahatī senā pitthito anuvattatī, 
akkhobhanī” apariyantā sāgarasseva ūmiyo. 


' nisīda tvam mahāise - Ma, Syā, PTS. 


* sadvaramhi - Ma, Syā; paņņadvāramhi - PTS. ! carati - PTS. 

* jalantamriva - Ma, Syā. 2 varapuññassa - Ma, Syā. 

* khatyasanghaparibyn]ham - Ma; *vammikā - Syā. 
khattasanghaparibyūļham - Syā. * parikirenti - Ma; 

` mutingā ca - PTS. parikiranti - Syā, PTS. 

° paņavadindimā - Ma, Syā. > anuyuttā - PTS. 

7 ukkāmukhapahatthamva - Ma, Syā. ° hatthiassarathapatti senā ca - Syā; 

° mukhaīica rucirā bhāti - Ma; hatthiassarathapattisenāya - PTS. 
mukhañca rucirābhāti - Syā; 7 caturanginī - PTS. 
mukham cāru r-ivābhāti - PTS. 8 samantānupariyanti - Ma; 

? kassa - Ma, Syā. samantā anupariyati - PTS. 

'° vāļabījanimuttamam - Ma; ? akkhobhaņī - Ma, PTS; 

vālavījanimuttamam - Syā. akkhobhinī - Syā. 
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3647. “Các vị vua đã được sanh ra cao quý, có danh tiếng này đang đi đến, 
thưa bậc đại ân sĩ, cha hãy rời khỏi nơi ẩn cư và ngồi xuống (ở đây).” 


3648. Sau khi lắng nghe lời nói ấy của vị ấy, bậc đại ẩn sĩ đã vội vã rời 
khỏi nơi ẩn cư và đã ngồi xuống ở phía trước cánh cửa ra vào. 


3649. Và sau khi nhìn thấy vị vua ấy — tựa như đang chói sáng nhờ vào uy 
quyền — đang đi đến, được tháp tùng bởi tập thể các vị Sāt-dē-ly, bậc ẩn sĩ 
Kosiya đã nói điều này: 


3650. “Người nào có các trống lớn, các trống nhỏ, các tù và bằng vỏ ốc, 
các chập chõa và các trống con di chuyển ở phía trước, đang làm vui lòng 
đấng thủ lãnh xa binh? 


3651. Người nào mang khăn quấn đầu bằng vàng rộng lớn có màu sắc của 
tia chớp? Người nào, trẻ tuổi, nai nit với bó tên, đang đi đến, chói sáng với sự 
vinh quang? 


3652. Người nào tỏa sáng gương mặt hứng khởi, giống như than hừng cây 
khadira cháy rực ở miệng bē lò rèn? Người nào đang di đến, chói sáng với sự 
vinh quang? 


3653. Cây lọng che của vị ấy, với gọng sườn làm thích ý, được giương lên 
cản ngăn ánh nắng mặt trời. Người nào đang đi đến, chói sáng với sự vinh 
quang? 


3654. Người nào có trí tuệ cao quý, ở trên mình voi đang tiến đến gần, có 
những người hầu đi theo (ở hai bên) cầm các chiếc quạt lông đuôi bò tuyệt 
hảo che chở cơ thể của vị ấy? 


3655. Người nào có những chiếc lọng màu trắng và những con ngựa thuần 
chủng đã được vũ trang tản mác ở xung quanh, khắp mọi nơi? Người nào 
đang sáng ngời rực rỡ đi đến? 


3656. Người nào được một trăm vị Sát-đế-Ìy có danh tiếng tháp tùng, di 
chuyển theo ở khắp mọi nơi? Người nào đang đi đến, chói sáng với sự vinh 
quang? 


3657. Đoàn quân gồm bốn binh chủng: tượng binh, ky binh, xa binh, và 
bộ binh di chuyến theo ở khắp mọi nơi. Người nào đang đi đến, chói sáng với 
sự vinh quang? 


3658. Người nào có đội quân vĩ đại ấy tiếp nối ở phía sau, không bị rối 


loạn, không ước lượng được, tựa như các làn sóng của biển cả là tuần tự, vô 
số?” 
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3659. Rajabhiraja manojo indova jayatam pati, 
nandassajjhavaram eti assamam brahmacarinam. 


3660. Tassesa mahatI sena pitthito anuvattati, 
akkhobhanī' apariyanta sagarasseva ūmiyo. 


3661. Anulitta candanena kasikuttamadharino,? 
sabbe pañjalika hutva isinam ajjhupāgamum. 


3662. Kacci nu bhoto kusalam kacci bhoto anamayam, 
kacci uñchena yapetha kacci mulaphala bahu. 


3663. Kacci damsā ca makasa appameva sirimsapā,” 
vane valamigakinne' kacci himsa na vijjatī. 


3664. Kusalañceva no raja atho raja anamayam, 
atho uñchena yapema atho mulaphala bahu. 


3665. Atho damsā ca makasā” appameva sirimsapa, 
vane valamigakinne himsā amham' na vijjati. 


3666. Bahūni vassa'pugani assame vasato* idha, 
nabhijanami uppannam abadham amanoramam. 


3667. Svagatante maharaja atho te aduragatam, 
issarosianuppatto yam idhatthi pavedaya. 


3668. Tindukāni” piyalani madhuke kasamariyo, '° 
phalāni khuddakappāni bhuñJa raja varam varam. 


3669. Idampi pānīyam sītam ābhatam girigabbharā, 
tato piva mahārāja sace tvam abhikankhasi. 


3670. Patiggahītam'' yam dinnam sabbassa agghiyam katam, 
nandassāpi nisāmetha vacanam yam” pavakkhāti. 


! akkhobhaņī - Ma, PTS; ° mayham - Ma, Syā. 
akkhobhinī - Syā. 7 bahūni ¢ assa - PTS. 

? kāsikavatthadhārino - PTS. š sammatam - Ma, Syā, PTS. 

3 sarīsapā - Ma. ? tiņdukāni - Syā. 

* valamigakinne - Ma, PTS;  kāsumāriyo - Ma. 
bāļamigākiņņe - Syā. " patiggahitam - Ma, Syā. 

` damsā makasā ca - Ma, Syā; ! so - Ma, Syā; 
damsā ca makasā ca - PTS. yam so - PTS. 
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3659. Đức vua Manoja, vua của các vị vua, tựa như vị Thần Inda chúa tể 
của cõi Trời Đạo Lợi, ủng hộ tôn giả Nanda, và đi đến khu ẩn cư gặp bậc 
Phạm hạnh. 


366o. Đội quân vĩ đại ấy của đức vua tiếp nối ở phía sau, không bị rối 
loạn, không ước lượng được, tựa như các làn sóng của biển cả là tuần tự, vô 
số. 


3661. Tất cả (đoàn người) đã được thoa trầm hương, với trang phục hạng 
nhất của xứ Kasi, đã chắp tay lại và đi đến gần các vị ấn sĩ. 


(Lời trao đổi giữa đức vua Manoja và vị ẩn sĩ Sona) 

3662. “Phải chăng các ngài được an khang? Phải chăng các ngài được vô 
sự? Phải chăng các ngài nuôi sống bằng việc thu nhặt? Phải chăng có nhiều 
rễ củ và trái cây? 


3663. Phải chăng có rất ít ruồi, muỗi, và các loài bò sát? Phải chăng 
không có sự hãm hại ở khu rừng đông đúc các loài thú dữ?” 


3664. “Tâu bệ hạ, chúng tôi được an khang. Và tâu bệ hạ, chúng tôi được 
vô sự. Chúng tôi nuôi sống bằng việc thu nhặt. Rë củ và trái cây có nhiều. 


3665. Có rất ít ruồi, muỗi, và các loài bò sát. Không có sự hãm hại đến với 
chúng tôi ở khu rừng đông đúc các loài thú dữ. 


3666. Có nhiều cây cau lâu năm cho người sống ở khu ān cư tại nơi này. 
Bần đạo không biết đến bệnh tật không thích ý đã được sanh khởi. 


3667. Tâu đại vương, chào mừng bệ hạ đã đến và việc đi đến tốt lành của 
bệ hạ. Là bậc quân vương, bệ hạ đã ngự đến, có việc gì ở nơi này xin bệ hạ 
hãy cho biết. 


3668. Tàu bệ hạ, có các loại trái cây finduka, piyāla, madhuka, kāsamārī 
ngọt như mật ong, xin bệ hạ hãy thưởng lãm các trái ngon nhất. 


3669. Cũng có nước uống mát lạnh này được mang lại từ hang núi, tâu 
đại vương, xin bệ hạ hãy uống nước đã mang lại ấy nếu bệ hạ muốn.” 


3670. “Vật bố thí đã được chúng tôi nhận lãnh, việc tiếp khách đối với tất 
cả chúng tôi đã được thực hiện. Xin các vị hãy lắng tai nghe lời nói của ngài 
Nanda sẽ phát biểu. 
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3671. Ajjhāvaramhā' nandassa bhoto santikamāgatā, 
sunatu me” bhavam vacanam nandassa parisāya ca. 


3672. Parosatam jānapadā* mahasala ca brahmana, 
ime ca khattiya sabbe abhijata yasassino, 
bhavañca raja manojo anumaññantu me vaco. 


3673. Ye vasanti samītāro yakkhani idha assame,° 
araññe bhutabhavyani° sunantu vacanam mama. 


3674. Namo katvana bhutanam isim vakkhami subbatam, 
so tyaham dakkhiņo' bahu' tava kosiya sammato. 


3675. Pitaram me Janettiñca bhattukamassa me sato, 
vīra puññamidam thānam ma mam kosiya varaya. 


3676. Sabbhihetam upaññatam mametam apanissaja, 
utthanaparicariyaya digharattam taya katam, 
matapitusu puññani mama lokadado bhava. 


3677. Tatheva santi manuja dhamme dhammapadam vidu, 
maggo saggassa lokassa yatha jānāsi tvam ise. 


3678. Utthanaparicariyaya matapitusukhavaham, 
tam mam puññabhivareti° ariyamaggavaro naro. 


3679. Sunantu bhonto vacanam bhātu raJJhavara'° mama, 
kulavamsam maharaja poranam parihapayam, 
adhammacārī yo Jettho'' nirayam so upapajjati. ” 


ajjhavar` amha - PTS. 


1 
* sunatu - Ma, PTS. ° baha - Sya. 
* janapadā - PTS. ? puñña nivareti - Ma; 
* ve ca santi - Ma, Syā; puññãni vareti - Sya. 
ye hi santi - PTS. ' bhāturajjhāvarā - Ma, Syã; 
` idhamassame - Syā. bhātur ajjhāvarā - PTS. 
° bhabyani - Ma, Sya. '' adhammacārī jetthesu - Ma, Syā, PTS. 
7 dakkhiņā - Ma, Syā. ' sopapajjati - Ma. 
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3671. Chúng tôi đã đi đến nơi này, là những người ủng hộ ngài Nanda. 
Thưa tôn đức, xin hãy lắng nghe lời nói của ngài Nanda và của hội chúng.” 


(Lời vị ẩn sĩ Nanda) 

3672. “Thưa các gia chủ hơn một trăm vl, và các Bà-la-môn có đại sảnh, 
cùng tất cả các vị Sát-đế-ly đã được sanh ra cao quý, có danh tiếng này, và 
ngài là đức vua Manoja, xin các vị hãy tán thành lời nói của bần đạo. 


3673. Thưa các vị Dạ-xoa sống ở nơi này tại khu ẩn cư, các vị thần linh già 
trẻ ở khu rừng đã tụ hội lại, xin các vị hãy lắng nghe lời nói của tôi. 


3674. Sau khi thực hiện việc kính lễ đến các bậc thần linh, tôi sẽ nói với vi 
ẩn sĩ có sự hành trì tốt đẹp. Thưa huynh Kosiya, đệ đây đã được huynh công 
nhận là cánh tay mặt của huynh. 


3675. Trong khi đệ có ước muốn là người phụng dưỡng cha và mẹ ruột 
của đệ, thưa vị tỉnh tấn, việc làm này là phước thiện của đệ. Thưa huynh 
Kosiya, xin huynh chớ cấm cản đệ. 


3676. Việc này đã được các bậc thiện nhân khích lệ. Huynh hãy trao lại 
việc này cho đệ. Về công việc đỡ đần và hầu hạ, huynh đã làm một thời gian 
dài. Các việc phước thiện ở cha và mẹ là thuộc về đệ, xin huynh hãy là người 
bố thí cõi Trời cho đệ. 


3677. Tương tự y như vậy, có những người hiểu biết về pháp căn bản 
thuộc về đạo đức là đạo lộ đưa đến thế giới thuộc cõi Trời, giống như huynh 
biết vậy, thưa vị ẩn sĩ. 


3678. Về việc đem lại sự an lạc cho mẹ và cha bằng công việc đỡ đần và 
hầu hạ, người cấm đoán đệ về việc phước thiện ấy là người ngăn cản đạo lộ 
cao thượng của đệ.” 


(Lời vị ẩn sĩ Sona) 

3679. “Thưa các vị ủng hộ người em trai của tôi, xin các ngài hãy lắng 
nghe lời nói của tôi. Tâu đại vương, người huynh trưởng nào, trong khi bỏ bê 
truyền thống gia đình đã có trước đây, rồi có sự hành trì sai pháp, kẻ ấy sẽ tái 
sanh vào địa ngục. 
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368o. Ye ca dhammassa kusala poranassa disampati, 
cārittena ca sampannā na te gacchanti duggatim. 


3681. Matapita ca bhata ca bhagini ñatibandhava, 
sabbe Jetthassa te bhara evam jānāhi bhārata.' 


3682. Ādiyitvā garum bharam nāviko viya ussahe, 
dhammañca nappamajjami Jettho casmi rathesabha. 


3683. Adhigatamhā” tame ñanam jālamva Jatavedato, 
evameva no bhavam dhammam kosiyo pavidamsayi. 


3684. Yathā udayamādicco* vāsudevo pabhankaro, 
pāņinam pavidamseti rūpam kalyāņapāpakam, 
evameva no bhavam dhammam kosiyo pavidamsayi. 


3685. Evam me yācamānassa añJalim nāvabujjhatha,* 
tava baddhacaro* hessam vutthito paricārako. 


3686. Addhā nanda pajānāsi* saddhammam sabbhi desitam, 
ariyo ariyasamācāro bāļham tvam mama ruccasi. 


3687. Bhavantam vadāmi bhotiñca sunatha” vacanam mama, 
nāyam bhāro bhāramatto* ahu mayham kudācanam. 


! bharadha - Ma; > paddhacaro - Ma; 
bhāratha - Syā. patthacaro - Syā; 

* adhigamā - Ma; baddhañcaro - PTS. 
adhigatamha - PTS. Š vijānāsi - Ma, Syā, PTS. 

* udadhimādicco - PTS. 7 sunotha - PTS. 

* navabujjhasi - PTS. ° bhãramato - Ma, PTS. 
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368o. Tâu vị chúa tế một phương, những người nào thông thạo về đạo lý 
của tiền nhân, và được thành tựu về tánh hạnh, những người ấy không đi đến 
khổ cảnh. 


3681. Mẹ, cha, anh em trai, chị em gái, thân bằng quyến thuộc, tất cả các 
trách nhiệm ấy là thuộc về huynh trưởng. Tâu vị cai quản đất nước, xin bệ hạ 
hãy biết như vậy. 


3682. Tâu đấng thủ lãnh xa binh, tôi là huynh trưởng. Sau khi nhận lãnh 
trách nhiệm nặng nề, ví như người thủy thủ có thể ra sức, tôi không xao lãng 
bổn phận.” 


(Lời các vị vua) 

3683. “Chúng tôi đã đạt được sự hiểu biết, tựa như ngọn lửa đang cháy 
sáng trong bóng tối, tương tự y như vậy, ngài Kosiya đã cho chúng tôi thấy rõ 
đạo lý. 


3684. Giống như mặt trời, vị Thần của cải, bậc tạo ra ánh sáng, đang mọc 
lên cho các chúng sanh thấy rõ hình thể tốt đẹp hay xấu xa, tương tự y như 
vậy, ngài Kosiya đã cho chúng tôi thấy rõ đạo lý.” 


(Lời vị ẩn sĩ Nanda) 
3685. “Trong khi đệ đang cầu xin như vậy, huynh chàng nhận biết sự 
chắp tay của đệ. Đệ sẽ là người hầu hạ, là người phục vụ đắc lực của huynh.” 


(Lời vị ẩn sĩ Sona) 

3686. “Này Nanda, đương nhiên đệ nhận biết chánh pháp đã được bậc 
thiện nhân thuyết giảng. Là người cao thượng, có sự hành xử cao thượng, đệ 
khiến huynh rất hài lòng. 


3687. Con xin trình bày với cha và mẹ. Mẹ và cha hãy lắng nghe lời nói 
của con. Trách nhiệm này không phải là gánh nặng và đã thuộc về con vào 
mọi lúc. 
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3688. Tam mam upatthitam santam matapitusukhavaham, 
nando ajjhācaram' katvā upatthanaya yācati. 


3689. Yo ve” icchati kamena santanam brahmacarinam, 
nandam vo caratha eko* kam nando upatitthatu. 


3690. Taya tata anuññata sona tam nissita mayam, 
upaghāyitum' labhe nandam muddhani brahmacarinam. 


3691. Assatthasseva tarunam pavāļam” māļuterītam,* 
cirassam nandam disvāna hadayam me pavedhati. 


3692. Yadā suttāpi supine’ nandam passāmi āgatam, 
udaggā sumanā* homi nando no āgato ayam. 


3693. Yadā ca patibujjhitvā nandam passāmi nāgatam, 
bhīyo’ āvisatī soko domanassañcanappakam. 


3694. Sāham ajja cirassampi nandam passāmi āgatam, 
bhattu ca” mayhañca piyo nando no pāvisī gharam. 


3695. Pitu ca'' nando suppiyo yam nando nappavase ghara, ? 
labhatu tāta nando tam mam nando upatitthatu. 


3696. Anukampikā" patittha ca pubbe rasadadī ca no, 
maggo saggassa lokassa mātā tam varate ise. 


3697. Pubbe rasadadī gottī mata puññupasañhita, 
maggo saggassa lokassa mātā tam varate ise. 


3698. Ākankhamānā puttaphalam devatāya namassati, 
nakkhattāni ca pucchati utusamvaccharāni ca. 


3699. Tassā utusinātāya' hoti gabbhassavakkamo,"” 
tena dohaļinī hoti suhadā tena vuccati. 


' ajjhāvaram - Ma, Syā, PTS. ? bhiyyo - Ma, Syā, PTS. 

? ce - Syã. ° bhattucca - Ma, PTS. 

3 varatha eko - Ma, Syã; vadatha eke - PTS. ' pitupi - Ma, PTS. 

* upaghātum - Ma, Syā, PTS. ? gharam - Syã, PTS. 

` pavālam - Syā. * anukampakā- Syā, PTS. 

° māluteritam - Ma, Syā, PTS. * utumhi nhãtãya - Ma; 

7 suppante - Syā, PTS. utusi nhātāya - Syā. 

° sumadā - PTS. ` gabbhassa vokkamo - Ma. 
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3688. Trong khi con đang quan tâm phận sự ấy, là việc đem lại sự an lạc 
cho mẹ và cha, thì Nanda, sau khi tạo sự ủng hộ, thỉnh cầu con về việc hầu hạ 
(mẹ và cha). 


3689. Thật sự vị nào trong hai vị hành Phạm hạnh có đức độ mong muốn 
một cách tự nguyện, thì một vị trong hai vị hãy chọn Nanda. Vậy hãy để cho 
Nanda hầu hạ người nào đây?” 


(Lời người mẹ) 
3690. “Con yêu, me đã được con đồng ý. Này Sona, mẹ và cha nương tựa 
vào con. Vậy mẹ có thể chạm vào vị hành Phạm hạnh Nanda ở đỉnh đầu. 


3691. Giống như chồi non của cây assattha bị lay động bởi gió, trái tim 
của mẹ rung động khi nhìn thấy lại Nanda sau một thời gian dài. 


3692. Thậm chí lúc đang ngủ, trong giấc mơ, mẹ nhìn thấy Nanda đi đến. 
Mẹ trở nên phấn khởi, thích ý, (nói rằng): ‘Nanda này đi đến với chúng ta” 


3693. Và đến khi thức giấc, mẹ nhìn thấy Nanda đã không đi đến. Nói sầu 
muộn xâm nhập nhiều hơn, và nỗi ưu phiền không phải là ít. 


3694. Hôm nay, mẹ đây nhìn thấy Nanda đã đi đến sau một thời gian dài. 
Hãy để Nanda yêu mến của cha và mẹ đi vào nhà của chúng ta. 


3695. Và đối với cha, Nanda là vô cùng đáng yêu. Này con, hãy để cho 
Nanda chọn lấy việc Nanda sẽ không sống xa nhà. Hãy để Nanda hầu hạ mẹ.” 


(Lời vị ẩn sĩ Sona) 

3696. “Mẹ là người có lòng bi mãn, là bến bờ nương tựa, là người ban cho 
chúng ta hương vị đầu tiên, là đạo lộ đưa đến thế giới thuộc cõi Trời. Này ẩn 
sĩ, mẹ chọn đệ. 


3697. Mẹ là người ban cho hương vị đầu tiên, là người bảo bọc, được gắn 
liền với phước báu, là đạo lộ đưa đến thế giới thuộc cối Trời. Này ẩn sĩ, mẹ 
chọn đệ.” 


3698. “Trong lúc mong mỏi sự thành tựu đứa con trai, mẹ lễ bái Thần linh 
và tìm hiểu về các vì sao, về mùa tiết và năm tháng. 


3699. Vào thời kỳ tắm rửa lúc có tháng của mẹ, là thời điểm có sự đậu 
thai. Do việc đó, mẹ có sự ốm nghén. Do việc đó, mẹ được gọi là thai phụ. 
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3700. Samvaccharam va unam va pariharitvā vijāyati, 
tena sa Janayanttti Janetti tena vuccati. 


3701. Thanakkhīrena' gītena angapāpuraņena” ca, 
rodantam puttam' toseti tosentī tena vuccati. 


3702. Tato vatatape ghore mamam katva udikkhati, 
dārakam appajānantam posentī tena vuccāti. 


3703. Yañca matu dhanam hoti yañca hoti pituddhanam,” 
ubhayampetassa* gopeti api puttassa no siya, 
evam putta adum” putta iti mata vihaññati. 


3704. Pamattam paradāresu nisīthe* pattayobbane, 
sāyam puttam anāyantam iti mata vihaññati. 


3705. Evam kiccha bhato poso matu aparivarako,” 
mātarī micchā caritvāna nirayam so upapajjati. 


3706. Evam kicchā bhato poso pitu aparivārako, 
pitarī miccha caritvāna nirayam so upapajjati. 


3707. Dhanāpi'' dhanakamanam nassāti iti me sutam, 
mātaram aparicaritvāna kiccham vā so nigacchati. 


3708. Dhanāpi” dhanakāmānam nassāti iti me sutam, 
pitaram aparicaritvāna kiccham va so nigacchati. 


3709. Anando ca pamado' ca sadā hasitakīļitam, 
mātaram paricaritvāna labbhametam vijānato. 


! thanakhīrena - Ma, PTS. 


* angapāvuraņena - Ma, Syā. ° nissive - Syā. 

3 rodantam eva - PTS. ? aparicārako - Ma, Syā, PTS. 
* mamimkatvā - PTS. 1 sopapajjati - Ma. 

> pitū dhanam - PTS. '! dhanampi - Syā. 

° ubhayam etassa - PTS. '* dhanampi - Syā, PTS. 

7 adū - PTS. 5 pamodo - Ma, Syā. 
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37oo. Sau khi cuu mang một năm hoặc ít hơn thì lâm bồn. Do việc đó, mẹ 
là sản phụ. Do việc đó, mẹ được gọi là người mẹ. 


3701. Với sữa ở bầu vú, với lời ca, với việc ấp ú vào giữa ngực, me dó dành 
đứa con trai đang khóc. Do việc đó, mẹ được gọi là người dó dành. 


3702. Sau đó, khi có gió và nóng dữ dội, mẹ tận tụy trông nom đứa bé trai 
còn thơ dại. Do việc đó, mẹ được gọi là người nuôi dưỡng. 


3703. Phần nào là tài sản thuộc về mẹ và phần nào là tài sản thuộc về cha, 
người mẹ bảo vệ luôn cả hai phần (nghĩ rằng): “Mong rằng tài sản ấy cũng sẽ 
thuộc về con trai của chúng tôi. Người mẹ khổ tâm (nhắc nhở): “Này con trai, 
hãy thận trọng như vầy. Này con trai, chớ làm việc dy” 


3704. Người mẹ khổ tâm về đứa con trai, khi đạt đến tuổi thanh niên, bị 
đắm say những người vợ của kẻ khác vào lúc đêm khuya, không đi đến (thăm 
mẹ) vào lúc xế chiêu.’ 


3705. Như vậy, kẻ nào phụng dưỡng mẹ một cách bực bội, không hầu hạ 
mẹ, sau khi hành xử sái quấy với mẹ, kẻ ấy sẽ sanh vào địa ngục. 


3706. Như vậy, kẻ nào phụng dưỡng cha một cách bực bội, không hầu hạ 
cha, sau khi hành xử sái quấy với cha, kẻ ấy sẽ sanh vào địa ngục. 


3707. Tôi đã được nghe rằng: “Sau khi không chăm sóc mẹ, tài sản của 
những kẻ ham muốn tài sản cũng bị mất đi, hoặc kẻ ấy lâm cảnh khó khăn." 


3708. Tôi đã được nghe rằng: “Sau khi không chăm sóc cha, tài sản của 
những kẻ ham muốn tài sản cũng bị mất đi, hoặc kẻ ấy lâm cảnh khó khăn." 


3709. Sau khi chăm sóc mẹ, điều này được thành tựu đến người có nhận 
thức: Sự vui vẻ, sự hân hoan, và luôn luôn được cười đùa, chơi giốn. 
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3710. Anando ca pamado! ca sada hasitakīļitam, 
pitaram paricaritvana labbhametam viJanato. 


3711. Danañca piyavācā ca? atthacariyā ca ya idha, 
samānattatā* ca dhammesu tattha tattha yatharaham. 


3712. Ete kho sangaha loke rathassāņīva yāyato, 
ete ca! sangaha nassu na mata puttakarana, 
labhetha manam pūjam vā” pita va puttakarana. 


3713. Yasmā ca sañgaha ete samavekkhanti° pandita, 
tasma mahattam papponti pasamsa ca bhavanti te. 


3714. Brahmāti' matapitaro pubbacariyati vuccare, 
ahuneyya ca puttanam pajaya anukampaka. 


3715. Tasma hi te namasseyya sakkareyyātha* pandito, 
annena atho° panena vatthena sayanena ca. 
ucchadanena nahāpanena" padanam dhovanena ca. 


3716. Taya nam pāricariyāya'' matapitusu pandita, 
idheva” nam pasamsanti pecca sagge pamodātī "ti. 
Sonanandajatakam. 


xxxx% 
TASSUDDANAM 
Atha sattatimamhi nipātavare 
sa bhavam tu kusāvati rājavaro, 
atha soņanandavaro ca puna 


abhivāsita sattatimamhi sute "ti. 


Sattatinipāto nitthito. 


--00000-- 
' pamodo - Ma, Syā. é sammapekkhanti - Ma. 
? peyyavajjañca - Ma; 7 brahma hi - PTS. 
piyavācaīca - Syā; ° sakkareyya ca - Ma, Syā. 
Deyyavasañ ca - PTS. ? annena-m-atho - PTS. 
3 samānattā - PTS. ' nhapanena - Ma; nhãnena - Syā. 
* va - PTS. '! paricariyaya - PTS. 
> püjañca - PTS. ” idha ç eva - PTS. 
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3710. Sau khi chăm sóc cha, điều này được thành tựu đến người có nhận 
thức: Sự vui vẻ, sự hân hoan, và luôn luôn được cười đùa, chơi giỡn. 


3711. Ở đây, việc biếu tặng, lời nói trìu mến, việc làm hữu ích, và tính chất 
bình đăng trong các việc chăm sóc một cách xứng đáng ở nơi này (có người 
chứng kiến) hoặc nơi khác (không người chứng kiến). 


3712. Các pháp đối xử này ở thế gian tựa như cái chốt đỉnh ở trục bánh xe 
của có xe đang di chuyển. Và nếu các pháp đối xử này không tồn tại thì người 
mẹ hay là người cha sẽ không nhận được sự kính trọng hay cúng dường phát 
xuất từ người con. 


3713. Bởi vì các bậc sáng suốt trân trọng các pháp đối xử này, vì thế các vi 
đạt đến bản thể cao thượng, và có được sự khen ngợi. 


3714. Mẹ và cha được gọi là “Phạm Thiên, “các vị thầy đầu tiên, “những 
bậc xứng đáng sự hiến dâng của các con, là những người có lòng thương 
tưởng đến hàng con cháu. ' 


3715. Chính vì thế, đối với mẹ và cha, bậc sáng suốt nên kính lễ và tôn 


vinh với cơm ăn, nước uống, vải vóc, và giường nằm, với sự xoa bóp, với việc 
tắm, và với việc rửa sạch các bàn chân. 


3716. Với việc phục vụ ấy (của người ấy) đến mẹ và cha, ngay ở kiếp này 
các bậc sáng suốt ca ngợi người ấy, sau khi chết người ấy vui hưởng ở cối 
Trời.” 

Bổn Sanh Sona và Nanda. [532] 


xxxx% 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Giờ ở nhóm Bảy Mươi Kệ Ngôn này 
là chuyện vị vua có phẩm chất ở Kusāvatī, 
rồi lại thêm chuyện Sona và Nanda nữa 
ở nhóm Bảy Mươi Kệ Ngôn đã được sắp xếp này. 
Nhóm Bảy Mươi Kệ Ngôn được chấm dứt. 


--ooOoo-- 


' Ba câu kë 3714, 3715, và 3716 giống ba câu kệ 2, 3, và 4 ở bài Kinh Có Phạm Thiên, Nhóm 
Bốn Pháp, Itivuttakapāļi - Phật Thuyēt Như Vậy (TTPV tập 28, trang 473). 
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XXI. ASTTINIPATO 
1. CULLAHAMSAJATAKAM 


3717. Sumukha anupacinanta pakkamanti vihangamā, 
gaccha tuvampi mā kankhi natthi baddhe' sahāyatā. 


3718. Gacchevaham? na va gacche na tena amaro siyam, 
sukhitam tam upāsitvā dukkhitam tam katham jahe. 


3719. Maraņam vā tayā saddhim jīvitam vā tayā vinā, 
tadeva* maraņam seyyo yañce jīve taya vina. 


3720. Nesa dhammo mahārāja yam tam evam gatam jahe, 
ya gati tuyham sa mayham ruccate vihagādhipa.* 


3721. Kā nu pāsena baddhassa" gati añña mahānasā, 
sā katham cetayānassa muttassa tava ruccāti. 


3722. Kam va tvam passase attham mama tuyhañca pakkhima, 
ñatInam vāvasitthānam ubhinnam jīvitakkhaye. 


3723. Yam nu” kaūcanadepiccha" andhena tamasa gatam, 
tādise sañcaJam panam kamattham'abhijotaye. 


3724. Kathannu patatam settha dhamme attham na bujjhase,” 
dhammo apacito santo attham dasseti paninam. 


3725. Soham dhammam avekkhanto'° dhamma cattham samutthitam, 
bhattiñca tayi sampassam navakankhami jīvitam. 


3726. Addha eso satam dhammo yo mitto mittamāpade, 
naccaje!' jīvitassāpi hetu dhammam anussaram. 


3727. Svayam dhammo ca te ciņņo bhatti ca viditā mayi, 
kāmam karassu mayhetam gacchevānumato mayā. 


' bandhe - Syā. 
2 gacche vāham - Ma, Syā; 7 depiñcha - Ma; 
gacch' evāham - PTS. dvepiccha - Syā. 
? tath’ eva - PTS. * kimattham - Syā. 
* vihangādhipa - PTS. ? bujjhasi - Ma, Syā, PTS. 
` bandhassa - Syā. '° apekkhāno - Ma, Syā, PTS. 
° yam na - Ma; yanna - Syā; yan na - PTS. ' na caje - Ma, Syā. 
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XXI. NHÓM TÁM MƯƠI KË NGÓN 
1. TIỂU BỔN SANH THIÊN NGA 


(Lời trao đổi giữa chim chúa Dhatarattha và chim tướng Sumukha) 

3717. “Này Sumukha, các con chim bay đi không ngó ngàng. Ngươi cũng 
hãy đi đi, chớ ngần ngại. Không còn tình bằng hữu (với ngươi ở nơi ta) khi ta 
đã bị dính bãy.” 


3718. “Dầu thần có đi hay không đi, không vì thế mà thần có thể trở 
thành bất tử. Thần đã kề cận ngài khi ngài hạnh phúc, làm thế nào thần có 
thể bỏ rơi ngài khi ngài khổ đau?” 


3719. Cái chết cùng với ngài hay là cuộc sống không có ngài, nếu sống mà 
không có ngài thì cái chết quả thật tốt hơn. 


3720. Tàu đại vương, việc thần bỏ rơi ngài khi ngài lâm cảnh như vầy lā 
không đúng đạo lý. Tâu vị chúa của loài chim, số phận của ngài thế nào đều 
được thần ưa thích.” 


3721. “Số phận nào dành cho kẻ đã bị dính bãy ngoại trừ cái lò bếp? Số 
phận ấy khiến ngươi, là kẻ được tự do, suy nghĩ thế nào mà ưa thích? 


3722. Này loài có cánh, hay là ngươi nhìn thấy lợi ích gì cho ta, và cho 
ngươi, hoặc cho các thân quyến còn lại, khi có sự chấm dứt mạng sống của cả 
hai ta? 


3723. Này loài có cặp cánh vàng, việc từ bỏ mạng sống như thế ấy của 
ngươi được làm trong đêm đen, trong bóng tối thì giải thích được điều gì?” 


3724. “Tàu bậc cao cả của loài chim, tại sao ngài vẫn không thấu hiểu mục 
đích ở đạo lý? Đạo lý, trong khi được tôn trọng, chỉ cho chúng sanh thấy 
được mục đích. 


3725. Thần đây, trong lúc xem xét về đạo lý và mục đích phát xuất từ đạo 
lý, trong lúc nhìn thấy sự hy sinh ở ngài, thần không trông mong sự sống còn. 


3726. Thật vậy, lā bạn bè, trong lúc tưởng nhớ vē đạo lý, không thể bỏ rơi 
bạn bè trong cơn hoạn nạn, thậm chí có nguyên nhân của mạng sống; điều 
này là pháp của các bậc thiện nhân.” 


3727. “Pháp ấy đã được ngươi thực hành và sự hy sinh ở ta đã được ngươi 


biết. Ngươi hãy thực hiện điều mong muốn ấy của ta. Đã được ta cho phép, 
ngươi hãy đi ngay. 


323 


Khuddakanikāye - Jatakapali II 533. Cullahamsajatakam 
3728. Apitvevam gate kale yam baddham' ñatinam maya, 
taya tam buddhisampanna” assa paramasamvutam. 


3729. Iccevam° mantayantanam ariyanam ariyavuttinam, 
paccadissatha nesado aturanamivantako. 


3730. Te sattum abhisamcikkha' digharattam hita dijā, 
tunhimasittha ubhayo na ca saūicesumāsanā.* 


3731. Dhataratthe ca disvana samuddente tato tato, 
abhikkamatha vegena dvijasattu dvijādhipe.* 


3732. So ca vegenabhikkamma asajja parame dije, 
paccakampittha' nesado baddhä" iti vicintayam. 


3733. Ekañca° baddhamāsīnam abaddhañca punāparam, 
āsajja baddhamāsīnam pekkhamānamadīnavam. 


3734. Tato so vimato yeva pandare ajjhabhāsatha, 
pavaddha “kaye āsīne dijasanghagaņādhipe. 


3735. Yannu pāsena mahatā baddho na kurute disam, 
atha kasmā abaddho tvam bali pakkhī na gacchasl. 


3736. Kinnu tāyam" dijo hoti mutto baddham upāsasi, 
ohaya sakuņā yanti kim eko avahīyasi. 


3737. Rājā me so dijāmitta sakhā pāņasamo ca me, 
neva nam vijahissāmi yāva kālassa pariyayam. ? 


3738. Katham panāyam vihago” naddasa' pasamodditam, 
padam hetam mahantānam boddhumarahanti āpadam. 


3739. Yada parabhavo hoti poso jīvitasankhaye, 
atha jālaūīca pasañca āsājjapi” na bujjhati. 


3740. Api tveva mahapañña'° pasa bahuvidhā tata,” 
gūļhamāsajja" bajjhanti athevam jīvitakkhaye. 


' khandam - Ma, Syā; ? ekamva - Ma. 
bandham - PTS. ° pavaddha - Syā. 
2 buddhisampannam - Ma, PTS. ! tyāyam - Ma, Syā, PTS. 
* ieceva - PTS. 2 kālapariyāyam - Syā. 
* abhisañcikkha - Ma, Syā; 3 vihango - Ma, Syā. 
abhisamikkha - PTS. * nāddasa - Ma, Syā, PTS. 
` na saficalesumāsanā - Ma, Syā. ` asajjapi - Ma, Sya, PTS. 
° dijasattu dijadhipe - Ma, Syā. é mahapuñña - PTS. 
7 paccakamittha - Ma. ” kata - Sya. 
° bandha - Syā, evamuparipi. ° guyhamasajja - Ma, Sya. 
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3728. Hơn nữa, khi ta đã bị dính bãy như vậy, điều ràng buộc của ta đối 
với các thân quyến, này vị có trí hiểu biết, điều ấy có thể được hoàn thành 
xuất sắc bởi ngươi.” 


3729. Trong khi hai con chim đang trao đổi về lối cư xử cao thượng của 
của các bậc cao thượng như vậy, gã bãy chim đã xuất hiện, tựa như Thần 
Chết đã hiện ra đối với những kẻ bị bệnh tật. 


3730. Sau khi nhìn thấy kẻ thù đang đi đến, hai con chim ấy, hai người 
bạn thâm giao, đã ngồi im lặng, và cả hai đã không nhúc nhích khỏi chỗ ngồi. 


3731. Sau khi nhìn thấy hai con chim thiên nga đang bay lên từ chỗ này 
chỗ nọ, kẻ thù của loài chim đã hấp tấp đi đến gần hai con chim chúa. 


3732. Và sau khi đã hấp tấp đi đến kế cận hai con chim ưu tú, gã bãy chim 
đã phân vân suy nghĩ rằng: “Chúng đã bị dính bāy hay chưa?” 


3733. (Gã đã nhìn thấy) một con bị dính bãy, và thêm một con khác 
không bị dính bãy đang đi đến gần con bị dính bãy và xem xét tai họa. 


3734. Do đó, bị phân vân thật sự, gã ấy đã nói với hai con chim thiên nga 
chúa bầy của đàn chim, có thân hình to lớn, đang ngồi rằng: 


(Lời trao đổi giữa gã thợ săn và chim tướng Sumukha) 

3735. “Về con chim bị dính vào bãy lớn, thì không thể theo bầy; còn 
ngươi, này chim, không bị dính bãy, có sức mạnh, tại sao ngươi không bay 
di? 


3736. Vậy con chim này là gì đối với ngươi? Ngươi được tự do, sao lại hầu 
cận kẻ bị giam cầm? Các con chim đã bỏ lại rồi ra đi, tại sao một mình ngươi 
còn ở lai?”' 


3737. “Này kẻ thù của loài chim, con chim ấy là vua, là thân hữu của tôi, 
và sánh bằng mạng sống của tôi. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ chim ấy cho đến 
cuối cuộc đời.”? 


3738. “Làm thế nào con chim này lại không nhìn thấy cái bāy đã được 
giăng ra? Bởi vì những kẻ trưởng thành đều có bản tánh này; chúng có khả 
năng nhận biết sự rủi ro.” 


3739. “Khi con người có sự tiêu vong, ở vào giai đoạn cuối của mạng sống, 
thậm chí đã đến gần bên lưới giăng và bày sập cũng không nhận biết.”' 


374o. “Hơn nữa, này bậc đại trí tuệ, ngay cả các bãy sập được trương ra 
cũng có nhiều loại, sau khi đi đến gần bãy sập đã được che giấu, chúng bị 
dính bãy; và như vậy là ở vào sự chấm dứt mạng sống.” 


' Câu kệ 3736 giống câu kệ 2362 ở trang 35. 
* Câu kệ 3737 tương tự câu kệ 2363 ở trang 35. 
3 Câu kệ 3739 giống câu kệ 2359 ở trang 33. 
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3741. Api nayam taya saddhim sambhasassa' sukhudrayo, 
api no anumaññasš ° api no jīvitam dade. 


3742. Na ceva me tvam baddhosi napi icchami te vadham, 
kamam khippamito gantva jīva tvam anigho ciram. 


3743. Na cahametam icchami aññatretassa jīvitā, 
sace ekena tutthosi muñcetam mañca bhakkhaya. 


3744. Arohaparinahena tulyasmä8? vayasa ubho, 
na te labhena Jinatthi etena niminā tuvam. 


3745. Tadingha samavekkhassu* hotu giddhi tavāsmasu,* 
mam pubbe bandha pasena paccha muñca dijādhipam. 


3746. Tavadeva ca te lābho katassa” yācanāya ca, 
mitti* ca dhataratthehi yāvajīvāya te siya. 


3747. Passantu no mahāsanghā taya muttam ito gatam, 
mittāmaccā ca bhattā” ca puttadārā ca bandhavā. 


3748. Na ca te tādisā mittā bahunnam" idha vijjati,'' 
yathā tvam dhataratthassa pāņasādhāraņo sakhā. 


3749. So te sahāyam muūcāmi hotu rājā tavānugo, 
kāmam khippamito gantva ñatimajjhe virocatha. 


3750. So patīto pamuttena bhattunā bhattugāravo, 
ajjhabhāsatha vakkango” vācam kannasukham bhaņam. 


3751. Evam luddaka nandassu saha sabbehi ñatibhi, 
yathāhamajja nandāmi muttam disvā dijādhipam. 


3752. Ehi tam anusikkhāmi yathā tuvampi' lacchase, 
lābham yathāyam' dhatarattho papam kiñci na dakkhāti. 


3753. Khippamantepuram netvā” rañño dassehi no ubho, 
abaddhe pakatībhūte kāje ubhayato thite. 


' samvāsassa - Ma, Syā. 8 mettī - PTS. 

” anumaññäsi - Ma, Syā. ? bhaccā - Ma, Syā, PTS. 

* tulyāsmā - Ma. '° bahūnam - Ma, Syā. 

* jīvatthi - Ma; jinatthi - Syā. l vijjare - Syā. 

` samapekkhassu - Ma, Syā. '* vankango - Syā. 

° tavamhasu - Ma; ' tvamapi - Ma, Syā. 
tavasmasu - Syā. " tavayam - Ma, Syā. 

? katāssa - Ma; katassā - PTS. 5 gantvā - Syā. 
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3741. “Việc này cũng là kết quả tốt lành của cuộc trò chuyện với ông: Ông 
cũng có thể cho phép chúng tôi (ra di), ông cũng có thể ban cho chúng tôi 
mạng sống.” 


3742. “Ngươi sẽ không bao giờ bị ta giam cầm, ta cũng không muốn việc 
giết ngươi. Ngươi hãy mau chóng đi khỏi nơi này như ý muốn và hãy sống 
thọ, không bị nguy khốn.” 


3743. “Tôi không bao giờ ước muốn điều ấy, ngoại trừ mạng sống của 
chim kia. Nếu ông hài lòng với một con, thì ông hãy thả chim ấy, và hãy ăn 
thịt tôi. 


3744. Cả hai chúng tôi tương đương về chiều cao, bề ngang, và về tuổi tác. 
Không có mất mát gì cho ông về lợi lộc. Xin ông hãy trao đổi tôi với chim ấy. 


3745. Nào, ông hãy xem xét kỹ về điều ấy. Hãy có sự thèm khát của ông ở 
nơi tôi. Trước tiên, ông hãy buộc tôi vào cái bẫy, sau đó ông hãy trả tự do cho 
vị chúa của loài chim. 


3746. Phần lợi lộc của ông sẽ là chừng ấy, còn yêu cầu của tôi sẽ được 
thực hiện. Và ông sẽ có được sự thân thiện với các con chim thiên nga cho 
đến trọn đời.” 


3747. “Hãy để cho đại chúng loài chim gồm các bạn bè, đồng nghiệp, các 
chim trống, chim mái, và chim con, cùng các thân quyến, nhìn thấy chim 
thiên nga chúa đã được ngươi cứu thoát, và đã ra đi khỏi nơi này. 


3748. Về những bạn bè như là ngươi đây, ở thế gian này nhiều người 
không tìm thấy, giống như ngươi là bằng hữu chí cốt của chim chúa 
Dhatarattha. 


3749. Ta trả tự do cho bạn của ngươi. Hãy để chim chúa đi theo ngươi. 
Ngươi hãy mau chóng đi khỏi nơi này như ý muốn và hãy chói sáng giữa các 
quyến thuộc (của ngươi).” 


375o. Hớn hở với việc chìm chúa đã được giải thoát, con chim có sự tôn 
kính đối với chim chúa ấy, trong khi thốt lên lời nói êm tai, đã nói rằng: 


3751. “Này thợ săn, mong rằng ông được vui mừng như vậy cùng với tất 
cả thân quyến, giống như ta hôm nay được vui mừng, sau khi nhìn thấy chim 
chúa được tự do.' 


3752. Ông hãy đến, tôi chỉ bảo ông để ông cũng sẽ đạt được lợi lộc, để 
chim chúa Dhatarattha này không nhìn thấy bất cứ điều gì xấu xa của ông. 


3753. Ông hãy tức tốc đưa chúng tôi đến kinh thành, và hãy trình cho đức 
vua nhìn thấy cả hai chúng tôi không bị giam cầm, ở trạng thái bình thường, 
đứng trong giỏ treo ở hai bên, (rồi thưa rằng): 


' Câu kệ 3751 giống câu kệ 2365 ở trang 35. 
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3754. Dhatarattha maharaja hamsadhipatino ime, 
ayam hiraja hamsanam ayam senāpatītaro. 


3755. Asamsayam imam disva hamsarajam naradhipo, 
patito sumano vitto bahum dassati te dhanam. 


3756. Tassa tam vacanam sutvā kammana' upapadayl, 
khippamantepuram gantva rañño hamse adassayl, 
abaddhe pakatībhūte kāje” ubhayato thite. 


3757. Dhatarattha maharaJa hamsadhipatino ime, 
ayam hi rājā hamsanam ayam senāpatītaro. 


3758. Katham panīme vihaga’ tava hatthattham'āgatā, 
katham luddo mahantanam issaremidhamajjhagā.” 


3759. Vihitā santime pasa pallalesu janādhipa, 
yam yadayatanam maññe dijānam panarodhanam. 


3760. Tādisam pāsamāsajja hamsaraJa abajjhatha, 
tam abaddho upāsīno mamāyam ajjhabhāsatha. 


3761. Sudukkaram anariyehi dahate bhāvamuttamam, 
bhatturatthe parakkanto dhamme yutto* vihangamo. 


3762. Attanāyam' cajitvāna jīvitam jīvitāraho, 
anutthunanto āsīno bhattu yācittha jīvitam. 


3763. Tassa tam vacanam sutva pasādamahamajjhagam,* 
tato nam pāmucim pasa anuññasim sukhena ca. 


3764. So patito pamuttena bhattuna bhattugaravo, 
ajjhabhāsatha vakkango? vācam kannasukham bhanam. 


' kammunā - Ma, Syā. 


* kāce - PTS. ° dhammayutto - Ma, Syā. 
? panime vihangã - Ma, Syā. 7 attanoyam - Syā. 

* hatthattam - Ma. ° ajjhagā - Ma, Syā. 

> issare idha ajjhagā - Ma, Syā. ? vankango - Syā. 
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3754. "Tāu đại vương, hai con chim thiên nga chúa này thuộc dòng dõi 
Dhatarattha. Tâu bệ hạ, chim này chính là vua của các chim thiên nga, còn 
chim kia là tướng quân.” 


3755. Chắc chắn rằng sau khi nhìn thấy chim thiên nga chúa này, vị chúa 
tể loài người sẽ sung sướng, có thiện ý, có tâm vui vẻ, rồi sẽ ban cho ông 
nhiều tài sản.” 


3756. Sau khi lắng nghe lời nói ấy của chim ấy, gã thợ săn đã thu xếp 
công việc rồi đã tức tốc đi đến kinh thành, và đã trình cho đức vua nhìn thấy 
hai con chim thiên nga không bị giam cầm, ở trạng thái bình thường, đứng 
trong g1ỏ treo ở hai bên, (và đã thưa rằng): 


3757. “Tâu đại vương, hai con chim thiên nga chúa này thuộc dòng dõi 
Dhatarattha. Chim này chính là vua của các chim thiên nga, còn chim kia là 
tướng quân.” 


3758. “Nhưng làm thế nào những con chim này đã sa vào trong tay của 
khanh? Làm thế nào thợ săn đã đạt đến nơi này, ở lãnh địa của các con vật to 
lớn?” 


3759. “Tàu quân vương, những cái báy này được đặt ở những ao hồ nhỏ. 
Thần nghĩ rằng mỗi một nơi ấy có sự gây hại cho mạng sống của loài chim. 


3760. Con chim thiên nga chúa đã đi đến gần bày sập như thế ấy và đã bi 
dính bày. Còn con chim không bị dính bãy này, ngồi gần con chim ấy, đã đối 
đáp với thần. 


3761. Được gắn bó với đạo lý, trong lúc cố gắng cho sự lợi ích của chim 
chúa, con chim này tự chứng tỏ bản chất tối thượng, là việc vô cùng khó làm 
bởi những kẻ không cao thượng (như là thần đây). 


3762. Con chim này, sau khi từ bỏ bản thân, là xứng đáng với mạng sống. 
Trong lúc ngồi than vãn, nó đã cầu xin mạng sống cho chim chúa. 


3763. Sau khi lắng nghe lời nói ấy của chim ấy, thần đã đạt đến niềm tịnh 
tín. Kế đó, thần đã giải thoát con chim chúa khỏi cái bãy và đã cho phép ra đi 
một cách thoải mái. 


3764. Hớn hở với việc chim chúa đã được giải thoát, con chim có sự tôn 
kính đối với chim chúa ấy, trong khi thốt lên lời nói êm tai, đã tán thán rằng: 
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3765. Evam luddaka nandassu saha sabbehi ñatibhI, 
yathāhamajja nandami muttam disvā dijādhipam. 


3766. Ehi tam anusikkhāmi yathā tvamapi lacchase, 
labham yathayam' dhatarattho papam kiūci na dakkhati. 


3767. Khippamantepuram gantva” rañño dassehi no ubho, 
abaddhe pakatībhūte kāje* ubhayato thite. 


3768. Dhatarattha mahārāja hamsādhipatino ime, 
ayam hi raJa hamsanam ayam senāpatītaro. 


3769. Asamsayam imam disvā hamsarājam naradhipo, 
patito sumano vitto bahum dassati te đhanam. 


3770. Evametassa vacana ānītāme ubho maya, 
ettheva hi ime assu* ubho anumatā maya. 


3771. Soyam evam gato pakkhī dijo paramadhammiko, 
mādisassa hi luddassa janayeyyātha maddavam. 


3772. Upāyanam hi” te deva naññam passāmi edisam, 
sabbasākuņīkagāme* tam passa manujādhipa. 


3773. Disvā nisinnam rājānam pīthe sovaņņaye subhe, 
ajjhabhāsatha vakkango' vācam kaņņasukham bhaņam. 


3774. Kacci nu* bhoto kusalam kacci bhoto anāmayam, 
kacci ratthamidam phītam dhammena mantsissati. 

3775. Kusalañceva me hamsa atho hamsa anāmayam, 
atho ratthamidam phītam dhammena manusissat. " 

3776. Kacci bhoto'' amaccesu doso koci na vijjati, 
kaccinnu” te tavatthesu nāvakankhanti jīvitam. 


3777. Athopi me amaccesu doso koci na vijjati, 
athopi te” mamatthesu nāvakankhanti jīvitam. 


' tavāyam - Ma; tyāyam - Syã. 7 vankango - Syā. 

* netvā - Ma. ° kaccinnu - Ma. 

* kāce - PTS. ? manusāsasi - Ma, Syā. 

* asum - Ma. 10 manusāsaham - Ma, Syā. 

` upayanañca - Ma, Syā. l! kacci nu te - Syã. 

° kuņikāgāme - Ma, PTS; '* kacci ca - Ma, Syā. 
kuņikagāme - Syā. ' atho p’ ime - PTS. 
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3765. Này thợ săn, mong rằng ông được vui mừng như vậy cùng với tất 
cả thân quyến, giống như ta hôm nay được vui mừng, sau khi nhìn thấy chim 
chúa được tự do. 


3766. Ông hãy đến, tôi chỉ bảo ông để ông cũng sẽ đạt được lợi lộc, để 
chim chúa Dhatarattha này không nhìn thấy bất cứ điều gì xấu xa của ông. 


3767. Ông hãy tức tốc đi đến kinh thành, và hãy trình cho đức vua nhìn 
thấy cả hai chúng tôi không bị giam cầm, ở trạng thái bình thường, đứng 
trong gió treo ở hai bên, (thưa rằng): 


3768. “Tâu đại vương, hai con chim thiên nga chúa này thuộc dòng đối 
Dhatarattha. Chim này chính là vua của các chim thiên nga, còn chim kia là 
tướng quân. 


376o. Chắc chắn rằng sau khi nhìn thấy thiên nga chúa này, vị chúa të 
loài người sẽ sung sướng, mừng rỡ, có tâm vui vẻ, rồi sẽ ban cho ông nhiều 
tài sån.’ 


3770. Như vậy, theo lời nói của chim ấy, cả hai con chim này đã được 
thần đưa đi đến chính nơi này, và cả hai con chim này đã được thần cho phép 
ra đi. 


3771. Con chim này đây đã lâm cảnh như vậy, là loài lưỡng sanh có đạo 
đức cao tột, bởi vì lòng trắc ẩn đã có thể nảy sanh ở gã thợ săn như là thần. 


3772. Tâu bệ hạ, bởi vì thần chưa nhìn thấy tặng phẩm nào khác như thế 
này ở tất cả các ngôi làng của thợ bãy chim, tâu vị thống trị loài người, xin bệ 
hạ hãy nhìn xem tặng phẩm ấy.” 


3773. Con chim chúa, sau khi nhìn thấy đức vua đang ngồi ở chiếc ghế 
bằng vàng sáng rỡ, trong khi thốt lên lời nói êm tai, đã nói rằng: 


3774. “Phải chăng bệ hạ được an khang? Phải chăng bệ hạ được vô sự? 
Phải chăng đất nước này được phồn thịnh và bệ hạ lãnh đạo một cách đúng 
dán?” 


3775. “Này chim thiên nga, trám được an khang. Và này chim thiên nga, 
trãm được vô sự. Còn đất nước này được phồn thịnh, và trãm lãnh đạo một 
cách đúng đắn.” 


3776. “Phải chăng bất cứ lõi lầm nào đều không tìm thấy ở các quan đại 
thần của bệ hạ? Phải chăng họ không tiếc rẻ mạng sống cho những mục đích 
của bệ hạ?”? 


3777. “Bất cứ lõi lầm nào cũng đều không tìm thấy ở các quan đại thần 


của trām. Họ không tiếc rẻ mạng sống cho những mục đích của trām.” 


' Hai câu kệ 3774 và 3775 giống hai câu kệ 2366 và 2367 ở trang 35. 
* Dòng đầu của hai câu kệ 3776 và 3777 giống dòng đầu của hai câu kệ 2368 và 2369 ở trang 
35. 


331 


Khuddakanikāye - Jatakapali II 533. Cullahamsajatakam 


3778. 


3779. 


3780. 


3781. 


3782. 


3783. 


3784. 


3785. 


3786. 


3787. 


3788. 


3789. 


3790. 


Kacci te sādisī bhariyā assavā piyabhāņinī, 
puttarūpayasūpetā tava chandavasānugā. 


Atho me' sādisī bhariyā assava piyabhāņinī, 
puttarūpayasūpetā mama chandavasānugā. 


Bhavam tu” kacci nu mahāsattuhatthatthatangato,* 
dukkhamāpajji' vipulam tasmim pathamamapade. 


Kacciyam nāpatitvāna* dandena samapothayl,° 
evametesam jammānam pakatikam” bhavati tavade. 


Khemamāsi mahārāja evamāpadi samsati,* 
na cāyam kiñcirasmasu sattūva samapaJJatha. 


Paccakampittha? nesādo pubbeva ajjhabhāsatha, 
tadayam sumukhoyeva paņdito paccabhāsatha. 


Tassa tam vacanam sutvā pasādamayamajjhagā, 
tato mam pāmucī" pasa anuññasi sukhena ca. 


Idampi'' sumukheneva etadatthaya cintitam, 
bhoto sakase āgamanam” etassa dhanamicchatā. 


Svagatañcevidam bhavatam patīto casmi dassana, 
eso api bahum vittam “ labhatam yavaticchati. ° 


Santappayitvā nesadam bhogehi manujādhipo, 
ajjhabhāsatha vakkangam" vacam kannasukham bhaņam. 


Yam khalu dhammamadhīnam” vaso vattati kiãcanam, '° 
sabbatthissariyam bhavatam pasāsatha” yadicchatha. 


Dānattham upabhottum va yañcaññam upakappati, 
etam dadami vo vittam isseram” vissajāmi vo. 


Yatha ca myayam sumukho aJjhabhaseyya paņdito, 
kāmasā buddhisampanno tam myassa”' paramappiyam. 


' atho pi me - PTS. ° pamuñci - PTS. 

2 bhavantam - Ma; ! idaūīca - Ma, Sya. 
bhavannu - Sya. * sakāsegamanam - Ma. 

* hatthattatam gato - Ma. 3 eso capi - Ma, Syã. 

* dukkhamāpajja - Syā. * bahuvittam - Syā. 

> kacci yantāpatitvāna - Ma, Syā; > yavadicchati - Ma, Syā. 
kacci yan m apatitvana -PTS. ° vankango - Syā. 

° samapothayi - Ma, Syā, PTS.  ađhInam - Ma, Syā, PTS. 

7 pātikam - Ma, Syā. ° kiñci nam - Syā. 

° evamapadiya sati - Ma; ? tava tam pasasa - Ma. 
evamāpariyāsati - Syā. 9 issariyam - Ma, Syā. 

? paccagamittha - Ma. 2! tamassa - Syā. 
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3778. “Phải chăng người vợ tương xứng với bệ hạ có sự vâng lời, có lời nói 
đáng yêu, có sanh con trai, có sắc đẹp, có danh tiếng, và tuân theo ý muốn và 
quyền uy của bệ ha?”' 


3779. “Còn người vợ tương xứng với trám có sự vâng lời, có lời nói đáng 
yêu, có sanh con trai, có sắc đẹp, có danh tiếng, và tuân theo ý muốn và 
quyền uy của trām. 


378o. Này ngài chim, phải chăng ngài đã phải chịu khổ đau vô vàn trong 
cơn hoạn nạn vừa qua, khi bị rơi vào trong tay của kẻ thù to lớn? 


3781. Phải chăng gã này đã không lao đến gần và đã đánh đập ngài bằng 
cây gậy? Bản tánh tự nhiên của những kẻ đáng khinh này vào lúc ấy là như 
vậy.” 


3782. “Tàu đại vương, người này là an toàn; sự ghi nhớ của tôi đã đạt đến 
như vậy. Và người này không có xâm phạm điều gì đến chúng tôi như là kẻ 
thù. 


3783. Gã bãy chim đã rung động và đã nói về sự việc vừa trước đó. Khi ấy, 
chính chim thiên nga Sumukha sáng suốt này đã đối đáp. 


3784. Sau khi lắng nghe lời nói ấy của chim ấy, gã đã đạt đến niềm tịnh 
tín. Kế đó, gã đã giải thoát tôi khỏi cái bãy và đã cho phép ra đi một cách 
thoải mái. 

3785. Trong khi ước muốn tài sản cho gã thợ săn, vì lợi ích của gã ấy, 


chính Sumukha đã suy xét việc đi đến yết kiến bệ hạ.” 


3786. “Chào mừng việc đi đến nơi này của các vị. Và trām hớn hở về sự 
gặp gỡ. Thêm nữa, hãy cho gã ấy nhận lãnh nhiều của cải tùy theo ý thích.” 


3787. Sau khi làm thỏa mãn gã bãy chim bằng các của cải, vị chúa của loài 
người, trong khi thốt lên lời nói êm tai, đã nói với chim thiên nga chúa rằng: 


3788. “Thật vậy, quyền lực giải quyết bất cứ việc gì thuộc về đạo đức, tất 
cả quyền hành đều thuộc về các ngài. Các ngài hãy chỉ thị điều các ngài 
muốn. 


3789. Và của cải nào khác phù hợp cho mục đích bố thí hay để hưởng thụ, 
trãm ban của cải ấy cho các ngài, trãm bàn giao quyền hành cho các ngài. 


37oo. Và nếu như chim thiên nga Sumukha sáng suốt, có trí hiểu biết, có 
thể hứng thú nói chuyện với trām, việc ấy sẽ làm cho trãm yêu mēn vô vàn.” 


' Hai câu kệ 3778 và 3779 giống hai câu kệ 2370 và 2371 ở trang 35. 
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3791. Aham khalu maharaja nagarajarivantaram, 
pativattum na sakkomi na me so vinayo siya. 


3792. Amhakañceva' yo” settho tvañca uttamasattavo, 
bhūmipālo manussindo pūjā bahūhi hetuhi. 


3793. Tesam ubhinnam bhanatam vattamāne vinicchaye, 
nantaram" pativattabbam pessena manujādhipa. 


3794. Dhammena kira nesado paņdito andaJo iti, 
naheva akatattassa nayo etādiso siya. 


3795. Evam aggapakatima evam uttamasattavo, 
yāvatatthi maya ditthā naññam passāmi edisam. 


3796. Tutthosmi vo pakatiyā vākyena madhurena ca, 
eso capi mama chando' ciram passeyya vo ubho. 


3797. Yam kiccam° parame mitte katarasmāsu' tam taya, 
pattā nissamsayam tyamhā' bhattirasmāsu ya tava. 


3798. Aduñca nuna sumahā ñatisanghassamantaram, 
adassanena asmākam* dukkham bahūsu pakkhisu. 


3799. Tesam sokavighātāya tayā anumatā mayam, 
tam padakkhinato katvā ñatI passemarindama.'" 


3800. Addhāham vipulam pītim bhavatam vindāmi dassanā, 
eso cāpi'' mahā attho ñativissasana siya. 


3801. Idam vatvā dhataratthā” hamsarājā naradhipam, 
uttamajavamattāya" ñatisanghamupagamum. 


3802. Te aroge anuppatte disvāna parame dvije,'* 
kekātimakarum hamsā puthu saddo ajāyatha. 


! amhākam eva - PTS. * amhākam - PTS. 

? so - Ma, Syā. ? ñatim - Ma. 

* nantaram - Ma, Syā. 1 passemurindama - Ma, Syā. 

* mamacchando - Ma, Syā. '! vapi - Syā. 

` yamkiñci - PTS. '* đhatarattho - Ma, Syā, PTS. 

° katamasmasu - Ma, Syā. '3 uttamam javamanvāya - Ma, Syā. 
7 tyāmhā - Ma, PTS. 14 dije - Ma, Syā, PTS. 
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3791. “Tàu đại vương, quả thật tôi không được nói xen vào, tựa như con 
rắn chúa không thể đi vào bên trong cái giỏ. Lề thói ấy không có ở tôi. 


3792. Trong số chúng tôi, chim thiên nga chúa là hạng nhất, và bệ hạ là 
chúng sanh tối thượng, đấng hộ quốc, vị chúa của nhân loại, hai vị xứng đáng 
sự tôn vinh bởi nhiều nguyên nhân. 


3793. Trong khi hai người ấy đang nói chuyện, trong khi sự xét đoán đang 
được tiến hành, kẻ phục dịch không nên nói xen vào, tâu vị thống trị loài 
người.” 


3794. “Quả thật gã bāy chim đã nói một cách đúng đắn rằng: “Con chim 
này sáng su6t. Bởi vì kẻ có bản thân chưa được rèn luyện không thể có tư 
cách như thế này. 


3795. Người có bản tánh cao cả là như vậy! Chúng sanh tối thượng là như 
vậy! So sánh với những kẻ trām đã gặp, trãm chưa nhìn thấy ai khác như thế 
này. 


3796. Trām hài lòng với bản tánh, với giọng nói ngọt ngào của hai khanh. 
Và trām còn có ước muốn này là trầm có thể nhìn thấy cả hai khanh lâu dài.” 


3797. “Việc nào cần phải làm cho bạn bè chí thân, việc ấy đã được bệ hạ 
thực hiện đối với chúng tôi. Chúng tôi đã đạt được sự không nghi ngờ của bệ 
hạ, điều ấy là sự tận tụy của bệ hạ dành cho chúng tôi. 


3798. Và sự thiếu vắng này thật sự vô cùng lớn lao đối với tập thể thân 
quyến: do việc không nhìn thấy chúng tôi, sẽ có sự khổ đau cho nhiều chim 
khác. 


3799. Để dập tắt nỗi sầu muộn của các con chim ấy, chúng tôi xin được bē 
hạ cho phép, thưa đấng thuần phục kẻ thù, sau khi đi nhiễu vòng quanh bệ 
hạ, chúng tôi có thể gặp lại các thân quyến. 


38oo. Chim tôi quả thật tìm được sự hỷ lạc vô bờ do việc gặp gỡ các ngài. 
Việc ấy có thể tạo niềm tin cho thân quyến và còn có lợi ích lớn lao nữa.” 


3801. Sau khi nói xong điều này với vị chúa të loài người, chim thiên nga 
chúa Dhatarattha đã đi đến tập thể thân quyến bằng tốc độ tối đa. 


3802. Sau khi nhìn thấy hai con chim ưu tú ấy khỏe mạnh trở về, các con 
chim thiên nga đã làm tiếng kêu “ke-ka,` và có âm thanh ầm í đã sanh lên. 
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3803. Te patītā pamuttena bhattunā bhattugāravā, 
samantā parikarimsu' aņdajā laddhapaccaya. 


3804. Evam mittavatam atthā sabbe honti padakkhina, 


hamsā yathā dhataratthā ñatisanghamupagamun "ti. 
Culla'hamsajātakam. 


2. MAHĀHAMSAJĀTAKAM 


3805. Ete hamsā pakkamanti vakkangā* bhayameritā, 
harittaca hemavaņņa kāmam sumukha pakkama. 


3806. Ohāya mam ñatigana ekam pāsavasam gatam, 
anapekkhamānā gacchanti kim eko avahiyyasi.* 


3807. Pateva patatam settha natthi baddhe* sahayata, 
mā anīghāya hāpesi kāmam sumukha pakkama. 


3808. Nāham dukkhaparetoti* dhatarattha tavam’ jahe, 
jīvitam maranam va me taya saddhim bhavissati. 


3809. Nāham dukkhaparetoti dhatarattha tavam jahe, 
na mam anariyasamyutte kamme yojetumarahasi. 


3810. Sakumāro sakha tyasmi sacitte casmi te thito, 
ñato senāpati tyaham hamsānam pavaruttama. 


3811. Katham aham vikatthissam” ñatimajjhe ito gato, 
tam hitvā patatam settha kinte vakkhāmito gato, 
idha panam cajissāmi nanariyam'° kattumussahe. 


3812. Eso hi dhammo sumukha yam tvam ariyapathe thito, 
yo bhattaram sakhāram mam na pariccattumussahe. 


' parikirimsu - Ma. 


? cūļa - Ma. ”tuvam - Ma, Syā. 

* vankangā - Syā. * sacittesmi te - Syā; 
* avahīyasi - Ma, Syā. sacitte samite - PTS. 
` bandhe - Syā. ? vikattissam - PTS. 

° paretopi - Ma, Syā, PTS. '° na anariyam - PTS. 
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3803. Hớn hở với việc chim chúa đã được giải thoát, có sự tôn kính đối 
với chim chúa, các loài noãn sanh, với chốn nương tựa đã đạt được, đã quây 
tròn ở xung quanh. 


3804. Các lợi ích của những người có ban bè là như vậy. Tất cả đều được 
tốt lành, giống như hai con chim thiên nga dòng dēi Dhatarattha đã trở vē 
với tập thể thân quyến.” 

Tiểu Bổn Sanh Thiên Nga. [533] 


2. ĐẠI BỔN SANH THIÊN NGA 


(Lời trao đổi giữa chim chúa Dhatarattha và chim tướng Sumukha) 
3805. “Các con thiên nga ấy bay đi rồi, các con chim run rāy vì sợ hãi. Này 
Sumukha có lông vàng, có sắc vàng, khanh hãy bay đi như ý muốn. ' 


3806. Đám thân quyến đã bỏ lại ta, ra đi không chờ đợi, khi một mình ta 
đã bị rơi vào bãy, việc gì một mình khanh còn ở lại? 


3807. Này vi cao cả của loài chim, khanh phải bay đi thôi! Không có tình 
bạn ở người bị giam cầm. Khanh chớ bỏ lỡ cơ hội khi chưa bị nguy khốn. Này 
Sumukha, khanh hãy bay đi như ý muốn.” 


38o8. “Thưa chim chúa Dhatarattha, (nghĩ rằng): “Ngài bị dày vò bởi khổ 
dau, thần không thể bỏ rơi ngài. Thần sẽ cùng sống hay cùng chết với ngài. 


38oo. Thưa chim chúa Dhatarattha, (nghĩ rằng): “Ngài bị dày vò bởi khổ 
dau, thần không thể bỏ rơi ngài. Ngài không thể bảo thần dính líu đến việc 
làm không cao thượng. 


381o. Thưa bậc cao quý tối thượng của loài thiên nga, thần là bạn đồng 
sanh và cùng lớn lên với ngài. Thần có đồng tâm tư với ngài. Thần được biết 
tiếng là tướng quân của ngài. 


3811. Khi đã từ nơi này ra đi, thần sẽ ăn nói thế nào ở giữa thân quyến? 
Thưa bậc cao cả của loài chim, sau khi bỏ rơi ngài, khi đã từ nơi này ra di, 
thần sẽ nói gì về ngài. Thần sẽ buông bỏ mạng sống ở nơi này. Thần không 
thể nó lực làm điều không cao thượng.” 


3812. “Này Sumukha, việc khanh đứng vững ở đạo lộ cao thượng, việc 
khanh không thể ra sức để bỏ rơi ta, khi ta vừa là chủ nhân, vừa là bạn bè 
(của khanh), chính điều ấy là đạo lý. 


' Các câu kệ 3805 - 3808 giống các câu kệ 2353 - 2356 ở trang 33. 
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3813. Tam hi me pekkhamanassa bhayam na tveva jāyati, 
adhigacchasi tvam mayham evambhutassa jīvitam. 


3814. Icceva' mantayantanam ariyānam ariyavuttinam, 
dandamadaya nesado āpadī” turito bhusam. 


3815. Tamapatantam disvana sumukho aparibrūhayi,” 
atthāsi purato rañño hamso vissasayam vyatham.? 


3816. Ma bhayi patatam settha nahi bhayanti tadisa, 
aham yogam payuñjissam yuttam dhammupasamhitam, 
tena pariyapadanena khippam pasa pamokkhasi. 


3817. Tassa tam vacanam sutva sumukhassa subhasitam, 
pahatthalomo nesado añjalissa paņāmayi.” 


3818. Na me sutam va dittham va bhasanto manusim dijo, 
ariyam bruvāno* vakkango' cajanto manusim giram. 


3819. Kinnu tāyam dijo hoti mutto baddham? upasasi,° 
ohāya sakuņā yanti kim eko avahīyasi. 


3820. Rājā me so dijāmitta senāpaccassa kārayim, 
tamāpade pariccattum nussahe vihagādhipam. 


3821. Mahāgaņāya" bhattā me mā eko vyasanam agā, 
tathā'' tam samma nesāda bhattayam abhito rame. 


3822. Ariyavattasi'” vakkanga” yo piņdamapacāyasi, 
cajami te tam bhattaram gacchathūbho"' yathāsukham. 


3823. Sace attappayogena ohito hamsapakkhinam, 
patigaņhāma te samma etam abhayadakkhiņam. 


3824. No ce attappayogena ohito hamsapakkhinam, 
anissaro muñcamamhe theyyam kayirāsi luddaka. 


' iccevam - Ma, Syā. * bandham - Syā. 

> āpatī - Ma, Syā. ? upāsayi - PTS. 

` atibrūhayi - Ma, Syā. '° mahāgaņāyam - Syā. 
* byadham - Ma; byatham - Syā. l vathã - Syā. 

> añjalissũpanamayi - Syā. ” ariyavutti - Syã. 

° brūhanto - Syā. 5 vankanga - Syā. 

7 vankango - Syā. '* gacchatu bho - PTS. 
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3813. Bởi vì, trong khi ta nhìn thấy khanh, thì sự sợ hãi không sanh lên ở 
ta. Khanh tìm đến với ta, trong khi ta hãy còn mạng sống như vầy.” 


3814. Trong khi hai con chim đang trao đổi về lối cư xử cao thượng của 
của các bậc cao thượng như vậy, gã bãy chim đã cầm lấy cây gậy vội vã lao 
đến một cách mạnh bạo. 


3815. Sau khi nhìn thấy gã ấy đang lao đến, chim Sumukha đã hét lên. 
Trong khi trấn an sự khiếp sợ, con chim thiên nga đã đứng ở phía trước chim 
thiên nga chúa (nói rằng): 


3816. “Thưa bậc cao cả của loài chim, ngài chớ sợ hãi; bởi vì những vị như 
ngài không sợ hãi. Thần sẽ áp dụng phương pháp thích hợp, có liên quan đến 
đạo lý. Theo phương thức ấy, ngài sẽ mau chóng thoát khỏi cái bãy.” 


3817. Sau khi lắng nghe lời nói được khéo nói ấy của chim thiên nga 
Sumukha, gã bãy chim, có lông dựng đứng, đã chắp tay lại cúi chào. 


(Lời trao đổi giữa gã thợ săn và chim tướng Sumukha) 

3818. “Ta chưa từng được nghe hay được thấy chim nói tiếng người. 
Trong lúc thốt ra giọng nói con người, chim thiên nga đã nói điều cao 
thượng. 


3810. Vậy con chim này là gì đối với ngươi? Ngươi được tự do, sao lại hầu 
cận kẻ bị giam cầm? Các con chim đã bỏ lại rồi ra đi, tại sao một mình ngươi 
còn ở lại?”! 


382o. “Này kẻ thù của loài chim, chim ấy là đức vua của tôi. Tôi làm 
tướng quân của chim này. Tôi không thể ra sức để bỏ rơi chim chúa ấy trong 
cơn hoạn nạn. 


3821. Này ông bạn bãy chim, chớ để chim chúa của bầy chim lớn của tôi 
một mình lâm vào cảnh bất hạnh. Điều ấy là như thế, vị này là chim chúa, tôi 
vui thích ở cạnh vi này.” 


3822. “Này chim, ngươi có phận sự cao cả, ngươi trân trọng vị thế tướng 
quân của ngươi. Ta trao lại chim chúa cho ngươi. Cả hai ngươi hãy ra đi một 
cách thoải mái.” 

3823. “Nếu vì mục đích của bản thân mà ông đặt bãy bắt chim thiên nga, 


này ông bạn, chúng tôi xin nhận lãnh món quà biếu vô úy này. 


3824. Nếu ông đặt bày bắt chim thiên nga không vì mục đích của bản 
thân, thì ông không có quyền trong khi thả chúng tôi đi. Này ông thợ săn, 
ông có thể phạm vào tội trộm cắp. 


' Câu kệ 3819 giống câu kệ 2362 ở trang 35. 
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3825. Yassa tvam bhatako rañño kamam tasseva papaya, 
tattha' samyamano” raja yathabhiññam karissati. 


3826. Ieceva* vutto nesado hemavanne harittace, 
ubho hatthehi sangayha* pañjare ajjhavodahi. 


3827. Te pañjaragate pakkhī ubho bhassaravannine, 
sumukham dhataratthañca luddo adaya pakkami. 


3828. Harīyamāno”* dhatarattho sumukham etadabravi, 
balham bhayami sumukha samaya lakkhanuruya, 
asmakam vadhamaññaya athattanam vadhissati. 


382o. Pakahamsa ca sumukha suhema hemasuttaca, 
koūcī samuddatireva kapana nuna rucchati.° 


3830. Evam mahanto lokassa appameyyo mahāgaņī, 
ekitthimanusoceyya na idam' paññavatomiva.° 


3831. Vato va gandhamādeti ubhayam chekapapakam, 
balo amakapakkam va lolo andho va amisam. 


3832. Avinicchayaññu atthesu mandova patibhasi mam, 
kiccakiccam na jānāsi sampatto kalapariyayam. 


3833. Addhummatto udīresi yo seyya° maññasitthiyo, 
bahusadharana heta sondanamva suragharam. 


' tassa - Syā. 

* samyamāno - PTS. 

* iecevam - Ma, Syā. 

* paggayha - Ma, Syā. 

* hariyamāno - Syā; hariyyamāno - PTS. 


ruccati - Syā. 
nayidam - Ma, Syā. 
paññavatamiva - Ma. 
seyyo - Syā. 


6 
7 
8 
9 
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3825. Ông là người làm công cho đức vua, ông hãy hoàn thành ý muốn 
của chính đức vua ấy. Tại nơi ấy, đức vua Samyamana sẽ hành xử theo ý định 
của ngài.” 


3826. Được nói như thế, gã bãy chim đã nâng hai con chim có lông vàng, 
có sắc vàng bằng hai tay, rồi cân thận đặt xuống trong cái lồng. 


3827. Khi cả hai con chim có màu sắc sáng chói ấy đã ở trong lồng, gã thợ 
săn đã ra đi, mang theo chim thiên nga Sumukha và chim chúa Dhatarattha. 


3828. Trong khi bị mang di, chim chúa Dhatarattha đã nói với Sumukha 
điều này: “Này Sumukha, trām lo sợ vô cùng về nàng thiên nga với cặp chân 
có dấu hiệu màu vàng. Sau khi biết được việc hành quyết chúng ta, thì nàng 
sẽ tự kết liễu bản thân. 


382o. Này Sumukha, hoàng hậu Suhema, con gái thiên nga chúa Paka, có 
làn da đẹp màu vàng, bị khốn khổ, chắc chắn sẽ khóc lóc, tựa như con cò 
khóc than ở bên bờ biển.” 


3830. “Bậc vĩ đại ở thế gian, có phẩm chất vô lượng, có hội chúng đông 
đảo như vầy mà có thể sầu tư về một nữ nhân, việc này dường như không có 
ở bậc trí tuệ. 


3831. Tựa như làn gió mang di cả hai loại hương, thơm và thối, tựa như 
trẻ con thơ dại ăn cả hai loại trái cây, sống và chín, tựa như kẻ tham lam bị 
mù quáng về vật chất, — 


3832. — bệ hạ tỏ ra như là kẻ ngu muội không biết xét đoán về các hành 
động đúng sai, bệ hạ không biết được việc cần làm hay không cần làm khi đạt 
đến chặng cuối của cuộc đời. 


3833. Bë hạ lái nhài như kẻ nửa điên khi bệ hạ nghĩ rằng các nữ nhân là 
cao quý. Bởi vì, các nữ nhân là chung chạ đối với số đông, tựa như quán rượu 
là dành cho những kẻ say sưa. 
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3834. Maya cesa' marīcī ca” soko rogo cupaddavo,* 
khara ca bandhana cetā maccupaso guhāsayo,* 
tasu yo vissase poso so naresu naradhamo. 


3835. Yam vuddhehi° upaññatam ko tam ninditumarahati, 
mahabhutitthiyo nama lokasmim udapajjisum.” 


3836. Khidda panihita tyasu rati tyasu patitthita, 
bījāni tyasu ruhanti yadidam satta pajayare, 
tasu ko nibbide poso pāņamāsajja panahi.° 


3837. Tvameva nañño sumukha thinam atthesu yuñjasi, 
tassa tyaJJa? bhaye Jate bhītena Jayate mati. 


3838. Sabbo hi samsayam patto bhayam bhrru titikkhati, 
pandita ca mahattāno" atthe yuñjanti duyyuJe. 


3839. Etadatthaya rājāno suramicchanti mantinam, 
patibāhati yam suro apadam attapariyāyam. 


3840. Ma no ajja vikantimsu rañño suda mahanase, 
tathāhi vanno pattanam phalam velumva tam vadhi. 


3841. Mutto'' na icchi” oddetum) sayam bandham upāgami, 
sopajja samsayam patto attham gaņhāhi mā mukham. 


' cetā - Syā. * pāņibhi - Ma, Syā, PTS. 

* marīcīva - Syā; marīci ca - PTS. ? tyajja - Ma, Syā, PTS. 

* soka roga cupaddavā - Syā. 10 mahantāno - Ma, Syā; 

* kharāva - Syā. mahantā no - PTS. 

` maccupāsā guhāsayā - Ma, Syā. " muttopi - Ma, Syā, PTS. 
° vuddhehi- Syā. ” necchasi - Syā. 

7 upapajjisum - Syā, PTS. '3 uddetum - Ma, Syā, PTS. 
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3834. Các nàng ấy là xảo trá, thất thường, sầu muộn, bệnh tật, bất hạnh, 
ương bướng, và là sự trói buộc. Các nàng ấy là bãy sập của Thần Chết, là nơi 
chứa đựng sự giấu giếm. Người nam nào tin tưởng các nàng ấy, kẻ ấy là người 
nam hạ liệt trong số những người nam.” 


3835. “Phụ nữ được biết đến do các sự tăng trưởng, người nào xứng đáng 
để chê bai phụ nữ. Những người phụ nữ gọi là có đức tính vĩ đại đã sanh lên ở 
thế gian. 


3836. Việc vui đùa được hình thành ở các nàng ấy, sự thích thú được thiết 
lập ở các nàng ấy, các mầm sống lớn lên trong (tử cung của) các nàng ấy, 
nghĩa là các chúng sanh được sanh ra. Người nam nào có thể nhàm chán các 
nàng ấy, sau khi đã kề cận hơi thở của các nàng ấy bằng những hơi thở của 
bản thân? 


3837. Này Sumukha, chính khanh chứ không ai khác gắn bó trong các 
nhu cầu đối với phụ nữ. Hôm nay, khi nỗi sợ hãi của khanh đây đã sanh 
khởi, do kinh sợ mà ý niệm được sanh ra. 


3838. Bởi vì, khi đạt đến sự hoài nghi (về mạng sống), tất cả (chúng sanh) 
đều cam chịu nỗi sợ hãi và khiếp đảm, còn các bậc sáng suốt, có vị thế cao cả, 
gắn bó với những mục đích khó đeo đuổi. 


3839. Vì mục đích này, các vị vua muốn có người dũng cảm làm vị cố vấn. 
Người dũng cảm chặn đứng cơn hoạn nạn (xảy đến cho người chủ) và có khả 
năng thực hiện sự bảo vệ cho bản thân. 


384o. Hôm nay, chớ để những người nấu ăn của đức vua ở nhà bếp xẻ 
thịt chúng ta. Tựa như trái ở cây tre đã hại chết cây tre ấy, tương tự y như thế, 
màu sắc của cặp cánh hại chết chúng ta. 


3841. Kẻ được tự do đã không muốn bay đi, tự mình đã đi vào sự giam 
cầm. Hôm nay, khanh đây đã đạt đến sự hoài nghi (về mạng sống). Khanh 
hãy nắm lấy mục đích, chớ miệng mồm. 
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3842. So tam' yogam payuñjassu yuttam dhammupasamhitam, 
tavam” pariyapadanena mama pāņesanam cara. 


3843. Ma bhayi patatam settha nahi bhayanti tadisa, 
aham yogam payuñjissam yuttam dhammupasamhitam, 
mama pariyapadanena khippam pasa pamokkhasi. 


3844. Sa* luddo hamsakājena* raJadvaram upāgami, 
pativedetha mam rañño dhataratthayamagato. 


3845. Te disvā puññasankase ubho lakkhaññasammate,° 
khalu saññamano*° raja amacce ajjhabhāsatha. 


3846. Detha luddassa vatthāni annam panañca” bhojanam, 
kāmam karo hiraññassa yāvanto esa* icchati. 


3847. Disva luddam pasannattam kāsirājā tadābravi,* 
yadāyam' samma khemaka punna hamsehi titthati. 


3848. Katham rucim majjhagatam'' pasahattho upāgami, 
okiņņam ñatisanghehi nimaJJhimam ” katham gahi. 


3849. Ajja me sattama ratti ādānāni” upāsato, 
padametassa anvesam appamatto ghatassito.' 


3850. Athassa padamaddakkhim carato adanesanam,” 
tatthaham odahim pasam evetam" dijamaggahim. 


3851. Ludda dve ime sakuņā atha ekoti bhāsasi, 
cittannu te vipariyattam'” ādu" kinnu jigimsasi.” 


3852. Yassa lohitaka tālā” tapaneyyanibhā*' subhā, 
uram samhacca titthanti so me bandham upāgami. 


' tvam - Syā, PTS. ' rucimajjhagatam - Ma, Syā. 

: tava - Ma, Sya, PTS. : nimmajjhimam - Ma, Syā. 
so - Ma, Sya, PTS. adanāni - Ma. 

* hamsakacena - PTS. * bhavassito - PTS. 

> lakkhanasammate - Ma, Syā. ` ādanesanam - Syā, PTS. 

° samyamano - Ma; ° evam tam - Ma; 
saññamano - PTS. evantam - Sya. 

7 annapanañca - PTS. 7 vipariyattham - PTS. 

° yavanto eva - PTS. ° adu - Ma; ādū - Sya. 

? kasiraja tadabravi - Ma; 2? jigīsasi - Ma. 
kasirajetadabravi - Sya; ” tālā - Ma, Syā. 
kāsirājā tadābravī - PTS. 2! tapanīyanibhā - Ma; 

'° yadyayam - Ma. tapaneyyānibhā - Syā. 
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3842. Khanh đây hãy áp dụng phương pháp thích hợp, có liên quan đến 
đạo lý ấy. Khanh hãy đi tìm kiếm mạng sống cho trām theo phương thức của 
khanh.” 


3843. “Thưa bậc cao cả của loài chim, ngài chớ sợ hãi; bởi vì những vị 
như ngài không sợ hãi. Thần sẽ áp dụng phương pháp thích hợp, có liên 
quan đến đạo lý. Theo phương thức của thần, ngài sẽ mau chóng thoát khỏi 
cái bãy.” 


3844. Gã thợ săn ấy đã đi đến gần cổng hoàng cung với giỏ chim thiên 
nga (nói rằng): “Xin các vị hãy trình báo về tôi với đức vua như vầy: ‘Chim 
thiên nga chúa Dhatarattha này đã đến.” 


3845. Thật vậy, sau khi nhìn thấy cả hai con chim có sự tương đương về 
phước báu, đã được công nhận về đặc điểm, đức vua, với tâm kiềm chế, đã 
nói với các quan đại thần rằng: 


3846. “Hãy ban cho gã thợ săn các vải vóc, cơm, nước, và vật thực. Hãy 
thực hiện ước muốn về vàng của gã; gã muốn chừng nào thì hãy ban cho gã 
chừng ấy.” 


3847. Sau khi nhìn thấy gã thợ săn có trạng thái đã được tươi tỉnh, đức 
vua xứ Kasi khi ấy đã nói rằng: “Này khanh Khemaka, nếu hồ nước này tồn 
tai, được tràn ngập với những con chim thiên nga — 


3848. — làm thế nào với chiếc bày cầm tay mà khanh đã đi đến gần con 
thiên nga đang vui chơi ở giữa bầy? Làm thế nào khanh đã bắt được con 
thiên nga hạng nhất được che khuất bởi tập thể thân quyến?” 


3849. “Hôm nay là đêm thứ bảy của thần trong lúc thần kề cận các địa 
điểm kiếm ăn (của chim thiên nga), trong lúc thần ẩn trong cái lu, không xao 
lãng, theo dõi dấu chân của chim thiên nga ấy. 


3850. Và thần đã nhìn thấy dấu chân của con chim trong lúc nó đang đi 
tìm kiếm thức ăn. Tại nơi ấy, thần đã đặt xuống cái bãy, thần đã bắt được con 
chim ấy như vậy.” 


3851. “Này thợ săn, đây có hai con chim, mà khanh nói về một con. Vậy 
có phải tām của khanh bị Tầm lẫn, hay là khanh ao ước điều gì?” 


3852. “Con thiên nga nào có ba sọc đỏ, lấp lánh giống như vàng, kéo dài 
xuống đến ngực, con chim ấy đã đi vào bãy của thần. 
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3853. Athayam bhassaro pakkhī abaddho baddhamāturam,' 
ariyam bruvāno” atthāsi cajanto* mānusim giram. 


3854. Atha kinnu dāni' sumukha hanum samhacca titthasi, 
ādu” me parisam patto bhayā bhīto na bhāsasi. 


3855. Nāham kāsipati bhīto ogayha parisam tava, 
nāham bhayā na bhāsissam vakyam atthasmim' tadise. 


3856. Na te abhisaram passe na rathe napi’ pattike, 
nāssa cammamva* kītam va vammite” ca dhanuggahe. 


3857. Na hiraññam suvaņņam va nagaram vā sumāpitam, 
okiņņaparikham" duggam daļhamattālakotthakam, 
yattha pavittho sumukha bhāyitabbam na bhāyasi. 


3858. Na me abhisarenattho'' nagarena dhanena vā, 
apathena patham yāma antalikkhe carā mayam. 


3859. Sutāva"” paņditā tyamha nipuņā atthacintaka, ° 
bhasematthavatim vācam saccevassa'* patitthito. 


3860. Kiñca tuyham asaccassa anariyassa karissāti, 
musāvādissa luddassa bhaņitampi subhāsitam. 


3861. Tam brāhmaņānam vacanā imam khemim akarayl, ° 
abhayañca taya ghuttham imāyo dasadhā disa. 


3862. Ogayha te pokkharaņim vippasannodakam sucim, 
pahutañcadanam' tattha ahimsa cettha pakkhinam. 


' abandho bandhamāturam - Syā. * cammam vā - PTS. 

* brūhanto - Syā. ? vammine - Syā, PTS. 

* vadanto - Syā. ° otiņņam parikham - PTS. 

* atha kim dāni - Ma; ' abhissarenattho - Syā. 
kathannudāni - Syā. 2 sutã ca - Ma, Syā, PTS. 

> adu - Ma, PTS; ādū - Syā. * catthacintakā - Syā. 

° atthamhi - Ma; * sacce cassa - Ma, Syā, PTS. 
atthasmi - Syā. ` khemamakãrayi - Ma, Syā. 

7 napi - PTS. ° pahũtam khadanam - Sya. 
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3853. Còn con chim thiên nga sáng chói này, không bị bắt, trong lúc thốt 
ra giọng nói con người, đã đứng nói điều cao thượng với con chim bị dính 
bãy đang khổ sở.” 


3854. “Thế mà giờ đây, này chim Sumukha, tại sao ngươi đứng đó, ngậm 
miệng lại? Phải chăng đến với hội chúng của trām, ngươi bị sợ hãi khiếp đảm 
nên không nói?” 


3855. “Tâu vị chúa của xứ Kasi, tôi không bị khiếp đảm sau khi đi vào hội 
chúng của bệ hạ. Khi có cơ hội như thế này, không phải vì sợ hãi mà tôi 
không nói ra lời.” 


3856. “Trám nhìn thấy ngươi không có đoàn tùy tùng, không có xa binh, 
cũng không có bộ binh, không có mảnh da chắn tên hay tấm mộc che, và 
không có các cung thủ đã được vũ trang, — 


3857. — không vàng thô hay vàng ròng, hoặc thành phố đã khéo được kiến 
tạo với tường thành bao bọc, hiểm trở, với tháp canh và trạm gác vững chãi, 
này chim Sumukha, nơi nào ngươi đã đi vào, ngươi không sợ hãi vật đáng sợ 
hãi (ở nơi ấy).” 


3858. “Tôi không có nhu cầu về đoàn tùy tùng, về thành phố hay về tài 
sản. Chúng tôi di chuyển ở lối đi không phải là lối đi, chúng tôi du hành ở 
không trung. 


3859. Chúng tôi đã được biết tiếng là sáng suốt, khôn khéo, có sự suy nghĩ 
tốt đẹp. Nếu bệ hạ đã an trú ở sự chân thật, chúng tôi sẽ nói lời nói có lợi ích. 


3860. Và nếu bệ hạ không chân thật, không cao thượng, có lời nói dối trá, 
tàn bạo, thì lời khéo nói được nói ra sẽ làm được điều gì cho bệ hạ? 


3861. Do lời nói của các vị Bà-la-môn, bệ hạ đã cho xây dựng hồ nước 
Khemi này. Và bệ hạ đã thông báo về sự an toàn ở mười phương hướng này. 


3862. Sau khi lội xuống hồ sen có nước trong trẻo, tỉnh khiết, các loài 
chim tìm thấy vô số thức ăn ở nơi ấy và sự vô hại ở nơi này. 
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3863. Idam sutvana nigghosam agatamha' tavantike, 
te te baddhasmā” pāsena etam te bhasitam musa. 


3864. Musavadam purakkhatva icchalobhañca papakam, 
ubhosandhim atikkamma asatam upapajjati. 


3865. Naparajjhama sumukha napi lobha vamaggahim, 
sutā ca panditatyattha nipuna atthacintaka.° 


3866. Appevatthavatim vacam vyakareyyum' idhāgatā, 
tatha tam samma nesādo vutto sumukha maggahi. 


3867. Neva bhītā” kāsipati upanītasmim' Jīvite, 
bhasematthavatim vacam sampattā kālapariyāyam. 


3868. Yo migena migam hanti pakkhim va” pana pakkhinā, 
sutena va sutam kiņe* kim anariyataram tato. 


3869. Yo ca ariyarudam” bhāse anariyadhammamavassito, '° 
ubho so dhamsate lokā idha ceva parattha ca. 


3870. Na majjetha yasam patto na vyathe'' pattasamsayam, 
vāyametheva kiccesu samvare vivarāni ca. 


3871. Ye vaddhā” abbhatikkantā sampattā kālapariyāyam, 
idha dhammam caritvāna evete” tidivam gatā. 


3872. Idam sutvā kāsipati dhammamattani pālaya, 
dhataratthaūīca muūcāhi hamsānam pavaruttamam. 


3873. Āharantūdakam pajjam āsanafica mahāraham, 
pañJarato pamokkhāmi dhatarattham yasassinam. 


' āgatamha - Ma; āgat' asmā - PTS. 


“ bandhasma - Ma; bandhasmā - Syā. * kiņyā - Ma; kilyā - Syā. 

? catthacintakā - Syā. ? yo cāriyarudam - Ma, Syā. 

* byāhareyyum - Ma, Syā. ' anariyadhammavassito - Ma, Syā, PTS. 
> bhūtā - Syā. " byādhe - Ma, Syā. 

° upanītasmi - Ma, Syā.  vuddhā - Ma; vuddhā - Syā. 

7 pakkhīnam - Syā. ' evamte - Ma; evam te - Syā. 
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3863. Sau khi nghe lời thông báo này, chúng tôi đã đi đến hồ nước của bệ 
hạ. Chúng tôi đây đã bị dính vào cái bãy của bệ hạ; lời đã nói ấy của bệ hạ là 
sự dối trá. 


3864. Người xem trọng lời nói dối trá và sự tham lam xấu xa do ước 
muốn sẽ bỏ qua cả hai sự kết nối (với loài người và cõi Trời), rồi tái sanh vào 
chốn khổ đau.” 


3865. “Này chim Sumukha, chúng tôi không phạm lỗi lầm, cũng không vì 
tham lam mà trām đã git chim lại. Các con chim thiên nga đã được nghe nói 
là sáng suốt, khôn khéo, có sự suy nghĩ tốt đẹp. 


3866. Có lẽ chúng sẽ nói lời nói có lợi ích khi đi đến nơi này. Này bạn 
chim, điều ấy là như thế. Này Sumukha, gã bày chim, được trám chỉ bảo, nên 
đã g1ữ chm lại.” 


3867. “Tâu vị chúa của xứ Kasi, không phải bị khiếp đảm khi bị đưa đến 
gần cái chết, mà chúng tôi nói lời nói có lợi ích khi đã đạt đến chặng cuối của 
cuộc đời. 


3868. Kẻ nào giết thú bằng thú mồi (đã được huấn luyện), hoặc giết chim 
bằng chim mồi, hoặc ép buộc chim phải thuyết giảng bằng sự trói buộc vào 
cái bãy, có việc nào khác thô bỉ hơn việc ấy? 


3869. Và kẻ nào nói lời nói cao thượng mà xử sự bằng hành động có tính 
chất không cao thượng, kẻ ấy hủy hoại cả hai kiếp sống, không những kiếp 
này mà cả kiếp sau nữa. 


3870. Người đạt được danh vọng không nên say đắm, người (lâm cảnh 
hiểm nghèo) có sự hoài nghi vë mạng sống không nên sầu khổ, nên nó lực 
trong các việc cần phải làm và nên che đậy các khuyết điểm. 


3871. Những người đức độ, khi đã trải qua cuộc sống, khi đã đạt đến 
chặng cuối của cuộc đời, sau khi đã thực hành thiện pháp ở đời này, những 
người như vậy sẽ đi đến cối Trời. 


3872. Sau khi lắng nghe lời này, tâu vị chúa của xứ Kasi, bệ hạ hãy gìn giữ 
bản thân ở trong thiện pháp, và bệ hạ hãy trả tự do cho Dhatarattha, bậc cao 
quý tối thượng của loài thiên nga.” 


3873. “Hãy mang lại nước rửa chân, đầu thoa chân, và chiếc ghế vô cùng 
quý giá, trãm sẽ phóng thích chim Dhatarattha có danh tiếng ra khỏi chiếc 
lồng, — 
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3874. Tañca senapatim dhīram nipunam atthacintakam, 
yo sukho' sukhito rañño” dukkhite hoti dukkhito. 


3875. Etādisā* kho arahanti“ pindamasnatu bhattuno, 
yathayam sumukho rañño panasadharano sakha. 


3876. Pithañca sabbasovannam atthapadam manoramam, 
mattham kāsikapatthinnam* dhatarattho upavisi. 


3877. Kocchañca sabbasovannam veyyagghaparisibbitam, 
sumukho ajjhupavekkhi° dhataratthassa anantaram.” 


3878. Tesam kañcanapattehi puthu adaya kasiyo, 
hamsānam abhihāresum* aggam rañño”° pavāsitam. 


3879. Disva abhihatam'° aggam kāsirājena pesitam, 
kusalo khattadhammanam tato pucchi anantara. 


3880. Kacci'' bhoto kusalam kacci bhoto anāmayam, 
kacci ratthamidam phītam dhammenamanusissāti.” 


3881. Kusalañceva me hamsa atho hamsa anāmayam, 
atho ratthamidam phītam dhammenamanusissati. ° 


3882. Kacci bhoto amaccesu doso koci na vijjati, 
kaccinnu te“ tavatthesu nāvakankhanti jīvitam. 


3883. Atho pi me amaccesu doso koci na vijjati, 
atho pi te mamatthesu nāvakankhanti jīvitam. 


3884. Kacci te sādisī bhariyā assavā piyabhāņinī, 
puttarūpayasūpetā tava chandavasānugā. 


3885. Atho me sādisī bhariyā assavā piyabhāņinī, 
puttarūpayasūpetā mama chandasānugā. 


3886. Kacci rattham anuppīļam akutoci upaddavam, 
asāhasena dhammena samena manusissāti.” 


' sukhe - Ma, Syā, PTS. ? aggarañño - Ma, PTS. 

* raññe - Ma. ° abhihatam - Syā. 

3 ediso - Ma, Syā; etādiso - PTS. ' kaccinnu - Ma, PTS; kacci nu - Syā. 

* arahati - Ma, Syā, PTS. 2 dhammena manusāsasi - Ma; 

> kāsikamatthannam - Ma; dhammena anusāsasi - Syā. 
kāsikavatthinam - Syā, PTS. 3 dhammenam manusāsaham - Ma; 

° ajjhapāvekkhi - Syā; ajja pavekkhi - PTS. dhammenam anusāsaham - Syā. 

7 dhataratthassanantarā - Ma, Syā, PTS. * kacci ca te - Ma, Syā. 

* abhihāreyyum - PTS. ` manusāsasi - Ma; anusāsasi - Syā. 
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3874. — cùng với chim tướng quân sáng trí, khôn khéo, có sự suy nghĩ tốt 
đẹp ấy, là vị được hạnh phúc khi chim chúa hạnh phúc, bị khổ đau khi chim 
chúa bị khổ đau. 


3875. Những vị như thế ấy thật sự xứng đáng, như là chim Sumukha này, 
bằng hữu chí cốt của chim chúa. Hãy để vị ấy ăn thức ăn dành cho chủ nhân.” 


3876. Và chim chúa Dhatarattha đã ngồi vào chiếc ghế toàn bộ bằng vàng, 
có tám chân, làm thích ý, được đánh bóng, được phủ lên bằng lụa xứ Kasi. 


3877. Và chim Sumukha đã ngồi lên chiếc ghế nệm, toàn bộ bằng vàng, 
được viền quanh bằng da hổ, kế bên chim chúa Dhatarattha. 


3878. Nhiều cư dân xứ Kasi đã mang lại thức ăn cao quý của đức vua bằng 
những tô chén bằng vàng và đã dâng lên hai con chim thiên nga ấy. 


3879. Sau khi nhìn thấy vật cao quý đã được dâng lên, đã được ra lệnh bởi 
đức vua xứ Kasi, chim chúa Dhatarattha, thiện xảo về các pháp của dòng Sát- 
đế-ly, khi ấy đã tuần tự thăm hỏi rằng: 


388o. “Phải chăng bệ hạ được an khang? Phải chăng bệ hạ được vô sự? 
Phải chăng đất nước này được phồn thịnh và bệ hạ lãnh đạo một cách đúng 
đán?”' 


3881. “Này chim thiên nga, trām được an khang. Và này chim thiên nga, 
trãm được vô sự. Còn đất nước này được phồn thịnh, và trãm lãnh đạo một 
cách đúng đắn.” 


3882. “Phải chăng bất cứ lõi lầm nào đều không tìm thấy ở các quan đại 
thần của bệ hạ? Phải chăng họ không tiếc rẻ mạng sống cho những mục đích 
của bệ hạ?” 


3883. “Bất cứ lõi lầm nào cũng đều không tìm thấy ở các quan đại thần 
của trām. Họ không tiếc rẻ mạng sống cho những mục đích của trām.” 


3884. “Phải chăng người vợ tương xứng với bệ hạ có sự vâng lời, có lời 
nói đáng yêu, có sanh con trai, có sắc đẹp, có danh tiếng, và tuân theo ý 
muốn và quyền uy của bệ hạ?” 


3885. “Còn người vợ tương xứng với trām có sự vâng lời, có lời nói đáng 
yêu, có sanh con trai, có sắc đẹp, có danh tiếng, và tuân theo ý muốn và 
quyền uy của trām.” 


3886. “Phải chăng đất nước không bị áp bức? Không có tai họa từ bất cứ 
đâu? Bë hạ lãnh đạo không dùng bạo lực, một cách chính trực, bình dáng?” 


' Các câu kệ 388o - 3885 tương tự như các câu kệ 3774 - 3775 ở các trang 331 và 333. 
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3887. Atho rattham anuppīļam akutoci upaddavam, 
asahasena dhammena samena manusissati.' 


3888. Kacci santo apacita asanto parivajjita, 
no ce? dhammam nirankatva adhammamanuvattasi. 


3889. Santo ca me apacitā asanto parivajjitā, 
dhammamevānuvattāmi* adhammo me nirankato. 


3890. Kacci nanagatam digham samavekkhasi khattiya, 
kacci na matto* madanīye paralokam na santasi. 


3891. Nāham anagatam” digham samavekkhāmi pakkhima, 
thito dasasu dhammesu paralokam na santase.” 


3892. Dānam sīlam pariecāgam ajjavam* maddavam tapam, 
akkodham avihimsañca khantiūca avirodhanam. 


3893. Iecete kusale dhamme thite passāmi attani, 
tato me Jayate pīti somanassañcanappakam. 


3894. Sumukho ca acintetva vissaji? pharusam giram, 
bhavadosamanaññaya asmākāyam vihangamo. 


3895. So kuddho pharusam vācam nicechāresi ayoniso, 
yānasmāsu na vijjanti na idam" paññavatamiva. 


3896. Atthi metam" atisaram vegena manuJadhipa, 
dhataratthe ca baddhasmim'? dukkham me vipulam ahu. 


3897. Tvam no pitāva" puttanam bhutanam dharaņīriva, 
asmakam adhipannānam khamassu rajakuñjara. 


3898. Etam te'*anumodama yam bhāvam na nigūhasi, 
khīlam pabhindasī pakkhi ujukosi vihangama. 


' manusāsaham - Ma; ° ājjavam - Syā. 

: An - Syā. vi - Ma, tā, _ 
ca - Sya. nayidam - Ma, Sya. 

3 dhamme ¢ evanuvattami - PTS. " me tam - Ma, Sya. 

* kacci nunāgatam - Syā. '* bandhasmim - Syā. 

` kacci matto - Ma, Syã, PTS. '3 tvam pita viya - PTS. 

° aham anāgatam - Syā; 14 evam te - Ma; 
w aham anāgatam - PTS. evante - Syā; 

7 santasim - Syā. etan te - PTS. 
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3887. “Còn đất nước không bị áp bức. Không có tai họa từ bất cứ đâu. 
Trām lãnh đạo không dùng bạo lực, một cách chính trực, bình đẳng.” 


3888. “Phải chăng những người tốt được tôn vinh, những kẻ xấu bị xa 
lánh? Phải chăng bệ hạ chối bỏ pháp chính trực và cai trị một cách không 
chính trực?” 


3889. “Những người tốt được trām tôn vinh, những kẻ xấu bị xa lánh. 
Trām cai trị vô cùng chính trực, pháp không chính trực bị trām chối bỏ.” 


3890. “Tàu vị Sát-đế-Ìy, phải chăng bệ hạ quan tâm (mạng sống ở) tương 
lai là không dài lâu? Phải chăng bệ hạ không say đắm các đối tượng làm cho 
say đắm, không hãi sợ về kiếp sống sau?” 


3891. “Này chim thiên nga, trām có quan tâm (mạng sống ở) tương lai là 
không dài lâu. Trām trụ vững ở mười pháp (của vị vua). Trãm không hãi sợ 
về kiếp sống sau. 


3892. Bố thí, trì giới, thí xả, ngay thắng, nhu hòa, khác khổ, không giận 
dữ, không hãm hại, nhãn nại, và không đối chọi. 


3893. Trãm nhận thấy bản thân đứng vững ở mười thiện pháp này. Từ đó, 
hy lạc và sự vui mừng sanh lên ở trãm không phải là ít. 


3894. Còn con chim Sumukha này không suy nghĩ, không biết rõ khuyết 
điểm về bản thể của chúng tôi, nên đã tuôn ra lời nói khiếm nhã. 


3895. Bị bực tức, chim ấy đã thốt ra lời nói khiếm nhã không đúng cách 
về những điều không có ở chúng tôi; dường như việc này không có ở các bậc 


trí tuệ. 


3896. “Tâu vị thống trị loài người, có sự thất thố ấy ở nơi tôi do sự hấp 
tấp. Khi chim chúa Dhatarattha bị dính bãy, nói khổ đau vô vàn đã có ở nơi 
tôi. 


3897. Bë hạ đối với chúng tôi tựa như người cha đối với những đứa con, 
tựa như trái đất đối với các sinh linh. Tâu bậc tượng vương, xin bệ hạ tha thứ 
cho những điều đã mạo phạm của chúng tôi.” 


3898. “Trãm tùy hy với việc này của khanh, về việc khanh không che giấu 
bản thể. Khanh đã phá tan sự ngăn cách. Này chim, khanh thật thắng thắn.” 
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38oo. Yam kiñci ratanam atthi kasirajanivesane, 
rajatam jātarūpaūca mutta veļuriyā bahu. 


3ooo. Manayo sañkhamuttañca vatthakam' haricandanam, 
ajinam dantabhandañca loham kalayasam” bahum, 
etam dadami vo vittam isseram° vissajami vo. 


3901. Addha apacita tyamha sakkatā ca rathesabha, 
dhammesu vattamananam tvam no acariyo bhava. 


3902. Acariyasamanuññata taya anumatā mayam, 
tam padakkhinato katva ñati* passemarindama.” 


3903. Sabbarattim cintayitvā mantayitva yatha tatham, 
kasiraja anuññasi hamsanam pavaruttamam. 


3904. Tato ratya vivasane° suriyassuggamanam’ pati, 
pekkhato kasiraJassa bhavanā te? vigāhisum. 


3905. Te aroge anuppatte disvana parame dije, 
keketi” makarum hamsa puthusaddo ajāyatha. 


3906. Te patita pamuttena bhattuna bhattugarava, 
samanta parikarimsu andaja laddhapaccaya. 


3907. Evam mittavatam attha sabbe honti padakkhina, 
hamsa yathā dhatarattha ñatisanghamupagamun "ti. 
Mahahamsajatakam. 


3.SUDHABHOJANAJATAKAM 


3908. *Neva kinami napi” vikkinami 
na capi me sannicayo ca atthi,'' 
sukiccharupam catidam” parittam 
patthodano nalamayam duvinnam.'? 


' vatthikam - Syã. ° bhavanato - Ma, Syã. 

* kāļāyasam - Ma, Sya, PTS. ? kekāti - Ma, Syā. 

* issariyam - Ma; issaram - Syā, PTS. 1 na - Syā. 

* ñãtim - Ma. " idhatthi - Sya. 

> passemurindama - Ma, Syā. ” vatidam - Ma, Syā, PTS. 
Š vivasane - Ma. 5 duvindam - PTS. 


7 sūriyuggamanam - Ma; suriyuggamanam - PTS. 

* ‘Neva kinami napi vikkiņāmī 'tyadi ima ekavisati gathayo hettha dvadasanipate kosiya- 
Jatakepi dissanti. Imasmimpi thane agata. Atthakathacariyo pana “naguttame girivare 
gandhamadane ti ito patthāya sudhabhojanajatakam dassesī ti. 
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38oo. Bất cứ báu vật nào có ở cung điện của đức vua xứ Kasi: bạc, vàng, 
ngọc trai, ngọc bích là có nhiều. 


3900. Các viên ngọc ma-ni, xà cừ, vải vóc, trầm hương vàng, da linh 
dương, hộp ngà voi, đồng, sắt đen là có nhiều. Trãm ban của cải này cho các 
khanh. Trām bàn giao quyền hành cho các khanh.” 


3901. “Quả thật chúng tôi đã được bệ hạ nể trọng và tôn vinh, tàu dāng 
thủ lãnh xa binh, trong lúc chúng tôi tiến hành các thiện pháp, bệ hạ hãy là vi 
thầy của chúng tôi. 


3902. Được chấp thuận bởi vị thầy, được đồng ý bởi bệ hạ, tâu dang 
thuần phục kẻ thù, bệ hạ hãy cho phép chúng tôi đi nhiễu vòng quanh bệ hạ, 
hãy cho phép chúng tôi gặp lại các thân quyến.” 


3903. Sau khi suy nghĩ trọn đêm, sau khi đã thảo luận căn cứ vào sự thật, 
đức vua xứ Kasi đã chuẩn y cho bậc cao quý tối thượng của loài thiên nga. 


3904. Sau đó, vào lúc cuối đêm, khi mặt trời mọc lên, trong lúc đức vua 
xứ Kasi đang nhìn xem, hai con chim ấy đã lao đi từ cung điện của đức vua. 


3905. Sau khi nhìn thấy hai con chim ưu tú ấy khỏe mạnh trở về, các con 
chim thiên nga đã làm tiếng kêu “ke-ka,` và có âm thanh ầm ï đã sanh lên. ' 


3906. Hớn hở với việc chim chúa đã được giải thoát, có sự tôn kính đối 
với chim chúa, các loài noãn sanh, với chốn nương tựa đã đạt được, đã quây 
tròn ở xung quanh. 


3907. Các lợi ích của những người có bạn bè là như vậy. Tất cả đều được 
tốt lành, giống như hai con chim thiên nga dòng dõi Dhatarattha đã trở vē 
với tập thể thân quyến. 

Đại Bổn Sanh Thiên Nga. [534] 


3. BON SANH THÚC ÁN CỦA THÂN TIÊN 


(Lời triệu phú Kosiya keo kiệt) 

3908. “Ta chẳng những không mua, mà cũng không bán, 
Thậm chí, sự tích lũy của ta cũng không có. 

Phần có được vô cùng khó khăn này quả thật là ít ói. 
Lượng cháo này không đủ cho hai người.”? 


' Ba câu kệ 3905, 3906, 3907 giống ba câu kệ 3802, 3803, 3804 ở các trang 335 và 337. 
2 Các câu kệ 3908 - 3928 giống như các câu kệ 1722 - 1742 ở Kosiyajātakam - Bổn Sanh Kẻ 
Keo Kiệt Kosiya [470] của Jātakapāļi - Bổn Sanh I (TTPV 32, các trang 426 - 431). 
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3909. Appamha appakam dajja anumajjhato majjhakam, 
bahumha bahukam dajja adanam nūpapajjati.' 


3910. Tam tam vadāmi kosiya dehi danani bhuñja ca, 
ariyam maggam’ samaruha° nekāsī labhate sukham. 


3911. Moghañcassa hutam hoti moghañcapi samīhitam, 
atithismim yo nisinnasmim eko bhuñjati bhojanam. 


3912. Tam tam vadāmi kosiya dehi dānāni bhuñja ca, 
ariyam maggam samaruha nekāsī labhate sukham. 


3913. Saccam tassa* hutam hoti saccañcapi samīhitam, 
atithismim yo nisinnasmim neko bhuñjati bhojanam. 


3914. Tam tam vadami kosiya dehi danani bhuñja ca, 
ariyam maggam samaruha nekāsī labhate sukham. 


3915. Sarañca juhati yo so” bahukaya gayāya ca, 
done timbarutitthasmim sighasote mahavahe. 


3916. Atra cassa hutam hoti atra cassa samihitam 
atithismim yo nisinnasmim neko bhuñjati bhojanam. 


3917. Tam tam vadāmi kosiya dehi danani bhuūja ca, 
ariyam maggam samaruha nekāsī labhate sukham. 


3918. Balisam hi‘ so niggilati” dīghasuttam sabandhanam, 
atithismim yo nisinnasmim eko bhuñjati bhojanam. 


3919. Tam tam vadāmi kosiya dehi danani bhuñJa ca, 
ariyam maggam samaruha nekāsī labhate sukham. 


3920. Ularavanna vata brāhmaņā ime 
ayañca vo sunakho kissa hetu, 
uccavacam vaņņanibham vikubbati 
akkhātha no brāhmaņā kenu’ tumhe. 


' nupapajjati - Ma, Syā; na upapajjati - PTS. > juhati poso - Ma, Syā. 

* ariyamaggam - Ma, Syā, evamuparipi. ° balisañhi - Ma. 

* samāruha - Syā, evamuparipi. 7 nigilati - Ma, Syā. 

* saccalīcassa - Ma. * ke nu - Ma, Syā; ko nu - PTS. 
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(Lời vị Bà-la-môn, do Thiên Chủ Sakka cải trang) 

3909. “Nên bố thí chút ít từ phần của cải chút ít. Nên bố thí vừa phải từ 
phần của cải vừa phải. Nên bố thí nhiều từ phần của cải có nhiều. Không bố 
thí không được chấp nhận. 

3o1o. Này Kosiya, vì lý do đó ta nói với ông rằng: Ông hãy bố thí các vật 
thí và ông hãy hưởng thụ. Ông hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một 
mình không đạt được hạnh phúc.” 


(Lời vị Bà-la-môn, do Thần Mặt Trăng cải trang) 

3911. “Kẻ nào một mình thọ dụng bữa ăn trong khi khách ngồi đó, việc 
cúng tế của kẻ này là rỗng không, việc gắng sức (tạo lập tài sản) cũng là rỗng 
không. 


3912. Này Kosiya, vì lý do đó ta nói với ông răng: Ông hãy bố thí các vật 
thí và ông hãy hưởng thụ. Ông hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một 
mình không đạt được hạnh phúc.” 


(Lời vị Bà-la-môn, do Thần Mặt Trời cải trang) 

3913. “Người nào không một mình thọ dụng bữa ăn trong khi khách ngồi 
đó, việc cúng tế của người ấy là chân thật, việc gắng sức (tạo lập tài sản) cũng 
là chân thật. 


3914. Này Kosiya, vì lý do đó ta nói với ông răng: Ông hãy bố thí các vật 
thí và ông hãy hưởng thụ. Ông hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một 
mình không đạt được hạnh phúc.” 


(Lời vị Bà-la-môn, do xa phu Matali cải trang) 

3915. “Người nào đi đến và cúng tế ở hồ nước, cũng như ở sông Bahuka, ở 
hồ sen Gaya, ở bến tắm Dona, ở bến tắm Timbaru, ở dòng nước chảy xiết, ở 
dòng nước lũ lớn, — 


3916. — người nào không một mình thọ dụng bữa ăn trong khi khách ngồi 
đó, việc cúng tế của người này là có kết quả, việc gắng sức (tạo lập tài sản) là 
có kết quả. 


3917. Này Kosiya, vì lý do đó ta nói với ông rằng: Ông hãy bố thí các vật 
thí và ông hãy hưởng thụ. Ông hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một 
mình không đạt được hạnh phúc.” 


(Lời vị Bà-la-môn, do nhạc sĩ Thiên đình Pañcasikha cải trang) 
3918. “Kẻ nào một mình thọ dụng bữa ăn trong khi khách ngồi đó, kẻ ấy 
nuốt vào chính cái lưỡi câu có sợi cước dài, có sự trói buộc. 


3919. Này Kosiya, vì lý do đó ta nói với ông răng: Ông hãy bố thí các vật 
thí và ông hãy hưởng thụ. Ông hãy bước lên đạo lộ cao thượng. Kẻ ăn một 
mình không đạt được hạnh phúc.” 


(Lời triệu phú Kosiya keo kiệt) 

3920. Các vị Bà-la-môn này quả thật có giai cấp cao quý. 

Và đây là con chó của các vị, nguyên nhân là thế nào? 

Nó biến hóa thành cao, thấp, có màu sắc và ánh sáng. 

Thưa các vị Bà-la-môn, các vi hãy giải thích cho chúng tôi các vị lā ai?” 
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3921. Cando ca suriyo ca' ubho idhagata 
ayam pana matali devasarathi, 
sakkohamasmi tidasanamindo 
eso ca kho pañcasikhoti vuccati. 


3922. Panissara mutiñga ca? murajalambarani ca, 
suttamenam pabodhenti patibuddho ca nandati. 


3923. Ye kecime maccharino kadariya 
paribhasaka samanabrahmananam, 
idheva nikkhippa sariradeham 
kayassa bheda nirayam vajanti. 


3924. Ye kecime suggatimasasana” 
dhamme thita samyame samvibhage, 
idheva nikkhippa sariradeham 
kayassa bheda sugatim vajanti. 


3925. Tvam no? ñati purimasu Jatisu 
so maccharī rosako° papadhammo, 
taveva atthaya idhagatamha 
ma pāpadhammo nirayam apattha.” 


3926. Addhā hi mam vo? hitakama yam mam samanusasatha, 
soham tathā karissāmi sabbam vuttam hitesibhi. 


3927. Esāhamajjeva” upāramāmi 
na cāpaham" kiñci kareyya papam, 
na capi me kiñci adeyyamatthi 
na capi datva udakampaham pibe.'' 


3928. Evañca me dadato sabbakālam 
bhogā ime” vāsava khīyissanti, 
tato aham pabbajissāmi sakka 
hitvāna kāmāni yathodhikāni. 


3929. Naguttame girivare gandhamādane 
modanti tā devavarābhipālitā, 
athāgamā isivaro sabbalokagū 
supupphitam dumavarasākhamādiya. 


' sũriyo ca - Ma. 7 gamittha - Ma. 

* mudingā ca - Ma, Syā. 8 me te - Syā. 

3 murajālambarāni ca - Ma, Syā, PTS. ? esohamajjeva - Syā. 

* suggatimāsamānā - Ma; sugatimāsasānā - Syā. '° na cāpiham - Ma, Syā. 

> nosi - Syā; no si - PTS. !! udakam pivāmi - Ma, Syā. 
° kosiyo - Syā. ” bhogāpi me - Syā. 
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(Lời Thiên Chủ Sakka) 

3921. “Cả hai vị Canda (mặt trăng) và Suriya (mặt trời) đã đi đến nơi này. 
Còn đây là Mātali, vị xa phu của Thiên giới. 

Ta là Sakka, Chúa của cối Tam Thập. 

Và vị kia được gọi là Pañcasikha. 


3922. Các điệu nhạc, các trống nhỏ, các trống một mặt, và các trống lớn 
đánh thức kẻ ấy đang ngủ say. Và người ấy vui mừng khi được thức tỉnh. 


3923. Những kẻ nào bỏn xẻn, keo kiệt, 

những kẻ mắng nhiếc các vị Sa-môn và Bà-la-môn, 
ngay ở nơi này, sau khi rời bỏ cơ thể thân xác, 

do sự hoại rã của thân, chúng di chuyển đến địa ngục. 


3924. Những người nào đang mong mỏi cối Trời, 

đứng vững ở đạo đức, ở sự tự chế ngự, và ở sự san sẻ, 
ngay ở nơi này, sau khi rời bỏ cơ thể thân xác, 

do sự hoại rã của thân, chúng di chuyển đến chốn an vui. 


3925. Ông là thân quyến của chúng tôi ở những kiếp sống trước. 
Ông đây bón xẻn, có tánh khiêu khích, có bản chất ác độc. 

Vì lợi ích cho chính ông mà chúng tôi đã đi đến nơi này. 

Mong sao cho kẻ có bản chất ác độc chớ đọa vào địa ngục.” 


(Lời triệu phú Kosiya keo kiệt) 

3926. “Các ngài quả thật là những người mong muốn điều lợi ích cho tôi, 
nên các ngài mới chỉ dạy cho tôi. Tôi đây sẽ thực hành đúng theo mọi điều đã 
được nói ra bởi các bậc hữu ân. 


3927. Ngay từ hôm nay, tôi đây ngưng hẳn, 

và tôi cũng sẽ không làm bất cứ điều gì ác độc, 
cũng không có bất cứ cái gì mà tôi không thể bố thí, 
và tôi cũng sẽ không uống nước khi tôi chưa bố thí. 


3928. Và trong khi tôi bố thí vào mọi lúc như vậy, 
thưa Thiên Chủ Vasava, các của cải này sẽ cạn kiệt. 
Kế đó, tôi sẽ xuất gia, thưa Thiên chủ Sakka, 

sau khi tôi đã từ bỏ các dục đến hết mức (của chúng).” 


3929. Ở trên đỉnh núi, ở ngọn núi cao quý Gandhamādana, 
các nàng tiên nữ ấy vui sướng, được Thiên Chủ Sakka bảo vệ. 
Rồi vị ẩn sĩ cao quý, bậc thông hiểu tất cả thế gian, đã đi đến, 
cầm theo cành cây cao quý khéo trổ đầy hoa. 
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3930. Sucim sugandham tidasehi sakkatam 
pupphuttamam amaravarehi sevitam, 
aladdha maccehi va danavehi vā' 
aññatra devehi tadaraham hidam.” 


3931. Tato catasso kanakattacupama 
utthaya nariyo pamadadhipa munim, 
asa ca saddha ca tato sirī hir? 
iccabravum nārada* devabrahmanam. 


3932. Sace anuddittham taya mahamuni 
puppham imam parichattassa brahme, 
dadāhi no sabbagati te ijjhatu 
tvampi' no hohi yatheva vāsavo. 


3933. Tam yācamānābhisamekkha nārado 
iecabravī sankalaham udīrayi, 
na mayhamatthatthi imehi koci nam 
ya yeva vo seyyasī sā piļayhatha.” 


3934. Tvam nottamovābhisamekkha* nārada, 
yassicchasi tassam” anuppavecchasu, 
yassā hi no narada tvam padassasi 
sa yeva no hohiti” setthasammatā. 


3935. Akallametam vacanam sugatte 
ko brāhmaņo ko kalaham"' udīraye, 
gantvana bhūtādhipameva pucchatha 
sace na Janatha īdhuttamādhamam.” 


3936. Ta naradena paramappakopita 
udīritā vaņņamadena matta, 
sakāse" gantvana sahassacakkhuno 
pucchimsu bhutadhipam kā nu seyyasi. 


3937. Tā disvā āyattamanā purindado 
iecabravī devavaro katañJali, 
sabbava vo hotha sugatte'* sādisī 
ko neva bhadde kalaham udīrayi. 


' aladdhamaññehi va dānavehi - Syā. * nottamevābhisamekkha - Ma, Syā. 
* hitam - Syā. ? tassā - Ma. 

* sirī tato hirī - Ma, Syā. 1 hehiti - Ma, Syā. 

* nāradam - Syā. " samkalaham - Ma. 

> sabbā gati - Ma, Syā. ” idhuttamadhammam - Syā. 

° tuvampi - Ma. 5 sakasam - Syā. 

7 piļandhatha - Ma; pilandhatu - Syā. 14 subhagge - Syā. 
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3930. Là loại hoa hạng nhất, tỉnh khiết, có hương thơm ngát, được chư 
Thiên trân trọng, được chư Thiên cao quý sử dụng. Loài người hoặc các hạng 
A-tu-la không đạt được, ngoại trừ chư Thiên, bởi vì hoa xứng đáng với các vị 
ấy. 


3031. Sau đó, bốn tiên nữ có làn da tương tự như vàng, những nữ nhân 
lão luyện trong việc quyến rũ, đã đứng lên chào bậc hiền trí. Các nàng Asa 
(hy vọng), Saddha (đức tin), rồi Siri (may mắn), và Hirī (liêm si) đã nói với vị 
Bà-la-môn của Thiên giới tên Narada rằng: 


3932. “Thưa bậc đại hiền trí, nếu bông hoa san hô này chưa được ngài chỉ 
định (cho ai), thưa vi Bà-la-môn, xin ngài hãy cho chúng tôi. Mong rằng mọi 
ước nguyện đều được thành tựu đến ngài. Đối với chúng tôi, ngài cũng giống 
như là Thiên Chủ Vasava.” 


3933. Trong khi các nàng ấy cầu xin bông hoa, vị Narada sau khi xem xét, 
đã nói lời khơi lên cuộc tranh cãi, và đã nói rằng: 

“Không có bất cứ lợi ích gì cho ta với những bông hoa này. 

Nàng nào là tốt nhất trong số các nàng, hãy để nàng ấy chưng diện.” 


3934. “Thưa vị Narada tối thượng, xin ngài hãy xem xét chúng tôi, 

ngài thích nàng nào thì ngài hãy tặng cho nàng ấy. 

Bởi vì, thưa vị Nārada, nàng nào trong số chúng tôi mà ngài sẽ ban cho, 
chính nàng ấy sẽ được công nhận là hạng nhất trong số chúng tôi.” 


3935. “Này cô nàng có cơ thể xinh xắn, lời nói ấy không thích hợp, 

vị Bà-la-môn nào, người nào lại có thể nói lời khơi lên cuộc tranh cãi? 
Các nàng hãy đi và hỏi chính Sakka, vị chúa tể của các sinh linh, 

nếu các nàng không biết ai hơn ai kém ở nơi này.” 


3936. Được bảo (hãy đi và hỏi), các nàng ấy, đắm say với sự kiêu hanh vē 
sắc đẹp, trở nên bực bội tột độ với vị Nārada, sau khi đi đến nơi hiện diện của 
đấng Ngàn Mắt, đã hỏi Sakka, vị chúa të của các sinh linh, rằng: “Vậy nàng 
nào là tốt nhất?” 


3937. Nhìn thấy các nàng ấy có ý nôn nóng, vị đã bố thí trước đây, 

bậc cao quý của chư Thiên, với bàn tay chắp lại, đã nói rằng: 

“Này các cô nàng có cơ thể xinh xắn, tất cả các nàng đều bằng nhau. 

Này các cô nàng hiền thục, ai đã nói lời khơi lên cuộc tranh cãi như vậy?” 
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3938. Yo sabbalokam carako' mahamuni 
dhamme thito narado saccanikkamo, 
so no brav?’ girivare gandhamadane 
gantvāna bhūtādhipameva pucchatha 
sace na Janatha idhuttamādhamam.* 


3939. Asu' braharaññacaro mahāmunī 
nādatvā bhattam varagatte bhuñJatl, 
viceyya dānāni dadāti kosiyo 
yassā hi so dassati sāva seyyasī. 


3940. Asūhi* yo sammati dakkhiņam disam 
gangāya tīre himavantapasmanī,* 
sa kosiyo dullabhapānabhojano 
tassa sudham pāpaya devasārathi. 


3941. Sa” mātalī devavarena pesito 
sahassayuttam abhiruyha* sandanam, 
sa khippameva? upagamma assamam 
adissamāno munino sudham ada. 


3942. Udaggihuttam upatitthato hi me 
pabhankaram lokatamonuduttamam, 
sabbāni bhūtāni aticca'° vasavo 
ko neva me panisu kim sudhodahi. 


3943. Samkhupamam setamatulyadassanam 
sucim sugandham piyarupamabbhutam, 
aditthapubbam mama Jatacakkhuhi'' 
kā devata pāņisu kim sudhodahi. 


3944. Aham mahindena mahesi pesito 
sudhābhihāsim turito mahāmuni, 
jānāsi mam mātali devasārathi 
bhuñjassu bhattuttamam mā vicarayl. ” 


3945. Bhutta ca sa dvadasa hanti papake 
khudam" pipasam aratim daraklamam, 
kodhupanahañca vivadapesunam 
sItunhatandiñca rasuttamam idam. 


! sabbalokaccarito - Ma. 


* so nobravi - Ma. ? sukhippameva - Ma, Syā. 

3 idhuttamadhammam - Syā. '° adhicca - Ma, Syā. 

* asū - Syā. 1! jātu cakkhubhi - Ma. 

> asu hi - Ma, Syā, PTS. ? bhattuttama mābhivārayi - Ma; 

° himavantapassani - Ma; bhattuttamam mābhivārayi - Sya. 
himavantapassini - Syā. '3 khuddam - Syā. 

7 so - Syā. 14 đaratham kilam - Syã; 

° abhiruyha - PTS. duraklamam - PTS. 
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3938. “Bậc đại hiền trí, vị du hành đến tất cả thế gian, 

bậc đứng vững ở thiện pháp, ngài Narada có sự nó lực về sự thật, 

vị ấy đã nói với chúng tôi tại ngọn núi cao quý Gandhamadana rằng: 
“Các nàng hãy đi và hỏi chính Sakka, vi chúa të của các sinh linh, 
nếu các nàng không biết ai hơn ai kém ở nơi này.” 


(Lời Thiên Chủ Sakka nói với bốn tiên nữ) 

3939. “Có bậc đại hiền trí như vầy sống ở khu rừng rộng lớn. 

Này cô nàng có thân hình cao quý, vị ấy không ăn khi chưa bố thí thức ăn. 
Vi Kosiya bố thí các vật thí sau khi đã chọn lọc, 

bởi vì vị ấy sẽ cho đến nàng nào, thì chính nàng ấy là tốt nhất.” 


(Lời Thiên Chủ Sakka nói với xa phu Mātali) 

3940. “Có vị như vầy cư ngụ ở hướng Nam, 

bên bờ sông Gangā, nơi sườn núi Hi-mā-lap, 

vị ấy là Kosiya, có sự đạt được khó khăn về nước uống và thực phẩm. 
Này vị xa phu của Thiên giới, hãy giúp cho vị ấy thức ăn của thần tiên.” 


3941. Được phái đi bởi Thiên Chủ Sakka, vị Matali ấy 

đã bước lên có xe được thắng một ngàn con ngựa. 

VỊ ấy, sau khi đi đến khu ẩn cư vô cùng nhanh chóng, 

đã tàng hình, rồi trao thức ăn của thần tiên cho vị hiền trí. 


(Lời trao đổi giữa vị ẩn sĩ Kosiya và xa phu Matali) 

3942. “Ngay trong khi ta đang chăm sóc việc cúng tế thần nước, thần lửa, 
và mặt trời tối thượng, vật xua tan bóng tối ở thế gian, 

vị Thiên Chủ Vāsava vượt trội tất cả các sanh linh, 

hay người nào đã đặt thức ăn của thần tiên gì đó ở hai bàn tay của ta? 


3943. Nó có bề ngoài không thể sánh bằng, có màu trắng, giống như vỏ 
ốc, tỉnh khiết, có hương thơm, có hình dáng đáng yêu, lạ lùng, chưa từng 
được thấy trước đây với cặp mắt bẩm sinh của ta. Có phải vị Thiên thần nào 
đó đã đặt thức ăn của thần tiên ở hai bàn tay (của ta)?” 


3944. “Thưa vị đại ẩn sĩ, tôi đã được phái đi bởi Thiên Chủ Inda vĩ đại, 
tôi đã vội vã mang lại thức ăn của thần tiên, thưa bậc đại hiền trí. 

Ngài hãy nhận biết tôi là “Matali, vị xa phu của Thiên gidi.” 

Xin ngài hãy thọ dụng thực phẩm tối thượng, chớ chối từ. 


3945. Và thực phẩm ấy tiêu diệt mười hai ác pháp: 

sự đói, sự khát, sự chán nản, sự būt rút, sự mỏi mệt, 

sự giận dū, sự hàn học, sự tranh cãi, việc nói đầm thọc, 

sự lạnh, sự nóng, và sự dã dượi; vật này có hương vị tối thượng.” 
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3946. Na kappati matali mayha bhuñjitum 
pubbe adatva iti me vatuttamam, 
na capi ekāsanamariyapūjitam' 
asamvibhāgī ca sukham na vindati. 


3947. Thīghātakā yecime pāradārikā” 
mittadduno ye ca sapanti subbate, 
sabbeva* te maccharIpañcamadhama 
tasmā adatvā udakampi nāsmiye.' 


3948. Yo* hitthiyā va purisassa va pana 
dassāmi dānam vidusampavaņņitam, 
saddhā vadaññu idha vītamaccharā 
bhavanti hete sucisammasammatā.* 


3949. Ato mutā' devavarena pesitā 
kañña catasso kanakattacūpamā, 
āsā ca saddhā ca sirī tato hirī* 
tam assamam āgamum” yattha kosiyo. 


3950. Tā disva sabbo paramappamodito'° 
subhena vannena sikhārivaggino, 
kañña catasso caturo catuddisa 
iccabravi matalino ca" sammukhā. 


3951. Purimam disam ka tvam pabhasi devate 
alankatā tāravarāva osadhī, 
pucchāmi tam kañcanavelliviggahe 
ācikkha me tvam katamāsi devata. 


3952. Siraham'” devī manujesu" pūjitā 
apāpasattūpanisevinī sadā, 
sudhāvivādena tavantimāgatā 
tam mam sudhāya varapañña bhājaya. 


3953. Yassāhamicchāmi sudham'* mahāmuni 
sa sabbakāmehi naro pamodāti, 
sirīti mam jānahi" jūhatuttama 
tam mam sudhāya varapañña bhājaya. 


' ekāsnamarīyapūjitam - Ma. ? āgamu - Ma, Syā. 

* yekecime paradārikā - Syā. ° sabbã paramappamoditā - Ma, Syā. 
> sabbe ca - Ma, PTS. ' mãtalinova - Syā. 

* nāsniye - Ma. * sirāha - Ma, Syā. 

> so - Ma, Syā, PTS. * devīmanujebhi - Ma. 

° sucisaccasammatā - Ma, Syā, PTS. * sukham - PTS. 

7 matā - Ma, Syā. ` so - Ma, Syā. 

° sirī hirī tato - PTS. ° janahi - Sya. 
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3946. “Này Matali, không đúng đắn đối với ta để thọ hưởng 

mà không bố thí trước dó, như thế đối với ta là sự hành trì tối thượng. 
Thêm nữa, việc ăn một mình không phải là sự cúng dường cao thượng; 
người không có sự san sẻ không tìm thấy hạnh phúc (nhân thiên). 


3947. Những kẻ giết hại phụ nữ và những kẻ nào ngoại tình, những kẻ 
phản bội bạn bè và những kẻ nào chửi rủa các bậc có sự hành trì tốt đẹp, và 
những kẻ có sự bón xēn là thứ năm, tất cả những kẻ ấy là thấp thỏi. Vì thế, 
khi không bố thí, ngay cả nước uống ta cũng không thọ dụng. 


3948. Bởi vì, ta đây sẽ ban phát vật thí đã được các bậc hiểu biết khen 
ngợi đến người nữ và luôn cả người nam. O đây, những người có đức tin, 
rộng lượng, đã xa lìa tánh bỏn xẻn, những người này được công nhận là trong 
sạch và đúng dán.” 


3949. Kế đến, được chấp thuận và được phái đi bởi Thiên Chủ Sakka, 
bốn tiên nữ có làn da tương tự như vàng: 

Asa (hy vọng), Saddhā (đức tin), rồi Siri (may mắn), và Hirī (liêm si), 
đã đi đến khu ân cư ấy, nơi vị Kosiya cư ngụ. 


3950. Sau khi nhìn thấy các nàng ấy, vị Kosiya trở nên cực kỳ vui mừng 
toàn diện. Bốn nàng tiên nữ với vẻ đẹp, với màu sắc, tựa như những đốm lửa 
cháy thành ngọn, đứng ở bốn phương. Còn vị Kosiya khôn ngoan, từ phía đối 
diện với xa phu Matali, đã nói thế này: 


(Lời trao đổi giữa vị ẩn sĩ Kosiya và tiên nữ Sir) 

3951. “Hỡi vị Thiên nhân, nàng lā ai mà chiếu sáng phương Đông? 
Nàng được trang điểm tựa như ngôi sao Mai cao quý trong số các vì sao. 
Hdi cô nàng có thân thể tựa như cột trụ vàng, ta hỏi nàng: 

Nàng hãy báo cho ta biết nàng là vị Thiên nhân nào?” 


3952. “Thiếp là Siri (may mắn), nữ Thần được tôn vinh bởi loài người, 
luôn luôn có sự gần gũi với những chúng sanh không ác xấu. Do việc tranh 
cãi vë phần thức ăn của thần tiên, thiếp đi đến gặp ngài. Thưa bậc có trí tuệ 
cao quý, xin ngài hãy chia sẻ phần thức ăn của thần tiên cho thiếp đây. 


3953. Thưa bậc đại hiền trí, thiếp muốn người nào được sung sướng, thì 
người ấy được vui thích với tất cả các dục lạc. Thưa bậc ưu tú trong số các vị 
cúng tế thần lửa, xin ngài hãy nhận biết thiếp là “Nữ thần Siri.’ Thưa bậc có 
trí tuệ cao quý, xin ngài hãy chia sẻ phần thức ăn của thần tiên cho thiếp 
đây.” 
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3954. 


3955: 


3956. 


3957. 


3958. 


3959. 


3960. 


3961. 


Sippena vijjācaraņena buddhiyā 

narā upetā paguņā sakammunā,!' 

taya vihīnā na labhanti kiãcanam” 
tayidam na sādhu yadidam tayā* katam. 


Passāmi posam alasam mahagghasam 
sudukkulīnampi arūpimam naram, 
tayānugutto siri jātimam api‘ 

peseti dāsam viya bhogavā sukhī. 


Tam tam asaccam avibhajjasevinim 
jānāmi mūļham vidurānupātinim, 
na tādisī arahati āsanūdakam 

kuto sudhā gaccha na mayha ruccasi. 


Kā sukkadāthā patimutta*kuņdalā 
cittangadā kambuvimatthadhārinī, 
osittavaņņam paridayha sobhasi* 
kusaggirattam apiļayha mañjarim. 


Migīva bhantā saracapadharina 
virādhitā mandamiva udikkhasi, 
ko te dutiyo idha mandalocane 
na bhāyasi ekikā kānane vane. 


Na me dutiyo idhamatthi kosiya 
masakkasarappabhavamhi devatā, 

āsā sudhāsāya tavantimāgatā 

tam mam sudhāya varapañña bhājaya. 


Āsāya yanti vāņijā dhanesino 
nāvam samāruyha parenti aņņave, 
te tattha sīdanti athopi ekadā 
jīnādhanā enti vinatthapabhata. 


Āsāya khettāni kasanti kassakā 
vapanti bījāni karontupāyaso,” 
ītīnipātena avutthitāya* vā 

na kiñci vindanti tato phalāgamam. 


' sakammanā - PTS. ` patimukka - Ma. 

* kiñci nam - Syā. ° sobhati - Syā. 

* yata - Syā. 7 karonti 'pāyaso - PTS. 
* jātimāmapi - Ma, Syā, PTS. * avutthikāya - PTS. 
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3954. “Những người có được tài nghệ, có kiến thức và đức hạnh, trí hiểu 
biết, được thuần thục do sự nó lực của bản thân, họ lại không thành đạt bất 
cứ điều gì do sự bỏ bê của nàng. Điều này do nàng đã tạo ra, điều này là 
không tốt đẹp. 


3955. Ta nhìn thấy kẻ lười biếng, ham ăn, 

kẻ có gia tộc vô cùng thấp kém, không có vóc dáng, 

nhưng được nàng bảo hộ nên cũng có sự vẻ vang, có dòng dõi; 
gã sai bảo tôi tớ như là người có của cải, có sự sung sướng. 


3956. Vì thế, ta biết được nàng không chân thật, có sự phục vụ không hợp 
lý, mê muội, có sự hãm hại người sáng suốt. Người như nàng không xứng 
đáng chỗ ngồi và nước uống, từ đâu mà có thức ăn của thần tiên? Nàng hãy 
đi đi, nàng không làm ta vui thích.” 


(Lời trao đổi giữa vị ẩn sĩ Kosiya và tiên nữ Asa) 

3957. “Nàng là ai mà có răng nhọn trắng ngần, có các bông tai cẩn ngọc 
trai, có vòng đeo tay nhiều màu sắc, mặc y phục bóng láng bằng vàng? Nàng 
chiếu sáng rực rỡ sau khi khoác lên mảnh vải mang màu sắc của những hạt 
nước lấp lánh, sau khi cài vào chùm hoa màu đỏ rực như ngọn lửa cỏ kusa. 


3958. Tựa như con nai bị gã thợ săn mang túi tên bắn trượt đang di 
quanh quan, nàng ngước nhìn tựa như kẻ ngây ngô. Hõi nàng có cặp mắt ngơ 
ngác của loài nai, nàng không sợ hãi khi chỉ một mình ở khu rừng cây rộng 
lớn, ai là bạn đồng hành của nàng ở nơi này?” 


3959. “Thưa ngài Kosiya, không có bạn đồng hành của thiếp ở nơi này. 
Thiếp là Thiên nhân, xuất thân từ Masakkasara (cung Trời Đạo Lợi). Thiếp là 
Asa (hy vọng), do lòng ao ước phần thức ăn của thần tiên, thiếp đi đến gặp 
ngài. Thưa bậc có trí tuệ cao quý, xin ngài hãy chia sẻ phần thức ăn của thần 
tiên cho thiếp đây.” 


3960. “Các thương buôn có sự tâm cầu tài sản ra đi với niềm hy vọng. 
Sau khi bước lên thuyền, chúng vượt qua các biển cả. 

Cho đến một hôm, chúng bị đắm thuyền ở nơi ấy, 

chúng lâm cảnh các tài sản bị mất mát, các vật mang theo bị tiêu tan. 


3961. Các nông dân cày bừa các thửa ruộng với niềm hy vọng, 
chúng gieo trồng các hạt giống, và làm việc theo kế hoạch. 

Do gặp phải tai ương, hoặc do không có mưa, 

họ không có được bất cứ thành tựu kết quả gì từ việc làm ấy. 
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3o62. Athattakarani karonti bhattusu 
asam purakkhatva nara sukhesino, 
te bhatturattha atigalhita puna 
disa panassanti aladdha kiãcanam.' 


3963. Jahitva? dhaññañca dhanañca ñatake 
asaya saggādhimanā sukhesino, 
tapanti lūkhampi tapam cirantaram* 
kummagsamaruyha parenti duggatim. 


3964. Āsā visamvādikasammatā ime 
ase sudhāsam'” vinayassu attani, 
na tādisī arahati āsanūdakam 
kuto sudhā gaccha na mayha ruccasi. 


3965. Daddallamānā yasasā yasassinī 
JIghañña°namavhayanam disam pāti, 
pucchāmi tam kaūicanavelliviggahe 
ācikkha me tvam katamāsi devatā. 


3966. Saddhāham' devī manuJesuỶ pūjitā 
apāpasattūpinasevinī sadā, 
sudhāvivādena tavantimāgatā 
tam mam sudhāya varapañña bhājaya. 


3967. Dānam damam cāgamathopi samyamam 
ādāya saddhāya karonti hekadā, 
theyyam musā kūtamathopi pesunam 
karonti heke puna viccuta taya. 


3968. Bhariyasu poso sadisīsu pekkhava 
sīlūpapannāsu patibbatasupi, 
vinetvā” chandam kuladhritiyasup1'" 
karoti saddham pana'' kumbhadasiya. 


' kiñci nam - Syã. 


? hitvāna - Ma. 7 saddhāha - Ma, Syā. 

* cirattaram - Syā. * devīmanujehi - Ma. 

* kumaggamāruyha - Ma. ? vinetvāna - Ma. 

> sudhāya - Syā, PTS. '° kulitthiyāsupi - Ma, Syā. 
° dighañña - PTS. l! puna - Ma, Sya. 
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3962. Rồi những người thực hành bổn phận vì các chủ nhân, 

những người tầm cầu hạnh phúc, chú trọng niềm hy vọng. 

Vì lợi ích của chủ nhân, họ còn bị hành hạ thậm tệ (bởi kẻ thù). 

Họ trốn chạy các phương, sau khi không đạt được bất cứ quyền lợi gì. 


3963. Sau khi bỏ lại lúa gạo và tài sản cho các thân quyến, những người 
có sự hướng tâm đến cối Trời, có sự tām cầu hạnh phúc với niềm hy vọng, 
thực hành khổ hạnh hành hạ thân xác trong một thời gian dài. sau khi bước 
vào đạo lộ sai trái, họ rơi vào cảnh giới khổ đau. 


3964. Những người này được biết rằng là dễ bị lừa dối bằng sự hy vọng. 
Này nàng Asa, nàng hãy gạt bỏ (ý tưởng về) thức ăn của thần tiên cho bản 
thân. Người như nàng không xứng đáng chó ngồi và nước uống, từ đâu mà có 
thức ăn của thần tiên? Nàng hãy đi đi, nàng không làm ta vui thích.” 


(Lời trao đổi giữa vị ẩn sĩ Kosiya và tiên nữ Saddha) 

3965. “Này cô nàng có danh tiếng, trong khi đang chói sáng về danh 
tiếng, nàng lại đứng ở hướng bị đặt tên với tên gọi thấp kém (hướng Tây). 
Hối cô nàng có thân thể tựa như cột trụ vàng, ta hỏi nàng: Nàng hãy báo cho 
ta biết nàng là vị Thiên nhân nào?” 


3966. “Thiếp là Saddha (đức tin), nữ Thần được tôn vinh bởi loài người, 
luôn luôn có sự gần gũi với những chúng sanh không ác xấu. Do việc tranh 
cãi vê phần thức ăn của thần tiên, thiếp đi đến gặp ngài. Thưa bậc có trí tuệ 
cao quý, xin ngài hãy chia sẻ phần thức ăn của thần tiên cho thiếp đây.” 


3967. “Một lúc nào đó, họ chấp nhận và vì niềm tin họ thực hiện 
việc bố thí, việc rèn luyện, việc thí xả, rồi việc tự kiềm chế. 

Hơn nữa, khi bị nàng bỏ rơi, một số người thực hiện 

việc trộm cướp, việc nói dối, việc gian lận, rồi việc nói đâm thọc. 


3968. Người đàn ông có sự yêu thương ở những người vợ như thế này, 
ở những người nữ thành tựu tư cách và chung thủy. 

Sau khi không còn lòng ham muốn ở những người con gái có gia thế, 
người đàn ông lại thể hiện niềm tin ở cô gái điếm. 
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3969. 


3970. 


3971. 


3972. 


3973. 


3974. 


3975. 


3976. 


Tvameva saddhe paradārasevinī 
papam karosi kusalampi raūcasi,' 

na tādisī arahasi” asanudakam 

kuto sudhā gaccha na mayha ruccasi. 


Jighaññarattim aruņasmimūhate* 
ya dissatī uttamarūpavaņņinī, 
tathūpamā mam patibhāsi devate 
ācikkha me tvam katamāsi accharā. 


Kāļā' nidāgheriva aggajātiva” 
anileritā lohitapattamālinī, 

kā titthasi mandamivāvalokayam* 
bhāsesamānāva giram na muñcasi. 


Hirāham' devī manuJesuỶ pūjitā 
apāpasattūpanisevinī sadā 
sudhāvivādena tavantimāgatā 

sā tam” na sakkomi sudhampi yācitum 
kopīnarūpā viya yacanatthiya. " 


Dhammena ñayena sugatte lacchasi 

eso hi dhammo nahi yācanā sudhā, 

tam tam ayācantimaham nimantaye 
sudhāya'' yampicchasi” tampi dammi te. 


Sā tvam mayā ajja sakamhi assame 
nimantitā kaūcanavelliviggahe, 
tuvam” hi me sabbarasehi pūjiyā 
tam pūjayitvāna sudhampi asmiye. “ 


Sā kosiyenānumatā jutīmatā 

addhā hirī rammam pāvisi yassamam, 
udaūnavantam" phalamariyapūjitam 
apāpasattūpanisevitam" sadā. 


Rukkhaggahana bahukettha pupphita 
amba piyālā panasā ca kimsuka, 
sobhañJana loddamathopi padmakā 
kekā ca” bhangā tilaka ca pupphitā. 


' kusalam nirifīcasi - Syā; * devīmanujehi - Ma. 
kusalam pi riñcasi - PTS. ? saham - Ma, Sya. 

> arahati - Ma, Sya. ° vācanitthiyā - Ma, Syā. 

3 dighaññarattim arunasmi ūhate - PTS. ' sudham yam - Sya. 


* kala - 


Ma, PTS. ? vañcicchasi - Ma, Syā. 


` aggijāriva - Ma, Syā; * tvam - PTS. 
aggijat' iva - PTS. * asniye - Ma. 
° mandamigavalokayam - Ma; ` udakavantam - Ma, Syā. 
mandamigāva lokayam - Syā. ° apāpasattūpanisevinī - Syā. 
7 hirāha - Ma, Syā, PTS. 7 ketakā ca - Syā. 
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3969. Này nàng Saddha, chính nàng có sự phục vụ (kẻ ve van) vợ của 
người khác, chính nàng làm điều xấu xa và bỏ bê thiện pháp. Người như 
nàng không xứng đáng chó ngồi và nước uống, từ đầu mà có thức ăn của thần 
tiên? Nàng hãy đi đi, nàng không làm ta vui thích.” 


(Lời trao đổi giữa vị ẩn sĩ Kosiya và tiên nữ Hirī) 

3970. “Vào lúc tàn đêm, khi mặt trời mọc lên, 

nàng xuất hiện với vóc dáng và sắc đẹp tuyệt trần. 

Hối vị Thiên nhân, nàng hiện ra với ta có hình dạng như thế ấy. 
Nàng hãy báo cho ta biết nàng là vị tiên nữ nào? 


3971. Tựa như loài dây leo kala có chùm hoa với những lá màu đỏ vào 
mùa khô hạn run rày trước gió tựa như ngọn lửa, nàng là ai mà đứng nhìn 
xuống tựa như kẻ ngây ngô, dường như đang suy tính câu nói mà không thốt 
nên lời?” 


3972. “Thiếp là Hiri (liêm sỉ), nữ Thần được tôn vinh bởi loài người, luôn 
luôn có sự gần gũi với những chúng sanh không ác xấu. Do việc tranh cãi về 
phần thức ăn của thần tiên, thiếp đi đến gặp ngài. Thiếp đây không thể cầu 
xin ngay cả thức ăn của thần tiên ấy, (bởi vì) việc cầu xin đối với người nữ 
giống như việc phô bày phần kín đáo của cơ thể.” 


3973. “Hỡi nàng tiên có cơ thể xinh xắn, theo nguyên tắc, theo quy định, 
nàng sẽ nhận được, bởi vì điều ấy là nguyên tắc: Không do cầu xin mà có 
được thức ăn của thần tiên. Vì thế, ta thỉnh mời nàng là người không cầu xin. 
Nàng muốn loại nào trong thức ăn của thần tiên, ta sẽ cho nàng loại ấy. 


3974. Hỡi cô nàng có thân thể tựa như cột trụ vàng, hôm nay nàng đây 
được ta thỉnh mời đến khu ấn cư của ta, bởi vì nàng xứng đáng được cúng 
dường với tất cả các hương vị. Sau khi cúng dường nàng xong, ta cũng sẽ ăn 
thức ăn của thần tiên.” 


3975. Nàng tiên ấy đã được vị Kosiya có sự chói sáng (năng lực) cho phép, 
nàng Hirī quả thật dā đi vào nơi ẩn cư đáng yêu; 

(nơi ấy) có nước uống, có trái cây được cúng dường cao thượng, 

luôn luôn có sự gần gũi với những chúng sanh không ác xấu. 


3976. Nơi này có nhiều lùm cây rām đã được trổ hoa: 

các cây xoài, các cây piyāla, các cây mít, các cây kimsukā, 

các cây sobhaīijana, các cây lodda, rồi các cây padmaka nữa, 
các cây keka, các cây bhanga và các cây tilaka đã được trổ hoa. 
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3977. Sala karerī bahukettha jambuyo 
assatthanigrodhamadhukā ca vetasa, ' 
uddālakā pātalīsindhuvārakā” 
manuūnagandhā* mucalindaketaka. 


3978. Hareņukā veļukā veņutindukā* 
sāmāka nīvāramathopi cīnakā, 
mocā kadalī bahuketthasāliyo 
pavīhayo ābhujino ca* tandula. 


3979. Tassa ca uttare passe‘ jātā pokkharaņī sivā, 
akakkasā apabbhara" sādhu* appatigandhiyā.” 


3980. Tattha maccha sannirata khemino bahubhojanā, 
singu savanka sakula'° satavankā ca rohitā, 
āligaggarakākiņņā pāthīnā kākamacchakā. 


3981. Tattha pakkhī sanniratā khemino bahubhojanā, 
hamsā koñca mayūrā ca cakkavaka'' ca kukkuhā, 
kuņālakā bahucitrā” sikhaņdī jīvamjīvakā." 


3982. Tattha pānāyamāyanti"' nānāmigagaņā bahu, 
sīhā vyagghā varāhā ca acchakokataracchayo. 


3983. Palasada ca gavaJa'° mahIsa'° rohitā ruru, 
eņeyyā ca varāhā ca gaņino ninkasūkarā."” 


3984. Kadalimiga bahū cettha" biļārā sasakannaka, ° 
chamāgirī pupphavicitrasanthatā, 
dijābhighutthā dijasanghasevitā. 


3985. Sā suttacā nīladumābhilambitā 
vijju mahāmegharivānupajjatha, 
tassā susambandhasiram kusāmayam 
sucim sugandham ajinūpasevitam, 
atrlccha”“koccham hirimetadabravi 
nisīda kalyāņi sukhayidamāsanam. 


' madhukavetasā - Ma; ° samkulā - Ma. 
madhukā ca vedisā - Syā, PTS. ' cākavākā - Syā. 

* pātali sinduvārakā - Ma; ? bahũ citra - Ma, Syā. 
pātali sinduvāritā - Syā, PTS. * jīvajīvakā - Ma, Syā, PTS. 

3 supuññagandha - PTS. * pānāya māyanti - Ma; 

* veļukā keņu tindukā - Ma; pana samāyanti - Syā; 
velukā veņutiņdukā - Syā. pānāya-m-āyanti - PTS. 

` ābhūjino ca - Ma; ` palāsādā gavajā ca - Ma. 
ābhujinopi - PTS. é mahimsā - Ma. 

° tassevuttarapassena - Ma; 7 nīkasūkarā - Ma, Syā, PTS. 
tassa ca uttarapassena - Syā. * bahukettha - Ma; 

7 apabbharā - PTS. bahūkettha - Syā. 

° sadu - PTS. ? sasakannikã - Ma, Syā, PTS. 

? appatigandhika - Ma, Sya, PTS. 2 atricca - Ma. 
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3977. Nơi này có nhiều cây sala, các cây bông hường, các cây mận đỏ, 
các cây bồ-đề, các cây đa, các cây cam thảo, và các cây sậy, 

các cây bã đậu, các cây pātali, các cāy sindhuvāraka, 

các cây mucalinda và các cầy ketaka với mùi thơm làm thích ý, — 


3978. — các cây họ đậu, các cây veļuka, các cây sậy, và các cây tinduka, 
các cây cao lương, các cây kê, rồi các cây đậu nành nữa, 

các cây moca, các cây chuối, ở đây có nhiều lúa sāli (mọc ven hồ), 

các cây lúa pavīhi, các cây liễu, và các cây lúa taņdula. 


3979. Và ở về phía bắc của nơi này có hồ sen an lành, 
không gó ghē, không hố sâu, tốt lành, không có mùi khó chịu. 


398o. Nơi ấy có nhiều thức ăn, các con cá có sự bình an cùng nhau nô 
đùa: các giống cá singu, cá sauanka, cá sakula, cá satavanka, cá hồng, và 
đông dūc loài cá ali, cá gaggaraka, cá pāthīna, và các cá nhỏ mồi của lũ qua. 


3981. Nơi ấy có nhiều thức ăn, các con chim có sự bình an cùng nhau nô 
đùa: các chim thiên nga, các con cò, và các con công, các chim hồng hạc, các 
chim ưng, các con chim cu cu nhiều màu sắc, các chim chào mào, các con 
chim jīvamjīvaka. 


3982. Nơi ấy, nhiều bầy thú khác loại đi đến uống nước: các con sư tử, các 
con cọp, các con heo rừng, và các con gấu, chó sói, và chó rừng, — 


3983. — các con tê ngưu, các con bò tót, các con trâu, các con hươu, các 
con nai vàng, các con sơn dương, và các con heo rừng, các con nai đốm, các 
con hoāng và các con lợn lòi. 


3984. Và nơi này có nhiều giống linh dương, các con mèo rừng, các con 
thỏ, và các con sóc. Các tảng đá trải bằng ở mặt đất được bao phủ bởi các 
bông hoa có màu sắc rực rỡ, được vang dội tiếng hót của loài chim, được lai 
vãng bởi các bầy chim. 


3985. Nàng tiên nữ ấy, có làn da đẹp, đứng tựa vào thân cây có tàn lá 
xanh mướt, đã bước đến, tựa như tia chớp ở đám mây lớn. Sau khi trải ra 
chiếc ghế nệm với phần bên trên có sự kết nối khéo léo, làm bằng cỏ kusa, 
sạch sẽ, có mùi thơm, được phủ lên bằng mảnh da dê, vị ấn sĩ Kosiya đã nói 
với tiên nữ Hiri điều này: “Này nàng tiên kiều diễm, hãy ngồi xuống ở chiếc 
ghế này một cách thoải mái.” 
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3986. Tassa tada kocchagataya kosiyo 
yadicchamanaya jatājinam dharo, ' 
navehi pattehi sayam sahudakam 
sudhābhihāsī turito mahamuni. 


3987. Sa tam paggayha” ubhohi panihi 
iccabravr attamana Jatadharam, 
handāham etarahi pujita taya 
gaccheyya* brahme tidivam jitāvinī. 


3988. Sa kosiyanumata° jutīmatā 
udīritā vaņņamadena matta, 
sakāse gantvāna sahassacakkhuno 
ayam sudhā vāsava dehi me jayam. 


3989. Tamena* sakkopi tadā apūjayi 
sahindā ca devā' surakaññamuttamam, 
sā pañJali devamanussapūjitā 
navamhi kocchamhi yada upāvisi. 


3990. Tameva samsī* punareva? mātalī" 
sahassanetto tidasānamindo, 
gantvāna vakyam mama brūhi kosiyam 
asaya saddha'' siriya ca kosiya'? 
hirī sudham kena malattha hetunā. 


3991. Tam suplavattham" udatārayī ratham 
daddallamanam upakiriya “sadisam, 
jambonadīsam tapaneyyasannibham 
alankatam kaūicanacittasantikam.” 


3992. Suvaņņacandettha bahū nipātitā 
hatthī gavassā kikivyagghadipiyo, ° 
eņeyyakā langhimayettha"” pakkhiyo" 
migettha veļuriyamayā yudhayuta. ” 


! jatājinandharo - Ma; ° mātalim - Ma, Syā, PTS. 
jatājutindharo - Syā. ' saddhāya - Syā; saddha - PTS. 

2 patiggayha - PTS. 2 kosiyam - PTS. 

* iecabravi - Ma, PTS; iecābravī - Syā. ` tam su vattham - Ma. 

* gaccheyyam - Ma, Syā. * upakāriya - Ma; upakrīya - Syā. 

> kosiyenānumatā - Syā, PTS. ` sannibham - Ma; santhatam - Syā. 

° tamenam - Syā. ° kimpurisabyagghadīpiyo - Syā. 

7 sahindadevā - Ma, Syā. 7 langhamayettha - Ma, Syā, PTS. 

* tameva asamsī - Syā. Š pakkhino - Ma, Syā. 

? punadeva - Ma, Syā. ? vūthāyutā - Syā. 
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3986. Khi ấy, nàng tiên Hirī dā đi đến ngồi ở chiếc ghế nệm, đang mong 
muốn thức ăn của thần tiên. Bậc đại hiền trí Kosiya, tóc bën, mặc y da dê, đã 
mau mắn đích thân trao thức ăn của thần tiên cùng với nước uống (được 
mang về) bằng những chiếc lá mới cho nàng tiên nữ ấy. 


3987. Nàng tiên ấy, sau khi nhận lấy thức ăn bằng cả hai bàn tay, 
được hoan hỷ, đã nói với vị mang bện tóc rằng: 

“Bây giờ, thiếp đã được ngài cúng dường, 

thưa vị Bà-la-môn, người có sự chiến thắng nên đi đến Thiên giới.” 


3988. Được vị Kosiya có sự chói sáng (năng lực) cho phép, nàng tiên ấy, 
đắm say với sự kiêu hãnh về sắc đẹp, sau khi đi đến nơi hiện diện của đấng 
Ngàn Māt, đã nói rằng: “Thưa Thiên Chủ Vasava, đây là thức ăn của thần 
tiên. Xin ngài hãy ban cho thiếp sự chiến thắng.” 


3989. Vào lúc nàng đã đi đến ngồi vào chiếc ghế nệm mới, khi ấy, Thiên 
Chủ Sakka cũng đã cúng dường đến nàng ấy. Và cùng với Thiên Chủ Inda, 
chư Thiên đã cúng dường đến nàng tiên nữ ưu tú. Được chư Thiên và nhân 
loại cúng dường, nàng tiên ấy đã chắp tay lại. 


3ooo. Đấng Ngàn Mắt, chúa của chư Thiên cối Tam Thập, 

đã nói với chính vị xa phu Matali ấy thêm lần nữa: 

“Sau khi đi đến, người hãy nói với vị Kosiya lời nói của ta rằng: 

“Thưa vị Kosiya, so với các nàng Asa, Saddhā, và Siri, 

nàng Hirī đã nhận được thức ăn của thần tiên do nguyên nhân nào?” 


3991. Matali đã đưa có xe ấy vượt lên nhằm mục đích lao đi dē dàng. Có 
xe, chói sáng tương tự như các vật dụng thường dùng, có càng xe làm bằng 
vàng đỏ xuất xứ từ sông Jambu trông như đã được đốt nóng, có khung xe đã 
được trang hoàng, đã được tô điểm bằng vàng và bảy loại bảo ngọc. 


3992. Ó có xe này đã được chạm trổ nhiều mặt trăng nhỏ bằng vàng. Ó cỗ 
xe này có nhiều voi, bò, ngựa, chim cà cưỡng, hổ, báo, sơn dương, và những 
bây chim làm bằng các loại ngọc quý. O có xe này, có các con thú làm bằng 
ngọc bích đang tham gia cuộc chiến đấu. 
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3993. Tatthassarajaharayo' ayojayum 
dasasatani susunagasadise, 
alankate kañcanajaluracchade 
avelike° saddagame asangite. 


3994. Tam yanasettham abhiruyha mātalī 
dasadisa ima: abhinādayittha, 
nabhañca selañca vanaspatīni ca 
sasagaram pavyathayittha* medinim.* 


3995. Sa khippameva upagamma assamam 
pavaramekamsakato katatijalī, 
bahussutam vaddham' vinītavantam* 
1ccabravi matali devabrahmanam. 


3996. Indassa vākyam nisamehi kosiya 
dūto aham pucchati tam purindado, 
asaya saddhā” siriya ca kosiya 
hirī sudham kena malattha hetunā. 


3997. Andhā" siri mam patibhāti mātalī 
saddhā aniccā pana devasārathi, 
āsā visamvādikasammatā hi me 
hirī ca ariyamhi gune patitthitā. 


3998. Kumāriyo yācimā gottarakkhitā 
jiņņā ca ya ya ca" sabhattuitthiyo, 
tā chandarāgam purisesu uggatam 
hiriyā nivārenti sacittamattano. 


3999. Sangāmasīse sarasattisamyute 
parājitānam patatam palāyinam, 
hiriyā nivattanti jahitva"” jīvitam 
te sampaticchanti punā" hirīmanā. 


4000. Velā yathā sāgaravegavāriņī 
hirāyam' hi papaJanam nivāraņī," 
tam sabbaloke hirimariyapūjitam 
indassa nam" vedaya devasārathi. 


' hariyo - Syā. ° vinītavattam - Syā. 

* āveļine - Ma, PTS; ? saddhāya - Syā. 
āveline - Syā. ° addhā - Syā, PTS. 

3 disa imāyo - Ma. ! jiņņā ca yā ca - Syā. 

* vanappatiniñca - Ma; ? jahitvāna - Syā. 
vanappatifica - Syā. * puna - Syā. 

> pabyadhayittha - Ma; * hirāya - Ma; 
pabyatayittha - Syā. ayam hirī - Syā. 

° medanim - Syā. ` nivārinī - Ma, Syā. 

7 vuddham - Ma; vuddham - Syā. ° tam - Ma, Syā, PTS. 
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3993. Họ đã thắng vào có xe những con ngựa xuất sắc số lượng một ngàn 
con, giống như những con voi nhỏ. Chúng đã được trang điểm, có tấm lưới 
che ở ngực bằng vàng, có đồ trang sức ở tai, chúng di chuyển theo lời ra lệnh, 
không bị vướng bận. 


3994. Sau khi bước lên cỗ xe hạng nhất ấy, xa phu Matali đã khiến cho 
mười phương hướng này ngập tràn tiếng động, và đã làm cho bầu không 
gian, núi non, rừng cây, cùng với biển cả, và trái đất rúng động. 


3995. Sau khi đi đến khu ẩn cư một cách vô cùng nhanh chóng, vị xa phu 
Matali đã đắp tấm áo choàng một bên vai, chắp hai tay lại, và đã nói với vị có 
kiến thức rộng, bậc trưởng thượng, người đã có sự rèn luyện, vị Bà-la-môn 
của chư Thiên, rằng: 


3996. “Thưa vi Kosiya, xin ngài hãy lắng nghe lời nói của Thiên Chủ Inda. 
Tôi là sứ giả. Vi đã bố thí trước đây hỏi ngài rằng: 

“Thưa vị Kosiya, so với các nàng Asa, Saddha, và Sirī, 

nàng Hirī đã nhận được thức ăn của thần tiên do nguyên nhân nào?” 


3997. “Này Matali, nàng Siri cho ta thấy nàng là ngu xuân, 
còn nàng Saddha là thất thường, này vị xa phu của Thiên giới, 
nàng Asa lại bị ta đánh giá là kẻ lừa đối, 

và nàng Hirī đã được trú vững ở đức hạnh cao thượng. 


3998. Các nàng trinh nữ được dòng họ bảo hộ, 

các góa phụ, và các phụ nữ đã có chồng, 

các nàng ấy, khi dục vọng và luyến ái ở các nam nhân sanh khởi, 
chận đứng tâm của chính mình nhờ vào sự liêm sỉ. 


3999. O trận tiền tràn ngập với những mũi tên và giáo mác, 
trong số những kẻ bị bại trận, gục ngã, hay trốn chạy, 

những người buông bỏ mạng sống và quay trở lại do sự liêm sỉ, 
những người có sự liêm sỉ ấy tiếp tục chấp hành quân lệnh. 


4ooo. Giống như bờ biển có sự ngăn cản lực xô đẩy của biển cả, chính sự 
liêm sỉ này là pháp cản ngăn con người tránh xa tội ác. Sự liêm sỉ ấy được các 
bậc Thánh tôn vinh ở khắp thế gian, này vị xa phu của Thiên giới, ngươi hãy 
báo cho Thiên Chủ Inda biết về nàng Hirī ấy.” 
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4001. Ko te imam kosiya ditthimodahi 
brahma mahindo athava pajapati, 
hirayam' devesu hi’ setthasammata 
dhītā mahindassa mahesi jāyatha. 


ratham samaruyha mamāyitam imam,‘ 
indo ca tam indasagotta kankhati 
ajjeva tvam indasahavyatam vaja. 


4003. Evam samijjhanti” apāpakammino 
atho suciņņassa phalam na nassāti, 
ye keci maddakkhu sudhāya bhojanam* 
sabbeva te indasahavyatam gatā "ti. 


4004. Hirī uppalavaņņāsi kosiyo danapati bhikkhu, 
anuruddho pañcasikho ānando āsi matalī. 


4005. Suriyo kassapo bhikkhu moggallānosi candimā, 
narado sāriputtosi sambuddho āsi vāsavo "ti. 
Sudhābhojanajātakam. 


4. KUŅĀLAJĀTAKAM 


Evamakkhāyati evamanusūyati:” 

Sabbosadhadharaņidhāre* nekapuppha-malyavitate gaja-gavaja-mahisa”- 
rurucamara pasada-khagga-gokaņņa-sīhavyagghadīpi-accha-koka-taraccha- 
uddāraka''-kadalimiga-biļāra-sasakaņņakānucarite”  ākiņņanelamaņdala- 
mahāvarāha-nāgakula-kaņeru *sanghādhivutthe" issamiga-sākhamiga- 
sarabhamiga-eņimiga"”-vātamiga-pasadamiga-purisallu “-kimpurisa-yakkha- 
rakkhasa-nisevite  amajja-mañJarI-dhara-brahattha"”-puppapupphitagga'°- 
nekapādapagaņavitate kuraracakoravāraņamayūra-parābhūta”-jīvaijīvaka”- 
celavaka-bhinkara-karavika-mattavihanga”'satasampaghutthe” añJana- 
manosilā-haritāla-hingulaka-hema-rajata-kanakāneka-dhātusata-vinaddha- 
patimaņditappadese evarūpe khalu bho ramme vanasaņde kuņālo nāma 
sakuņo pativasati ativiya citto ativiya cittapattacchadano. — 


' hirāya - Ma, Syā. 

2 devesupi - Syā. 

* apakkama - Ma, Syā. 

*idam - Syā. 

> visujjhanti - Ma, Syā, PTS. 

é yekeci addakkhum sudhābhojanam - Syā. 


vutthe - Ma. 

eņīmiga - Ma. 

purisālu - Ma, Syā. 

pahattha - Ma, Syā. 
pupphaphusitagga - Ma, Syā; 


4 
S 
6 
7 
8 


”anusuyyati - Syā. pupphapuphitagga - PTS. 
° dharaņīdhare - Syā. ? parabhata - Ma; 

? mahimsa - Ma. parabhuta - PTS. 

'° cāmari - Syā. % jīvajīvaka - Syā, PTS. 

'! uddāra - Ma, Sya. * vihangagana - Ma. 

'* kaņņikānucarite - Ma, Syā, PTS. 2 satatasampaghutthe - Ma; 
5 karenu - Ma, Syā. satasanghutthe - Syā. 
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4001. “Thưa vị Kosiya, ai đã ấn định quan điểm này cho ngài, 

là dang Brahma, là vị thần Inda vĩ đại, hay là vị thần Pajāpati? 

Nàng Hiri này đã được công nhận lā ưu tú ở ngay giữa chư Thiên. 
Thưa vị đại ẩn sĩ, người con gái của vị thần Inda vĩ đại đã chiến thắng. 


4002. Nào, giờ đây, xin ngài hãy đến, xin ngài hãy di chuyển về cối Trời. 
Xin ngài hãy bước lên có xe; có xe này thuộc về sở hữu của tôi. 

HõÕi vị cùng dòng họ với Thiên Chủ Inda, ngài Inda trông mong ngài. 
Ngay hôm nay, ngài hãy tiến hành tình thân hữu với Thiên Chủ Inda.” 


4003. Những người không có hành động xấu xa đều thành tựu như thế. 
Và quả báo không bị tiêu hoại đối với người thực hành đúng đắn. 

Bất kể những người nào đã nhìn thấy thức ăn của thần tiên, 

tất cả những người ấy đều đi đến tình thân hữu với Thiên Chủ Inda.” 


4004. Uppalavaņņā đã là tiên nữ Hirī, vị tỳ khưu đã là thí chủ Kosiya, 
Anuruddha đã là Pañcasikha, và Ananda đã là xa phu Matali. 


4005. Tỳ khưu Kassapa đã là Suriya, Moggallana đã là Candima, 
Sariputta đã là vị Narada, đấng Toàn Giác đã là Thiên Chủ Vasava. 
Bổn Sanh Thức An Của Thần Tiên. [535] 


4. BON SANH CHIM CHÚA KUNALA 


Câu chuyện đã được thuyết như vầy, đã được nghe như vầy: 

Ở một vùng núi non có đủ mọi thứ dược liệu, được trải dài với nhiều 
khóm hoa, được lui tới bởi các loài thú như voi, bò tót, trâu, nai vàng, bò 
mộng, hươu sao, tê ngưu, nai đốm, sư tử, cọp, báo, gấu, chó sói, chó rừng, rái 
cá, linh dương, mèo rừng, thỏ, sóc, được trú ngụ đông đúc bởi các đoàn thú 
nhỏ, các bầy heo rừng, các đàn voi đực, các nhóm voi cái, được lai vãng bởi 
các loài gấu đen, khỉ, nai sarabha, sơn dương, nai gió, nai nhiều màu, nữ dą- 
xoa mom lừa, nhân điểu, dạ-xoa, quỷ sứ, được trải dài với nhiều làm cây rậm 
rạp có các chồi non và các nụ hoa, có những bông hoa nở rộ ở đầu cành, được 
rộn ràng với hàng trăm con chim đang say sưa nhảy nhót như chim ưng, 
chim trĩ, chim đại bàng, chim công, chim cu gáy, gà lôi, chim celauaka, chim 
bhinkāra, chim cu rừng; ở vùng đất được tô điểm và được bao phủ bởi hàng 
trăm khoáng chất như ăng-ti-mon, thạch tín, hùng hoàng, thần sa, vàng, bạc, 
vàng khối; quả thật thưa ông, ở khu rừng rậm thật sự đáng yêu với hình thức 
như vậy, có con chim tên Kunala vô cùng xinh đẹp, có sự che phủ với bộ lông 
vô cùng sặc sỡ, trú ngu.' — 


! Ó văn bản Pali - Sinhala, các đoạn văn xuôi này là một đoạn văn liền nhau, không có chấm 
xuống hàng. Để tiện việc đối chiếu câu văn Pali và Việt, các đoạn văn lớn đã được tách ra 
thành nhiều đoạn văn nhỏ, và dấu gạch ngang (—) đã được đặt thêm ở cuối mỗi đoạn văn để 
làm dấu việc tách rời ấy. (ND). 
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Tasseva khalu bho kuņālassa sakunassa addhuddhāni itthisahassāni 
paricārikā diJakaññayo. Atha khalu bho dve dijakaññayo kattham mukhena 
dasitvā' tam kunalam sakuņam majjhe nisīdāpetvā uddenti “ma nam 
kunalam sakuņam addhānapariyāyapathe kilamatho ubbaheyya ”tI.” — 

Pañcasata dijakaūnāyo* hetthato hetthato denti “sacayam kunalo sakuņo 
āsanā paripatissati,” mayam tam pakkhehi patiggahessāmā ”ti. — 


Paūcasatā diJjakaññayo uparūpari denti “ma nam kunalam sakunam 
atapo paritāpī ”ti.* — 


Paūcasatā (paūcasatā) dijakaññayo ubhato passena” denti “ma nam 
kuņālam sakuņam sītam vā uņham vā tiņam vā rajo vā vāto vā ussāvo vā 
upapphusī "ti. — 


Pañcasata dijakaūnāyo purato purato denti “mā nam kunalam sakunam 
gopalaka va pasupalaka va tiņahārakā va katthaharaka va vanakammikā va 
katthena va kathalaya va? panina va (pasanena va) ledduna va dandena va 
satthena va sakkharaya va?” paharam adamsu. Mayam kunalo sakuno 
gacchehi va latahi va rukkhehi va sakhahi va thambhehi va pasanehi va 


g. 


balavantehi va pakkhīhi sangāmesī ”tI.'° — 

Paūcasatā dijakaññayo pacchato pacchato denti saņhāhi sakhilāhi 
maūjūhi madhurāhi vācāhi samudācarantiyo “mayam kunalo sakuņo āsane 
pariyukkaņthī "ti. — 


Paūcasatā dijakaññayo diso disam denti neka''rukkha-vividha-vikati- 
phalamāharantiyo “mayam kuņālo sakuņo khudaya parikilamitthā "ti. — 


Atha khalu bho tā dijakaññayo tam kunalam sakuņam ārāmeneva 


ārāmam uyyāneneva uyyānam nadītittheneva nadītittham 
pabbatasikhareneva  pabbatasikharam  ambavaneneva  ambavanam 
jambuvaneneva jambuvanam labujavaneneva labujavanam 


nāļikerasaūcāriyeneva"” nāļikerasaūcāriyjam” khippameva abhisambhonti 
ratatthaya. * — 


Atha khalu bho kuņālo sakuno tāhi dijakaññahi divasam paribbulho' 
evam apasadeti “nassatha tumhe vasaliyo, vinassatha tumhe vasaliyo coriyo 
dhuttiyo asatiyo lahucittāyo katassa appatikārikāyo anilo viya yena 
kāmangamāyo "ti. 


' damsitvā - Ma, Syā, evamuparipi. ? sakkharāhi vā - Ma, Syā, PTS. 
* ubbāhetthā ti - Ma, Syā, PTS. sangamesī ti - Ma. 

* pañcasatadijakaññayo - PTS. aneka - Ma, Syā. 

* uddenti - Ma, evamuparipi. sañcadiyen' eva - PTS. 


0 
1 
2 
` paripatissati - Ma, Syā, PTS. * sañcarim - Sya; 


° paritāpesī ti - Ma, Syã. sañcadim - PTS. 
7 ubhatopassena - Ma; ubhatopasse - PTS. * ratitthāya - Ma, Syā. 
* kathalena vā - Ma, PTS; kathalāya vā - Syā. ` paribyn]ho - Ma, Syā. 
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Thưa ông, quả thật có ba ngàn năm trăm con chim mái làm công việc hầu 
hạ cho chính con chim Kunala ấy. Và quả thật, thưa ông, hai con chim mái 
dùng mỏ ngậm khúc cây rồi đặt con chim Kunala ấy ngồi ở giữa (khúc cây) 
rồi bay lên (nghĩ rằng): “Chớ để sự mệt nhọc ở con đường di chuyển xa xôi 
làm cho chim Kunala ấy rơi khỏi chỗ ngồi.” — 


Năm trăm con chim mái bay ở phía bên dưới (nghĩ rằng): “Nếu chim 
Kuņāla này rơi khỏi chỗ ngồi, chúng ta sẽ đón lấy chim ấy bằng những cặp 
cánh.” — 


Năm trăm con chim mái bay ở phía bên trên (nghĩ rằng): “Chớ để sức 
nóng thiêu đốt chim Kunala ấy.” — 


Năm trăm con chim mái bay ở phía hai bên hông (nghĩ rằng): “Chó để sự 
lạnh, sự nóng, cỏ rác, bụi bặm, gió máy, hay mù sương đến gần và chạm vào 
chim Kuņāla ấy.” — 


Năm trăm con chim mái bay ở phía trước (nghĩ rằng): “Chớ để những kẻ 
chăn bò, những kẻ chăn thú, những kẻ cắt cỏ, những kẻ nhặt củi, hay những 
kẻ làm rừng dùng que củi, mảnh sành, nắm tay, (hay tảng đá), cục đất, cây 
gậy, con dao, hay viên sỏi công kích chim Kunala ấy. Chó để chim Kunala này 
xung đột với những bụi cây, với các giống cây leo, với những thân cây, với 
những cành cây, với những cột trụ, với những tảng đá, hoặc với những con 
chim có sức mạnh.” — 


Năm trăm con chim mái bay ở phía sau chăm sóc bằng những lời nói 
mềm mỏng, trìu mến, dịu dàng, ngọt ngào (nghĩ rằng): “Chó để chim Kuņāla 
này chán nản ở nơi chỗ ngồi.” — 


Năm trăm con chim mái bay đi đó đây mang về trái cây đủ thứ đủ loại của 
nhiều giống cây (nghĩ rằng): “Chó để chim Kuņāla này mệt nhọc vì đói.” — 


Và quả thật, thưa ông, những con chim mái ấy đã nhanh chóng đưa con 
chim Kunala ấy đi thưởng ngoạn từ khu vườn này đến khu vườn khác, từ 
vườn hoa này đến vườn hoa khác, từ bến sông này đến bến sông khác, từ 
đỉnh núi này đến đỉnh núi khác, từ rừng xoài này đến rừng xoài khác, từ rừng 
mận đỏ này đến rừng mận đỏ khác, từ rừng mít này đến rừng mít khác, từ 
trảng dừa này đến trảng dừa khác nhằm mục đích tiêu khiển. — 


Và quả thật, thưa ông, con chim Kunala ấy, được những con chim mái ấy 
cung phụng mỗi ngày, lại miệt thị như vầy: “Hãy đi hết đi, các nàng là những 
kẻ hạ tiện! Hãy biến mất hết đi, các nàng là những kẻ hạ tiện, trộm cướp, vô 
lại, lơ là, có tâm thay đổi, không biết ân nghĩa, đi lại tùy tiện như là làn gió 
vậy!” 
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Tasseva khalu bho himavato pabbatarajassa puratthimadisabhage' 
susukhuma-sunIpuna-girippabhava" haritūpayantiyo. — 


Uppala-kumuda-paduma°-nalina'-satapatta-sogandhika-mandalava"- 
sampativirulha-sucigandha-manuññapavakappadese.° — 


Kuravaka-mucalinda-ketaka-vetasa”-vañJulapunnagavakulatilaka-piyaka- 
hasanasāla-salala*-campakāsoka-nāgarukkha-tirīta*-bhujapatta-lodda- 
candanoghavane, kalagalu "-padmaka''-piyangu-devadarukacoca-gahane 
kakudhakutaJa-ankola-kaccikara-kanikara-kannakara-kanavera-koranda ?- 
koviļāra-kimsuka-yodhi *-navamallikam-anangaņa-manavajja-bhaņdi- 
surucira-bhaginimaladimalya'“dhare jātisumana-madhugandhika- 
dhanukāri"”-tāļīsa""-tagara-usīra-kottha-kacchavitate, atimuttaka"”- 
sankusumita-latāvitata-patimaņditappadese, hamsa-pilava-kādamba- 
kāraņdavābhinadite'* vijjādhara-siddha-samaņa-tāpasagaņādhivutthe 
varadeva'”-yakkha-rakkhasa-dānava-gandhabba-kinnara-mahoragānuciņņa- 
ppadese, evarūpe khalu bho ramme vanasaņde puņņamukho nāma 
phussakokilo” pativasati ativiya madhuragiīro vilasitanayanamattakkho.”' 


Tasseva khalu bho puņņamukhassa phussakokilassa addhuddhāni 
itthisatāni paricārikā dijakaññayo. Atha khalu bho dve dijakaññayo kattham 
mukhena dasitvā” tam puņņamukham phussakokilam majjhe nisīdāpetvā 
uddenti “ma nam puņņamukham phussakokilam addhānapariyāyapathe 
kilamatho ubbāhetthā "ti. — 

Paññasa dijakaūnāyo hetthato hetthato denti “sacayam puņņamukho 
phussakokilo āsanā paripatissati, mayam tam pakkhehi patiggahessāmā "ti. 

Paññaya dijakaññayo uparūpari denti “ma nam punnamukham 
phussakokilam atapo paritapi ”tI.” — 


Paññasa (paññasa) diJjakaññayo ubhato passena** denti “ma nam 
punnamukham phussakokilam sitam va unham va tinam va rajo va vato va 
ussavo va upapphusī ”tI. — 


' puratthime disābhāge - Syã. * mālāmalya - Ma; 

? pabhava - Ma. mālamalya - Syā; 

* paduma kumuda - Ma, Syā. mālādimalya - PTS. 

* naļina - Ma, Syā, PTS. ` dhanutakkāri - Ma, Syā; 

` mandālaka - Ma, Syā, PTS. dhanukārika - PTS. 

° manuññamavakappadese - Ma; é tālīsa - Ma; tālisa - Syā, PTS. 
manuññamanapakappadese - Syā. 7 adhimuttika - Syā. 

7 vedisa - Ma, Syā; cetasa - PTS. š kāraņdakābhinādite - Syā. 

° salala - Ma; salaļa - Syā. ? naradeva - Syā. 

° tirīti - Ma, PTS; tiriti - Syā. 2) pussakokilo - Syā, evamuparipi. 

'° kāļāgaru - Ma; kālāgaru - Syā. * vilāsitanayano mattakkho - Ma. 

'! paduma - Syā. 2 damsitvā - Ma, Syā. 

? koraņdaka - Ma. 2 paritāpesī ti - Ma, Syā. 

5 vodhikavana - Ma, Syā; * ubhatopassena - Ma; 
yodhivana - PTS. ubhatopasse - PTS. 
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Thưa ông, quả thật ở về khu vực phía Đông của chính ngọn núi chúa Hi- 
mã-lạp ấy, có những dòng nước trong xanh phát xuất từ ngọn núi, vô cùng 
tỉnh khiết, vô cùng hoàn hảo. — 


Ở vùng đất có hương thơm trong lành, dë chịu, sáng súa, đã vươn lên 
những loài hoa ở nước có trăm cánh, có mùi thơm dịu như sen xanh, súng 
trắng, sen hồng, sen trắng. — 


O khu rừng với những chòm cây như cây kurauaka, cây mucalinda, cây 
ketaka, cây vetasa, cây vañjula, cây nguyệt quế, cây vakula, cây tilaka, cây 
piyaka, cây asana, cây sala, cây salala, cây cây, cây vô ưu, cây lim, cây tirīta, 
cây bhujapatta, cây lodda, cây trầm hương; ở những rừng cây rậm với những 
cây kāļāgaļu, cây padmaka, cây thuốc piyangu, cây thông, cây chuối; ở 
những bụi cây mang những chùm hoa như cây kakudha, cầy kutaja, cầy 
ankola, cāy kaccikāra, cāy kaņikāra (có hoa lớn), cây kaņņakāra (có hoa 
nhỏ), cây trúc đào, cây koranda, cây kouilara, cây kimsuka, cây hoa nhài, cây 
hoa nhài rừng, cây anangaņa, cây manavajja, cây bhaņdi, cây surucira, cây 
bhaginimāla, v.v..., được trải dài với những đầm lây mọc những giống cây có 
mùi thơm như cây hoa nhài trâu, cây madhugandhika, cầy dhanukāri, cây 
tāļīsa, cây tagara, cây usīra, cây kottha; ở vùng đất trải dài được tô điểm với 
những giống dây leo đã nở rộ hoa toàn bộ như giống dây leo atimuttaka; ở 
vùng đất được vang dội tiếng kêu của các loài chim thiên nga, vịt trời, ngóng 
xám, ngóng đen, được cư ngụ bởi những nhóm các thầy chú thuật, các vị làm 
trỏ quỷ thuật, các Sa-môn, và các đạo sĩ khổ hạnh, được tới lui bởi các Thiên 
thần, các Dạ-xoa, các quỷ sứ, các yêu tinh, các Càn-thát-bà, các loài nhân 
điểu, và các mang xà. Thưa ông, quả thật ở khu rừng rậm thật sự đáng yêu 
với hình thức như vậy, có con chim cu cu chúa tên Punnamukha có giọng hót 
vô cùng ngọt ngào, có cặp mắt rực sáng tựa như cặp mắt đỏ ngầu của những 
kẻ say đắm dục lạc, trú ngụ. 


Thưa ông, quả thật có ba trām nām mươi con chim mái làm công việc hầu 
hạ cho chính con chim cu cu chúa Punnamukha ấy. Lúc bấy giờ, thưa ông, 
hai con chim mái dùng mỏ ngậm khúc cây rồi đặt con chim cu cu chúa 
Punnamukha ấy ngồi ở giữa (khúc cây) rồi bay lên (nghĩ rằng): “Chớ để sự 
mệt nhọc ở con đường di chuyển xa xôi làm cho chim cu cu chúa 
Punnamukha ấy rơi khỏi chó ngồi.” — 


Năm mươi con chim mái bay ở phía bên dưới (nghĩ rằng): “Nếu chim cu 
cu chúa Punnamukha này rơi khỏi chỗ ngồi, chúng ta sẽ đón lấy chim ấy 
bằng những cặp cánh.” — 


Năm mươi con chim mái bay ở phía bên trên (nghĩ rằng): “Chớ để sức 
nóng thiêu đốt chim cu cu chúa Punnamukha ấy.” — 


Năm mươi con chim mái bay ở phía hai bên hông (nghĩ rằng): “Chó để sự 


lạnh, sự nóng, cỏ rác, bụi bặm, gió máy, hay mù sương đến gần và chạm vào 
chim cu cu chúa Punnamukha ấy.” — 
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Paññasa dijakaññayo purato purato denti “ma nam punnamukham 
phussakokilam gopalaka va pasupalaka va tiņahārakā va katthaharaka va 
vanakammikā va katthena va kathalāya vā' pāņinā vā (pasanena va) ledduna 
va dandena va satthena va sakkharahi va paharam adamsu. Mayam 
puņņamukho phussakokilo gacchehi va latahi va rukkhehi va sakhahi va 
thambhehi va pasanehi va balavantehi va pakkhīhi samgāmesī ”tI. — 


Paññasa diJakaññayo pacchato pacchato denti saņhāhi sakhilāhi mañJuhi 
madhurahi vacahi samudācarantiyo “mayam puņņamukho phussakokilo 
asane pariyukkaņthī "ti. — 


Paññasa diJjakaññayo disodisam denti neka'rukkha-vividha-vikati- 
phalamārahantiyo “mayam punnamukho phussakoklo khudaya 
parikilamitthā ”ti. — 


Atha khalu bho ta dijakaññayo tam puņņamukham phussakokilam 
ārāmeneva aramam uyyaneneva uyyanam nadītittheneva nadītittham 
pabbatasikhareneva pabbataskharam ambavaneneva ambavanam 
Jambuvaneneva Jambuvanam labujavaneneva labujavanam 
nāļikerasaūcāriyeneva nāļikerasaūcāriyjam khippameva abhisambhonti 
ratatthāya.* — 


Atha khalu bho puņņamukho phussakokilo tāhi dijakaūāhi divasam 
paribbūļho* evam pasamsati “sadhu sadhu bhaginiyo etha? kho bhaginiyo 
tumhākam patirūpam kuladhītānam yam tumhe bhattāram paricareyyāthā 
"ti. 

Atha khalu bho punnamukho phussakokilo yena kunalo sakuno 
tenupasañkami. Addasamsu kho kunalassa sakunassa paricārikā 
dijakaññayo tam punnamukham phussakokilam duratova agacchantam, 
disvana yena punnamukho phussakokilo tenupasankamimsu, 
upasankamitva tam punnamukham phussakokilam etadavocum: “Ayam 
samma punnamukha, kuņālo sakuņo ativiya pharuso atitiviya pharusavāco 
appevanama tvampi* āgamma piyavacam labheyyama ”ti. “Appevanama 
bhaginiyo "i vatva yena kunalo sakuņo tenupasankami, upasankamitvā 
kuņālena sakunena saddhim patsammoditva  ekamantam nisīdi. 
Ekamantam nisinno kho puņņamukho phussakokilo tam kunalam sakuņam 
etadavoca: “Kissa tvam samma kuņāla, itthīnam sujātānam kuladhītānam 
sammā patipannānam micchā patipannosi.'” Amanāpabhāņīnampi kira 
samma kuņāla, itthīnam manāpabhāņinā bhavitabbam, kimangam pana 
manāpabhāņīnan ti. — 


Evam vutte kuņālo sakuno tam punnamukham phussakokilam evam 
apasādesi: "Nassa tvam samma Jamma vasala, vinassa tvam samma jamma 


puņņamukho phussakokilo tato heva” patinivatti. 


' kathalāya vā - Ma, Syā; * paribyūļho - Ma, Syā. 7 miechāpatipanno - PTS. 
kathalena vā - PTS. > etam - Ma, Syā. * jāyāyācitenā ti - PTS. 

* aneka - Ma, Syā. ° tavampi - Ma, PTS; ? va - PTS. 

* ratitthāya - Ma, Syā. tuvampi - Syā. 1 tatoyeva - Ma, Syā. 
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Năm mươi con chim mái bay ở phía trước (nghĩ rằng): “Chớ để những kẻ 
chăn bò, những kẻ chăn thú, những kẻ cắt cỏ, những kẻ nhặt củi, hay những 
kẻ làm rừng dùng que củi, mảnh sành, nắm tay, (tảng đá), cục đất, cây gậy, 
con dao, hay viên sỏi công kích chim cu cu chúa Punnamukha ấy. Chớ để 
chim cu cu chúa Punnamukha này xung đột với những bụi cây, với các giống 
cây leo, với những thân cây, với những cành cây, với những cột trụ, với 
những tảng đá, hoặc với những con chim có sức mạnh.” — 


Năm mươi con chim mái bay ở phía sau chăm sóc bằng những lời nói 
mềm mỏng, trìu mến, dịu dàng, ngọt ngào (nghĩ rằng): “Chớ để chim cu cu 
chúa Puņņamukha này chán nản ở nơi chỗ ngồi.” — 


Năm mươi con chim mái bay đi đó đây mang về trái cây đủ thứ đủ loại 
của nhiều giống cây (nghĩ rằng): “Chớ để chim cu cu chúa Punnamukha này 
mệt nhọc vì đói.” — 


Và quả thật, thưa ông, những con chim mái ấy đã nhanh chóng đưa con 
chim cu cu chúa Punnamukha ấy đi thưởng ngoạn từ khu vườn này đến khu 
vườn khác, từ vườn hoa này đến vườn hoa khác, từ bến sông này đến bến 
sông khác, từ đỉnh núi này đến đỉnh núi khác, từ rừng xoài này đến rừng xoài 
khác, từ rừng mận đỏ này đến rừng mận đỏ khác, từ rừng mít này đến rừng 
mít khác, từ trảng dừa này đến trảng dừa khác nhằm mục đích tiêu khiển. — 


Và quả thật, thưa ông, con chim cu cu chúa Punnamukha ấy, đã được 
những con chim mái ấy cung phụng mỗi ngày, nên khen ngợi như vầy: “Tốt 
lắm, tốt lắm, này các cô em! Hãy đến, này các cô em! Việc các nàng phục vụ 
người chồng là thích đáng với những cô con gái gia tộc danh giá các nàng!” 


Và quả thật, thưa ông, con chim cu cu chúa Punnamukha đã đi đến gặp 
con chim Kuņāla. Các con chim mái hầu hạ chim Kuņāla đã nhìn thấy con 
chim cu cu chúa Punnamukha ấy từ đằng xa đang di lại; sau khi nhìn thấy, 
chúng đã đi đến gặp con chim cu cu chúa Punnamukha; sau khi gặp, chúng 
đã nói với con chim cu cu chúa Punnamukha điều này: “Này bạn cu cu chúa, 
con chim Kunala này vô cùng thô lē, có lời nói vô cùng thô lē. Hy vọng sau 
khi ngài đến, chúng tôi có thể nhận được lời nói trìu mến.” “Này các chị, hy 
vọng là vậy.” Nói xong, con chim cu cu chúa đã đi đến gặp con chim Kuņāla, 
sau khi đến đã tỏ ra vui vẻ với con chim Kuņāla rồi ngồi xuống ở một bên. 
Sau khi ngồi xuống ở một bên, con chim cu cu chúa Punnamukha đã nói với 
con chim Kuņāla ấy điều này: “Này bạn Kunala, tại sao bạn lại cư xử sái quấy 
đối với các chim mái thuộc dòng dõi cao sang, là những cô con gái gia tộc 
danh giá, và đã cư xử đúng đắn? Này bạn Kunala, nghe rằng, ngay cả đối với 
những phụ nữ có lời nói không hợp ý, cũng nên có lời nói hợp ý, huống hồ là 
đối với những phụ nữ có lời nói hợp ý?” — 


Khi được nói như vậy, con chim Kunala đã miệt thị con chim cu cu chúa 
Punnamukha ấy như vầy: “Ngươi hãy đi đi, này ông bạn thấp hèn, hạ tiện! 
Hãy biến mất đi, này ông bạn thấp hèn, hạ tiện. Ai mà giống như ngươi, là kẻ 
thông thái mà còn thua mu vợ?” Và bị miệt thị như vậy, con chim cu cu chúa 
Puņņamukha đã từ nơi ấy quay trở về. 
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Atha khalu bho punnamukhassa phussakokilassa aparena samayena na 
cirasseva (accayena) kharo abadho uppajji, lohitapakkhandika balha vedana 
vattanti maranantika.' Atha khalu bho punnamukhassa phussakokilassa 
paricarikanam dijakaññanam etadahosi: “Abadhiko kho ayam punnamukho 
phussakokilo, appevanama imamha abadha vutthaheyya ”ti. Tam? ekakam* 
adutiyam ohaya yena kunalo sakuno tenupasañkamimsu. Addasa kho kunalo 
sakuno ta dijakaññayo duratova āgacchantiyo, disvana ta dijakaūnāyo 
etadavoca: “Kaham pana tumham' vasaliyo bhatta ”ti. “Abadhiko kho samma 
kunala punnamukho phussakokilo, appevanama tamha abadha vutthaheyya 
"ti. Evam vutte kunalo sakuno ta dijakaññayo evam apasadesi “nassatha 
tumhe vasaliyo, vinassatha tumhe vasaliyo coriyo dhuttiyo asatiyo 
lahucittayo katassa apatikarikayo anilo viya yena kāmangamāyo ”ti vatva 
yena punnamukho phussakokilo tenupasañkami, upasankamitvā tam 
punnamukham phussakokilam etadavoca: “Ham samma punnamukha "ti. 
“Ham samma kunala ”ti. — 


Atha khalu bho kunalo sakuno tam punnamukham phussakokilam 
pakkhehi ca mukhatuņdena” ca pariggahetvā vutthapetva nānābhesajjāni 
pāyāpesi. Atha khalu bho puņņamukhassa phussakokilassa so abādho 
patippassambhī "ti. 


Atha khalu bho kuņālo sakuņo tam punnamukham phussakokilam gilānā 
vutthitam* aciravutthitam gelañña etadavoca: "Ditthā maya samma 
puņņamukha, kanha dvepitikā pañcapatikaya7 chatthe purise cittam 
patibaddhantiyā* yadidam kavandhe* pīthasappimhīti.” Bhavati ca 
panuttarettha vākyam. 


4006. Athajjuno nakulo bhīmaseno 
yudhitthilo sahadevo ca raja, 
ete pati paūcamaticca nari 
akāsi khujjavāmanakena'' papan "ti. 


"Ditthā maya samma puņņamukha saccatapāvī” nama samaņī 
susānamajjhe vasantī catutthabhattam pariņāmayamānā tulāputtakena" 
pāpamakāsi. 


' maraņantikā - Syā, PTS. 
* tam - itisaddo Ma potthake na dissate. 


3 ekam - Ma, PTS. ? kabandhe - Ma, Syã. 

* tumhākam - PTS. ' pīthasappimhi - Syã. 

` mukhatundakena - Ma, PTS. !! khujjavāmanena - PTS. 

° gilānavutthitam - Ma. 1? saccatapäpl - Ma; 

7 pañcapatikã ya - PTS. pañcatapavl - Syā. 

° patibandhantiyā - Ma; 13 suradhuttakena - Ma, Syã; 
patibandhan tỉ ya - PTS. sā tulāputtakena - PTS. 
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Và quả thật, thưa ông, vào một lúc khác không lâu sau đó, có cơn bệnh 
thô tháo đã sanh khởi đến chim cu cu chúa Punnamukha, có sự xuất huyết, 
có các cảm thọ khốc liệt xuất hiện, có sự cận kề cái chết. Và quả thật, thưa 
ông, các con chim mái hầu hạ chim cu cu chúa Punnamukha đã khởi ý rằng: 
“Chim cu cu chúa Punnamukha này bị bệnh, hy vọng có thể qua khỏi cơn 
bệnh này.” Sau khi bỏ bê chim ấy chỉ một mình, không kẻ thứ hai, chúng đã 
đi đến gặp chim Kunala. Con chim Kunala đã nhìn thấy các con chim mái ấy 
từ đằng xa đang đi lại, sau khi gặp những con chim mái ấy, nó đã nói điều 
này: “Chồng của lũ hạ tiện các ngươi ở đâu?” “Thưa bạn Kuņāla, chim cu cu 
chúa Punnamukha bị bệnh, hy vọng có thể qua khỏi cơn bệnh ấy.” Khi được 
nói như vậy, con chim Kuņāla đã miệt thị các con chim mái rằng: “Hãy đi hết 
đi, các nàng là những kẻ hạ tiện! Hãy biến mất hết đi, các nàng là những kẻ 
hạ tiện, trộm cướp, vô lại, lơ là, có tâm thay đổi, không biết ân nghĩa, đi lại 
tùy tiện như là làn gió vậy!” Nói xong, nó đã đi đến gặp chim cu cu chúa 
Puņņamukha, sau khi đến đã nói với chim cu cu chúa Punnamukha ấy điều 
này: “Chào bạn Punnamukha.” “Chào bạn Kuņāla.” 


Và quả thật, thưa ông, chim Kunala đã ôm choàng lấy chim cu cu chúa 
Punnamukha ấy bằng cặp cánh và cái mỏ, nâng đứng dậy, rồi đã cho uống 
nhiều loại thuốc khác nhau. Và quả thật, thưa ông, cơn bệnh ấy của chim cu 
cu chúa Punnamukha đã được thuyên giảm. 


Và quả thật, thưa ông, khi con chim cu cu chúa Punnamukha ấy đã qua 
khỏi cơn bệnh, và vừa mới qua khỏi cơn bệnh không lâu lắm, chim Kunala đã 
nói với con chim chúa điều này: “Này bạn Punnamukha, tôi đã nhìn thấy 
nàng Kanha có hai người cha, năm người chồng, và tâm của nàng đang gắn 
bó vào người đàn ông thứ sáu, là gã có cổ rụt, bị què quặt. Hơn nữa, ở đây, 
còn có thêm lời nói rằng: 


4006. “AJjuna, Nakula, Bhīmasena, 

Yudhitthila, và đức vua Sahadeva, 

sau khi đã qua mặt năm người chồng này, người đàn bà 
đã làm việc xấu xa cùng với gã lùn bị gù lưng. 


Này bạn Punnamukha, tôi đã nhìn thấy nữ Sa-môn Saccatapāvī, trong lúc 
đang sống ở giữa bãi tha ma và cho đi bữa ăn thứ tư (năm ngày ăn một bữa), 
đã làm việc xấu xa cùng với con trai của người thợ kim hoàn. 
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Dittha maya samma punnamukha kākātī' nama devī samuddamajjhe 
vasantī bhariyā venateyyassa natakuverena papamakasi.— 


Ditthā maya samma punnamukha kurungadevī” nama lomasundarī” 
elakamarakam kāmayamānā chaļangakumāradhanantevāsinā papamakasi. 


4007. Evam hetam maya ñatam brahmadattassa mātaram,” 
ohaya kosalarājam* pañcalacandena pāpamakāsi. 


4oo8. Eta ca añña ca akamsu papam 
tasmaham itthinam na vissase nappasamse, 
mahī yathā jagati samanaratta 
vasundharā itarītarā' patittha 
sabbamsahā* aphandana akuppā 
tathitthiyo tayo na vissase naro. 


4009. Sīho yathā lohitamamsabhojano 
vāļamigo” paūcahattho" suruddo, '' 
pasayha khādī parahimsane rato 
tathitthiyo tāyo na vissase naro. 


Na khalu bho”? samma punnamukha vesiyo nāriyo gamaniyo, nahetāva" 
bandhakiyo nāma vadhikāyo nāma etāyo, yadīdam vesiyo nāriyo gamaniyo 
”ti.— 


Cora' viya veņikatā madira viya”” diddhā" vāņijā” viya vācāsanthutiyo 
1ssasingamiva' viparivattayo°” uragamiva” dujivhayo” sobbhamiva 
paticchanna patalamiva duppura rakkhasī viya duttosa yamovekantahariyo 
sikhiriva sabbabhakkha nadīriva sabbavāhinī” anilo viya yena kamañcara 
neru viya avisesakara visarukkho viya niccaphalitāyo "tL2 Bhavati ca 
panuttarettha vākyam. 


' kākavatī - Ma, Sya; kākāti - PTS. 3 na hetā - Ma, Syā, PTS. 
* kurangavī - PTS. * coro - Ma. 

3 lomasuddarī - Ma. ` madirāva - Ma; 

* eļikakumāram - Ma; madir iva - PTS. 
eļakakumāram - Syā. é visadutthā - Syā. 

` mātukā - Syā. ” vāņijo - Ma, Syā. 

é kosalarājā - PTS. ° issasinghamiva - Ma; 

7 itarītarānam - Syā. issāsingam iva - PTS. 

° sabbasahā - Ma, PTS; ? parivattāyo - PTS. 
sabbassahā - Syā. 2) uragamiva - Ma. 

? valamigo - PTS. 2! dujjivhayo - PTS. 

'° paūcāvudho - Ma, Syā. 2 sabbavāhī - Ma, PTS; 

'! suruddho - Ma, Syā, PTS. sabbavāhanī - Syā. 

' bho - itisaddo PTS potthake natthi. 2 itisaddo Syā potthake natthi. 
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Này bạn Puņņamukha, tôi đã nhìn thấy bà hoàng hậu tên Kākātī, vợ của 
chim chúa Venateyya, trong lúc đang sống ở giữa biển khơi, đã làm việc xấu 
xa cùng với nhạc công Natakuvera. — 


Này bạn Puņņamukha, tôi đã nhìn thấy cô công chúa xinh đẹp với lớp 
lông vàng ở bụng tên Kurungadevī, trong lúc đang yêu Elakamaraka, đã làm 
việc xấu xa cùng với tướng quân Chaļangakumāra và người hầu 
Dhanantevāsi của vị tướng quân ấy. 


4007. Tôi còn biết chuyện như vầy về người mẹ của Brahmadatta, sau khi 
ruồng bỏ vị vua xứ Kosala, đã làm việc xấu xa cùng với Pañcalacanda. 


4008. Các nàng này và các nàng khác đã làm việc xấu xa; 

vì thế, tôi không tin tưởng các nữ nhân, không ca ngợi họ. 

Giống như đại địa cầu, quả đất, có sự yêu thích đồng đều, 

là nơi cất giữ của cải, nơi chứa đựng thứ này thứ khác (tốt lẫn xấu), 
có sự cam chịu tất cả, không có xao động, không bị chuyển dịch, 
các nữ nhân là tương tự, người nam không nên tin tưởng các nàng. 


4009. Giống như loài sư tử có thức ăn là máu và thịt, 

là loại thú dữ, có năm chân (tính thêm cái miệng), vô cùng tàn nhãn, 
ra sức hành hạ rồi ăn thịt, thích thú việc hãm hại động vật khác, 

các nữ nhân là tương tự, người nam không nên tin tưởng các nàng. 


Quả thật, này bạn Punnamukha, những người đàn bà này không phải là 
các gái diēm hay các kỹ nữ, bởi vì những người đàn bà này không có bản chất 
của gái điếm hay kỹ nữ, các nàng này được gọi là các dâm phụ, được gọi lā 
các ác phụ. — 


Các nàng như là lũ trộm cướp có búi tóc đã được bën lại, như là rượu tẩm 
thuốc độc, như là thương buôn với lời nói ca ngợi (hàng hóa của mình), cong 
queo tựa như sừng của loài nai issa, tựa như loài rắn có hai lưỡi, tựa như cái 
hố đã được che đậy, tựa như vực thắm ở đại dương khó lấp đầy, như là quỷ 
cái khó làm hài lòng, tựa như Diêm Vương chỉ có bắt đem di, tựa như ngọn 
lửa có sự thiêu đốt mọi thứ, tựa như dòng sông có sự cuốn trôi tất cả, như là 
làn gió có sự đi chuyển theo ý thích, như là núi Neru làm cho mọi thứ trở nên 
không còn khác biệt, như là giống cây độc hại thường xuyên kết trái. Hơn 
nữa, ở đây, còn có thêm lời nói rằng: 
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4010. Yatha coro yathā diddho' vāņijova vikatthanī, 
issasingamivāvattā” dujivhā* urago yathā.* 


4011. Sobbhamiva paticchanna pātālamiva duppura, 
rakkhasī viya duttosā yamovekantahāriyo, 
yathā sikhī nadī vāho* anilo kāmacāravā.* 


4012. Nerūva avisesa ca” visarukkho viya niccaphalā,* 
nāsayanti ghare bhogam ratanānantakaritthiyo "ti. 


Cattārimāni samma punnamukha yani parakule na vāsetabbāni gonam 
dhenum yānam bhariyam,* cattāri etāni” paņdito yāni' gharā na 
vippavāsaye. 


4013. Gonam dhenuñca yanañca 
bhariyam ñatikule na vāsaye, 
bhuñjanti” ratham ayanaka' 
ativahena hananti pungavam, 
dohena hananti vacchakam 
bhariyā ñatikulesu dussatI "ti."* 


Cha imani samma punnamukha yani vatthūni kicce jāte anatthacarāni 
bhavanti. 


4014. Aguņam dhanu ñatikule ca bhariyā 
pāram" nava akkhabhaggañca yānam, 
dūre mitto pāpasahāyako ca 
kicce jāte anatthacārinī"* bhavantī "ti. 


Atthahi khalu samma puņņamukha thanehi itthi sāmikam avajānāti: 
daļiddatā” āturatā Jinnata'* surāsoņdatā” muddhatā pamattata sabbakiccesu 
anuvattita” sabbadhanam”'anuppadanena, imehi khalu samma punnamukha 
atthahi thanehi ītthi samikam avajānāti. Bhavati ca panuttarettha vakyam. 


' duttho - Syã. ° dhanani - Syā. 
? issasinghamiva parivattā - Ma; ' dhanāni - Ma. 
issasingamiva parivattā - Syā; 2 bhañjanti - Ma; 
issasingam ivāvatta - PTS. bhajanti - PTS. 
* dujjivha - PTS. * ajānakā - PTS. 
* urago viya - Ma. * ñãtikule padussatī ti - Ma, Syā, PTS. 
> vāto - Ma, PTS. > cāram - PTS. 
° anilo kāmapāravā - Syā, itipātho ° anatthacarāni - Ma, Syā. 
Ma, PTS potthakesu na dissate. 7 daliddatā - Ma, Syā, PTS. 
7 nerunāva samāgatā - Ma; Š jiņņakatā - Syā, PTS. 
neru nāvasamākatā - PTS. ? surasoņdakatā - PTS. 
* visarukkhova niccaphalī - Syā; 2) anuvattanatā - Ma, Syā, PTS. 
visarukkho viya pañcadha - PTS. 2! sabbadhana - Ma; 
? bhariyā - Ma, Syā. sabbadhammam - PTS. 
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4010. “Giống như kẻ trộm cướp, giống như đã bị tẩm thuốc độc, như là 
thương buôn có sự ca ngợi, cong queo như là sừng của loài nai issa, giống 
như con rắn có hai lưỡi, — 


4011. — tựa như cái hố đã được che đậy, tựa như vực thắm khó lấp đầy, 
như lā quỷ cái khó làm hài lòng, tựa như Diêm Vương chỉ có bắt đem di, 
giống như ngọn lửa và dòng sông có sự mang di, tựa như làn gió có sự di 
chuyển theo ý thích, — 


4012. — và tựa như núi Neru làm cho không còn khác biệt,' như là giống 
cây độc hại thường xuyên kết trái, những người đàn bà làm tiêu hoại của cải 
ở trong nhà và làm biến mất các loại báu vật.” 


Này bạn Punnamukha, bốn thứ này không nên để ở nhà của người khác: 
bò đực, bò sữa, cỗ xe, người vợ; bậc sáng suốt không nên để bốn loại phương 
tiện này lìa khỏi nhà (mình). 


4013. Bò đực, bò cái, có xe, 

và người vợ, không nên để ở gia tộc của thân quyến. 
Không rành rẽ về có xe, chúng phá hỏng có xe. 

Do việc kéo quá nặng, chúng giết chết con bò đực. 

Do việc vắt sữa, chúng giết chết con bò cái. 

Ở trong các gia tộc của thân quyến, người vợ bị hư hỏng. 


Này ban Puņņamukha, sáu thứ này là không có sự lợi ích, khi có công việc 
phải làm. 


4014. Cây cung không có dây, và người vợ ở gia tộc của thân quyến, 
chiếc thuyền ở bờ bên kia, và có xe bị gãy trục, 

bạn bè ở xa, và kẻ cộng sự ác xấu, 

khi có công việc phải làm, chúng không có sự lợi ích. 


Quả thật, này bạn Punnamukha, nữ nhân khi dễ người chồng do tám sự 
việc: do nghèo khó, do bệnh tật, do già cả, do nghiện rượu, do ngu khờ, do 
say đắm, cặm cụi trong mọi công việc, không trao tất cả tài sản (cho vợ). Quả 
thật, này bạn Punnamukha, nữ nhân khi dễ người chồng do tám sự việc này. 
Hơn nữa, ở đây, còn có thêm lời nói rằng: 


' Ngọn núi này có ánh sáng vàng chói lọi khiến các con thú đi đến đây đều có màu vàng 


(ND). 
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4015. Daliddam' āturañcāpi jiņņakam surasondakam,° 
pamattam muddhapattañca rattam kiccesu* hapanam, 
sabbakāmappadānena' avajānanti” samikan "ti. 


Navahi khalu samma puņņamukha thānehi itthi padosamāharati: 
Ārāmagamanasīlā ca hoti, uyyānagamanasīlā* ca hoti, nadītitthagamanasīlā 
ca hoti, ñatikulagamanasla ca hoti, parakulagamanasla ca hoti, 
ādāsadussamaņdanānuyogamanuyuttasīlā ca hoti, majjapāyinī ca hoti, 
nillokanasīlā ca hoti, padvaratthaymi ca hoti. Imehi khalu samma 
puņņamukha navahi thānehi itthi padosamāharatī ”ti. Bhavati ca 
panuttarettha vākyam. 


4016. Ārāmasīlā ca* uyyānam 
nad?’ ñatiparakulam, 
dussamandanamanuyutta'° 
ya citthi majjapāyinī. 

4017. Yā ca nillokanasīlā 
ya ca padvāratthāyinī,'' 
navahetehi"” thanehi 
padosamāharantitthiyo "ti." 


Cattālīsāya khalu samma puņņamukha thānehi itthi purisam 
accāvadati:'* vijambhati vinamati vilāsati” vilikhati'"" vilajjati nakhena 
nakham ghatteti pādena padam akkamati katthena pathavim likhati” 
dārakam ullamgheti olamghāpeti" kīļati kīļāpeti cumbati cumbāpeti bhuñJati 
bhuñjapeti dadati āyācati” katamanukaroti uccam bhāsati nīcam bhāsati 
aviviccam” bhāsati viviccam bhāsati naccena gītena vāditena roditena” 
vilasitena” vibhūsitena jagghati pekkhati katim caleti” guyhabhandakam 
saūcāleti ūrum vivarati ūrum pidahati thanam dasseti kaccham dasseti 
nabhim dasseti akkhim nikhaņati”* bhamukam ukkhipati ottham palikhati” 
(jivham palikhati - PTS) jivham nillāleti dussam muūcati dussam 
patibandhati”* sirasam muñcati sirasam bandhati imehi khalu samma 
punnamukha cattāļīsāya thānehi itthi purisam accāvadāti. 


' daliddam - Ma, Syā, PTS. > vilasati - Ma, PTS. 

* surasoņdakam - Ma, Syā, PTS. ° vilikhati - itisaddo 

* sabbakiecesu - Ma; Ma, Syā, PTS potthakesu natthi. 
dattam kiccesu - Syā. 7 vilikhati - Ma; vilekhati - Syā. 

* sabbakāmapaņidhānena - Syā. ° ullanghati ullanghāpeti - Ma, Syā; 

> avajānāti - Ma, Syā. ullamgheti olamgheti - PTS. 

° uyyānasīlā - PTS. ? dadāti yācati - Ma, Syā; 

7 sadvārathāyinī - Ma. dadāti āyācati - PTS. 

° ārāmagamanasīlā ca - Syā; 2) aviccam - Ma, PTS; 
ārāmasīlā - PTS. aviccam - Sya. 

? nadim - Syā. 2! rodanena - Ma. 

10 ādāsadussamaņdanamanuyuttā - Ma.  vilāsitena - Syā. 

" gadvārathāyinī - Ma. 2 paticāleti - PTS. 

” navahi etehi - PTS. 3 nikhanati - Ma, Syā, PTS. 

'3 padosamaharanti itthiyoti - Ma; 2 upalikhati - Ma; 

padosamaharatitthiyo - PTS. palikkhati - Sya. 
'* accācarati - Ma. 2° bandhati - PTS. 
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4015. “Các nữ nhân khi dễ người chồng nghèo khó, bệnh tật, già cả, 
nghiện rượu, bị xao lãng, có tình trạng ngu khờ, bi say đắm, có sự lơ là trong 
các công việc, do việc ban cho mọi ước muốn (đến vo). 


Quả thật, này bạn Punnamukha, nữ nhân mang lại sự xấu xa do chín sự 
việc: có thói quen đi đến vườn hoa, có thói quen đi đến vườn thượng uyển, có 
thói quen đi đến bến tắm ở sông, có thói quen đi đến nhà thân quyến, có thói 
quen đi đến nhà người khác, có thói quen gắn bó với gương soi, vải vóc, và 
việc trang điểm, thường uống chất say, có thói quen nhìn qua cửa số, thường 
đứng ở cửa ra vào. Quả thật, này bạn Punnamukha, nữ nhân mang lại sự xấu 
xa do chín sự việc này. Hơn nữa, ở đây, còn có thêm lời nói rằng: 


4016. “Có thói quen đi đến vườn hoa, vườn thượng uyēn, 
bến sông, thân quyến, và nhà người khác, 

gắn bó với vải vóc, và việc trang điểm, 

là nữ nhân thường uống chất say, — 


4017. — nàng có có thói quen nhìn qua cửa số, 
và thường đứng ở cửa ra vào; 

do chín sự việc này, 

các nữ nhân mang lại sự xấu xa.’ 


Quả thật, này bạn Punnamukha, nữ nhân quyến rũ nam nhân bằng bốn 
mươi sự việc: ưỡn người lên, cúi xuống, làm dáng, gãi nhẹ ở làn da, làm bộ e 
thẹn, bấm ngón tay này với ngón tay kia, gác chân này lên chân kia, vạch lên 
mặt đất bằng thanh gõ, bảo gã trai tơ nhảy lên nhảy xuống, chơi giỡn và bảo 
gã trai tơ chơi giốn, hôn và bảo gã trai tơ hôn, ăn và bảo gã trai tơ ăn, ban 
cho, van xin, nhái lại hành động, nói lớn tiếng, nói hạ giọng, nói công khai, 
nói lén lút, cười giēn bằng các việc múa - hát - tấu nhạc - khóc lóc - làm dáng 
- trang điểm, nhìn chăm chú, lắc hông, lắc háng, phô bày bắp vē, che đậy bắp 
vế, khoe vú, khoe nách, khoe rún, nheo mắt, nhướng mày, cắn môi, (cắn 
lưỡi), liếm môi, nói lỏng xiêm y, buộc lại xiêm y, xõa tóc, buộc tóc; nữ nhân 
quyến rũ nam nhân bằng bốn mươi sự việc này. 
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Paūcavīsāya' khalu samma punnamukha thanehi itthi paduttha 
veditabba bhavati: Samikassa pavasam vanneti pavuttham” na sarati agatam 
nabhinandati avannam tassa bhanati vannam tassa na bhanati anattham 
tassa carati attham tassa na carati akiccam tassa karoti kiccam tassa na 
karoti paridahitva sayati parammukhī nipajjati parāvattakajātā* kho pana 
hoti kunkumiyajātā digham assasati* dukkham vedayati uccarapassavam 
abhinham sgacchati vilomam acarai parapurisasaddam  sutva 
kaņņasotavivaramodahati* nihatabhoga° kho pana hoti pativissakehi 
santhavam karoti nikkhantapada kho pana hoti visikhanucarini aticarini kho 
pana hoti samike” agarava padutthamanasañkappa abhinham dvare titthati 
kacchani añgani thanani dasseti disodisam gantva pekkhati. Imehi khalu 
samma puņņamukha paūcavīsāya thanehi itthi paduttha veditabba bhavati. 
Bhavati ca panuttarettha vakyam. 


4018. Pavāsamassa* vanneti 
gatam nānusocāti,” 
disva'° patim āgatam nabhinandati 
bhattāravaņņam na kadāci bhāsati 
ete padutthāya bhavanti lakkhaņā. 


4019. Anattham tassa carati asaññata 
atthañca hāpeti akiccakāriņī, 
paridahitvā sayati parammukhī 
ete padutthāya bhavanti lakkhaņā. 


4020. Parāvattajātā'' ca bhavati kunkumī 
dīghaūca assasati'” dukkhavedinī,” 
ucecārapassāvamabhiņhagacchati"* 
ete padutthāya bhavanti lakkhaņā. 


4021. Vilomamācarāti akiccakāriņī 
saddam nisāmeti parassa bhāsato, 
hatabhogā" ca karoti santhavam 
ete padutthāya bhavanti lakkhaņā. 


' paūcavīsāhi - PTS. 


* pavuttham - Ma. ? gatam tassa na socati - Ma, Syā. 
* parivattakajātā - Ma, Syā. ° disvāna - Ma, Syā. 

* assāsati - Syā. ! parivattajātā - Ma, Syā; 

` kaņņasotam vivaramodahati - Ma; parivattakājātā - PTS. 
kaņņasotam vidahāti - Syā; * assāsati - Syā. 

kannasotam vivarati tam odahati - PTS. 3 dukkha vediti - PTS. 

° nīhatabhogā - Syā. * abhiņham gacchati - Ma. 

7 niecam sāmike - Ma. ` nihatabhogā - Ma, PTS; 

° pavasam tassa - Ma, Sya. nīhatabhogā - Sya. 
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Quả thật, này bạn Punnamukha, nữ nhân hư đốn được nhận biết do hai 
mươi lăm sự việc: nàng ca ngợi việc vắng nhà của chồng, không nhớ nhung 
khi chồng vắng nhà, không vui mừng khi chồng trở về, nói lời chê bai chồng, 
không nói lời ca ngợi chồng, thực hiện điều bất lợi cho chồng, không thực 
hiện điều lợi ích cho chồng, làm việc không phải là bổn phận đối với chồng, 
không làm bổn phận đối với chồng, mặc đồ kín đáo đi ngủ, nằm quay mặt 
hướng khác, nằm trăn qua trở lại và còn quấy rối nữa, thở dài, kêu than khổ, 
đi tiêu tiểu thường xuyên, cư xử trái khoáy, nghe âm thanh của nam nhân 
khác thì chăm chú lắng nghe, lại còn phá của, giao du thân mật với các người 
láng giềng, lại còn quen thói đi ra ngoài, hay đi dạo ở đường phố, lại còn 
ngoại tình nữa, không tôn trọng chồng và có tâm tư xấu xa, thường xuyên 
đứng ở cửa ra vào, cho nhìn thấy các đồ lót, cơ thể, và bộ ngực, đi chỗ này 
chỗ nọ ngắm nhìn. Quả thật, này bạn Punnamukha, nữ nhân hư đốn được 
nhận biết do hai mươi lăm sự việc này. Hơn nữa, ở đây, còn có thêm lời nói 
rằng: 


4018. “Nàng ca ngợi việc vắng nhà của chồng, 
không sầu tư về người chồng đã ra đi, 

sau khi nhìn thấy chồng trở về không vui mừng, 
không khi nào nói lời ca ngợi chồng, 

những việc này là dấu hiệu của sự hư đốn. 


4019. Nàng thực hiện điều bất lợi cho chồng, không tự kiềm chế, 
bỏ bê việc lợi ích và làm việc không phải là bổn phận, 

mặc đồ kín đáo đi ngủ, nằm quay mặt hướng khác, 

những việc này là dấu hiệu của sự hư đốn. 


4020. Nàng nằm trăn qua trở lại và có sự quấy rối, 
thở đài, và kêu than khổ, 

đi tiêu tiểu thường xuyên, 

những việc này là dấu hiệu của sự hư đốn. 


4021. Nàng cư xử trái khoáy, làm việc không phải là bổn phận 
lắng tai nghe âm thanh của nam nhân khác đang nói, 

có của cải bị tiêu hoại, và giao du thân mật, 

những việc này là dấu hiệu của sự hư đốn. 
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4022. Kicchena laddham kasirenabhatam' dhanam 
vittam vinaseti dukkhena sambhatam, 
pativissakehi ca karoti santhavam 
ete padutthaya bhavanti lakkhana. 


4023. Nikkhantapada visikhānucārinī 
niccam sa” samimhi padutthamānasā, 
aticāriņī hoti tathevagarava' 
ete padutthaya bhavanti lakkhana. 


4024. Abhikkhanam titthati dvaramule 
thanani kacchani ca dassayantī, 
disodisam pekkhati bhantacitta 
ete padutthaya bhavanti lakkhana. 


4025. Sabba nadi vankagatī sabbe katthamaya vana, 
sabbitthiyo kare papam labhamane nivatake. 


4026. Sace labhetha khanam va raho va 
nivatakam vapi labhetha tadisam, 
sabbava itthī kareyyu no papam: 
aññam alattha* pīthasappināpi* saddhim. 


4027. Narānamārāmakarāsu nārisu 
anekacittāsu aniggahāsu ca, 
sabbattanāpītikarāpi' ce siyā* 
na vissase titthasamā hi nāriyo.(ti) 


4028. Yam ve” disvā kandarTkinnaranam'" 
sabbitthiyo na ramanti agāre, 
tam tādisam maccam cajitvā bhariyā 
aññam disvā purisam'' pīthasappim. 


4029. Bakassa ca pāvārikassa” rañño 
accantakāmānugatassa bhariyā, 
avācari” baddhavasānugassa"* 
kam vapi itthī nāticare tadaññam. 


' kasirābhatam - Ma, Syā. ° ce siyum - Syā; 
* niccañca - Ma, Syā. vesiyā - PTS. 
* apetagāravā - Ma, Syā. ? vañca - Syā. 
* kayirum nu pāpam - Ma, Syā; 1 kinnarakinnarīnam - Syā. 
kareyyum no pāpam - PTS. a i - Sya. 
rotām LH m | 
° pīthasappinā - Syā. 5 avācarī - Ma, PTS; 
7 sabbattha nāpītikarāpi - Ma; anācarī - Syā. 
sabbatthatā pītikarāpi - Syā. 14 patthavasānugassa - Ma, Syā. 
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4022. Phần tài sản chồng đã khó khăn đạt được và khó nhọc mang về, 
nàng làm tiêu tan của cải đã được góp nhặt một cách khổ sở, 

và nàng giao du thân mật với các người láng giềng, 

những việc này là dấu hiệu của sự hư đốn. 


4023. Nàng quen thói đi ra ngoài, hay đi dạo ở đường phố, 
nàng thường xuyên có tâm ý xấu xa đối với chồng, 

nàng ngoại tình và không tôn trọng chồng như thế ấy, 
những việc này là dấu hiệu của sự hư đốn. 


4024. Nàng thường xuyên đứng ở cửa ra vào, 
cho nhìn thấy bộ ngực và các đồ lót, 

với tâm vẩn vơ, nàng ngắm nhìn chỗ này chó nọ, 
những việc này là dấu hiệu của sự hư đốn. 


4025. Tất cả các con sông đều di chuyển quanh co, tất cả các khu rừng 
đều tạo thành bởi cây cối, tất cả các phụ nữ đều có thể làm việc xấu xa khi đạt 
được nơi thuận tiện. 


4026. Nếu có thể đạt được thời điểm hoặc nơi kín đáo, 
hoặc có thể đạt được nơi thuận tiện như thế ấy, 

tất cả các nữ nhân đều có thể làm việc xấu xa, 

thậm chí với kẻ bị què quặt khi không đạt được kẻ khác. 


4027. Các nữ nhân là những người tạo ra sự khoái lạc cho các nam nhân, 
các nàng có tâm thất thường, và không có khả năng kiềm chế. Dầu cho nàng 
là người tạo ra niềm vui cho bản thân một cách trọn vẹn, cũng không nên tin 
tưởng nàng, bởi vì các nữ nhân là tương tự như những bến tắm (ai cũng có 
thể đến tắm). ' 


4028. Điều đã thấy ở câu chuyện của vua Kaņdarī và hoàng hậu Kinnara 
là: tất cả các nữ nhân đều không vui thích (chồng của mình) ở gia đình. 
Người vợ từ bỏ chồng là người đàn ông như vị vua Kaņdarī ấy, sau khi gặp gỡ 
người đàn ông khác là kẻ bị què quặt. 


4029. Nàng Pañcapap! là vợ của vua Baka và vua Pāvārika, hai vị vua đeo 
đuổi dục lạc tột đỉnh. Nàng đã làm điều tà hạnh với kẻ thuộc quyền sai khiến 
của chồng, vậy còn người nam nào khác nữa mà nữ nhân sẽ không cư xử vượt 
quá giới hạn? 


' Bốn câu kệ 4027 - 4030 giống bốn câu kệ 668 - 671 ở Jatakapali - Bổn Sanh I (TTPV tập 
32, trang 197). 


397 


Khuddakanikāye - Jatakapali II 536. Kunalajatakam 


4030. Pingiyānī sabbalokissarassa 
rañño piya brahmadattassa bhariyā, 
avācari' baddhavasānugassa” 
tam vāpi sā nājjhagā kāmakāminī. 


4031. Khuddanam' lahucittānam akataññuna dūbhinam,* 
nādevasatto puriso thīnam saddhātumarahāti. 


4032. Na tā pajānanti katam na kiccam 
na mātaram pitaram bhātaram vā, 
anariyā samatikkantadhammā 
sasseva cittassa vasam vajanti. 


4033. Cirānuvutthamp!* piyam manāpam 
anukampakam pāņasamampi santam,* 
āvāsu kiccesu ca nam jahanti 
tasmāham itthīnam na vissasāmi. 


4034. Thīnam hi cittam yathā vanarassa 
kannappakannam yatha rukkhachaya, 
calacalam hadayam itthiyānam 
cakkassa nemi viya parivattatI. 


4035. Yada ta passanti samekkhamānā 
ādeyyarūpam purisassa vittam, 
saņhāhi vācāhi nayantimetam” 
kambojakā jalajeneva assam. 


4036. Yadā na passanti samekkhamānā 
ādeyyarūpam purisassa vittam, 
samantato tam” parivajjayanti 
tiņņo nadīpāragatova kullam. 


4037. Silesūpamā sikhīriva sabbabhakkhā 
tikkhamāyā” nadīriva sīghasotā, 
sevanti hetā piyamapplyañca 
nāvā yathā orakulam” parañca. 


' avācarī - Ma, PTS; anācarī - Syā. ° bhattum - Ma. 

2 patthavasanugassa - Ma, Syā. 7 menam - Ma, Syā. 

* luddhānam - Ma. * nam - Ma, PTS. 

* dubbhinam - Ma, Syā. ? tikkhāmayā - PTS. 

> cirānuvutthampi - Ma. '° orakūlam - Ma, Syā, PTS, evamuparipi. 


398 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 536. Bổn Sanh Chim Chúa Kuņāla 


4030. Nàng Pingiyānī là người vợ yêu dấu của đức vua Brahmadatta, vị 
chúa tể của tất cả thế gian. Nàng đã làm điều tà hạnh với kẻ thuộc quyền sai 
khiến của chồng. Người nữ có sự ham muốn các dục ấy đã không đạt được 
người đàn ông ấy (luôn cả địa vị hoàng hậu). 


4031. Các nữ nhân là những người nhỏ nhen, có tâm thay đổi, vô ơn, bội 
bạc; nam nhân, nếu không bị phi nhân ám ảnh, thì không thể nào có niềm tin 
đối với các nữ nhân. 


4032. Các nàng không biết đến ân nghĩa, không biết đến bổn phận, 
không biết đến mẹ, cha, hay anh em trai. 

Các nàng không thánh thiện, vượt qua nguyên tắc, 

và đi theo sự sai khiến của tâm của chính mình. 


4033. Mặc đầu chàng đã sống chung thời gian dài, chàng đáng yêu, hợp ý, 
có lòng trắc ẩn, thậm chí chàng còn được xem như là sanh mạng, 

các nàng vẫn từ bỏ chàng vào những lúc rủi ro và những lúc hữu sự; 

vì thế, ta không tin tưởng các nữ nhân. 


4034. Bởi vì tâm của các nữ nhân giống như tâm của loài khi, 
giống như bóng râm của cây chiếu xuống ở mặt đất lồi lõm, 
trái tim của các nữ nhân luôn chao đảo, 

giống như cái vành của bánh xe quay vòng vòng. 


4035. Vào lúc các nàng, trong lúc xem xét, nhìn thấy tài sản của người 
đàn ông có vẻ có thể thâu tóm, các nàng dụ dó người ấy bằng những lời nói 
mềm mỏng, tựa như những người dân xứ Kamboja dụ dó con ngựa rừng bằng 
rong rêu (có bôi mật ong). 


4036. Vào lúc các nàng, trong lúc xem xét, không nhìn thấy tài sản của 
người đàn ông có vẻ có thể thâu tóm, các nàng lánh xa người ấy ở mọi nơi, 
tựa như người đã vượt qua, đã đi đến bờ bên kia của dòng sông, xa lánh chiếc 
bè. 


4037. Nữ nhân giống như chất kết dính, tựa như ngọn lửa có sự thiêu đốt 
tất cả. Các nàng có sự phỉnh lừa chóng vánh, tựa như con sông có dòng nước 
chảy xiết. Bởi vì các nàng ấy hầu hạ người yêu mến lẫn người không yêu mến, 
giống như con thuyền ghé vào bến đò ở hạ nguồn và ở thượng nguồn. 


' Các câu kệ 4031 - 4042 giống các câu kệ 1650 - 1661 ở Jātakapāļi - Bổn Sanh I (TTPV tập 
32, các trang 413 và 415). 
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4038. Na ta ekassa na dvinnam apanova pasarito, 
yo ta mayhanti maññeyya vatam jālena bādhaye.!' 


4039. Yatha nadī ca pantho ca panagaram sabha papa, 
evam lokitthiyo nama vela tasam na vijjati. 


4040. Ghatasanasama heta? kaņhasappasirūpamā, 
gavo bahi tinasseva omasanti varam varam. 


4041. Ghatasanam kuñjaram kanhasappam 
muddhabhisittam pamadā ca sabba, 
ete naro* niccayatto* bhaJetha 
tesam have* dubbidu saccabhāvo.* 


4042. Ñaccantavanna" na bahūna* kanta 
na dakkhina pamada” sevitabba, 
na parassa bhariya na dhanassa hetu 
etitthiyo pañca na sevitabba. 


Atha khalu bho anando gijjharājā kunalassa sakunassa ādimajjhakathā"- 
pariyosanam viditva tayam velayam ima gathayo abhasi. 


4043. Punnampi cemam pathavim dhanena 
dajjitthiyā puriso sammataya, 
laddha khanam atimaññeyya tampi 
tasam vasam asatīnam na gacche. 


4044. Utthāhakaūcepi'' alīnavuttim 
komarabhattaram piyam manāpam, 
āvāsu kiccesu ca nam jahanti 
tasmā hi itthīnam” na vissasāmi. 


4045. Na vissase iechati manti poso 
na vissase rodati me sakāse, 
sevanti hetā piyamapplyañca 
nāvā yathā orakulam parañca. 


' bandhaye - Syā. 7 naccantavaņņā - Ma. 

* ghatāsanasamā etā - Ma, Syā. * bahūnam - Ma. 

? etena so - PTS. ? pamudā - Syā. 

* niccayato - Ma, Syā. 1 gāthā - Syā. 

> bhave - PTS. '! utthāhakaīiceva - Syā. 

° sabbabhāvo - Ma, PTS. 1? tasmāhamitthīnam - Ma, Syā. 
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4038. Các nàng ấy không thuộc về một người, không thuộc về hai người, 
các nàng ấy tựa như cửa tiệm đã được trưng bày. Kẻ nào nghĩ rằng: “Các nàng 
ấy là thuộc về ta, kẻ ấy tưởng rằng có thể tóm gọn làn gió bằng cái lưới. 


4039. Giống như dòng sông, con đường, quán nước, phòng hội, lều nghỉ 
chân, các nữ nhân ở thế gian được gọi là như vậy, giới hạn của các nàng ấy 
không thể biết được. 


4040. Thật vậy, các nàng ấy như là ngọn lửa tế thần, tương tự như đầu 
con rắn độc màu đen, tựa như bầy bò đối với cong cỏ ở bên lề, chúng chỉ gām 
những cọng ngon nhất. 


4041. Ngọn lửa tế thần, con voi, rắn độc màu đen, 

người đã được làm lễ phong vương, và tất cả các nữ nhân, 

năm hạng này, người nam thường xuyên thận trọng mới có thể giao thiệp. 
Thật vậy, mọi ý định của những hạng ấy khó mà biết được. 


4042. Không nên thân cận với nữ nhân có sắc đẹp quá mức, với nữ nhân 
được nhiều người yêu thương, với nữ nhân tài hoa, với nữ nhân là vợ của kẻ 
khác, với nữ nhân vì nguyên nhân tài sản; năm hạng nữ nhân này không nên 
thân cận.” 


Và quả thật, thưa ông, chim kên kên chúa Ananda, sau khi biết được phần 
đầu, phần giữa, và phần cuối lời thuyết giảng của con chim Kuņāla, vào thời 
điểm ấy đã nói lên những lời kệ này: 


4043. “Nếu người nam có thể biếu tặng trái đất tràn đầy tài sản này cho 
người phụ nữ ưng ý, sau khi đạt được cơ hội, nàng cũng vẫn có thể khinh khi 
người nam ấy; không nên rơi vào sự chế ngự của các nữ nhân không có sự ghi 
nhớ ấy. 


4044. Dầu cho chàng sốt sáng, có thói quen hoạt động, 

là người chồng từ lúc còn son trẻ, đáng yêu, và hợp ý, 

các nàng vẫn từ bỏ chàng vào những lúc rủi ro và những lúc hữu sự; 
chính vì thế, ta không tin tưởng các nữ nhân. 


4045. Người nam không nên tin tưởng nữ nhân (vì nghĩ rằng): “Nàng 
thích ta, không nên tin tưởng (vì nghĩ rằng): “Nàng khóc trong sự hiện diện 
của ta, bởi vì các nàng ấy hầu hạ người yêu mến lẫn người không yêu mến, 
giống như con thuyền ghé vào bến đò ở hạ nguồn và ở thượng nguồn. 
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4046. Na vissase sakhapuranasanthatam 
na vissase mittapuranacoram, 
na vissase rājā' sakha mamanti” 
na vissase itthi dasannamātaram. 


4047. Na vissase rāmakarāsu nārisu 
accantasīlāsu asaññatasu, 
accantapemānugatassa bhariyā 
na vissase titthasamā hi nāriyo. 


4048. Haneyyu* chindeyyumpi chedayeyyum'* 
kaņthampf” chetva rudhiram pibeyyum,* 
mā dīnakāmāsu asaññatasu 
bhāvam kare gangatitthūpamāsu. 


4049. Musa tāsam yathā saccam saccam tāsam yathā' musā, 
gāvo bahi tiņasseva omasanti varam varam. 


4050. Gatenetā* palobhenti pekkhitena mihitena ca,” 
athopi dunnivatthena mañJuna bhanitena ca. 


4051. Coriyo kathinā"” hetā vāļā ca lapasakkharā, 
na tā kiñci na jānanti yam manussesu vañcanam. 


4052. Asā lokitthiyo nāma velā tāsam na vijjati, 
sārattā ca pagabbhā ca sikhī sabbaghaso yathā. 


4053. Natthitthīnam piyo nama appiyopi na vijjati, 
sevanti hetā piyamapplyañca nava yathā orakulamparañca. 


4054. Natthitthīnam piyo nama appiyopi na vijjati, 
dhanatta'' pativellanti'” latāva dumanissitā. 


4055. Hatthibandham assabandham gopurisaūca candalam, ° 
chavadāhakam pupphachaddakam sadhanamanupatanti nāriyo. 


' rājānam - Ma; raja - Syā. 7 tathā - PTS. 

* mananti - Syā. ° gatena tā - Syā. 

* haneyyum - Ma; haneyyumpi - Syā. ? mhitena ca - Ma; 

* chindeyyum chedāpeyyumpi - Ma; hasitena ca - Syā. 
chindeyyumpi chedāpeyyumpi - Syā. '° kathinā - Ma. 

` kaņthepi - Ma. '! dhanatthā - Syā. 

° piveyyum - Ma, Syā;  pativallanti - Ma. 
pipeyyum - PTS. 5 mandalam - Ma. 
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4046. Không nên tin tưởng tấm thảm trải bằng lá cũ, 

không nên tin tưởng kẻ trộm cướp dầu là người bạn cũ, 

không nên tin tưởng vi vua (nghĩ rằng): “Là bạn hữu của ta, 
không nên tin tưởng nữ nhân dầu nàng là mẹ của mười đứa con. 


4047. Không nên tin tưởng các nữ nhân là những người tạo ra lạc thú, có 
thói quen vượt qua lễ giáo, không tự kiềm chế. Người vợ dầu đã gắn bó và có 
sự yêu thương rất mực, cũng không nên tin tưởng nàng, bởi vì các nữ nhân 
thì tương tự như những bến tắm (là nơi công cộng của tất cả). 


4048. Các nàng có thể giết, có thể chém, có thể cho người chém, thậm chí 
sau khi cắt đứt cổ họng, các nàng có thể uống máu tươi. Chớ nên đặt sự yêu 
thương ở những nữ nhân có dục vọng thấp kém, không tự kiềm chế, (vì các 
nàng ấy) giống như những bến tắm ở dòng sông. 


4049. Nói dối đối với các nàng ấy giống như nói thật, nói thật đối với các 
nàng ấy giống như nói dối, tựa như đàn bò đối với cong cỏ ở bên lề, chúng chỉ 
gām những cong ngon nhất. 


4050. Các nàng ấy cám dó (nam nhân) bằng cách đi, bằng việc nhìn, và 
bằng việc nở nụ cười, rồi với việc ăn bận xộc xệch, và với lời nói dịu dàng. 


4051. Bởi vì các nàng này là những nữ tặc có trái tim cứng cỏi, hiểm độc, 
và ngọt ngào chuyện vẫn. Các nàng ấy không phải không biết gi vē việc lường 
gạt các nam nhân. 


4052. Các nữ nhân ở thế gian được gọi là đê hèn, giới hạn của các nàng ấy 
không thể biết được. Các nàng luôn say đắm và táo bạo, giống như ngọn lửa 
có sự thiêu đốt tất cả. 


4053. Đối với các nữ nhân, không có nam nhân nào gọi là đáng yêu, ngay 
cả nam nhân không đáng yêu cũng không có, bởi vì các nàng ấy hầu hạ người 
yêu mến lẫn người không yêu mến, giống như con thuyền ghé vào bến đò ở 
hạ nguồn và ở thượng nguồn. 


4054. Đối với các nữ nhân, không có nam nhân nào gọi là đáng yêu, ngay 
cả nam nhân không đáng yêu cũng không có, các nàng ôm ấp nam nhân vì tài 
sản, tựa như giống dây leo quấn quýt thân cây. 


4055. Các nữ nhân đeo đuổi nam nhân có tài sản, đầu là kẻ giữ vol, kẻ giữ 
ngựa, kẻ chăn bò, kẻ dòng dõi hạ tiện, kẻ thiêu xác chết, kẻ đổ rác. 
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4056. Kulaputtampi jahanti akiñcanam' chavakasamasadisampi,” 
anugacchanti* anupatanti dhanahetu hi nāriyo* "ti. 


Atha khalu bho nārado devabrahmano anandassa giJjharaJassa 
ādimajjha-kathā”pariyosānam viditva tāyam velayam ima gāthāyo abhāsi. 


4057. Cattārome nā pūrenti te me suņātha bhāsato, 
samuddo brāhmaņo rājā itthi cāpi dijampati. 


4058. Saritā sāgaram yanti yā kāci pathavimsitā,* 
ta samuddam na pūrenti unatta” hi na pūrati. 


4059. Brāhmaņo ca adhīyāna* vedamakkhanapañcamam, 
bhiyyopi sutamiccheyya ūnattā hi na pūrati. 


4060. Rājā ca pathavim sabbam sasamuddam sapabbatam, 
ajjhāvasam” vijinitvā anantaratanocitam, 
param samuddam pattheti ūnattā hi na pūrāti. 


4061. Evamekāya itthiyā atthattha patino siya," 
sūrā ca balavantā'' ca sabbakāmarasāharā, 
kareyya navame chandam ūnattā hi na pūrati. 


4062. Sabbitthiyo sikhiriva sabbabhakkhā 
sabbitthiyo nadīrīva sabbavāhinī,'” 
sabbitthiyo kaņtakānam va sākhā 
sababitthiyo dhanahetū vajanti. 


4063. Vatañca jālena naro”? parāmase 
OSlñciya “ sāgaramekapāņinā, 
sakena hatthena  haneyya'" ghosam” 
yo sabbabhavam pamadāsu ossaJe. ° 


4064. Corīnam bahubuddhīnam yasu saccam sudullabham, 
thīnam bhāvo durājāno macchassevodake gatam 


' akiñcinam - Syā. 

2 chavakasamam - Syā. 

* sadisam - Syā; 
sadisam api gacchanti - PTS. 

* dhanahetu ca nãriyo - Sya; 
dhanahetu nariyo - PTS. 

> gāthā - Syā. 

° pathavissitā - Ma, Syā. 

7 onattā - Syā. 


* adhiyāna - Syā; adhiyānam - PTS. 


? ajjhāvase - PTS. 

° siyum - Sya. 

' balavanto - Ma, Syā. 

? sabbavahi - Ma, PTS. 

* vatam jalena paro - PTS. 

* osiñcaye - Ma, Syā. 

` tālena - PTS. 

° kareyya - Ma. 

7 ghosanam - PTS. 

š osaje - Ma; ossajeyya - PTS. 
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4056. Các nàng ruồng bỏ người con trai gia đình danh giá không có tài 
sản cũng giống như ruồng bỏ kẻ dòng dõi hạ tiện, bởi vì các nữ nhân đeo 
đuổi, xiêu lòng vì nguyên nhân tài sản.” 


Và quả thật, thưa ông, vị Bà-la-môn của Thiên giới tên Narada, sau khi 
biết được phần đầu, phần giữa, và phần cuối lời thuyết giảng của chim kên 
kên chúa Ananda, vào thời điểm ấy đã nói lên những lời kệ này: 


4057. “Bốn hạng này không thể làm cho tràn đầy: biển cả, vị Bà-la-môn, 
vị vua, và phụ nữ. Này vị chúa të của loài chim, hãy lắng nghe ta nói về 
chúng. 


4058. Mọi dòng sông ở quả đất đều chảy về biển cả. Chúng không làm 
tràn đầy biển cả, bởi vì sự thiếu thốn (của biển cả) không được làm cho đầy 
đủ (do biển cả quá rộng lớn so với lượng nước được đổ vào). 


4059. Vi Bà-la-môn, sau khi học xong kinh Vệ-đà và truyền thống là thứ 
năm, mong muốn kiến thức càng nhiều hơn nữa, bởi vì sự thiếu thốn (của vị 
Bà-la-môn) không được làm cho đầy đủ. 


4060. VỊ vua, sau khi chiếm cứ toàn bộ trái đất, có biển cả, có núi non, và 
có nơi trú ngụ tồn trữ các loại châu báu không giới hạn, vẫn ham muốn vùng 
đất phía bên kia biển cả, bởi vì sự thiếu thốn (của vị vua) không được làm 
cho đầy đủ. 


4061. Tương tự như vậy, nếu tám người chồng sống chung với một phụ 
nữ, và các ông dũng cảm, có sức mạnh, có khả năng mang lại hương vị của tất 
cả các dục, nàng ấy vẫn ước muốn người chồng thứ chín, bởi vì sự thiếu thốn 
(của nữ nhân) không được làm cho đầy đủ. 


4062. Tất cả các nữ nhân tựa như ngọn lửa có sự thiêu đốt mọi thứ, 
tất cả các nữ nhân tựa như dòng sông có sự cuốn trôi tất cả, 

tất cả các nữ nhân tựa như cành cây có những gai nhọn, 

tất cả các nữ nhân đi đến (với nam nhân khác) vì nguyên nhân tài sản. 


4063. Người nam nào có thể bát giữ làn gió bằng cái lưới, 

có thể tát cạn biển cả bằng một bàn tay, 

có thể dập tắt âm thanh bằng cánh tay của mình, 

người nam ấy có thể buông bỏ mọi ý định của bản thân về các nữ nhân. 


4064. Đối với các nữ đạo tặc có nhiều trí thông minh, sự chân thật ở các 
nàng này là điều khó đạt được. Bản tánh của các người nữ là khó hiểu, tựa 
như đường di của loài cá ở trong nước. ' 


' Câu kệ 4064 giống câu kệ 2925 ở trang 155. 
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4065. Anala mudusambhasa duppura ta nadisama, 
sidanti nam viditvana araka parivajjaye. 


4066. Āvattanī mahamaya brahmacariyavikopana, 
sidanti nam viditvana araka parivajjaye. 


4067. Yañceta' upasevanti chandasa va dhanena va, 
Jatavedova santhanam khippam anudahanti nanti. 


Atha khalu bho kunalo sakuno naradassa devabrahmanassa adimajjha- 
katha*pariyosanam viditvā tayam velayam ima gathayo abhasi. 


4068. Sallape nisitakhaggapāņinā 
paņdito api pisācadosinā, 
uggateja-uragampi' aside 
eko ekāya pamadāya nālape.* 


4069. Lokacittamathanā hi nāriyo 
naccagītabhaņitamhitāvudhā, 
bādhayanti anupatthitassatim” 
dīpa*rakkhasigaņāva' vāņije. 


4070. Natthi tāsam vinayo na samvaro 
majjamamsaniratā asaññata, 
tā gilanti purisassa pābhatam 
sāgareva makaram timingalo.* 


4071. Pañcakamagunasatagocara 
uddhatā aniyatā asaññata, 
osaranti pamadā pamādinam 
lonatoyavatiyamva apaga.° 


4072. Yam naram uparamanti'° nāriyo 
candasāva'' ratiyā” dhanena va, 
jātavedasadisampi tādisam 
ragadosavatiyo' dahanti' nam. 


' yam etā - Ma, PTS. ? apaka - Ma, PTS. 


2 gatha - Sya. ° upalapenti - Ma, Syā. 

3 uggatejamuragampi - Ma; ! chandasa va - Ma; 
uggatejam uragampi - Sya. chandasa va - Sya; 

* eko ekapamadam hi nālape - PTS. chandasa ca -PTS. 

> anupatthitāsatī - PTS. 2 ratiyā vã - Sya. 

° dīpe - Ma, Syā, PTS. * ragadosavadhiyo - Ma, Syā. 

7 rakkhasigaņo va - PTS. * timingilo - PTS. * dahanti - Ma, Syā. 
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4065. Các nàng ấy có lối nói mềm mỏng, không hề biết đủ, tựa như dòng 
sông, khó làm cho tràn đầy, các nàng ấy (sẽ) đọa (địa ngục); sau khi biết 
được điều ấy, nên lánh xa các nāng.' 


4066. Có sức quyến rũ, có nhiều xảo trá, có sự làm tổn hại Phạm hạnh, 
các nàng ấy (sẽ) đọa (địa ngục); sau khi biết được điều ấy, nên lánh xa các 
nàng.? 


4067. Các nàng hầu hạ người nào, dầu do sự mong muốn hay vì tài sản, 
các nàng thiêu hủy người ấy một cách mau chóng, tựa như ngọn lửa đốt cháy 
nhiên liệu.” 


Và quả thật, thưa ông, con chim Kunala, sau khi biết được phần đầu, 
phần giữa, và phần cuối lời thuyết giảng của vị Bà-la-môn của Thiên giới tên 
Narada, vào thời điểm ấy đã nói lên những lời kệ này: 


4068. “Bậc sáng suốt cũng có thể trò chuyện với yêu tinh có sự sân hận 
cầm thanh gươm bén ở bàn tay, có thể công kích con rắn có uy lực hung bạo, 
nhưng không nên một mình nói chuyện với một nữ nhân. 


4069. Bởi vì, các nữ nhân có sự khuấy động tâm của mọi người, 
có vũ khí là sự nhảy múa, ca hát, lời nói, và nụ cười. 

Các nàng quấy rối niệm còn chưa được thiết lập, 

tựa như bầy quỷ sứ ở hòn đảo áp bức người thương buôn. 


4070. Đối với các nàng ấy, không có kỷ cương, không có sự gìn giữ; 
các nàng ấy ưa thích rượu thịt, không tự kiềm chế. 

Các nàng ấy tóm thâu tài sản của nam nhân, 

tựa như con cá khổng 16 nuốt trọn con cá kiếm ở biển khơi. 


4071. Các nàng có đối tượng là sự khoái lạc ở năm loại dục, 

các nàng cao ngạo, (có tâm) không dứt khoát, không tự kiềm chế, 
các nữ nhân tìm đến những kẻ có sự xao lãng, 

tựa như các dòng sông đều chảy vào các đại dương. 


4072. Người nam nào mà các nữ nhân ưa thích kề cận, 

vì mong muối, vì lạc thú, hay vì tài sản, 

với tính chất thậm chí giống như là ngọn lửa, 

các nữ nhân có sự luyến ái và sân hận thiêu đốt nam nhân ấy. 


' Câu kệ 4065 giống câu kệ 2529 ở trang 6o. 
* Câu kệ 4066 giống câu kệ 2528 ở trang 69. 
3 Câu kệ 4067 giống câu kệ 2530 ở trang 71. 
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Khuddakanikāye - Jatakapali II 536. Kunalajatakam 


4073. Addham ñatvā purisam mahaddhanam 
osaranti sadhana' sahattanā, 
rattacittam ativethayanti nam 
salam ° māluvalatāva* kānane. 


4074. Tā upenti vividhena chandasā 
citrabimbamukhiyo alankata, 
uhasanti? pahasanti nariyo, 
sambarova* satamāyakovidā.* 


4075. Jātarūpamaņimuttabhūsitā 
sakkatā patikulesu nāriyo, 
rakkhitā aticaranti sāmikam 
dānavamva hadayantarassitā.” 


4076. Tejavāpi hi naro vicakkhaņo 
sakkato bahujanassa pūjito, 
nārīnam vasagato* na bhāsati 
rāhunā upagatova? candimā. 


4077. Yam kareyya kupito diso disam 
dutthacitto vasamāgatam" ari," 
tena bhiyyo vyasanam nigacchati 
nārīnam vasagato apekkhavā. 


4078. Kesalūnanakhachinnatajjitā 
pādapāņikasadaņdatāļitā, 
hīnameva upagatā” hi nāriyo 
tā ramanti kuņapeva makkhikā. 


4079. Tā kulesu visikhantaresu va 
rājadhāninigamesu vā puna,” 
odditam namucipasavakaram'° 
cakkhumā parivajJjaye'Š sukhatthiko. 


' sadhanam - Syā, PTS. ? upahatova - Ma, Syā. 

* sala - Ma, PTS. 10 dutthacittova samāgatam - Syā. 

* māluvalatā - PTS. l arim - Ma, Syā. 

* nhasanti - Ma; ohasanti - Syā.  hīnamevupagatā - Ma, Syā. 

` samvarova - Syā, PTS. '3 rājadhānīsu nigamesu vã pana - Syā. 
é sati māyakovidā - PTS. '* vāguram - Syā. 

7 hadayantaranissitā - Syā. 5 parivajje - Ma, PTS; 

* vasangato - Syā. parivajjeyya - Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 536. Bổn Sanh Chữn Chúa Kunala 


4073. Sau khi biết được người nam giàu sang, có tài sản lớn lao, 
các nàng tìm đến, với tài sản của bản thân, hết lòng tận tụy, 

đeo bám nam nhân có tâm bị luyến ái ấy, 

tựa như dây leo māluva quấn chặt lấy cây sala ở trong rừng. 


4074. Với sự mong muốn, các nàng ấy tiếp cận bằng nhiều phương cách, 
với cơ thể và khuôn mặt lộng lẫy, đã được trang điểm, 

các nữ nhân bỡn cợt, cười đùa, 

các nàng rành rë trăm quỷ kế, tựa như A-tu-la Sambara. 


4075. Được trang điểm với vàng, ngọc ma-ni, và ngọc trai, 

các nữ nhân được trọng vọng ở các gia tộc nhà chồng. 

Dầu được gìn giữ, các nàng vẫn qua mặt người chồng, 

tựa như cô nàng đã được cất giữ bên trong trái tim của gã khổng lồ. ' 


4076. Bởi vì, ngay cả người nam có uy quyền, khôn ngoan, 

được trọng vọng, được tôn vinh bởi nhiều người, 

cũng không chói sáng khi rơi vào sự khống chế của các nữ nhân, 
tựa như mặt trăng đi đến gần vị thần Rahu (trạng thái nguyệt thực). 


4077. Việc mà kẻ địch có thể làm đối với kẻ địch khi giận dữ, việc mà kẻ 
thù có tâm độc ác có thể làm đối với kẻ đã rơi vào sự khống chế, nam nhân có 
sự tham ái đã rơi vào sự khống chế của các nữ nhân đi đến sự bất hạnh còn 
nhiều hơn thế nữa. 


4078. BỊ hăm dọa bởi kẻ đã cắt ngắn tóc và đã chặt đứt các móng tay 
chân, bị đánh đập bằng bàn chân, bàn tay, roi vọt, và gậy góc, các nữ nhân 
vẫn gần gũi với chính kẻ hạ tiện bởi vì các nàng ấy ưa thích, tựa như các con 
ruồi ưa thích tử thi. 


4079. Người tâm cầu sự an lạc, có mắt sáng, nên tránh xa các nàng ấy như 
tránh xa thong long và lưới bày đã được giáng ra bởi vị thần Namuci (Ma 
Vương) ở các gia tộc, hoặc ở giữa các con đường, hoặc hơn nữa, ở kinh thành 
và các phố chợ. 


' Xem Samuggajātakam - Bổn Sanh Cái Hộp [436] ở Jātakapāļi - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, 
trang 345). 


409 


Khuddakanikaue - Jatakapali II 


4080. Ossajitva' kusalam tapogunam 
yo anariyacaritanimacari, 
devatahi nirayam nimissati 
chedagami maņiyam va vāņijo. 


4081. So idha garahito parattha ca 
dummati upagato” sakammunā, 
gacchati aniyato galāgalam* 
dutthagadrabharatova*' uppathe. 


4082. So upeti nirayam patāpanam 
sattisimbalivanañca āyasam, 
āvasitvā” tiracchānayoniyam 
petaraJavisayam na muñcati. 


4083. Dibba'khiddaratiyo' ca nandane 
cakkavatticaritañca mānuse, 
nāsayanti pamadā pamādinam 
duggatiūca patipādayanti nam. 


4084. Dibbakhiddaratiyo na dullabhā 
cakkavatticaritañca mānuse, 
soņņavyamhanilayā* ca” accharā 
ye caranti pamadāhanatthikā. 


4085. Kāmadhātusamatikkamā gati 
rūpadhātuyā bhavo' na dullabho, 
vītarāgavisayūpapattiyā 
ye caranti pamadāhanatthikā. 


4086. Sabbadukkhasamatikkamam sivam 
accantam acalītam asankhatam, 
nibbutehi sucihī na dullabham 
ye caranti pamadāhanatthikā "ti.'' 


4087. Kuņāloham tadā āsim udāyī phussakokilo,” 
ānando gijjharājāsi sāriputto ca nārado, 


parisa buddhaparisā evam dhāretha jātakan "ti. 


4. Kuņālajātakam. 


536. Kuņālajātakam 


' ossajitvā - Syā. * soņņabyamhanilayā - Ma; 

* upahato - Ma, Syā. sovaņņabyamhanilayā - Syā; 

* gaļāgaļam - Ma, PTS. sovaņņavyamhanilayā - PTS. 

* bharathova - Ma, Syā, PTS. ? va - PTS. 

> āvasitvāna - Syā. 1 rūpadhātuyā bhāvo - Ma, PTS; 

° dibya - Ma; rūpadhātusambhavo - Syā. 
dibyā - Syā. 1! pamudāhanatthikāti - Syā. 

7 khiddā ratiyo - Syā. '* pussakokilo - Syā. 
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Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 536. Bổn Sanh Chim Chúa Kuņāla 


4080. Sau khi buông lơi đức hạnh khác khổ tốt lành, 

kẻ nào đã thực hiện những hành vi không thánh thiện, 

kẻ ấy sẽ đánh đổi thế giới chư Thiên để đổi lấy địa ngục, 

tựa như người thương buôn đổi lấy viên ngọc ma-ni bị tỳ vết. 


4081. Kẻ ấy bị chê trách ở đời này và đời sau. 

Kẻ có tâm hư hỏng, khi tiếp cận với nghiệp của mình, 

đi đến chốn đọa đày với thời gian không xác định, 

tựa như có xe được kéo bởi con lừa hư hỏng di sai đường. 


4082. Kẻ ấy đi đến địa ngục Patapana, 

và khu rừng cây simbali có gai nhọn bằng sắt, 

sau khi sống ở chủng loại súc sanh, 

kẻ ấy không thoát khỏi cảnh giới của quỷ đói và cảnh giới A-tu-la. 


4083. Các nữ nhân làm tiêu hoại các việc vui đùa cùng những sự thích thú 
thuộc Thiên giới ở vườn hoa Nandana, và cuộc sống Chuyển Luân Vương ở 
loài người của những kẻ đã bị say đắm; các nàng khiến cho kẻ ấy đọa vào 
cảnh giới khổ đau. 


4084. Các nam nhân nào thực hành Phạm hạnh, không có sự tầm cầu các 
nữ nhân, thì các việc vui đùa cùng những sự thích thú thuộc Thiên giới, cuộc 
sống Chuyển Luân Vương ở loài người, và các tiên nữ có sự cư ngụ ở Thiên 
cung bằng vàng không phải là khó đạt được. 


4085. Các nam nhân nào thực hành Phạm hạnh, không có sự tầm cầu các 
nữ nhân, thì cảnh giới tái sanh vượt qua khỏi Dục giới, sự hiện hữu ở Sắc 
giới, cùng với việc tái sanh ở chốn của những vị đã xa lia luyến ái (Phạm 
Thiên giới) không phải là khó đạt được. 


4086. Các nam nhân nào thực hành Phạm hạnh, không có sự tầm cầu các 
nữ nhân, thì chốn an toàn (Niết Bàn) vượt qua tất cả khổ đau, không bị hư 
hoại, không bị dao động, không còn bị tạo tác, không phải là khó đạt được 
đối với các vị đã được tịch tịnh, được thanh tịnh.” 


4087. “Khi ấy, Ta dā là chim chúa Kunala, Udāyi là chim cu cu chúa, 
Ananda đã là vua của loài chim kên kên, Sariputta là vị Bà-la-môn của Thiên 
giới tên Narada, hội chúng là hội chúng của đức Phật. Các ngươi hãy ghi nhớ 
câu chuyện Bổn Sanh như vậy.” 

Bổn Sanh Chim Chúa Kunala. [536 ] 
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5. MAHASUTASOMAJATAKAM 


4088. Kasma tuvam rasaka edisani 
karosi kammani sudarunani, 
hanasi itthī purise ca mulho 
mamsassa hetu adu' dhanassa karana. 


4089. Na attahetu na dhanassa karana 
na puttadarassa sahayañatinam, 
bhatta ca me bhagava bhumipalo 
so khadati mamsam bhadante edisam.? 


4090. Sace tuvam bhatturatthe payutto 
karosi kammani sudāruņāni, 
pato va antepuram papunitva 
lapeyyasi me rajino sammukhe tam. 


4091. Tatha karissami aham bhadante 
yameva tvam' bhasasi kāļahatthi, 
pato va antepuram papunitva 
vakkhami te rājino sammukhe tam. 


4092. Tato ratya vivasane* suriyassuggamanam' pati, 
kalo rasakamadaya rājānam upasankami, 
upasañkamitva° rājānam idam vacanamabruvI.” 


4003. Saccam kira maharaja rasako pesito taya, 
hanāti* itthī purise°tuvam mamsāni khādasi. 


4094. Evamevam" tathā kala rasako pesito maya, 
mama attham karontassa kimetam paribhāsasi. 


4095. Anando sabbamacchānam khāditvā rasagiddhima, 
parikkhīņāya parisaya attānam khādiyā mato. 


4096. Evam pamatto rasagarave rato" 
balo yadi āyatim” nāvabujjhati," 
vidhamma putte caji ñatake ca 
parivattiya'' attānameva" khādati. 


' adu - Ma, PTS; ādū - Syā. ? itthipurise - Ma. 

2 bhadantedisam - Ma. ° evameva - Ma, Syā. 

* yathā tuvam - Ma, Syā, PTS. ! ratto - Ma. 

* vivasane - Ma. ? yadi āyati - Ma; Syã; 

` sũriyuggamanam - Ma. yadī āyatim - PTS. 

° upasañkamma - Ma. 3 navabujjhasi - Syā. 

7 abravi - Ma, Syā, PTS. * parivattiyā - PTS. 

° hanati - Ma, Syã. ` attanaññeva - Ma, Syã. 
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5. ĐẠI BỔN SANH MAHASUTASOMA 


(Lời trao đổi giữa tướng quân Kala và gã đầu bếp của vua) 

4088. “Này đầu bếp, tại sao ngươi lại làm những hành động vô cùng tàn 
bạo như thế này? BỊ mê muội, ngươi giết những người đàn bà và đàn ông vì 
nguyên nhân miếng thịt hay là vì lý do tài sản?” 


4089. “Không vì nguyên nhân miếng thịt, không vì lý do tài sản, 
không vì lý do vợ, con, bạn bè, hay thân quyến, 

chủ nhân của tôi là đấng hộ quốc có quyền uy, 

vị ấy ăn thịt như thế này, thưa ngài.” 


4ooo. “Nếu bị gắn bó với lợi ích của chủ nhân mà ngươi 
làm những hành động vô cùng tàn bạo như thế này, 

vào sáng sớm mai, sau khi đi đến hoàng cung, 

ngươi có thể nói với ta điều ấy trước mặt đức vua.” 


4091. “Thưa ngài, tôi sẽ làm như thế ấy, 

đúng với điều mà ngài nói, thưa tướng quân Kalahatthi. 
Vào sáng sớm mai, sau khi đi đến hoàng cung, 

tôi sẽ nói với ngài điều ấy trước mặt đức vua.” 


4092. Sau đó, vào lúc cuối đêm, khi mặt trời sắp mọc, tướng quân Kala đã 
đưa gã đầu bếp đi đến gặp đức vua. Sau khi đi đến, tướng quân Kala đã nói 
với đức vua lời nói này: 


(Lời trao đổi giữa tướng quan Kala và đức vua) 

4093. “Tâu đại vương, nghe nói được bệ hạ sai bảo nên gã đầu bếp giết 
những người đàn bà và những người đàn ông, rồi bệ hạ ăn những miếng thịt 
người, có đúng không vậy?” 


4094. “Đúng y như vậy, này Kala, gã đầu bếp đã được trām sai bảo. Việc 
gì khanh lại mắng nhiếc người đang làm điều lợi ích cho trãm?” 


(Lời tướng quân Kala - Chuyện con cá khổng 16 Ananda) 

4095. “Con cá khổng lồ Ananda, có sự thèm khát mùi vị của mọi loài cá, 
đã ăn thịt các con cá. Khi loài cá bị cạn kiệt hoàn toàn, nó đã ăn chính mình 
và chết đi. 


4096. Bị xao lãng như vậy, bị thích thú trầm trọng ở hương vi, 
nếu kẻ ngu không biết đến nói khổ đau ở tương lai, 

sau khi tiêu diệt các con, nó đã từ bỏ các thân quyến, 

rồi nó quay lại ăn thịt chính bản thân mình. 
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Khuddakanikāye - Jātakapāļi II 537. Mahāsutasomajātakam 


4097. Idam te sutvana vihetu' chando 
mā bhakkhasi? raja manussamamsam, 
ma tvam imam kevalam vārijova 
dipadādhipa* suññamakasi rattham. 


4098. Sujāto nama namena oraso tassa atrajo,* 
jambupesim”* aladdhāna mato so tassa sankhaye. 


4099. Evameva aham kāļa bhutvā* bhakkham rasuttamam, 
aladdhā mānusam mamsam maññe hessāmi' jīvitam. 


4100. Māņava abhirūposi kule jātosi sotthiye, 
na tvam arahasi tata abhakkham bhakkhayetave. 


4101. Rasanamaññataram? etam yasmā” mam tvam nIvaraye, 
soham tattha gamissāmi yattha lacchāmi edisam. 


4102. So vāham nippatissāmi na te vacchāmi santike, 
yassa'" me dassanena tvam nabhinandasi brahmana. 


4103. Addhā aññepi dayade putte lacchāma māņava, 
tvañca jamma vinassassu'' yattha pattam na tam supe. ? 


4104. Evameva tuvam raja dipadinda” suņohi me, 
pabbajessanti' tam rattha soņdam māņavakam” yathā. 


4105. Sujāto nama namena bhavitattana savako, 
accharam kamayantova na so bhuñji na so pivi. 


4106. Kusagge udakamādāya" samudde udakam mine, 
evam mānusakā"” kama dibbakāmāna santike. 


4107. Evameva aham kala bhutva bhakkham rasuttamam, 
aladdhā mānusam mamsam mate hessāmi" jīvitam. 


4108. Yathāpi te dhataratthā hamsā vehāsayam gama, ” 
avuttiparibhogena sabbe abbhatthatam gatā. 


' vigetu - Ma, Syā. ° assa - Syā. 
* bhakkhayī - Ma; bhakkhayi - Syā; ' vinassasu - PTS. 
bhakkhasī - PTS. ? na [tam] sunoma - PTS. 
3 dvipadadhipa - Ma, Syā. 3 dvipadinda - Ma. 
* tassa atrajaoraso - PTS. * pabbājissanti - Syā. 
> jambūpesim - Syā. ` sondamanavakam - PTS. 
° bhuttā - PTS. ° kusaggenudakamādāya - Ma, Syā. 
ik: - m : mm - Sya. 
assāmi - PTS. issami - Ma. 
° rasanaññataram - Syā. ? vehāyasangamā - Ma, Syā. 
? kasmā - Ma, Syā. 2 abhutta - Ma; ayutta - Syā. 
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4097. Sau khi nghe ví dụ này của thần, tâu bệ hạ, xin bệ hạ chớ thọ thực 
thịt người bởi lòng mong muốn không có nguyên nhân. Tựa như con cá 
khổng lô Ananda (đã khiến cho đại dương trở nên trống vắng), tâu vị lãnh tụ 
của loài hai chân, xin bệ hạ chớ làm cho đất nước trở thành trống không.” 


(Lời đức vua - Chuyện đứa bé trai thèm mận đỏ) 
4098. “Có vị gia chủ tên Sujata. Đứa con trai ruột của vị ấy, sau khi không 
đạt được miếng mận đỏ, nó đã chết khi không có miếng mận đỏ ấy. 


4099. Tương tự y như vậy, này tướng quân Kala, sau khi ăn món ăn có 
hương vị tối thượng, trām nghĩ rằng, không đạt được thịt người, trām sẽ từ 
bỏ mạng sống.” 


(Lời tướng quân Kala - Chuyện gã Bà-la-môn trai trẻ nghiện rượu) 

4100. “Này Bà-la-môn trai trẻ, con có dáng vóc xinh đẹp, con được sinh 
ra ở gia tộc Sotthiya. Này con yêu, con không thích hợp để thọ dụng vật 
không đáng thọ dụng. 


4101. “Bởi vì cha ngăn cấm con về rượu, vật có một hương vị nào đó trong 
bảy loại hương vi, con đây sẽ đi đến nơi nào con sẽ đạt được vật như thế ấy. 


4102. Chính con đây sẽ ra di, con sẽ không sống bên cạnh cha. Thưa vi 
Bà-la-môn, do việc nhìn thấy con đây, cha không vui thích." 


4103. “Này Bà-la-môn trai trẻ, đương nhiên cha sẽ đạt được những đứa 
con trai khác làm kẻ thừa kế. Còn ngươi, này kẻ hèn hạ, ngươi hãy biến mất 
đi. Ngươi đi đến nơi nào, ta sẽ không nghe ngóng về ngươi ở nơi ấy nữa.) 


4104. Tâu bệ hạ, bệ hạ cũng tương tự y như thế. Tâu vị chúa tể của loài 
người, xin hãy lắng nghe thần. Dân chúng sẽ trục xuất bệ hạ ra khỏi đất 
nước, giống như gã Bà-la-môn trai trẻ nghiện rượu.” 


(Lời đức vua - Chuyện gã đệ tử Sujāta say đắm tiên nū) 
4105. “VỊ có tên Sujāta, đệ tử của các bậc có bản thân đã được tu tập, ngay 
trong khi ham muốn nàng tiên nữ, vị ấy đã không ăn, vị ấy đã không uống. 


4106. Hãy lấy giọt nước ở đầu cọng cỏ rồi đo lường lượng nước ở đại 
dương, các dục thuộc loài người là như vậy ở bên cạnh các dục ở Thiên giới. 


4107. Tương tự y như thế, này tướng quân Kala, sau khi ăn món ăn có 
hương vị tối thượng, trām nghĩ rằng, không đạt được thịt người, trām sẽ từ 
bỏ mạng sống.” 


(Lời tướng quân Kala - Chuyện các con thiên nga) 

4108. “Cũng giống như các con thiên nga dòng dõi Dhatarattha có sự di 
chuyển ở không trung, do việc thọ dụng không theo tập quán, tất cả bọn 
chúng đã đi đến tình trạng tiêu tan. 
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537. Mahāsutasomajātakam 


4109. Evameva tuvam raja dipadinda' sunohi me, 


411O. 


4111. 


4112. 


4113. 


4114. 


4115. 


4116. 


4117. 


abhakkham raja bhakkhesi tasma pabbaJayanti” tam. 


Titthāhīti maya vutto so tvam gacchasi pammukho,* 
atthito tvam thitomthīti' lapasi brahmacārinī,” 
idam te samana ayuttam” asiñca me maññasi kankapattam.” 


Thitohamasmi sadhammesu raja 
na nāmagottam parivattayāmi, 
corañca loke atthitam” vadanti 
āpāyikam nerayikam ito cutam. 


Sace tuvam saddahasi'° raja sutam gaņhāhi khattiya,'' 
tena yaññam yajitvāna evam saggam gamissasi. 


Kasmim” nu ratthe tava jātabhūmi" 
atha kena atthena idhānupatto, 
akkhāhi me brāhmaņa etamattham 
kimacchasr'° demi tayajja patthitam. 


Gāthā catasso dharaņīmahissara” 
sugambhiratthā varasagarupama, '° 
taveva atthaya idhāgatosmi 

suņohi gatha paramatthasamhitā. 


Na ve rudanti matimanto sapañña 
bahussutā ye bahuthāna"cintino, 
dīpam hi etam paramam narānam 
yam paņditā sokanudā bhavanti. 


Attanam) iiātī uda” puttadāram 
dhaññam dhanam rajatam jātarūpam, 
kimo nu” tvam sutasomānutappe 
koravyasettha vacanam sunoma te.” 


Nevāhamattānam”anutthunāmi 

na puttadāram na dhanam na rattham, 
satañca dhammo carito purāņo 

tam sangaram” brāhmaņassānutappe. 


! dvipadinda - Ma. 


? pabbājissanti - Syā. 

* yammukho - PTS. 

* atthito thitomhi ti - PTS. 

` brahmacārini - Ma, Syā; 
brahmacāri - PTS 

° samaņāyuttam - Ma, Syā. 

7 kankhapattam - Syā. 

* saddhammesu - PTS. 

? athitam - Ma, Syā. 

10 sace tvam saddahasi - Ma, Syā; 

sacepi sahasi - PTS. 
l khattiyam - Syā. 
'* kismim - Ma, Syā. 


'3 jātibhūmi - Ma, Syā, PTS. 
14 kimicchasi - Ma, PTS; 
kimicchasi - Syā. 
'5 mahessara - PTS. 
'5 sugambhīratthavarā sāgarūpamā - Syā. 
VU bahutthāna - Ma. 
5 attāna - Syā. 
” udāhu - Ma, Syā. 
2) kimeva - Ma, Syā. 
* tetam - Ma. 
2 na cāhamattānam - Syā; 
na vāham attānam - PTS. 
2 sañkaram - Ma, evamuparipi. 


416 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 537. Đại Bổn Sanh Sutasoma 


4109. Tàu bệ hạ, bệ hạ cũng tương tự y như thế. Tâu vị chúa të của loài 
người, xin hãy lắng nghe thần. Tâu bệ hạ, bệ hạ thọ dụng vật không đáng thọ 
dụng; do điều ấy, dân chúng sẽ trục xuất bệ hạ.” 


(Lời trao đổi giữa vị vua ăn thịt người và vị ẩn sĩ) 

4110. “Đã được trām bảo: “Hãy đứng lại, ngài đây vẫn đi tới, mặt nhìn 
hướng khác. Này vị hành Phạm hạnh, ngài không đứng yên, nhưng lại nói: 
“Ta đang dūng. Này vị Sa-môn, điều này không thích hợp đối với ngài. Và 
ngài nghĩ rằng thanh gươm của trām là cong lông chim diệc hay sao?” 


4111. “Tâu bệ hạ, bần đạo đang đứng ở các thiện pháp, 

bán đạo không thay đổi tên họ. 

Người đời nói rằng kẻ trộm cướp ở trên đời không đứng lại, 
từ nơi này chết đi trở thành kẻ bị đọa đày, kẻ sanh địa ngục. 


4112. Tàu bệ hạ, nếu bệ hạ tin tưởng (lời nói của bān đạo), tâu vị Sāt-dē- 
ly, ngài hãy bắt giữ Sutasoma. Sau khi dâng cúng lễ tế thần với vị Sutasoma 
ấy, như vậy bệ hạ sẽ đi đến cõi Trời.” 


(Lời trao đổi giữa đức vua Sutasoma và vị Bà-la-môn) 

4113. “Sanh quán của ngài là ở đất nước nào? Và vì mục đích gì, ngài đã đi 
đến nơi đây? Này vị Bà-la-môn, xin ngài hãy giải thích cho trām về sự việc 
này. Ngài mong muốn điều gì? Hôm nay trām ban cho ngài điều đã được 
ngài ước nguyện.” 


4114. “Tàu vị chúa të vĩ đại của trái đất, có bốn câu kệ 

với ý nghĩa vô cùng thâm sâu, tương tự biển cả quý báu. 

Bần đạo đã đi đến nơi đây vì lợi ích của chính bệ hạ. 

Xin bệ hạ hãy lắng nghe các câu kệ được gắn liền với ý nghĩa tuyệt đối.” 


(Lời trao đổi giữa vị vua ăn thịt người và đức vua Sutasoma) 

4115. “Những người trí thức, có trí tuệ, có kiến thức, có nhiều sự suy xét 
về nguyên nhân, chắc chắn không than khóc, bởi vì sự sáng suốt ấy là hòn 
đảo (nương tựa) tối cao của những người nam, và các bậc sáng suốt là những 
người xua đi nỗi sâu muộn (cho những chúng sanh có sự sầu muộn). 


4116. Này đại vương Sutasoma, vậy bệ hạ có thể hối tiếc về điều gì, 

về bản thân, thân quyến, hay là vợ con, 

về lúa gạo, tài sản, bạc, hay vàng? 

Này vị đứng đầu của cư dân Kuru, chúng tôi lắng nghe lời nói của bệ hạ.” 


4117. “Trãm quả không than vãn về bản thân, 

không than vãn về vợ con, về tài sản, về đất nước; 

nhưng có nguyên tắc cổ xưa của các thiện nhân đã được trãm thực hành, 
trãm hối tiếc về sự hứa hẹn ấy với vị Bà-la-môn. 
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4118. Kato maya sañgaro' brahmanena 
ratthe sake issariye thitena, 
tam sañgaram brahmanassappadaya 
saccānurakkhī punaravajissam. 


2 


4119. Nevāhametam* abhisaddahami 
sukhi naro maccumukha pamutto, 
amittahattham punarāvajeyya 
koravyasettha nahi mam upesi.* 


4120. Mutto tuvam porisādassa hattha 
gantvā sakam mandiram kāmakāmī, 
madhurampiyam jīvitam laddha rāja 
kuto tuvam ehisi me sakāsam. 


4121. Matam vareyya parisuddhasīlo 
na hi jīvitam* garahito pāpadhammo, 
na hi tam naram tayate° duggatīhi 
yassapi hetu alikam bhaneyya. 


4122. Sacepi vato girimāvaheyya 
cando ca suriyo ca chama pateyyum, 
sabbava” najjo patisotam vajeyyum 
na tvevahan raja musā bhaneyyam. 


4123. Nabham phaleyya udadhī visusse” 
samvatteyya'"bhutadhara vasundharā, 
siluccayo neru" samūlamuppate” 
natvevaham raja musā bhaneyyam." 


4124. Asiñca sattiñca parāmasāmi 
sapathampi te samma aham karomi, 
taya pamutto anaņo bhavitvā 
saccānurakkhī punarāvajissam. 


4125. Yo te kato sangaro brāhmaņena 
ratthe sake issariye thitena, 
tam sangaram brāhmaņassappadāya 
saccānurakkhī punarāvajassu. 


! sañkaro - Ma. 


* brāhmaņasappadāya - Ma; * tvevāham - Syā. 
brāhmaņasampadāya - Syā. ? udadhīpi susse - Ma; 

` na vāham etam - PTS. udadhi visusse - Syā. 

* upehi - PTS. 10 samvattaye - Ma. 

` na jīvitam - Ma, Syā, PTS. 1! meru - Ma. 

° tāyati - Ma. ” samilamuppateyya - Syā. 

7 sabbā ca - Ma, Syā. '3 Ayam gāthā PTS potthake natthi. 
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4118. Sự hứa hẹn với vi Bà-la-môn đã được thực hiện bởi trām, là người 
duy trì uy quyền của mình ở trong đất nước, là người gìn giữ sự chân thật, 
sau khi hoàn thành sự hứa hẹn ấy đối với vị Bà-la-môn, trãm sẽ tự mình quay 
trở lại.” 


4119. “Fa không bao giờ tin vào điều ấy, 

một người có sự hạnh phúc được thoát khỏi miệng của Thần Chết, 

có thể quay trở lại trong vòng tay của kẻ thù, 

này vị đứng đầu của cư dân Kuru, bệ hạ chắc chắn sẽ không đi đến với ta. 


4120. (Một khi) bệ hạ đã được thoát khỏi vòng tay của kẻ ăn thịt người, 
sau khi đi đến cung điện của mình, là người có sự ham muốn các dục, 
sau khi đạt được mạng sống ngọt ngào và đáng yêu, này bệ hạ, 

do đâu mà bệ hạ lại đi đến khu vực của ta?” 


4121. “Người có giới trong sạch có thể mong muốn cái chết; trái lại, kẻ có 
ác pháp bị chê trách, mạng sống ấy không tốt lành gì. Thậm chí vì nguyên 
nhân bản thân, v.v... kẻ ấy có thể nói điều sai trái, tuy nhiên, điều sai trái ấy 
không có thể bảo vệ người ấy khỏi các cảnh giới khổ đau. 


4122. Thậm chí, nếu làn gió có thể dời đi ngọn núi, 
mặt trăng và mặt trời có thể rơi xuống mặt đất, 

tất cả các dòng sông có thể di chuyển ngược dòng, 
nhưng ta không bao giờ nói lời dối trá, này vị chúa të. 


4123. Thậm chí, bầu trời có thể vỡ tan, biển cả có thể khô cạn, 
trái đất, quả địa cầu có thể tiêu hoại, 

ngọn núi đá Neru cùng với gốc rễ có thể bật lên, 

nhưng ta không bao giờ nói lời dối trá, này vị chúa të. 


4124. Này ông bạn, hãy để trãm chạm đến thanh gươm và cây giáo, hãy 
để trãm thực hiện lời thê nguyên với ngài, là người gìn giữ sự chân thật, sau 
khi được ngài trả tự do, và trām không còn nợ nần (với vị Bà-la-môn), trām 
sẽ tự mình quay trở lại.” 


4125. “Sự hứa hẹn nào với vị Bà-la-môn đã được thực hiện bởi bệ hạ, là 
người duy trì uy quyền của mình ở trong đất nước, là người gìn giữ sự chân 
thật, sau khi hoàn thành sự hứa hẹn ấy đối với vị Bà-la-môn, bệ hạ hãy tự 
mình quay trở lại.” 
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4126. Yo me kato sañgaro brahmanena 
ratthe sake issariye thitena, 
tam sangaram brahmanassappadaya 
saccānurakkhī punarāvajissam. 


4127. Mutto ca so porisādassa hatthā 
gantvāna tam brāhmaņam etadavoca, 
suņomi!' gāthāyo satarahayo 
yā me sutā assu hitāya brahme. 


4128. Sakideva” sutasoma sabbhi hoti? samāgamo, 
sā nam sangati pāleti nāsabbhi bahusangamo. 


4129. Sabbhireva samāsetha sabbhi kubbetha santhavam, 
satam saddhammamaññaya seyyo hoti na pāpiyo. 


4130. Jīranti ve rājarathā sucittā 
atho sarīrampi jaram upeti, 
satañca dhammo na jaram upeti 
santo have sabbhi pavedayanti. 


4131. Nabhañca* dūre pathavī ca dūre 
param samuddassa tadāhu dūre, 
tato have dūrataram vadanti 
satañca dhammam” asatañca raja. 


4132. Sahassiyo° ima gāthā na imā' gāthā satārahā, 
cattāri tvam sahassāni khippam gaņhāhi brāhmaņa. 


4133. Āsītiyā nāvutiyā* ca gāthā 
satārahā capi bhaveyyu” gāthā, 
paccattameva sutasoma Janahi'° 
sahassiyo'' nama kudhatthi” gatha. 


4134. Iechami voham sutavuddhimattano' 
santo ca mam“ sappurisā bhajeyyum, 
aham savantīhi mahodadhīva 
nahi tāta tappāmi subhāsitena. 


' guņoma - Ma, PTS. ? bhaveyya - Ma. 

2 sakim deva - katthaci.  jānāhi - Syā, PTS. 

* hotu - PTS. '! gahassiyā - Ma, Syā. 

* nabhã ca - PTS. " kā atthi - Ma, Syā; 

` dhammo - Ma, Syā. kuth' atthi - PTS. 

° sahassiyā - Ma, Syã. "5 sutavuddhimattano - Syā. 
7 nahimā - Ma; nayimā - Syā. '* santoti mam - Ma; 

° asītiyā navutiyā - PTS. santo mamam - Syā. 


420 


Tiểu Bộ Kinh - Bổn Sanh II 537. Đại Bổn Sanh Sutasoma 


4126. “Sự hứa hẹn nào với vị Bà-la-môn đã được thực hiện bởi trām, là 
người duy trì uy quyền của mình ở trong đất nước, là người gìn giữ sự chân 
thật, sau khi hoàn thành sự hứa hẹn ấy đối với vị Bà-la-môn, trām sẽ tự mình 
quay trở lại.” 


4127. Và vị ấy đã được thoát khỏi vòng tay của kẻ ăn thịt người. Đức vua 
Sutasoma, sau khi đi đến gặp vị Bà-la-môn ấy, đã nói điều này: “Hãy cho 
trãm nghe các kệ ngôn đáng giá một trăm tiền, này vị Bà-la-môn, các điều 
được trãm nghe có thể đem lại lợi ich cho trām.” 


4128. “Thưa ngài Sutasoma, việc gặp gỡ với những người tốt dâu chỉ một 
lần, sự hội ngộ ấy hộ trì vị ấy. Không gặp gỡ nhiều với những kẻ xấu. 


4120. Bệ hạ hãy gần gũi chỉ với những người tốt. Bë hạ hãy thực hiện sự 
thân thiết với những người tốt. Người hiểu rõ chánh pháp của các bậc thiện 
nhân trở nên tốt hơn, không trở thành xấu hơn. 


4130. Thật vậy, các cỗ vương xa khéo được tô điểm cũng trở thành cũ kỹ, 
thậm chí thân xác này cũng đi đến sự già nua, 

nhưng pháp của các bậc thiện nhân không đi đến sự lão hóa, 

các bậc thiện nhân quả thật tuyên thuyết về điều tốt lành. 


4131. Bầu trời là xa vời, và trái đất là xa vời, 

bờ kia của biến cả là xa vời, các vị đã nói điều ấy. 

Thật vậy, các vị nói về điều còn xa vời hơn thế nữa, 

về pháp của các bậc thiện nhân và của những kẻ xấu xa, tâu bệ hạ.” 


4132. “Các câu kệ này là tiền ngàn, các câu kệ này không phải giá tiền 
trăm. Này vị Bà-la-môn, ông hãy mau nhận lấy bốn ngàn.” 


(Lời phụ hoàng của đức vua Sutasoma) 

4133. “Các câu kệ là với giá tám mươi và chín mươi tiền, 
thậm chí các câu kệ cũng có thể xứng đáng một trăm tiền. 
Này Sutasoma, con phải tự chính mình nhận biết, 

có các câu kệ gì gọi là hàng ngàn tiền?” 


(Lời đức vua Sutasoma) 

4134. “Con mong muốn sự tiến bộ về kiến thức cho bản thân, 

và các bậc thiện nhân, những người tốt lành, có thể chia sớt cho con. 
Con tựa như đại dương (không bị tràn đầy) với những dòng sông, 
thưa cha, bởi vì con không nhàm chán đối với thiện ngôn. 
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4135. 


4136. 


4137. 


4138. 


4139. 


414O. 


Aggi yatha tiņakattham dahanto' 
na tappatī sagaro va” nadīhi, 
evamp te paņditā rājasettha 
sutvā na tappanti subhasitena. 


Sakassa dāsassa yada suņomi 

gatha aham atthavatī* janinda, 
tameva sakkacca nisāmayāmi 

nahi tata dhammesu mamatthi titti. 


Idante rattham sadhanam sayoggam 
sakayuram sabbakamupapannam, 
kim kamahetu paribhāsase mam: 
gacchāmaham porisādassa kante.’ 


Attānurakkhāya bhavanti hete 
hatthārohā rathikā pattikā ca, 
assārohā* ye ca” dhanuggahāse 
senam payuñJama hanāma sattum. 


Sudukkaram porisado akāsi 

jīvam gahetvāna avissajī mam,* 

tam tādisam pubbakiccam saranto 
dubbhe aham tassa katham janinda. 


Vanditvā so pitaram matarañca 
anusasitva? negamañca balañca, 
saccavādī saccānurakkhamāno 
agamāsi so yena so porisādo." 


4141. Kato mayā sangaro brāhmaņena 


4142. 


ratthe sake issariye thitena, 

tam sangaram brāhmaņassappadāya 
saccānurakkhī punarāgatosmi. 

yajassu yaññam khāda mam porisāda.' 


Na hāyate khāditum” mayham pacchā 
citaka ayam tava sadhūmikā ca," 
niddhūmake pacitam sādhu pakkam 
suņāmi' gathayo satarahayo. 


' dahanto - Ma, Syã. 


* sāgarova - Ma, Syā. ? anusāsetvā - Ma, Syā, PTS. 

3 gātham aham atthavatim - Ma, Syā. 1 go yattha porisādo - Ma, Syā. 

* paribhāsasimam - Ma. l vajassu yaññam hantvāna mama mamsam 

> porisādassa ñatte - Ma; khādāhi va mam samma porisāda - PTS. 
porisadassa ñante - Sya. '* khaditam - Ma. 

° assāruhā - Ma. 5 sadhumikava - Ma, PTS; 

7 yeva - PTS. sadhumaka ca - Syā. 

° avassajī mam - Ma, Syā. 14 sunama - PTS. 
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4135. Giống như ngọn lửa đang thiêu đốt cỏ và củi, 

hay là biển cả không thỏa mãn đối với những dòng sông, 
cũng tương tự như vậy, tâu chúa thượng, các bậc sáng suốt ấy, 
sau khi đã lắng nghe, không nhàm chán đối với thiện ngôn. 


4136. Khi con nghe được từ gã nô lệ của mình 

câu kệ ngôn có ý nghĩa, tàu vi chúa của loài người, 

con trân trọng lắng nghe chính kệ ngôn ấy, 

bởi vì, thưa cha, đối với con không có sự dư thừa trong các thiện pháp. 


4137. Đất nước này của cha có tài sản, có cỗ xe ngựa kéo, 
có vòng đeo ở cánh tay, được đầy đủ tất cả các dục, 

sao cha lại mắng nhiếc con vì nguyên nhân các dục? 
Hãy để con đi đến gặp lại kẻ ăn thịt người.” 


(Lời phụ hoàng của đức vua Sutasoma) 

4138. “Bởi vì, những người này là để bảo vệ bản thân: 

các tượng binh, các xa binh, và các bộ binh, 

các ky mã, và các cung thủ. 

Chúng ta hãy sử dụng quân đội, chúng ta hãy giết chết kẻ thù.” 


(Lời đức vua Sutasoma) 

4139. “Kẻ ăn thịt người đã làm việc vô cùng khó làm, 

sau khi bắt sống con, gã đã phóng thích con. 

Trong khi nhớ lại việc giúp đỡ trước đây như thế ấy của gã, 

tâu vị chúa của loài người, làm sao con có thể lừa dối gã được?” 


4140. Vị ấy, sau khi dành lễ cha và mẹ, 

sau khi dạy bảo các thị dân và binh lính, 

là người nói lời chân thật, trong khi bảo vệ sự chân thật, 
vị ấy đã đi đến nơi kẻ ăn thịt người đang trú ngụ. 


(Lời trao đổi giữa đức vua Sutasoma và vị vua ăn thịt người) 
4141. “Sự hứa hẹn với vi Bà-la-môn đã được thực hiện bởi trām, 
là người duy trì uy quyền của mình ở trong đất nước, 

sau khi hoàn thành sự hứa hẹn ấy đối với vị Bà-la-môn, 

là người gìn giữ sự chân thật, trãm đã tự mình quay trở lại. 

Này kẻ ăn thịt người, hãy dâng cúng lễ tế thần, hãy ăn thịt trām.” 


4142. “Chẳng mất mát gì đối với ta về việc ăn thịt bị chậm trễ, 
chừng nào giàn hỏa thiêu này còn có khói. 

Đến khi hết khói, thì đã được nấu xong, đã được chín tới. 
Hãy cho ta nghe các kệ ngôn đáng giá một trăm tiền.” 
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4143. Adhammiko tvam porisadakasi 
rattha ca' bhattho udarassa hetu, 
dhammañcima abhivadanti gatha 
dhammo” adhammo ca kuhim sameti. 


4144. Adhammikassa luddassa niccam lohitapanino, 
natthi saccam kuto dhammo;: kim sutena karissasi. 


4145. Yo mamsahetu migavam careyya 
yo va hane' purisam attahetu, 
ubhopi te pecca sama bhavanti 
kasmā no adhammikam brūhi* mam tvam. 


4146. Pañca pañca nakha bhakkha khattiyena pajanata, 
abhakkham raja bhakkhesi tasma adhammiko tuvam. 


4147. Mutto tuvam porisadassa hattha 
gantva sakam mandiram kāmakāmī, 
amittahattham punaragatosi 
na khatta°dhamme kusalosi raja. 


4148. Ye khattadhamme kusala bhavanti 
payena te nerayika bhavanti, 
tasma aham khattadhammam pahaya 
saccanurakkhi punaragatosmi 
yajassu yaññam khada mam porisada. 


4149. Pasadavasa pathavīgavāssam” 
kāmitthiyo kasikacandanañca, 
sabbam tahim labhasi* sāmitāya 
saccena kim passasi ānisamsam. 


4150. Ye keci me atthi rasā pathavyā” 
saccam tesam sādutaram" rasanam, 
sacce thitā samaņabrāhmaņā ca 
taranti jātimaraņassa pāram. 


! ratthāto - PTS. 7 pathavīgavassā - Ma; 

2 dhammo ca - Ma. pathavigavassa - Sya. 

3 kuto dhammam - PTS. ° labbhati - PTS. 

* yo cahane - PTS. ? pathabyā - Ma; 

` brūsi - Ma, Syā, PTS. pathabyā - Sya. 

° khatya - Syā, evamuparipi. 1 sadhutaram - Ma, Syā, PTS. 
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4143. “Này kẻ ăn thit người, ngươi là kẻ phi đạo đức, 
ngươi đã bị loại ra khỏi đất nước vì nguyên nhân bao tử. 
Các kệ ngôn này tôn vinh đạo đức, 

đạo đức và phi đạo đức gặp nhau ở điểm nào? 


4144. Đối với kẻ phi đạo đức, tàn bạo, thường xuyên có bàn tay lấm máu, 
không có sự chân thật, đạo đức từ đâu có cho ngươi? Ngươi sẽ làm gì với việc 
lắng nghe?” 


4145. “Kẻ thực hiện việc săn thú vì nguyên nhân thịt tươi, 
hay kẻ giết người vì nguyên nhân bản thân, 

cả hai kẻ ấy sau khi chết đều như nhau, 

vậy tại sao bệ hạ lại nói ta là phi đạo đức?” 


4146. “Không được ăn mười loại thịt, đã được vi Sát-đế-ly biết đến. Này vi 
chúa të, ngươi ăn loại thịt không nên ăn; vì thế, ngươi là kẻ phi pháp.” 


4147. “Bệ hạ đã được thoát khỏi vòng tay của kẻ ăn thịt người, 

sau khi đi đến cung điện của mình, là người có sự ham muốn các dục, 
bệ hạ còn quay trở lại trong vòng tay của kẻ thù. 

Tàu bệ hạ, bệ hạ không thiện xảo về pháp của vị Sát-đế-ly.” 


4148. “Những người nào thiện xảo về pháp của vị Sát-đế-Ìy, 

phần đông những người ấy trở thành những kẻ sanh vào địa ngục. 
Vì thế, trãm từ bỏ pháp của vi Sát-đế-Ìy. 

Là người gìn giữ sự chân thật, trãm đã tự mình quay trở lại. 

Này kẻ ăn thịt người, hãy dâng cúng lễ tế thần, hãy ăn thịt trãm.” 


4149. “Với các tòa lâu đài là chó trú ngụ, với đất đai, bò, ngựa, 

với các nữ nhân là nguồn của dục vọng, với vải Kasi, và trầm hương, 
bệ hạ đạt được mọi thứ ở nơi ấy với tư cách chủ nhân, 

bệ hạ nhìn thấy lợi ích gì với sự chân thật?” 


4150. “Bất cứ những hương vị nào có cho trām ở trên trái đất, 
trong số các hương vị ấy, sự chân thật là ngọt ngào hơn cả. 
Và đứng vững ở sự chân thật, các vị Sa-môn và Bà-la-môn 
vượt qua bờ kia của sanh và tử.” 
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4151. Mutto tuvam porisadassa hattha 
gantva sakam mandiram kāmakāmī, 
amittahattham punaragatosi 
naha' nūna te maranabhayam janinda 
alīnacitto casi’ saccavādī. 


4152. Katā me kaļyāņā anekarūpā 
yañña yitthā ye vipulā pasatthā, 
visodhito paralokassa maggo 
dhamme thito ko maraņassa bhāye. 


4153. Katā me kalyāņā anekarūpā 
yaūnā yitthā ye vipulā pasattha, 
anānutappam paralokam gamissam 
yajassu yaññam khāda* mam porisāda. 


4154. Pitā ca mātā ca upatthitā me 
dhammena me issariyam pasattham, 
visodhito paralokassa maggo 
dhamme thito ko maraņassa bhāye. 


4155. Pitā ca mātā ca upatthitā me 
dhammena me issariyam pasattham, 
anānutappam paralokam gamissam 
yajassu yaññam khāda mam porisada. 


4156. Nātīsu mittesu katā me kārā' 
dhammena me issariyam pasattham, 
visodhito paralokassa maggo 
dhamme thito ko maraņassa bhāye. 


4157. Nātīsu mittesu katā me kārā 
dhammena me issariyam pasattham, 
anānutappam paralokam gamissam 
yajassu yaññam khāda mam porisada. 


4158. Dinnam me dānam bahudha bahunnam* 
santappitā samaņabrāhmaņā ca, 
visodhito paralokasa maggo 
dhamme thito ko maraņassa bhāye. 


' na hi - Ma; nahi - Syā; ? asi - Ma. * katūpakāro - Syā. 
na ha - PTS. 3 ađa - Ma. ` bahũnam - Ma, Syã. 
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4151. “Bê hạ đã được thoát khỏi vòng tay của kẻ ăn thịt người, 

sau khi đi đến cung điện của mình, là người có sự ham muốn các dục, 
bệ hạ còn quay trở lại trong vòng tay của kẻ thù, 

tâu vị chúa của loài người, chắc hắn bệ hạ không có sự sợ hãi cái chết, 
và bệ hạ có tâm không nhút nhát, có lời nói chân thật.” 


4152. “Các hành động tốt lành với nhiều hình thức đã được trām làm, 
các lễ tế thân đã được trām dâng cúng là to lớn, đã được ca ngợi, 

con đường đi đến thế giới khác đã được sạch sẽ, 

đã đứng vững ở sự chân thật, ai có thể sợ hãi đối với cái chết? 


4153. Các hành động tốt lành với nhiều hình thức đã được trām làm, 
các lễ tế thân đã được trām dâng cúng là to lớn, đã được ca ngợi. 
Trãm sẽ đi đến thế giới khác, trong khi không hối tiếc. 

Này kẻ ăn thịt người, hãy dâng cúng lễ tế thần, hãy ăn thịt trām. 


4154. Cha và mẹ đã được trām phụng dưỡng, 

vương quốc đã được trām cai trị một cách công minh, 

con đường đi đến thế giới khác đã được sạch sẽ, 

đã đứng vững ở sự chân thật, ai có thể sợ hãi đối với cái chết? 


4155. Cha và mẹ đã được trām phụng dưỡng, 

vương quốc đã được trām cai trị một cách công minh. 

Trâm sẽ đi đến thế giới khác, trong khi không hối tiếc. 

Này kẻ ăn thịt người, hãy dâng cúng lễ tế thần, hãy ăn thịt trām. 


4156. Các việc giúp đỡ đã được trām làm cho các thân quyến, bạn bē, 
vương quốc đã được trām cai trị một cách công minh, 

con đường đi đến thế giới khác đã được sạch sẽ, 

đã đứng vững ở sự chân thật, ai có thể sợ hãi đối với cái chết? 


4157. Các việc giúp đỡ đã được trãm làm cho các thân quyến, bạn bè, 
vương quốc đã được trām cai trị một cách công minh. 

Trãm sẽ đi đến thế giới khác, trong khi không hối tiếc. 

Này kẻ ăn thịt người, hãy dâng cúng lễ tế thần, hãy ăn thịt trām. 


4158. Vật thí đã được trám bố thí theo nhiều cách, đến nhiều người, 
các vị Sa-môn và Bà-la-môn đã được hài lòng, 

con đường đi đến thế giới khác đã được sạch sẽ, 

đã đứng vững ở sự chân thật, ai có thể sợ hãi đối với cái chết? 
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4159. 


4160. 


Dinnam me dānam bahudhā bahunnam' 
santappitā samaņabrāhmaņā' ca, 
anānutappam paralokam gamissam 
yajassu yaññam khāda* mam porisāda. 


Visam pajānam puriso adeyya 
āsīvisam jalitam uggatejam, 
muddhāpi tassa vipateyya* sattadha 
yo tādisam saccavādim adeyya. 


4161. Sutva dhammam vijānanti nara kalyanapapakam, 


4162. 


4163. 


4164. 


4165. 


4166. 


api gāthā sunitvana dhamme me ramatī” mano. 


Sakideva sutasoma* sabbhi hoti samāgamo, 
sa nam sangati pāleti nāsabbhi bahu sangamo. 


Sabbhireva samasetha sabbhi kubbetha santhavam, 
satam saddhammamaññaya seyyo hoti na pāpiyo. 


Jīranti ve rājarathā sucittā 

atho sarīrampi jaram upeti, 
satañca dhammo na jaram upeti 
santo have sabbhi pavedayanti. 


Nabhañca” dūre pathavī* ca dūre 
pāram samuddassa tadāhu dūre, 
tato have dūrataram vadanti 
satañca dhammam’ asatañca raja. 


Gatha ima atthavati suvyañjana ° 
subhasita tuyham'' janinda sutva, 
anandi citto” sumano patīto 
cattari te samma vare dadami. 


4167. Yo nattano maranam bujjhasi tvam' 


hitahitam vinipatañca saggam, 
giddho rase duccarite nivittho 
kim tvam varam dassasi papadhamma. 


' bahūnam - Ma, Syā. ° pathavī - Ma, evamuparipi. 
2 samana brāhmaņā - PTS. ? dhammo - Ma, Sya. 

` ada - Ma. '° subyañjana - Ma, Syā. 

* viphaleyya - Ma, Syā. l! tuyha - Ma, Syā. 

> ramate - Ma, Syā. ” vitto - Ma, Syā. 

° mahārāja - Ma, Syā. "5 bujjhasi tuvam - Ma; 

7 nabhā ca - PTS. bujjhase tuvam - Syã. 
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4159. Vật thí đã được trām bố thí theo nhiều cách, đến nhiều người, 
các vị Sa-môn và Bà-la-môn đã được hài lòng. 

Trām sẽ đi đến thế giới khác, trong khi không hối tiếc. 

Này kẻ ăn thịt người, hãy dâng cúng lễ tế thần, hãy ăn thịt trām.” 


4160. “Giống như người nhận biết chất độc hại mà vẫn ăn vào, hoặc nhận 
biết con rắn độc có uy lực hung bạo tựa như ngọn lửa cháy rực, mà vẫn nắm 
giữ, (tương tự y như vậy) kẻ nào ăn thịt người có lời nói chân thật như bệ hạ, 
thậm chí cái đầu của kẻ ấy cũng có thể vỡ tan thành bảy mảnh. 


4161. Sau khi lắng nghe giáo pháp, loài người nhận thức được tốt và xấu; 
cũng vậy, sau khi lắng nghe các câu kệ, tâm của ta có thể ưa thích giáo pháp.” 


(Đức vua Sutasoma lặp lại các lời dạy của vi Bà-la-môn) 
4162. “Thưa ngài Sutasoma, việc gặp gỡ với những người tốt dầu chỉ một 
lần, sự hội ngộ ấy hộ trì vị ấy. Không gặp gỡ nhiều với những kẻ xấu." 


4163. Bệ hạ hãy gần gũi chỉ với những người tốt. Bệ hạ hãy thực hiện sự 
thân thiết với những người tốt. Người hiểu rõ chánh pháp của các bậc thiện 
nhân trở nên tốt hơn, không trở thành xấu hơn. 


4164. Thật vậy, các cỗ vương xa khéo được tô điểm cũng trở thành cũ kỹ, 
thậm chí thân xác này cũng đi đến sự già nua, 

nhưng pháp của các bậc thiện nhân không đi đến sự lão hóa, 

các bậc thiện nhân quả thật tuyên thuyết về điều tốt lành. 


4165. Bầu trời là xa vời, và trái đất là xa vời, 

bờ kia của biến cả lā xa vời, các vị đã nói điều ấy. 

Thật vậy, các vị nói về điều còn xa vời hơn thế nữa, 

về pháp của các bậc thiện nhân và của những kẻ xấu xa, tâu bệ hạ.” 


(Lời vị vua ăn thịt người) 

4166. “Các câu kệ ngôn này có ý nghĩa, có văn hay, 

đã được khéo thuyết. Sau khi lắng nghe bệ hạ, tâu vị chúa của loài người, 
với tâm vui mừng, với thiện ý, được vừa lòng, 

này bạn tốt, ta ban cho bệ hạ bốn điều ân huệ.” 


(Lời trao đổi giữa đức vua Sutasoma và vị vua ăn thịt người) 

4167. “Ngươi đây không nhận biết về cái chết dành cho bản thân, 

về điều lợi ích và không có lợi ích, về đọa xứ và cõi Trời. 

Là kẻ thèm khát hương vi (thịt người), ngươi bị lún sâu vào ác hạnh, 
này kẻ có ác pháp, điều ân huệ gì ngươi sẽ ban cho trãm? 


' Các câu kệ 4162 - 4165 lặp lại nguyên văn lời của vị Bà-la-môn đã nói với Sutasoma trước 
đây, là các câu kệ 4128 - 4131 ở trang 421. 
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4168. Ahañca tam dehi varanti vajjam 
tvañcapi datvana avakareyya, 
sanditthikam kalahamimam vivadam 
ko paņdito jānamupabbajeyya. 


4169. Na tam varam arahati jantu dātum 
yam vāpi datvāna avākareyya, 
varassu samma avikampamāno 
pāņam cajitvānapi dassameva. 


4170. Āriyassa ariyena sameti sakkhi' 
paññassa paññanavata sameti, 
passeyya tam vassasatam arogam 
etam varanam pathamam varami. 


4171. Ariyassa ariyena sameti sakkhi 
paññassa paññanavata sameti, 
passapi” mam vassasatam arogam 
etam varanam pathamam dadami. 


4172. Ye khattiyase' idha bhumipala 
muddhabhisitta katanamadheyya, 
na tadise bhumipati adesi 
etam varanam dutiyam varami. 


4173. Ye khattiyase idha bhumipala 
muddhabhisitta katanamadheyya, 
na tadise bhumipati ademi 
etam varanam dutiyam dadami. 


4174. Parosatam khattiya te gahtta* 
talavuta assumukha rudanta, 
sake te ratthe patipadayahi 
etam varanam tatiyam varami. 


4175. Parosatam khattiya me gahtta 
talavuta assumukha rudanta, 
sakena ratthena patipadayami te° 
etam varanam tatiyam dadami. 


' sakhyam - Ma. * khattiyā ye - PTS. 
2 passasi - Ma; passesi - Syã; * gahitā - Ma. 
passe pi - PTS. ` sake te ratthe patipadayami - Ma, Sya, PTS. 
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4168. Trām có thể nói rằng: “Ngươi hãy ban cho điều ân huệ dy, 
và ngươi, thậm chí sau khi ban cho, cũng có thể thu hồi. 

Việc xung đột, tranh cãi này có thể tự mình thấy được, 

trong khi biết như vậy, người sáng suốt nào có thể dự vào?” 


4169. “Kẻ đã ban cho điều ân huệ, sau đó thu hồi, 
không xứng đáng là người để ban cho điều ân huệ. 
Này bạn tốt, bệ hạ hãy chọn lấy, không do dự, 

đầu phải buông bỏ mạng sống, ta vẫn có thể ban cho.” 


4170. “Tinh thân hữu được hội tụ giữa người thánh thiện với người thánh 
thiện, được hội tụ giữa người có trí tuệ với người có trí tuệ, (ước gì) có thể 
nhìn thấy ngươi một trăm tuổi, không bệnh tật; trãm chọn điều này là điều 
thứ nhất trong bốn điều ân huệ.” 


4171. “Tình thân hữu được hội tụ giữa người thánh thiện với người thánh 
thiện, được hội tụ giữa người có trí tuệ với người có trí tuệ, bệ hạ hãy nhìn 
thấy ta một trăm tuổi, không bệnh tật; ta ban cho điều này là điều thứ nhất 
trong bốn điều ân huệ.” 


4172. “Những vị Sāt-dē-ly nào là các bậc hộ trì lãnh thổ ở nơi này, 
đã được làm lễ phong vương, đã được đặt danh hiệu, 

ngươi chớ ăn thịt các vị lãnh chúa như thế ấy; 

trãm chọn điều này là điều thứ nhì trong bốn điều ân huệ.” 


4173. “Những vị Sát-đế-Ìy nào là các bậc hộ trì lãnh thổ ở nơi này, 
đã được làm lễ phong vương, đã được đặt danh hiệu, 

ta sẽ không ăn thịt các vị lãnh chúa như thế ấy; 

ta ban cho điều này là điều thứ nhì trong bốn điều ân huệ.” 


4174. “Hơn một trăm vi Sāt-dē-ly đã bi ngươi bắt giū, 

bị đâm xuyên lòng bàn tay, có khuôn mặt dám nước mắt, đang khóc lóc. 
Ngươi hãy đưa họ về lại đất nước của họ; 

trãm chọn điều này là điều thứ ba trong bốn điều ân huệ.” 


4175. “Hơn một trăm vị Sát-đế-ly dā bị ta bắt giữ, 

bị đâm xuyên lòng bàn tay, có khuôn mặt dám nước mắt, đang khóc lóc. 
Ta sẽ đưa họ về lại đất nước của họ; 

ta ban cho điều này là điều thứ ba trong bốn điều ân huệ.” 
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4176. Chiddante rattham byadhitam bhayāhi' 


puthu nara leņamanuppavitthā, 
manussamamsam viramehi' raja. 
etam varanam catuttham varāmi. 


4177. Addha hi so bhakkho mamam’ manapo 


4178. 


4179. 


4180. 


etassa hetumhi vanam pavittho, 
soham katham etto uparameyyam 
aññam varanam catuttham varassu. 
Na ve* piyam meti janinda tādiso 
attam niramkatvā' piyāni sevatl, 
attāva seyyo paramāva' seyyo 
labbhā piya ocitatthena* paccha. 


Piyam me mānusam mamsam sutasoma vijānathi, 
namhi sakko’ nivāretum aññam tuvam samma varam varassu. '° 


Yo ve piyam meti piyānukankhī" 
attam niramkatvā piyāni sevatl, 
soņdova pItvana visassa thālam"” 
teneva so hoti dukhī” parattha. 


4181. Yo cīdha sankhāya piyāni hitvā 


4182. 


4183. 


4184. 


kicchenapi sevati ariyadhammam, “ 
dukkhitova pītvāna" yathosadhāni 
teneva so hoti sukhī parattha. 


Ohāyaham pitaram matarañca 
manāpike' kāmaguņe ca” pañca, 
etassa hetumhi vanam pavittho 
tante varam kintimaham dadāmi. 


Na pandita dvigunam āhu" vakyam 
saccappatiññava” bhavanti santo, 
varassu samma iti mam avoca 
iecabravī” tvam na hi te sameti. 


Apuññalabham ayasam akittim 
papam bahum duccaritam kilesam, 
manussamamsassa kate”' upaga 
tante varam kintimaham dadeyyam. 


' byathitā bhaya hi - Ma, Syā; ' piyānurakkhī - Ma, Syā. 
vyadhitam bhayähi - PTS. 2 pitvã visamissapānam - Ma; 
*viramāhi - Syã. pitvā visamissathālam - Syā. 
3 mama - Ma. * dukkhī - Ma, Syā, PTS. 
* hetumpi - PTS. * ariyadhamme - Ma, Syā. 
` nam ve - Ma. ` pitvāna - Ma, Syā. 
° niramkacca - Ma; 6 manāpiye - Ma. 
nirañkatva - Sya. ” kāmaguņepi - Syā. 
7 paramā ca - Ma. ° digunamahu - Ma, Sya, PTS. 
° ocitattena - Sya. ? saccappatiñña ca - PTS. 
? namhi sakkā - Syā Ma. % iecābravī - Syā. 
'° aññam varam samma varassu - Ma. 2! bhavo - Syā. 
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4176. “Đất nước của ngươi bị tan hoang, bị đè nặng bởi các nỗi sợ hãi, 
số đông người bỏ trốn vào hang động. 

Này vị chúa të, ngươi hãy chừa bỏ thịt người 

trãm chọn điều này là điều thứ tư trong bốn điều ân huệ.” 


4177. “Món ăn ấy thật sự được thích ý đối với ta. 

Vì nguyên nhân của việc này mà ta đi vào sống trong rừng. 

Làm thế nào ta đây có thể kiêng cữ vật này? 

Bệ hạ hãy chọn điều khác là điều thứ tư trong bốn điều ân huệ.” 


4178. “Này vị chúa của loài người, người như ngươi quả thật không nên 
nghĩ rằng: “Là vật yêu quý của ta, rồi quên đi bản thân và phục vụ các vật yêu 
quý. Chính bản thân là tốt hơn, cao cả hơn vật yêu quý. Các vật yêu quý có 
thể đạt được sau này nhờ vào phước thiện đã được tích lũy.” 


4179. “Thưa ngài Sutasoma, bệ hạ hãy biết rằng: “Thịt người là vật yêu 
quý đối với ta; ta không có khả năng từ bỏ. Này bạn tốt, bệ hạ hãy chọn điều 
ân huệ khác.” 


418o. “Thật vậy, người nào có sự mong mỏi về vật yêu quý rằng: “Là vật 
yêu quý của ta, rôi quên di bản thân và phục vụ các vật yêu quý, tựa như kẻ 
say đã uống vào tô thuốc độc, chính vì điều ấy, kẻ ấy bị khổ đau vào thời gian 
sau đó. 


4181. Và người nào, sau khi suy xét về điều này, rồi từ bỏ các vật yêu quý, 
và còn phục vụ Thánh pháp bằng những việc cần phải làm, 

tựa như người bị khổ đau đã được uống các loại thuốc chữa bệnh, 

chính vì điều ấy, kẻ ấy được an lạc vào thời gian sau đó.” 


4182. “Sau khi bỏ bê người cha và người mẹ, 

và năm loại dục làm cho thích thú, 

vì nguyên nhân của việc này mà ta đi vào sống trong rừng, 
làm thế nào ta lại ban cho bệ hạ ân huệ ấy?” 


4183. “Các bậc sáng suốt đã không nói lời nói theo hai cách, 

các bậc thiện nhân có lời hứa hẹn với sự chân thật. 

Ngươi đã nói với trãm rằng: “Này bạn tốt, bệ hạ hãy chọn lāy, 
ngươi đã nói như thế, nhưng lời nói không đồng hành với ngươi.” 


4184. “Sự nhận lãnh điều vô phước, sự mất danh vọng, mất tiếng tăm, 
điều tội lỗi, nhiều việc làm xấu xa, sự ô uế, 

vì nguyên nhân thịt người, ta đã đi đến (tình trạng như thế), 

làm thế nào ta có thể ban cho bệ hạ ân huệ ấy?” 
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4185. Na ' tam varam arahati jantu datum 
yam vapi datvana avākareyya,” 
varassu samma avikampamano 
panam cajitvānapi* dassameva. 


4186. Panam caJanti santo napi dhammam' 
saccappatiñña ca* bhavanti santo, 
datva varam khippamavakarohi 
etena sampaJJa surājasettha. 


4187. Dhanam caje yo pana angahetu* 
angam caje jīvitam rakkhamāno, 
angam dhanam jīvitam cāpi sabbam 
caje naro dhammamanussaranto. 


4188. Yassa hi” dhammam puriso vijañña 
ye cassa kañkham vinayanti santo, 
tam hissa dipañca parayanañca? 
na tena mittim” Jarayetha'° pañño. 


4189. Addhā hi so bhakkho mamam'' manapo 
etassa hetumhi” vanam pavittho, 
saceva” mam yācasi etamattham 
etampi te samma varam dadāmi. 


4190. Satthā ca me hosi sakhā ca mesi 
vacanampi te samma aham akāsim, 
tuvampi'* me samma karohi vakyam 
ubhopi gantvāna pamocayāma. 


4191. Satthā ca te homi sakha ca tyamhi 
vacanampi me samma tuvam akāsi, 
ahampi te samma karomi vākyam 
ubhopi gantvāna pamocayāma. 


4192. Kammāsapādena" vihethitattha" 
talāvutā assumukhā rudantā, 
na jātu dubbhetha imassa rañño 
saccappatiññam me patissuņātha. 


' nam - Ma. 
* datvā na avākareyya - Syā. ? mettim - Syā. 
* jahitvāna pi - PTS. ° jirayetha - Ma, Syā. 
* satānesa dhammo - Syā. ' mama - Ma, Syā. 
` saccappatiññava - Ma, Syā. ? hetum pi - PTS. 
° caje dhanam angavarassa hetu - Ma, Syā; * sace ca - Ma, Syā. 
caje dhanam yo pana angahetu - PTS. * tvampi - Syā. 
7 yasmā hi - Ma, Syā; yassāpi - PTS. ` kammāsapādenam - Ma. 
° Darayanañca - Syā, PTS. é vihethitattā - PTS. 
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4185. “Kẻ đã ban cho điều ân huệ, sau đó thu hồi, 
không xứng đáng là người để ban cho điều ân huệ. 
Này bạn tốt, bệ hạ hãy chọn lấy, không do dự, 

đầu phải buông bỏ mạng sống, ta vẫn có thể ban cho. 


4186. Các bậc thiện nhân buông bỏ mạng sống, chứ thiện pháp thì không, 
các bậc thiện nhân có lời hứa hẹn với sự chân thật. 

sau khi ban cho điều ân huệ, ngươi hãy mau chóng thực thi, 

này chúa thượng tốt lành, ngươi hãy hoàn thành điều này. 


4187. Hơn nữa, người nào từ bỏ tài sản vì lý do (bảo vệ) tay chân, 
thì nên từ bỏ tay chân trong khi bảo vệ mạng sống, 

trong khi suy niệm về thiện pháp, người ấy nên từ bỏ 

tay chân, tài sản, và mạng sống, thậm chí tất cả. 


4188. Nhờ vào vị nào mà một người có thể nhận thức được lẽ phải, 
và các bậc thiện nhân dẹp bỏ mối hoài nghi cho người này, 

chính vị ấy là hòn đảo và là nơi nương tựa của người này; 

người có sự hiểu biết không nên hủy hoại tình bạn với vi ấy.”? 


4189. “Món ăn ấy thật sự được thích ý đối với ta. 

Vì nguyên nhân của việc này mà ta đi vào sống trong rừng. 
Nếu đúng là bệ hạ yêu cầu ta về việc ấy, 

này bạn tốt, ta cũng ban cho bệ hạ điều ân huệ ấy. 


4190. Bë hạ là vị thầy của ta, vừa là người bạn của ta. 

Này bạn tốt, ta cũng đã thực hiện lời nói của bệ hạ. 

Này bạn tốt, bệ hạ cũng hãy thực hiện lời nói của ta, 

cả hai chúng ta hãy đi đến và phóng thích (các vị vua kia). 


2 


4191. “Ta là vị thầy của nguoi, vừa là người bạn của nguoi. 
Này bạn tốt, ngươi cũng đã thực hiện lời nói của trām. 
Này bạn tốt, trām cũng sẽ thực hiện lời nói của ngươi, 
cả hai chúng ta hãy đi đến và phóng thích (các vị vua kia). 


” 


(Lời trao đổi giữa đức vua Sutasoma và các vị vua kia) 

4192. “Do vị Kammāsapāda (này), các ngài đã bị quấy nhiễu, 

bị đâm xuyên lòng bàn tay, có khuôn mặt dám nước mắt, đang khóc lóc. 
các ngài dứt khoát không được gây hān với vị chúa të này, 

Các ngài hãy tuyên bố với trām lời hứa hẹn với sự chân thật.” 


' Đức vua Sutasoma lập lại lời nói của vị vua ăn thịt người đã nói trước đây. Câu kệ này giống 
câu kệ 4169 ở trang 431. 
2 Câu kệ 4188 tương tự câu kệ 1504 ở Jatakapali - Bổn Sanh I (TTPV tập 32, trang 381). 
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4193. Kammasapadena vihethitamha 
talavuta assumukha rudanta, 
na jātu dubbhema imassa rañño 
saccappatiññante patissunama. 


4194. Yatha pita va athavapi mata 
anukampaka atthakama pajanam, 
evameva vo! hotu ayañca raja 
tumhe ca vo hotha yatheva putta. 


4195. Yatha pita va athavapi mata 
anukampaka atthakama pajanam, 
evameva no” hotu ayañca raja 
mayampi hessama yatheva* puttā. 


4196. Catuppadam sakunañcapi mamsam 
sudehi randham sukatam sunitthitam, 
sudhamva indo paribhuūjiyāna* 
hitva katheko ramasī araññe. 


4197. Ta khattiya vellivilakamajjha” 
alañkata samparivarayitva, 
indamva devesu pamodayimsu 
hitva katheko ramasī araññe. 


4198. Tambupadhane bahugonakamhi 
sucimhi° sabbassayanamhi saññate, ' 
sayanassa* majjhamhi sukham sayitva 
hitva katheko ramasī araññe. 


4199. Panissaram kumbhathunam nisīthe” 
athopi ve nippurisampi turiyam,” 
bahum sugītañca suvaditañca 
hitva katheko ramasī araññe. 


4200. Uyyanasampannam pahūtamālyam"' 
migācirūpena puram” surammam, 
hayehi nāgehi rathehupetam 
hitvā katheko ramasī araññe. 


' evampi vo - Syā. ° seyyassa - Ma. 

* evampi no - Syā. ° nisīde - Syā. 

* tatheva - PTS. '° tūriyam - Ma, Syā. 

* paribhuñjiyãno - Syā. l! uyyāna sampannapahūtamālyam - Syā; 

> vallivilākamajjhā - Ma. uyyānasampannam pahūtamalyam - PTS. 
° subhamhi - Ma, Syā. ” migājinūpetapuram - Ma, Syā; 

7 sange - Ma; langate - Syā. migācirūpetapuram - PTS. 
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4193. “Do vị Kammasapada (này), chúng tôi đã bị quấy nhiễu, 

bị đâm xuyên lòng bàn tay, có khuôn mặt dám nước mắt, đang khóc lóc. 
Chúng tôi dứt khoát không gây hấn với vị chúa tể này. 

Chúng tôi tuyên bố với bệ hạ lời hứa hẹn với sự chân thật.” 


4194. “Giống như người cha, hoặc thậm chí là người mẹ, 

là bậc có lòng thương tưởng, mong mỏi điều lợi ích cho các con, 
vị chúa tể này hãy tỏ ra tương tự y như vậy đối với các ngài, 

và các ngài hãy tỏ ra giống y như những người con.” 


4195. “Giống như người cha, hoặc thậm chí là người mẹ, 

là bậc có lòng thương tưởng, mong mỏi điều lợi ích cho các con, 
vị chúa të này hãy tỏ ra tương tự y như vậy đối với chúng tôi, 

và chúng tôi cũng sẽ tỏ ra giống y như là những người con.” 


(Lời đức vua Sutasoma nói với vị vua ăn thịt người) 

4196. “(Ngươi đã ăn) món thịt loài thú bốn chân và luôn cả chim chóc, 
được nấu, được khéo làm, được khéo hoàn tất bởi các đầu bếp, 

tựa như vị thần Inda đã thọ dụng thức ăn của thần tiên, 

tại sao một người (như ngươi) lại từ bỏ và thích thú ở trong rừng? 


4197. Các nữ Sát-đế-Ìy có vòng eo thon như cột trụ vàng, 

đã được trang điểm, đã hầu hạ xung quanh (ngươi trước đây), 

tựa như các tiên nữ đã tạo niềm vui cho vị thần Inda ở thế giới chư Thiên, 
tại sao một người (như nguoi) lại từ bỏ và thích thú ở trong rừng? 


4198. Sau khi đã nằm thoải mái ở giữa chiếc giường, 

có chiếc gối dựa màu đỏ, có nhiều tấm thảm lông cừu, 

ở mọi chó nằm đã được chuẩn bị sạch sẽ, 

tại sao một người (như nguoi) lại từ bỏ và thích thú ở trong rừng? 


4190. Rồi tiếng âm nhạc, tiếng trống vào lúc nửa đêm 

thêm vào dàn nhạc hòa tấu không có nam nhân, 

với nhiều bài ca hay và điệu tấu nhạc khéo léo, 

tại sao một người (như nguoi) lại từ bỏ và thích thú ở trong rừng? 


4200. Ngươi có vườn thượng uyển với vô số bông hoa, 

có thành phố vô cùng đáng yêu với vườn hoa Migacira, 

được đầy đủ với những ngựa, với những vol, với những có xe, 

tại sao một người (như nguoi) lại từ bỏ và thích thú ở trong rừng?” 
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4201. Kalapakkhe yatha cando hayateva suve suve, 
kāļapakkhūpamo raja asatam hoti samāgamo. 


4202. Yathā' rasakamāgamma sūdakam purisādhamam,” 
akāsim papakam kamman' yena gacchāmi duggatim. 


4203. Sukkapakkhe yathā cando vaddhateva suve suve, 
sukkapakkhūpamo rāja satam hoti samāgamo. 


4204. Yathaham tava māgamma' sutasoma vijānahi, 
kāhāmi kusalam kammam yena gacchāmi suggatim. 


4205. Thale yatha vāri janinda vattam” 
anaddhaneyyam aciratthitīkam,* 
evampi ce hoti’ asatam samāgamo 
anaddhaneyyo udakam thaleva. 


4206. Sare yathā vāri janinda vattam 
ciratthitīkam naraviriyasettha,” 
evampi ve” hoti satam samāgamo 
ciratthitīko udakam sareva. 


4207. Avyāyiko' hoti satam samāgamo 
yāvampi tittheyya tatheva hoti, 
khippam hi veti asatam samāgamo 
tasma satam dhammo asabbhi ārakā. 


4208. Na so rājā yo ajeyyam jināti 
na so sakhā yo sakhāram jināti, 
na sa bhariyā ya patino vibhetI'! 
na te puttā ye na bharanti jiņņam. 


4209. Na sā sabhā yattha na santi santo 
santo na te” ye na bhananti' dhammam, 
ragañca dosañca pahāya moham 
dhammam bhaņantova bhananti" santo. 


' yathaham - Ma, Syā, PTS. * naravīrasettha - Ma, Syā. 

* sudam kāpurisādhamam - Ma, Syā. ? evampi me - Syā; evampi ce - PTS. 

3 dhammam - Syā. '° abyāyiko - Ma, Syā. 

* tuvamāgamma - Ma, Syā. ll vã patino na vibheti - Ma, Syā. 

> vuttham - Ma, Syā. ' na te santo - Ma, Syā, PTS. 

° na ciratthitīkam - Ma. 5 bhananti - Ma, Syā, PTS. 

7 evampi hoti - Ma; evam me hoti - Syā. 14 bhaņantāva bhavanti - Ma, Syā, PTS. 
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(Lời vị vua ăn thịt người) 

4201. “Giống như vào nửa tháng thuộc hạ huyền, mặt trăng bị khuyết dán 
từng ngày một, tâu bệ hạ, việc gặp gỡ với những kẻ xấu là tương tự như nửa 
tháng thuộc hạ huyền. 


4202. Giống như sau khi đi đến với gã đầu bếp, kẻ nấu ăn, hạng người hạ 
liệt, ta đã tạo ra nghiệp ác, vì việc ấy ta sẽ đi đến cảnh giới khổ đau. 


4203. Giống như vào nửa tháng thuộc thượng huyền, mặt trăng tăng 
trưởng từng ngày một, tâu bệ hạ, việc gặp gỡ với những người tốt là tương tự 
như nửa tháng thuộc thượng huyền. 


4204. Giống như ta sau khi đi đến với bệ hạ, thưa ngài Sutasoma, bệ hạ 
hãy nhận biết rằng ta sẽ tạo ra nghiệp thiện, nhờ thế ta sẽ đi đến cảnh giới an 
vui. 


4205. Giống như nước luân chuyển ở đất gò, tàu vi chúa của loài người, 
không thể duy trì thời gian dài, không tồn tại lâu, 

cũng như vậy, nếu là việc gặp gỡ với những kẻ xấu, 

thì không thể duy trì thời gian dài, tựa như nước ở đất gò. 


4206. Giống như nước luân chuyển ở trong hồ, tàu vị chúa của loài người, 
được tồn tại lâu dài, tâu bậc dũng mãnh hạng nhất ở loài người, 

cũng như vậy, nếu là việc gặp gỡ với những người tốt, 

thì được tồn tại lâu dài, tựa như nước ở trong hồ. 


4207. Việc gặp gỡ với những người tốt là không bị hư hoại, 

có thể tồn tại cho đến hết mạng sống, và giữ nguyên như thế. 
Còn việc gặp gỡ với những kẻ xấu tàn tạ thật nhanh chóng, 

vì thế, bản chất của những người tốt là xa lạ với những kẻ xấu.” 


(Lời đức vua Sutasoma) 

42o8. “Kẻ đánh bại người không nên đánh bại (cha mẹ), kẻ ấy không phải 
là vị vua. Kẻ đánh bại bạn bè (bằng sự xảo quyệt), kẻ ấy không phải là thân 
hữu. Nàng nào không nể sợ chồng, nàng ấy không phải là người vợ. Những 
kẻ nào không phụng dưỡng cha mẹ già yếu, những kẻ ấy không phải là con. 


4209. Nơi không có những người sáng suốt, nơi ấy không phải là cuộc hội 
họp. Những người nào không nói về bản thể của sự thật, những người ấy 
không phải là bậc sáng suốt. Sau khi dứt bỏ luyến ái, sân hận, và sỉ mê, ngay 
trong khi đang nói về bản thể của sự thật, các vị là những bậc sáng suốt. 
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4210. Na bhāsamānam' jānanti missam balehi panditam, 
bhasamanañca Jananti desentam amatam padam. 


4211. Bhasaye Jotaye dhammam pagganhe isinam dhajam, 
subhasitaddhaJa” isayo dhammo hi isinam dhajo "ti. 
Mahasutasomajatakam. 
kkkkk 
TASSUDDĀNAM 
Sumukho pana hamsavaro ca mahā 
sudhābhojaniko ca paro pavaro, 
sakuņāladijādhipativhayano 
sutasomavaruttamasavhayano ti. 
Asītinipāto nitthito. 


--00000-- 


' nābhāsamānam - Ma, Syā, PTS. * subhāsitadhajā - PTS. 
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4210. Người ta không biết về vị không nói, (vì thế) bậc sáng suốt bị lẫn 
lộn với những kẻ ngu dốt; và người ta biết được vị đang nói, đang thuyết 
giảng về vi thế Bất Tử. 

4211. Vị có thể giảng giải, có thể làm rõ giáo pháp, có thể giương lên ngọn 
cờ của các bậc ẩn sĩ. Các bậc ẩn sĩ có thiện ngôn là ngọn cờ, chính giáo pháp 


là ngọn cờ của các bậc ẩn sĩ.” 
Đại Bổn Sanh Sutasoma. [537] 


xxxx% 
TÓM LƯỢC NHÓM NÀY 
Chim tướng quân Sumukha, thêm nữa là chuyện Đại Thiên Nga, 
và bổn sanh Thức An của Thần Tiên là chuyện quý báu khác, 
với chuyện có tên là chim chúa Kuņāla, 
và chuyện có tên vị Sutasoma cao quý tối thượng. 


Nhóm Tām Mươi Kệ Ngôn được chấm dứt. 


--ooOoo-- 
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JATAKAPALIII 
(Bổn Sanh II) 


xxxx*% 


GATHADIPADASUCI — THU MỤC CÂU KỆ PALI 


Trang 
A 
Akakkasango na ca dīghalomo 226 
Akakkasam agalitam 
muhum mudum 226 
Akallametam vacanam sugatte 360 


Akamam va sakamam va 286 
Akkodhanassa vijite 242 
Akkodhana paññavati 136 
Akkhatam te maya sabbam 88 
Akhīlakāni ca avaņtakāni 224 


Agamāsi so rahadam 
vippasannam 196 
Aguņam dhanu ñatikule ca 
bhariyā 390 
Agginā viya santatto 134 
Aggi yathā tiņakattham dahanto 422 


Aghasmim koñcava 

yathā himaccaye 78 
Accabhikkhanasamsagga 248 
Accenti kala tarayanti rattiyo 8o 


Acchariyarupam vata yādisaūīca 54 
Accho ca kho tassa vanam akāsi 228 


Ajja me sattama ratti 344 
Ajja suveti samseyya 126 
Ajjeva pabbajissāmi 266, 268, 270 
Ajjeva rajjam abhisecayassu 102 
Ajjhattafīca payuttassa 172 
Ajjhattaññeva samseyya 126 
Ajjhāvaramhā nandassa 312 


Trang 
A 

Ajjhenani patiggayha 92 
Añña ca tassa saññamani catasso 224 
Anña ca nārī taramānarūpā 198 
Aññatakam sāmikehī padinnam 236 
Aññatametam avisayhasahi 9O 
Aññe bahu isayo sādhurūpā 222 


Añño nu te koci naro 
pathabyā 234, 236 
Atthamampi bhadramadhanassa 262 
Atthavankam maniratanam 
ularam 74 
Addham ñatva purisam 
mahaddhanam 408 


Addhummatto udīresi 340 
Atikāyo mahissāso 276 
Aticiram nivāsena 248 
Atisayam vatagañchi 154 
Ato muta devavarena pesita 364 
Attanayam cajitvāna 328 
Attano ce hi vadassa 250, 252 
Attanam nativatteyya 126 


Attanam ñātī uda puttadāram 416 
Attānurakkhāya bhavanti hete 422 
Atthampi ce bhasati bhuripañño 24 


Atthite daharo putto 266 
Atthi metam atisaram 352 
Atra cassa hutam hoti 356 
Atha atthe samuppanne 252 
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A 
Atha kinnu dani sumukha 346 
Athajjuno nakulo bhīmaseno 386 
Athajjuno niraye sattisūle 180 
Athattakārāni karonti bhattusu 368 
Atha tvam kena vaņņena 140 
Atha tvam patikoļamba 38 
Athabravi brahā indo 186 
Atha bravī māņavako 260 
Atha vā ange vā magadhe 304 
Athassa padamaddakkhim 344 
Athāgamā salilam sīghasotam 46 
Athāparo patinandittha 38 
Athāyam isinā satto 278 
Athāyam bhassaro pakkhī 346 
Athutthahī rājaputtī 292 
Athettha isimagañchi 68 
Athettha kapi magañchi 130 
Atho damsa ca makasa 310 


Athopi me amaccesu 34, 330,350 
Atho bahū vanā todā 9O 
Atho me sādisī bhariyā 34, 332, 350 


Atho rattham anuppīļam 352 
Aduñca nuna sumahā 334 
Adutthassa tuvam dubbhī 148 
Adūsiyam ce ahipāraka tvam 238 
Addhā aññepi dāyāde 414 
Addhā apacitā tyamha 354 
Addhā eso satam dhammo 322 
Addhā tuvam katte hitosi 

mayham 240 
Addhā tuvam mahārāja 244 
Addhā nanda pajānāsi 314 


Addhā pajānāsi tuvampi tāta 228 
Addhā piya mayha janinda esa 234, 
236 

Addhā have bhikkhu 
muhuttakena 06 
Addhā have sevitabbasapañña 54, 
64, 204, 206 


A 
Addhāham vipulam pītim 334 
Addhā hi tāta satanesa dhammo 104 
Addhā hi dubbissasametamāhu 58 
Addhā hi no bhakkho ayam 
manāpo 196 
Addhā hi paññava satam pasatthā 26 
Addhā hi mam vo hitakāmā 358 
Addhā hi saccam bhaņasi 186 
Addhā hi saccam vacanam 
tavetam 12,76 


Addhā hi sabbam 
ahipāraka tvam 240 
Addhā hi so bhakkho 
mamam manāpo 432, 434 
Adhammacārino rāja 274 
Adhammarūpo vata brahmacārī 164 
Adhammam patipannassa 274 
Adhammikassa luddassa 424 
Adhammiko tvam porisādakāsi 424 
Adhammena tuvam jamma 162 
Adhigatamhā tame ñanam 314 
Adhicca laddham pariņāmajante 200 
Adhicca vede pariyesa vittam 76 
Adhipanna pisācena 152 


Anattham tassa carati asaññata 394 


Analā mudusambhāsā 68, 406 
Anagatam paccuppannam 140 
Anānutappāni hi ye karonti 52 
Anāyatanasīlassa 172 
Anāvakūlā veļuriyūpanīlā 196 
Anāvasūram cirarattasamsitam 118 
Anikkasāvo kāsāvam 114 
Anisamma katam kammam 52 
Anukampasī nāgakulam janinda 60 
Anukampikā patitthā ca 316 
Anujjubhūtena haram 

mahantam 286 
Anupubbā ca te ūru 188 
Anulitta candanena 310 
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A 
Anusisso ca anando 184 
Aneke nirayam patta 186 


Andhā sirī mam patibhati mātalī 376 
Annam pānam 

kasikacandanañca 142 
Annañca panañca pasannacitto 200 
Annam tava idam pakatam yasassī O2 
Annam mama idam pakatam 


brahmananam 02 
Annena pānena pasannacitto 14 
Apandara lohitantā 188 
Apadena padam yāti 32 
Apara ca nārī taramanarupa 198 


Aparādhakā dūsakā hethakaca 84 
Aparādhake hethake dūsake ca 84 


Aparādham mahārāja 298 
Aparādho mahābrahme 164 
Api ce daliddā kapana analhiya 156 
Api ce labhati mando 170 
Api tveva mahapañña 324 
Api tvevam gate kale yam 324 
Api nayam taya saddhim 326 
Apucchimha kosiyagottam 170 
Apuññalabham ayasam akitim 432 
Apetalomahamsassa 170 
Appamādo amatapadam 156 
Appamhā appakam dajjā 356 
Appānubhāvā tam 

mahānubhāvam 200 
Appevatthavatim vācam 348 
Abbhantaram pure āsi 248 
Abbhuto vata bho đhammo 122 
Abbhū hi tassa bho hoti 286 
Abbhokāsasayo jantu 14 
Abhikkhanam titthati dvaramule 396 
Abhijaccabalañceva 170 
Abhijatopi ce hoti 170 
Abhijjamane varismim 68 
Abhidosagato idani esi 72 


A 
Abhinnakatthosi anābhatodako 222 
Abhum me kathannu bhaņasi 206 


Amacce tata jānāhi 168 
Amanussā atibalā 280 
Amassujāto apurāņavaņņī 224 


Ambā ca sala tilakā ca jambuyo 222 
Ambāva sala tilakā cajambuyo 62 
Ambho ambho nāmamidam 


imissā 232 
Ambho ko nāma so rukkho 218 
Amhakañceva tāsafica 302 
Amhākaūceva yo settho 334 
Ayañca te māluvapaņņasanthatā 228 
Ayamassa asokavanikā 214 
Ayamassa pāsādo 212, 214 
Ayamassa pokkharaņī 216 
Ayam isī sarabhango yasassī 176 
Ayam ekapadī rāja 306 
Ayam pure luddamakasi kammam 78 
Ayam so luddako eti 28 
Ayomaya simbaliyo 282 
Ārajam rajasā vaccham 276 
Araññam uñchaya gatā 40 
Araññe me viharato 190 
Arindamoti me nāmam 262 
Ariyavattasi vakkanga 338 
Āriyassa ariyena sameti sakkhi 430 
Ariyāvakāsosi anariyo cāsi 148 
Ariyāvakāsopi pasannanetto 194 


Alankatā kundalino suvattha 174 
Alankatāyo padumuttarattaca 154 
Alaso gihī kāmabhogī na sādhu 52 
Avamī brāhmaņo kāme 80 
Avinicchayaññu atthesu 340 
Avyāyiko hoti satam samāgamo 438 
Asaññato cepi paresamattham 24 


Asamvihitakammantam 24, 158 
Asamsayamimam disvā 328, 330 
Asare sarayogañnu 36 
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A 
Asa lokitthiyo nama 402 
Asiñca sattiñca paramasami 418 
Asito ca gamissami 132 


Asu braharaññacaro mahamun1 362 
Asuhi yo sammati dakkhinam 
disam 362 


Assatthasseva tarunam 316 
Assamassa ca sa dvare 218 
Assamassa mamam brahme 218 
Assamam parimajjitvā 3o6 
Assitthiyo ca ratanam 

manikañca 242 
Asso hasisati dvare 296 
Ahañca ankolakam ocināmi 44 


Ahañca kho attano papakiriyam 106 
Ahañca tam dehi varanti vajjam 430 
Ahañca patipannosmi 272 
Ahañca vanamuñchaya 150 
Ahañca salassa supupphitassa 44, 46 
Ahañcidam kuravakam ocinami 44 


Ahante pāricariyāya 192 
Ahamatthako bhīmaratho 

panāyam 174 
Aham khalu mahārāja 334 


Aham kho tam palobheyyam 66 
Aham gamissāmi idheva hohi 104 
Aham ca kho agaļum candanañca 46 
Aham mahindena mahesi pesito 362 
Aham vane mūlaphalesanam 

caram 220 
Aham vo tena kālena 118 
Aham sahissam upavādametam 238 


Aham soņo mahārāja 306 
Aham hi jānāmi janinda etam 230 
Ahu esa kato doso 246 
Ahu kumaritattheva 66 
Ahetuvado puriso 252 
Aho vata re purisa 132 


Alarapamhehi subhehi vagguhi 232 


A 
Ākankhamānā puttaphalam 316 
Agañchum dovarika 
khaggabaddha 5o, 52 


Āgamāceva hatthattham 30 
Acariyasamanuññata 354 
Ātankinam yathā 


kusalo bhisakko 146 
Ādāya dantāni gajuttamassa 116, 118 


Ādiccavaņņasankāsā 188 
Ādiyitvā garum bhāram 314 
Ānando ca pamādo ca 318, 320 
Ānando sabbamacchānam 412 
Ānīto paralokāva 132 
Ābādhoyam asabbhirūpo 74 
Āmantayāmi nigamam 206 


Āyantu dovārikā khaggabaddhā 48 
Ayuñca no vassasahassam ludda 46 
Ayuñca vo kīvatako nu samma 46 
Āyum nu vaņņam nu sukham 

balam nu 16 
Ārāmasīlā ca uyyānam 392 
Āruyha selam bhavanam 


kinnaranam 110, 114 

Arulha gāmaņīyehi 268 

Arohaparinahena 326 

Avattani mahamaya 68, 406 

Āvī raho vapi manopadosam 106 
Avethitam pitthito 

uttamangam O4, O6 

Asanam udakam pajjam 10, 76 


Āsāya khettāni kasanti kassakā 366 
Āsāya yanti vāņijā dhanesino 366 
Asa visamvādikasammatā ime 368 


Āsītiyā nāvutiyā ca gāthā 420 
Āsīvisamva kupitam 276 
Āsīvisā kupitā uggatejā 86 
Āsīvisā kupitā yam dasanti 86 


Ahaññantu bherimudingasankhe io 
Aharantüdakam pajjam 348 
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A 
Āhu khattavidhā loke 252 
Āhuneyyo mesi hitānukampī 240 
Āļāra naññatra manussalokā 204 


I 
Ingha āgacchatorena 66 
Iccete attha niraya 274 
Iccete kusale dhamme 352 


Ieceva mantayantanam 324, 338 
Icceva vākyam visajjī supaņņo 146 
Ieceva vutto nesādo 340 
Iechāma assamam gantum 306 
Iechāmi voham 
sutavuddhimattano 420 
Ito ujum uttarayam disayam 220 
Ito ujum uttariyam disayam 110 
Ito nu bhoto katamena assamo 220 
Ito mayam gantvā 
sakam niketam 194 
Itthigumbassa pavarā 136 
Itthīnamesā pavarā yasassinī 152 
Idañca te ruccati rājaputta 108 
Idañca me jātarūpam pahūtam 64 
Idañca sutvāna amānusānam 46, 48 


Idamassa ambavanam 216 
Idamassa uyyānam 214 
Idamassa kaņikāravanam 214 
Idamassa kūtāgāram 214 
Idamassa pātaļivanam 214 
Idampi tuyham rucitam 

sutasoma 212 
Idampi pānīyam sītam 38, 310 
Idampi sumukheneva 332 
Idam khoham tadavocam 154 


Idam te rattham sadhanam 
sayoggam 286, 422 
Idam te sutvāna vihetu chando 414 
Idam vatvā giricaro 132 
Idam vatvā dhataratthā 334 


I 

Idam vatvāna pakkāmi 186, 
190, 266, 306 
Idam vatvāna mātango O4 
Idam vatva maharaja 8o 
Idam sunotha pañcala 14O 
Idam sutvā kāsipati 348 
Idam sutvāna nigghosam 348 

Idam hi so brāhmaņam 
maññamano 108 
Iddhāni phītāni kulāni assu 96 
Iddho ca phīto ca suvaddhito ca 232 
Idha cevāninditā yena 118 
Idha saccañca dhammo ca 40 
Idhāgamā jatilo brahmacārī 224 
Idhāgamā samaņo rummavāsī 04 
Idheva jīvati jīvo 252 
Idheva so sattumaddano 296 


Indassa vākyam nisāmehi kosiya 376 
Imañca mayham uttitthapiņdam 06 
Imasmāham jotirase vanamhi 228 


Imam kumāram pāpetha 270 
Imam vākyam nisāmetvā 260 
Ima ca te pokkharañño samantato 62 
Imā te dhītaro satta 302 
Imāni kira mam tāto 192 
Iminā nūna asinā 294 
Ime āyanti rājāno 308 
Ime te luddaka devi 110 
Isipūgasamaūnāte 90 
Isim pucchami sankiccam 274 
Isi avaca sañkicco 274 
Isi ca khattiyam disva 68 
Issaro sabbalokassa 250 
Issasino katahatthapi dhira 82 
U 
Ukkaņthitosmi bāļham 212 
Ukkāmukhe pahatthamva 308 
Ugghattapādo tasito 128 
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U 
Utthanaparicariyaya 312 
Utthaya so luddo 

kharam gahetva 116 
Utthāhakaūcepi alīnavuttim 400 
Utthehi tvam dhāti 210 
Utthehi tvam ludda 

kharam gahetvā 116 
Utthehi samma taramāno 38 
Uddhayhate janapado 218 
Udaggihuttam upatitthato hi me 362 
Udīraņā ce sangatyā 250 
Uddhaggā ca adhaggā ca 188 
Uddharitvāna mam santo 130 
Upatthānampi me ayye 136 
Upaddham vāpi rajjassa 304 
Upanīyati Jīvitamappamāyu 12 
Upanīyatidam maññe 212 
Upapannopi ce hoti 36 
Upamante karissāmi 264 
Upasankamitvā so raja 272 
Upassutim mahārāja 158 
Upahacca manam mejjho 08, 276 
Upāyanam hi te deva 330 
Uppathena vajantassa 274 
Uppalasseva kiñjakkha 188 
Ubbariyāpi me ayye 138 
Ubhosu tīresu mayam tadā thitā 46 
Ummattika nu bhaņasi 296 
Ummadantimaham dittho 234 
Uyyānabhūmim gantvāna 260 
Uyyānasampannam 

pahūtamālyam 436 
Urabbharūpena bakāsu pubbe 254 
Ure gaņdāyo bujjhesi 192 
Usūyake dūhadaye 166 
Uļāravaņņā vata brāhmaņāime 356 


Ū 


Ū 
haññate rajaggam 


212 


E 
Ekañca baddhamāsīnam 324 
Ekamantam nisinnova 272 
Ekamekassa ekekam 302 
Ekamme bhakkhitam asi 128 
Ekarattena ubhayo 138 
Ekavacampi dve vacam 266 
Ekam te yacamanassa 14 
Eka ca nārī taramanarupa 108 
Ekayane tam pathe addasamsu 202 
Eko caram gogavese 128 
Etadaññaya medhavi 9O 
Etadatthaya rājāno 342 
Etadariyassa kalyanam 32 
Etampi disva sivayo 20 
Etam te anumodāma 352 
Etam te anumodāmi 244 
Etam me upamam katvā 36 
Etam hanatha bandhatha 40 
Etā ca añña ca akamsu papam 388 
Etādisam āvasa rājāsettha 64 
Etādisam idam dukkham 134 
Etādisā kho arahanti 350 
Etādise bhaye tāta 160 
Etāni sutvā nirayāni paņdito 180 
Etu bhavam assamimam adetu 220 
Ete asappurisā loke 254 
Ete kho sangahā loke 320 
Ete nāgā upatthaddhā 292 
Ete patanti niraye 276 
Ete bhutvā pivitvā ca 34 
Ete bhutvā vamitva ca 78 
Ete yūthā patiyanti bhītā 26 
Ete sajanti niraye 282 
Ete hamsā pakkamanti 32, 34, 336 
Etehi sabbehi guņehupeto 182 
Edisā te migā deva 30 
Evañca me dadato sabbakalam 358 
Evafce yacamanaya 300 
Evante yacamanaya 300 
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E 
Evamāpajjatī poso 204 
Evamekaya itthiya 404 
Evametassa vacana 330 
Evameva aham kala 414 
Evameva tuvam rāja 266, 414, 416 
Evameva manussesu 242, 256 
Evamevam tatha kala 412 
Evampi daharupeto 122, 124 
Evampi bālassa pajappitāni 22 
Evam aggapakatimā 334 
Evam ānandito hotu 30 
Evam kandatu pañcalo 162 
Evam kiccha bhato poso 318 
Evam khajjatu pañcalo 164 
Evam ce no viharatam 248 
Evam ce yacamananam 248 
Evam tam anugacchami 270 
Evam diva ca ratto ca 282 


Evam pamatto rasagārave rato 412 


Evam mahatthikā pañña 140 
Evam mahanto lokassa 340 
Evam mittavatam atthā 336, 354 
Evam metam paracittavedī 184 
Evam me parittātūna 130 
Evam me yācamānassa 314 
Evam luddaka nandassu 28, 

34, 326, 330 

Evam viditvā vidū 
sabbadhammam 9O 
Evam vedetu pañcalo 158 
Evam sabbangasampannam 140 

Evam samijjhanti 
apāpakammino 378 
Evam sayatu pañcalo 160 
Evam haññatu pañcalo 162 
Evam hetam maya ñatam 388 
Esa kho pamada deva 66 
Esa te upama raja 266 
Esāhamajjeva upāramāmi 358 


E 
Eso aggissa sankhāto 218 
Eso āļāriko poso 296 
Eso hi dhammo sumukha 336 
Ehi kho pahito gaccha 120 
Ehi tam anusikkhāmi 326, 330 
Ehi tam pāpayissāmi 92 
Ehimam girimāruyha 150 
Ehi me pitthimāruyha 130 

O 
Ogayha te pokkharaņim 346 
Odātasingā sucivāļā 30 
Obhāsayam vanam rammam 150 
Orabbhikā sūkarikā 284 
Oruyha raja yanamha 272 


Ossajitva kusalam tapoguņam 410 
32,330 
Ohāyaham pitaram matarañca 432 


Ohāya mam ñatigana 


K 
Kacci damsā ca makasā 310 
Kacci te bahavo puttā 36 
Kacci te sādisī bhariyā 34, 
332, 350 
Kacci nānāgatam dīgham 352 
Kacci nu bhoto kusalam 34, 
310, 350, 330 
Kacci bhoto kusalam 350 
Kacci bhoto amaccesu 34, 330 
Kacciyam nāpatitvāna 332 
Kacci rattham anuppīļam 350 
Kacci santo apacitā 352 
Katukamhi sambādham 
sukicchapatto 54 
Kaņhadīpāyanāsajja 278 
Katamam disam agamā 
bhuripañño 04 
Katarasmim so janapade 260 
Katarūpamidam bhotā 304 
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K 
Kata maya brahmanassa 
dhanasa 
Kata me kalyana anekarupa 


102 
426 


Katayam vacchassa kisassa puja 184 


Katavakasa pucchantu bhonto 176 
Kato maya sangaro 
brahmanena 418, 422 
Katthacchati katthamupeti 
thanam 112 
Katham aham vikatthissam 336 
Katham karo hoti supaņņarāja 146 
Kathannu patatam settha 322 
Kathannu vissase tyamhi 148 
Katham nvayam 
balaviriyūpapanno 56 
Katham panāyam vihago 324 
Katham panīme vihagā 328 
Katham pamokkho āsi 28 
Katham rucim majjhagatam 344 
Katham vijañña 
catumattharūpam 178 
Kadalimiga bahu cettha 372 
KadalhdhaJapaññano 218 
Kadariyatapana ghora 274 
Kadassu namayam raja 160 
Kadāssu mam 
kañcanajaluracchada 232 
Kadassu mam tambanakha 
suloma 232 
Kadassu lakhara 
sarattasucchavī 232 
Kapaņo vatāyam bhikkhu 260 
Kammāsapādena vihethitattha 434 
Kammāsapādena vihethitamhā 436 
Kaham nukho sattumaddano 296 
Karomi okāsamanuggahāya 184 
Karomi te tam vacanam 306 
Kasī vaņijjā iņadānam 32 
Kasmā tuvam rasaka edisāni 412 


K 
Kasmim nu ratthe tava 
jātabhūmi 416 


Kassa angam pariggayha 308 
Kassa ekasatam khatya 3o8 
Kassa kañcanapattena 308 
Kassa kādambayo kājo 306 
Kassa bherī mudingā ca 308 
Kassa sutvā satam dammi 260 
Kassa setāni chattāni 308 
Kassesā mahatī senā 308 
Kasseso saddo ko vā so 66 
Kaham nukho sattumaddano 296 
Kam gatim pecca gacchanti 274 
Kam vā tvam passase attham 322 
Kā nu pāsena baddhassa 322 
Kā nu vijjurivābhāsi 54, 188 


Kāmadhātusamatikkamā gati 410 
Kama va kamasañña va 64 
264 
Kayena vacaya ca yo dha saññato 18o 


Kamesu giddha kamarata 


Ka vedhamana girikandarāya 150 
Kāsissa rañño mahesī bhadante 116 
Kā sukkadāthā 


patimuttakuņdalā 366 
Kāļapakkhe yathā cando 438 
Kāļā nidāgheriva aggajātiva 370 
Kicchena laddham 

kasirenābhatam dhanam 396 
Kiūica tuyham asaccassa 346 


Kinte idam ūrūnamantarasmim 220 
Kinte vatam kim pana 


brahmacariyam 200 

Kinnu ummattarūpova 38 
Kinnu tāyam dijo hoti 34, 
324, 338 

Kinnu te me miga honti 28 
Kinnu tvam vimanosi rajasettha 72 
Kinnu dandam kimajinam 246 
Kinnu socasi anuccañgi 11O 
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K 
Kinnudha deva tavamatthi bhogo 5O 
Kisam hi vaccham 


avakiriya dandaki 178 
Kim kamma kubbam 
tava deva pade 104 
Kim kammajātam 
anutappatī tam 102 
Kim kammamakarā pubbe 128 
Kim kammamakari pubbe 92 
Kim chando kimadhippāyo 88 
Kim vane rājaputtena 150 
Kimsu vadhitvā na kadāci socati 178 
Kīdisā te migā ludda 30 
Kutthī kilāsī bhavati 134 
Kuņāloham tadā āsim 410 


Kuto nu āgacchasi rummavāsī 02 
Kumariyo yacima gottarakkhitā 376 


Kulaputtampi jahanti 

akiñcanam 404 
Kusagge udakamadaya 414 
Kusalañceva no raja 310 
Kusalañceva me hamsa 330, 350 
Kusalam ceva me hamsa 34 
Kusalo sabbanimittānam 138 
Kūjitā hamsapūgehi 92 
Kenanusittho idhamāgatosi 14 


Kesalūnanakhachinnatājjitā 408 
Kocchañca sabbasovaņņam 350 
Koñca mayūrā diviyā ca hamsā 62 
Kondañña paiihāni viyākarohi 176 
Ko tam amma kopesi 208 
Ko tam himsati hetheti 48 
Ko tādisam arahati khāditāye 108 
Ko te imam kosiya ditthimodahi 378 
Kodaņdakāni ganhatha 38 
Kodham vadhitvā na kadāci 

socati 178 
Ko nāmeso dhammo sutasoma 206 
Konīdha tiņņam garaham upeti 142 


K 
Konīdha vittam na dadeyya yācito 18 
Konu khettha upāyo so 66 
Ko nu me rājakattāro 266 
Konu meva gatā sabbe 38 
Konevimesam idha paņditānam 176 
Ko pāturāsi tidivā nabhamhi 94 
Koso ca tuyham vipulo 210 
Kvettha gatā upajotiyo ca 04 
KH 

Khaņitvāna kāsum phalakehi 

chādayi 114 
Khattiyassa pamattassa 158, 166 
Khattiyassa vaco sutvā 70 
Khattiyo ca isim disvā 68,70 


Khādajja mam dāni pasayhakārī 108 
Khādajja mamdāni 


mahānubhāva 106 
Khādam nāgassa mamsāni 264 
Khiddā paņihitā tyāsu 342 
Khiddāratisamāpannam 136 
Khippamantepuram gantvā 330 
Khippamantepuram netvā 326 
Khippam kumāram ānetha 266 
Khuddānam lahucittānam 398 
Khuradhāramanukkamma 282 
Khettāni amma kāretvā 294 
Khettāni mayham viditāni loke 02 
Khemamāsi mahārāja 332 
G 
Gangam me pidahissanti 120 
Gangāya kuņapam disvā 264 
Gaccha bale khamapehi 2o8 
Gaccha bhīru palayassu 26 
Gaccheva kho tvam 
taramanarupo 196 
Gacchevaham na va gacche 322 
Gateneta palobhenti 402 
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G 
Gantvāna pācīnamukho 
muhuttam 196 
Gandhabbā pitaro devā 166 


Gandho isīnam ciradikkhitānam 176 

Gambhirapañham manasā 
vicintayam 180 

Gambhīrarūpo te vaņo salohito 220 


Garusilam gahetvāna 130 
Galeyya yam pītvā pate papātam 94 
Gavaūce taramānānam 242, 256 
Gāthā imā atthavatī 

suvyañJana 184, 428 


Gatha catasso dharaņīmahissara 416 
Garayho brahme pañcalo 162 
Gāvamva nattham puriso 

yathā vane 78 
Girim nakhena khaņasi 04 
Guyhamatthamasambuddham ` 74, 


144 
Guyhassa hi guyhameva 
sadhu 72, 74 
Gonam dhenuñca yanañca 390 
GH 
Ghatāsanasamā hetā 400 
Ghatāsanam kuñjaram 
kaņhasappam 400 
Ghatāsano dhūmaketu 124 
C 
Cakkhumāpi hi cakkhūhi 282 
Caņdā atanakā gāvī 162 
Caņdālāhumha avantīsu 10 
Catukkaņņā catudvārā 276 
Catutthampi 
bhadramadhanassa 262 
Catunnamyevupādāya 252 
Catuppadam sakunañcapi 
mamsam 436 


C 
Caturanginim senam 
subhimsarūpam 82 
Cattārome na pūrenti 404 
Cando ca suriyo ca ubho 
idhāgatā 358 
Cando yathā rāhumukhā 
pamutto 108 
Cariyā tam anubandhittho 138 
Cariyāya ayam ayye 138 


Cātuddasim pañcadasim c aļāra 202 
Cātuddasim pannarasiñcaraja 56 


Cāturanto mahārattho 138 
Cirassam vata passāma 76 
Cirassam vata mam tāto 166 


Cirassam vata me udapādi ajja 100 
Cirānuvutthampi piyam 


manāpam 398 
Codito sivirājena 16 
Coriyo kathinā hetā 402 


Corīnam bahubuddhīnam 154, 404 


CH 
Chatthampi bhadramadhanassa 262 
Chiddante rattham byadhitam 
bhayāhi 432 
Chinnam nu tuyham hadayam 208 


J 
Jata ca kesa ajina nivattha 06 
Jatā ca tassa bhusadassaneyyā 224 
Janinda jānāsi piyā mamesā 238 
Janinda naññatra taya maya va 234 
Janinda naññatra manussalokā 64 


Javena bhadram Jananti 124 
Jahitva dhaññañca dhanañca 

ñatke 368 
Jātarūpamaņimuttabhūsitā 408 


Jāti narānam adhamā janinda 10 
Jātimado ca atimānitā ca O4 
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J 

Janami te dhanam pahutam 212 
Janami puttoti Jayaddisassa 106 
Janamiludda purisadakotvam 106 
Jighaññarattim 

arunasmimuhate 370 
Jiguccham kunapam puti 28o 
Jinno dubbalacakkhūsi 16O 


Jīranti ve rājarathā sucittā 420, 428 
Jīvagāham gahetvāna 300 
Jettho atha majjhimo kamttho 7o 


~ 


N 
Ñatinañca piyo hoti 126 
Nātīsu mittesu kata me kara 426 
TH 


Thitohamasmi sadhammesu raja 416 


D 
Payhamānena gattena 276, 278 
T 
Tagarañca palāsena 42 
Taggha te ahamakkhissam 126,128 
Taggha te dukkatam bāle 298 
Taūca otaraņī gangā 264 
Tañca tattha udikkhimsu 300 
Tañca disvāna ayantam 3o8 
Tañca disvana ayantim 218 
Tañca disvana kīļantim 218 
Tañca bhariya palobhesi 68 
Tañca raja vivahesi 68 
Tañca sattajato luddo 152 
Tañca samuddika maccha 266 
Tañca senapatim dhiram 350 
Tatiyampi bhadramadhanassa 262 
Tato asim gahetvana 68 
Tato kadalipattesu 88 
Tato kumaram anesum 266 


T 
Tato kumaram papesum 270 
Tato catasso kanakattacūpamā 360 
Tato ca maghava sakko 176 
Tato ca raja taramano 272 
Tato ca raja payasi 26o, 306 
Tato Janapada sabbe 68 
Tatopi patirajanam 136 
Tato phītāni ratthani 304 
Tato mam urago hatthe gahetvā 198 
Tato ratyā vivasane 282, 354, 412 
Tato vātātape ghore 304, 318 
Tato silam gahetvāna 132 
Tato so katipāhassa 18 
Tato so pabbajitvāna 70 
Tato so bhariyam ādāya 68 
Tato so vimato yeva 324 
Tato have dhitimā 
rājaputto 104, 108 
Tato have paņdarako acelam 148 
Tattam pakkatthitam 
ayogulañca 280 
Tattha kā nandi kā khiddā 10 


Tatthacchati kuñJaro chabbisāņo 112 
Tattha tindukamaddakkhim 128 


Tatthaddasā araññasmim 36 
Tatthaddasā kuñjaram 

chabbisāņam 114 
Tatthaddasā pokkharaņim adūre 114 
Tattha pakkhī sanniratā 372 
Tattha pānāyamāyanti 372 
Tattha brāhmaņamaddakkhi 126 
Tattha macchā sanniratā 372 
Tattha vadho ca bandho ca 40 


Tatthassarājaharayo ayojayum 376 
Tattheva te vattapadā 168, 170, 174 
Tattheva sā pokkharaņī adūre 112 
Tattheva so uggahetvāna vākyam 112 
Tathā karissāmi aham bhadante 412 
Tathā mam saccam pāletu 154 
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T 

Tatha vidheke 

samanabrahmanase 254 
Tatheva isayo himsam 258 
Tatheva negame himsam 258 
Tatheva santi manuja 312 
Tadassu te bandhanā mocayimsu 196 
Tadā hi brahatī sāmā 232 
Tadingha ahipāraka 240 
Tadingha samavekkhassu 326 
Tadeva hi etarahi ca mayham 06 
Tapanti ābhanti virocare ca 226 
Tamāpatantam disvāna 338 
Tamudāvatta kalyāņī 190 
Tamena sakkopi tadā apūjayi 374 
Tamenam kimayo tattha 280 
Tamenam tattha dhāresi 190 
Tameva samsī punareva mātalī 374 
Tamokkamiva āyantim 192 
Tambūpadhāne bahugonakamhi 436 
Taya tata anuññata 316 
Tayi me natthi vissaso 132 


Tava kama hi sussoņi bahum ` 3oo 
Tavampi pucchāmi anomapañña 20 


Taveva dāsī satamatthu rāja 100 
Taveva deva vijite 260 
Tasmā nābhikkhaņam gacche 248 
Tasmā phalaputasseva 42 
Tasmā hi chandāgamanam 278 
Tasmā hi te namasseyya 320 
Tasmā hi pāpakam kāmmam 90 


Tasmā hi mittānam na 
dubbhitabbam 148 


Tasmim sanghāmasīsasmīm 300 
Tassa aggisikhā kāyā 278 
Tassa kāmarasam ñatva 66 
Tassa ca uttare passe 372 
Tassa cantepure āsi 66 
Tassa jānanti pitaro 90 
Tassafijalim paņāmetvā 130 


T 

Tassa tam nadato sutvā 300 
Tassa tam vacanam sutvā 50,130, 

308, 328, 332, 338 
Tassa tejañca viriyañca 102 
Tassa te svagatam raja 272 
Tassa paggahitam chattam 3o8 
Tassa pade gahetvana 192 
Tassa me ahu samvego 3o 
Tassa samhirapaññassa 36 
Tassa utusinataya hoti 316 
Tassa ca gayamanaya 66 
Tassa tada kocchagataya kosiyo 374 
Tassa mata udatthasi 204 
Tassa vañkena jivhaggam 282 


Tassaham purimam brahme 
guyham 142 


Tassāham vacanam nākam 192 
Tassesā mahatī senā 310 
Tam gacchantam tāva pitā 
viditvā 104 
Tam tattha avacum kañña 270 
Tam tam asaccam 
avibhajjasevinim 366 
Tam tam brūmi mahārāja 284 
Tam tam vadāmi kosiya 356 
Tam tādisam pāņadadim 136 
Tam daddhatālam 
paribhinnagattam 280 


Tam nagakañña caritam gaņena 60 
Tam nūna kakkūpasevitam 
mukham 292 
Tam nūna soņim puthulam 
sukotthitam 294 
Tam negamā jānapadā ca sabbe 108 


Tam passavam sakā gattā 280 
Tam puppharasamattehi 92 
Tam balānam balasettham 170 
Tam brāhmaņānam vacanā 346 


Tam bhūmibhāgehi upetarūpam 196 
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T 
Tam mam upatthitam santam 316 
Tam me vatam tam pana 
brahmacariyjam 200 
Tam yācamānābhisamekkha 
nārado 360 
Tam yānasettham abhiruyha 


mātalī 376 

Tam vuyhamānam sotena 88 

Tam vo vadami bhaddam vo 134 
Tam suplavattham udatārayī 

ratham 374 

Tam hi me pekkhamānassa 338 

Tā ambajambulabujā 90 


Tā upenti vividhena chandasā 408 
Tā kambukeyūradharā suvatthā 62 
Tā kulesu visikhantaresu vā 408 
Tā khattiya vellivilākamajjhā 436 
Tadisam pāsamāsajja 328 
Tā disvā āyattamanā purindado 360 
Tā disvā sabbo 

paramappamodito 364 
Tā nāradena paramappakopitā 360 
Tā nūna me tambanakhā sulomā 292 


Tāya nam pāricariyāya 320 
Tālā ca mūlā ca phalā ca deva 50 
Tālā ca mūlā ca phalā ca mettha 222 
Tāvatimsā ca ye devā 192 
Tāvadeva ca te lābho 326 
Titthanti te tumulam passasantā 112 
Titthāhīti mayā vutto 416 
Tiņalatāni osadhyo 152 
Tindukāni piyālāni 38, 310 
Tirokuddamhi gāyitvā 66 
Tiro kuddam tiro selam 18, 20 


Tirokkhavāco asatam pavittho 142 
Tīhūnakam satta satāni ludda 46 
Tutthosmi deva tava dassanena 48 
Tutthosmi vo pakatiyā 334 
Tumhe khottha ghoravisā uļārā 58 


T 
Tumheva sattavo ete 302 
Turiyehi mam bhārata 
bhuttabhattam 198 
Tuvañhi mata ca pita ca 
mayham 236 
Tuvam nu settho tvamanuttarosi 240 
Te accimanto titthanti 282 
334: 354 
Tejavāpi hi naro vicakkhaņo 408 


Te aroge anuppatte 


Te tattha kanditva roditva naga 116 
Te disvā puññasañkase 344 
Te devavaņņā sukhumālarūpā 148 
Te nūna tālūpanibhe alambe 294 


Te nūna me asite vellitagge 292 
Te pañJaragate pakkhī 340 
Te patanti adhokkhandhā 282 
Te patītā pamuttena 336, 354 
Te bhūnahuno paccanti 276 
Te vaddhayanti nirayam 212 
Te sattum abhisamcikkha 324 
Tesam ayomayā bhūmi 276 
Tesam ubhinnam bhaņatam 334 
Tesam kaūcanapattehi 350 
Tesam mūlasmim soņako 260 
Tesam vanānam naradeva 

majjhe 198 
Tesam sokavighātāya 334 
Tesāham pubbācariyesu 304 
Te hi nūna marissanti 26, 28 
Tyassu ekarathe yantā 302 
Tvameva gaccha kalyāņi 186 
Tvameva nañño sumukha 342 


Tvameva saddhe paradārasevinī 370 
Tvam ca kho me akkhāsi 88 
Tvam no āvikarohi bhūmipāla 70 
Tvam no ñati purimāsu jātisu 358 
Tvam nottamovābhisamekkha 
nārada 360 
Tvam no pitāva puttānam 352 
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T 
Tvam mesi mata ca pita aļāra 196 
Tvam lohitakkho 


vihatantaramso 62, 202 
TH 
Thanakkhīrena gītena 318 


Thale ca ninne ca vapanti bījam 02 
Thale yathā vāri janinda vattam 438 
Thiyā guyham na samseyya 74, 144 
Thīghātakā yecime pāradārikā 364 
Thīnam hi cittam yathā 

vānarassa 398 


D 
Daņdahatthā nivārenti 134 
Dadāmi te gāmavarāni paūūca 100 
Daddallamānā yasasā yasassinī 368 
Dantā ca tassa bhusadassaneyyā 226 
Dammi nikkhasatam ludda 30, 56 


Dasevimā vassadasā 10 
Daharasseva me tāta 270 
Daharā viya alankāram 136 
Daļiddam āturaūcāpi 392 
Daļhasmi mūle visate virūļhe 50 
Danañca piyavācā ca 320 
Dānattham upabhottum vā 332 


Dānam damam cāgamathopi 
samyamam 368 
Dānam sīlam pariccāgam 352 
Dāso va paññassa yasassi bālo 26 
Ditthā mayā mānusikāpi kāmā 204 
Dinnam me dānam 
bahudhā bahunnam 426, 428 
Dibbakhiddaratiyo na dullabhā 410 
Dibbakhiddaratiyo ca nandane 410 
Disā catasso vidisā catasso 110 
Disvā abhihatam aggam 350 
Disvāna dantāni gajuttamassa 118 
Disvāna nāgassa gatim thitiñca 114 


D 
Disvā nisinnam rājānam 272, 330 
Disvā phalam duccaritassa rāja 10 


Disvā luddam pasannattam 344 
Dīghā kambutalābhāsā 188 
Dīpam so na ajjhagaūchi 264 
Dutiyampi bhadramadhanassa 262 
Duddasī appakārosi 128 
Dubbhasitañhi te jammi 160 
Dumapphalāneva patanti 
māņavā 84, 204 
Dumassa tūlūpanibhā 
pabhassarā 228 


Dumam yathā sāduphalam 
araññe 22 
Dulladdham me asisutasoma 206, 


208 
Duvidhā jātā urajā 188 
Dūtā vidhāvantu disā catasso 12 
Dūre apassam therova 14 
Dūre sutā no isayo samāgatā 176 
Detha luddassa vatthāni 344 
Devatānusi gandhabbo 270, 304 
Devarāja kimeva tvam 186 
Deviddhipattosi mahānubhāvo 62, 
202 
Dohaļo me mahārāja 110 
Dvādasetāni vassāni 246 
Dve ca sādisiyo bhariyā 32,56 
Dveva tāta padakāni 168 
DH 
Dhankā bheraņdakā gijjhā 284 
Dhaññam dhanam rajatam 
jātarūpam 96 
Dhataratthā mahārāja 328, 330 
Dhataratthe ca disvāna 324 
Dhanam caje yo pana angahetu 434 
Dhanāpi dhanakāmānam 318 
Dhanuggahānam pavaram 136 
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DH 

Dhanuggahanam pavaro 136 
Dhammañcare jānapade 258 
Dhammantarī vetaraņī ca bhojo 86 
Dhammam cara mahārāja 172, 
174, 244, 246 

Dhammatisarañca 
manovighātam 238 


Dhammena kira nesado 334 
Dhammena ñayena sugatte 

lacchasi 370 
Dhammena no adhammena 118 
Dhammena brahmadattassa 162 
Dhammena bhāsitā gatha 18 


Dhammena mocemi asāhasena 56 
Dhammena mocehi asāhasena 56 


Dhammo patho mahārāja 274 
Dhammo have rakkhati 
dhammacārim 86 
Dhītānayam kassa sunanda hoti 230 
Dhīrā ca bālā ca have janinda 20 
N 


Na attahetu na dhanassa kāraņā 412 
Na kappati mātali mayha 
bhuñjitum 364 
Na kammunā va vacasāva tāta 104 
Na kāmakāmā na bhayā na dosā 194 
Na khattiyoti na pi brāhmaņoti 84 
Nagarampi nāgo bhasmam 
kareyya 56 
Naguttame girivare 
gandhamādane 358 
Na guyhamattham vivareyya 74, 144 
Na ca te tadisa mitta 326 
Na catthi mokkho mama 
vikkayena 102 
Na catthi satto amaro pathabya 142 
Na ca mayham chinnam 
hadayam 208 


N 
Na cāgamattā paramatthi 20 
Na cāpaham adhammena 242 
Na cāhametam abhirocayāmi 242 
Na cahametam icchami 326 
Nacahametam yasasa dadami 16 
Na cāham citto sutamaññatome 08 
Na cāham na gamissāmi 186 
Na cāham vaddhavam maññe 90 
Na ceva me tvam baddhosi 326 
Na juhe na jape mante 190 


Najjo ca temā puthulomamacchā 62 
Na tam varam arahati 


jantu dātum 430, 434 
Na tā ekassa na dvinnam 400 
Na tā evam pajānanti 186 
Na tā pajānanti katam 
na kiccam 398 
Na te abhisaram passe 346 
Na te katthani bhinnani 222 
Na te puttā bhavissanti 158 
Na te samasamam passe 190 
Natthi tāsam vinayo na samvaro 406 
Natthitthīnam piyo nāma 402 
Na dukkaram kiñcimahettha 
maññe 106 
Na nam sakkotha akkhatum 122 
Nanu tvam avaca ludda 30 


Na no pitūnam na pitāmahānam 110 
Na pañhakalo bhaddante 190 
Na paņditā dviguņam 
āhu vākyam 432 
Na pīļitā attadukkhena dhīrā 236 
Na puttahetu na dhanassa 
hetu 62,202 
Nabhañca dūre pathavī ca 
dūre 420, 428 
Nabham phaleyya udadhīpi susse 58 
Nabham phaleyya udadhī 
visusse 418 


457 


Thư Mục Câu Kë Pali 


N 
Na bhāsamānam jānanti 440 
Na majja mantā patibhanti tāta 228 
Na majjetha yasam patto 348 
Na mantayogā na kasāvayogā 220 
Na me akāsi vacanam 294 
Na me atthopi rajjena 304 
Na me abhisarenattho 346 


Na me idam tathā dukkham 152 
Na mekhalam muñjamayam 

dhareti 224 
Na me dutiyo idhamatthi kosiya 366 
Na me dubbhāsitam brahme 160 
Na me dessā ubho cakkhū 16 
Na me pitā vā athavāpi mātā 100 


Na me piyam appiyam vāpi hoti 148 
Na me bhayam anvagatam 


mahantam 202 
Na me sutam vā dittham vā 338 
Namo katvāna bhūtānam 312 
Namhi devī na gandhabbī 54 
Namhi devo na gandhabbo 270, 304 
Namhi veņī na caņdālī 296 
Nayimasmim kumbhasmim 100 


Na yujjhamānā na balena vassitā 82 
Narānamārāmakarāsu nārisu 3o6 
Navapattavanam phullam 190 
Na vissase icchati manti poso 400 
Na vissase rāmakarāsu nārisu 402 
Na vissase 
sākhapurāņasanthatam 402 
Na ve piyam meti janinda tadiso 432 
Na ve rudanti matimanto 
sapañña 416 
Na santi deva pavasanti nuna 152 
Na sappikumbho napi 
telakumbho 94 
Na sabbabhutesu vidhenti 
rakkham 164 
Na sadhu balava balo 22 


N 
Na sa sabha yattha 
na santi santo 438 
Na sippametam 
vidadhāti bhogam 22 
Na so rājā yo ajeyyam jināti 438 


Naha nūna so 
khārividham ahāsi 228 
Na hāyate khāditum mayham 
pacchā 422 


Na hi dhammo adhammo ca 86 
Nahi nūna ayam khujjā 290 
Nahi nūnāyam rājaputtī 290 
Na hiraññam suvaņņam va 346 
Na hi sakkā pabbajitum 212 
Na hi so sakkā hantum 210 


Na hetamattham mahatīpi senā 178 
Nahetam dhammam sivirāja 

vajjum 240 
Nāgo ayam nīyati bhojanattham 194 
Nāgo yathā pankamajjhe 


byasanno 12 
Nāccantavaņņā na bahūna kantā 400 
Naññatra vidhurā raja 120 
Nātidīghā susammatthā 188 
Nadhicca laddham na 
pariņāmajam me 200 
Nānādumagaņākiņņā 88 
Nānārukkhehi sañchannam 60 
Nānumitto garum attham 142 
Nāparajjhāma sumukha 348 
Nāyam vayo tārakarājasannibho 84 
Nāham anāgatam dīgham 352 
Nāham kāsipati bhīto 346 


Nāham gamissāmi ito kusāvatim 286 
Nāham dukkhakkhamā rāja 218 
Nāham dukkhaparetoti 32, 336 
Nāham rohanta gacchami 26, 28 
Nikkhantapādā visikhānucārinī 396 
Nikkhippa pañca kakudhāni 272 
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N 
Nivesanam kassa nudam 
sunanda 230 
Nisamma khattiyo kayirā 52 
Nisamma ca katam kammam 52 
Nisamma daņdam paņayeyya 
issaro 52 
Nisīthepi rahodāni 38 
Nihanti so rukkhaphalam 
pathabyā 226 
Nuna tārakavaņņābhe 150 
Nekkham gīvante kāressam 288 
Netā pitā uggato ratthapālo 244 
Nerūva avisesā ca 390 
Neva kiņāmi napi vikkiņāmi 354 
Neva bhītā kāsipati 348 
Nevāhamattānamanutthunāmi 416 
Nevāhametam abhisaddahāmi 418 
Nesa dhammo mahārāja 158, 322 
No ce attappayogena 338 
No ce tuvam ussahase janinda 12 
No ce tuvam maheseyyam 150 
P 
Pankam rājā atikkanto 272 
Pañkeva posam palipe 
vyasannam 8o 
Panko ca tassa bhusadassaneyyo 226 
Panko va kāmā palipo ca kāmā 76 
Paccakampittha nesādo 332 
Pañcakamagunasatagocara 406 
Pañca pañca nakha bhakkhā 424 
Pañca paņditā mayam bhadante 26 
Pañca pandita samagata 7O 
Pañcamampi 
bhadramadhanassa 262 
PañcalaraJa migavam pavittho 102 
Paññañca kho asussusam 170 
Paūnāyihinti eta 206 
Paññayupetam siriyā vihīnam 20 


P 
Pañña sutam vinicchinī 170 
Pañña hi settha kusala vadanti 182 
Pañño vajjho mahosadhoti 72 
Patiggahītam yam dinnam 310 
Pathameneva vitatham 166 
Patītāssu mayam bhoto 304 
Pateva patatam settha 32, 336 


Paddho bhummantalikkhasmim 138 


Pabhāvatiūca ādāya 


302 


Pabhāvatī vaņņapalobhito tava 286 


Pabhinnā paggharimsu me 134 
Pamattam paradāresu 318 
Paramakaruññatam pattam 128 
Parassa vā attano vāpi hetu 24 
Parāvattajātā ca bhavati 
kunkumi 394 
Paripakko me gabbho 208 
Paripakko te gabbho 208 
Parisāyampi me ayye 138 
Parosatam khattiyā te gahītā 430 
Parosatam khattiyā me gahītā 430 
Parosatam jānapadā 306, 312 
Palāsādā ca gavajā 372 
Pallankam pahini khippam 190 
Pavāsamassa vaņņeti 394 
Pavitthamhi kasiraññe 60 
Pasannameva seveyya 248 
Passantu no mahāsanghā 326 
Passāmi posam alasam 
mahagghasam 366 
Passāmi voham daharim 
kumārim 78 
Paharavarakhettaññu 258 
Pahutam me dhanam sakka 18 
Pakahamsa ca sumukha 340 
Panam cajanti santo napi 
dhammam 434 
Panissaram kumbhathunam 
nisīthe 436 


459 


Thư Mục Câu Kë Pali 


P 
Panissara mutinga ca 
Panena te panamaham 
nimissam 
Pato ca kho uggate suriyamhi 
Patova patarasamhi 
Papani kammani karoti balo 
Pasanasaram khanasi 
Pasano nuna te hadaye 
Pasadavasa pathavisavassam 
Pingiyānī sabbalokissarassa 
Pitaram me janettiīca 
Pitā ca mātā ca upatthitā me 
Pitā mamam mūlaphalesanam 
gato 
Pitu ca nando suppiyo 
Pitussa vacanam sutvā 
Piyam me mānusam mamsam 
Piyā me mānusā kāmā 
Piyo hi me āsi supaņņarājā 
Pithañca sabbasovaņņam 
Pīņitā tena lābhena 
Pukkusapurisassa te janinda 
Puñña vidhamse amaro 
na camhi 
Puņņampi cemam pathavim 
dhanena 
Puttā ca dara c anujīvino ca 
Puttāpi tuyham bahavo 
Puttehi ca me etehi 
Putto ca mātaram hantvā 


358 


104 

46 
188 

20 
288 
288 
424 
398 
312 
426 


222 
316 
298 
432 
264 
148 
350 
302 

74 


234 


400 
204 
206 
208 
280 


Putto tavāyam taruņo sudhamme 54 


Punapi ce dakkhasi 


brahmacārim 230 


Pubbe rasadadī gottī 
Puratthimena dhāvanti 
Purayam amhe acceti 
Purindado bhūtapatī yasassī 
Purimam disam kā tvam 
pabhāsi devate 


316 
276 
186 
176 


364 


P 
Pūtimaccham kusaggena 
Pesitā rājino dūtā 
Posetā te janettī ca 


PH 
Phalā ca mūlā ca 
pahūtamettha 
Phītam janapadam gantvā 


B 
Bakassa ca pāvārikassa rañño 
Balam pañcavidham loke 
Balisam hi so niggilati 
Bavhettha brahmadattassa 
Bahūni vassapūgāni 
Bahūni samaņabhadrāni 
Bahu hi khattiya Jina 
Bahū hi me dantayugā uļārā 
Bahu hi me rājakulamhi santi 
Baranassam ahu raja 
Bindussaro nativissatthavakyo 
Braha uju cārumukho kutosi 
Brahmalokā cavitvana 
Brahmati matapitaro 
Brāhmaņo ca adhīyāna 


BH 

Bhakkho ayam manussānam 
Bhaje bhajantam purisam 
Bhaņam kaņņasukham vācam 
Bhadrakāro ca me putto 
Bhadrako vata yam pakkhī 
Bhayadditā nāgavadhena attā 
Bhayannu te anvagatam 

mahantam 
Bhayā hi setthassa vaco 

khametha 
Bhariyā ce purisam vajjā 
Bhariyā mametā tisatā aļāra 


460 


42 
48 
134 


222 
218 


396 
170 
356 
160 
310 
264 
158 
116 
112 
126 
226 
106 
64 
320 
404 


132 
248 
30 
120 
40 
116 


202 
178 


144 
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BH 
Bhariyasu poso sadisīsu 
pekkhava 368 
Bhallatiyo nama ahosi raja 42 
Bhavantam vadami bhotiñca 314 
Bhavanti mittāni atho na honti 230 
Bhavam tu kacci nu mahā 332 
Bhavam nu citto sutamaññatote 08 
Bhātarosma mahārāja 40 
Bhātaro honti me ludda 28 
Bhāsaye jotaye dhammam 440 
Bhinnāni katthāni huto ca aggi 222 
Bhiyyo mam āvisi pīti 18 
Bhuñjassu bhoge vipulaphale 
kumāra 50 
Bhuttā ca sā dvādasa hanti 
pāpake 362 
Bhuttā me bhogā tidivasmi deva 52 
Bhūtāni me bhūtapatī 
namassato 234 
Bhūtāni hetāni caranti tāta 230 


Bhetvana nasam atikassa rajjum 202 
Bheri mutinga panava ca sankha 6o 


Bhogabalañca dighavu 17O 
Bhotova ratthe vijite 304 
M 

Majjhantike sampatike 38 
Manayo sankhamuttañca 354 
Manimaya sovannamayaulara 198 
Mani mamam vijjati lohitanko 204 
Mandavya bālosi paritapañño o6 
Matam vareyya parisuddhasīlo 418 
Matta gajā bhinnagala pabhinna 82 
Mada pamādo jāyetha 158 
Manasā agamā indam 190 
Manasā ce padutthena 278 
Mayamekarattim 

vippavasimha ludda 44 
Mayūrakoūcābhirude 296 


M 
Mayocitā jānapadā 
Mayhampi dhanam pahūtam 
Maraņam vā tayā saddhim 
Mallam girim pandarakam 
tikūtam 
Mahāgaņāya bhattā me 
Mahārukkhassa phalino 
Maharukkhupamam rattham 
Mahiddhiyam agamanam ahosi 
Mamsakajam avahaya 
Mamsodanam sappipayañca 
bhuñja 
Ma ca vegena kiccani 
Manava abhiruposi 
Mataram pathamam dajjam 
Mata ca puttam tarunam 
tanujam 
Matata issaromhtti 
Mata dipada Janindasettha 
Mātāpitā ca bhātā ca 
Mata pita parama bandhavanam 
Mātāpitā bhaginībhātaro ca 
Mata puttena sangañchi 
Mātu ca me rudantyā 
Mātu bhariyāya bhātucca 
Mā te adhisare mucca 
Mā tvam cande rudi 
Mādisassa na tam channam 
Mādisiyo pavarā ceva 
Mā nam daharoti uññasi 
Mā nam rūpena pāmesi 290, 
Mānātimānā kalahāni pesunī 
Mã no ajja vikantimsu 
Mā no deva adā cakkhum 
Mā bhāyi patatam settha 338, 
Mā me kujjha mahāvīra 
Māyakārā rangamajjhe karontā 
Maya cesa marīcī ca 


Māyyo mam kari bhaddante 


461 


136 
210 
322 


42 
338 
256 
256 
184 
122 


100 
168 
414 
134 


146 
168 

72 
314 
144 
144 
302 
210 
14O 
168 
208 
298 
186 
122 
292 

96 
342 

16 
344 
192 

86 
342 
132 
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M 

Malañca gandhañca vilepanañca 200 
Māli tiritī kāyūrī 92 
Māssu pubbe ratikīļitāni 216 
Mā heva tvam adhammattha 132 
Migaluddo mahārājā 36 
Migīva bhantā saracāpadhārinā 366 
Misse devā tam yācanti 186 
Mukhañca tassa 


bhusadassaneyyam 224 
Muttanañca vāhasahassāni pañca 64 


Mutto campeyyako nago 58 
Mutto ca so purisadassa hattha 102, 
420 
Mutto tuvam porisādassa hatthā 418, 
424, 426 
Mutto na icchi oddetum 342 
Muttosi hatthā vālānam 132 
Musā tāsam yathā saccam 402 
Musāvādam purakkhatvā 348 
Mettam cittañca bhāvetha 216 
Moghañcassa hutam hoti 356 
Y 

Yakkhā ca me puttamakamsu 

evam 06 


Yakkhā pisācā athavāpi petā 84 
Yakkhā have santi 

mahānubhāvā 06 
Yakkhe pisāce athavāpi pete 84 


Yañca matu dhanam hoti 318 
Yañceta upasevanti 406 
Yatopi agato ayye 14O 
Yatthassu bherī nadati 294 
Yathā araññakam nāgam 270 
Yathā udayamadicco 314 
Yathā ca myāyam sumukho 332 
Yathā coro yathā diddho 390 
Yathā tam sivayo sabbe 16 
Yathā nadī ca pantho ca 400 


Y 

Yathāpi assa nagaram 
mahantam 144 
Yathāpi cando vimalo 122 
Yathā pitā vā athavāpi mātā 436 
Yathāpi te dhataratthā 414 
Yathāpi nāvam puriso dakamhi 76 


Yathāpi pāvako brahme 124 
Yathāpi mātā ca pitā ca puttam 12 
Yathāpi mātū ca pitū agāre 204 
Yathāpi rammako māso 122 
Yathāpi himavā brahme 124 
Yathā mahāvāridharo 88 
Yathā rasakamāgamma 438 
Yathā sāmuddikam nāvam 270 
Yathāham tava māgamma 438 
Yadā umhayamānā mam 288 
Yadā ca patibujjhitvā 316 
Yadā ca so pakirati tā jatāyo 224 


Yadā tā passanti samekkhamānā 398 
Yadāddam tam titthantim 232 
Yadā na passanti 

samekkhamānā 398 


Yadā parābhavo hoti 32, 324 
Yadā mam bhūkutim katvā 288 
Yadā suttāpi supine 316 
Yadi vassasatam devo 254 
Yannu pāsena mahatā 324 

Yannūnimam dadeyyam 
pabhankaram 210 

Yamaddasātha daharim 
kumārim 118 


Yamannapāne vipulasmi ohite 156 
Yamāhu devesu sujampatīti 14,174 


Yamāhu natthi viriyanti 254 
Yamuggatejo uragoti cāhu 56 
Yamekarattim anutappathetam 44 
Yamekarattim pathamam 82 
Yametamakkhā udadhim 


mahantam 22 
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Y 
Yayimam nadim passasi 

sīghasotam 44 
Yasmā ca me anadhimanosi sāmi 106 


Yasmā ca vassati devo 256 
Yasmā ca vārigambhīram 130 
Yasmā ca viriyam atthi 254 
Yasmā ca sangahā ete 320 
Yassa assasahassāni 298 
Yassa usabhasahassāni 298 
Yassa tvam bhatako rañño 340 
Yassa dhenusahassāni 298 
Yassa nāgasahassāni 296 
Yassa rathasahassāni 298 
Yassa rukkhassa chāyāya 252 
Yassa lohitakā tāļā 344 


Yassassa sakkhī maraņena rāja 76 
Yassāhamicchāmi sudham 

mahāmuni 364 
Yassā hi dhammam puriso 


vijañña 434 

Yam eta upasevanti 7O 

Yam kareyya kupito diso disam 408 

Yam kiccam parame mitte 334 

Yam kiñci ubhato tire 9O 
Yam kiūci dukkhañca 

sukhañca etto 238 

Yam kiñci ratanam atthi 354 


Yam khalu dhammamadhīnam 332 
Yam tam apucchimha akittayī no 26 
Yam te kata brahmanassa 

dhanāsā 102 
Yam tvam tāta tape kammam 166 
Yam tvam patinisinnosi 88 
Yam dandakaraññagatassa mata 106 
Yam naram uparamanti nariyo 406 


Yam nu kañcanadepiccha 322 
Yam pasu khiram chaddeti 162 
Yam pasu pasupalassa 164 


Yam pītvā duttharūpova poso 96 


Y 
Yam manussa vivajjenti 98 
Yam mam so yacitum aga 18 


Yam yam hi dvaram gacchanti 276 
Yam yam hi raja bhajati 40 
Yam yācamānā na labhanti pubbe 98 
Yam vuddhehi upaññatam 342 
Yam ve disva 
kaņdarīkinnarānam 396 
Yam ve pivitvāna haneyya poso 98 
Yam ve pītvā aggidaddhā sayanti 96 
Yam ve pītvā acelakova naggo 94 
Yam ve pītvā andhakaveņhuputtā 98 
Yam ve pītvā ukkattho āvilakkho 96 
Yam ve pītvā ekathūpā sayanti 98 
Yam ve pītvā cittasmim 
anesamāno 94 
Yam ve pītvā duccaritam caranti 98 
Yam ve pītvā duttharūpāva nan 96 
Yam ve pītvā pattakkhandhā 
sayanti 98 
Yam ve pītvā pubbadevā pamattā 100 
Yam ve pītvā pesane pesayanto o8 


Yam ve pītvā bhāseyya 
abhāsaneyyam 96 
Yam ve pītvā vutthāya 
pavedhamāno 94 
Yam salavanasmim senako 72 
Yam hi kiãci manussesu 242 
Yam hi yāce tam hi dade 16 
Ya ima ratyo atikkanta 2o8 
Ya kaci najjo gangamabhissavanti 22 
Ya ca nillokanasīlā 392 
Ya ca bhariya dhanakkītā 282 
Yadisam kurute mittam 40 
Yanañca vatidam laddham 264 
Yani saccani dipadinda 18 
Ya puņņamāse 
migamandalocanā 232 
Yāvatā kasigorakkhā 188 
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Y 

Yavanto udabindūni 134 
Yavanto purisassattham 74, 144 
Yava manussalokasmim 88 
Ya sīlavatī anaññadheyya 7O 
Yaham pubbe niyyāmi 210 
Yutte deva rathe dehi 16 
Yutto ratho mahārāja 38 
Yuvā sujāto sumukho sudassano 78 
Ye kuūijarā sattasatā uļārā 154 
Ye keci mānusā kāmā 110 
Ye keci me atthi rasā pathavyā 424 
Ye kecime maccharino kadariyā 358 
Ye kecime suggatimāsasānā 358 

Ye khattadhamme kusalā 
bhavanti 424 
Ye khattiyāse idha bhūmipālā 430 
Ye guyhamantā avikinņavācā 144 
Ye ca kāme pahatvāna 264 
Ye ca dhammassa kusalā 314 
Yena atthena āgañji 14 
Yenocitā jānapadā 136 
Ye mam yacitumayanti 18 
Ye migena migam hanti 284 
Ye vaddha abbhatikkanta 348 
Ye vasanti samttaro 312 
Ye vippamutta anavajjabhojino 54 
Ye vuddhe paribhasanti 278 
Yesam rago ca doso ca o8 

Yo attadukkhena parassa 
dukkham 236 
Yo issaromhtti karoti papam 236 
Yo kicchagatassa aturassa 7O 

Yo khandaso pabbajitam 
achedayī 180 
Yogappayogasankhātam 172 

Yo guyhamantam 

parirakkhaņeyyam 140 
Yo ca ariyarudam bhāse 348 
Yo ca etāni thānāni 126 


Y 
Yo ca tam tāta rakkheyya 168 
Yo ca tvam sakhino hetu 34 
Yo ca dhammavibhagaññu 172 
Yo ca pabbajitam hanti 278 
Yo ca rājā adhammattho 258, 278 
Yo ca rājā janapadam 256 
Yo ca vantakasāvassa 114 
Yo ca vassasahassānam 278 
Yo cīdha sankhāya piyāni hitvā 432 
Yojayantu rathe asse 300 
Yojentu ve rājarathe 08 
Yojentu ve rājarathe sucitte 60 
Yojehi sārathi yanam 18 
Yo tassā āsi pallanko 192 


Yo te kato sangaro 
brāhmaņena 418 
Yodha dhammam niramkatvā 262 
Yo nattano maraņam bujjhasi 
tvam 428 
Yo neva nindam na 
punappasamsam 238 
Yo papakam kammakaram 


manusso 234 
Yo pitthimamsiko hoti 92 
Yo putto kāsirājassa 150 
Yo brāhmaņasahassāni 296 
Yo bhajantam na bhajati 248 
Yo mamsahetu migavam 
careyya 424 
Yo migena migam hanti 348 
Yo me kato sangaro 
brāhmaņena 420 
Yo lobhā pitaram hanti 278 
Yo ve icchati kamena 316 


Yo ve kataññu katavedi dhīro 182 
Yo ve dassanti vatvāna 16 
Yo ve naro suhadam 

maññamano 142 
Yo ve piyam meti piyānukankhī 432 
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Y 
Yo ve hadayassa paddhagu 72 
Yo saññate pabbajite ahethayi 180 
Yo sabbalokam carako 
mahamuni 362 
Yoham atthañca dhammañca 120 
Yo hitthiyā va purisassa va pana 364 


Yo hitvā pubbasamyogam 92 
R 

Raññoham pahito dūto 120, 

122, 126 

Rajjaūīca patipannasmā 118 

Rattañca cora khādanti 164 


Rattiñca cora khadanti 16o, 162 
Ramassu bhikkhacariyaya putta 54 
Rammañca te āvasatham 
karontu 10 
Rasanamañfataram etam 414 
Raja ahosim 
magadhānamissaro 200 


Rājā kho pabbajito 216 
Rājā ca pathavim sabbam 404 
Raja ca pabbajjamarocayittha 80 
Rājaputto ca uñchato 68 
Rājābhirājā manojo 310 
Rājā me so dijāmitta 324, 338 
Rājo me so dijo mitto 34 


Rukkhaggahaņā bahukettha 
pupphitā 370 


Ruppapattapaļimatthīva 88 
L 

Laddhavaro katokaso 138 
Laddha sukham majjati 

appapañño 22 
Ludda dve ime sakuna 344 
Luddaputta nisametha 110 
Luddā deva samāyantu 110 
Lokacittamathanā hi nāriyo 406 


Vv 
Vattanavalisankasa 128 
Vaņibbato mayham vaņim 

anuttaram 14 
Vadhissametanti paramasanto 114 
Vane phalañca mulañca 306 
Vanditvā so pitaram matarañca 422 
Vande aham pabbatarājasettham 154 


Vande indīvarīsāmam 154 
Vande bhāgīrathim gangam 154 
Vande sīhe ca byagghe ca 152 
Varam ce me ado sakka 102 


Vāņijja ratthadhipa gacchamāno 194 
Vatañca jālena naro parāmase 404 


Vātasītāni bhakkhesim 128 
Vāto va gandhamadeti 340 
Vāļamigānucarite 128 


Vikiņņavācam aniguyhamantam 140 
Vicitrapuppham hi vanam 
sutam mayā 228 
Vijjādharā ghoramadhīyamānā 86 
Viddho ca nāgo koñcamanadi 
ghoram 114 
Vināpi dānā tava vacanam 


janinda 58 
Vibbhantacittā kupitindriyāsi 56 
Vimado tīhi vassehi 190 
Vilākā mudukā suddhā 188 


Vilomamacarati akiccakāriņī 394 
Vivicca bhāseyya divā rahassam 74, 

144 
Vividha-adhimana suņomaham 48 
Visam pajanam puriso adeyya 428 


Vissāsamāpajjimaham acelo 142 
Vissāsaye na ca nam vissaseyya 148 
Vihita santime pasa 328 
Vitasaddham na seveyya 248 
Veņī tvamasi caņdālī 296 


Vedā na saccā na ca vittalābho 76 
Vedehaputto bhaddante 150 
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v 
Vela yatha sāgaravegavāriņī 376 
Vessantaram tam pucchami 166 


Vehasayam agama bhuripañño 04 
Vehasayam kamamagamma 

titthasi 94 
Vehasayam titthati antalikkhe 1⁄4 


S 

Sakassa dasassa yadā suņomi 422 
Sakideva sutasoma 420, 428 
Sakumāro sakhā tyasmi 336 
Sakkā ubhinnam vacanam 

titikkhitum 178 
Sakko ca me varam dajjā 234 
Sakkopi hi bhūtapati 166 
Sakkohamasmi devindo 18 


Sakhā ca mitto ca mamāsi sīvaka 16 
Sa khippameva upagamma 


assamam 376 

Sakhī tuvam kuņdalinī 168 
Saggūpagam puññakammam 

janinda 240 

Sankiccāyam anuppatto 272 

Sañketheva amittamhi 146 


Sangāmasīse sarasattisamyute 376 
Sacaham balo paraneyyohamasmi 52 
Sace attappayogena 338 
Sace anuddittham taya 
mahamuni 36o 
Sace ayam nīyati bhojanattham 194 
Sace aham tata tatha yatha pure 156 
Sace aham marissami 90 
Sace idam brahme 
surajjakam siyā 164 
Sace ca kismici kāle 140 
Sace ca tam rāja mado saheyya 14 
Sace tuvam dakkhasi 
brahmacārim 230 
Sace tuvam bhatturatthe payutto 412 


S 
Sace tuvam mayha 
satim janinda 238 
Sace tuvam vipule laddhabhoge 156 


Sace tuvam saddahasi raja 416 
Sace tvam amma dhāresi 294 
Sacepi vāto girimāvaheyya 418 
Sace pubbekatahetu 250 
Sace mamsāni hāresum 294 
Sace labhetha khaņam vā 

raho vā 396 
Sace vo vuyhamānānam 134 
Sace hi vacanam saccam 288 
Sacehi vāto girimāvaheyya 58 
Sace hi viriyam nāssa 254 


Saccante patijānāmi 298, 300 


Saccappatiñña tavamesa hotu 58 


Saccam kira mahārāja 412 
Saccam kho etam vadasi kumāra 50 
Saccam tassa hutam hoti 356 
Safijayo nama me bhātā 122 
Saūijīvo kāļasutto ca 274 
Satthiassasahassāni 268 
Satthi gāmasahassāni 266 
Satthidhenusahassāni 268 
Satthināgasahassāni 268 
Satthirathasahassāni 268 
Satam eko ca me puttā 36 
Sa tāsiso paccati 

lohakumbhiyam 280 
Sa tādiso bhūmipati 258 
Satta khande karitvāna 292 
Sattamampi bhadramadhanassa 262 
Sattigumbo ca corānam 40 
Sattīhi lohakūtehi 284 


Satthā ca me hosi sakhā ca mesi 434 
Satthā ca te homi sakhā ca 


tyamhi 434 
Sadāpi bhadramadhanassa 262 
Sadā mam gilatī maccu 122 
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S 
Saddhāham devī manujesu 
pūjitā 368 
Santappayitvā nesādam 332 
Santo ca uddham gacchanti 284 
Santo ca me apacitā 352 
Sandhim katvā amittena 146 


Sa paññava kāmaguņe avekkhati 182 
Sabbadukkhasamatikkamam 
sivam 410 


Sabbabhogaparijiņņam 158 
Sabbarattim cintayitva 354 
Sabbaseto pure asi 246 
Sabbam karissama 
tavanusasanam 184 
Sabbam naranam saphalam 
sucinnam o8 
Sabba nadī vankagatī 396 
Sabbeva te vasangatā 302 
Sabbesamevam hi 
narānanārinam 84 
Sabbitthiyo sikhiriva 
sabbabhakkha 404 
Sabbo hi samsayam patto 342 
Sabbhireva samasetha 420, 428 
Sabbhihetam upaññatam 312 
Samaņe brāhmaņe vande 152 


Samaņoti me sammatatto ahosi 142 
Samappito puthusallena nāgo 116 


Sa mātalī devavarena pesito 362 
Sampannavāhano poso 38 
Sambodhipatto ca mahānubhāvo 118 
Sambhavo nāma me bhātā 122 
Sayam ayam vayam Jañña 168 
Sayam jānapadam attham 168 
Sayam vimānam naradeva disvā 194 
Sarañca juhati yo so 356 
Sa rājaputto paridevayanto 48 
Sa rājā paridevesi 66 
Sa raja pāvisi vvambham 60 


S 
Sarāni khīyanti saselakānanā 
Sarita sāgaram yanti 
Sare yathā vāri janinda vattam 
Salakkhī dhitisampanno 
Sa luddo hamsakājena 
Sallape nisitakhaggapanina 
Savītarāgo pavineyya dosam 
Sasamuddapariyāyam 
Sahassiyo imā gāthā 
Samkhūpamam 
setamatulyadassanam 
Samvaccharam 
dībbarasānubhutvā 
Samvaccharam vā ūnam vā 


Samvaccharo me usito tavantike 


Samvāsena hi mittāni 

Sā issitā dukkhitā casmi ludda 

Sā kosiyānumatā jutīmatā 

Sā kosiyenānumatā jutīmatā 

Sākhāhi rukkho labhate 
samaññam 

Sa ca antepuram gantva 

Sa ca assamamagañchi 

Sa ca tam vanamogayha 

Satattha paridevesi 

Sa tam paggayha ubhohi panihi 

Sa tvam maya ajja sakamhi 

assame 

Sadhu dhammarucī raja 

Sa nuna puna re pakka 

Sama ca sona sabala ca gijjhā 

Sa muhuttam palayitva 

Sayañca pato udakam sajati 

Sayam pato kutakari 


Sala kareri bahukettha Jambuyo 


Salissaro sariputto 
Salurasañghañca nisedhayitva 
Sa suttaca mladumabhilambita 
Saham ajja cirassampi 
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S 
Sippena vijjācaraņena buddhiyā 366 
Sirāham devī manujesu pūjitā 364 
Siri ca tata lakkhī ca 166 
Silesūpamā sikhīriva 
sabbabhakkhā 398 
Sīsam nahāto uppalamāladhārī 112 
Sīhāca vyagghāca athopi dīpiyo 86 


Sīhā vyagghā ca dīpī ca 130 
Sīho yathā lohitamamsabhojano 388 
Sukiccharūpam 

paridevayavho 42, 44 
Sukkapakkhe yathā cando 438 


Sucim sugandham tidasehi 

sakkatam 360 
Sujato nama namena 414 
Sunantu bhonto vacanam 312 
Sunantu mayham parisa 


samagata 50 
Sutava pandita tyamha 346 
Sutva kannasukham vacam 30 
Sutva dhammam vijananti 428 
Sutvana gatha 
paramatthasañhita 184 
Sudukkaram anariyehi 328 
Sudukkaram porisado akasi 422 
Sudullabhitthī purisassa ya hita 156 
Subhasitante anumodiyana 178, 
180, 182 
Sumukha anupacinanta 322 
Sumukho ca acintetva 352 
Suriyo kassapo bhikkhu 378 
Suladdhalabho vata me ahosi 1O 
Suvannacandettha 
bahu nipatita 374 
Suvannacitakam bhumim 60 
Suvaņņacīravasane 286 
Suvaņņasankaccadharā 


suviggahā 156 
Susangahītantajano 168 


S 
Susandhi sabbattha 
vimatthimam vaņam 
Susamvihitakammantam 


Seneva tvam panasi sassamane 


Sevamāno sevamanam 

Sevetha vuddhe nipune 
bahussute 

So appamatto akuddho 

So aham suppajānāmi 

So idha garahito parattha ca 

So upeti nirayam patāpanam 

Sokattāya durattāya 

So kuddho pharusam vācam 

So ca tam nirayam patto 

So ca pokkharaņiyā tīre 

So ca bhakkhaparikkhīņo 

So ca vegena nikkhamma 

So ca vegenabhikkamma 

So ca vegenudappatto 


226 
158 
102 

40 


182 
168 

10 
410 
410 
150 
352 
280 

18 
264 
190 
324 
132 


So ce attho ca dhammo ca 250, 252 


So chinnavātam kamasi aghamhi 94 


Soņā dhankā sigālā ca 


294 


So tattha bhutvā ca atho ramitvā 6O 


So tam pavissa na cirassa nāgo 106 
So tam yogam payuñJassu 344 
So tam vijitvā sangāmam 300 
So te sahāyam muñcami 326 
So tvam sabbesu suhadayo 166 
So nūnāham vadhissāmi 238 
So paccatam niraye ghorarūpe 58 
So patīto pamuttena 326, 328 
Sobbhamiva paticchanna 390 
So mam tato samutthāsi 130 
So mam disvā kisam paņdum 130 
Soyam evam gato pakkhī 330 
So vāham nippatissāmi 414 
So vo aham pamokkhāmi 28 
So sankhapālo taramānarūpo 198 
Sosetva nuna maranam 88 
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S 
Soham apetadaratho 88 
Soham tathā karissāmi 192 
Soham tenābhisattosmi 132 
Soham dadāmi sāratto 136 


Soham dhammam avekkhanto 322 
Soham samāgamma janinda tehi 194 


Soham sahāva sākhāhi 130 
Soļasitthīsahassāni 56, 
92, 138, 268 

Svagatañcevidam bhavatam 332 
Svāgatante mahārāja 310 
Svādhippāgā bhāradvājo 120, 

122, 124 
Svāyam dittova nadati 246 


Svāyam dhammo ca te ciņņo 322 
Svayam vano khajjati 


kanduvayati 220 

H 
Hatthapada ca te seta 128 
Hatthārohā anīkatthā 158, 300 


Hatthikkhandhañca aruyha 300 


H 
Hatthibandham assabandham 402 
Hatthī assā ratha pattī 218, 308 
Hatthī asse ca yojentu 306 


Hatthīgavāssā maņikuņdalā ca 24 
Hatthīhi assehi rathehi pattihi 82 
Haneyyu chindeyyumpi 
chedayeyyum 402 
Handajja tvam mucca vadhā 
dujivha 146 
samakkama 378 
Harīyamāno dhatarattho 340 
Hareņukā veļukā veņutindukā 372 
Hitvā gharam pabbajito acelo 146 
Himaccaye hemavatāya tīre 42 
Hiyyoti hīyati poso 78 
Hirāham devī manujesu pūjitā 370 
Hiriyā titikkhāya damena 


khantiyā 146 
Hirī uppalavaņņāsi 378 
Hirīmanāpi ahirīkabhāvam 98 
Hīnajaccopi ce hoti 36 


--00000-- 
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JATAKAPALIII 
(Bổn Sanh II) 


xxxx*% 


SAÑÑANAMANUKKAMANIKA — THU MỤC DANH TỪ RIÊNG 


Trang Trang 
A 

Anga 304 Uggasena (raja) 60 

Angīrasa Gotama 180 Udāyi 410 

Ajjuna 178, Upajotiya 04 

276, 386 Upajjhāya 04 

Atthaka 174, 184 Ummādantī 232 

Anuruddha 184 Ussada (niraya) 274, 284 
Anusissa 184 
Andhakavenhu o8, 278 

Arindama 262, 264 Elakamaraka 388 

Alakkhī 166 Esukārī 80 
Alambusā 186, 
190, 192 

Alīnasatta 102, 108 Okkākaputta 296 

Avanti 10, 304 Osadhī (tārakā) 188 
Avīci (niraya) 180 
Assaka 304 

Ahipāraka 232 Kaccayana 184 

Alara 196 Kaņdarī (raja) 3o6 

Kanhadipayana 278 

A Kanha 386 

Ananda 184, 378, 410 Kampilla 108 

Ānanda (gijjharājā) 400 Kamboja 60 

Ananda (maccharājā) 412 Kammāsapāda 104, 436 

Āsā 360, 374 Kalābu 178 

Kassapa 184, 192 

I Kamsa 166 

Inda 186, 258, 310 Kākātī 388 

Isisingā 186, 218 Kādambiya (acela) 148 
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K 

Kālakaņņī 166 
Kālinga (rājā) 174, 184 
Kāvinda 74 
Kāsi 166, 272 
Kāsirājā 58,150, 

262, 344, 354 
Kāsipati 170 
Kāsipuram 116 
Kāļa 412, 414 
Kāļasutta (niraya) 274, 278 
Kāļahatthi 412 
Kinnarā (devī) 396 
Kisavaccha 184, 276 
Kukkula (niraya) 178 
Kuņāla 378, 410 
Kundalim 168 
Kuru 50 
Kurungadevī 388 
Kulavaddhana 212 
Kusa 286 
Kusāvatī 286 
Kekaka 276 
Kondañña 176 
Korabya, Koravya 120, 416 
Kolita 184 
Kosala 388 
Kosikī (nadī) 88 
Kosiya (isi) 306, 308, 312, 318 
Kosiyagotta 170 
Kosiya (maccharī) 356, 366, 374 

KH 
Khuradhāra (niraya) 282 
Khemaka 344 
Khemā (nadī) 220 
Khemī 346 
G 

Gangā 264, 362 


G 
Gandhamādana (giri) 42, 
124, 218, 358 
Gayā 356 
Gotama 276 
Gorimanda 22 
GH 
Ghora (vijjā) 86 
C 
Canda 358 
Candā 208 
Candimā 104, 108, 
126, 378, 408 
Campeyyaka 58 
Citta 08 
Cittaka 26 
Cūļanīya 140 
Cecca 278 
CH 
Chambhī 134 
Chaļangakumāra 388 
J 
Jambuka 170 
Jambū 374 
Jayaddisassa 106 
T 
Tapana, Tāpana (niraya) 274, 278 
Tāvatimsā 186 
Tikūta (nadī) 42 
Tikhiņamanti 136 
Timbaru 356 
Tirīti 232 
D 
Dandaka (arañña) 104 
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D 
Daņdakī 178, 276 
Dāyapassa (uyyāna) 272 
Dighavu 266, 270 
Duyyodhana 200 
Devadatta 118 
Devala 184 
Devinda 74 
Doņa 356 
DH 

Dhatarattha 32, 36, 

324, 326, 328, 


330, 334, 336, 340, 
344. 348, 350, 352, 354, 414 


Dhanantevāsi 388 
Dhanusekhavā 138 
Dhammantarī 86 
N 

Nakula 386 
Nagara (puram) 300 
Natakuvera 388 
Nanda 310, 316 
Nandana 186, 410 
Namuci 408 
Nammadā 10 
Naradeva (yakkha) 74 
Nalinikā 218 
Nārada 184, 
360, 404, 410 

Nāļikīra 178 
NerañjJara 10 
Neru 388, 418 

P 

Pajapati 104 
Pañcasikha 358 
Pañcala 12, 3Ó, 
102, 138, 158 


P 
Pañcalacanda 388 
Pañcali 80 
Paņdaraka (nadī) 42 
Paņdaraka (nāga) 140 
Patāpana (niraya) 274, 410 
Patikoļamba 38 
Pabbata 184 
Pabhāvatī 286, 290, 294, 300 
Pāvārika (rājā) 396 
Pingiyānī 398 
Pukkusa 74 
Puņņa Mantāniputta 184 
Puņņamukha 382 
Pupphaka 212 
Purindada 176 
B 

Baka (rājā) 396 
Bahukā 356 
Bārāņasī 64,166 
Bārāņassam 126 
Brahmadatta 160, 272, 

282, 388, 398 

BH 
Bhaņdakucchi 04 
Bhaddasālā 144 
Bhadrakāra 120 
Bhallātiya 42, 46 
Bhāgīrathī (nadī) 154, 264 
Bhārata 40, 198, 304, 314 
Bhāradvāja 120 
Bhīmaratha 174, 184 
Bhīmasena 386 
Bhoja 86 
M 

Magadha 304 
Maghavā 14, 174, 190 
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Mandavya 
Madda 

Manoja 

Malla (giri) 
Masakkasāra 
Mahāvīci (niraya) 
Mahosadha 
Mātanga 

Mātali 


Migājira, Migācira 
Mejjha 
Mendissara 


Yama 
Yudhitthila 


Rahu 

Renu (kumara) 
Roma 

Roruva (niraya) 
Rohanta 


Lakkhī 


Vatrabhū 
Varuna (raja) 
Vasava 


Vāsetthī 
Videhaputta 
Vidhura 
Veņhuputtā 
Vetaraņī (nadī) 


274 

20, 72, 134 
04, 276 

358, 362, 
364, 374, 376 
126, 436 

08, 276 

184 


Y 
16, 278, 28o, 388 
12o, 386 


108, 408 
48 

104 

274 

26 


166 


186 

104 

176, 

192, 106, 358, 
36o, 362, 374, 378 
78 

194 

120 

102 

86, 282 


Veda 
Vedeha 
Venateyya 
Vessantara 


Sakka 


v 
o6 
15O 
388 
166 

S 
18, 26, 


74, 100, 166, 176, 


192, 234, 270, 304, 358, 374 


Sankicca 
Sankhapāla 
Sanghāta (niraya) 
Saccatapāvī 
Safijaya 

Safijīva (niraya) 
Sataporisa (niraya) 
Sateratā / Sateritā 
Sattigumba 
Saddhā 
Sabbabhaddā 
Sabbamitta 
Sambara 
Sambulā 
Sambhava 
Sambhūta 
Sarabhanga 
Sahadeva 
Sahassanetta 
Samyamana 
Sāriputta 

Sāliya 

Sālissara 

Sibba 

Sirī 

Sivayo 

Sivi 

Sivirājā 

Sīvaka 

Sucīrata 
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272, 274 
198 

274 

386 

122 

274 

280 

94, 224, 226 
38, 40 

360 

112 

100 

408 

150 

122 

08 

176, 184 
386 

176, 374 
340 

184, 410 
160 

184 

236 

166, 360 
16, 18, 20 
16, 18 

16, 234, 240 
16 
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S S 
Sujampati 14, 174, 176 Sūriya 104 
Sujāta 414 Senaka 20, 72 
Sutanā 26 Soņa 304, 306, 316 
Sutasoma 206, 208, Soņaka 260, 262, 264, 266 
210, 212, 216, Sotthiya 414 
416, 420, 428, 432, 438 Sotthisena 150 
Sudassana (nagaram) 216 Somadatta 212 
Sudhammā (devī) 54 Somanassa (kumāra) 48, 52, 54 
Sudhammā (sālā) 186 Soma (rājā) 104 
Sunanda 230 
Subhaddā 116 H 
Sumukha 32, 322, Himavanta 154, 220, 362 
332, 336, 338, 340, Hirī 360, 
342, 346, 348, 350, 352 364, 370, 
Suriya 358, 378 372, 374, 376, 378 
Suvaņņapassa 110 Hemavatā (nadī) 42 
--00000-- 
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A 
Akammaneyyam 
Akutobhaya 
Akkhanapañcamam 
Accantapemanugatassa 
Accantasilasu 
Accavadati 
Atanaka 
Addhuddhani 
Aticinno 
Atimanita 
Ativattaro 
Ativelam 


Atthavatim 
Atthavatī 


Adakkhiņeyyo 
Adevasatto 
Addhānapariyāyapathe 
Adhammakaro 
Adhicca laddham 
Anala 
Anaddhaneyyam 
Anasaka 
Anāļhiyo/ā 
Aniggahāsu 
Anumodiyāna 
Anūpakhette 


Trang 


04, 06 
264 

404 

402 

402 

392 

162 
380, 382 
274 

04 

276 

136, 
138, 158 
346, 348 
184, 
422, 428 
02 

398 
38o, 382 
12, 102 
200 

68, 406 
438 

98, 254 
24, 156 
396 

178, 18o, 182 
02 


Trang 

A 
Antakarī 390 
Apasādito 384 
Apatikarikayo 386 
Appevanama 384, 386 
Aphandana 388 
Abbhatthatam 414 
Abbhutthitova 82 
Abhidosagato 72 
Abhisambhonti 38o, 384 
Alīnavuttim 400 
Avākareyya 430, 434 
Aviviccam 392 
Avuttiparibhogena 414 
Avyāyiko 438 
Asatīnam 400 
Asamvibhāgī 364 
Asā 402 
Assabandham 402 

Ā 
Ādāsadussamaņdana 392 
Ādu 208, 296, 
304, 344, 346, 412 
Ādeyyarūpam 398 
Ānandi citto 428 
Āyattamanā 360 
Ārāmakarāsu 396 
Āvattanī 68, 406 
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A 


Āvattanī mahamaya 


Avatta 
Avasu 
Avelike 
Asasana 


Itthiyanam 
Indasagotta 
Issarakuttiko 
Issadhammo 
Isseram 


Utthahakam 
Uda 
Upassutika 
Upahacca 
Upaga 
Ubbaheyya 
Umhapeyya 
Ullamgheti 
Usito 


Uhaññate 


Ekantahariyo 
Ekodibhava 


Ocitatthena 
Otallako 
Omasanti 
Orakulam 
Orundhiya nam 
Olamghapeti 
Osadhyo 


c 


68, 406 
390 

398, 400 
376 

02, 358 


398 
378 
252 
66 
332, 354 


400 
416 
74; 144 
08, 276 
432 
380 
288 
392 
204 


212 


388, 390 
264 


432 

02, 04 

400, 402 
398, 400, 402 
78 

392 

152 


Osiūciyā 
Ossaje 
Ossatthakāyo 


K 
Kakkūpasevitam 
Kankapattam 
Kacchāni 
Kathalāya 
Kaņhasappasirūpamā 
Katanāmadheyya 
Kante 
Kannappakannam 
Kavandhe 
Kāmakāminī 
Kāmacāravā 
Kārā 
Kāsāviyā 


KH 
Khattadhamme/ānam 
Khādiyā 
Khujjavāmanakena 


G 
Gangatitthūpamāsu 
Galāgalam 
Guyhabhandakam 
Gelaññam 
Gopurisam 


Candā 
Catutthabhattam 
Catumattharūpam 
Cāgamattā 
Citragāthā 
Citrabimbamukhiyo 
Cecco 
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404 
404 
56, 58 


292 
416 

394, 396 
380, 384 
400 

430 

422 

398 

386 

398 

390 

426 

48, 50, 52 


350, 424 
412 
386 


402 
410 
392 
386 
402 


208 
386 
178 
20 
66 
408 
278 
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CH DH 
Chavaka 404 Dhanukāri 382 
Chavadāhakam 402 Dhammātisāra 238 
Dharaņidhara 378 
J Dharanimahissara 416 
Jagghati 392 
Jambupesim 414 N 
Jamma/am O2, 04, 162, 384, 414 Naccagītabhaņitamhitāvudhā 406 
Jarūdapānam 06 Namucipāsavākaram 408 
Jātimado 04 Nassatha 380, 386 
Jātu 434. 436 Nagakañña 54, 6O 
Jayajinena 384 Naganasuru 288 
Jigimsato 16 Nalikerasañcariyena 38o, 384 
Jitāvinī 374 Nikhanati 392 
Nikkhantapādā 394, 396 
JH Niccayatto 400 
Jhānāgāram 66 Nijjhapanam 84 
Nimissati 410 
T Niramkatvā 262, 432 
Tapaneyya 374 Nillāleti 392 
Tambūpadhāne 436 Nillokanasīlā 392 
Talāvutā 430, 434, 436 Nivātake 396 
Tulāputtakena 386 Nisīthe 38, 124, 318, 436 
Nela (nelamaddala) 378 
TH 
Thaņdilaseyyakā 254 P 
Pakkhiyo 374 
D Pajjam 10, 76, 348 
Dakkhiņeyye 02 Paūcakāmaguņasātagocarā 406 
Daddallamānā/am 368, 374 Pañcapatika 386 
Darukatallako 94 Pañcahattho 388 
Darusanghatayanena 218 Patikiriyemu 04 
Dijampati 404 Pativissakehi 394, 396 
Diddhā 388 Pativellanti 402 
Dīnakāmāsu 402 Pathaddhuno O4, 174 
Dīparakkhasigaņā 406 Padosam 392 
Dukhudrayāni 12 Padvāratthāyinī 392 
Dujivhāyo 388 Padvāramhi 308 
Dovārikā 48, 50, 52 Papā 400 
Dvepitikā 386 Pammukho 416 
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P BH 
Paradattupajivim 02 Bhandi 385 
Parabhuta 378 Bhatturatthe 328, 412 
Paravattajata 394 Bhunahuno 276 
Paravattakajata 394 Bhuripañño O4, 24 
Parikinno 14, 212, 214, 216 Bhesma 274 
Pariņāmayamānā 386 
Pariyāpadānena 338, 344 M 
Paridahitvā 394 Maūjarī 378 
Palikhati 392 Maņiyam 410 
Pavuttham 394 Mattakkho 382 
Pavyathayittha 376 Manussamamsassa kate 432 
Pahūtabhakkham 196, 200 Mahāvarāha 378 
Paļissajissati 232 Mahāsamuddo 22 
Pāyena 424 Maheseyyam 150 
Piyānukankhī 432 Milācaputte 194 
Pisācadosinā 406 Mihitena 402 
Pīthasappi 386, 396 Muddhapattam 392 
Puññaphaluipapannam 08 
Pupphachaddakam 402 Y 
Pubbekatī 252 Yamasādhanam 16, 278, 294 
Petarājavisayam 410 Yudhāyutā 374 
Pettighātino 280 Yena kāmangamāyo 380 
Pokkharañño 18, 62 Yodhi 382 
Porisadassa kante 422 
R 
B Rajassirāni 12 
Baddhavasānugassa 396 Ratthavaddhano 18, 126, 
Bandhakiyo 388 266, 270, 272 
Balaviriyūpapanno 56 Ratyā 282, 354, 412 
Bahugoņakamhi 436 Randham 436 
Bahucitrā 372 Rasaka 412, 438 
Byasanno 12 Rājaharayo 376 
Brahatthapuppha 378 Rāmakarāsu 402 
Ruppapattapaļimatthī 88 
BH Rummavāsī 02, 04 
Bhakkhayetave 414 
Bhaginimālā 382 L 
Bhanga 370 Langhimayā 374 
Bhattho 424 Lapasakkharā 402 
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Ledduna 


Lonatoyavatiyam 
Lomahamsano 


Lohitapakkhandika 


Vanibbaka/anam 


Vattapada 
Vaddhavam 
Vadhikayo 
Vanaspatim 
Vantado 
Vasaliyo 
Vassadasa 
Vassapūgāni 
Vākaram 


Vācāsanthutiyo 


Vāļā 
Vikatthanī 
Vijambhati 
Vidhamma 
Vilajjati 
Vilākā 
Vilāsati 
Vilikhati 
Vivasane 


Viviccam 
Visamvadika 


Vihatantaramso 


Vītikiņņā 
Veņikatā 
Veti 


Veyyāvatikam 
Vellivilākamajjhā 


Vyantībhūto 
Vyamha 


Vyasanno/ā/am 


v 


S 
380, 384 Sakāyuram 286, 422 
406 Sakāse 222, 332, 
30, 92 36o, 374, 400 
386 Sakhilahi 38o, 384 
Sankaracolam 02, 04 
Sangara 102, 416, 
18, 418, 420, 422 
200, 202 Saccappatlñño/a/am O4, 58, 
168, 170, 174 432, 434, 436 
90 Santhanam 70, 406 
388 Sanhahi 38o, 384, 398 
376 Satamayakovida 408 
8o Sataraha 420 
380, 386 Sattaliyothikam 44 
10 Sattisimbalivanam 410 
310 Saddagame 376 
408 Sapatham 418 
388 Sapāko 02 
402 Sabbakāmarasāharā 404 
390 Sabbakāmūpapannam 286, 422 
392 Sabbamsahā 388 
412 Samaņī 386 
392 Sampatike 38 
188 Sampati 382 
392 Sammati 56, 306, 362 
392 Sammapanidhi 52 
282, Sayoggam 286, 422 
354, 412 Sarasattisamyute 376 
392 Sarita 404 
368, 376 Savanti 420 
62, 202 Sahassiyo 420 
216 Samvarī 46 
388 Sākhapurāņasanthatam 402 
438 Siluccayo 58, 418 
60 Silesūpamā 398 
436 Sīlavatūpapannam 10 
88 Sukicchapatto 54 
410 Sudham 362, 
76, 80, 96 364, 374, 376, 436 
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Supalavattham 
Supesalani 
Subhāsitaddhajā 
Suruddo 
Suvaņņapasso/am 
Sūdakam 

Soņdo 

Sobbham 


374 

O2, 04 
440 
388 

110, 112 
438 
232, 432 
94, 388 


Hatthibandham 
Hadayattheno 
Hadayantarassitā 
Haritūpayantiyo 
Hasana 

Hema 
Hemakappanavāsase/ā 
Ham 


--00000-- 
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402 
74; 144 
408 
382 
382 
378 
16, 268 


224, 226, 386 


CÔNG TRÌNH ẤN TÓNG TAM TANG SONG NGỮ PALI - VIỆT 


— < 
T I V 
PHUONG DANH THĪ CHÚ 


Công Đức Thành Lập / 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã h 
2. Quỹ Hün Phước Visakha 
3. Gia dinh Phàt tü Visakha An Truong 
4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hanh 
5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 
7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 
8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 
9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh lo 
12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo uk 
13. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hung t) 


Sp O. 


14. Gia dinh Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 7 
17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 9 
18. Ái nữ Cô Lê thị Tích b. 
19. Cô Võ Trân Châu N 
20. Cô Hồng (IL) 


S> 


— B5 


AEF) 


va AC 7 


Công Đức Hộ Trì 


1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
(Một bộ Tam Tạng Sri Lanka in tại Taiwan) 
2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 
3. Gia đình Phật tử Minh Đăng & Tịnh Phong 
Gia đình Phật tử Minh Lễ & Từ Minh Nguyện 
(Tam Tạng Pali-Miến, Tam Tạng Miên) 9 
4. Phật tử Huỳnh Thị Thiện, Pd. Diệu Trí ` 
Gia đình Phật tử Minh Đăng & Tinh Phong 
Gia đình Phật tử Hải Trúc 
(Tam Tạng Pāļi-Thāi, Tam Tạng Thái, 


M, Chū Giāi — «lu 
C exe 
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CONG TRĪNH ĀN TONG TAM TANG SONG NGŪ PĀĻI - VIĒT 


DE ag 
AC — es, - 
PHUONG DANH THÍ CHỦ , 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 33 
8 JĀTAKAPĀĻI II— BON SANH II 8 


Công Đức Bảo Trợ 


Nhóm Phật tử Philadelphia 
Phật tử Texas 
Gia đình Phật tử Phạm Hùng & Nguyễn Thanh Mai 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gia đình một hành giả chùa Bửu Quang 
Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
Gia đình Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 
Phật tử Văn Thị Yến Dung 
Phật tử Lê Quí Hùng 
Phật tử Viên Hạnh 
Phật tử Tịnh Vân 
Phật tử Võ Châu 
Phật tử Tâm Hạnh 
Phật tử Nguyễn Anh Dũng 
Phật tử Nguyễn Tùy và các con 


Công Đức Hỗ Trợ 
Thượng Tọa Chánh Thọ 


Đại Đức Nguyên Thông - Chùa Liên Hoa 
Ni Sư Hạnh Như và Đạo tràng chùa Từ Tâm 


Tu nữ Pháp Duyên N 
Phật tử Vương Thị Thảo l 
Phật tử Nguyễn Thị Thanh 


Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi 
Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
Gia đình Phật tử Nguyễn Đức Thiện & Nguyễn Xuân Mai 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 


DE ag 
AC — es, - 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ , 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 33 
8 JĀTAKAPĀĻI II— BON SANH II 8 


Công Đức Bảo Trợ 


Hòa Thượng Pháp Nhãn - Chùa Liên Hoa 
Hòa Thượng Tịnh Đức - Chùa Đạo Quang 
Đại Đức Thích Quảng Trí và Đạo Tràng chùa Phật Tuệ 
Đại Đức Giác Hiếu 
Đại Đức Thích Quảng Thiền 
Gia đình Phật tử Cao Văn Chung & Trương Mỹ Linh 
Gia đình Phật tử Trần Quốc Thắng & Trần Anh Loan 
Gia đình Phật tử Phạm Thanh Cao & Tăng Thị Duyên 
Gia đình Phật tử Nguyễn Khác Bình & Nguyễn Thị Sinh Hoàng 
Gia đình Phật tử Trần Minh Trí 
Đạo Hữu Trương Hồng Hạnh 
Phật tử Phạm Thu Hương 
Phật tử Visakha Trương 
Phật tử Bùi Anh Tú 
Phật tử Dó Thị Việt Hà 


Công Đức Hỗ Trợ 


Phật tử Trần Thị Cẩm Hường - Pháp Danh Huệ Ngọc 
Phật tử Vương Tòng Thanh - Pháp Danh Phổ Như Âm 
Phật tử Nguyễn Văn Hai - Pháp Danh Chánh Minh Trực 
Phật tử Diệu Lý 
Phật tử Diệu Liên 
Phật tử Thanh Hồng 
Phật tử Trần Ngọc Linh 
Phật tử Diệu Vân (Mỹ Hương) 

Phật tử Diệu Mỹ (Diễm Châu) 


< 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM CỨNG DƯỜNG ẤN TỐNG 


Đại Đức Định Phúc 

Đại Đức Pháp Siêu 

Đại Đức Tịnh Đạt 

Đại Đức Thích Quảng Thiền 

Đại Đức Thích Quán Như 

Ni Sư Hạnh Như và Đạo tràng chùa Từ Tâm 
Phật tử chùa Như Pháp 

Gia đình Đại Đức Tịnh Đạt 

Gia đình Phật tử Nguyễn Đức Hiệp 

Phật tử Nguyễn Anh Dũng 

Phật tử Vũ Đình Lâm (Paññavara Tuệ Ân) 
Phật tử Nguyễn Ngọc Vân 

Phật tử Nguyễn Ngọc Khánh 

--(Do Phật tử Trịnh Đức Vinh chuyển)-- 
Phật tử Phạm Thị Thu Hằng 

Chị Nhật 

--(Do Phật tử Nguyễn Thị Mai Thảo chuyển)-- 
Tu nữ Diệu Thùy 

Gia đình một hành giả chủa Bửu Quang 
Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 

Phật tử Nguyễn Thị Đạm 


PHẬT TỬ TRUNG QUỐC CŪNG DƯỜNG ẤN TONG 


Phật tử Chen Gang 
Phật tử Shen Xiao Yun 


PHẬT TỬ CHÂU ÂU CỨNG DƯỜNG ẤN TỐNG 
Gia đình Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 


Phật tử Lê Quí Hùng 
Phật tử Tâm Hạnh 


PHẬT TỬ GIA NÃ ĐẠI CỨNG DƯỜNG ẤN TONG 


Gd. Phật tử Phạm Hùng & Nguyễn Thanh Mai 
Phật tử Thiện Thanh (Chùa Phổ Minh, Canada) 
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PHẬT TỬ HOA KỲ CỨNG DƯỜNG ẤN TÓNG 


Thượng Tọa Thường Niệm 

Sư Cô Giác Nguyên 

Cư sĩ Liên Tâm 

Gia đình Phật tử Tina McCann 

Gia đình Cô Tuyết 

Gia đình Phật tử Diệu Hương 

Phật tử Nguyễn Tùy và các con 

Phật tử Hoàng Thị Nhàn 

Phật tử Võ Thế Lưu 

Phật tử Lê Dung (Đồng Thanh) 

& Cô Liên (Diệu Hương) 

Phật tử Đức Lý 

Phật tử Catherine L. Le (Sucarita) 

Phật tử Nga Vi 

Phật tử Huỳnh Phước Thành 

Phật tử Nguyễn Quyên 

Phật tử Trúc Hiền 

Phật tử Trúc Biền 

Phật tử Mai Trâm 

Phật tử Nga Hoa Thiện 

Phật tử Nguyễn Ngọc Vân 

Phật tử Nguyễn Thị Lan 

Phật tử Tô Mỹ Hương 

Phật tử Vivian Nguyen 

Phật tử Lữ Văn Chứ 

Phật tử Trần Thị Cẩm Hường - Pháp Danh Huệ Ngọc 
Phật tử Vương Tòng Thanh - Pháp Danh Phổ Như Âm 
Phật tử Nguyễn Văn Hai - Pháp Danh Chánh Minh Trực 
Phật tử Nguyễn Thị Thu Vân - Pháp Danh Huệ Tấn 


PHẬT TỬ SANDIEGO CỨNG DƯỜNG ẤN TỐNG 
--(Do Phật tử Tôn Nữ Diệu Lan chuyển)-- 


Phật tử Lê Thị Gia Ninh 

Ô. Vĩnh Bính & Ô. Vĩnh Hoàng 
Gia đình Phật tử Bảo Lộc 

Ô Bà Vĩnh Luyện 

Phật tử Tôn Nữ Diệu Lan 

Phật tử Trương Phùng Nghi 

Phật tử Trương Hoàng Nhất Khai 
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ads. S dit 


PHĀT TÚ IRVING, TEXAS CŪNG DUONG ÀN TONG 


Gia đình Phật tử Phan Đình Chính & Lý Thị Lan 
Gia đình Phật tử Nguyễn khác Bình, Pd. Tâm Đạo & 
Phật tử Nguyễn thị Hoàng Sinh, Pd. Diệu Hương 
Gia đình Phật tử Trần Quốc Thắng & Trần Anh Loan 
(Cầu an cho Mẹ là Bà Nguyễn Thị Hiền) 

Phật tử Kristy Thúy 

Phật tử Kevin Lương 

Phật tử Diệu Hạnh (Tuyết) 

Phật tử Huỳnh Giang 

Gia đình Phật tử Hùng & Thùy 

Gia đình Phật tử Võ Thế Lưu 

Gia đình Phật tử Hồ Ngọc Danh 

Phật tử Hồ Như Thủy 


PHẬT TỬ PHILADELPHIA CỨNG DƯỜNG ẤN TỐNG 
--(do Phật tử Thanh Đức đại diện)-- 


Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Giác Lâm (Lansdown, PA) 
Ô. Bà Nguyễn Hữu Phước. 

Phật tử Nguy Hinh, Pd. Nguyên Huy 
Phật tử La Song Hç, Pd. Nguyên Tịnh 
Phật tử Nguy Tri An, Pd. Nguyên Bình 
Phật tử Phật tử Phạm Xuân Điệp 

Gd. Nguy Khai Trí, Pd. Nguyên Tuệ 

Gd. Nguy Phụng Mỹ, Pd. Nguyên Quang 
Gd. Nguy Mộng Đức, Pd. Nguyên Tường 
Gd. Nguy Mỹ Anh, Pd. Nguyên Văn 
Phật tử Nguyễn Thị Rắt, Pd. Tâm Thạnh 
(Cầu siêu cho Tâm Nghĩa) 

Gđ. Đặng Kim Phụng, Pd. Tâm Trí 

Gđ. Đặng Văn Minh, Pd. Quảng Phước 
Gd. Đặng Thế Hùng. 

Gd. Đặng Kim Nga, Pd.Tâm Mỹ 

Gd. Đặng Kim Mai, Pd. Tâm Đồng 

Gđ. Đặng Kim Thi, Pd. Tâm Thọ 

Gå. Đặng Thế Hòa, Pd. Tâm Hiền 

Phật tử Đặng Thế Luân, Pd. Tâm Pháp 
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PHẬT TỬ PHILADELPHIA CỨNG DƯỜNG ẤN TÓNG 
--(do Phật tử Thanh Đức đại diện)-- 


Phật tử Nguyễn Thị Diễm Thuý, Pd. Ngọc Duyên 
Phật tử Đoàn văn Hiếu, Pd. Thiện Phúc 
Gđ. Nguyễn Duy Thanh, Pd. Huệ Trí 

Gd. Nguyễn Duy Phú, Pd. Huệ Đức 

Gd. Nguyễn Diễm Thao, Pd. Huệ Nhân 
Phật tử Đoàn Hiễu Junior, Pd. Minh Hạnh 
Phật tử Đoàn Tommy, Pd. Huệ Lành 

Phật tử Nguyễn văn Huỳnh, Pd. Tâm Thiện 
Phật tử Hứa Thị Liên, Pd. Diệu Bạch 

Gđ. Nguyễn Trọng Nhân 

Gđ. Nguyễn Trọng Luật 

Gd. Nguyễn Thị Xuân Thảo 

Gd. Nguyễn thị Xuân Trinh 

Phật tử Nguyễn Ngọc Hạnh 

Phật tử Nguyễn Tường Vân 

Phật tử Nguyễn Quang Huy 

Phật tử Nguyễn Trâm Anh 

Phật tử Ngụy Anh Thư 

Phật tử Ngụy Khãi Tấn 

Phật tử La Minh Châu 

Phật tử La Derek 

Phật tử Lưu Hội Tân, Pd. Ngoc Châu 

Gá. La Ái Huong , Pd. Diệu Mãn 

Gđ. La Mỹ Anh, Pd. Diệu Phú 

Gđ. La Mỹ Hạnh, Pd. Diêu Quí 

Phật tử Trương Đông Mỹ, Pd. Nguyên Thoại 
Phật tử Nguyễn Bạch Cúc, Pd. Thanh Đức 
Phật tử Đặng Thị Hà, Pd. Diệu Hương 
Phật tử Nguyễn Vương Thắng (NY) 

Phật tử Nguyễn Thị Loan (NY) 

Phật tử Diệu Ngộ 

Phật tử Thiện Hòa 

Phật tử Thiện Thông 


Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bằng quyến thuộc: 
Những người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền 
được sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tinh tấn tu hành. 
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